_...._. KÍNH GỬI QUÝ ĐỌC GIẢ THÂN MỀN 
VÀ QUÝ CHIẾN HỦU THUỘC MỌI BINH CHỦNG O.L.V.N.C.H. 


Thủa Quỷ oị dã quý chiên hư, 


Cho dã cuộc đổi để trải qua nhiề), biển đổ), nhưng những hiầh ahh xa xưa uân luôn 
chải chủa trong hồn, uâñ lã nhúng kỷ niệm không thê xóa nhỏa, không thể trôi uão quên 
lãng. Riêng với tôi, vữii luôn nhỏ đối những chiến hưi của mình, nhớ “đôi nhưng nguồi 
tiâh để cũng cẩn sứng sắt cảnh chiết dđủ chỗng lại kẻ thủ dân tậc: Công Sản. Chàc hãi 
quy oị cững đồng ý oối tôi, trong cuộc sông lu song. cuà chứng ta hiển nay, một trong 
nhưig điệù thiêh thứ ý nghĩ nhãt cưa minh là tit đạc Äưác những. cuỗn sách giá trị trung: 
thậc viễi uÊ Quấn ĐÃ¡ thân yêu của chúng ta; uiễt uễnnhưñg Quên trưởng mã chứng ta để 
đưệc đo tao; oiÊt uể nhưng đông đột, những chiên dịch, nhưng trận đánh cổ chữnh chứng 
ta trứng tham dự. Trong đơ, những con đướng, nhưñc thôn xóm, nhưng thị trấn, nhưng địa 
danh, nhưng cải tên quen thuộc mã bước chân chiên trận cửa mình đã bẩng qua, được 
nhặc đên sề gội lại cho chứng ta nhưig giây phút hào hững chiêi. đâi bổn bạn đông đật 
chỗng quân thù. Nhưg nhã£ nhớ làm lổng nao nao xức động uà nhớ tiêé nhưng kỷ niệm 
âm đẹp của thối niền thiểu trong đổi quân ngữ mã minh đã trải qua, để ghỉ nhận. 


Với tâm trạng trên, khi đưc anh Nguyên Quang Vinh, nguyên Trung Tá Không Quân, 
Phi đoãn trường Phi đoàn 518 Biên Hoa gửi cho cuôi Quân Sử 4 cưa Quân Lúc Việt Nam. 
Cộng Hơa, tôi để say mê đọc, bao nhiều đêm tôi đế sông trong mông mị, hôi tướng lại 
tuổi 19, 20 của mình, khi môi bó ngổ bủốc chân oảo Quân Trưởng Để Lạt uưa đưộc thành 
hữầh (năm 1950). Ra trướng cuỗi năm đơ, tôi đế. lân luật ở nhúng đón oị nối nhưũg câệ 
chỉ huy nôt tiếng nhủ: T.T. Phan Trọng Vinh (thân phụ của Thiêu Tưởng Phan Trọng 
Chỉnh), Đại Ủy Nguyền Khánh (sau nãy là Đại Tường Nguyên Khánh), Đại Ủy Tôn Thất 
Xuẩg (sau này ld Thiều Tưøùg), Trung Uý Bermard De Lattre (con trai Thống Chế De 
Tattre) tà sau cũng lã Thiêu Tá Cao Văn Viên (sau nãy lã Đại Tương Cao Văn Viên). 


Vi duäc đ`uôi Tiêù đoần uä Liên đoàn Lưu động (Groupe Mobile) nên tôi đã có dịp 
tham dị nhiêu trận danh quan trong uà được đất chân đên hay đi qua hân hết các địa 
danh miễi Trung Du uĩ Thuộng Du Bäế Việt. Tử"oũng Nho Quan, Phát Diệm Lạc Quớã, 
Yên Cụ Hạ, Thái Bíầh, Ninh Bùïh, Nam Định, Phủ Lý, Hủng Yên, Ninh Giang, Vũh Bảo, 
Kiểu An, Tiên Lãng ngưạc lên đêà Hướng Canh, Phú Lôy Vũh Phúc Yên uà cả xứ Thái 
thuậc tính Lai Châu mã nhưãg địa danh cũng những trân danh này đều điậc ghỉ rố răng 
trong cuôn Quân Sử 4. 


Đoc xong bà Quân Sử; tôi nay quyêt dịnh phải cho xuất bah: lại để lu giữ bộ sách uô 
cũng quŠ giá nảy. Tôi. liền điện thoại hồi y kiêi Trung Tưởng Nguyễn Bảo Trị vã một số 
thân huï khác, tất cả các oị nấy đều khuyên khích và mong muối sôïn thâý bộ Quên sh 
Q.1.V.N.CH. đuậc tái bah đề không những mãầh ñược äoọc lại, con chát mik đọc, mã 
cồn để giới thiệu nối ngưới ngoại quô¿ cổng cuộc chiếá đấu anh dưống củà Quân Din Việt 
Nam _ đã bêà bị liên tục hẳng thế ky trước đẩy trong cuộc chôẳg xâm lăng tử phướng Tây 
đê sà bao nhiều năm chông chủ thuyết Cộng sản uô thâm, nay lại đang tiệp tục chiên đẩii 
tiểu diệt chế độ nảy uới quyềt tâm giải phóng quê hưởng. 


,Ging mật lượt uối iệc tái bản bậ Quên Sư 4, tôi cũng cho tải bản bộ Quân SỬ IH viễ£ 
dê Quên Dân Việt Nam Chöng Tây Xâm (1847 - 1945), Bộ Quân SỬ II nấy do một thên 
hưỡi. Tòa Dại Sứ Việt Nam trước đây tại Phí Luật Tên gửi tặng 


Hai bộ Quân Sử này, theo tôi nghĩ không nhuaïg rái quý bau sổ giá trị cho Quân Lức 
Việt Nam, mà côn là mật tải liễu giá trị tề lịch sư bã khảo cứu, cổ HhỀ gại là nhaấg bộ 
Quốc Sử” 


Bộ Quân Sử`4 do Phòng 5 Bộ Tông Tham Alưu QL VNCH thực hiện tà ñi hãnh xong 
năm 1972. Tôi được biêi không chaế chăn lãm, Bộ TTM đang soạn bộ 5 thimâf nước. 
Vậy nẽíi Bộ 5 để đuộc soạn xong mã quy vị não may mãi mang theo được, xin oui lởng 
tiên lạc rỗi chứng tôi P” hập tác xuất bản hđù gửi giữ toển uạn pho Quố Sự, một bảo sật 
của đÝ nước, Riêng bê Bồ Quân Sư`1 nà 2, chưng tôi sẽ thụ xếp ÄÊ cơ thê tái ba. trong 
mỗt ngày gân đây. 


Nhân danh Nhà Xuâi Bản Đại Nam, tối kính xin phép Phòng 5 Bộ Tổầg Tham Mưu 
QLVNCH tà quý øị SỈ )uan trong khối Quân SỬ, 8ã” có công biển soạn Pho Quân Sử hãy, 
để xin đưộc pháp tải ban tại Hồi ngoại. Quy bị SỈ van trong khôi Quân Sử" quý tị não 
hiển tông tại hài ngoại, xin liên lạc sôi chúng tôi, Äể chủng tôi đưộc trực ti xiu phép 
sả guÌ sach hinh biểi. 


Đặc biệt, kiih cẩỒ dâng lên anh hổn Đại Tế Phạm Văn Sớn, Triohg Khôi Quân Sử 
Phống 5/ Bộ TTM năm 1971, một nết nhang. Đại Tá Phạm Văn Sòn, một sử gia, đã gục 
ngã trong trại từ Cộng sah miễn BäẺ sau hón 8 năm bị Äấy dọa trong tay quân thï man 
rọ hen hạ. 


Câu nói cửa Đại Tế Són viết rong tớì mở đểt bộ Quên sử 3 đã lá động có thác dây tôi 
cho tải bah: bộ saÈh quỹ mổy:“ Gương chiêi đấu của tiê nhân tạ sẼ đưộc mãi mãi noi 
theo sà nhưãc chiếu thăng đổ vĩnh quang cửa cha anh chứng ta hôm qua sẽ l bổ đuôế 
soi đương không bao giỏ tài cho thế hệ mai hậu”: 


“Nhân dịp mây, chúng tôi mong liên lạc với thân nhận Đại TẢ Phạm Văn Són để Xin phép 


được tải bạn bộ Việt Sự”Tia Biển 0ô giá do Đại Tá Sòn biên soạn, gôìn 7 cuôn, tí thôi 
Thưởng cô đêi thối Gận kừm. Bộ Việt Sử nây hiện nay đưộc coi nhủ đây đủ nhất rã giá 
trí nhất. 


Glendale ngẫy 16 tháng 10 năm 1983 (té£ ngay 11 tháng 9 năm Quý Hội) 


ĐỒ ĐỈNH LẬM tự ĐỠ NGỌC TÙNG 

Giảm Đôé Nhã Xuất Ban ĐẠI NAM. 

(Cu SVSQ Khơa 4 (Lý Thướng Kiệt) 
'Trướng Vớ Bị Quốc Gia Đã Lạt. 
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Quần sử 4 


AA /22/¿3 


QUẦN LỰC 
VIỆT NAM CỘNG HÒA 
TRONG 

GIAI DOẠN HÌNH THÀNH 


1946 —1955 


Đe Phòng 5 Bộ Tổng Them Mưu (Khối Quân SỬ) thực hiện : 


~ Sdu khảo và biên soạn: Trung tả LÊ VĂN DƯƠNG 


— Phụ biên + Thiếu ớy TÔN TÍCH ĐỨC 

— Họa 4# + Thiếu Íy NGUYÊN HOÀI NGHĨA 

~ Trần bãy + Chuyên viên TRẤN VĂN ĐẠI 

~ Seo hộ : TRƯNG TÂM ĐIỆN ẢNH TRUYỀN TIN 

~ Ấn loát + TRUNG TÂM ẤN LOÁT w ẤN PHẨU 
(P.TQT/Bộ TTM). 


với sự đóng góp hiềh ảnh củo : 


— THƯ VIÊN QUỐC GIA 
~ TRUNG TÂM VĂN KHỔ QUẦN ĐỘI 

~ TRUNG TÂM KHAI THÁC TÀI LIỆU HỖN HỢP. 
- Ông NGUYÊN CAO ĐẦM 

“9ê cáo dế: hấu. 


0RAN6E D0UNTY PUBLIE LIBRARY 
ky am 


1072 SA 
CƠ SỞ DAINAM XUẤT BẢN 


Printed in T: Republic of China 


Loại lịcb sử chiến đấu oà tổ chức 


Phù hiểu Lục-Quần và Không-Quân việt-Nam thổi Đê-Nhất Cộng-Hòa 
cđcc  cÍ  cfir 


Sengen-Chet (Capere-Chet €apere' 


CASQUETTES Set 1 dewe 


... TrRae AE 


TỰA 


Viết lịch sử và viết quân sử có những điềm khác nhau : 

Viết lịch sử gồm việc ghi chép khách quan sau khi đã thầm định giá trị các 
dư kiện và tài liệu liên quan đến công trình hoạt động và đấu tranh của dân tộc, 
tri lại, viết quân sử chỉ thu hẹp trong phạm vi các hoạt động của quân đội. 

Ngoài ra còn có chiến sử. Chiến sử và quân sử cũng có những điềm khác nhau, 

hiến sử là tà liệu viết về chiến tranh trong một lịch sử Quốc Gia. Sự viết này 
thuộc về các sử gia, đôi khi nặng về các mục phiêu chính trị, và nhẹ vẽ các sự kiện 
quân sự. Tỳ như việc xây đấp chiến loy sông Cau của Lý Thường Kiệt, việc đồng cọc 
hai lần trên sông Bạch Đăng chống quân Tầu của Ngõ Quyên và Trăn Hưng Đạo, đều 
là những công trình chiến đấu đóng chú ý của sử Việt, Thế mà ngày nay, ta chỉ mường, 
tượng tới những công nghiệp oai hùng ấy, chứ chẳng biết tiền nhân ta đã thực 
hiện ro sao? 

Cồn quân sử, không những chỉ viết riêng về chiến sử mà viết chung vẽ các 
hoạt động quân sự. Đó là một sự đúc kết tất cả các thành quả trên mọi lãnh vực của 
một quân đội. Quân sử đời hỏi sự nghiên cứu tỉ ml, chính xác và nếu viết được đầy 
đđủ sẽ là những kinh nghiệm quý đề cho quân nhân thuộc mọi ngành khai thác và 
thích dụng. 

Với những ý niệm này, Phòng 5 Bộ Tồng Tham-Mưu luôn luôn cố gắng đề soạn 
thảo những cuốn quân sử sát với ý nghĩa nêu trên. 


các năm 


Nay cuốn Quân sử 4-viết về thời kỳ chiến tranh của nước la gii 
1945 — 1954 được hoàn tất và ấn hành. 


Những nét đặc biệt của bộ sử này phát xuất từ các lý do sau ; 

Trong tiến trình lịch sử Quốc-gia Việt<Nam, thập niên 1945 — 1954, có thề 
xem là cgiai đoạn bản lẽ », đóng mở hai thời kỳ hoàn toàn khác biệt : cao trào đạn 
tộc giỏi phóng hậu đệ nhị thế chiến đã cùng lúc chôn vùi quá khứ nhược tiều bị đô hộ. 

Đồng lúc với sự xuất hiện trật tự mới quốc tế, Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hàa. 
Nình thành và canh tân đồ góp phần trọn vẹn thề hiện chủ quyền quốc gia đầm trách 
sứ mạng « Bảo Quốc An Dân ›, 

Viết về một quá trình gần gũi, trong khi các dữ kiện, nhân vật chủ chất cũng. 
như nhân chứng còn khá nhiều, bộ quân sử này št không tránh khỏi những thiếu sót. 
Tuy nhiên, nếu chờ thời gian qua lâu hơn nữa, e rằng một số chất liệu không còn giữ 
nguyên phầm. Vì vậy, với tết cả những dè dạt cần thiết đối với một thời kỳ đặc biệt, 
việc ghí chép đã tiến hành và kết quả được đúc kết sơ khởi vào quyền Quân sử 4 này. 


Sách gồm ba phân ; 

— Phần đầu : nêu các quan điềm chiến tranh của các tướng lanh Pháp xuyên 
qua cuộc. với một vài trận đồnh quan trọng được mô tả chỉ tiết. 

— Phần nhì: nói về sự thành hình của quân đội Việt Nam với sự phát triền 
trong đủ mọi lanh vực. 


— Phần ba ¿ ghỉ lạ lý do và các sự phát động chiến tranh với Bình Xuyên và 
Giáo phái. 

“Sách dãy trên 450 trang với nhiều sơ đồ, biều đò và hình ảnh, và đã cố đáp ứng 
với kỹ thuật về bổ cục, sưu tăm và trình bày. Người viết đã viết trên một tính thần vô 
tư và đã chứng tô thiện tâm trong việc biên khảo „ 

Trong việc ghi lại sự nghiệp của QLVNCH, cơ quan biên soạn có một ước 
vọng khiêm tốn là góp một viên đá trắng vào việc xây dựng tòa nhà quân sử. Công 
trình đò có nhiêu khô, niêm hy vọng vẫn tràn trẻ ở cao kiến các độc giả ưa thích 
quân sử đề bồ túc và hoàn hảo các lồn tái bản sau này. 


KBC. 40.02, ngày 6 tháng 8 năm 1972 


Đại. Tá HUỲNH .HỮU - BẠN 
Trưởng Phàng 5 / Bộ Tông Tham Mưu 
ồn Lực Việt Nam Cộng Hòa. 
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Phần TL — 


CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT — PHÁP 
(1945 - 1954) 


} Chỉ đạo chiến tranh của Pháp tại Đông Dương 
từ 1945 đến 1954. 


@ Tóm lược các biến cố và tình hình chiến sự 
từ 1945 đến 1954. 


€ Các trận đánh quan trọng. 


CHỈ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHÁP TẠI ĐÔNG DƯƠNG 
TỪ 1945 ĐẾN 1954 


A LỜI TỒNG QUÁT A PHÁP CHUẦN BỊ TÁI CHIẾM ĐÔNG DƯƠNG 

A ĐƯỜNG LỐI CHỈ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA : THIERRY D'ARGEN- 

LIEU A EMILE BOLLAERT A LẺON PIGNON A DE LATTREDE 

TASSIGNY A LETOURNEAU A MAURICE DEIEAN A PAUL ELY 
A CUỘC BÌNH ĐỊNH CỦA PHÁP TẠI MIỀN NAM. 


CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHẤP TẠI ĐỒNG DƯƠNG TỪ I94s ĐẾN t4 


CHỈ ĐẠO CHIẾÑTRANH 
CỦA PHẤP 

TẠI ĐỒNG DƯƠNG 
TỪ 1945 ĐÊÑ 1954 


A.. ĐẠI CƯƠNG 


C‹c đảo chính chớp nhoáng ngày 9-3- 
1945 của Nhật tại Đông Dương đã khiến 
chế độ thuộc địa của Pháp lung lay tận gốc 
tỄ. Quân Pháp kháng cự yếu ớt và cuối 
cùng đã đầu hàng. Lúc nhận được tin này, 
tưởng de Gaulle bèn chỉ thị cho các tưởng 
lãnh bại trên tại Đông Dương phải lo cứu 
văn và tồ chức chiến tranh chống Nhật. 

Đến khi Nhật đầu hàng Đồng mình, 
Pháp quyết định tải chiếm Đông Dương 
Và tìm cách lập một chế độ cai trị rộng 
TÃÍ hơn trước năm 1939, tuy chấp nhận 
căn bẩn này Pháp vẫn áp dung chính sách 
chia đề trị theo đường lõi cũa tướng Lyautey, 
nghĩa là tìm cách biến mỗi miền thành mộ? 
Xhu vực chính trị có quy chế riêng biệt. 

Tuy nhiên ,việc tái chiếm không đ dàng 
như Pháp đã tưởng, họ gặp phải sửc kháng 
cự mãnh liệt của nhân dân Việt Nam,khiến 
cho cường độ chiến tranh mỗi ngày một 
gia tăng mà ta có thÈ chia làm 3 giai đoạn : 

— Giai đoạn Pháp chuần bị tái chiếm 
({945 — 1946) : Trong giai đoạn này, Pháp 
theo đối tình hình tại Đồng Dương, móc 
nối những Pháp kiều và các phần tử thân 
Pháp để chuần bị tái chiếm. 

— Giai đoạn tải chiếm (1946 — 1949) 
Pháp trở lại Đông Dương sau khi Nhật đầu 
hàng. Trong giai đoạn này, tướng Navarre đã 
nhận xét là Pháp có thề thành công nếu có 
một đường lối chính trị rõ rệt và cởi mở 
đối với người Việt Nam. 
đoạn chiến tranh khốc liệt (1949— 
1954) : Sau khi làm chủ Hoa lục, Trung cộng 
viện trợ cho Việt Minh, khiến chiến trường 
thay đồi, Pháp mỗi ngày một yếu thế và bị 


Trong suốt thời gian chiến tranh, chính 
tinh gước Pháp rối ren, thay đồi đến 19 
chỉnh phủ, và riêng tại Đông Dương đã 7 
lần thay đồi các cấp chỉ nuỳ chính trị và 
uân sự 


CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHÁP TẠI ĐỒNG DƯƠNG TỪ toss 


Cao ủy Đông Dương — Tồng tr lệnh 
1.T.DARGENLIEU — 1. LECLERC 
(8.1915 - 3.1917) (8.1915 ~ 7.1946) 
BOLLAYRT. 2. VALLUY 
(3.1947 - 9.1918) (7.1946 - 7.1949) 4A 
$, PIGNON 3. BLAIZOT 
(9.1918 - 12.1950) (7.1919 - 9.1949) 
4. CARPENTIER 
(9.1919- 12.1950) : 
4 5. DE LATTRE | á * 


(12.1950 - 1.1952) kiêm cả hai chứa E Alaee Yeley 


5. 6. SALAN 
(1.1952 - 5.1953) 
6. 7. NAVARRE 
953 ~ 0.1954) 
1. 8% PAUL ELY 


(6.1954 - 8.19 

Vi thế sự chỉ n tranh của Pháp 
không liên tuc, cỏ tính cách chấp vá theo sáng 
kiến của các chỉnh phủ, nhất là của các 
tưởng lãnh cỏ trách nhiệm, và tùy theo tỉnh 
hình biến chuyền tại chiến trường, Do đó, sau 
9 năm chiến tranh. Pháp. phải nhận lấy thất 
bại tại Đông Dương. 


B. PHÁP CHUẨN BỊ TÁI CHIẾM 
ĐÔNG DƯƠNG 


Ngày 9-3-10) 
toàn cõi Đông Dươn 
đánh bất ngở đã d 
Huế và Hà 
cự được vài tiếng đồng h 
VÀ viên toàn quyền Ì 
trưa ngày hỏm đó. 


Trong vài ngày, hị 


5) = 


Nhật đảo chính Pháp trên 
igon bị quản Nhật 
không chống cự. 
# chỉ chống, 
tăng đầu hàng, 
lật ngày giữa 


g ngân quân Pháp bị 
giết, một số bị bát làm tủ bình. Các thường 
dân Pháp cũng bị bắt giữ làm con tin và được 
tập trung trong một vài thành phố. Chỉ có một 
vài trận đụng độ khá lớn, như ở Lạng Sơn 
quân Nhật tấn công giết tưởng Lemonier và 
rất nhiều sĩ quan cùng binh sĩ Pháp. Tuy 
nhiên một đoàn quản Pháp đã chạy được sang 
Tàu, đó là đoản quản của tưởng Alessandri 
và Sabattier,khoảng 5.000 ngực 


Quân Pháp thất trận nhanh chóng ở Đông. 
Dương vì tại đảy Pháp có khoảng 38.000 
quản, trong đó chỉ có 7.500 người gốc Pháp 
mà phải đương đầu với 70.000 quân Nhật. 

Được tin, de Gaulle lúc đó đang cầm. 
đầu nước Pháp chốn; Đứ: đã ban chỉ thị 
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cho hai tưởng Alessandri và Sabattier lo cửu 
vần tình thế, buộc các đơn vị Pháp còn lại 
với bất cứ giả nào phải lo (Ồ chức chiến 
đấu chống Nhật đề chiếm lại lãnh thồ 
Đông Dương. 


1. NHỮNG TRỞ NGẠI CỦA PHÁP. 


Trong việc (ồ chức chiến tranh chống 
Nhật, Pháp đã gặp nhiều trở ngại. 


Các nước đồng minh không giúp đỡ. 

— Khi quân đội Nhật tấn công Pháp lúc 
130 sảng ngày 9-3, Bộ tr lệnh thập tứ không 
lực Mỹ do tường Chennault chỉ huy đồng tại 
Côn Minh đã được thông báo, và người Mỹ 
không yềm trợ cho các đơn vị Pháp còn 
chống Nhật cũng như các đơn vị trên đường 
rút lai từ Bắc Việt sang Tàu. Tưởng Chen- 
nault viện lẽ thời tiết xấu đề từ chối, mặc 
ho quân Pháp bị thất bại nhục nhã. Sở dĩ 
ông không can thiệp vì ông không muốn giúp. 
Pháp duy trì lại chế độ thuộc địa tại Đông 
Dương, vả lại ông còn chịu ảnh hưởng bởi 
thải độ chống Pháp của chính phủ Trùng 
Khánh. Trong tập hồi kỷ viết sau này, ông đã 
thố lộ: «Chánh phủ Hoa Kỹ muốn thấy 
người Pháp bị đuồi khỏi Đông Dương đề 
không còn thuận tiện trở lại chế độ thuộc 
địa...». Tưởng ChennaulL rò chức Yụ 
ngày 7-8-1945 có lẽ một phần vì lý do thiếu 
thiện cảm trên. 

— Các quan chức Trung Hoa đã bộc lò 
thái độ rõ rệt ghét Pháp. Khi đoàn bại bình 
Pháp tới lãnh thồ Trung Hoa, người Tàu đã 
không giúp đỡ thiết thực mà còn gây khó 
khăn như tước khí giới của nhiều đơn vị 
Pháp. Sau nhờ sự can thiệp của Mỹ nên các 
sự dân xếp có về ồn thỏa. Tuy nhiên, tường, 
Tàu Hà Ứng Khăm ngoài mặt tỏ vẻ bặt thiệp, 
nhưng không hiểu ông chỉ thị cho thuộc cấp 
+a sao mã họ thường gây rắc rối với quân 
Pháp. Các giới chức địa phương Tàu lại 
thường khiếu nại là quân Pháp hay gây xảo 
trộn, làm mất tràt tự. Kết cục các đơn vị 
Pháp phải tập trung tại những khu riêng biệt 
mới được giữ. khí giới. 


b. Nước Phép kiệt quê. 

Đệ nhị thế chiến đã làm mước Pháp kiệt 
quệ, tan nát. Pháp vừa mới được giải phóng 
nên không đủ phương tiện đề tỔ chức và 
phát triên quân đội. Tại Viễn Đông, Pháp đã 
vắng mặt trong lực lượng đồng minh Tây 
Phương tham chiến chống phát xIt Nhật nên 
Pháp cảng bị lép vẽ và mất tư thế. 


Các trở ngại đó đã khiến Pháp gấp nhiều 
khó khăn trong việc tồ chức cũng như gây lại 
các hoạt động đề chuần bị tải chiếm Đông 


Dương. 


9. CÁC TỔ CHỨC CHỐNG NHẬT. 


Các tồ chức chiến tranh chống Nhật đề 
tìm cách chiếm lại Đồng Dương đã được 
chính phủ lưu vong cũa Pháp thành lập kề từ. 
năm 1913. Bởi vì trong thời gian này chính 
quyền Pháp tại Đông Dương do viên toàn 
quyền Decoux nằm giữ, lệ thuộc vào chính 
phủ của thống chế Pẻtain thân Trục. Decoux 
đã đề cho quân Nhật vào Đông Dương tự do 
hoạt động nên uy quyền của Pháp tại đây đã 
yếu thế rõ rệt. 

Các tồ chức đó được mệnh danh là Ban 
liên lạc của Pháp tại Viễn Đông (Section de 
laison franeaise en Extreme-OrienU. Cơ 
quan này Ít hoạt động và được đặt bên cạnh 
đồng mình Anh Mỹ. Cơ sở liên lạc được đặt 
ở hai nơi: 

— Một ban liên lạc chính giữ nhiệm vụ 
điều khiền tồng quát đặt tại CalcuUta. 


— Ban liên lạc chỉ nhánh tại Côn Minh, 
thường được gọi là Phải bộ quản sự Pháp tại 
Côn Minh (Mission militaire franvaise de 
Run-ming). Phai bộ này làm việc bèn cạnh 
bộ tư lệnh của tưởng Hà Ứng Khảm (Tham 
mưu trưởng quân lực Trung Hoa Dân quốc) 
eùng với các bộ tham mưu quan trọng kháe 
của đồng minh như: Bộ tư lệnh hành quản 
'THDQ (Chinese combat command) — Cơ quan 
yêm trợ không lực Hoa Kỳ (Air ground Aid 
service) — Phòng dịch vụ chiến lược Hoa Kỳ. 
(Offiee strategic services), một cơ quan phụ 
trách về tình bảo chiến lược — Bộ tư lệnh. 
thập tử không lực Hoa Kỷ v.v. Trên danh. 
nghĩa là Phái bộ quản sự Pháp, nhưng thực 
tẾ người Pháp gọi là « Phái bộ 5 » (Mission 5) 
vì theo người Pháp ngành hoạt động thứ 5 
trong quân đội là ngành gián điệp. 

Sở dŸ Pháp phải đặt ra như trên vì lúc 
đô quân đội đồng minh chia Viễn Đông làm 
hai chiến trường : 

— Chiến trường quân Anh do huân tước 
Lord Louis Mountbatten chỉ huy, bản đoanh 
đồng tại Calcutla bao gồm lãnh thồ các nước 
Ấn Độ, Nam Dương và Miến Điện. 

— Chiến trường thứ hai đặt dưới quyền 
điều khiền của thống chế Tưởng Giới Thạch, 
với sự trợ giủp của tưởng Mỹ Wedemeyer, 
gồm Trung Hoa và Đông Dương, 
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Trước ngày Nhật đảo chánh, cả hai tỒ 
chức trên của Pháp không được Đồng minh 
chú ý. Riêng phải bộ Pháp tại Côn Minh 
đặt dười quyền điều khiên đầu tiên của đại 
tả Emblane, được chỉ định hoạt động yềm. 
trợ cho chiến trường Đông Dương, nhưng 
chỉ thề hiện yếu ớt trong việc duy trì liên 
lạe bí mật với các Pháp kiều ở Bắc Việt đề 
lấy tín. 


Sau cuộc đảo chảnh, phải bộ này được 
tăng cường thêm nhân viên từ Pháp sang, đã 
số là những sĩ quan từng ở Đông Dương, 
như thiếu tá Sainteny được cử sang thay 
Emblane, mà xau này đông một vai trò quan 
trọng trong cuộc tái chiếm, 


Ngoài ra,tưởng de Gaulle biết rằng thế 
nào phe Trục cũng thất bại, nẻn sau vụ đồ 
bộ thành công của Mỹ lên Phí Luật Tân vào 
thắng 10-19H, ông đã nghĩ ngay đến Đông 
Dương. Trong kế hoạch tái chiếm, ông dự 
trù thành lập một bình đoàn tiếp lực nhẹ 
(Corps léger d'intervention) đề chiến đấu bên 
cạnh Bộ từ lệnh chiến trường Anh, ỏng giao 
eho tưởng Dlaizot chịu trách nhiệm thành 
hưng vì thiếu phương tiện, không được. 
9-1915 


orps expéditionnaire). Tuy 
nhiên, Pháp cũng không tích cực thành lập 
bình đoàn nhẹ trên xỉ tín rằng họ sẽ trở lại 
Đông Dương rất dễ đàng. 


5. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG NHẬT. 


Trở lại các hoạt động nhằm thu hồi lại 
Đông Dương, Pháp phải linh động và tùy 
thuộc vào hoàn cảnh ý 

— Pháp phải hoạt động dựa theo Đồng 
minh. Lúc đỏ Đông Dương được chia làm 
bai khu vực ảnh hưởng: phía Bắc vĩ tuyến 
16 thuộc Mỹ, phía Nam vĩ luyến 16 thuộc 
Anh. Sở dĩ chia như vảy vì tầm hoạt động 
của các căn cứ không quản của Bộ tư lệnh 
chiến trường Mỹ không thÈ tới quá vĩ tuyến 
46,nên miền Nam vĩ tuyến này phải 
cho Bộ Tư lệnh chiến trường của huân tước. 
Mountbatten. 

— Khả năng Pháp rất yếu, lại không 
được sự yềm trợ sốt sắng của đồng minh Mỹ. 
foa, nên Pháp chỉ thực hiện được vài hoạt 
động quấy rối và tình bảo không đáng kề. 


e. Hoạt động quấy rồi. 
“Nhằm lập các chiến khu, các sĩ quan Pháp. 
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là đại tá Vicaire, Dampierre và Baudelaire đã 
mang 3 cảnh quản từ biên giới Hoa-Việt về 
đánh chiếm miền Tây Bắc thượng du Bắc 
Việu Các cảnh quản này đã bị Nhật đánh 
bại và lại phải chạy sang Tàu vào tháng 
7-1945. 

Sở dĩ Pháp thất bại, vì người Việt thù 
ghét, đã không hợp tác lại còn chỉ điềm cho 
Nhật đánh các đơn vị này. Tuy nhiên có một 
vải đơn vị Pháp đã ằn nâu được tại miền 
Thượng Lào cho đến ngày Nhật đầu hàng. 

Vài chiến hạm nhỏ đười quyền chỉ huy 
của hải quân đại tả Commentery đã chạy 
thoát trong vụ đảo chánh và đến tá túc tại 
Bắc Hải (Pakhoi), một mật khu Pháp trên đất 
Tàu thường hoạt động lên lút bằng các 
thuyền buồm trà cồ đề ngầm bắt các thuyền 
« đoan » Nhật tại vịnh Hạ Long. 


b. Hoạt động tình báo. 

Pháp đã dùng « Phái bộ 5 » đo Sainteny 
điều khiển đề đảm trách các hoạt đông tinh 
báo. Sainteny đề ra phương sách hoạt đông 
như sau 

— Đặt thật nhiều những ồ tình báo trên. 
¿ cấp tin tức cho Đồng minh 


— Liên lạc, tiếp xúc với Pháp kiều tại 
Đông Dương và giúp đỡ các phần tử bị theo 
đối trốn ra hãi ngoại. 

— Theo dõi tình hình dân chúng Đông 
Đương đề chuần bị tải chiếm. 

— Thăm dò ÿ kiến của Đồng minh, nhất 
là Trung Hoa liên quan tới các quyền lợi Pháp. 
tại Đông Dương. 

Tuy nhiên các hoạt động tình báo này 
hông có kết quả mấy vì tỉnh thần chống 
Pháp của dân Việt Nam rất cao. Pháp không 
đặt được các Ồ tình báo trong nội địa, mà chỉ. 
đặt được vài trạm tình báo ở vòng đai biên. 
thùy Bắc Việt đề nghe ngóng tin tức. 


Tôm lại cho đến ngày Nhật đầu hàng, 
các tỒ chức chỉ thành công trong việc theo dõi 
tình hình đề thông bảo cho chính quốc qua 
hai hệ thống báo cáo là Caleutla do đại tk 
Roos điều khiỀn và tòa đại sử Pháp tại Trùng 
Khánh. 


4. KHÓ KHĂN ĐẦU TIÊN TRONG 
'VIỆC TÁI CHIẾM 
Tời tháng 7 năm 1945, một tin làm chính 
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phủ Pháp sửng sốt, đó là kết quả của hội — Phần Nam vÏ tuyến 16 giao cho quân 

nghị Postdam đã quyết định chia bán đảo Ảnh chiếm đóng. 

Đông Dương làm hai phần Pháp cho đây là điều bất hạnh cho mình, 
— Phần Bắc vĩ tuyến 16 giao cho quân  vÌ người Tàu vốn ghét Pháp, nay có dịp tiến 

Tàu. quân vào Bắc Việt sẽ gây khó khăn cho Pháp, 


, À) là 
— Thủy thủ đoàn trên một chiếc thuyền Chiếc tàu lịch sử Emile Bertin. 
Trà Cồ. 


On Peu 


lấn đơo. 
222253 


BẢN DẢO 
LŨI CHAO 


VỊNH BẮC VIỆT 


Fai-Tsi Long 


2 
Bac Long Vì 22 Eo bể Hỏi -Nam 


Bản đồ mật khu Pakhoi. 
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C. THIERRY. D“ARGENLIEU 
(8-1945 — 5-1947) 


'Argenlieu- Leclere (8.1945- 7.1946) 
— DArgenlieu - Valluy (7.1946- 3.1947) 


€`:‹› ly Đông Dương đầu tiên trong sử 
rạng tái chiếm Đỏng Dương là Thierry 
d”Argenlieu. Ông giữ chức vụ này trong 20 
tháng và làm việc liÈa tiếp với các tông tư lệnh. 
quân đội viễn chỉnh Pháp tại Đông Dương là 
tưởng Leclerc và sau đỏ là tướng Valuy, 

“Thierry d"Argenlieu là thủy sư đô đốc, ông 
vốn là tu sĩ dòng Carme và cũng là sĩ quan 
Hải quản cao cấp đầu tiên theo kháng chiến 
Và được tướng de Gaulle rất tỉn cậy. 


Đại tướng Leclere de Haute Cloque là cựu 
tư lệnh Sư đoàn 2 thiết giáp, sư đoàn vượt 
trước cả quân đội Đồng minh vào giải phỏng 
thành phố Balê đầu tiên. Ngoài tài khéo léo 
vận động đồng minh đề tranh công đầu trong 
việc vào Balè, Leclere còn chứng tỏ biệt tài 
cầm quân khí biết lợi đụng đường hẻm Arden= 
nês tại đấy núi Alpes, là một vùng núi hiểm. 
trở nhưng ngắn nhất, đề đưa đoàn chiến xa 
của mình vào nước Đức trước cả quản Đồng 
mình. 


“Trung tưởng Valluy là tướng có tài ăn nói, 
tình cứng rắn của một nhà quân sự luôn luôn 
tỉn tưởng ở sự tất thắng bằng quân sự nên cỏ 
vẽ khinh thường kể địch, ng là tưởng phục 
vụ dười quyền tướng Leclere trước khí thay 
thế ông này. 

Trong việc tải chiếm Đông Dương hai 
tưởng đ'Argenlieu và Leclerc đã xích mích 
nhau, vì vậy tưởng Leclerc đã xin từ chức 
tỒng tư lệnh vào tháng 7-1946, tướng Valluy. 
thay thế và vẫn giữ chức vụ này sau ngày 
D*Argenlien bị thay thế. 
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1. KẾ HOẠCH VÀ SỰ THỊ HÀNH VIỆC 
TÁI CHIẾM ĐÔNG DƯƠNG. 


«. Kế hoạch tái chiếm. 

Thủy sư Đô đốc d'Argenlieu và tướng, 
Leelere được tướng de Gaulle đề cử vào ngày 
17-8-1945 nghĩa là chỉ hai ngày sau khi 
Nhật đầu hàng. 


“Tướng de Gaulle lúc đầu tính chọn tưởng 
Alessandri đang là trưởng phái bộ Pháp tại 
Trùng Khánh, hoặc là ông Jean đe Raymond, 
một nhân vật cầm đầu phái bộ đân sự đang 
chờ tại Caleutta. Nhưng sau đó ông cho rằng, 
trước tình hiêh quá phức tạp với cao trào 
đành độc lập của dân chúng địa phương và 
việc giải giới quản Nhật ở cã hai miền Nam, 
Bắc, Pháp cần phải đề cử một nhân vật quân 
sự đề dễ đối phỏ và nhàn vật này cần phải 
mới lạ đề trảnh sự ngờ. vực của dân bản xử: 
Đe Gaulle còn khón khéo thay danh từ « Toàn. 
quyền Đông Dương » bằng danh từ « Cao ủy 
Đông Dương o. 


D°?Argenlieu và Leclere sau khi được đề 
cử đã đóng tạm bản doanh tại Chandernagor, 
một nhượng địa của Pháp trên đất Ấn, và 
phối hợp với bộ tư lệnh chiến trường của 
huân tước Mountbatten ở Calcutta đề trở lại 
Đông Dương. Kế hoạch trở lại căn cứ theo chỉ 
thị của de Gaulle:« Cao ủy Pháp tại Đông 
Dương cỏ nhiệm vụ đầu tiên là tải lấp chủ 
quyền Pháp trên toàn thể lãnh thồ Liên bang, 
Đông Dương. Đại tưởng tồng tư lệnh quân 
đội viễn chỉnh Pháp ở đưới thầm quyền của 
cao ủy Đông Dương có nhiệm vụ dùng mọi 
biện pháp quân sự cần thiết đề tải lập chủ 
quyền của Pháp tại đây ». 
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Trong khi đỏ ở Pháp, đoàn quản viễn 
chỉnh được cấp tốc xúc tiến thành lập. Những 
thành phần đầu tiên của đoàn quản này sẵn 
sàng xuống tàu sang Việt Nam là liên đoàn 
chiến xa của đại tả Massu, Sư đoàn 9 bộ bình. 
của tưởng Valluy. 

Tại Chandernagor, d'Argenlieu và Leelere 
hoạch định một kế hoạch tái chiếm vào ngày 
24-8 gồm 5 điềm như sau 

1) Lợi dụng quân Anh, tái chiếm trước 
tiên miền Nam vĩ tuyến 16. 

2) Cho nhẫy dù cán bộ chính trị và quân. 
sự xuống miền Bắc vĩ tuyến 16, nơi có quản 
"Tàu kiềm soát. 

3) Xác định và bảo vẻ chủ quyền Pháp 
tại Đông Dương trong mọi trưởng hợp. 


4) Tải chiếm vùng quân Tàu đóng theo 
đã của viện binh đưa tới. 


5) Điều đình chính trị với tất cã mọi 
nhân vật bản xứ. 
b) Thỉ hành kế hoạch 5 điểm. 


Kế hoạch trên tạm gọi là kế hoạch 5 điềm 
Chandernagor,chỉ thì hành được phần nào mà. 
thôi. 


Trước hết Pháp đạt được thành cöng 
trong việc tải chiếm miền Nam vĩ tuyến 16. 
Trong việc tái chiếm này Pháp đã nhờ được 
sự giúp đỡ trắng trợn của quản Anh. Tưởng 
Leclere đã vận đội huận tước 
Mountbatten giúp Phâp,bằng cách can thiệp 
với tam cường,đề tu chỉnh lại quyết định của 
hội nghị Postdam liên quan đến việc chia cắt 
Đông Dương, nhưng huàn tước cho biết ông 
không thề nào can thiệp, ông chỉ giấp sức cho. 
quân Pháp tháp tùng quản Ảnh đồ bộ xuống 
Saigon. 


V 11-9 quần Ảnh do tướng (raeey chỉ 
phi trường Tân Sơn 
w theo khoảng trên 300 quân 
Pháp, Với số quản iLõi này nhờ quản Anh 
giúp đỡ, quản Pháp đã chiếm Saigon đề lùn 
bản đạp đưa quản từ Pháp sang. Từ đó, sau 
m soát tồng quất được. 
Anh bản giao 


ngày 28-1-1916, 


Song song với nỗ lực quân sự, Pháp đặt 
viên cai trị Cẻdille làm ñy viên Pháp quốc tại 
Nam kỳ đề thực hiện công cuộc bình định 
theo phương pháp Lyautey. Pháp còn chuầu 
bị tái lập tại Nam Kỳ một chế độ thuộc 
địa bằng cách thành lập Hội đồng tư vấn Nam 


kỳ ngày +-2-1916. 

Ngược lại với miền Nam, Pháp đã gặp 
nhiều khó khăn tại miền Bắc vỸ tuyến 16. 
Quân Trung hoa do tướng Lư Hán là tỉnh 
trưởng Vân Nam cầm đầu, vào miền Bắc 
tước khí giới Nhật, đã cấm không cho các 
toán quản Pháp lưu vong theo về đù có sự 
vận động tích cực của tưởng Alessandri. Còn 
tưởng Gallagher trưởng, phải bộ quân sự Mỹ? 
tại Bắc Việt, cũng như dư luận Mỹ, không ủng 
hộ Pháp tải lập chế độ thuộc địa tại Đông 
Dương. 


'theo kế hoạch nháy dù xuống miến Bac 
đề thề hiện tiếng nói của Pháp, Messmer 
được cử làn ủy viên Pháp quốc tại Bắc Việt, 
cùng một số nhẫn viên tùỹ tùng nhảy dù 
xuống, nhưng đều bị Việt Minh bắt giao cho. 
quản Tàu cầm tù, nên kế hoạch nảy bị bãi bỗ 
để thay bằng đường lõi ngoại giao 

Sự hiện điện của Pháp tại Bắc Việt có 
được là nhờ sảng kiến củ nhân của Sainteny, 


Ông củ 


n đầu, trên một chuyến phí 
nền ông đã cô mặt tại Hà 
trước khí người Tàu 
- Ông được d Argenlieu bồ làm 
v viên Pháp quốc tại miền Bắc vào thượng 
tần tháng 10-1915, thay cho Messmer đang 
bị cầm tù, nhờ đỏ Sainteny đã làm được vị 
việc có ích để chuần bị cho Pháp đem quản 
iền Bắc, Đó là : 

— Lần đầu tiên, qua sự giới thị 
thiếu tá Pai,Saiateny đã gặp ông Võ 
Giáp và Hoàng Minh Giám, ngày 27-8-15 đề 
tạo diều kiện cho các cuộc tiếp xúc kế tiếp. 


— Chăm sóc và tiếp tế thực phầm,thuốc 
men cho tù binh Pháp và tìm cách bảo vệ Phảp, 
kiều trước sự đe dọa của người Việt 


thiết lập guồng máy cai trị 
ằng cách nới rộng tồ chức tòa ủy viên với sự 
từng sống là 
Dương như Léon Pignon, Boniil, 
Yaret, Vinay, MonthearL, Couseau, Faugẻre, 
Valeani, Sainteny còn cho thiết lấp tại các" 
thành phố lớn khác có nhiều Pháp kiều cư ngụ 
như Ha h, Thanh Hỏa... những cơ sở 
tìm cách sử dung lại những người thân Pháp 
đề chờ thời cơ. Chinh viên chành văn phòng 
của Sainteny là viên cựu công sử Hóa Hình 
Jacques Compal 


Về quân sự, Sainteny: 
4 y 
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từ đảo C 
ngày 15-8-1917 không 


Phòng cl 
phần ứng: nào. 


Những ông đã thất bại khi cho các toán quân 
lưu vong ở biên giới tiến vào nội địa, phần 


bị người Tàu phản đối, phần bị các lực lượng 
không rõ là của Tàu hay của Việt Minh đón 
đảnh gây thiệt hại nặng nên phải hũy. bỏ việc 
tiến quản m 


Với những hoạt động trên, Sainteny đã 
trở thành một nhân vật khá quan trọng trong 
kế hoạch. ìn Bắc của đ!Argenlien 
và Leclerc. 


lến chiến. 


9. VẤN ĐỀ TÁI CHIẾM MIỀN BÁC. 


Kế hoạch Chandernagor tải chiếm miền 
Bắc đã không thề thực hiện được vì Mỹ và 
Trung Hoa đã gây nhiều trở ngại cho Pháp. 
Tưởng Lư lân công khai tuyên bố là sang 
Việt Naan đề dành đọc lập cho xứ này, Vì vậy, 
Nế hoạch nảy của Pháp đã được kịp thời 
sửa đồi 


— Thương thuyết với Trung Hơi 
— Tìm cách đặt chủ 
n trọng bi miền Bái 
thương thuyết với Việt 

+ 
quan trọng 
ông và dì 
hoạch trên, 


n lên các thành phố 
đề có trú thế trong, 
h 


gu 


nụ giải đoạn này, bà thấy rõ v 
h 


nlieu trong việc thí hả 


clere, Và sự xung khắc 


18 


V 


Sau khi cử tưởng Salan đi đu thuyết 
Tâu vào đầu năm T916, tưởng Leclere 
hoi nghỉ về cuộc thương thu 
ông cũng không có cách nào ¿ 
hơn. Trong khi trưởng S: 
ông làm tờ trình gửi chỉ 
đã tổ bày quan niệm 
với miễn Bắc như sau 


trò của Leclerc. 


quy 
4 công cán, 
h phủ Pháp,troi 
nh động của ỏ 


« Ý định cña tỏi là luôn luôn tin 

miền Bảe khi nào có thời cơ th 

Trước hết lôi cho vấn để ti chiếm Đồng 

& chỉ có thề thánh tru khí nào tá đặt 
 bứ Hã Nội. S 

ï tỏa cho 


“ đó: việc 

le Pháp 
4 dụng trong tình 
hh vài bị đe dọa sât hại ở một số. 
ï ấn định bị 


“Thứ nhất là phải đặt ch một số 
các thành phố quan trọng đề tạo cho chính 
phủ Pháp mọi tra thể trong việc điều đình và 
đặt điền kiện. 


h đề cho các Pháp 
n dân sự được trả lại 


— Thứ nhỉ tìm 
kiều kề cả quản sự Ì 
tự do. 

— Thử ba tim cách làm cho quản đội 1 
rút khôi xứ này, 


Ý định của tôi là không muốn đưa quân 
đội Pháp vào một cuộc chiến tranh bằng quân. 
sự tại miền Bắc, vì như kinh nghiệm tại Nam. 
kỷ cho biết 
liên tiếp các cuộc bảnh quản ta phải sử dụng 
một quân số rất to lớn, nhiều hơn quân số 
ta có thể cô được. » (1) 


Chính tưởng Leclere cũng cho rằng cần 
phải thỏa hiệp với Việt Minh thì mới có thể 
tránh được việc người Tàu chèn lấn vào nội 
bộ Bắc Việt đề gây chiến tranh với Pháp. 
Do đó đại diện Pháp tại Bắc Việt,Sainteny 
không ngớt tiếp xúc với Hồ Chí Minh kề từ 
thượng tuần tháng 2-1916. Pháp đã dựa trên 
tỉnh thần bản tuyên ngôn ngày 24-3-1945 của 
tưởng đe aulle nhàn danh Pháp quốc đọc 
trên đài phát thanh Hà le, hứa cho các 
quốc gia Đông Dương tực ty chính phủ de 
Gaulle đã đồ và chính phủ xã hội Flix Gouin 
lên thay kề từ tháng 1-1916), ông Hồ lại tô 
xa rất cởi mổ, nên Pháp hy vọng là cuộc điều 
đình sẽ thành cổ 
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Tại Trùng Khánh,cuộc điều định giữa 


đã chỉ thị cho Salan 


n là phải 
ác đơn vị 
hiện coi 


nh, ưu 
tranh thủ được việ hương, 
của tướng Alessandri mà thực 

như đang bị cầm tù tại Trung Hoa. 


Không thề tiết lò chính xác cho người 
n và các địa điềm đồ quân 
văn quản đồ bộ. 


trang cho 3/000 
Trong 


quản Pháp bị giữ tr 
trường hợp có biết ủp đỡ ho tích 
cực. Khai thác tất c e liên quan 
đến tù binh Nhàt, các trại tập trung và vũ khí 
của họ v.v... 

Vi thể diện của Pháp, phải đôi lại đỉnh 
toàn quyền » @2. 

Salan bảo cáo là cuộc điều đình cỏ vẻ 
tiến triền nhưng còn nhiều phức tạp. Trong 
cuộc điều đình này, Pháp đã. thhờn š bô và 
thỏa m 
giao hoàn cho 1 
Hải, Thiên Tân, I Quảng Đông và cả 
Quảng Châu Loan; Pháp lại còn bản rễ cho 
Trung Hoa đường xe hỏa Văn Nam. 


Trong khí. đó,euộe thương t 
Chí Minh. lắc. Ông Hồ đôi Pháp nhìn 
nhận Việt Nam dân chữ công hòa là một quốc. 
gia « độc lập ». Sainleny không chịu hai chữ 
«độc lắp» mà chỉ muốn Pháp nhìn nhận 
Việt Nam là một quốc gia tự trị trong Liên 
Bang Đông Dương và trong Liên Hiệp Pháp, 
có chính phử, quốc độ 


Leclere đình 
iệp được, nên ông đ 


lan từ Tàu mới 
Việt đề chuần bị cho cuộc đồ. bộ. Leelere đã 
n tới 


— « Thông bảo cho q 
Pháp sắp đồ bỏ, nhưng phải khỏn kí 
cho họ biết trước 48 giờ cuộc đồ bộ và một 
giờ trước khi cho các toàn quản nhảy dù 
xuống phi trường Gia Làm. Điều cần thiết là 
phải làm chủ tình hình hải cảng Hải Phòng 
ngay sau khi đồ bộ. 


— Can thiệp đề quân “Tàu triệt thí 
giao cho quản. Pháp các tỉnh tại 


thời giao các công thự tại Hà Nội đề la biều 
tượng được sự phục hồi chủ quyền tại đây, 
— Phối h 


ninteny dễ 


— Chỉ thị cho quân Pháp phải cần thản 
đề phòng các hành động trả thù của người 
Việt, cấm bần phá các làng mạc một cách 
vô Ích. 

—ln truyền đơn nêu những chỉ dẫn 
cần thiết cho Pháp kiều và khuyên nhũ dân 
chủng địa phương đừng tỏ ra sợ hãi, nếu họ 
không cỏ những hành động chống lại quân 
Pháp. 

— Chỉ thị cho Phải bộ Pháp tại Bắc Việt 
hãy cố gắng tiếp xúc với các quan lại cùng 
các thân hào địa phương và tìm cách thành 
lập một đoàn quân thân bình. 


Ngoài ra, Leclere còn phân phối nhiệm 
vụ cho cuộc hành quân đồ bộ « Ngày đồ bộ... 
thiếu tả Ponchardier chỉ huy 30 toán nhảy dù 
xung kích xuống vùng hành quân X.... trung 
tưởng Vallay chỉ huy đoàn quản đồ bộ, trung 
tưởng Salan là phu tả hành quân cho đại 
tưởng Leclere ». (3) 

Đầu tháng 3 năm 
cho quản đồ bộ 
¡Ha Lẻ ch 


1946, Leelere nhất 
m Hải Phông, mặc 
vũng cuộc hành quân. 


quyi 
đủ chính gi 


cụ thê 
được 


nh hành quân 

tiết là thiếu tá Pon- 

hardier đáng lẽ cũng đơn vị sẽ nhảy dù, thì 
nay sẽ được chở bằng máy bay t Tâm 
đề mang các vũ khí cần thiết tải võ trang cho 

các binh sĩ Pháp bị giam giữ tại thành Hà 
tôi. 


Bắt đầu từ ngày 2-3 
quân bằng lâu chiến từ Saigon ra Bắc, Khi 
đoàn tàu tới Nha Trang, Leclere mới bay từ 
Saigon ra, lên chiếc tuần đương hạm Emile 
Beriin đề điều khiền cuộc tiến quản. 

Tại miền Bắc, cuộc thương thuyết giữa 
Pháp v nạ Tàu trở nên khó khăn vì 
người Tàu muốn dùng mọi cách đề trì hoãu 
cuộc đồ bộ của Pháp lên miền Bắc. Nhưng 
"khi tháo diễn đề 


Leelere cho xuất 


) 1< đende weet đe Viedelöee, rang sọ, Chuc Pha. 


9) Le đe went ác Viedechis, naeg ec 


h 


CHÍ ĐẠO CHÍ 
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đánh lạc hưởng đối phương tại vũn, 
Nhơn lại có mặt ngay 
Vào đúng ngày 5 như d 
tiến vào Hải Phòng đề dò phủ 
quân Tàu. 


ứng của 


“Tướng Salan lúc đỏ đang ở trên bờ dân 
xếp cuộc đồ bỏ, bộ tham mưu của tưởng Lư 
Hán cho ông biết là quản Tâu sẽ nồ sửng vào. 
của Trùng 
Ð trớc với 


ý kết hi 
n Bắc 
chỉnh phủ 


mà khỏng có sự thỏa thuận c 
Việt Nam 3 

Tưởng Salan cho biết cuộc điều đỉnh 
Việt Pháp gần đi đến thôa hiệp, 


Tướng Chao thuộc bộ tham mưu của 
tưởng Tự Hân cho tới gặp ông Hồ đề 
được xác nhận sự thực và trong trường hợp 
nếu được chính phù Việt Nam đồng ý,người 
Tâu sẽ thỏa thuận cho quản Pháp đồ bộ. 


thương thuyết 


Trong khi đó, phải đoà 
Pháp gồn Sainleny và Pị 
Hồ, n 
và ha 


về 


bên chưa cị 


Bất ngờ đến l 
Hoàng Minh G p lấp tới tt định Sain- 
teny cho hay chủ tịch Hồ Chỉ Minh bằngẻ 
điều kiến. Hoàng Minh 


trớc và 
tìm tra 
« độc lập ø 
h cho hai 


Giữa lúc Hoàng Minh Giảm đang thảo 
luân với Sainteny, chiến hạm Triomphant 
iến vào bữn Hải Phòng, tưởng Wang Hu 
Han, người Mãn Châu, có nhiệm vụ giữ Hải 
Phòng vì chưa được chỉ thị rõ rằng nên ra 
lệnh xả xửng vào chiến thuyền Pháp, một 
chiếc tàu nhỏ bốc chây, chiếc Triomphant 
trúng đạn đại bác bị thiệt hại nhẹ, lúc đó là 
08,30. Lúc đầu,Lưỡng Valluy bình tĩnh chờ 
h,chưa bản hại, m 
ï hỏi 


h của tưởng Nang 
\ chiến Pháp tránh 
tụ, Đến T1 giờ trưa nị 
63,lệnh mới xuống tới tướng Wang và hai 
bên ngưng bản, Quản Pháp Ì 

Tuy nhiên tướng L.eclere vẫn lo ngại vì quân 
“Tàu tăng cường thêm lực lượng, Họ va lệnh 
thiết quản luật, cản đường và lắp các vị trí 
bổ phòng. 


Đăng + 


————.. 


ừ chiều ngày 6-3 như đã định, 


tại biết thự lồng giảm đốc ngân khố, h 
ông Hồ Chỉ Minh Hồng Khanh đã 


hiệp định sơ bỏ với Sainteny. Thực ra đ 
chỉ là những lược, Người 
Pháp dùng hiệp định này đề đồ quản an toàn 

h được sự xung đột với 


quân Tàu, còn Việt Minh lợi đụng đề có thời 
gian tồ chức kháng chiến, cũng cổ nội bộ, 
tiêu phải đối lập. Tuy nhiên hai 
bên vẫn ác cuộc thương thuyết với 
hy vọng là có thể đạt được thỏa hiệp,hầu 
tránh một cuộc chiến tranh đồ máu có thể 
xây ra. 

Ngày 18-3, Leclere đem quân bằng đường 
bộ từ. Hải Phòng lên Hà Nội không phải nỗ 
một tiếng súng. Sau đỏ, Leclerc gặp ông Hồ. 
Ông Hồ đề cấp đến tương lí Nam Việt và 
vấn đề thống nhất Nam Hắc là những điều 
tiên quyết, nều Pháp không tỏ thiện chỉ thì 
ẻ chiến tranh tiêu thồ tàn 
hàng triệu người Việt hy sinh sẽ 


ï hỏn thảo 
mổ, Jeclere đề 
4 hình Việt, 
Y sự hợp tắc thản thiên, nhưng, 
ng lòng (ồ chức sau cuộc hành 


Cũng vì vu thương thuyết này mã 
đ#Argenlieu coi như Leelere đã đỉ quả trớn 
và bất đồng quan điềm, Leclere chế 
đArgenlieu cố chấp không chịu thương 
thuyết thành thử ông tổ nỗi bất bình 
đổi với tưởng d'Argenlieu khỉ gặp tưởng 
Juin, d chính phủ Pháp. bên cạnh 
chính phủ Tưởng Giới Thạch lúc đô đang 
công cản lại Saigon. 

Vào mẹ ,ông thảo một tờ trình, 
chính phú Pháp để mình thị lập trường của 
Ông, dại đẻ như sau 


« Nếu Pháp không chịu chấp nhận một 
cuộc thỏa hiệp với Việt Minh và cứ cho quản 
đội trở lại chiếm Hắc Việt thì thời cơ sẽ 
để chiến tÌ 


qtiân viễn chỉnh Pháp t 
và 1.000 bị thươ 
nh một lực lượng trừ bị 
Việt Mình khô 


5 thang nay:01/) chí 
Pháp không còn đề 
nào. Còn về sự thiệt hại e 
có thề ước lượng được. 

— Địa thế lại rất thị 
Minh, họ được trang bị 
được các chủ 


n đợi cho Việt 
ấL nhiều súng và 
ậL giúp đố 
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Hồ chỉ Minh hội đảm cũng Leclerc nà Sainteng. 


— Việc chiếm Bắc Việt không thề thực 
hiện được vì Pháp chỉ có một sư đoàn,không, 
thề nào đối địch với một xứ đang có cao 
trào dành độc lập nồi dày, được trang bị đầy 
đủ và có một lãnh thồ bằng 3/3 nước Pháp. 


— Trong những điều kiện như vậy, 
chẳng làm gì hơn là thực hiện cuộc thương 
thuyết. Những điều thỏa hiệp trong hiệp định 
6-3 với Việt Minh đã trở nên quan trọng. V1 
nhờ đó, ngoài vấn đề chống đối của người 
'Tàu, nước Pháp trở lại Hà Nội không nồ một 
tiếng súng đủ người Tàu rất căm tức, Còn 
lệt Minh họ sẽ buộc lòng tự vẻ nếu 


iã Đông Dương theo 
đơn xin, Leclere 4 lên chỉnh phủ Pháp 
một bảo cáo xem nhữ nhiệm vụ của ông đến 
đây là chấm dứt 


«Từ thắng 10-19 tháng “6-1916, 
trong 9 tháng, đoàn qu n chỉnh đã tải 
chiếm được Đông Dương. n đề an nỉnh 
và chủ quyền của Pháp đi ti lập trên 
những vùng của dân. Bắc 


mũi Varella, một phần lớn Hắc Viết và Trung 


Yiệt còn đưới sự kiềm soàt hình thức hơn là 
thực tế của chính phủ Hà Nội Ø). Sau khi kỷ 
hiệp định 6-3 với chính phủ này, ta đã đặt 
được quản tại những địa điềm trọng yếu 


Đã Nẵng Huế, Hải Phòng Hà Nội, Hải 
Dương, Nam Định, Phủ Lạng Thương, Hò 


Gay, Cầm Phả, Cảng Vallut 
xinh Hạ Long. Lạng Sơn e 
đầu tháng 7 nhưng tất cị 
bầu như bị cầm th khôn, 

— Tôm lại, chủng ta chỉ gặp một kể thù 
đó là người An Nam thuộc đẳng Việt Minh 
được sự trợ giúp mạnh mẽ của người Nhật, 
Trong thời kỳ đầu, những người này còn 
được người kề cả các phái bộ Mỹ giúp 
để. Còn tất cả các sắc dân khác đều tỏ ra 
rất trung thành với nước Pháp. Như thế, 
quyết thực sự là vấn đề 
người « Ăn Nam ». 


Theo nhân xét của tối, sự chống đối 
Pháp là hành động của một thiều số. Nhưng 
thiều số này đã quy tu những thành phần 
tích cực nhất: Một vài giới trí thức được 
Pháp đào tạo, rất nhiều tiều trí thức, nhiều 
nhà cách mạng lão thành vả rất nhiều cản 


đảo Có Tô L 
tự được tái chiến. 


thề ra ngoài được. 
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nộ trẻ đã được huấn luyện và hoạt động kề 
từ khi còn trong bỏng tối. 

Đảm thiều số này phát triển được nhờ. 
vào lúc chỉnh quyền thuộc địa Pháp bị Nhât 
lật đồ và họ đã được Nhat giúp đỡ. Khí họ 
nắm được chỉnh quyền trong tay, đâm người 
cũng cổ quyền lực bảng cách khủng hổ 
không Lớn tay và bằng một đường lõi tuyên 
truyền đại chúng rất khỏn ngoan. Những 
người nào chống đối đều bị liệt vào loại phần 
đồng và bị thủ tiêu tức khác,không thương, 
tiếc gì. Nhiều gia đình qui tộc vú thản Phập 
bị thủ tiêu hị n diệt, và con số nạn 
nhân không thể đếm được, ví du tại Trung 
Việt và Hác Việt tính tới cuối năm TMõ cỡ 
tới. 50/000 người () 


tà đang ở trong tình 
marơs Chúng là đang hợp lắc 
chỉnh thức số 


chính phú này và họ vừa 
điều đình tại Pháp. À 
theo đuồi những hoạt đ 
àn sạc tại miền Nam: Việt Nam. Họ 
gọi các đồng chí của họ phải 
theo đuôi các cuộc hành quần du 
những cuộe khủng bố. Như thế chính 
¿L Minh đang hành động với hai bộ 
đt thân thiên bố ngoài với Pháp và 
bộ mặt thục. sự ch Pháp. 

ï Mà. chính. 
sẽ có lập 


kêu. 


dấu e 


Nhữ vậy không thê chối 


ân đối với các súng kiến thỏa 
hiệp với Pháp. Về chỉnh phủ Nam Kỳ tự tị, 
tuy báo gồm những nhân vật cô lãm tiếng 
nhưng thực ra khỏ nghiệm và cần cải 
Tờ trong tương lai 


lều biều cho nước Pháp 
m chủng. 


thực sự. 
quên đi những mặc c 
\h chế độ thuộc địa xưa, e 
mở với người Đông Dương đề 
p ngay thẳng, 

quyền của 


bình sĩ ta cởi 
tiến tới sự hợp tác V 
trong tình U 
Pháp. 

— Còn nhỉ h đề phải 
nhưng những vấn đề này đã vượt khôi 
vực quân sự và thuộc thầm quyền của chính 
phủ » (1). 


Ó) ng vẽ 


2 


Qua bản bảo cáo ta thấy Leclere đã không, 
eö một thải độ đứt khoái đối với vĩn đề 
thương thuyết và khí thương thuyế 
uhượng bỏ ra xao. Ở di 

các sự khó khăn về thương the 
nhận xét khả xác thực về chính phủ ViệU 
Minh. Và xo với bị 
mình thị nạ 
Tieelere khôn, 
định thực sự mà tới 
ngại. Leclere xin từ chức 
tồng tư lệnh vào thả 


ôn đề cập đến một € 
ông đã lò và e 
và rời khôi 
916, 


bị Vai trò của Cao ủy đ/Argenlieu 

“Trong viếc đồ quân „An 
lieu đã có ý tưởng trải với Leclero 
Mà chủ tương mọt cuộc thương thuyết giả 
tạo có lợi cho sự đồ bộ của Pháp 


khi đặt sự thường thuy 
cõ tính cách thành thực vời Hồ Chí Minh, 
nlieu tô và bất hình và cho rằng Leclere 
š khi Lecle 

xê bảo chỉ Bắc Việt en 
r bất bình nói với thy 
ng: Ảnh nói đại đại 
lang dĩ tời 


à Bắc 


Ghú 


ông Hồ 
đ 
viên của Lecle 
tưởng Leelere cai chủ 
một cuộc đầu hàng k „ Ông phản, 
ông Không được thí hành, 
lòng nhữ 


nghiêm. chỉnh 
điều khoản Pháp 
trong hiệp định 6-3. 


, đ"⁄Arsenlicu vẫn bằng lòng gặp 
ông Hồ trên chiến hạm Emile Herlin vào 
--1916 tại vịnh Hạ Long như sự thöa 
Leclere với Việt Minh. Pháp 
vẫn đành cho cuộc gặp gỡ này những nghỉ 
thức đón tiếp các bậc quốc trưởng. Trong 
xenlieu đưa ra đề nghĩ 


đã tụ 


chấp thuận nhưng khi về đã tuy 
ra nhiều chuyện 


ủy Pháp quốc đã bảy 
ngoài ý muốn của lôi 


Hội nghị Đa 
bế tắc ngay về 


€ mỞ ngây 17 
n đề chẽ đỏ của 
Phải đoàn Pháp tuyên bổ khỏng đủ thì 
quyền đề thảo luận về vấn đề này. Ngược lại 
phải đoàn Việt cực lực phản đồ 


oạ khí hội nghị Đalat đã lâm vao sự 
bế tác thì có đến hai phải đoàn khác nhau 
được đề cử sang Pháp, 
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đoàn Bắc Việt mệnh danh là 
quốc hội Việt Nam » do 


— Một phải 
« phái đoàn nghị 


ông Phạm văn Đôi " y 2-1- 
1916 viếng thăm thiện chỉ quốc " 


— Một phải đoàn Nam Viết mệnh danh 
« phái đoàn thông tin Nam kỳ do đại tà 
ên văn Nuân sang Pháp cũng một ngày: 
đoàn Bác Việt đề vận dòng cho Nam 
đrị theo tuyến ngôn Irazzavile nọấ 


chấm dứt trons sự 
n, chỉnh phú Viết Minh 
hị chính thúc, 


mãờ vực. 1 
vấn thúc đây đề tiền tới hội ng 

Mặt chú 
phải đoàn Phí 
du trở về lại có bức thư 
h chính ph 
Xiễng thăm PP 


Nuân chỉ thủ hải được 
không đ 
IfArgenliew đã bất hình khi ngh 


Pháp muốn trì ho 


ây một vài sự 
trên Nam để năm trụ thể 
khí thương thuyết, Nhưng làm xao cần được, 
ä có lời mời của thủ tưởng Phi 
thủ tưởng Gouin 


cuộc thăm 
Ngày 10-5-1916, lần đầi 
nh thức viếng thăm thí 


đỏ miễn Bắc. 
Chính phủ Việt Minh tồ chức đón tiếp rất 
trọng thể, Lừ cơ quan nhà mước đến tư gia tại 


thủ đô đều treo cờ và được cho biết là đề 
mừng ngây sinh nhật Hồ chủ tịch, nhưng thực 
ra là đề khéo léo đôn tiếp đ'Argenlieu (Bởi 
vậy người ta không biết ngày 19-5 có phải 
ngây sinh nhật thực sự của Hồ Chí Minh 
không 3). Đảy là cuộc đón tiếp ngoại giao long 
trọng nhất kề từ ngày thành lập chính phù 
'Việt Minh, 
Nhưng khỉ 
không thành 
ĐYArgenlieu nói 
đang tối ren, các sinh hụ 
đồn tã 


đến Hà N: 


cử phất mất tột thời 
hị phủ. Ông 


gian khả l 
Khuyên ông Hồ n 


W mới có 


ñ đình hoãn lại chốc thẩm 


Phảp dự trù vào cuối thả 
Hồ phải đợi chờ vỏ ichv 


nếu sang, òn: 


không cỏ nghỉ lễ chủ đáo troag việc đón tiếp. 
L bại trở v bà 
Ê bạn hành mội sổ biến phảp 


an Từ Tàu. 


# của cước hành trìnl 
1916, ðng Hồ có. một 


ontainebleau. Ông Hồ coi d 
tốt đề ông có dịp tới ngay nước Pháp 
động với các chính khách khuy 
đãnh tan mọi ải 


thỏ 


phải đoàn 


tam Kỳ 


a lúc ôn 
điAngenlieu dị 


h Việt khối quốc gia Việt 
lập chính ph 
5-1940, thực rà chính phủ này 


được tượng hình từ nsày 7-5 nhú v c6 
dịp đề thực hiện 
— Thành lắp ngay xau đỏ khối đản tô 


thiểu số miề 
Kontum Lang 


m Đồng Dương gồm Pleiku, 
gọi là T "tịch 
(c gia 


vũng Cao n 


DfArgenlieu cho 


chúng ba 
Hơn nữa sự ra đời của ch 
sẽ làm chính giới Pháp. hiề 
chính phủ V 
6-3 chỉ có nghĩa trên thực tế là chính phũ 
Việt mà thôi. Như thể rõ ràng 
đang tìm cách phũ nhận tỉnh thần sơ tước 


ông Hồ tới Pháp, nội các Fẻlix Gouia 
từ chức. Phải đoàn của ông được đưa tời 
1U, mộI thị trấn thuc miền hờ. bề Đại 


hội này mở nhiều cuộc tiếp xúc 
h khách và các Việt kiều đề vận 
động cho mình. 

Kể từ 22-6 tới 27-7-1914 


Hồ Chí Minh 


mới chính thức th Tản 
chính phủ Pháp do ông G¡ IL là thú 
tướng, thuộc phong trào. Bình Dân, 
tuy nhiên ảnh hưởng cũa đẳng công sẵn Pháp 


vẫn còn rất mạnh với 7 ghế trong chính phủ. 
ông Hồ 


z 
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trịnh trọng, mở tiếp tần, mời thăm viếng các 
đền đài, đặt vòng hoa trước đài chiến sĩ 
Sự tiếp đón trịnh trọng này đã làm cho Lec- 
lere khổ chịu vi ông cho là quả đăng (). 

dy 6-7-1946 khai mạc hỏi 
Fonainebleau đủ trước khí họp đã có nhiều 
khó khăn do sự phản đối của phải doà 
Nam về việc Pháp lắp Nam Kỹ tự t 
nhiên hội nghị vẫn khai diễn trong khỏ 
nặng nề và hai phải đoàn không thỀ nào sắt 
gìn quan điềm với nhau được. Những vấn đề 
then chốt được đem ra bàn cãi đều bị bế. tắc. 
Hội nghị quay sang nhữ cũng 
không dụng hỏa được. Đại đề sự bế tắc được 
thể hiện như sau 

— Vấn đề thống nhất ba Kỳ, 
định đôi 

— Vấn đề quan thuế, Pháp khỏng chịu 
nhượng bộ (Vi vậy mã 4 thắng sau xây ra biến 
cố Hải Phòng). 

— Vấn đề ngoại giao, Pháp chỉ chịu 
Việt Nam quyền ngoại giao trong khuôn khô 
Liên hiệp Pháp. 

— Vấn đề sinh ngữ, Pháp muốn Pháp ngữ 
là sinh ngữ chính sau tiếng Việt, 

— Vấấn đề chuyên viên, và quyền lợi Pháp, 
hái bèn không tiến tới một nhượng bộ thỏa 
đăng nào. 


Pháp nhất 
t Nam. 


Rồi bỏng nhiên hội đâm tan vỡ, do pl 
Việt Nam bồ ra về phân đối sự thiếu 
nh thực của Pháp trong việc Pháp vừa cho 
dồm Cao Miễn, 


ấp liên bang gử 
tại Dalat vào ngày 1-8-1916. 


đoàn Việt Na 
ở au đó ký 
trưởng Pháp quốc. 
(modus viven 


m bổ về nước, riên; 
với Moutet, bị 
một bản lạm ước. 
14-9-1916. Bản tạm. 
có tính cách hoãn. 


ð hão Việt-Pháp cảng căng 
thiếu thành thực của đArgen- 
n viên chức cai trị thực đản 
ä làn sóng công phẩn tron 
phong trào chống đối 


lieu và lập dù 
Pháp đã g 
đân chúng 


đã biền lộ cỏn nhực việc tồ chức ngày 
Nam Bộ vào 9-6-1916 đề kếL ân hành động 
th bán công. “khai nhự. 


bản vào e 


Đẫn lên xi một ngày một nhiều kÈ từ. 


z 


6 trở đi, Một biến cố khá quan trọng 
ra là quản đội Việt M 


¡. Biến cố nầy đã gây 
chính giời Pháp, làm giới 
Đồng Dương công: phẩn. 


và bị thương 21 nại 


chấn động tr 
nh đạo Pháp t 


sỉ những biển chuyền của tỉnh hình 
tà dArgenlieu cảng thêm quyết liệt 
trong chính sách của minh. 


5. DARGENLIEU VỚI BIẾN CỐ HẢI 
PHÒNG (95-10-1946) VÀ NGÀY CHIẾN 
TRANH TOÀN QUỐC (19-19-4946), 


Không hiều đArgenlieu nghĩ sao lại 
thúc thêm một đòn nữa vào tỉnh hình đang 
rối ren tại Bắc Việt, ngày 15-10 ông ban 
hành một quyết định về quan thuế, ra lẻnh 
cho tướng Morlière, tư lệnh quân đội viên 
chỉnh Pháp tại Bắc Việt, phải kiềm soát và 
thủ thuế đoan tại hải cảng Hải Phòng. Quy 
định của đ'Argenlieu đã đẩn đến vụ v 
tổi trầm trọng ngày 20-10, khi 
Pháp bất một thuyền chở hàng cị 
Nam mã Pháp cho là lầu thuế. Việc 
khiến nhà chức trách Việt 
Phòng can thiệp. Thuy 
cặp bến liền gây vụ nò v 


này: 
m tí Hải 


v Pháp chiếm 

Phỏng. Việc chiếm thành phố 
m cõi Bắc Yi 

tranh toàn quố 


„người Pháp vẫn ôm tham vọng 


tải lập các quyền lợi trên toàn côi Đông 
Đương. ời Pháp dưa ra chiều bài 
thương thuyết chỉ đề đem quân lên m 


Đắc. 


biển chuyỀn tại Hải Phòng, làm tình 
o bảo Việ-Pháp căng thẳng 

hủ Pháp phải ra điều tần 
Nhân dịp này, thủ tường 
trấn an dư luận Pháp như 


hình gi 
khiến chính 
trước quốc hộ 
1êon Blum 
sau 


thể một 
vị nhữ! 
r vọng hiện m 
_ hình không lấy xử Ì 


tức phần khở 
đc dọa, 


bình tĩnh. 
trọ T‹ 
phải bộ thanh tra. quân 
Dương nghiên cứu tình hi 


ng Đồng 
AÍ Tưởng sẽ 
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nyên 
Đương, nên mặc đả 
ông được cử giữ chức (ông thanh tra quản 
đội Pháp tụi Bắc Phi, ông vẫn chuyên trách 
theo đối và nghiên cửu đề liên quan 
tới Đông Dương. 

Ông được cử sang thanh tra Đông Dương 
ngày 18-12. Nhưng đã trễ vì ngấy 19-12 chiến 
tranh toàn quốc đã bùng nồ tức Hà Nội. Tuy. 
nhiền ông vẫn thì hành kế hoạch đã dược 
vạch ra. 
nh Leelere biết hơn d'Arzenlieu,vi 
các phương tiên quân sự của Pháp 
tại Bắc Việt chỉ vừa đủ đề bảo vẻ sinh mạng, 
Pháp kiều chứ không đã. đề thanh toán Việt 
các phong trảo quốc gia. 
luôn luôn tia vắng nước 
thể hợp tác với chỉnh phủ Hồ Chí 

diều kiện là phải khéo lêo thô 
vọng của họ. Các quyền 
hợp 


nguyện. 
cũng phải lâm sao du 
ồn lợi của Việt Nam. 


Pháp quốc 
còn ở tại Bắc Việt là nhữi 
vấn đề có thề nói chuyện v 

“Trước khi xa Đương, L 
nh phủ Pháp công bố chí 
sách về Việt Nam dựa trên hai quan điềm 
như sau 

— Nước Pháp thỏa thuần cho các xử 
Đông Dương được hưởng tất cả. những diều 
gì mà xứ m dõ ra xứng đăng được 
hưởng theo đã tiến hóa và sự trưởng thành 
của họ. 

— Ngược lại Pháp sẽ đà 
những hành đồng phiến loạn. 

Leelere hy vọng rằng hai quyết định trên 
quyền cho ỏng Hồ trước các 
ông, Và khiến cho những người 
n về Việt Nam 

Š địch, không, 
phải là bọn thảo khất g hay RÀ 


áp thẳng tay 


cùng cao ủy dArgt 
Hà Nội để cùng vời Sainteny quan sát tình 
hình tại chỏ. † on lường Leclere thảo 
„tồng tư lệnh quản độ 
viễn chỉnh Pháp về tình hình, về đường lõi 
chiến tranh của Pháp,và đã cùng đi đến một 
nhận định như sau: 

1) Việt Minh là một di 


nụ Cộng sẵn, lình 


hồn của cuộc kháng chiến. Tất cả các tồ chức 
quân sự đều ở: trong tay họ: Tuy không đại 
điện cho hầu hết các từng lớp nhân dân, 
nhưng họ nắm giữ được tất cả, ÿ định của họ 
là quyết đảnh bằng chiến tranh hao mòn và 
bằng du kích. 

3) Mue đích cña nưởc Pháp là tải lập trật 

tự, nhưng là một nền trật tự khác với trước 
năm 1939. Nước Pháp chủ trương bình định từ 
lền Nam ra miền Bắc, thành lập các chánh 
phủ tự trị có sự tia cây lẫn nhau, Như vậy 
cuối cùng, ta phải đảnh Việt Minh, giải giới 
phả họ, tiếp theo là việc thiết lắp, 
một trật tự mới. Đề hỗ trợ cho hành động. 
này, cần phải được sự tham gia song hành 
ủa các kỳ hào và các phong trảo quần chúng 
người Việt, Nhưng ta chỉ thú lượm được sự 
hỗ trợ và sự tin cây của họ khi ta bảo đâm 
được tính mạng cho họ. Tôm một 
vấn đề không phải thuần tử 
cũng không phải hoàn toàn dân sự. 

3) Trước khí quyết định hành động, Balẻ 
phải bố trí một hệ thống cản bộ chính trị. 
Tuy nhiên phải đặt các cân bộ quản sự ở trên 
đề lãnh đạo. Đó là một nguyên tắc bình định. 
đã áp dung từ một thế kỳ nay, vì quân đội 
Tà phương tiện điều hành một sự chuyền tiếp 
giữa dĩ vãng và Lương lại. Phải tránh làm sa 
không gây ra một sự xúc động tâm lý trong 
các giới quần chúng bản xứ, làm họ hồi tưởng 
lại hình ảnh trước năm 1939. 

4) Một cố gắng như vậy có thể kéo đài 
nhiều năm vi ta không cö nhiều quản. Chiếm 
đồng các vùng đồng bàng chưa đủ. Việc bình 
định chỉ chẩm đứt khi nào các chỉnh quyền tự 
trị sua đuồi được. Việt Mình và thiết lắp chủ 
quyền trên toàn lãnh thồ. Kiểu chính trị nà 


L định một cuộc tấn công 
Anh ưu tiên vào chỗ nào dễ 
heo trưởng Valluy, trước 
m Việt, còn làm 
và Nam thời qu 


quản s 
thành công nhất. 
hết là Trun 
cùng một lúc cả 
chỉ 


y là một vấn đề cần một thời dài 


ên về Đôi 
Leelere đã thảo một tờ trình vi 
những đề nghị trình lên thủ tướng Pháp n 
12-1-1917, 

đề nghị cũa ỏng đã không côn hoà 
p thủ những ÿ niệm cñ,nghĩa là đặt 
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đề thương thuyết với Việt Minh để dàng, 
Ông cho rằng có thể nối tiếp cuộc thương 
thuyết với Việt Minh,nhưng dựa trên một 
đường lối hành động khác, là phả 
khác phục được đổi phương về phương diện 
quân sự trước đã, sau đó mới cỏ thể bàn tới 
Việc giải quyết bằng chính trị, tuy giải pháp 
chính trị vẫn lá chính yếu dè cô thể văn hồi 
được trật tự tại Đông Dương. 


được 


"Nồi đang lờ. trình c 
tôm được 

« Biện phắp quân sự không thề nào thành 
công được quản sự không thề dùng đơn 
phương, hay tách rời khỏi chính t 


a ông (5) đ 


tư sau. 


của ông là ảnh 
ng ông ta đã tăng, 
độ 


cứng 
được qu 
họ phát tr 
Pháp không biết rõ nhữi 


lột hành động quân xụy mạnh mẽ song, 
một biện pháp chỉnh trị nhằm phẩm. 
ng thành phần quốc sửa có thể 

cho Việt Minh mệt mỗi phải chấp nhân việc tái 
thương thuyết, Nếu tiễn tới việc như vảy, 

thể tạo ra một chính phủ íL độc tải khác với 
chỉnh phủ Việt Minh hiện nay và phù hợp với 


quyền lợi của xử Đông Dương cùng Liên hiệp. 
Pháp. 

- Trong chính phả này, Việt Minh chỉ 
con là một chỉnh đảng. Ta cẻ 


phải đối lập và nàng đỡ họ đ 
Minh. 
— Hành động đơn phương quân sự sẽ 
không thể chiến tháng Đối với các miền 
Đắc mộ Việt, Nam Trung 
Việt và miền giáp ‡ nước Pháp có thể 
tranh thủ được đ ết nạp thản binh 
chống lại Việ a, tại Trung Việt 
có rất nhiều nhân vật sản giúp ta nếu ta tạo 
được một khung cảnh hoạt dòng chống đổi 
chính phũ Hà 


— Trên phương di 
phải được duy tì tại mí 
miền Hắc. Bản tạm trớc 


bước. Những địa điềm trọng yếu tại Bú 
là Hà Nội và con dường chạy từ Hải Phòng 
đến thủ đỏ này (quốc lộ số 5). Tất cả nỗ 
hrc của ta phải tấp trung vào vùng này. Ta 


Cao Bằng không 
¡nh dược vì ta cũng không đủ quân. 
ết là phải tạo cho tỉnh hình 
trước khi dứt mùa mưa, tức là 
1 đương Jịch. Giai đoạn của 1Ô 
tháng vừa qua đã không thành công, Đối với 
giai đoạn tới, phải làm cho hiệu nghiệm với 


các nỗ lực quản sự và chính trị song hành. 
Chắc chân là thời g 
phối trí và chuẩn bị cả 


đề chiếm đồng các vị 
cần phải côn nhiều thời gian nữa. 

—- Chỗ sai lầm là đảnh giá cuộc chống 
cự của Việt Minh không thề kéo đài — vì 
L nhiều được cung, 
cách buôn lâu, kế 
có thể 


Pháp rất tốt, không e 
thần bình sĩ rất cao. Việ 
luc không quân tốt. Căn hộ tốt nh 
ác cấp lãnh đạo tốt, 
Trong phạm ví bành chảnh, các công 
chức thường khôi vên vọng của dân 
bản xử và cứ tưởng như khỏng có gì thay 
đồi kề từ 1939. Do đỏ, 
một số đề tạo một tỉnh thầ 

— Kết luận ; Không được 
đối với nỗ lực q : 
Đông Dương trước hẽ 
trị. Nếu nước Pháp không muốn bị rơi vào 
sự nhầm lẫn thì phải giải quyết vấn đề trong 
một thời gian ngủn vì các biến cố tại Đồng 
Đương đã có những phản ứng quan trọng 
trong Liên hiệp Pháp ». 

“Tờ trình này đã được thủ tưởng Léon 

Blum rất tán thành. Ông Blum muốn cử 
ngay Leclere sang làm tư lệnh quản đội 
Pháp tại Đông Dương thay thế tưởng, Valluy 
và hứa trong tương lai đề ông kiêm cã chức. 
cao ủy thay thế đỏ đốc d'Argenlieu nữa. 

D'Argenlieu nghe tin này cỏ ý muốn xin 
từ chức vì chính sách quân sự cứng rẳn của 
ong đã không phù hợp với đường lõi của 
ước Pháp. Tuy rằng chính sách của ông 
đười con mắt của đa số người Pháp lúc đó 
không có gì là sai lầm. Vì một khi Pháp đạt 
được những mục tiêu chiến lược quân sư, 
chiếm đóng thực sự các thành phố tại Bắc 
Việt thì để có ưu thế đề chu rên sang các 
mục tiêu chính trị mềm đềo hơn. 


liên lạc giữa hải 
là cấp 


€9 TY vành sy được thất lịp aụ sgừy chến tranh tần 
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Trong cuộc gặp gỡ giữa Leclere và tưởng, 
đe Ganlle, điều ấy đã được chứng minh. VÌ 
trước lời mời của thủ tưởng Blum, Leclere 
đã đến tham khảo ý kiến của tưởng de 
Gaulle, tuy không còn tham chính,nhưng còn 
rất nhiều uy tín đối với các tưởng lãnh Pháp. 
Tưởng de Gaulle đã nói rã 


« Chị toàn chịu trách. 
nhiệm về vấn đề gây ra tình hình nại 
trọng tại Đôn chứ không 


d#Argenlieu. Nhắc tới đô đốc là một sự sai 
nhầm, mà ngược lai phải bènh vực ông ta. 
Tình hình quản sự sẽ được sảng sửa khi ta 
cỏ viện bình tới,và lúc đỏ ta sẽ thiết lập một 
nền chỉnh trị mới dựa trên một căn bản mới. 
Nếu chỉnh phủ còn cần dùng tới Leclerc thời 
tốt hơn hết hãy cho viện bình sang Đông 
Dương dì... Theo lôi đây là một thủ đoạn của. 
bộ trưởng Marius Montet muốn tìm một 
người chịu trăn đề che đậy tội lỗi của hẳn ». 

Leclere nghe theo lời de Gaulle đến từ 
chối với Blun và nói rằng tưởng VaHuy rất 
xứng đảng với vai trỏ của ông, nền tăng thêm 
cho ông một sao nữa, và việc thay thế đỏ đốc 
đ'Argenlieu trong tình thể này xét ra không 
thấy lợi. Ông đề nghị việc chọn lựa vị cao ủy 
tương lại phải là nhân vật hội đủ được sự 
ủng hộ của mọi giới và đảng phải: riêng cá 
nhân,ông, xét thấy không xứng đảng theo tiêu. 
chuần 

“Tuy nhiên, đ'Argenlieu vẫn phải rời khối 
chức cao ủy Đông Dương vào thàng 3 năm 
1917. 


4. MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ VAI TRÒ CỦA. 
Đ'ARGENLIEU VÀ LECLERC. 
“Argenlieu và Leelere thực ra đều giống. 
nhau trong mục đích, nhưng mỗi người cỏ 
một qun niệm hành động khác nhau. 

. D/Argenlieu có quan niệm cứng rấn 
tiiển, cây vào sức mạnh quản. sự đề chiếm lại 
Đông Dươn; ộc tải chiếm này được thực. 
hiện từ Nam lẻ các chính phủ. 
tự trị địa phương theo đường lối chia đề trị. 
'Vấn đề thương thuyết chỉ là giai đoạn. Muc 
tiêu cuối cùng vấn là tải chiếm Đông Dương, 
bảo vệ các quyền lợi của Pháp. Tuy nhiên, chế 
độ thuộc địa sẽ được nởi rộng hơn trước 


năm 1939 
Đường lối xâm lăng của d“Argenlieu được 
cä nước Pháp hỗ trợ vì chẳng người Pháp 


nảo muồn mất Đông Dương, khiến cho nước 
Pháp suy yếu và mất hết các thuộc địa. Các 
kiều dân thuộc địa Pháp, ời có 


nhiều quyền lợi v n cai trị thuộc địa 
Pháp là những động cơ thúc đầy cho chính 
sách thuộc địa của d/Ấrgenlieu cảng đi 


âu vào 


b.Cổn Leelere, ông là người cô nhiều 
mưu lược và biết nhìn xa. Ông hiểu là cuộc 


nsự, nền chủ 
không thành thụ 
tụ xảo đề lường gạt, thủ 
ông không có dường lối 
trương đùng biện pháp 
ong đã tự 

ủa nước. 
sau hiệp 
chiến lược 


e mãi chỉ coÏ 


lợi cho Pháp. Vì thể 
đứt khoả 
quản sự để làm áp lụ 

lâu thuần với ông từ sự phản hội 
Pháp qua v 
định sơ bộ 6-3 đến 
khác nhau cí bảo elo 
được tường trình mỗi Khi cỏ một biến cố 
mới. Cuối cùng ỏn chủ trương mọt 
cuộc thương thuyết dựa trên sức mạnh q 
sự. Chính chủ trương nảy đã được nước 
Pháp theo đuồi và sa Hà 

Cũng về vaktro của Leclere đối với 
chiến tranh Đông Dương, sau này nhàn c 
chốt của Hồ € hy dự luận Pháp lại nhắc 
đến và coi ông là người tiều biều cho giải 
pháp thương thuyết thực sự với Việt Minh 
hồi đó. Việc này khiến ng George Bidault 
ø phủ nhàn trước dư luân 
Pháp vào cuối năm 1969. Ông Bidault lúc đỏ 
là thủ tưởng Pháp quốc đã chứng mình v‹ 
là thư nhận được ngày 8-0-1916 của tưởng 
Leclere. Trong thư này có một đoạn L.eclere 
đã bộc lộ thái độ của ông rằng Việt Nam phải 
nằm trong Liên bang Đóng Dương thuộc 
khuôn khồ Liên hiệp Pháp và ông cũng như 
mọi người Pháp đã nhận thấy sự quan trọng. 
và sự phong phú của xứ này, không muốn 
rẳng sự ngũ gục của những người Pháp từ 
sảu thắng nay trở thành vỏ ích, ông còn quả 
quyết Hồ Chỉ Minh làkể thủ lớn của nước 
Pháp. 

Ta càng rõ T.eclerc hơn. Chính lúc trước 
khí sang Đông Dương tham sát tình hình, 
nhân vụ biến cố Hải Phòng — Hà Nội, Leelere 
cất chức tư lệnh miền Bắc của 
rời chịu trách nhiệm trực 
tiếp đã vụ Hải Phòng đề làm dịn tình 
hình Việt — Pháp, hầu đề nối tiếp 
Tại cuộc thương thuyết. Nhưng khi sang Đông 
Dương tình hình không thề cửu văn lại được 
và khi nghe de Gaulle, Leelere lại đồi thải 
độ bênh vực các tưởng lãnh Pháp tại Đồng 
Dương như đ'Argenlieu và Valluy. Ông còn 
yêu cầu duy trì các tưới 


tưởng, 


z 
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chứng lỗ ông không có một đường lõi thương 
thuyết đứt khoảt. 


D. EMILE BOLLAERT 
(5-1947 — 9-1948) 


KT AU bế cỡ là Xói nh họ 


đã đưa đến chiến tranh toàn quốc, 
tất cả các cuốe điều đình chính trị đã có từ 
trước với Việt Minh, và đã khiến họ phải tạo 
một cuộc khủng chiến lâu đài chống Pháp. 

Các nhà lãnh đạo Pháp thực ra không 
muốn vậy. "L2 chỉ muốn lấn át chỉnh quyền 
Việt Nam, bằng cách chỉ thực sự các 
thành phố chiến lược tại miền Bắc đề tạo uy 
quản sự cho. họ trong các cuộc n 
hà VÌ họ cũng thừa biết là không đã 
quân đề theo đuồi chiến tranh tới ú Ù 
nhất là cuộc chiến tranh mang tính ch 
địa vừa thất lợi cho họ đối vời dư luàn quốc 
dự luân nước Pháp. 

Chính sách quản sự cứng 
đểArgenlieu tuy cần thiết nhự 
Giới lãnh đạo Pháp muốn gỡ thế kẹt, xết thấy 
cần thiết phải đồi vai. trò lĩnh dạo tại Đông 
Dương. 
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Thủ tưởng Lẻon Blum phải 
phần trách nhiệm về các biến cố H 
Hà Nội, cũng như thủ tưởng kế 
Ramadier đã tô ra lo ngại v 
chính sách tại Đỏng Dương. Trong khi tại 
chức, cá hai ông nảy đều muốn cử tưởng 
1eclere làm cao ủy, một phần có lẽ cho rằng 
Leelerc còn có tình cảm với Hồ Chỉ Minh và 
một phần khác cho rằná Lecler sẽ cỏ những 
hành động thực tế qua những ÿ kiến trong tờ 


trình gửi chinh phũ Ph 1917 sau 
khi đi thanh sát tình Ì ng Dương vào 
giữa lúc vừa xảy ra biến cố Hà Nội. Leclere 


từ chối nên mới có vai trò Bollaert. 


Ông Emile Bollaert được cử sang thay. 
thủy sư đỏ đốc d'Argenlieu từ thượng tuần 
thắng 3-1917 mãi tới l-1 mới tới Saigon đề 
nhằm chứ 


Bollaert là một chính trị gia 
thuộc đẳng cấp xã, một đẳng có nhiều hàu 
thuẫn với chính trường Pháp lúc bấy giờ. 
Ông đã từng tham gia kháng chiến và có 
nhiều thành tích về tả đầy chính trị. Chính 
phủ Pháp tin tưởng rằng với các thành tích 
cách mạng của ông,có thề gây được nhiều 
cẩm tình trong việc ngoại giao và với ti 
khôn ngoan chỉnh trị, ỏng cỏ thẻ thành công 
để dàng trong việc chuyền hưởng chính sách 
Pháp tại Đông Dương. Chính Bollaert cũng 
tin tưởng là ông sẽ thành công nhanh chóng 
nên đã hứa chỉ sang Đông Dương thi hành 
sứ mạng trong một thời hạn là sảu thàng. 
Trong việc chuyền hưởng chính sách, 
chính phủ Pháp giao vai trỏ cị 
trò chính cho Boliaert, còn vai trò quân sự 


tt trên đã có dịp đề cập tới cả nhân 
của tưởng đean Elienne Valluy. Ông mày là 
Một nỉ sự có hành động cứng rằn 
+a lệnh cho tướng Morliere 
chiếm Hải Phòng và làm chiến tranh bùng nồ 
trên loi 

Để rõ hơn 


Yề nhân vật này, ta biết 
qua quả trình hoạt động của ông tại Đôn 
Đương, Trong thời gian từ tháng 10-1945 
đến đầu năm 1916, tướng Vallay là tr lệnh 
Sư đoàn 9 bộ bình thuộc địa, được chỉ định 
kiêm tư lệnh quản đổi Pháp tại miền Nam 
đầm trách các cuộs hành quản bình tị t 


đây. Tới thàng 3-1916, tưởng Valuy được 
tưởng Nyo tr lệnh Sư đoàn 3 thay thể tại 
ền Nam, vù ông được cử ra miền Bắc. 


Chính tưởng Vallu trích mỡ: 
cuộc hành quản đồ bộ lén miền Bắc, V 


người đủ 
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này là nhữ 
vụ khiêu khíc 


“Thái độ t 
nhân tạo và 


« «e. Tời đói 
hoạch phòi 
thuần túy quản sự 
chính quyền... 
đội Pháp đồ hộ lên theo sơ ước 0-3 
lượt sẽ chiếm các tỉnh và quản đề tái 
nền cai trị của Pháp. 


VALLUY 


tặc đổ trận) 


Như thế, khi nhắm vào hai nhân vật 
trên ta thấy sự chỉ đạo chiến tranh của Pháp 
đã thầm kín.biều lộ dưới hai khia cạnh. 


— Dàng Bollaert đề nỡi rộng chính sách 
thuộc địa bằng cách nổi lại các cuộc thương 
thuyết với Vũ hí Pháp đã có trú 
thể tại Bắc Việt,hoä một giải pháp chính 
trị khác đo Pháp tạo nên. 


— YValluy 
cho việc thương th 
giúp cho việc th 
chính trị 


ạo áp lực quản sự hồ trợ 
'Leo lợi cho Pháp, hoặc 
nh hình mọt giải pháp 


ưởi Pháp tin tưởng với chỉnh sách 
thuộc đi dựng trên, hai lãnh vực quân 
và chính trị hỗ trợ cho nhau, họ cỏ thể 
4 trong việc sớm chẩm đứt chiến 
h hồi trất tự Đương mà 
áp ÍLIön kếm về nhân cũng như: vật lực, 
Vi thế khi quả Đông Dương, Bollaert 

ñ thường thuyết với Việt Minh và sau 


đỏ đã đòi sang thường thuyết với ông Bảo 
Đại. 


tìm 


1. THƯƠNG THUYẾT VỚI 
VIỆT MINH 


Trong diễn văn đọc tước quốc hội 
Pháp ngày A9I7, thủ tường Pháp 
Ramadier khi nói đến vấn đề Đồng Dương 
ä cho thề giải quyết bàng vũ 


lực mà phải 
hữa sẽ 

được lu n đội và 
giao trong khuôn khô Liên hiệp Ph 
nước Việt Nam, nếu toàn đản nước n 
được thống nhất. Ông còn giải 
của P Đồng Dương 
đỏ hồi À dẻ hợp tắc 
Đồng Dương. 


quyết 


lạ độc lấp, có qu 


muốn, họ 
thích sự e 
ạ phải là đề 
với các nước tron; 

Ba điển văn cởi mở và nhiều 
hửa hẹn của thủ tướng Pháp, Việt Minh 
ứng ngay qua đại diện của họ tạú Ba 
ông này đã ở lại 
kỷ thỏa tước 1Í-9-1916. 
Việt Minh và chính phủ 
hố Việt Nam chỉ muốn, 


đề giữ liên lạc giữ 
Pháp. Ông Danh tụ 


khác 


hết Pháp phủ 
người đỡ chết võ ích. 
chinh phũ Pháp tiếp xúc thẳng với chính phủ 
Việt Minh để mong tìm một giải pháp hòa 
bình tại Việt Nam. 


Ngày I~1-1917, Bollaert được cử sang thay. 
thế d?Argenlieu và việc tìm cách 
thương thuyết với chính phủ Việt Minh. Đề 
tạo một bộ mặt hỏa bình cho chính quyền. 
Pháp tại Đông Dương, ông cho thay cố vấn 
chính thay 
AlberL 
Xi hai ông này 
chính sắc! 
một bộ " 
đuyệt bảo chỉ tại 

Chính phủ 
gọi hỏa bình 


Torel ũy viên Ph 
thững nh 


Pháp, và đã gửi một công 
liức công hàm này đã 
giao Hoàng Minh 

Nội và. mãi tới 
Trong đỏ, chính phủ Viết 


20-1 mới tới n 
Minh xác nhận ý muõ 
cho rằng chiến anh kèo đài chỉ 
ản thù chết chóc vỏ ích. Việc tàn cao 
ủy đến Đồng Dươn chứng tỏ thiện chỉ 

g đẳng, với 
Chúng tỏ thiện chỉ hòa bình 
hữu, Việt Minh yêu cầu 


chuyền hưởn 
nước Pháp mí 
và tính thần thải 


z” 
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Pháp chẩm đứt ngày các cuộc xung đột và mởi 


lý các cuộc diều định, 


Đối với. để nghị mang ngày xu 
€ấc giới thầm quyền thú Sa 


ng bảo đảm, tới có. thể nạ 
được, 

Bolliert tiền hành 
cách cử viên cổ vấn Paul Mus là người 
quen biết Hỗ Chỉ Minh, Đan] Mus lên Bắc Việt 
ý Tố để thâm do các € định của đối 
theo chí thị là sẽ chấp 


thuyết 


ông 


phương, Ông cm 


đ Sự ngưng bản với diệu kiến Việt Minh 

¡ ngưng ngày các vụ xung dội, phải giải 
giới và giao cho Pháp 30% tông xố vũ khí, 
pÌ Pháp dược tự do dị h à 


tron 


e Việt Minh v 
hi dào 


phii 
ñ lại cho Pháp, 


Minh ở tại snột địa điểm e 
cây số. Các diều kiện 
Việt Minh chấp thuận. Paul Mus ra về với lời 
yêu cầu đành thầm quyền quyết định cho 
chính phú Pháp, đề trả lời chính thức đề nghị 
của Việt Minh. Ông về tới Hà Nội ngày 20-5. 


Yếu ngày T5-3 DoMfuerl đã 
trường cũ 
Nội, di 
Dườn, 


Liên hiếp Pháp, 


mình định lập, 


cươn 
& Đồng Dương xế n 
Sip có 


mì trong 
khốn 


mặt nà 


uyên để quốc đã 
bảng môi KỆ nguy 


Nam và n 
với tắt cả 


các đã 
& phải n 
diện cho cả đân tóe Ví 


xự hợp l 
công nhận lột di 
nó ú 


nước Pháp xế 
š phải không chỉ rí 


thương thuyết Dự lưà 
danh tù 
quốc g 
quốc sỉ 


được quan niệm là 
đô cô chính phủ, co quốc hội, cô 
có quản đội, có 
lạc ngoại giao 


với tị thống nhất đối với Việt 
Nam. xự hợp nhất của ba kỳ, có 


tương duy nhất và không, 
ế độ chính trị riêng 
tông hàm. 


4Ð 


p khối Lý 
ngây C7, 
đề thương th 
phủ của họ. Chính phủ e; 
thành phần 37 nhân v 


n Hiệp Pháp, 


p ứng kín đáo 
lồ chính. 


gồm một, 
trong đó có 3 nhà 


quốc gi 
Và 2 cu 
h phú củ 
nh hướng 
trong chỉnh phủ cải (ồ. này, 
tụ giữ Hồ quốc phòng đ 

Bểu là. một nhà 
ữ chức tòng tư lệnh 


tự đẳng phải, để 
quản đội nh 


Bi 


Không hiệ 


F[ Sing võ nhiền 
hày chỉ chịu 
phải 
+ khỏ kh 


công nhận là Hô 
Nho khăn trước 
chỉnh phú Hiamadl 
với Việt Minh đã bị cải tà, phé hữu khuyn 
thân de Gaule đã hoạt dạng trở. bử từ mổ 
vất mạnh trong chỉnh phú, Khó 
Bolaer là khi và 


nhất là nại 


khi 


trì các quyền 
Đôn thành phả 
uốn chính phủ Pháp điều đình 
l và lim mọi cách để cần trở: 

do ông Bảo Dại cầ 


lợi của họ L 


lệ quốc 
tông n 


Tuy nhiên vào lúc đỏ, thủ tưởng Han 
còn tại chức nên ông vẫn tiến hành cuộc, 


Minh. Một dự định củ 
tiên đến ngưng bản 
và tiếp, 
Yi với n 
bản h 
của nà 
Pháp 
Xây mà dũng nh 
phải điều định và 
Minh, 


v 15-N nà 


nến độc lắp cho e 
là 


n người 


dự định nà 


-3 ông bày v 
Nước Pháp lúc dõ di 
lãi dứt khoát. Phe khuy mạnh và 
vị quyền lơi,không muốn điều đình với 
Minh. Cuối cũng,chính phũ Pháp đã dĩ dễ 

kết luận là hủy bỏ cuộc ngưng bản đã được 
dự liệu này, Naười Pháp cho rằng nếu ngưng 
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h, n 


thất lợi. 

vất mạnh không 

họ; nều điều đỉnh pháp lệ với chính phủ này, 

ủe đúng phải quốc gia khác sẽ bị tiêu điệt, 

nước Pháp khong nằm được họ sẽ bị mất đần 
lợi. 


hết cúc qu) 

“Tuy nhiên, Pháp vẫn không muốn cất 
đứt mọi liên lạc với Việt Minh. 

Ngược Tại, Pháp 
ông chính trị h 
9 một phái đoàn q 
điện thuộc đã mọi thành phầu trong nưỏ 
bày suy Hồng Kông đề tình thình nguyện 
họ lên cựu hoàng Bảo Đại. 


ðL bài đến 
diễn văn m 


Đựy luà 


phú: Pháp, 
Đo dò 
ê cóc nhỉ 
dựng nị 


bài diễn văn tr 
+ định quan trọng cÌ 


chứa 
cầu nhục «-— Nước 


nước Íh 


những sự hạn chế 
khuôn. 
nhiên, 


h hiệp Phái 
ng đề cáp tới danh từ « độc lập ». 
+ 


thuyết với Việt Min 
thâni lý sang tim một giải pháp 
chính trị khác. Giải pháp chính trị mới này 
nhằm vào ông Hảo Dai, ví Pháp thừa hiểu 
rũng muốn chấm dứt phong trảo khẳng chiến 
ä muấn tách các nhôm khảng chiến quốc gia 
cộng sản thì phải dựng lên một 
ly đủ my lín mới có thê 


ph 
h Vật quốc gia ú 
thành côn 


Ũ 


cũa HollaerL tử Hà 
h đã được tồ chức 
aigon đề ũng hộ cựu 
ang, Nhiều đoàn thề đản chúng và chính 
trì đánh điện sang Hồng Kông thỉnh cầu cựu 


hoàng về nước đề dứng ra diều đình với 
Pháp. 


lạnh Kể từ thàng: 
nt hoàng Bão Đại ở JTöng Rd 


9-1917, 
bắt đầu ra mặt hị Ông luyện bổ với 
bảo chỉ ước nếu quốc dân yếu 


ä sản sảng đón tiếp các đại diện dân 
g từ ở trong nước Hồn hôm sau, 
đến Hồng 


TR-U Hảo 

ví hạnh, 
phúc nếu đàn lại 
muốn Tôi ra giúp, đình với Phả 


thì đổi sản sĩ đề đòi hối dộc 


lập và thống nỉ 


Mặt khác, 
o gi 


Bắc. Cuộc 


vào đà 


đổi phươn, 
h quần được mệnh dành là hành quản Lêa 
Mở ngày 7-10-1947 dược giao phố cho tường 
Salan thị hành. Pháp diề 30 tiều doi 
khoảng, 15.000 q 

chính: — một hực lượng gữ 
giang thuyền theo triền xông Nhị Ha tiến lên 
mue tiêu Phú Đoan TH một 


\ụ Sơn chiếm quốc lộ xử Í 
Đăng —- và một hếc lượn: 
đủ xuống giữa ha 


cuộc hành q 
thỏ phú thuộc 


nỗ lực chính là ba cảnh quản l 


Kết quả của chiến dịch quy mỏ này 
không. người, chỉ gặp 
Tế tế, Pháp không thực hiện 
được ý muốn tiêu điệ chủ. hực quản của Việt 
cho giải pháp Bảo Đại. 


eue, Pháp phải rút khỏi miền Việt Bắc 
không có quản chỉ không d 
phương tiện tiếp (Ẻ cho đoàn 

cần cử 


“Tuy nhiên, cần phải đồng kí 
Hioa-Việt đề ngăn chân "sự Ú 
phương từ bên ngoài đến, hấp đã lưu hủ 
mọt số quản chiếm vùng Đồng Hắc dóc que 
lộ EU Lạng Sơn tới Cao Hàng, Chiêm dòng 
Cao Bảng, Phâp có ý định thiết lắp một với 
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đại quanh biên giới Hoa-V 
Hà Giang bị bỏ ngỏ. Chính vì chiếm dồn 
miền Đóng Bắc, Pháp đã bị thất bại quản tt 
rất chưa cây vân này 


Qua sự. vận dộ 
khách quốc gìn, cựu ho 
không hiều rõ long, thành thực 

tới ngày c3 


Pháp và các chính. 
ng Hảo Đại do dự 
Pháp tới 
1917 ông mới 
với cao tủy Hollaert trẻ 
ay Trodin tại vịnh Hà Lom 


Nhân cuộc tiếp xúc nấy, ông và HBolleert 
dã ký một bản nghỉ thức (protocole) đề hai 
bến tao đồi quan điểm về một số vấn đề 
liên quan tới Việt Nam, Ngạ khi ký kết, 
ollaert trở về Pháp phúc trình, cựu hoàng 
Bảo Đại trở lại Hồng Rôn ng 


Tại Pháp, Ho 
chủ cựu hoàng gập nhà 
hến của 


ec Hai 
v 7-I-I916, Trong một 
di ông đã h 
ìn Dhập hết sức 


Vào lúc này c đẳng bí loại khỏi 
chính quyền. Chính phủ của ông Ramadier đồ. 
lọt chính phủ khuynh hữu do phong 
Gông Hồa Bình Dân thay thế. Chính ph 
do ông I, 5ehuman làm thú tưởng quyết le 
bỏ Viết Minh và ủy cho BollaerL phải theo 
đuôi những hoạt dộng thương thuyết lợi ích 
để thiết bình tú Đóng Dưo 

Hollaert tiến hành cuộc thương thuyết 
với Hảo Đại. Nhựa: L vẫn du 
p lực với Ï 
úl, một cổ vấn rí 
tụ vào thắng 3-1948 để 
bắt liên lạc với Việt Minh. Nhưng Capnt đã 
không gập dược 


IS cũn 


trên tàu 


gấp nhau dễ cũng kế một bị 
¡ là hiệp định Hạ 


Với bản hiệp định 
nền độ: lạp của Việt Nai v 


Pháp nhìn nhận 
nước 


do, Việt Nai ngược là tuy 
hiệp Phập, Si dộc lắp cũ 

giới bạn nao khác hơn là sựy bài buộc 
Lien hiệp Pháp, Sua khí kỳ xong, 

bay thàng sang Pháp dễ lò điều đình trực 
tiếp với chính phú Pháp, Cũng kẻ là trước 
„ cu hoàng, giao cho. 


kÌú ký kếU hiệp ước 
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nu thủ tường, 
nột chính phú. 
mà bước dâu giải 
với nước 
v dược thành 
tình 


thiểu tưởng Nguyễn Y 
nh phủ Nam) 
lâm thời Việt N 
quyết vấn đề Việt Nam di 
dự luận qwố+ LẺ Chính phủ n 
tít 1-0-1913 nhưng ở: trí 

mông 
của quốc hỏi Phải 


duy tì chỉnh phú Nam kỹ tự trị, vì các phẩn, 
tữ thực dân Pháp bứ Đồng Dương c 
p Bảo Nhiều chính khi 

h đứng hàng hai như ông Í 
Hữu vừa làm thủ tưởng chính phú 
¡ vừa làm phỏ thủ tưởng chính phú 
+ ương Việt Nam đề chờ thải dò của 


trong thời kỹ này, Việt Minh hoạt 
sực tử Nam Việt, Các hoạt 
được đồn ngay vào 
đầu tiên đã có 
giao thông chiến xây ra như vụ 
h đoàn xe Pháp trên đường Saigon ~ 
hỏm sau một đoàn xe 
trên khoảng đường từ 
Thuản về ứnh ly §a Đéc, khiến dự 
tại miền Bắc các trận 


động rất tích 


Dalat (1-3-1918), v 
khác lại bị phục kíc 
bắc M 


ä những hoạt động có tính cách 
đều mang nhiều ý nghĩa : quản 
hoàn thành được các tồ chức. 
việ 
đảnh là đề đả phá giải pháp Bảo Đại dang 
được Pháp thành hình. 


Còn cao. 


WollaerL sau khi cùng 
h Hạ Long cũng trở về 
« Ghỉnh ông cũng lo ngại lá 
¡ pháp này sẽ thất bại, cho nên khi ong 
công xuất về Pháp đã công bố ; « Tôi sẽ trở 
hủ Đông Dương khi nào hiệp định Hà Lon; 
được quốc hội Pháp phè chuẩn, trường hợp 
tôi xem nhiệm vũ tỏi ở Đồng Dương 
như đã chấm dứt... ». 


hoàng kỷ hiệp 
Pháp đề vận độn 


Lúc bấy giờ chính tình Pháp lại rất phì 
hóa, các chính phũ thi nhau đồ nẻn không có 
chính sách nào lâu đải cho bất cứ vấn đề gi. 
Chỉnh phũ Sehuman đương quyền bị chỉ phối 
bởi ba khuynh hướng khác nhau 


— Rhuynh hưởng thứ nhất gồm các đẳng 
công sản Pháp e nh nhất tại quốc 
hội cùng với phe đà số thuộc đẳng xã hỏi 
đôi thươ với Hồ Chí: Minh là đối 
thủ trực tiế 


m phong 
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trào bình đản là đải 
một thiều xố cảnh 
ủng hộ giải pháp Bảo Ð 
Minh vi cho rằng cựu hoàng là đ: 
thần cho phe quốc Việt 


— Khuynh hưởng thứ ba quy tụ nhữ: 
phần tử cực hữu của quốc hội không chịu 
thương thuyết với ai và quyết đòi dùng vũ 
lực đánh mau đánh mạnh đề chiếm -toàn cõi 
Việt Nam, tải lập Nam Việt thành thuộc địa, 
còn Trung Việt và Bắc Việt sẽ trở lại là xứ. 
bảo hộ như trưở 

Do đó mà Schuman chưa 
hiệp định 5-6 ra trước quốc hội Pháp đề 
biểu quyết vì sợ bị bác bỏ. 


Trong khi đỏ, lồng trưởng Pháp quốc 
tại hải ngoại là Coste. Floret lại tuyên bố là 
Nam độc. Liên Hiệp Pháp với 
‡ nghĩa vệ ngoại giao và 
phông cũa Vi do Pháp đảm nhân. 
Việt Nam không được. hành động theo dường 
lối của mình. Còn vấn đề thống nhất ha kỳ, 
mặc dầu có hiệp 


áp, Trun 
vẫn là hai ứ được Pháp bảo hò. 


Coste Floret thuộc phong trào C‹ 
Bình Dân nhưng ở phe hữu khuynh nên chống 
đối giải pháp Bảo Đại. Ông là người phụ trách 
Bô Pháp quốc hải ngoại nên việc hợp thức 
hóa hiệp định lạ Long cảng trở nên khỏ 


nước Ph 
Chính 
chính phủ Pháp trước. 
mã vừa kẺ xons tắt Việt 


Nam khô 
tham khi 
khi kỹ hiệp định, thê 
Nam tới Pháp, các người Phâp đã mọi khuynh 
hướng đã nhao lên phản đối. Sự hiện này 
lâm cho đân chúng Việt Nam lúc đó không 
tin ở thiện chỉ của Pháp và đã tạo hoàn cảnh 
cho lực lượng ViệL Minh thêm mạnh. 


Mãi tới 19-8-1918, hiệp định Hạ Long mới 
được đưa ra quốs hội nhưng lại được biểu 
ấn tuyên ngôn của chính 

trong đố, ngợi khen 
nỗ lực 


quyết bằng một 
phũ về vấn đề Việt 
hoại dòng của cao. 


Việc đưa hiệp định l 
đề thông qua cũng nhờ dịp 


lạ Long ra quốc hộ 
chính phủ 


ị tần thủ tưởng là ông 
nh tụ của dẳng Gấp Hiến 


Schuman 
Andre Marie 
Nã hội đã cũ 


Mayie lại khon 
hiếp định Hía 
ví khỏn khẻo soạn thả 


trước quốc höï,mi 
một bản văn theo một hình thức 
hội để đăng biền quyết chip 
+ không thỏa mãn, và không, 
h tị này. 


đồng ý thủ do: 


'Tủy nhiên, ông coi đây là một sự 
la ông nhưng Ôi 


nước 


Pháp 
an, Pháp đã 
không có 


n hỏa 
nhất là đồ 


h sách rõ rêt, 
ï huy thống nhất khiế 
người đương dầu với sử mạng 
đâu mà lường. 


Sau vụ hiệp định Hạ Long, Bollaert không 
sang Đông Dương, trỡn) 
vận động để được tha 
phủ Pháp đã chọn Lẻon Pu 


5. VÀI NHẬN XÉT VỀ BOLLAERT 
VÀ VALLUY 


Tollaert 


lại mỗi bang giao. 
với chính phũ Việt Minh đã bị bế tắc vi biến 
cổ Hà Nội mụày 19-12-1916. Ông đưa sang 
Đồng Dương một xố cộng sư viên giôi và có 
tr tưởng tiến bỏ như giáo si Daul Àus, viên 
chánh vấn phòng IPietre Messmer người từ 
năm 1915 vẫn khuyế: thương thuyết 
để thấy thế 
ấn chính trí. 


áp thuộc địa 
am được Pháp tru 
lăn Pháp điều 


dã 
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đình với chính phủ Việt Minh và. đã tìm mọi 
cách dễ y từ lúc Bollaert còn ở 
Pháp. N¡ phũ Việt Minh đã đề 
lò với quốc tế từ 1915 bộ mặt cộng xắn của họ, 
Cho nên, người Việt quốc gia không d 

tắc với Việt Minh vì sợ bị tiêu diệt, 


Tất ci 


những yếu tố đỏ di 
Bollaert quay sang giải pháp quốc gia. 
đã mất nhiều công đề tiến tới hiệp định Hạ 
Long 5-6. Bollaert coi đó là kỹ công của ông. 
“Thực ra vì quyền lợi chủ quan của nước Pháp, 
ông nhìn nhân Việt Nam đọc lắp và thống 
trong Liên Hiệp Pháp, với hy vọng sẽ 


chấm đứt được chiến tranh mà. Pháp không, 
mất Việt Nam trọn vẹn. Nhưng cuộc chiến 
tranh đang biến từ hình thức giải phỏng chống. 


Pháp sang hình thải chiến tranh cách mạng 
công sản. Do đỏ, mà hiệp định Hạ Long 
không phải là mục tiêu tranh đấu cuối cùng. 
Đủ Pháp trao trả thống nhất và độc làp thực 
sự thì chưa chắc cuộc chiến này đã chấm dứt 
vì chỉnh phủ Việt Minh tuy với danh nghĩa 
chống Pháp, nhưng đã đặt thực chất của cuộc. 
chiến vào sự khuynh đảo cả một nền tẳng xã 
hội cũ tại Việt Nam và coi đó là mục tiêu 
chính của họ. 


Hơn nữa, sự hãnh diện của ỏng đổi ví 
giải pháp chính trị áp dụng tại Việt Nam | 


eö tính cách lý thuyết, trên thực tế người 


ngờ Pháp khí đưa ra giả 
Tại với tình thần bất khui 
độc lập thực sự của dàn Việt nên chiến tranh. 
cảng ngày càng mĩnh liệt. 


ôn đối với trờng Valuy từ những mục. 


tiêu chiến hrue trong a nhằm chiếm 
miền Việt Bắc đề tiêu diệt các cơ sở đầu não 
của Việt Minh, hỗ trợ cho giải pháp Bảo Đị 


của Boliaerl, VaHuy ú những 


nhầm lần quan trọng 


phạm phả 
ụ 


bị quản dễ 
nự bằng Bắc 
quy 


Ð Đăng lý Pháp phẩi chuầ) 
(ốc chiến tốc thắng, chiêm trọn đt 
Việt ngay trong năm 1917 
tứ nhân: vật lực của míề 
cấp lượng thực đề nuôi 
thành lập đơa vị cho Việ 
Pháp bỏ đồng bằng ứ 
vừa mất công và thời gian, Pháp còn bị thất 
bại về chiến thuật trước lõi đảnh du kích và 
tiêu thồ của Việt Minh dựa vào rừng núi. Phản, 
# rồng : không 
ảnh thị, 


Ì đây là nơi 
lực đề 
Đăng 


đồng gạch đồ nảt. Chính do thất bại chiến 
lược này của Pháp, Việt Minh mới kịp thời tồ 
chức quản đội và các tồ chức cơ sở hạ tầng 
đề kháng chiến đúng như kể hoạch ường kỳ 
kháng chiến cũa ông Hồ. 

2) Với chiến trường Đòng Bắc, Pháp đã 
không phong tỏa được quốc lộ số 4, mà đã 
biến nơi đày thành mue tiêu cho Việt Minh 
tập đánh trận ngay từ năm 1948. Không những. 
thế, Pháp còn gặp khó khăn về tiếp tế, bị hao. 
{ồn quân số, và vị xa căn cử chính, chiến 
trường này đã mở đầu cho thất bại của Pháp 
tại Đông Dương sau này. 

mm 1948, tưởng Valluy mới 
quay sang tấn công đồng bằng Bắc Việt, 
những vì thiểu quân số nên tới cuối năm 1949 
mới chiếm được Hưng Yên và Thái Bình là 
hai tỉnh ly chót của miền này. Tưởng, Valluy 
đã mất hai năm và đã thất bại trong kế hoạch 
chiếm đồng bằng; các kế hoạch bình định đều 
bị Việt Minh bẻ gẫy, khiến đồng bằng Bắc 
Việt trở thanh nơi tranh chấp rất sôi động. 


E. LÉON PIGNON 
(9.1948 - 12.1950) 


lLưon Piguon — Valluy (91918 — 7-1949) 
Lêon Pignon — Blaizot (7-1949 — 9-1949) 
1ẻon Pignon — Carpentier (9-1949 — 12-1950 


Mãi tới đầu n 


HI2VERS 
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L ON Pignon là một nhân vật đân sự đã 
từng làm cổ vấn chính trị cho Sainteny và 
đ*Argenlieu. Ông sang Đông Dương ngay từ 
khi chiến cuộc khởi sự. Khi cao ủy Bollaert 
sang nhậm chức, ðng phải rời ghế cố vấn 
chính trị đi làm ủy viên Pháp quốc tại Cao. 
Miên. Việc chỉ định ông thay thế Bollaert 
chứng tỏ chính phủ Pháp vẫn giữ vững lập 
trường theo đuồi chiến tranh vì Pignon là 
một người chủ trương chỉnh sảch thuộc 
ịa quá khích, 

Cao ủy Pignon lâm việc liên tiếp với ba 
tồng tư lệnh quản đội viễn chỉnh, đó là 

— Tưởng Valluy, òng này rút lui khỏi 
chức vụ vào tháng 7-1949 khi không cùng 
quan điềm với kế hoạch Revers trong đó 
dự liệu việc rút lui khỏi Cao Bâng mà ông 
không muốn, ngược lại cao ủy Pignon lại 
tản đồng việc rút lui này: 

— Tưởng Blaizot, ông này đã từng đứng, 
ra tồ chức đoàn quân viễn chỉnh Pháp đầu 
tiên được đề cử qua sự giới thiệu của tưởng 
Revers, người đặt ra kế hoạch rút khôi Cao 
Bằng. Nhưng vì kế hoạch này bị tiết lộ mà 
chỉnh quyền Pháp ngờ chính đại tưởng 
Revers nên tướng Blaizot hay thế khí 
mới nhận chức được c6 hai tháng. 


— Tưởng Mareel Carpentier, người được. 
coi là then chốt đề chịu đựng các biến cố xảy 
ra trong thời Pignon. 


1.TÌNH HÌNH BIẾN CHUYỀN TRƯỚC 
ĐÀ THẮNG LỢI CỦA TRUNG CỘNG. 


Cao ủy Pignon chỉ là một đân sự có 
kinh nghiệm hành chảnh và lỗi lạc về 
phương điện tồ chức thuộc địa. Nay ông 
lại có giải pháp Bảo Đại trong tay thời tha 
hồ mà thao túng, 

Nhưng ông không phải là một võ tướng 
nên không am tường rành mạch các vấn đề 
quân sự, nhất là tình hình Đông Dương lại 
đang ở trong thời kỳ biến động. 

Vi vào giữa năm 1919, quản cộng sản 
Trung Hoa của Mao Trạch Đồng chiến thắng 
mau lẹ trước quản đôi quốc gia của Tưởng, 
Giới Thạch. Chỉ côn vài tháng nữa quân 
Trung Cộng sẽ tới biên giới Việt Nam. 


Trưởc biến chuyền này, chính phủ Pháp 
lã cử đại tướng Ievers đang giữ. chức tham, 
mưu trưởng hội đồng quốc phòng Pháp cùng, 
với sảu nghị sĩ thuộc các đẳng Cấp xã và 
phong trào Bình dân sang nghiên cửu tình 
hình Đông Dươn; 


9. KẾ HCẠCH REVERS 


Tưởng Revers lúc sang thanh tra, được 
thác quyền hành rất rộng rũi. Ông là 
ác tướng lãnh Pháp ưa 
khôn ngoan. Với k 
" gia và có nhiều công. 
được tạo rà do sự 
là thành tích. 
nhận là ông rất thông minh 


mị 
u 
chiến ông cũi 
Nhưng các công trạng nà 


gười không được 
chỉ lầm, vi gu 
«tha 


khôn ngoan hú 
cũng phải cói 


và biết 
Tới Hả ng 6 nấm 19 
Revers đi ðL sử: mạng hết sức 


tình hình 
ồi người 


trọng đại. Vì đã 
Đồng Dươn 
một ÿ,chọn lựa mọi đường lối chiến tranh 
thích hợp : người thì cho răng phải đặt mọi 
nỗ lực chiếm giữ Nam Việt, người lại cho 
là muốn chiếm Bắc 


Việt với bất cứ giá nào. Nhưng việc chiếm 
Bắc Việt cũng có rất nhiều ý kiến: ý cho. 


rằng chỉ chiếm châu thò ]ả đủ, ý khác lạ 
cho là phải chiếm toản thể Bäc Việt và phải 
bảo vệ biên giới Hoa Việt là chính. 
4-1949, Phòng nhỉ Bộ tư lệnh 
Pháp bảo cáo :«Bắc Việt là trọng tâm của 
chiến cuộc. Các ảnh quân 
và bình đị được tại nơi đã 
ông tốt đới nơi khác, Việt À 
Vẻ các đường 
tiếp tế từ biên giới vũ khí 
và đạn dược do Trung Hoa bản cho họ ». 
“Tháng 5-1949 Hộ tư lệnh Pháp biết Việt 
Minh vừa phồ biển mọt ch trường kỳ 


kháng chiến, lấy Bắc Việt làm trọng điềm 
cho chiến cuộc. Đề chuần bị cho giai đoạn 


ệL Minh coi châu thờ Bác 
tranh chấp đề lấy người 
và lúa gạo. Miền Trung và Thượng du là 
căn cứ: đề phát xuất cuộc tấn công. Bắc Việt 
và Trưng Việt là chiến trường chính, các miền 
kháe là chiến trường phụ chỉ cần cầm chân 
đề Pháp không thể tăng cường được cho các 
chiến trường chính. 

Hiềm họa mà Pháp lo ngại là Việt Minh 
sẽ nhận được viện trợ quân sự của Trung 
tông, và làn sóng đó sẽ đè năng lên Đông 
Dương, một đe đọa không thê nào không 
chủ ÿ được. 


Sau khi thạnh tra và trước khi về Pháp 
Vào ngây 15-6, Revers đã trình bảy quan 
điềm chiến lược với cao ủy Pignon trong 
một buồi hội cùng với các tưởng Valluy, 
Xock, Alessandri và các cố vấn Ionfils, Digo, 
đại Gardier. 


tồng phần công, Vị 
Yiệtlà chiến trườn 
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Hevers nồi «1 thủy cần phải phòng thủ từ Móng 
Cây đến ThấUKhẻ, Hệ thống phòng thủ phải 
đáp ứng một sự hoàn toàn hự đo. hành động 
trong khu vực nạ 

Nguyên - Hài Phòn 
Để thực hiện được hai mục tiêu ở 
xông khu vực ch 
đó có th thô là Phả 
diện quốc tế. Một - hoạch được những 
ạ Công tứ biên giới — đồi Hạ các sự bảnh tr phía Bắc xông 
Bắc Viết nằm trong ng Hả ta có thể triệt thoái quản khỏi Cao 
kế hoạch phòng thũ của Đồng Minh. Vì nều và có thể bỏ luôn địa điềm này, 

la chống lại Trung Cộng, dù một mình hay Đây là một quyết định quan trọng, vi sự. 
bên cạnh Đồng Minh là đã châm ngôi Cho — tiếp tế chớ € 

thể chiến thứ. ba, ì 


« Điều hiển nhiên là nỗ lực chính cũ: 
chúng la trước hết pÍ 
phải triệt đề thupc hì 
phòng t 
ạ Tân, Đó Hà một diễm, 
in diễm thiền sự 
trọng hơn trên ph 


ện trước eu 


öLv 
nh hưởng chính trị, Đề 


» Bằng tro 


hiện lại thất bị đất, Muốn bảo đấm sự phòng 
thủ có hiệu quả bì phải tốn thêm nhiều quản 
nh ` nữa. Đó là. diều không thể tản thành được. 
vào chiến cuộc. Việc liếp tế bằng hàng không đã gây cho các 

„ phí đội vận tải một gành nặng, đó là chưa 

Tưởng Hevers sau đõ đã di sảu vào ế — kề tới việc ta phải dành một quản số tham. 
hoạch quản sự của ông, ông nói tiếp, chiến rất lớn lại đ 


mới có quyền quyết đi 


Kế hoạch chiếm miền Đông Bác Bắc Việt của Alessandri. 


CAO BẰNG 


~~--Bl s TRUNG - HOA 
3A ĐỒNG KHẾ ( -.* 


lv TH .ảc 


À É, 


7 ÄñyÀ cua 
d4 


NÀ sặ * 80! ŠM 


C_ 220A niên 


—~ llướng tiến quản của Pháp. 
*S.2- Các mục tiêu của Pháp. 
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Hiếng về khit cạnh quản sư tỏi thấy 
không nên giữ Cao Đằng Vi, với những 
phương tiện iLôi như hiện nay, ta sẽ bị thất 
bại trong trường hợp Trung Công tấn công, 

Đề trâm vào việc rất bố một nát giao. 
liên quan trọng như trên, ngược lại la phải 
kiềm soát một nút giao liên khác ở sảu trong 
nội địa đề cö thẻ ngăn chăn được các đường 
xâm nhập phương vào châu thồ. Nút 

quyên 


cho việc bố G 
n những phản ứng quốc 
Anh. Các cổ vấn Dieo, 
tân đồng ý kiến 


nhất là phùt 


Bonfils và du Gardier lạ 
ley 


tevers nhấn mạnh 


« Việc giữ. Cao Hằng sẽ gây cho kí một 
lh nặng to lớn và rốt nguy hiểm. Ta cần 
di tần ngây cúc cơ sở trọn 

ái tình ly Cao H 
lâm những, 
trên khu vực 


Nguyên ». 
Tướng Koek cũng không chống dõi kế 
Ông cho rằng Pháp kiếm soát 
ý Na Châm là có thê bảo vệ 
Lạng Sơn. 


Nhưn 
cho rằng 


tưởng Alessandri không tân đồng, 


« Điều cần ủng ta phải biểu 
đương được ÿ chí chiến đấu. Tỉnh ly Cao 
Bằng chỉ nên di tản trong trường hợp bị tấn 
\c lực lượng Trung Công từ biên 


một cuộc tn công của 
g được kẻm theo một cuộc tiển quản. 
ử iền đồng bằng nằm 

— Hà Nội — Lao 


trong tan gì 


nhảy dù và bộ bình có thể trì hoãn 
đổi phương bằng một cuộc điều quản hay 
đúng hơn là một cuộc trì hoãn chiến trên 
các trúc này ở ngoài giới hạn phía Bắc của 
đồng: bằng ». 

iRevers bèn cất ngang nói 


«Trong lúc đang thiếu thổn phương 
tiện thời bất cứ hành động nào ta cũng 
không nẻn tạo ra những bỏ buộc ngoại lệ 
đối với lực lượng. tồng trừ bị, chẳng hạn như. 
việc đưa quản tăng viện lên tiếp đón đoàn 
quân Cao Hàng. Côn nếu Trung Cộng không 


đe dọa, la s 
miền khác »> 


mang nỗ lực của ta vào một 


evers 


to ủy Pignon ứng hộ ý 


ảnh động như trên r 
theo được dù sự thiệt 
ngang cấp tiều đoàn thời cũng là dị 
trọng đo các hậu quả của nó về 
điện Lâm lý và chính trị ». 


u quan 
e phương, 


lu vấn đề triệt thoái Thất 
Khê nên đề đặt. Nhưng trải lại tướng Roch 
Tại muốn cuộc triệt thoái phải được nởi rộng 
tới những vị trí ở phia Bắc Lang Sơn. 

Hội ngh 
chiến tranh chính ở đâu 3 


alluy yêu 


đề phải đất nỗ lực 


Theo quan ở 
trong một tình trạng không rò r: 


Ở trong một tình trạng 


khả quan, việc tăng cường quản lính chớ 
miền này là mọt điều chắc chắn thu được kết 


quả cụ thể, Valluy cho rắng không nến xào 
lăng đối với miền nảy. 

Tưởng IRevers lại e ngại có sự đe dọa 
của quân Tầu Cộng vào thông 9 tới,nên tất 
cả sự tăng viên phải đõn cho miền Bắc vì 
miền Bắc mới là trọng điềm của chiến cuộc. 
Miền Nam trong lúc này. chưa cần thiết lãm. 


cho rằng 
chỉnh trị nếu đề vấn 
kêm sút, thì ph 
trị mới đề rồi lại bỏ ngang xươn, 
niên. 


một giai đoạn bình 
thời khong 


Cuộc bàn cãi trở nên sỏi nỗi khi đề 
tới việc chiếm đóng phía Nuan châu thồ Bác 
Việt, Tất cả các ý kiến đều đè đặt và thưởng 
đề cập tới sự giúp đỡ của chính phù Bảo Đại 
Một lần nữa tưởng Valuy trở lại quan điềm 
là nền dành ưu tiên về nỗ lực chiớ 
cho Nam Việt. 


Đây cũng là dịp đỗ tưởng : 
ại vấn đề Bác Việt, ông cho rằng không chia: 
đồng đồng bằng Bắc Việt là đề cho Việt 
Minh tại miễn I một kho lún lòn, 
một kho tiếp tế v nh một khối 
người không l h nghiệm bình. dịnh hại 
tiể khu Sơn Tây cho thấy là có thể h 
định được cả miền đồng bằng. [troaz l 
không côn sự đc đóa c 
những liêu đoàn thuộc lực lượng lần 
sẵn cổ 10 đời 
chiếm khu vực phía Nai 
Việt — để cha È 
Xiếc bình định và đề 


Nế đụng: dế 
n đồng h 
đà Việt xiíc H 


” 
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Đonfils cho rằng các cuộc hành 
quân chiếm đóng miền đồng bằng chỉ có thê 
thực hiến được nếu chính phủ Bảo Đại tồ 
chức được mọt nền hành chánh và chính trị 
mạnh mẽ. 


+ này của tưởng 
biến thành «KẾ hoạch ievers» 
rđồng ý của thủ tưởng Queuille vào 
1919. Nhưng thực ra kế 
tuần tháng 7 năm 
Và hoàn tất, 


Kì 
cuối tháng 6 mất 
hoạch nà. 
T019 mới 


5. VALLUY. RÚT LUI VÀ BÀN GIAO 
CHỨC VỤ CHO BLAIZOT. 
tác sau khi kế hoạch Reve 
được thủ tưởng Pháp chấp thuận thì tưởng 
Huy người đã từng phản đối kế hoạch 
được thay thể bằng trớng Blaizot. Tưởng 
zot là người thân cặn. với tướng HRevers, 
được cử sang Đông Dương thắng 7-1919 đề 
thí hành kế hoạch. Nhưng ngày 26-8, đải 
phát thanh Việt Minh bỏng nhiên cho bình 
luận kế hoạch Revers trên làn sóng điện. Cao. 
ủy Đignon đã sửng sối vôi bảo cảo ngay về 
Pháp. Lúc đỏ chính phủ Pháp mới biết kế 
hoạch bị tiết lỏ. Kế hoạch IRevers biến thành 
«vụ Reverss, Tưởng Hev nghỉ ngờ là 
thủ phạm trong vụ tiết lò nảy. Chính phủ 
Pháp cho Tà Ievers đã bản kế hoạch cho đối 
phương, nên ngày 20-9 đã xót khám chương 
de của ông nhưng không thấy gì thay đ 
Tưởng IRevers coi đây là điều sĩ nhục cho 
danh dự nên ông đã nộp đơn xin giải ngũ và 
được chấp thuận. 
Vi kế hoạch bị bạ 
thay thế bằng tường Carpentier 
39-1019. 


Trên nguyễ 


lộ, tường Blaizot bị 
Vào ngày 


4. VAI TRÒ QUÂN SỰ CỦA 
CARPENTIER 
“Tưởng Carpentier đang lắm tham mưu 
cho đại tưởng Juin, dược thủ tướng 
n tông, từ lệnh Đồng 


cảo bệnh từ 


Lúc d 
nhưng vì chính tướng Juin giới thiệu, 
không được chính 


lu tưởng Carpentier 
chối, 
nên sự từ chối của ông 
phủ. Pháp chấp thuận. 


Tướng € 


tpentier cáo bệnh là vì có ÿ 
Cho nên, khi sang 
gặp nhiều khó. 


an lại chức ông 


L thời g 


không dựa ra một quyết định quan trọng nào. 
Ông thụ động và không có sáng kiến nên 
cuối cùng đã thí hành kế hoạch IRevers, một 
kế hoạch đã bị bại lỏ 

Sang tới Việt À 
ng là cải tiến lại guồi 
de Latour bằng Chanson 


lam, cóng việc đầu tiên của 
chỉ huy ; thay 


đang ở chức vụ đỏ đã 
trường miền Dắc. 


Kế hoạch Revers lúc đỏ không được thỉ 
hành vì đã bị lộ. Trong thời gian này 
Carpentier tiếp tuc cũng cố những vùng đã 
chiếm, nới rộng vòng đại bình định tại các 
miền đồng bằng vả chịu dựng áp lực của đối 
phương trên miền rừng núi Đắc Việt, Việt 
Minh càng ngày càng gây áp lực trên quốc lộ 
4, nhất là từ tháng 10-1949. Chỉnh phủ Pháp 
trước tình hình này đã giục thì hành kế hoạch. 
Reyers ! 

Cũng lúc đó, Bộ tư lệnh Pháp bất được 
p. Trong chỉ thị 
này tưởng Giáp đã vạch rõ đường lối chiến: 
lược và chiến thuật trong thời gian này 
như sau ; 


« Pháp sẽ bỏ miền Thượng du và sẽ tấn 
công ta (Việt Minh) đề chiếm miền Trung du 
lập thành hành lang phòng thũ cho miền đồng 
bằng, Sau đỏ Pháp sẽ chiếm đóng toàn diện 
miền đồng bằng Bắc Việt, cô lập ta với miền 
Nam, 

Đề đối phó lại, ta phải tích cực hoạt động, 
tại Thượng du nhưng không nền đảnh quả 
mạnh đè Pháp phải rút bỗ vì Pháp càng phân 
tân mỏng bao nhiêu, ta cảng cô lợi bấy nhiều. 
Tại miền châu thồ Bác Việt, ta không nên 
chống mạnh để Pháp tia rũng chúng có thề 
kiềm soát bất cứ chỗ nào chúng muốn. Thình 
thoảng ta chỉ cần tấn công một vải đồn binh 
hay phục kích một toàu quản khi ta chủ động 
Các Liên khu phải tự lực 
nụ để tự mình chiến đấu 
lý biệt đủ phần lãnh thồ liên hệ có bị phân 
cất thành nhiều mảnh. Bộ chỉ huy không 
được tập trung, » 

Việt Minh ước tỉnh về mục 
như sau 

« Với quân số và phương tiện của đồn. 
bình này chỉ trong vòng 2i giờ ta có thề hạ 
được. Nhưng ta nên đề cho đồn bình này tồn 
tại, vi sự tiếp tế khó khăn sẽ gây cho Pháp 
nhiều thiệt hại về nhân mạng và vật liệu » 


Như trên đã nói, Chỉnh phủ Pháp giue 


u Cao Bằng 
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Pignon và Carpentier phải rất quân khỏi Cao 
Bằng vào thân; à trước đó phải chiếm. 
Thái Nguyên. Trước vấn đề quan trọng nà 
cao ủy Pignon ng phòng 
thủ Đông Dương đề hỏi ý kiến. Hội đồng này 
đo ông làm chủ tịch với thành phần hội viên : 
tồng từ lệnh Carpentier, tưởng Bodet tư lệnh 
không quản, đề đốc Ortoli tư lệnh hải quản 
và các tư lệnh lục quản các miền trong đó có 
tưởng Alessandri. Hội đồng quyết định không 
rút khỏi Cao lãng lúc này với các lý do viện 
dẫn như sau 

« Hiện chưa có một đe đọa trực tiếp nào 
của Trung Công — Không nên bỏ trống biên 
thủy trước sự triệt thoái hỗn độn của quân 
Tưởng Giới Thạch — Địch chưa chủ trương 
đảnh chiếm — Và hơn nữa (một lý do tiêu 
cực) không nên bỏ mất một mảnh đất nào của. 
Liên bang Đông Dương mà theo sự ký kết 
với Bảo Đại ta đã cam kết chống giữ. » 

Sau quyết định này, Carpentier chỉ cho 
mới rộng phi trường Cao Bằng đề phi cơ có 
thề hạ cánh tiếp tế cho tỉnh ly. Công tác nởi 
Tộng phi trường hoàn tất ngày 15-1-1950, Tuy 
nhiên đồn Đông Khê vẫn phải tiếp tế bằng 
dù, đồn Thất Khẻ được tiếp tế bằng đường 
bộ và mỗi kỳ tiếp tế, đoàn xe từ Lạng Sơn 
vừa đi vừa về phải mất tới 18 ngày đường. 

Không như tướng Valluy và tướng 
Alessandri luôn luôn chủ chiến, Carpentier 
ngược lại tö ra thiếu tin tưởng. Carpentier thồ 
lộ với bạn hữu là chiến tranh Đông Dương 
không có hy vọng thẳng được. Bởi vậy vào 
tháng 12 trong một buồi hội nghị, tồng 
thống Vincent Aurio] hỏi ý ông về Việt Nam, 
ông đã nói ngay : 

« Thưa lồng thống, không thể nào giải 
quyết được bởi vì chúng ta đã không chiến 
thắng về mặt quản sự ». 

— Thể thì ta phải làm sao 

— Chỉ có thề giải quyết bằng chính trị. 
Ta nên rút quân về các căn cứ : vịnh Hạ 
long, Cam Ranh, Vũng Tàu theo thỏa ước 
Pau ». 

“Tông thống Auriol cắt ngang, nói : 

« Không thề được, chúng tôi không muốn 
lã người phải gảnh chịu trách nhiệm về việc 
bỗ mất Đông Dương ». 

Nhưng khi đưa ra ÿ kiến, tưởng Carpen- 
tiế đã không đưa ra được một giải pháp 
cụ thề nào đề giải quyết chiến tranh hoặc 
tìm một lối thoát cho chiến cuộc. Trước 
thái độ tiêu cực của ông, các cộng sự viên 


thản tín khuy 
không nghe theo. 


nên từ chức nhưng ông 


Carpentier cảng thêm, 
khô khăn đo Hội đồng các tham mu 
Pháp họp ngày I-2-1950 đã đưa ra e 
Đông Dương v 


cả đoàn 


định rằng trong năm 1950 cũng như 1951 
quản đội Pháp không thê luân phiên để cho 
đoàn quản viên chỉnh giữ được mức đỏ như 
vì các đơn vị tại Pháp đã bị thiếu. 
hụt 859/ sĩ quan, 753ý hạ xì quan đề bù đắp 
cho các đơn vị chiến đấu tại Đồng Dương, 
việc lấy quản của các đơn vị tại Bác Phí đã 
tới mức chói không thể lấy thêm được nữa. 

: lót quyết định 
tam để cứu văn 


nhanh chóng về 
tình hình chung, ph 
bỏ một vài chỗ. 
đúp ta chiếm nhữn 
quan trọng hơn về phương điện chỉnh trị, 
Về quan điềm chiến lược, hội đồng tán thành 
không giảm thiều nỗ lực chiến tranh tại 
Nam Việt, nhưng đình chỉ cuộc bình định 
tại Bắc Việt, rủt khỏi Cao Bằng và chỉ chiếm 
đông mạnh mẽ trục Hà Nội — Hải Phòng 
và miền đồng bằng tới tỉnh Nam Định. 


vũng khác ích lợi và 


"Ngoài ra, ngân sách đài thọ cho đoàn quân 
viên chỉnh không đủ, chỉ dự liệu cho quản số 
125.000 người trong khi cần chỉ cho 150.000 
người, mà số này cũng không cung ứng đủ 
cho nhụ cầu. 


“Tướng Carpentier không giấu giếm được 
1o âu, và ông đã thẳng thắn trình với hội đĩ 


chính phả Pháp vào trung tuần thàng 3-1950 
là các hoạt động của địch ngày càng mạnh, 
các thiệt hạ Pháp ngày, cảng gia tăng, 


tàn Pháp chí ê trồng chờ ở sự giúp đỡ 
của qui đo đồ tiềm năng chiến 
tranh Pháp ngày cảng sút g 


Vào lúc này 
đường lối 
lại sợ dư luận xón xao : đẳng công sẵn sẽ lợi 
dụng tình hình khần trương tại Đông Dương, 
đề tô chức các cuộc đỉnh công tại bến tàu và 
ngăn cần thanh niên đăng lính. 

Carpentier trở lại Đông Dương. Trong 
tờ trình gửi chỉnh phủ ngày 2-2-1950, ông 
đã nêu lại các ý kiến được trình bày ở Pháp 
và đề nghị 

1) Xin nước Pháp tăng thêm cho một số. 
tiều đoàn đề đề phòng Trung Công tấn công. 


chính phủ Pháp không có 


” 
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gửi trả lại cuộc rút quản trắc 
nghiệm anữ đầu cho chỉnh sich rút quân tại 
Viên Đội lh với việc rút quản, 
nước Pháp, nèn có 

chắn là nhiều mước cũng sẽ tân thân 


3) Để quản dội viễn chỉnh Phá 
bình định lãnh thô tới hết m 


thể đề cho quản đỏi quốc 
Pháp trước đệ nhị lúc cả 1 1950 được 
° bình định không được bảo dâm 
P2 T01 vữa quá không thấy 

ấy tiếp túc xây rà 
không thề có vấn đề thay 
p về đồng tủ € 
Đau. Ý 


tiến triển, Nếu lĩnh 
năm T930 1 
ân đề quản Dh 
chiều theo thỏa ước 


nêu hành động 


sẽ phản đối, quả 


dơn vị ph 
dhười 


lộ sẽ bị giản đo 
nh chánh quốc gia sẽ bị tan 
Carpentier cho rằng ông eö phận 


đề mong được chính phũ giải qï 
chính phủ mới đũ thầm qu 
lun trong nước và vận đọng sự hỗ trợ của 
n trợ nhanh 
rà Hải Phòng, 


chóng của loa 


nhằm tạo niềm phấn khởi cho chính phủ Bảo 
Đại và sự. 


n tưởng đề các phần tử quốc gia 


hỏi chính phủ. Pháp liệu có đồng ý theo đuồi 
chiến tranh đến cuối năm 1950 hay không 
ếu hy vọng có viện trợi của Đồng Minh. Vấn 
đề này vượt quả thầm quyền của ôi 


u đó 
không côn đứng vững. Trung Cộng đã công 
nhận ngay chỉnh phú Việt Minh vào đầu 
mũa xuân 1930 và Nga sau đó cũng công 
nhận theo. Việc công nhận này đã chính thức 
bóa Việt Minh thành một quốc gia đồng mình 
của khổ: Công, Nước Pháp chống ViệU Minh 
được coi như gián tiếp chống Trung Công. 
Biến cố ngoại giao này khiến Pháp không thề 
thực hiện được chỉnh sách rút quản, mà 
ngược lại phải tăng thêm quản đề đối phó với 
tịnh thế mới. Khi dưa ra ÿ kiến nên công 
shận Trung Cộng, thiết tưởng Carpentier đã 
Quá thiền cận cho rảng chỉ các cường quốc 
mới có thỀ sánh vai nhau trên quan hệ bang 


“ 


giao quốc (Ế mà gạt bỏ các nước nhược tiều 
ra bên lề. 


y quản đội viễn chỉnh bằng 
để quân viên chỉnh về đồng 
án cử lớn, điều khiỀn những người 
Việt chống với người Việt bên kia, 
người Pháp đã có ý « Việt hóa » cuộc chiến 
tranh từ lắc mày vì việc gửi quản từ Pháp 
+ xút giám, và Pháp lại không dâm công 
đồng viên sợ sự chống đối của dân chủng. 
tại Pháp, + lúc đó, ân đội 
Việt Nị đơn vị thân bình 
người bản xử: được Pháp đảo tạo, và do 
quan, hà vĩ quan Pháp chỉ huy, Bằng chứng 
Tà đầu nàn T950 người Pháp yêu cầu Ông Bảo, 
Đại tuyên cị Minh, quốc trưởng, 
Bảo Đại chẳng những không nghe mà còn 
không tích cực hợp tác với Pháp vì chưa tạo 
A quốc giả, 
lũng trong tờ trình trên, ta thấy Pháp 
đã chính thức vàn động sự giúp đỡ của người 
Mỹ vào mùa hạ năm 1950 sau khi các cường 
quốc Mỹ Anh,đã công nhận nền độc lập của 
quốc gia Việt Nam. 


tại những: 


4 tưởng Carpentier khỏi 
w lề chỉnh giới Pháp là 
tnh hình Đồng Đươn; 
chú š là Pháp đã dựa vào 
m nào đề nghĩ đến việc thủy 


không theo. đôi 


Những điều 


5 chữ dị 


quản, vi quản đội quốc gia chưa thành hình, 
người ViệL quốc gi 'ó thực quyền đề 


được tỉnh thần chốn 
cập đốn vấn đề thay qu 
nhà cầm quyền DĨ 
êm lực chiến đã 
thực 


Dòng, Như vú 
n rất sớm n 


thực É Minh vì 
có một trận. đánh quan 
p lúc đó cho. 


tr tế chủ 
trọng nào x: 
vủng vấn đề VIELN: thể giải quyết 
Đằng quản xự vì không có đủ quy 
bạc đề đải thọ nếu không được sự gì 

họ tõ ra lo ngại nhất 
ảnh một 


Hội đồng cả 
mùa hạ năm 1930 
thị mới ; 


lam tu trưởng vào cuổi 
bị quan trong một chỉ 


sự tạ 


phải thay đồi ngày chính sách quả 
Đồng Dương và sự thực biện chính s 
phải được hoàn tất 

hiệm vụ trước hết là phải « gj 
(Yalotiser) quân đội Việt Nam đề quản đội 
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h năng về bình dịn 
theo với đà tiến triể 
các lực lương Pháp vẽ 
hành mọt khối 


trút gí và 


Pháp có thể 
an nận 
trong 


g h hồ dược quy 
định theo các thôa hiệp dã ký kết giữn cáo 
quốc giá liên kế, Sau hệ ẫ 

trành dược các tại họa củ th 
nhận viện trợ ở bên ngoài 
tăng ». 

lũng 
Pháp mở 
kiềm soát tới miền T: 
Alessandri còn dự trù bi 
đồng bằng Bắc Vì 
và Trung dụ đề Ì 
Việt Minh (6). Nhữi 
Minh đã mỡ một cuộc công đồn dữ dỏi và 
Đông Khẻ. Lần Minh sử dụng 
pháo bình đề hủy điệt bác 105 ly 


ào mùa hạ năm 1930, 
cuộc hãnh quản mí 
v đồng bằng Bắc Việt, 
h dịnh toàn thờ 
đánh lên Thượng. 
m rối loạn tồ chức cí 
g đúng vào lúc này, Việ 


quân đội 
vông sự 


Và 7ã ly trú đồn Pháp Đồng Khê 
thất thủ nhanh chón ¡ cho: quản 
cũng Hà lồ 


mà chú Carbenliet 
tiếc về quả 
đội Việt Minh được huấn luyện ở bên Tàu, 
được trang bị (Ø gin số lượng, 
được e hình 


huấn thị tư mật cho các cấp lãi 
Phập nhự 


quân đội Mỹ đã vấp phải những đơu v 
Hàn được tồ chức và trang bị vũ khí Nga với 
một hỏa lực rất mạnh. Như vậy chứng tô là 
e đơn vị Việt Minh sẽ được Trung Cộng 
giúp đỡ đề mở cuộc tồng phản công với sự 
can hiệp của các bình chủng bộ bình đông 
đão đưa ủ, bình chủng phảo 
bình, có thề có cả áp và khu truc cơ 


tối tân yêm trợ. Sự đe đọa chỉnh vào Đông 
Dương sẽ là mặt trận Đông lắc Bác Việt, Tuy 


nhiên, ta không thê gạt bố giả thuyết là địch 
e6 thẻ từ phía Bắc tiến xuống Hà Nội hoặc 
qua thung lũng sóng Hồng Hà, hoặc các truc 
Hà Giang Tuyên Quang, Cao Hảng, Thải 


(QXe=x ñ kế leph điểm mắc Đề Bíc củi 
(Aleusdi, 


- Việt quản trọng Hà phải phối trí 
ứng lực lượng cần thiết lại các địa điềm 
cửa ngô then chốt r 
với mức độ cào đề 
phòng thủ vòng đại ở phía Hác 
tiền đồng bảng, mi tại dây bì sẽ 


chấp nhân 


nh có lợi cho tà 
ạ và hệ thống phòng thủ 
lũng sử được bảo về tới 
cũng, các đồn bình nảy chỉ được trị 


một số quản vừa đủ, Các đồn bình, 
Na Chàm, Lộc Bình, Đình Lập, Tiên 
chiến đấu t chỉ được rút lúi trong 
trường hợp bị tràn ngập. Các đồn khác trên 
quốc lộ le thê được rút lai trong trường 


Huấn thị này được phồ biến là đề 
an bình sĩ sau thất bại Đông Khẻ hay là để 
đánh lạc hướng đối phương ? 

€ là cao ñy Pignon trở 
31-8-1950, sau đố hai 


ð Pháp 
nội cuột: 
ier và đại tá tham 
uộc họp kết thúc 
riệt thoái khỏi Cao Bằng, 
au lệnh giữ Cao Bằng 
về thay dồi. 


ngày 3 
họp 
mưứu trưởn 


từ lệnh quảa 
p ở Pháp vừa 
về tới Đông Dương biết được quyết định 
này, ông bèn cực lực phần đối. 


Alessandri nói vời Carpenier 


hệ thống quu 
Kiên cổ nhất tại 


"sự phòng 
miền biên 


¡ rất lớn, la phẩi giữ 
Cao Bảng đúng theo tỉnh thần huấn thị ngày 
18-8-1950. 


“Trên bình điện tồng quát: trong lúc lực 
lượng đối phương tăng gia nhờ viện trợ của 
Trung Cộng, để mở các trận đánh quyết 
hiến trường miền Bắc đã 
mới, bắt buộc 
lạ vấn đề chiến tranh 
e hết vì lợi ích thực 


đôi hồi cho bằng được sự tăng viện thực đồi 
đảo về mọi phương điện. trong một thời gian 
đối thiều. Sự tăng viện phải lấy từ các miền 
khác tại Đồng Dương và kế đó là từ chính. 
quốc sang. Tỏi thiết nghĩ đại tưởng nên về 
Pháp vận động cho biện pháp này đã,đề có 
thề đối phỏ với tỉnh hình mới tại Bắc Việt», 


Carpentier vấn tất trả lời 


4i 
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«Các quyết định đã ban hành và các 
nh đã được chuần bị kỹ cảng. 
quân ở các miền khác không 
cần thiết nữa. Trước tình thế này tôi không 
thề về Pháp được. Hơn nữa, việc xin tăng 
viện ở chính quốc thực vô ích vì chính phủ 
đã không chấp thuận ». 


Alessandri định trở lại vấn đề nhưng 
'Carpentier cắt ngang : 

« Tôi biết ông nói gì, ông không cần 
phải nhắc lại nữa, tôi đã quyết định ». 

Sự xung đột giữa Carpentier và Alessandri 
đã có từ lâu, đó cũng là lý do khiến Alessandri 
về Pháp nghỉ phép 2 tháng. Hết hạn này 
Alessandri còn muốn nghĩ thêm, vì trong thời 
gian nghỉ phép ông thường tiếp xúc với các 
chính khách đề vận động cho quan niệm chiến 
lược của mình. Chỉnh vì thế mà Carpentier 
đã viết thư trách khéo ông. Hai người ghét 
lại cảng ghét nhau hơn. Họ làm 
nhau, lại hay chống đối nhau nên 
công việc không thề nào tiến hành tốt đẹp 
được. Đảy cũng là một khuyết điềm lờn đối 
với đường lối quân sự của Pháp tại Bắc Việt. 

Alessandri cũng không vừa, sau khi tranh 
luận với Carpentier, ông làm một tờ trình gửi 
lên cao ũy Pignon đề bênh vực quan điềm 
của minh, Đại ÿ như sau : 


« Tôi thủ thực với cao ủy là tôi hoàn toàn. 
thất vọng đối với đường lối quân sự hiện đem. 
áp dung tại Bắc Việt, Chúng la cứ tiếp tue 
chịu đựng hay là phải định lại đường lối với 
các phương tiện đầy đủ đề lật ngược tình thế 
một. cách nhanh chóng. 

Chúng ta không biết khai thác những sơ 
hở của Cộng sản sau vụ thất bại của chúng 
tại Bắc Hàn, không biết lợi dụng tỉnh hình 
trong những tháng tới bằng cách đảnh một 
đòn mạnh đề làm tiêu tan sư kiêu căng và 
làm mất tin tưởng chiến thẳng bằng quân 
sự của chúng. 

Chúng ta không trở lại kế hoạch hành 
quân đã được phác họa trong thắng 5 vừa 
qua nhưng phải đấp ứng cho chiến trường 
những phương tiện đồi đào hơn như đã 
hoạch định trước đây 

Đề thỉ hành một kế hoạch quản sự hữu 
hiệu tại ta phải tăng thêm cho 
miền này 10 tiều đoàn. Lực lượng này do 
chỉnh quốc gửi sang hay được tạo lập ngay 
tại Bắc Việt hoặc thành lắp gấp các tiều đoàn. 
Việt Nam. Nếu đề nghị này khó thực hiện, 
ta có thề lấy các thành phần võ trang Cao 


“2 


Đài tại Nam Việt, nhất là các giáo phải hiện 
đang tích cực giúp ta. 


Nếu cao ủy không tản đồng các ý kiến 
của tỏi, xin ông hãy vui lòng tìm người khác 
thay thế tôi ». 


Cao ủy Pignon đã trả lời ngay Alessandri 
vào ngày 5-10-1950, ông tổ ÿ rất quan tâm đến 
các đề nghị của Alessandri, quan trọng nhất 
là vấn đề quản sự, nhưng ông cho rằng đây 
là một vấn đề rất khó làm lay chuyền ÿ định 
của chính phủ Pháp và ông sẽ đợi tưởng 
Carpentier đang công xuất tại Bắc Việt về sẽ 
triệu tập Hội đồng phóng thủ Đông Dương, 
mà ông thủ nhận là hội đồng này đã ít họp 
là đẻ trảnh các sự chống đối lẫn nhau giữa 
các tưởng lãnh. Hai ngày sau, Pháp thảm bạt 
tại Cao. Bằng. 


5. Ý KIẾN CỦA TƯỚNG JUIN 
SAU THẤT BẠI CAO—BẮC—LẠNG 


Sau vụ thất bại quan trọng ở Cao Bằng, 
dư luận Pháp chấn động không íL, chính phủ 
Pháp cử tướng Juin sang Đông Dương điều 
tra, 


— Tướng Juin (cầm bản đồ) thảo luận 
cũng Salan. 


Tưởng Juin có ÿ che chở cho Carpentier, 
nên trong bảo cáo ông đã đưa ra những lý 
lẽ nhiều người không đồng ‡. Trong phần 
kết luận, ông không đã động tới vụ Cao Bằng. 
chỉ đưa ra quan điểm về Đông Dương : 
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«Điều đáng chủ ý nhất tại Đông Dương, 
là các đơn vị Pháp đã phân tản rông đề bảo 
vệ các khu vực bình định. Một khi đã dành 
bình đội đề đáp ứng cho nhụ cầu bình định, 
điều bảt buộc là phải sử dụng các cản bộ từ. 
cấp nhỏ đề chỉ huy các thản binh và giữ các 
đồn bỏt hếo lánh, đến sử dung cả các tiều 
đoàn, các pháo đội và chỉ đội thiết giáp đề 
lâm trừ bị cho các tiều khu: sự kiện này 
khiến ta phải ngạc nhiên vì chỉ thấy còn lại 
một số lượng binh đòi ít ỏi đề đối phó với 
lân sông xâm lăng tại miền Bắc. 

Bởi vậy trên 91 tiều đoàn hiện có tại 
Đông Dương, ta chỉ còn 8 hoặc 9 tiều đoàn 
đề thành lập khối hành quân tại phia Bắc 
đồng bằng Bắc Việt. Những tiều đoàn này 
phải thực hiện những cuộc hành quân thất 
khó khăn. 


Một nhận xét khác, đó là trong sự phân. 
tân rộng rãi này, ÿ nghĩa một đại đơn vị 
không còn nữa. Người ta chỉ còn kề tới sự 
hoạt động của những tiều đoàn, còn các tiều 
đoàn được ghép lại gọi là liên đoàn lưu động 
thì được thành lập do sự ngẫu nhiên của các 
biến cố với những số lượng không nhất định 
và hành quân phản phối tùy theo tỉnh hình. 
Như vậy, ta cũng thấy tồ chức này chẳng bao. 
giờ mang lại được một sự kết hợp mong muốn. 
đề đáp ứng thực sự cho nhu cầu của tình 
hình mới mà chúng ta phải đương đầu. 

Vấn đề huấn luyện cũng bị tế liệt vi 
không có nhiều thì giờ. Các phương pháp bình 
định và chống chiến tranh du kích không còi 
là những mòn huấn luyện thích hợp đề đối 
phỏ với một đoàn quản chính quy được tồ 
chức theo cách thức tân tiến. 

Sự kiện mới mẻ hiện nay, là sự xuất hiện 
tại Bắc Việt một đoàn quản chính quy địch 
thành thạo với lối đánh vận động chiến. 

Nay vấn đề cần biết là nước Pháp cỏ còn 
tinh đến sự tiều tổn tiền bạc và nhản mạng 
trong 5 năm qua, đề được bù đấp lại bằng 
những mối lợi tại Đông Dương không ? Nếu 
nước Pháp không quan tâm đến điều này, thì 
hãy nên cứu xét tới một trong hai giải pháp 
dưới 

1) Điều đình với Hồ Chí Minh — Đây là 
công nhân sự bất lực của ta, như thế sẽ gây 
nên một tiếng vang lớn trên khắp đế quốc 
Pháp. 

2) Đặt vấn đề trên bình điện quốc tế, 
nghĩa là mang ra trước Liên hiệp quốc. Đây 
cũng là mộ sự thua trận trên phương diện 


tỉnh thần. 


Vấn đề này tủy thuộc nước Pháp định 
đoạt. 

Chính phủ Pháp chẳng theo lời đề nghị 
của tướng luin, và đề cửu văn tình thế chỉ 
chọn một tưởng lãnh thay thế cặp Pignon — 
Carpentier. 

Riêng đổi với vụ thảm bại Cao Bằng, 
chính phủ Pháp vẫn cho tiếp tục điều tra đề 
quy trách nhiệm cho nhàn vật có lỗi. Một ấy 
ban điều tra được thành lắp do tưởng Buisson 
cầm đầu. Sau nhiều năm làm việc âm thầm 
trong quên lãng, ủy ban này mới công bố kết 
quả. Tất cả những nhân vật chính trong vụ 
như tưởng Carpentier, tưởng Marchand (xử 
ly thường vụ cho Alessandri đi phép), đại tá 
Constans đền được gỡ tội, riêng chỉ có tướng, 
Alessandri bị khép ba tội về kỹ luật : — tội 
thứ nhất : phản đối lệnh cấp trên — tội thứ 
nhỉ :lân trì chàm lệnh triệt thoái Cao Bằng 
đăng lệ phẩi thí hành từ giữa năm 1949 ~—- 
và tội thứ ba : đã cầu thả irong việc ban lệnh 
cho viên đại tả Charton đề khiến lệnh này đã 
thí hành sai lạc. Aleasandri bị khiền trách, cấm. 
không được giữ các chức vụ chỉ huy. Sau đó 
mặc dầu đương sự khiểu nại nhưng võ hiệu 
quả 


Tưởng Carpentier sau này được thăng 
lên năm sao. Viên đại tả Constans cũng được 
thăng lên cấp tướng. 


Các hình phạt đã không được quy trách 
đối vời các vai trò chính trong vu Cao Bằng, 
ngoại trừ trường hợp vò kỷ luật của tướng 
Alessandri, chứng tổ là chính phủ. Pháp gảnh 
chịu trách nhiệm trước sự thất bại trên. Như 
vây, chính phủ Pháp đã biết rõ các sự khó 
khăn tại Đông Dương. 


“Thực ra nước Pháp vào lúc đó chưa biết 
rõ thực lực Việt Minh, không tin rằng họ có 
khả năng mở các tràn đánh lớn. Nước Pháp 
chỉ biết là vấn đề Đông Dương khó khăn, khó, 
cỏ thề chiếm đông bằng vũ lực và lo ngại 
trước hiềm họa Trung Công, Tuy nhiền Pháp 
tin tưởng có thể vận động Hoa Kỳ giúp đỡ vì 
¡nh đã tô ra thân khối Cộng rõ rệt, 


Vi không thực sự hiều rõ Việt Minh và 
trong thải độ chờ đợi phản ứng của Trung 
Cộng cũng như chờ. đợi sự giúp đỡ của Mỹ, 
chính phũ Pháp đã do dự và thụ động, không. 
e6 những biên pháp cú thề đề đáp ứng với 
tình hình Đông Dương, 
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6, NHẬN XÉT VỀ PIGNON VÀ. 
CARPENTIER 


“Trước tỉnh thế mập mỡ và có nhiều triệu 
ảnh đồng trí Đồng Dương, tưởng 


Ông đã không vạch. 
nh động rõ rệt nên 
án. Chỉ riêng vụ Cao. 
phối rõ. rệt bởi 
Aleseandri, một trởng lĩnh chủ trương các 
biện pháp quân sự mạnh, khiến việc triệt thối 
Xhỗi đồn nảy bi trì hoãn nhiều là 
Với nhiệm vụ lồng bự lệnh, Carpentier đã 
không (ưa ra dược Hội quyết dịnh đuan trọng 
0; ông lại kh 


hình phủ Phá 
nội đường lồi Ì 
6L d 


Bằng, ta thĩ 


nắm vững 
người một ý 


thường chöng đối. nhau 


Côn cao ủy Pinon là người chỉ chuyên 


+ vượt 


lược thấy thế bằng 
Tờ 1910, 


G. DE LATTRE DE TASSIGNY 
(12-1950 — 1-1952) 


"T:. 


lục kế tới là các, 
vụ rút hỏ Lạng Sơn, Lao Kay, tồng thống 
Pháp VinscoL Auriol với thủ tưởng Rene 
Pleven đã quyết chọn một tưởng lãnh có 
nhữ nhất sang Đồng Dương. Công 
kéo đài gần hai tháng 
Noenig rồi mới tới de 


Tattr 


Người được tham khảo trước nhất lá 
tưởng duïn. Ông 


khôn 
Ả Châu, và theo, 


# muốn, miãt 
buông 
vì quả xã xôi và tốn êm, Đối 
Với ông, giải pháp tốt hơn là điều đình với 
Hồ Chí Minh hoặc quốc tế hóa. Đây là mọt 
xét đoàn đứng đản vì đại tường Juïn về cÌ 
lược hơn hân đe Latre, 


h dự Hả 


Người thử nhì được chọn là 
Roenig đã nồi danh trong tràn Bí 
nhưng tường này đã đặt nhiều điều kiện quả 
tỉ mũ như đôi độ thanh: niện Pháp đưa 
sang Đông Dương, gửi thêm quản, nên đấh 
gạt 


tưởng. 
Hakeim. 


Sau cùng mới chọn tới đe Lattre. Như 
vậy người la đã nhìn de Lattre không lấy gỉ 
làm thích thú lắm, nhưng vì không còn ai 
xửng đảng nữa nên phải chọn ông. 


1e Ealtre oá thấ tưởng Trần uăn Hữu, 


"CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHAP TẠI ĐỒNG DƯƠNG TẾ ta ĐĨA tớ, 


lenn Marie Gabriel de Lattre 
làm tồng thanh tra 
p. Khi được chọn ông vui vẻ 
với diều kiên cho ỏng được 
3-1950 de Lattre 
được cử lam eno ủy kiêm tồng tư lệnh quản 
đội Pháp tại Đông Dương, một mình nắm giữ 
cả hai quyền chỉ huy đân sự và quản sự. Đây: 
là lần đầu tiên mà cả hai quyền này được giao 


ân lời khôi 
đầy 


chần chứ 


từ lâu ông và người vơ 
các bức thư của người 
Ternarl de Latre 
ard Tà một thành 


ông thường theo d 
con trai dọc nhất, I 
từ Đồng Dương gửi về. let 
niên yêu nước, hàng say với nhiệm vụ nên 
trong thức đã bộc lô nồi khao khát 
của tuôi trẻ và không ngời móng chả sang 
lãnh nhiệm vụ lớn để cửu văn tình thế, Đây 
là động lực chỉnh khiến de Lattre đã nhận 
ngay trọng trách 


Lý đo thứ hai là đe Latre vẫn bức túc 
trong lòng vì bị người ta tước mất quyền hành. 
Thoạt tiên bị dc Gaulle,với tính kiêu kỳ của 
kế trên quyền tước chức tự lệnh Quân đoàn 1 
(Quản đoàn Rhin và Danube), kế đó bị giả 
nhiệm chức tông th rù trưởng, rồi sau, 
đó có sự lần ái của tưởng Anh Monlgomery 
ồn chỉ huy các lực lượng trên bộ 
ụ. Nay 6 tuồi, de Lattre tưởng cuộc. 
đời bình ngh mình hầu nhự đã chấm 
đứt, không còn cơ họi đề thì 
khỉ được giao trách nhiệm lớn nị 
tổ ra mừng rỡ. 


Lý do thử ba là lòng 
thượng tưởng thuộc đồng quý 
mọi thách đố đã khiến ðng mạnh bạo nhận. 
Tĩnh trách nhiệm không chút e ngài. 

Chỉ 10 ngày sau khi chính phủ quyết định, 
ngày 17-12-1950, tưởng de Lattre đã sang tới 
Đông Dương vời những quyền hành rộng rãi 
và cả một bộ tham mưu hùng hậu để làm cột 
trú cho sử mạng lớn lao của ong. 

Ngoài viên đại tá Allard sẽ l 
trưởng, còn có tướng Cogny sẽ làm đồng lý 
văn phòng, ienuffre chiến lược gia, đoussaujt 
sẽ thì hành tất cả những việc nho nhỗ cần có 
sự tín nhiệm đặc biệt của ông. 


tham mưu. 


Ngoài bộ tham mưu chính thức này, côn 
có Salan; đe Lattrc đã chọn Salan mang theo, 
dù sao cũng cần phải có một người thông 
ấn đề bản xử đề hiều biết xử này. Sau 


chót còn có hài viên cựu 
địa là Gauthier và Auriliae đề có vấn các vấn 
đề cai t 


Väo tháng giêng 1951, người ta định 
tưởng Valluy, cựu tư lệnh quân đội Pháp tại 
đây sang lâm tư lệnh phó để lo các vấn đề 
quân sự, các kế hoạch hành quân quan trọng 
nhưng sự trà định này phải bỏ vì tính de 
Lattre nóng nầy xợ không hợp. Ở di 


mì lới các chức 


dan trọng. 
trương đương với 
ạ nhau đề mang, 


nhau có thế ngồi 
kinh nghiệm và sở đúc ch 
ho nước Pháp. 


Ngoài ra, de Latre đã súp đạt lụ 
chiến tranh, không đề các bỏ tư lệ 
quản và hải qu biệt lập nhụt trướ 
ập trung vào qỊ rực tiếp cũa ôn 


Nam nhưng khi là 
 tờng việc rút hố địa điểm Đình Lập, 


ñe Pháp kiều tần cứ. De 
cho đây là mặt hành động gieo hoang 
h thần d dã thấy thế 


„ de Tae hài lòng Gai 
n bởi quân miền Nai 


son vì tuy bị 
cường cho 
tháo vật được cả 


Nhự vậy, bỏ máy chiến tranh của đe 
Lattre đã được thay đồi về phương điện nhân, 
sự và cải lồ cả về (ồ chức, Dưỡng lõi chiến 
tranh của ông được thề hiện trên nhiều lãnh 
vực không những tác dung trên cá tình chỉ 
huy đặc biệt của ông, trên các biến pháp 
chiến lược, chỉ huy chiến thuảt mà còn bồ 
sung cả trên lãnh vực chính trị và ngoại giao. 


1. CÁ TÍNH CHỈ HUY ĐẶC BIỆT 
CỦA DE LATTRE 
Cả tỉnh chỉ huy đặc biết của ông một 
phần lớn bị ảnh hưởng hỏi người con dủ 
nhất của ông là Hcroard de Latre, một cấp 
dy chiến đấu ngoài trân mạc. Ông thương 
yên con và thông cẩm với ở nên 


li trề 
xà bình sĩ. Ông thường 
khich lẻ họ. Ngược lại, ông 
ứng rấn với các cấp tướng 
chỉ huy của ông có 


có thải đỏ 
tá. Do đó, 


4 
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hiệu quả vì các cấp tưởng tá sợ ông nên phải 
ehăm lo công việc, các cấp ủy và binh sĩ đều. 
phấn khởi hãng say tin tưởng ở cấp lãnh đạo. 

Ông tuyệt đối công bằng vị pháp bất vị 
thân. Ông chức trọng quyền cao mà con ông 
vẫn chiến đấu ngoài mặt trận. Ông đã tân tuy 
hết sức mình và ông đã chết vì tân lực, vì 
ehững bệnh cũ tải phát sau khi đau đớn vì 
cải chết của người con thân yêu duy nhất. 

Ông có tư thế chỉ huy rất mạnh. Các 
tướng tả dưới quyền rầm rắp tuân theo lệnh. 
Tỉnh nóng nhưng sau đô rất cởi mở nền các 
thuộc cấp của ông khỏng oân trách và tân 
mà hết mình với ông, 

Ông có tính tự kiêu, nhiều khi th 
như đã khinh bỉ ai thì không thê 
chảo hỏi (ong cói thường: Carpentier bất tải 
bất tưởng nên không thêm chào hỗi khi sang 
nhậm chức). 

Ông lại cố chấp nên khi hàn cãi thì quyết 
bảo vệ lập trường của mình một cách triệt 
đề, Với cả tỉnh đóc đảo này, chính phủ Pháp 
đủ muốn hay khỏng đã phải nhiều lần cử ông 
đại diện Pháp, như thai dự hội nghị Tân gia 
'Ba bàn về việt phòng thủ Đông Nam: Á, cũng 
như các cuộc cỏng cân tại Mỹ và Anh trong 
thời kỳ làm cao ủy kiêm lồng tư lệnh quan 
đội viễn chính tại Đông Đương. Vì hay vượt 
quyền nên thường lâm cho thượng cấp của 
ông ghét, đo đó de Gaulle đã hạ chức óng khỉ 
đang làm tư lệnh Quản đoàn Rhin và Danube. 


LÀ người bộc trực nông nầy, không nhìn 
xa nên khi quyết định óng không rụt rẻ nhức 
Carpentier. Đối với văn đề Đông Dương ông 
quyết định đảnh và phản đối tất cả những 
chủ trương chủ bại của chỉnh phủ và hội 
đồng tưởng lãnh Pháp hồi bấy g 

Cả tính 
huy tuyệt hảo đã giúp cho òi 
trong nghề làm tướng, tất c 
của ông đều biều lộ ngay bằng các hành động: 
và lời nói. Nước Pháp khi sử dung òng trong, 
vai trò trọng đại tại Đông Dương chắc chắn 
cũng hiều như vày. Người ta. đã sử dụng ông, 
trong một giai đoạn của thời cuộc cần đũng 
vũ lực hơn là đàng đến cơ mưu chính trị hầu 
rửa nhục cho Pháp sau những loạt thất bại ở 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Lao Kay v. 


ông hỗ trợ với nghệ thuật chỉ 
thành công 


9. QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC 
CỦA DE LATTRE 
«- Kế hoạch xin tăng viện bính 
Vừa nhận quyền, de Lattre gửi một tờ 


trình đặc biệt đề xin tăng thêm viện bình đai 
Ý như sau : 


« Kề từ ngày quân Tâu Cộng tời sát biên 
giới và lâm tăng thêm tiềm lực chiến tranh 
cho Việt Minh, quản số của ta tại miền BẲc 
đã thiếu hụt. 

“Tại miền Bắc với quản xố khoảng từ 32 
đến 35 tiều đoàu, ta không thề chống 
60 đến 80 tiều đoàn đối phương. Tại Trung 
Việt tá có 11 đề chống vời 18 và Nam Việt 
9 chống vời 1 tiều đoàn. 

Yilý đo tầm lý k 


ông thề rút thêm một 
Gòn quản đội quố 
yếu kếm. 

Cấp thời, ta chỉ tín cây ở những đơn vị 
Pháp nghĩa là vào lõi một sư đoàn có 9 tiều 
đoàn và 3 tiều đoàn pháo bình. 

Đề phòng thủ khu Hải Phòng, cũng cần 
phải eó phương tiện. Các công tác thiết lắp 
pháo lũy đang được xúc tiến dưới sự chỉ 
huy của tườn 


Gazin. 


“Trong trường hợp xẦy ra chiến tranh với 
Trung Cộng ta có thề chứa được 5 sư đoàn 
tập trung xung quanh phảo lũy Hải Phòng đề 
bảo vệ ti khỉ quân Liên hiệp Quốc tới. 


Tuy nhiên, nước Pháp phải chuần bị gửi 
một sư đoàn đề tăng cường cho đoàn quản 
viễn chỉnh vì đỏ là giải pháp cốt yếu. 
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ñ Búc 
sẽ thấy 
đình 


Ìa cần phải đặt vấn đề phòng H 
Việt một cách che chẳn, nến không, 
việc chính phủ Bảo Đại chạy theo đ 
với. Việt Minh. 


Đề ngăn chặn trường hợp bất thường 
này xÂy ra, la phải thí hành một cách ngay 
thẳng các thỏa ước với quốc trưởng Bảo Đại, 
phục hồi nền độc lập thực sự công chính 
cho Việt Nam bằng cách bàn giao thầm quyền 
các cơ quan và thà đội quốc gia. 


Về phương diện quản sự, việc cần thiết 
là phải tăng cường thêm các phí cơ thuộc để, 
mọi loại. 

Về bộ bình, cần thêm ¡ — 11 tiều đoàn bộ 
bình — 3 tiều đoàn pháo bnh— 1 đơn vị 
thảm thính xa — các đại đòi phòng không — 
và vũ khí nặng đề trang bị bảo vệ các phảo 
lây — 1 tiều đoàn công bình đề thiết lắp các 
phi trường ». 

Đối với trường hợp quản Tàu Công tham. 
chiến, de Lattre dự trù thèm một sư đoàn bộ 
bình —11 đại đội phòng không — 1 hàng 
không mẫu hạm — 1 hạm đội vận tải. 


Chính phủ Pháp và cả hội đồng các than 
mưu trưởng đều không tân thành các đề nghị 
của đe [attre. Vào lúc đỏ mưởc Pháp có trù 
Tiệu gửi sang Đóng Dương thêm khoảng 8.000 
quân bao gồm 7 tiều đoàn bộ bình, 2 tiều 
đoàn pháo bình và 1 trung đoàn chiến xa 
nhưng vẫn trù trừ không nhất quyết vì sợ 
Pháp sẽ thiếu quân ở chỗ khác, Muốn đủ quân, 
chỉ có cách là chính phủ Pháp phải động 
viên thanh nièn với nhiệm kỳ hai năm, còn 
nếu vẫn giữ tình trạng tuyền mộ. như hiện. 
nay thì không thề nào có đầy đủ quản được, 
Ngoài ra, hội đồng các tham mưu trưởng 
không đồng ÿ với lập luận của de Lattre, 
cho rằng nếu mất Bắc Việt sẽ mất cả Đông 
Tương và chính phủ Việt Nam sẽ ngã theo 
Việt Minh. Hội đồng này không tàn đồng 
chỉnh sách mở rộng các sự chiếm đóng mới 
tại Bắc Việu quan niệm rắng chính sách 
tốt hơn hết là cũng cố các chỗ đã chiếm 
được ở miền Nam và phải tiếp tục đồn phần 
lớn các nỗ lực chiến tranh và chính trị cho 
miền Nam. 


De Lattre không chịu, vẫn tiếp tục đôi 
tăng viện nhấtlà sau trân Vĩnh Yên xầy ra 
Yào tháng giêng năm 1951. 

Tồng trưởng quốc phòng lúc ấy là ông 
Jules Moch đã chống các đề nghị của đe Lattre. 
Còn chủ tịch hội đồng các tham: mưu trưởng 
là tưởng Blane thì cho rằng không thề tăng 


quản cho Đông Dương được nếu không động 


được. Ông tuyên. 
\ chính phủ rằng bồn phản 
của tưởng tồng tư lệnh là phải làm sao tránh 
cho đoàn quân viễn chỉnh ở bên ngoài không 
bị lồn thất, bởi vảy tưởng de Lattre chỉ cần 
thiết chống giữ Hải Phong cùng các phòng 
tuyến phảo lũy được thiết Hập xung quanh 
¡ cảng này và tập trung nỗ lực giữ vững 
miền Nam Đông Dương tới vĩ tuyến thứ 16, 

Người Mỹ lúc đó cũng hứa hẹn giủp Pháp, 
nhiều hơn nhưng lại bảo rằng các sự giúp đổ. 
chỉeö thể thực hiện được vào đầu năm 
652 vì hiện thời cáo đô quân phụ đã bết. 


Vào mùa xuân năm 1951, tình hình tại 
Đông Dương không lấy gì làm tốt đẹp, trong 
khi đó các quốc gia nhược tiều trong khối Liên 
Hiệp Pháp tại Phì Châu bắt đầu chuyền mình 
chống Pháp. Chính phủ Pháp lại bị khủng 
hoảng, Pleven ra đi và được thay bằng thủ 
tưởng Queuille. 

Cuối tháng ba 1951, đe Tattre trở về Bale 
đề đích thân tranh đấu cho việc xin tăng 
Phe phản đối vẫn giữ lâp trường cố hữu là 
chỉ đuy trì đoàn quản viên chỉnh ở mức 
143.000 người và chủ trương áp dụng chiến 
lược quân sự thích đảng với khả năng hiện s2 
đề cuối cùng giải quyết chiến tranh bằng một 
giải pháp chính trị. Ngược lại, de Lattre lại 
chủ trương chống giữ bằng quản sự tới khi 
quân. đội quốc gia Việt Nam trưởng thành 
là tới cuối năm 1951. Ông cho rằng giờ 
n, ta không thể hành động 
bằng những thái độ rút rẻ và không có chủ 
đích, Vấn đề hệ trọng là phải cô ngay viện 


thuộc chính 
n sàng là. đồng mình của ta. 
Trên bình diện chính trị, ta phải thẳng thị 
cả những cam kết đối với Việt 


Nam và phải thành thực chuyển giao thầm 
quyền cho họ đúng theo tỉnh thần của thỏa 
vớc Pau. Nhưng đồng thời ta vẫn phải giữ. 


cho được vị thế xứng đâng của nước Pháp tại 
đây. Ông rất tân đồng giải pháp Bảo Đại, 
nhưng ông vua này đang tìm cách đặt người 
thân tín tại khắp nơi. Nếu ta đề mặc ông làm, 
ảnh hưởng sẽ tai hại. Ta cần phải can thiệp 
nhà vua và hậu thuẫn cho thủ tướng Trần văn 
Hữu làm việc. 

Cuối cùng nhờ được tưởng Juin ủng hộ, 
đe Lattre đã được chính phủ chấp thuận cho. 
lấy ở Bắc Phi: 11 tiều đoàn bộ bình, 3 tiều 


“ 
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đoàn ky binh thiết giáp, 4 tiều đoàn pháo 
bình, 2 tiều đoàn công bình và 1 tiều đoàn 
truyền tin. 

Chinh phủ Pháp đã đặt điều kiện với đe 
Tattre là phải giao hoàn các đơn vị này cho. 
Bắc Phí vào đầu năm 1952. Nhưng sau này 
trong số các đơn vị trên chỉ được gửi trả về 
có 3 tiều đoàn bộ bình mà thí 


b. Bành trớng quân lực để đồn nỗ lực. 

chiến tranh cho miền Bắc. 

Với số đơn vị có. từ trước, de Lattre tân 
tạo được thêm 11 tiều đoàn bộ bình, 2 tiều 
đoàn nhảy dù, hợp với các đơn vị được 
tăng viên từ chính quốc sang đã nâng đoàn 
quân viễn chỉnh dang từ LE3.000 người vọt 
lên 189.183 người. Trong số này, thực ra chỉ 
có 121.000 là quân gốc người Pháp, Hắc Phí 
và Lê đương, còn lại là gốc Đông Dương 
vời thành phần là linh và hạ sĩ quan phân 
tân đều trong các đơn vị Pháp. 


Nỗ lực chiến tranh được đồn cho miền 
Bắc. Tại đây số tiều đoàn bộ bính đang từ 
36 đươc tăng lên 56, số tiều đoàn nhày đù 
từ điên 8 và thiết giáp từ 9 lên tới 21 chỉ 
đoàn (escadrons). Ngược lạí tại miền Trung 
và miền Nam số quân Pháp lại bị giảm so 
với trước, nhưng được bù đấp bằng quân 
đội quốc gia Việt Nam. 

Đoàn quân Pháp lúc đó được hỗ trợ bởi 
một (ồ chức quân đội quốc gia đang phát 
triển. Tỉnh tới giữa năm 1952, quản đội này 
đã có 131.881 người trong đó lực lượng chữ 
lực đã lên tới 4t tiều đoàn được phân phối 
đồng đồn 21, lưu đồng 14 và 6 tiều đoàn 
đang trong tỉnh trạng huấu luyện. 

Ngoài quân số trên, tiềm lực chiến tranh 
của Pháp trong năm 1951 được xác nhận như. 
sau ; 18/000 quân xa đủ loại, 2.300 thiết giáp 
xa, 280 (ầu bè, 106.000 tiều liên, 168.000 súng. 
trường, 22.000 trung liên và đại liên, 3.800 
súng phóng hỏa tiễn, 7.ð00 sửng cối, 748 đại 
bắc đa số là loại 105 ly “Tuy nhiên, phải 
công nhận là lúc đỏ Pháp rất thiếu thốn về 
tiếp liệu. Những vật liệu thông dụng hoặc 
thuộc loại chóng hư hỗng nếu tiếp tế ví 
độ bình thường thế nào cũng thiếu hụt. 
hạn như : loại máy truyền tin bộ bnh, phú 
từng quản xa, các loại đạn 30 ly, 57 ly, 75 ly, 
và đạn súng cối soi sảng mìn và lựu đạn, 
kẽm gai và xuông vượt sòng. Lúc đỏ, Pháp. 
muốn thiết lập các kho hàng hay kỹ nghệ 
quân nhu cần thiết nhưng không thực biện 
ngay được 


“ 


Về phương điện tỒ chức chiến đấu, de 
Lattre đặt tưởng Gonzalès de Linares làm 
phụ tí hành quản đề đặc biệt phu trách 
một số các lực lượng lưu động xung kích và 
nhầy đà. Lực lượng xung kích bộ bình của 
đe Tattre được căn cứ trên 7 liên đoàn lưu 
động với các liên đoàn trưởng là các đại tá 
don, Blanckaert, đe Castries, Erubin, Vanu- 
xem, Clêment và Thomazo. 

Ðe T 
thuyết phị ớc này bất đã 
ện trợ quản sự chánh cho chiế 
tranh Đồng Dương, chính thức được thực 
hiện từ thái 1950 hạn chế vào các 
đồ tiếp sự tuy nhiên tới 
tháng 9 ếp 


tưe đã thành cc việc 


Mỹ hữa giúp trong vòn 
ím đấu cơ, 300 đại bắc, 1.000. 
15.000.000 viên đạn t 
ng đề đồ bội và 100.000 sú 


năm 


„ một loại chiến eu 
do chính người Mỹ 


Cũng trong 
quan trọng khác ce 
mang tới đề gỏpp tà 
Đương, Đó là 30 phông phảo cơ B.20 của Mỹ 
đã từ Phi luật Tân ñay. thẳng tởi trường bay 
Cát Bí gần Hải Phòng đề trao cho Pháp. 

Cuộc chuyền giao các phi cơ này đã 
ra rất bí mặU? không có lẺ nghỉ, không có điển 
văn, không được công bố và không chụp hình. 
ủa hai nước bạn chỉ đối điện 
đỏ các đấu hiệu Mỹ trên phí 
cơ được sơn quét thay thế ngay bằng các dấu 
hiệu của Pháp. 

Loại phi cơ B.28 này xuất hiện lúc ấy trên 
chiến trường Việt Nam cũng là một điều mới 
lạ. Vì loại Ä.26 bay nhanh, mang nhiều bom 
hơn loại JU.ð2 đã cũ, mỗi một B.26 có thể 
mang được những 8 trải bom, nặng mỗi trái 
#00 cân Ảnh và 6 hỏa tiễn. Trong số 30 máy 
bay này, người Mỹ biến cải 12 chiếc thành 
loại mây bay soi sắng gọi là « lueiole » nghĩa 
là tàu bay đom đôm. Mỗi tàu bay đom đôm 
này có khả năng thể hỏa châu soï sáng trong 
một giờ đồng hồ liền và các máy bay có nhiệm. 
vụ soi sảng đã thay phiên nhau bay thường 
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trực trên vòm trời Bắc Việt mỗi tối đề sẵn 
sảng yềm trợ cho các đồn bót và đơn vị Pháp. 
trước các cuộc tấn công đêm của Việt Minh. 
trân đầu tiên ; các máy bay này đã 


Lần xuất 
tham gia đề giải tỏa cho chiến trường " 
Thái bị Việt Minh uy hiếp trong tháng 9-1951. 

Yề phương điện tài phí, ngân sách Pháp 
yềm trợ cho chiến tranh Đông Dương ở mức 
196 tỷ quan trong năm 1920, tĩng 261 tỷ 
quan trong năm 1951 và tăng tới 
trong năm 1952. Nhưng trong năm 19 
chỉ tiêu có 359, còn bao nhiều được viện trợ 
tài chánh Mỹ gánh chịu. 


n 


Nhìn vào sự chỉ tiêu với mức độ mỗi 
năm một gia tăng này, ta thấy chính phũ 
đã cương quyết theo đuồi cuộc chiến tranh 
tại Đông Dương vì đã lỏi kéo được Mỹ vào 
đề hậu thuần cho chiến cuộc và đề biến chiến 
cuộc thành sự tranh chấp ÿ thức hệ 


Nhờ có nhiều tiền, nên ngoài các chỉ phi 
cho nỗ hực chiến tranh, de Lattre bất đ 
cho xây cất một số các doanh trại chỉnh vi 
suối năm I951 như 

— Bộ lồng tư lênh quản đội Pháp tại 
Saigon được gọi là Canp Chanson (kỷ niệm 
viên tưởng Pháp bị ám sắt chết tại Nam Việt) 
sau này là Bộ tồng tham mưu của QLVNCH. 
Doanh trại này rộng khoảng 30 mẫu tây. Sơ 
khởi trại gồm có: — một tòa nhà chánh, 
một phòng thuyết trình ở giữa — hai khu 
nhà, mỗi khu có hai đấy nhà trệt và 6 đãy 
nhà lầu (8Óm><12m,5), mỗi bên có một đây 
nhà bếp và nhà ăn liền nhau — một nhà 
thờ ở phía cánh phải và 7 dãy nhà lầu dùng 
làm cư xá cho sĩ quan. 

— Một quân y viện 1.500 giường rộng 
35 mẫu tại Gò vấp, nay là tồng y viện Cộng 
Hòa. 

— Các kho chữa quản nhủ và quân dụng, 

¡ Hạnh thông Tây được xây trên những 
tây: 


: 
khoảng đất rộng hàng trăm. 
— Trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức với 
nhà cửa sơ khởi đủ chứa từ 400 tới 500 
khỏa sinh, nay là trường bộ bính Thủ. Đức. 


Nhiều cơ sở khúc cũng được xây cất 
trong dịp này đề đáp ứng nhủ cầu phát triển 
dội quốc gia. Phần lớn các cơ quan 

kho tăng chính đều được xảy cất tại miền. 


lếu có sự 


Ngoài ra, de Lattre cỏn dự tính bảnh trưởng 
Đã Nẵng thành một hàu cứ trưng dộ đề yền: 
trợ cho miền Hắc nhưng công tác xây cắt đã 
nh được như dự đị 


Bắc, các nỗ, 
cho các công tắc xây 
tắc được chủ trọn 
ăng cường hệ thống chiến lãy H: 
Phòng (rẻdu- Haiphong) với việc bành trưởng 
phí trường Cát Bí và thành lập một phí trường: 
mới tại Kiến An. Khi thành làp phi trường 
mới này, Pháp đã đuồi tất cả dân chúng và 
san bằng các làng mạc ở gần núi Phủ Liễn đề 
lâm phỉ trưởng và đục cả núi này đề làm 
những kho an toàn cho Pháp. 
e. Thiết lập phòng tuyến de Lattre đế 
bảo vệ đồng bằng Bắc Việt. 
Đẹ Lattre đã quyết định lập một phòng 
bao quanh vũng châu thồ đề n 
ng với miền rừng núi 
y được bàn ` 


trân đảnh 
từ tháng, 


3-1951 khi ông được tăng viện bình thêm từ 
chính quốc sang. Và công tác này lại cảng 
được chú ý sau trân đánh tại Mạo Khê. Chiến 
lñy được gọi là « phỏng tuyển de Latre» 
chạy theo một hành lang trắng (no man"s land) 
rộng 3 cây số bao quanh vùng châu thồ. Dọc. 
theo hành lang này, các đồn bình canh gác 
được thiết lắp đề chống lại các sự xâm nhập 
của Việt Minh từ Việt Bắc xuống trong khi đó 
các cuộc hành quản tảo thanh cứ tiếp tục 
được mở tại vùng ruộng lúa đồng bằng đề 
khai trừ các đơn vị Việt Minh và quản du 
Xích. 


Phòng tuyến De Lattre. 
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De Lattre dự trà sẽ thực hiện cả thấy 
1.700 phảo đài. Các phảo đải này lập thành. 
tuyển kháng cự để chống lại trường hợp 
g hay đề nị 
Minh v 
ö tới 00 phảo 
sự trang bị đây 
rời. cảnh giữ, 


các lực hượng lớn e 
vựa lúa. Tới tháng Ñ-19) 
đài được hoàn thành ví 
đủ súng, ống, vật duu, 


Khắc với nhữ 
phảo đải này đều được xảy nữa chìm 

long đất. Các pháo đải côn được gọi 
quy tú trên 
m một pháo 


de [attre gồm c 
nhiều kh b đải như trên, mỗi khú pÌ 
đải cách nhau khoảng mọt cây xố, bám đêm. 
địch có thể lợi d trồng n 
vào hành hang 
Và mìn chỉ dủ để dùng phòng thủ 
đải mà thỏi.. Các pháo đài hầu hết đư 
bằng xỉ máng cho nên người tr đã gọi Ì 
pháo đải bè lòng, Các pháo đài được thiết lắp. 
đải theo h h ng mở theo chiều 
xâu, nghĩa là những khi ï nếu bị đánh 
ạ, đối phức vào không 
gấp trở ngài n "ác đơn vị chiếm 
ï cô nhiệm vụ vữa phòng thủ vừa. 
ọc hả trong khu 


are sa 
này thuật lại thí đe Lattre đã. sử đụng tới 
chân hảo vệ phòng tuyếu 


tiều 


hảo đài bê lông (bloclhaus). 


ạ thấp canh lại miền Nam, 


ụnh " 


diềm chiến lược then hốt cũ 
. Các hệ thống phảo đải và phả 
không rõ có giả trị trên phương diện phòng 
thủ chiến lược hay không, vì các đơn vị chủ 


vào đảnh phả 
“Tưởng Henri 
Ñavarre sau này khi xây dựng quan niệm 
chiến lược mới tại Bắc Việt đã cho rằng 
phòng tuyến này vô ích vì chẳng ngăn chặn 
được địch mà côn làm mất một số rất lớn 
ác đơn vị bị cầm chân thu động tại đảy, 


5. MỘT VÀI CHIẾN THUẬT ĐIỂN 

HÌNH CỦA ĐE LATTRE 
de Latre 
v đới giữa 
+ Ông cỏ những quyết định 
le như việc lấy 


cho tưởng Ï 
địch thị 


như mình cỏ trách nhiệm trực tiếp chỉ 
phẩn khổi cho tỉnh thần bình 
nụ và phối hợp các hành động 
định n 


tr việc nêm bói 


mặt trận trong ]ủ 
hỏn chiên giữa hai bên. 


Quân Phảp cuối củu 
n, nhưng thủng được là nhờ phản ứng 


ảnh chóng, sự cản đâm và lòng tực tin của 


ng đích thân 
là bắt bay: 


“Trong 
theo dõi, dưa 


những 
hư vậy Ì 
cho bay nhưng 
m mưu cho rắng 


ay quả 
ø Đồng 


Ông khô 
khỏi Đh 
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sau địch mỡ cu 
này những Hị, 

Trường hợp Mao Khê chứng tỏ de Lattre 
đã biết đẻ đặt khác với trường hợp Vĩnh Yên 
ống đã quyết thắng vời lòng tự chủ. 


4. VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO CỦA DE LATTRE 


Đầu tháng 5-1951, hội nghị Tân Gia Ba 
nhóm họp với mue đích quy tủ các quốc giá 
thuộc vùng ảnh hưởng Đóng Nam Á thành 
L khối đề đối phỏ với sự bành trưi 
Trung Cộng về phía Nam. Hội nghị m 
mối đề biến thành hội nghị Liên Phòng Đông. 
Nam Ả sau này. Tại đây de Latre đã bày tố 
thiện chí chống Cộng của nước Pháp tại vùng. 
Đông Nam Á, nhất là đang biến Bắc Việt thành. 
một tiền đồn chống Cộng với việc xây dựng 
phòng tuyển đe Lattre bao quanh đồng bằng 
Bắc Việt, Hội nghị này chỉ cỏ tính cách quảng 
cáo. Mấy thàng sau (9-1951) de Lattre sang Mỹ 
mới thực sự giúp ch cho chiến tranh Pháp 
tại Đồng Dương. 


Trở lại quả trình nước Mỹ đối với 
vấn đề Đông Dương. Theo giáo sư người Mỹ 
Arthur Sehlesinger thị từ năm 1941 ồng thống, 
TRoosevell tin tưởng chiến 
cuộc cách mạt 
Tồng thống Roosevelt l 
# Đương nhức một mac xích 
bẻ thống để quốc 
3-1913Ông đề nghị với m 
nên đặt Đông Dương dười quyền giảm sát 
quốc tế sau cuốc chiến tranh để chuần bị cho. 
nền độc lập tương. lai, thay vi trao trả lại cho 
Pháp. Ông lã thảo luận ý kiến nảy với 
Tưởng Giới Thạch và Suadine, Đầu năm 1911, 
ông được biết nếu tình sự điện 


đưa đếi 


tiến bình thường như đã n Pháp 
sẽ trở lại Đông Dương, ông đã tỏ về không 
bằng lòng về dự địi Pháp và cho 


nước 30 triệu 


nự người Pháp d 
hi người bắn xứ 


trong gần 1 trị 


di 


vẫn ở trong tình trạng tối tấm như. hồi mới 
bắt đầu. 

Taïc lên đường dự hội nghị Yalta hồi tháng 
2-1915, óng Roox nhớ tới vấn đề 


Đồng Dương, 


« Trong khoảng hai năm sau này tôi v 
lo nghĩ tới vấn đề Đồng Dương. Tỏi từng đề 
nghị với ông Tưởng Giới Thạch nên đặt Đồng 
Đương đười quyền giảm sảt quốc tế có: l 
người Pháp, 1 hoặc #người Đồng Dương, Ï 
người Trung Hoa và 1 người Ni, vì những 
người này có chung một bờ biền trên Thải 


Bình Dương, Staline hấp nhàn, Trung How 
cũng đồng ý, nhưng người Anh không thuận đề 
nghị này vì có thề làm sup đồ để quốc của họ. 
Dù đề nghị của tồng thống RoosevelL có 
nhiều sự vô lý nhưng nó vẫn được căn cứ trên 
thực tế và nếu nó được áp dụng theo tỉnh 
thần trên thì cục diện Việt Nam đã đồi khác. 
Những ‡ kiến trên đã thành quên lãng theo 
tồng thống Roosevelt chết vài tháng sau. 


“Thế chiến thứ hai chấm dứt, người Pháp 
lại đặt chân lên Đông Dương. Đầu tiên chính 
phủ Mỹ không chủ. 
Dương, Nhưng khi Trung Công đoạt toi 
luc ủng Hoa n 1919 và tiếp đến là 
cuộc xâm chiểm Nam Triều Tỉ 
m tồng th than lo 
trưởng của cộng sản tú Á € 
ảnh ấy, bộ 
Minh là la 
ai trỏ của Pháp là mọt thành phần khẳng cực 
của các quốc. giới tự do chối 
lại sự chỉnh phe và phả hú - 
Đo đó, chỉnh p .ũ 1 viện 
trợ quản sự và kinh tế cho Pháp nếu có 
vải nhương bộ tượng trưng vời chính phú 
Bảo Đại. 


Sau cuốe c¡ 


h thắng của Trung Cộng 
ở¡ Mỹ đầu tiên cô ý nghĩ tồ chức các cơ 
n sự tới Việt 


cầu qủ h Hà ông Thibaut de 
SainL Phalle. Ông đến vào tháng 10-1951 đười 
danh là trường phải bỏ. kình tế MỸ tới 


trợ, những thực 
trai intelligenee 


ti Đồng Dương vị 0 thấy thế cho. 
Phòng dịch vụ chiến lược của họ (0.&S 
tại đây 


cô ÿ muốn cùng với PỊ 
MỞ một trường dào tạo can bộ chống chí 
có thiền số 
để th 


6 Để người Việt lại gây cảm d 
Pháp. Khi đe [adtre sảng Đồng Dương tô 
không thích Thibaut nên ông này buộc lòng 
phải về nước. Lúc đỏ chỉ còn lại phải bộ 
quản sự Mỹ do tưởng Brinks cầm đầu đề 
nghiên cửu viện trợ cho Pháp. 


Nhưng cũng cần phải kề trước đó, Mỹ dã 
chủ ý đến vấn đề Đông Dương. Bằng cở là 


.r 
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ngày 17-7-1950 đã có cuộc thảo luận ngay tại 
Saigon : Phia Mỹ có ỏng John Melby làm 
trưởng phải đoàn cùng các chuyên viên chỉnh 
trị và kinh tế, phia Pháp cô cao ủy Pignon 
cầm đầu cùng với tưởng Carpentier, tướng 
Harteman tư lệnh không quân Pháp tại Viễn 
Đông và một số các chu 
chính trị, ngọ: nhữ 

cách đối đầu với mới. Ngoài r 
người Mỹ đã cử ông Donald Health làm d; 
sử đầu tiên tại Việt Nam sau khi công nhà 
nền độc lập của Việt Nam đề đối lại với sư 
công nhận Việt Minh của Trung Cộng và Nga 


Yên viên quân sự. 


Tới Mỹ, de Lattre không được sự chủ š 
của chính giới trong lúc đầu, vì người MỸ 
không bằng lòng với chính sách Pháp tại Đông 
Dương. Họ cho rằng người Pháp đang thực 
hiện chế đỏ thuộc địa, họ'còn e ngại phải đưa 
thanh niền Mỹ đi chiến đấu như trường hợp 
Cao Ly. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của tưởng 
Eisenhower, de Lattre cuối cùng đã. gặt hải 
được nhiều thẳng lợi. Người Mỹ hứa sẽ viên 
trợ cho Pháp đồi dào đề thành lập quân đội 
quốc gia Việt Nam. De Lattre còn được ông 
Cabot Lodwe, thượng nghị sĩ giúp đỡ; ông 
Lodge trước kia quan liên lạc cho Quản. 
đoàn 1 của de Lattre. 


Trong việc viên trợ này, ngưc 
hiều rằng nếu Đông Dương mất về tay Công 

thời thế giới tự do phải gảnh chịu nhiều. 
ảnh hưởng tại hại không thể lường được vì 
Đồng Dương mất sẽ mở rộng đường cho 
công sẵn chiếm Miến Điện, Ấn Độ tới 
Suez, Trung Đồng, và tới tận cửa ngí 
Tây Dương. Khối Ð: 
trong thế gọng kìm của các quốc 
Đông Âu cùng các nước Á Rập. Ý 
một nữa đân số trên hoàn cầu sẽ bị 
đười chế độ cộng sẵn. 


“Thành công tại Mỹ về, de Lattre lại sang 
Anh. Nhưng người Anh khôn ngoan tìm cách 
thoải thác, viện cở rằng tại Á Châu họ đã theo. 
đuồi miệt chính sách trung lập như việc công 
nhân Trung Cộng, nên chỉ có thề giúp đỡ 
một cảch khiêm nhượng đề hỗ trợ cho tỉnh 
thần của quân đôi Pháp. Sự giúp đỡ này đã 
được thề hiện bằng cách cho quản đội viễn 
chỉnh Pháp được sử dung các xưởng máy, 
các khohàng, các xưởng sửa tàu và phí 
trường tại Tân Gia Ba đề yêm trợ cho chiến 
trường Đồng Dương. Như vậy Tân Gia Da 
trước đó chỉ là một trạm ghé cho các đoàn 
tàu trước khi tới Saigon nhưng nay qua sự 


s 


thỏa thuản của người Anh đã trở thành một 
hàu cử tiếp liệu yỀm trợ cho chiến trường 
Đông Dương. 


Trên phương điện ngoại giao, de Lattre 
còn được bệ kiến Đức Giáo Hoàng Pie 12 đề 
thỉnh cầu ngài hỗ trợ cho nền độc lắp của 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của quốc trưởng 
Bảo Đại, và cầu xin ngài cho đặt liên hệ ngoại 
giao với Việt Nam. VÌ nhờ sự ngoại giao này 
tỉnh thần giáo dân tại đây sẽ được phấn khổi 
đề hậu thuẫn thêm cho chính phủ của họ. 
Cũng trong dịp bệ kiến này, de Lattre có đề 
cạp tới vai trò của ông Ngô Đình Diệm và 
mong muốn được Đức Giáo Hoàng văn động 
cho ông này về giúp nước. Kết quả cuộc thăm 
viếng này là lòa thánh chấp thuận cử giảm 
mục Dooley làm khảm mạng đầu tiên, đại ˆ 
điện cho tòa thánh tại Việt Nam, nhưng Đức. 
Giáo Hoàng đã không can thiệp đề cho ông 
Ngô Đình Diệm về nước như lời thỉnh cầu 
của de Latte. 


5. MỤC TIÊU CUỐI CÙNG CỦA 
DE LATTRE 
Việt Minh mở trân tấn công vào Nì 
Bình. Họ không giành được thắng lợi nhu 
đã làm de Lattre đau lòng, vì người con duy 
nhất là Bernard de Latre đã tử trận trên dẫy 
núi đả vôi Ninh Bình vào đêm 29-5-1951. 


Nghe tin, de Latre lìm người đi. Người 
cha đau khỒ sau bao nhiêu năm tháng làm 
việc mệt nhọc với vết thương cũ bắt dầu 
phát, ông đã trở nên tiều tuy trong lúc lặng lẽ 
đưa xác con về Pháp. Khi trở lại Đông Dươn 
ong cảm thấy chắn nẵn. Một người chiến s 
quả cảm như ông đã phải thốt ra là ông muốn 
được trở về Pháp đề sống âm thầm bên cạnh 
vợ ông đang quả đau thương, và ông cẩm 
thấy đời sống không còn gì thú vị nữa. Nhưng, 
trước tiếng gọi của bồn phản ông phải tiếp 
tụ sử mạng. 


Vào mùa hạ 1931, chính phủ quốc gia bắt 
đầu thí hành lệnh tồng động viên. Các thanh 
niên không theo Việt Minh mà cũng không 
muốn đi lĩnh nên thường trốn tránh hoặc 
phần đối trong khóa học (khóa 1 Nam Định), 
Quân đội quốc gia lúc đỏ rất thiếu cán bộ chỉ 
huy nên ngày 11-7-1931, lần đầu tiên de 
Lattre tới trường Chasseloup-Laubat đề kêu 
gọi thanh niên Việt Nam nhập ngũ. 


Trước đó vào tháng 6-1951,đề kích động 
sự tin trởng chiến thẳng trong đân chúng 
nhất là đối với thanh niên Việt Nam sắp thí 
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hành lệnh gọi nhập ngũ, de Lattre phô trương 
lực lượng bằng một cuộc diễn binh rất lớn 
tại Hà Nội trước sự chứng kiến của quốc 
trưởng Bảo Đại. Nhưng trong thời gian này 
người ta thấy sức khỏe của đe Lattre sút kém. 
rõ rệt vì bệnh ung thư tại hàng gây ra do 
vết thương xưa. 


Đe [are định trở về Pháp họp vào 
cuối tháng 7-1951 nhưng ông trì hoãn hành. 
trình vì lúc đó ở: Pháp lại khủng hoäng nội 
các. Kế đỏ ông nhân được hung tỉn ; viên 
tướng phụ trách miền Nam là Chanson. 
sát chết ngày 30-7 tại Sa Đéc rồi lại hay tin 
Việt Minh đảnh chiếm mất một đồn tại Cao 
Nguyên. 


Khi ông trở. về Pháp, nhiều cuộc bản cãi 
liên tiếp về Đông Dương xảy ra. Người ta 
chỉ trích đe Lattre đã thực hiện quân số vượt 
quá mức ấn định. Tưởng Valluy không đồng, 
$ về chính sách «œ Việt hỏa» cán bộ, có 
nghĩa là ông không muốn cho sĩ quan Việt 
Nam toàn quyền điều khiền quản đội quốc 
gia Việt Nam. Hội đồng các tham mưu 
trưởng Pháp lại một lần nữa đưa ra một 


khuyến cáo tồng quát về tình hình Đông 
Dương 


pháp duy nhất là phải nhận 
thật rộng rũi và « giả trị hóa » 
quân đội Việt Nam. 

— Phải trù tính việc triệt thoải dần dần 
các đơn vị Pháp và Bắc Phi về nguyên gốc. 
Việc này sẽ-bất đầu từ 1-7-1952 đề thích nghỉ 
với kế hoạch Tây Âu. 

— Mọi giải pháp khác cũng không thể 
cứu chữa được nếu kề từ năm 1952 ta không 
ồn định được phần còn lại của Liên Hiệp 
Pháp, không tái võ trang được quốc gia, 
nghĩa là ta sẽ mất dịp thành công trong 
chính sách liên minh phòng thủ cũng như 
là khó tránh được sự nồi dây của quân đội 
Đức ». 

Nôi tóm lại, hội đồng này chủ trương 
nước Pháp phải lo cứu chính quốc trước đã, 
không nên vì Đông Dương mà quên điều đó. 


Rế tới, de Latre được cử sang công du 
Mỹ quốc và ông đã thành công. Khi về Đông 
Đương, ông trù tính các trận phẫn công vào. 
đối phương. Mục tiêu đầu tiên ông chọn lựa 
là Hòa Bình. Vì cho rằng Hòa Bình là hành 
lang trung gian tiếp tế của đổi phương giữa 
miền Việt Bắc với Thanh Nghệ, chiếm Hòa 
Bình là có thề cắt mạch giao liên quan trọng 
này, đồng thời du địch đánh ngay trong lòng 


các công sự phòng thủ. 


Vào giữa lúc mở cuộc hành quản này, 
bệnh tình của ông trở nên trầm trọng khiến 
các y sĩ đã khuyên ông phải trở về Pháp 
ngay đề chữa bệnh trong vòng bai thảng. 

De Lattre đã tới mặt trân Hôa Bình thăm 
viếng các chiến hữu trước khi về Pháp. Lúc 
này bịnh tình của ỏng đã nguy nan. Ông 
phải bước đi gượng gạo và cố gắng tươi tỉnh. 
nét mặt đề trấn an tỉnh thần bình sĩ. 

Về Pháp, ông chết trên giường bệnh 
ngày 11-1-1952. Trận Hòa Bình là mục tiều 
cuối cùng của ông cũng thất bại ngay sau đó 
Ất lâu, 

Tưởng thay thế ông phải rút khỏi Hòa 
Bình vào ngài vị Việt Minh với sở 
trường đảnh rừng núi đã tạo áp lực mạnh 
vào các cử điểm của Pháp, hơn nữa việc tiếp 
tế khó khăn và một khi đồn quản chủ lực 
vào đây thì phải bỏ trồng đồng bằng khiến 
Việt Minh nhân cơ hội nảy đã mở rộng 
thêm địa bản du kích. 

Đây là một thất bại chiến lược của de 
1attre và cũng là một điều chứng mình bình. 
lực Việt Minh đã đủ mạnh đề đánh thắng bất 
cử trận nào trên rừng núi. 


6. VÀI NHẬN XÉT VỀ DE LATTRE 
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Đe Lattre là người kẻo đài thêm chiến 
tranh tại Việt Nam, vì theo như chính phủ và 
hội đồng các tham mưu trưởng Pháp quyết 
định, thì Pháp sẽ rút về Nam vĩ tuyến 16 và 
chỉ cổ thủ tại các pháo lũy được thiết lập 
quanh Hải Phòng, thế mà de Latre chủ 
trương cổ thủ miền Bắc đề đợi viện trợ Mỹ 
tới đồi đào hơn và đợi quân đội quốc gia tăng. 
trưởng đề thay thế quân Pháp chống giữ. 


De Lattre đã thành cóng trong việ vậm 
động xin tăng quản từ Pháp qua đề đối phó 
với chiến trường sỏi động tại miền Bắc. 

cả tính chỉ huy đặc biệt, de Lattre d 
cho các chiến dịch lớn của Việt Minh mở 
xuống đồng bằng miền Bắc đều thất bại. Một 
thành công khác là nhờ có sự quyết tâm theo 
đuồi chiến tranh với vài tràn thẳng, de Lattre 
âm tỉnh và sự giúp đỡ dồi dào 
quân lực. 

Tuy nhiên, khi biến cuộc chiến tranh 
thuộc địa trở thành cuộc chiến tranh giữa tự 
đo và công sản, de Lattre đã khỏng thành 
thực, ông chỉ lợi dụng chiều bài đỏ đề thủ lợi 
ho Pháp, De Lattre khỏng thành thực. giúp 
đỡ người Việt quốc gia, không trả lại chủ 
quyền ngay cho dân tộc Việt, đề tầng lớp 
này có đủ điều kiện, chính nghĩa trong việc 
văn động toàn dân chối Bằng chứng 
ông không thực tâm với quốc trưởng Bảo Đại 
là người tượng trưng cho giới lãnh đạo Việt 
quốc gia lúc đỏ, vì Bảo Đại đã không hành 
động theo chỉ thị của Pháp. 

De Lattre muốn hạ bẻ Bảo Đại và đăng 
Trần Văn Hữu thay thế, nhưng các cổ vấn 
chính trị như cựu toán quyền Gauthier và 
Aurillae can giản. Họ khuyên ông là Bảo Đại 
ö.uy phong của một ỏng vua, được sự hậu 
thuẩn của dân chúng, nếu hạ ông, bản mệnh. 
ia quốc gia này sẽ nguy hiềm, chỉ 
bằng cứ giữ cả hai người, dùng người này 
chọi người kia đề Pháp vẫn giữ được thế chủ 
động, De Lattre đã nghe theo, dùng Trần Văn 
Hữu thân Pháp làm thủ tướng và không giao 
cho ống Bảo Đại một thực quyền nào đề Pháp 
tự do hành đông. 

Như vậy, la thấy de Lattre chủ 
trương dùng vũ lực với đường lõi chiến tranh 
thuộc địa kiều d'Argenlieu, Pignon, và đã 
không có một đường lõi giải q 
mào. Có lẽ vì là một võ tưởng nên ông c 
trước mắt những hảo quang chiến thắng 
quân sự mà không thấy những con dường 
khác. Bởi vậy de Lattre chỉ kéo dài thêm 
chiến tranh chứ không thề làm cho nước Pháp 
“hoát khối cảnh sa lầy tại Đông Dương. 


“ 


H. CUỘC BÌNH ĐỊNH CỦA 
PHÁP TẠI MIỀN NAM 
(1945-1954) 


Yalluy (10-1915 
No @-I0I6—-7-1907) 
Đe Latowe (7-1917 —-10-1949) 
Chanson (10-1919 — 7-1951) 
— Wondis (IU5I — 1951) 


1916) 
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s.. 


Dương, 


ảnh kế hoạch túi c 
Pháp theo quản Anh đồ Ù 
Saigon và tứ đó Pháp chiếm miền À 
đảng, chiểm thì để nhưng giữ mới là khó. 
Nên trong vẫn đề tải lắp an nình và trật tự. 
ngay khi đất chản lên Đóng Dương, người 
áp dụng sách lược bình định thuộc 
tưởng Lyauley ì 
c áp dung, từ hồi nãi 
mm Đồng Dương đề trị. 
Sách lược bình định của Pháp trên nguyi 
te gồm 3 giai đoạn 


— Giai đoạn 1: Mở những cuủ công 
chớp nhoảng vào thẳng sào huyệt đối 


phương trên khắp lãnh thổ với mục đích tiêu 
điệt chủ lực quản địch, chiếm đóng các địa 
điềm chiến lược 


— Giai doan 3: Thiết lập các công 
phòng ngự tại vũng chiếm đồng và (ồ chức 
cơ quan hành chành địa phương, 


đuạn 3: Từ các vùng được kiềm 
soát, tụng ra các cuộc hành quản đề mở rộng, 
khu vực bình trị, kế tiếp là những cuộc hành 
quân càn quét và bình định. Cũng trong giai 
đoạn này phát triền các đội bảo an, bản quản. 
sự và các hội tề đề củng cố sự kiềm soát 
thôn làng. 

Cuộc bình định nảy đã thay đồi tày theo 
tình hình chiến trường nhưng nói chung, mỗi 
ngày một khó khăn cho Pháp. 


Sở dĩ Pháp đã thâu hoạch được nhiều 
kết quả trong việc bình định miền Nam vì 
Pháp chiếm miền Nam trong giai đoạn đầu 
quá dễ đàng. 


Chính sách øc được ấp, 
dàng tại miền Bắc, nhưng vì cường độ chiến 
tranh ở đây rất mạnh khiến Pháp không 
được hoàn toàn yên ồn, nẻn chỉ bình định 
cục bộ tại một vải tĩnh chứ không có một 
chính sách chung như tại miền Nam. Đối 
với miền Trung, ngoài các tỉnh Mình,Tì 
Thiên thường là những chiến trường đảm 
máu như miền Bắc, các tỉnh Nam, Ngãi 
Bình, Phú thuộc sự kiềm soát của Việt Minh, 
chỉ côn các tỉnh ở Nam: Trung Việt là được 


bình định nhưng khôn kế vỉ 
một địa thể khỏ cân nhỏ hẹp: 
bình trị của Pháp lạ 

có gì đăng kể, 


Vấn dề bình định n Nam được 
Pháp rất chủ ý và đã đồ vào đây rất nh 
nỗ lực, vì Pháp cho rắng nếu không chỉ 
được toàn thề Đồng Dương thị ¡Lnhất cũng 


chiếm. 


m đề biển nơi đi 


lại được nưền 
thành một quốc gia thuộc địa 


lách rời khỏi 
Í miền 


, việc bình trị 


sách bình đị 
trong thời 


1. CUỘC BÌNH ĐỊNH MIỀN NAM CỦA. 
TƯỚNG VALLUY (10-1945 — 9-1946) 
Tưởng Valluy trong thời này là tr lệnh 
Sư đoàn 9 bộ bình, được chỉ định kiêm tư 
lệnh quân đôi Pháp tạ miền Nam đề đầm 
trách các cuộc hành quản bình trị tại đây 
Valluy 
tồng quát được miền Nam, 
Nam Trung Việt, và Cao Nguyên. Tời đây 
được coi là chấm đứt giai đoạn 1 của chiến 
lược bình trị, nghĩa là giai đoạn tấn công 
chớp nhoáng, chiếm các thành thị nhằm hủy 
diệt ý chí chiến đấu của người Vi 


Dương 


p tại Đôn 
195 - 1951 


Chỉ trong vòng 5 thủ 
đã kiềm soi 


Phương pháp hành quân của Pháp được 
thề hiện như sau 

— Thời kụ đầu : giải tòa Saigon, các vùng 
phụ cân Saigon, Biên Hòa, Thủ Dầu Một đề 
lâm bàn đạp cho các cuộc hành quân thời kỳ 
hai. Quân kháng chiến Việt Nam lúc đó gồm 
đủ mọi thành phần quốc gia, giáo phải, Bình 
Xuyên, đệ tứ, Việt Minh và kế cả những cản 
bộ từ miền Đắc tiếp viên vào đã chống lại 
quân Pháp rất hăng tại Saigon và các vùng 
phú cân, nhưng bên quản Việt lại đánh theo 
kiều đàn trận, hơn nữa trang bị lại phức tập, 
kỹ thuật và chỉ huy còn kẽm, nên đã bị tồn 
thất nặng nề, phải bỏ đỏ thị, phân tân rút về 
các vùng quê. 

Thời kụ tiếp : Pháp mở các n 
j. Mũi đùi đầi 
cơ iới 
nụ chiếm Mỹ p đồ dũng các th 
phần bộ bính của Sư đoàn 9 bộ bình tiến đọc 
theo các quốc lộ và tỉnh lộ chíế 

các tỉnh Hậu Giang, 
miền Đông, miền 
Nguy 
đảng. Pháp sở dĩ cl 
rộng các nơi chiếm đón 
viện bình từ Pháp đưa 
chuyên chở. 

Mở di 
trị, Pháp chỉ mở các cuộc 
thanh chở khỏng đủ quản để chiếm đồng tất 
cả những điểm then chốt. Vào lúc này tỉnh 
hình an ninh rất tốt cho Pháp. Pháp đã phòng 
Tả những c th quản rất xã và rất rộng, 


âm trề trong việc 
vi không có d 
ng trể vì thí 


s“ 


Đân chúng lâm xả. 


Một toán tuần tiễn 
trở ề đồn. 


Quân Pháp hành quân men th 


Tản TS 3xe' 
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mà mỗi đơn vị hành qì 
đội. Mỗi trung đội khoảng 40, 
hoạt động biệt lắp trong vũng h 
tới 1.ð00 cây số vuông và ho: 
Trong khi h 
thanh tử địa điềm m 
điềm khác theo kế hoạch đã được ấn 

trên bản đồ. Trung đội ít khi gặp bộ chỉ h 
đại đ ới các thành phần cơ hữu. 
hoạt động trên một địa bàn rộng gấp 3 hay 4 


là cấp trung 
gười thường. 
h quân rộng 
động liên tục 
lh quân, đơn vị 
tới địa 
h 


quan trung đội trư 
quân loại này 

gon, trung đội của tôi đã mở cuộc. 
ly là vũng ruộng 
trung đội tôi lúc 
đản chúng đều 
chạy trốn. Quang cảnh thực là hoang vắng. 
Chúng tôi chiếm mục tiêu này xong lai chiếm 
mục tiêu khác. Cuộc hành quản cử thế tiến 
hành không gặp một sự chống cự đáng kề 
nào của đối phương. Trung đội của tôi hầu 
như không nồ súng. Thỉnh thoảng chúng tỏi 
mới gặp bộ chỉ huy đại đội, nhưng rồi lại đi 
ngay. Trong khoảng hai thàng hành quản 
liên tiếp, trung đội tôi đã hoạt động trong 
một khu vực rộng lớn đến tân Cao Lãnh ». (7) 


Khi oúc hành quân cũa mặt dạ đội : Khu tực tam giác 
Gia.Định ~ Cái-Bề~ Mỹ: Tho, điện tích khoảng 2000ảÌ 
Thời gian hoạt động tứ 25/11 đết 2/12/1915 


L0) Ta «hs (espts len se Vieteee, Ốc gi Jan Eemali. 


s 


9. CUỘC BÌNH ĐỊNH MIỀN NAM CỦA. 
TƯỚNG NYO (5-1946 — 7-1947) 
được chỉ 
â Pháp tại 
mm thấy thế tưởng Valluy đề tiếp tục 
sử mạng vừa hành quân vừa bình định 
lãnh thò 


\ự cuộc bình trị miền Nam của Pháp 
rất để trong buồi đ — nhưng tới thời kỳ 
tưởng Nyo đã trở nên kuỏ khăn vì hoạt động 
của quân kháng chiến Việt Nam đã đần đần 
phục h 

Sự phục hồi hoạt động này là do ở t 
lãnh đạo củ. tưởng Nguyễn Bình. Nguyễn 
Bình và các cán bộ quân chính từ miền Bắc 
tiếp viên vào chẳng bao lâu đã nắm được 
quyền lãnh đạo kháng chiến tại miền Nam. 
Tưởng Nguyễn Bình đã tồ chức nhiều chiến 
khu chống Pháp ở khắp nơi như các chiến 
khu Trắng Đàng, Hốc Mòn, Đồng Tháp, Cà 
Mâu v.v... Và mặt trận Việt Minh nhờ có tồ 
hức khéo, lý luân chính trị vững và cân bộ 
lãnh đạo giỏi đã phát động được một cuộc 
chiến phả hoại, du kích và khủng bố khắp 
trên toàn lãnh thồ miền Nam, tạo được sự 
hưởng ứng của dân chúng đang khao khát 
độc lập. 

Hoàn cảnh lúc đó lại thuận lợi cho Nguyễn 
Bình vì binh đội của tưởng Valluy đã kéo ra 
miền Bắc và binh đội của tưởng Nyo mới sang 
chưa quen. 


Tiếp tuc thực hiện các giai đoạn 1 và giai 
đoạn 2 bình trị, tướng Nyo một mặt mở rộng, 
các cuộc hành quân tiêu diệt địch, một mặt 
cũng cố các vị trí chiếm đóng. Việc thiết thực 
nhất là phải đặt ra các cơ quan lãnh thồ quân. 
sự làm cơ sở căn bản cho nhiệm vụ bình định. 
Tưởng Nyo đã tồ chức sơ khởi lãnh thồ Nam 
Việt thành ba tiều khu như sau : 


~ Tiều khu Vàm Cỏ Đông và Tây : Tỉnh 
Mỹ Tho, Chợ Lớn, Tân An và Gò Công. 

— Tiều khu Cần Thơ : Cần Thơ, Vĩnh 
Long và Long Xuyên. 

— Tiều khu Biên Hòa : Xuân Lộc. 
Bà Ria, Thủ Đức. 

Riêng khu đặc bị 
thuộc tưởng tỒng tư tệnh quân đội viễn chỉnh. 
Người Pháp ngay từ đầu đã nhận ra mức 
quan trọng của một thủ đô vừa phức tạp v\ 
đông dân cứ và vừa hệ trọng vì là đầu mỗi 
của một trung tâm lãnh đạo cả quản sự lẫn 
chính trị, nèn đã đặc biệt đặt đười quyền 
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của tồng tư lệnh, 


Các bộ tham mưu, 
tiên cơ hữu được lạm thời kị 
bộ tham mưu tiêu khu dẻ t 

các công tác hành qu 


lệm các 
a phối hợp với 
và bình định. 


Tưởng tư lệnh quản Phảp tại 
đã chỉ thị cho binh sĩ về đường lõi l 
quản và bình định như sau 


«— Chiếm giữ những yếu điềm với mọt 


lực lượng tối Ú 


—la 
được trang bị thích hợp đề lưu động hoi 
toan tùy theo tin tức. 


—Tiếp xúc với 
thân hào nhân xĩ 

— Chỉ đặt cấp hành chánh người Việt 
tại những nơi bình định xong, để tiếp tay 
quân đội Pháp trong nhiệm vũ an 


ác cựu hương chức, 


Đối phỏ với tình hình ngày cảng bít 
chuyền, lãnh thồ miền Nam được cải (ồ vào 
cuối nấm 1946 đề tăng cường cho nỗ lực 
bình định. Từ ba tiều khu này được nàng 
lên thành 6 như sau : 


—Tiều khu Biên Hòa 


tĩnh Biên Hòa, 


Bà Rịa. 

— Tiều khu Thủ Dầu Một : tỉnh Thủ Đầu 
Một. 

—Tiều khu Gia Định: tỉnh Gia Định, 
Tây Ninh. 


— Tiều khu Vàm Cö : tỉnh Chợ Lớn, Tân 
An, Mỹ Tho. 


lều khu Vĩnh Long : khu Tỉ 
và tĩnh Bến Tre. 


— Tiều khu Nam :khu Hàu Giang. 


Tô chức lãnh thồ thay đồi như vảy cho. 
thấy nỗ lực bình định của Pháp hưởng nặng 


n Giang 


về miền Đồng Nam Việt hơn là các miền 
Tiền và Hâu Giang, chứng tỏ các hoạt động 


của quản kháng chiến đan 
ở chiến khu D và Dương Minh Chà 
cấp tiều khu khỏng nhất thiết liên hệ tới 
“ác tỉnh ly hành chảnh mà chỉ đặc biết chủ 
trọng vào những khu vực có hoạt động của 
đối phương. 


Tà chức lãnh thổ mì cũng nhựt 
các miền khác cứ thay đồi luớn theo đã tiến 
triỀn của tình hình và sự gia tăng hoạt động 
của phe kháng chiến. Trong thời kỳ lâm việc 
của Nyo, lãnh thồ quản sự tại miền Nam 
lại thay đồi một lần nữa vào tháng 6-1917. 


phát triển mạnh 
Các 


wự cải Tồ được đất theo chiều 
ống nhất lĩnh đạo quản chỉnh, 
\ nh được phả rõ Yệt ». 
Và theo tồ chức này, lồn đầu tiên các phân 
khu ra d e phần khu được đất ra đề 
đập ứng với sự phân phối lực lượng hợp lý 
hầu đối phỏ hữu hiệu với linh hình và đề 
thích ứng với vấn đề lãnh đạo «quản chínha. 
Tại mỗi cấp lãnh thồ phản khu đều được 
thành lấp một ủy ban thu hẹp gồm có sự 
tham dự của các cấp điều khiền dân sự và 
quân sự thuộc tòa ủy viên cộng hòa Pháp 
miền Nam và bộ tư lênh Pháp miền Nam đề 
tiện phối hợp trong œ‹ ö bình định. 


Sự phối hợp quản chính này nhằm kiện 
toàn việc thành lập các cơ quan hành chánh 
người Việt từ cấp lĨnh đến cấp xã. Công 
euộe này được thực thí ngay từ khi tướng 
Nyo mới tới. Từ giữa năm 1946, người Pháp 
đã đặt ra được một chính phủ Nam Kỷ tự 
trị nhưng công tác văn động đã được đề cập 
từ trước đỏ nhiều tháng. Cho nên, ngây từ 
đầu năm 1946 trong khi làn sóng hồi cư của 
đản chủng về các thành phổ, người Pháp đã 
thực hiện được việc thành lập nhiều chính 
quyền thân Pháp cấp tỉnh đề làm đã cho 
Việc thành lập các cấp hành chánh quận rồi 
tới xã. 


Ngay từ khỉ mới sang Đông Đương, 
Leelere đã nghĩ đến việc tồ chức một « đạo 
quản liên bang » đề tăng cường cũng cố e: 
vùng lãnh thò đã, đang, và sẽ chiếm. Đại 
Khái, theo Leelere, đạo q đạo quản 
chung của 5 xử : Bắc kỳ, Trung kế, 

Ai Lao và Cao Miễn, quản đội 
trong Liên bang đều thuộc quy 
mỗi xử ; những khi hữu sự, quản đòi này cỏ. 
thề sử dung khắp nơi thuộc liên bang Đông 
Dương dưới quyền điều động của Pháp. 

Đây chỉ là quan niệm mà trên thực tế 
chưa xây ra và cũng không bao giờ người 
Pháp có thể thực hiện được. Nhưng ngược 
Tại, việc thành lập các đơn vị bản xử không 
phải là một việc khó, mới, mà 
chỉ là mò nhữi 


đề trị, 
Không một giới lã 
không biết điều đỏ. 

Do đó mà Valluy cũng như Nyo 
cường quân đội viễn c| 
mộ dân bản xứ. Tới giữa năm 1917, Pháp đã 
tuyển mộ được 9.000 vệ binh cộng hòa và trên 
10/000 phụ lực quản. Các thàn bình người bản 


” 


Sẽ 
šš 
Sã 
xã 
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xứ được dùng trong việc bình định lành thồ, 
như bảo vệ cơ sở, cầu, dường và thỏn 


Tuy nhiên họ cũng được dũng trong công tác 


chiến đấu. Thường thường mỗi tiều đoàn bộ 
bình Pháp hoặc Hắc Phỉ đều dược tăng cường 
thêm một đại đội phú lực quẻn người bản xử, 


Người Pháp còn đất ra hương dũng. 
Cũng giữa năm 1947 lực lượng này đã phát 
triển và tưởng Nyo quyết định võ trang cho 
các hương đũng nào được coi là trung thành, 
hầu hữu hiệu hóa việc bảo vẻ nông thôn 
trước các đe dọa phá hoại của Việt Minh. 

Ngoài ra, trong cuộc bình trị, tưởng Nyo 
đã dành được một thắng lợi chính trị về ph 
Cao Đài. Lực lượng Cao Đài đã về hợp tác 
với Pháp kề từ ngày 8-1-1917 sau khí đã cùng 
Pháp thỏa hiệp, và các đơn vị giáo phải đầu 
tiên được thành lập tại Tảy Ninh đề chống 
Việt Minh. Kế đó, mấy tháng sau, tưởng Nyo. 
cũng đã thắng lợi trong việc đưa một thành 
phần của giáo phải Hòa Hảo về hợp tác. 

“Tuy nhiên, công cuộc bình định của Pháp 
đổ không tiến triền, dù Pháp đã tung vào 
chiến trường miền Nam tới 7.012 q tìn chính 
quy cộng với khoảng trên 13.000 phụ lực 
quân và chiến bỉnh giáo phải. Vì từ giữa năm 
1917 trở đi quân lực của Việt Minh được phát 
h. Chủ hực quản Viết Minh gồm 
khoảng 10.000 người võ trang, tồ chức thành. 
28 chỉ đội, hoạt động đưới sự chỉ huy của 
các Liên khu 7, 8 và 9 

Các hoạt động của Việt Minh đã gây ra 
tình trạng mất an nĩnh tại thỏn ấp, Việt Minh 
chưa đủ thực lực để mỡ các trăn dành, nhưng, 
với quản số trên, họ đã. hoạt đòng tích cực 
và hữu hiệu dưới các hình thức lên lút về vũ 
trang tuyên truyền, đảo đường, gải mìn, rào 
cản, khủng bố và ảm sát nhân viên xã ấp và 
những người thản Pháp. Đây là giải đoạn 
đầu tiên phát động du kích chiến tại miền 
Nam. Bởi vậy Việt Minh còn né tránh các vự 
đụng độ đề bảo toàn lực lượng, họ chỉ dùng 
quân sự đủ đề nảm dân hầu nàng cao uy, 
thế tuyên truyền chính trị. 


Pháp quen đánh dàn trận không 
ấy rồi này. Họ hành 
quân mà không tìm thấy địch, khi hậu nóng 
bức dã khiến linh Pháp thêm nóng nấy, 
phạm nhiều hành động thất nhàn tâm. Một 
tên lính Pháp nồi nóng có khi cả làng bị đốt, 
đàn bà con gái bị hiếp. 

lý do khiến tướng Nyo rời 
nhường lại cho. 
6-1917, cũng là 


Đó cũng, 
chức vụ tr lệnh miền Nam 
tưởng de Lalour vào tháng 


lúc BollaerL sang Đông Dương với nhiệm vụ. 
và kế hoạch mới. 


5. CUỘC BÌNH ĐỊNH MIỀN NAM CỦA. 
TƯỚNG DE LATOUR 7-1947 — 10-1949) 

Pierre Boyer de Latour du Moulin là một 
nhân vật lỗi lạc của Pháp về bình định lãnh. 
thồ. Ông được đưa từ Maroe sang đề nhờ 
ở kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo có thể 
chóng vãn hồi được an ninh cho Nam Việt 
theo kỳ vọng của Pháp. 


Ông là một trong những đệ tử tr 
của T 
của ông không vượt khỏi các nguyên 
bản với ba giai đoạn 


Giai đoạn sơ khỏi là thời kỳ đầy ủi 
địch (refoulement) nghĩa là các tiều đoàn 
chính quy Pháp đầy lui các đơn vị chủ lực 
Việt Minh, phá hữy các c¡ 


n cử địa. 


là thời hỳ cũng cố 
(armature) nhằm đặt các đồn bót trên một 
vòng đai 

—g 
(injeetion) 
xây dựng œ 


thời kệ tiêm trừ 
h hoạt bằng 


chức hương d 
vũng chiếm đóng (8), 
4 chủ ý về dưỡng li hành 
ðn Nam được thể 


Các điềm đái 
động của đe Latour t 
hiện đưới các sự kiện như sai 


sa. Rút bỏ những khu vực hèo lánh, 
Ngay khi nhân chức vào tháng 7. 
đã phải chấp nhân một sự thiệ 
đưa mộ số tuân của miền N 
tăng cường cho mặt tràn miền Hắc. Sư kiên 
này khiến de Latour phải rủL bỏ những khu 
vực hẻo lánh đầu tiên, đề tao khối tồng trừ 
bị cho tưởng tồng tư lệnh, đề tránh bị địch 
đánh tiêu hao vì phân tán quả mỏng, khó 
tiếp (ế và để làm mỗi ngon cho đối phương. 


Nhưng chủ trương triệt thoải này không 
được thì hành triệt đề vì de Iatonr bị các 
cấp hành chảnh chống đối, họ cho rằng hành. 
động như vậy sẽ làm lợi cho địch v: 
làm mất lòng tin của dân chúng đối với 


PI 


b. Tổ chức đơn vị công giáo chống Việt 
Minh. 


(6) Lsgsene điekebiee — Lhalieeen củ ức gỗ Luảm 
Hàn, 


DI 
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g trong tháng 7,de Latour trắc nghiệm. 
thí hành chính sách thứ hai là giao cho 
+ người Pháp lai Việt rất thông thạo miền 
Bến Tre, tò chức các biệt kích đội công giáo 
chống Việt Minh ngay trong lòng các giáo khu. 


Người Pháp lai này là Jean Le Roy, lớn 
lên để theo võ nghiệp. 

Khi gặp Le Roy, đe Latour chỉ có ý định 
trắc nghiệm phương pháp du kích gián điệp 
đề giúp dân công giáo tiểu trừ Việt Minh. Lúc 
đầu Le Roy chỉ được tồ chức 3 biệt kích đội 
gồm toàn thanh niền công giáo làng Binh 
Đại thuộc cù lao An Hơa và do các thân bình. 
của Le Roy chỉ huy. 

Sau một thời gian thí nghiệm có kết quả. 
rõ rệt, vào cuối năm 1947 de Latour cho Le 
Roy tô chức thêm 10 biệt kích đội nữa đề bảo. 
vệ các gi^o khu thuộc hai tỉnh Mỹ Tho và 
Bến Tre. 


Các biệt kích đội của Le Roy thâu đoạt 
được nhiều thành tích trong việc tảo thanh 
Việt Minh tại Bến Tre, và được tồ chức lan 
rộng ra khắp nơi. Le Ñoy nồi tiếng trong 
giới người Pháp. Bí quyết thành công của y 
là hoạch định một lề lới chỉ đạo bình định 
hữu hiệu. 

Trong khu vực thuộc quyền y, lề lối bình. 
định đã được quan niệm như sau: 


« Bình định là một sự kết hợp hành động 
tân bạo và hành động chính trị, chiến tranh 
chìm và nồi. Một mặt, cho biệt kích đội săn 
đuồi bám sát du kích quân, tích cực bành 
trưởng hệ thống chỉ điềm mật vụ và thẳng 
tay đàn áp những làng hay người chứa chấp 
điếp tế cho Việt Minh. Một mặt cho đấp 
đường, mở chợ, lập trường học, xây bệnh 
xả, giúp đỡ dân khần hoang v.v.. 

Nhiều hành động tàn bạo quá trờn đã 
xÂy ra. Tuy nhiên nếu đứng vào phương diện. 
bình định trong mục tiêu của nhà cầm quyền. 
Pháp lúc bấy giờ, Le Roy có thề nói đã chu 
toàn được nhiệm vu. Các tÒ chức Việt Minh 
hầu hết bị tan rã, quét sạch ra khỏi địa khu 
cña y, và 500.000 đân được sống tương đối 
yên ồn và đầy đủ hơn các vùng khác nhờ ở 
vấn đề an ninh được đảm bảo và nhờ thủ 
đoạn chính trị của Le Roy (9). 


©. Mua chuộc sự hợp tác của các giáo 
phái. 
Đe Latour cũng thừa hiểu rằng việc kết 


(a) Tậy s= Đi kẹc quên  vễ và, bờ củn Địng quốc Bo. 


% 


vtối và mở rộng khu vực 


nạp các giáo phải và phát triỀn võ trang cho. 
họ /à cả một vấn đề phức tạp, vì Pháp không, 
thể kiềm soát và chỉ phối hoàn toàn được họ. 
Hơn nữa thu nạp giáo phải la tạo ra nạn bè 
phái làm cho lãnh thồ miền Nam mất cả tính. 
cách thuần nhất. Nhưng đề chống Việt Minh, 
dù muốn dù không Pháp phải dựa vào các 
phong trào giáo phải này, Do đó tưởng de 
latour cũng như các tư lệnh quân đội Pháp 
tại miền Nam sau này đều nuôi dưỡng các 
lực lượng giáo phái, tuy đôi khi Pháp phải 
bực mình vì sự tráo trở của giáo phải : luc ở 
lúc ly khai. 


“Tướng de Latour đối xử với các giáo phải 
Cao Đài và Hòa Hảo rất đặc biệt. Nhưng cuối. 
năm 1917 vì sự lùng củng nội bộ và sự chống 
đối lại Pháp, nhiều đơn vị giáo phải Hòa Hảo 
đã ty khải ra bưng. Bộ tư lònh Pháp mất công 
Ốiều đình chẳng được, phải mang quản đến. 
giữ những chỗ trồng, mở hành quản đàn áp 
ekc toán ly khai. V dụng được 
những sơ hở bất ngờ này bèn tăng gia quấy 
¡nh hưởng. 

Vào giữa năm 1918, de LAtout thu được 
thắng lợi lớn là thu phục được Bảy Viễn. VL 
xích mích với Việt Minh, Bảy Viễn trở về vời 
Pháp. Nhờ có sự quy thuận của Bình Xuyên, 
Pháp kiềm soát chặt chẽ vùng kế cận Đông 
Ñam Saigon kề từ năm 1919, nhưng Phap 
phải nhượng hộ Bình Xuyên, cho mở: sông 
bạc, nhà điềm,gày ra nhiều tệ đoan xã hội. 

Vao năm 1919, de Latour phải đối phó 
với quân đội Cao Đài lủng cùng không chịu. 
hợp tắc với Pháp, nhưng lại tiếp nhận được 
một toán Hòa Hảo ly khai quay về. Tường đe 
TAtour chỉ điều giải đề mua chuộc các giáo 
phái ly khai chứ không có những biện pháp. 
mạnh đề làm tan vỡ các toán ly khai này. 

Tại những vùng thiều số, de Latouc triệt 
“đề sử đụng các cấp hành chánh và các đơn vị 
gốc Miễn làn những lực lượng chống đối 
người Việt kháng chiến, và làm ngơ trước sự 
chẻm giết tàn bạo của các đơn vị này: 


d. Chủ trương chiến thuật đôn bót và 
tháp canh đế bảo vệ các trục lộ giao. 
thông. 

Bắt đầu từ năm 1948, các hoạt động Việt 
Minh tại Nam Việt trở nên mạnh mẽ. Bộ đội 
của họ liên tiếp mở các trận đánh, phục kích, 
phá hoại các true giao thông, bao vây kinh tế, 
tấn công các lực lượng võ trang, đe đọa hệ 
thống liên lạc tiếp tế của Pháp. Những trận 
phục kích giao thông chiến được tồ chức quy 
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mô và chủ đảo. Vẽ phía quản đội Pháp từ 
trước tới nay hệ thống phòng ngự chỉ được 
1Ô chức tạm bợ, không phải là một hệ thống 
mạch lạc phù hợp với một kế hoạch chiến 
lược, chiến thuật chung. Đồng thời do sự 
phát triền của bộ đội Việt Minh và sự rút bớt 
quân chính quy của Pháp đề bồ xung cho 
chiến trường miền Bắc, bộ tư lệnh lục quân 
Pháp tại Nam Việt bắt buộc phải đề ra một 
biện pháp thích ứng mới. 

Đại cương giải pháp được tưởng đe Latoue 
chấp nhận là lề chức phòng vệ vững chắc 
những trục lò giao thông đề tạo một hệ thống, 
© vuông khiến sự liên lạc tiếp tế chuyền quân 
của Việt Minh bị lũng đoạn và do đó khả năng 
lưu động của Việt Minh bị giảm tới mức tối 
đã. 

Đề bảo đâm sự kiềm soát thường trực 
các true lộ chỉnh và sự bảo vệ các đoàn xe 
tiếp tế, những đoàn quân được đặt tại những 
địa điềm quan trọng, và giữa các đồn này là 
hệ thống các tháp canh, 


Mỗi tháp canh có từ một bản đội đến một 
tiều đội tăng cường. Tháp canh một bản đội 
thường có 1 trung liên, 1 phỏng lựu, vũ khí 
cả nhân và nhiều lựu đạn. Tháp canh trên 
một bản đội thường có hai trung liên. Mỗi 
tháp canh cách nhau Í cây số,nghĩa là trong 
tầm mắt và trong viễn độ thực dụng của các 
vũ khi. Tuy vậy ở giữa quãng đường quanh co 
xhúc khuỷu thì có thề là bai, ba tháp canh 
được thiết lập gần nhau miễn sao tạo được 
thế liên hoàn để yềm trợ lẫn nhau trong sự 
*iềm soát các đường giao thông cả bộ lẫn thủy, 
Tháp canh hình vuông được xây bằng gạch, 
bằng đá hay bằng gạch khối khoảng 2 thưởc 
xưỡi mỗi chiều. cao khoảng 10 thước, nóc 
bằng tôn hay bằng ngỏi. Xung quanh mỗi tháp 
được bao một lũy đất đây, cao khoảng 2 thước. 
làm thành vách bằng những cây cau, cây dừa 
hay tre có lỗ châu mai, và. một vài khoảng 


trong bức vách đó được làm nơi nấu ăn, nơi 
ở của bình sĩ mang theo gia đình. Xung 
quanh được cắm chóng tre và nhiều lớp hào 


lũy bao bọc. Ở bên ngoài được rào bởi nhiều 
lớp tre và kẽm gai, đỏi khi được chôn xen 
kế ở giữa mìn sảng và mìn cóc. Cửa ra vào 
hẹp và quanh co, đồng kín bằng các ngựa 
trụ thường được gải kèm lựu đạn trong đêm 
tối. Ban ngày linh gác ngồi trên tháp cao coi 
được bốn phía, ban đêm lính vẫn ngồi cao. 
đề nghe động tĩnh trong khi đó các bình sĩ 
ngủ dưới đất ở các vị trí, Mỗi tháp canh do 
Mmột hạ sĩ hay một trung sĩ chỉ huy. 


Aột tháp canh. 


Những tháp canh này được dũng đề theo 
đổi và bảo cáo ngay mọi. sự di chuyền của 
Việt Minh. Mỗi khi động, các tháp canh đều 
bắn súng, giật hỏa chảu tùy theo tiêu lệnh cho. 
mỗi trường hợp, 


Mỗi tháp canh mẹ chỉ huy nhiều tháp 
canh con. Tháp canh mẹ là những đồn quản 
lớm đóng tại những trọng yếu. Tháp 
canh mẹ thường có hỏa lực vòng cầu đề yềm. 
trợ cho các. tháp canh con, sự phòng thủ tại 
thấp canh mẹ thường rất kiên cổ, xung quanh 
chu vỉ phòng thủ đều có lỏ cốt chiến đấu, ở 
giữa có lò cốt chỉ huy trang bị may truyền tin 
đầy đủ. Các lỏ cốt này thương được xây nữa. 
gầm dười đất để có thề tiếp tuc kháng cự 
mặc đầu địch quản vào được đõn 


Chiến thuật đồn bó! và tháp canh của de 


” 
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latour rất hữu hiệu đề chống lại các cuộc 
phục kích giao thông. Nhờ bảo vệ các trục 
giao thông và đựa vào đỏ, de Latour đã áp 
dụng được chiến thuật bao vây chia cất lãnh. 
thồ thành những mắt lười, những ð vuông đề 
tiếp tục đầy mạnh công cuộc bình định, săn. 
đuồi các đơn vị chính quy và địa phương, 
khám phả tiêu diệt những cơ sở bí mật đối 
phương và thiết lập chính quyền hợp pháp... 
“Trọng tâm nỗ lực của Pháp trong giai đoạn 
sây dược đặt tu tiên tại những vùng phì 
nhiều rồi sau đỏ theo vết đầu loang tiến dần 
tới những vùng khác một cách chắc chắn. 


e. Bao vây căn cứ Đồng Tháp. 

Nỗ lực quản sự của de Latour trong năm. 
1948 được đồn vào khu Đồng Tháp Mười. 
Khởi sự vào tháng 2, quân Pháp tiến sâu vào 
miền Đông Bắc Đồng Tháp, tháng 3 vào vùng, 
kế cận Cao Lãnh, rồi từ tháng 4 đến tháng 6 
vào vùng Vàm Cỗ Đông và kế tiếp từ tháng 7 
đến tháng 9 vào miền Bắc Cai Lây. Qua chiến 
địch càn quét này, de Latour thiết lập được. 
một số các đồn bót mới bao quanh Đồng Tháp 
đề ngăn sự ra vào của đối phương. Kết quả. 
e6 tới 30 vạn dân chúng vì sợ bom đạa đã rời 
bổ vùng Việt Minh về vùng Pháp kiềm soát, 
và các hoạt động của Việt Minh trong căn cứ: 
này giảm sút rõ rệt. 


g. Bao vây kinh tế Hậu Giang. 

Kề từ tháng 1-1949, đe Latour ban hành 
các biện pháp bao vậy kinh tế miền Hậu Giang. 
“Tất cả các sự chuyên chờ lúa gạo đều phải có 
giấy phép, sự kiềm soát kinh tế chặt chế này 
đã khiến kinh tải Việt Minh thêm khó khăn. 

“Tới tháng 10-1919 cơ quan lãnh đạo quân 
sự Pháp tại Đông Dương bị xảo trộn về việc 
thay đồi liên tiếp cúc vị tồng tư lệnh. Tưởng 
đe Latour tỏ ÿ bất mãn và xin từ chức. Tâm. 
tồng tư lệnh, tướng Carpentier đề nghị chỉnh 
phủ Pháp cử tướng Chanson một tưởng trễ 
và giỏi thay thế. De Iatour hay tin bực mình. 
bèn có phân ứng muốn ở lại, nhưng cuối cùng. 
.ông vẫn phải ra đi. 


4. CUỘC BÌNH ĐỊNH MIỀN NAM CỦA 
TƯỚNG CHANSON (10-1949 — 51-7-1951) 


Tướng Chanson tiếp tục lo bình định 
miền Nam. Khi de [attre sang thay thế cặp 
Pignon — Carpentier, đã ca ngợi ông vì ông 
làm việc rất đắc lực. 

Chanson được đề ÿ đặc biệt ở hai điềm : 


1) Điềm thử nhất là quản của miền Nam. 


cử phải xén bớt đề tăng cường cho miền Bắc, 
'Việc này Chanson không phản nàn, aẻn chiếm. 
được sự mến chủ la de Latre. Lần thứ 
đoàn bộ bình 
trong tháng 4- 7 tiều đoàn bộ 
bình và 1 tiều đoàn pháo binh trong đầu năm 
1951. Lúc đó tồng số đơn vị chỉnh quy hoạt 
động tại Nam Việt chỉ còn có chừng 28 tiều 
đoàn không kề những phương tiện tương 
xứng về phảo bình, thiết giáp, hải quân và 
không quân... 

2) Điềm thứ nhỉ là mặc đầu vậy cuộc bình 
định tại Nam Việt vẫn xúc tiến khả quan, vì 
trong suốt thời kỳ làm việc của Chanson, hoạt 
động của Việt Minh tỏ ra bình thường tại Nam 
Việt và chỉ chú trọng ở vài trường hợp sau 


Vinh và vùng Bắc Saigon bị quấy 
nhất là tại Trả Vinh tất cả các đ 
canh trên trục lộ Trà Vini đều bị 
công kích. Bộ trlênh Pháp đã phần ứng 
quyết liệt và gây cho Việt Minh nhiều tồn thất 
quan trọng, Đồng thời 
quan trọng khác được mở 
Tây trong vũng Cao Lãnh, Ï 


và tháp. 


đương đầu với một 
hành động liên tuc của Việt Minh đặc biệt chủ 
trọng đến những khu vực hẻo lánh ở ngoại ỏ, 
hệ thống phòng thị Pháp, và cô lập triệt 
đề vùng này bằng cách phá hoại cầu, đường 
và phục kích; đồng thời cho dàn quân du 
kích quấy rối tất cả các đồn bót trong vùng 
Tiền Giang. Chính lúc này ũy ban hành kháng 
Nam Bộ đang cho khai diễn giai đoạn đầu của 
cuộc chuần bị tồng phần công, nhưng rút -cuc 
chỉ gây được những tiếng vang. 


— Trong mùa xuân năm 1950, vùng Cầu 
Ngàn — Trả Cú —Tiều Cần và vùng Sóc Trăng, 
là trọng điềm các cuộc đánh phả của Việt 
Minh và các true lộ giao thông từ Saigon đi 
Đalat và Ban Mẻ Thuột là trọi 
cuộc phục kích. Các trân đánh cũng không giữ. 
được sự liên tục lâu đà 

— Trong mùa hạ năm 1950, hoạt động 
Việt Minh suy giảm. Lợi dụng thời gian này 
Pháp cho tăng cường công sư các đồn và tháp, 
canh hầu đủ sức chịu đựng được đạn bazooks 
của Việt Minh và đồng thời mở một số cuộc 
hành quản vào Đồng Tháp và tảo thanh 
những vùng kế cản các trục lộ quan trọng. 

— Trong chiến địch Thu-Đông 1950, Việt 
Minh sau khi rút về các căn cử đề nghĩ ngơi 
và chỉnh quân đã mở các trân đánh vào vùng 
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Tình hình Nam 


Việt (50-6-1959). 


CAMBODGE | 


CÔ Kôn tức Phản kiển soát (rối 31-12-1951) 884 
S1 KDw rực Việt Minh kiểm soát = 


LLONG THÂN, 


RƯNG SÁT. 


Kê tực Phấn kiển soát tên tễ tháng 01 đến thác 1953 
Kbu tức ngận miốc kbông thể bành quân điệc. 


Trà Vinh, Trì Tôn, miền rừng phân khu Đông: 
Các trân đânh này có tính cách phối hợp với 
chiến trường Cao-Bắc-Lạng miền Đắc, cường 
độ ác liệt nhưng chỉ diễn ra trong hai ba ngày 
thì chấm dứt, riêng tại rừng phân khu Đông 
các địa điềm Lộc Ninh, 
Bến Cát, Dầu Tiếng là những nơi chịu áp lực 
năng nề nhất. Một điều nhận xét là các tháp 
canh bị tấn công đều bị đảnh sụp do khối 
lượng to lớn của bộc phá và bazooka. 


~ Vảo các mùa Nuân~-Hạ 
sử mệt mỗi và bị tiêu hao nị 
Minh sau chỉ nụ 1930, mặc 
dù bị rút đi7 tiều đoàn bộ bình, 
Pháp cũng đã hoạt động tích 
chính vào miền Tày, nhất là khu vực Tiề 
a cất lực lượng đổi phương tà 
làm hai, hầu cô lập căn cứ Đồng Tháp. Nõ 
Tực phụ được nhầm vào sự nởi rộng khu vực. 
an ninh xung quanh Saigon- Chợ lớn. Sở dĩ 
Pháp đuy trì được sự liên túc hành bình như. 
Yấy một phần lớn p ở Việt 
Nam đã nhờ được sự gỉ m chiến 
cña các đơn vị thuộc quản đổi quốc gia Việt 
Nam. 


ăm T9ỐI, nhớ 
„ nề của Việt 


ñ nhữ được é 
Bà Cụt hình định 


“Tưởng C¡ 
giáo phải Ì 


Nữa de 
Vĩnh 1 


được khu Mỹ Đức Tây và Bác € 
đem lại an ninh cho truc Mỹ Tho 
thì khi đến viếng tỉnh ly Sa Đức ôn 
chợt bị âm sát chết (31-7-1951). 1 
đã được đề cử thay thể ông. 


5. CUỘC BÌNH ĐỊNH MIỄN NAM CỦA. 
TƯỚNG BƠNDIS (8-1951—7-1954) 
Tưởng Boudis thay thể € 

lệnh lục quản Pháp tại Namn Việt 
đường lối bình định như cả. Ông 
lâu nhất trên chức vụ này đề cai 
đất tương đối yên Hì 


Công việc bình định đối với các hoạt 
động của Việt Minh trong các năm. 
1959-53 và 54. 


Trong các năm 1933 


"`". 
n Tiếp lúc 


một miền 


, hoạt động cũa 
ng kè vì tới 
xoá được hú T 
đề bao vậy vùng đồn 
“Tháp,chía cắLhực lượng Việt Minh ra lâm đi 
mở rộng được các khu vực lại 
ñe biệt là các khu Cần Thơ, Hạch Giá, 
Long Xuyên và Sóc Trăng, đồng thời triệt hạ 
các căn cứ vùng Tân Uyên ở sâu, trong v 
chiến khu Ð; trong khỉ đó được 
quân lực Việt Nam và chuyên giao dần các 


“5 


CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHẤP TẠI ĐÔNG DƯƠNG TỪ t9a9 ĐẾN I994 


trách nhiệm lãnh thồ cho người Việt Nam. 


Nhông những thu hẹp được các khu vực 


(Minh đề họ phải bị kiệt 
¡m sút việc tồn trữ lúa gạo, 
Pháp lại đánh về mặt tải chnh bằng cách 
lưu hành các giấy bạc giả cu Hồ trong vùng 
ệt Minh đề lũng đoạn liền tệ. Ngoài ra, trong 
gạo trên thị trường 
g túng không thủ 
để đài thọ chủ 


hoạt động của Việt 
quệ về kinh tế, 


được nhì 


vào th 


= 
xử dụng du 
bình định miền Nam nhữ. 


Đảo vẻ vùng Saigon — và 


ơ quan đầu não mất 3 tiều đoàn bộ 


Hảo đảm an nình các trục lộ 

thông mất ‡ tiều đoàn, 10 chỉ đội thị 
— Bình định nông thỏn mất 1 
đoàn; theo kinh 
quết sạch mọi lực 
vũng phải mất ba m 
chính quy chỉ rút di 


Việt Minh khôi một 
các đơn Vị 


đoàn sọ với 28 tiền đoàn. 
hiện có 


Váo đầu năm 1951, xơ khởi Pháp bị rút 
đi 3 tiều đoàn chủ lực đề lấp ra Liên đoàn 
lưu động số 9 gửi lên Điện Biên Phù, Tiếp 
đó bộ tư lệnh À j rút thêm 10 tiều 
đoàn bộ bình tro « thành lắp Liên 
đoàn 11 đưa lên Cao: Nguyễn và 5 tiều đoàn 
khinh quản được dưa ra mặt trăn Adlante 
củng với những phương liên tương xửng về 
© bình và. thiết giáp v.v. 


Pháp, vì vậy, không mở được cuộc hành 
quản quan trọng nào tir cuối năm 1953, Nằm 
được tình hình này, h kháng Nam. 
bộ ra sức đầy mạnh các công tắc tuyên truyền, 
tích cực hoạt đồng võ trị 


Những tỉnh được Vi 
hoạt động là Go Công, Mỹ Tho, 1 
ñ Hỏa, Trước phần ứng, 
Pháp, d lạ đồn dẫn ngã theo Viết 
Minh. Thóc. n bạc lại được nạp đồi 
đào và được chuyền vận nuôi dưỡng các căn 
cử địa miễn rừng nủi. 

Tới cuối tháng I-ð1 Việt Minh tồng phát 
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động du kích chiến. Trong ba ngày từ 27 đến. 
3H không phải đảnh lớn mà họ lấy được 

40 đồn hương đũng ở Nam Gò Công. Tồng 
Sìng trong thăng 2, số tháp canh Pháp bị hạ 
hoặc rút lên tới 300 chiếc. Và tời ngày đình 
chiến Việt Minh đã giành được phần nào thế 
chủ động tại miền Nam mà trong hai năm 
trước đã ở trong ty quản Pháp. 


b. Công tác bình 
Pháp chuyển. 


quyền 
Nam, Công 
Công, Bến 


chỉ huy lãnh thờ quản sự Việt Nam được 
thiết lắp đề đặt đề bình định 
còn các 4 địch thời đặt 
trọng trách cho bộ tư lệnh lục quản Pháp, 
bộ chỉ huy lãnh thồ Việt Nam có nhiệm vư 
bình định đề tiêu diệt tất cả những đơn vị 
và cơ sở đổi phương bãy còn trên lãnh thồ, 
đồng thời phải tuyền mộ và thành lắp 
đơn vị bản quân sự đề thay thể các đơn vì 
chỉnh quy được chu 

Những biện pháp được, 


— Kiềm tra và thanh lọc 
Tớp đân chúng sống trong v 


ng các tầng 
mm soát, 


\ lực lượng bản quản sự 


được thôn xóm. 
-— Giao cho lực lượng này một số đồn 
böL phú đề giảm bởi gánh năng cho lực lượn 
quân sự chính thức. 
— Tập trung các lực lượng can thiệp đã 
sẵn có đề giao phó cho nhiệm vụ lưu động. 


“Theo nguyên tắc, lực lượng can thiệp sẽ 
được (ồ chức như sau 

— Hoạt động trong liên phân khu : 400) 
người. 


lân khu; B00, 


Hoạt động trong mỗi Di 
người. 
~ Hoạt động tại mỗi tiều khu: 300 


người 

Riêng tại nhóm phân khu các tỉnh cũ 
(gronpe đe subdivisions des vieilles provinces) 
tại miền Gò Công và Bến Tre, hệ thống đồn 
bót bảo vẻ công cuộc bình định đã lên tới 
1.350 chiếc quy tạ một lực lượng quản sự và 
bản quản sự là 1.300 chính quy, 6.000 phu lực 
quân và 7.500 hương dũng, 
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Bởi vậy, trong tờ Nhân dàn miền Nam 
hát hành tháng 6-1952, Lê Duần chủ tịch ủy 
ban hành chánh Nam bộ đã viết : « Địch chủ 
động mà ta (Việt Minh) bị động, bởi vì địch 
đã chia cắt và bao vây ta thành nhiều khu 
Vực với những hệ thống đồn bót và tháp eanh 
chẳng chịt dọc theo những đường giao thông 
và đồng sâu vào các làng mục ». 

Thực vậy, còng cuộc bình định của Pháp 
tại miền Nam đã gặt hái được khả nhiều 
thành công, tuy không đạt được mức tuyệt 
hảo vì không có chính ngh tạ phải 
công nhân là Pháp đã có nhiều phương pháp 
Và sáng kiến, nhất là biết sử dung những ảnh 
hưởng tâm lý và sự chống Công của giảo phái 
và dân chủng miền Nam đề thiết lập ra các 
chính quyền địa phương khả mạnh, làm nền 
tầng cho công tác bình định. Chỉnh việc bình 
định này đã giủp cho Pháp không những 
không suy sup về kinh tế trong khi chiến 
tranh trở thành một gánh nặng, mà còn giữ 
được một mức sinh hoạt thăng bằng cho dân. 
chủng tại đây đề Pháp hưởng lợi, lấy chiến 
tranh nuỏi dưỡng chiến tranh. 


I. LETOURNEAU 
(4-1952 — 7-1955) 


— Salnn (1-1952— #19 
—7-1958) 


— Ganthier. 
—— Lêtourneau — Salan (I-1 


Telourneatt 


KT AU khi ác Làn di, chnh tố bháp 
cử tướng laoul Salan làm lòng tư lệnh, cựu 
toàn quyền Gauthier xử lý chức vụ cnoủy 
Đông Dương. 

¡tình nước Pháp lại luc đúc. Chính 
phủ Queuille đồ, a thân; ước: 
đó, tình hình chiến sự tại Đông Dương không 
lấy gì làm tốt đẹp, thắng 2- 1952,quản 
Pháp phải rút khỏi Hòa Bình dù việc rút lai 
Tất èm thấm. Chỉnh phủ mởi do. ỏng Pinay 
làm thủ tường vẫn giữ chính sách cũ cương 
quyết bảo vệ Đông Dương và đã dứi khoát 
chọn tưởng Salan làm tồng tư lệnh. Chức vụ 
© cho ống Letourneau, bộ 
trưởng các quổe gia liên köL,kiềm nhiệm kề 
từ ngày 1 tháng 4 năm 1952. 

Thành thử, tướng Salan được coi như 
đã nắm vai trò chủ yến tại Đồng Dương. 
Chính phủ Pháp tuy không giao cho ông một 
quyền hành rộng rãi như đổi với tưởng de 
latre nhưng chức cao ủy chỉ cỏ tính cách 
kiêm nhiệm đối vời một chính khách Pháp 
thì mọi công việc đều coi như ở ông. 

Salan người nhỏ bẻ, cỏ trí khỏn của 
người Á Đông, như đã từng lấy vợ Việt, hút 
thuốc phiện và đi lễ đền đải v.v... Có thề 
nói ông là người thỏng thạo phong tuc tập” 
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quân của dân Đông Dương, thông thạo chiến 


trường tại đã am hiều lối đánh của Việt 
Minh. Ông sống ở đây rất làu, đã chỉ huy 
chiến dịch la au đó về Pháp 


nghỉ rồi hú theo de L 
đề lại được 


trọng. 


+ Đông Dương, 
o phỏ một nhiệm vụ quan 


CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC 
CỦA SALAN. 


“Tướng Salan đã đẻ trình chính phũ Pháp 
một kế hoạch hành động như sau 


« Trong 7 năm qua, xử Đông Dương làm 


mồi cho một cuộc chiến tranh ngày cảng ác 
liệt và mang tinh chất một cuộc chiến tần tiến. 
Đủ quân đội của la đã hy sinh quá nhiều, ta 


vẫn khỏng liêu diệt được kể địch. Nếu đề 
địch thẳng thì cả miền Đồng Nam. Á sẽ bị 
nhuộm đỏ. 

Đối phương cũa ta cô những dấu hiệu 
chứng tổ đang một mỗi, nhưng tá không để 
gì đánh ngã được họ nếu không thực hiệu 
được một nỗ lực đặc biết. Đề đối phố với kề 
h được Trung Cọn Ao không 
những có khả năng ¿ 
mì địa, Eì phẩi có một đạo quân 
íLra phải ngang địch và phải có 
một tụ thế tuyết đổi về qui 


Đối với vấn đề quản số chỉ riêng có Việt 
Nam mới có đủ khả năng cung cấp nguồn 
nhân lực cần thiết. Mà việc thành lập các 
đơn vị Việt Nam đang trên đã phát triển 
nhanh chỏng, nhưng cần phải có những nhủ 
cầu mới về vật liệu í chánh. Đó là mục 
tiêu của kế hoạch hành động. Kế hoạch này 
nhằm bành trưởng các đơn vị Việt Nam, và 
sẽ được hoàn thành trong vòng hai năm 
rưới, bất đầu kề từ tháng 3 năm 1953 », 


Salan đưa ra quan điềm chiến lược như. 
nu 


« Sự chiến thẳng đuy nhất là phải đập 
tan các đơn vị chủ lực địch thì mới văn hồi 
được trật tự lâu đài cho Đông Dương. Hiện 
chủ lực địch có 5 sư đoàn chính quy tại miền 
Bắc. 


Một khi lực lượng chính nảy bị tiêu diệt, 
ác cơ sở quân chính khác của địch sẽ bị tan 
rã nhanh chóng, các căn cứ của họ sẽ bị thanh. 
toán không khó khăn gi. 

Nhưng qua kinh nghiệm chiến dịch vào 
những năm 1951 và 1952 cho thấy,thì với 
quản số hiện hữu ta không thề xhẳng được 
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vật lực sau mỗi trân đánh. Trong khi đó, ta 
vẫn chưa văn hồi được an ninh ở hậu tuyển 
mà phải phân tán quản để gí 
nh thồ bị ủy hiếp. 


đề chiến thị 
miền Đắc, ta phải 
hành động sau đảy 


p dụng các biện pháp, 


w hiệu tất cả. những khu 
thời kiểm soát tất cá 
È không rơi vào tay địch. 

~ Tiếp tue mở chỉ 
động các khu vực 
vỡ địa bản hoạt động cị 


n dịch phú để chiếm. 
h tế và đồng dân, phả 


— Tạo lập. một bình đoàn chủ lực khôi 
bị rằng buộc bởi việc giữ đất, 


“Trong suốt thời gian thi hành. các biện. 
pháp này, ta phải giữ tại chỗ các đơi 
sử dung tại miền Bắc, cần lắm ta mới 
của miền này dùng cho việc khả 
ân. Ngược lại, ta phải 
lực chiến tranh cho miền này, 


Vi việc chiếm gi 


các vũng đất «hữu 
Ích » của miền Bác và việc kiểm soát thực sự 
tụ lắc Việt sẽ là những mue tỉ 
được dự trà hoàn tất vào mùa thu 


Đối với miền Nam và Trun 
liền liếp mở các cuộc hành quản tảo thanh 
với quân số có sẵn tại mỗi miền đề tiểu trừ. 
các phần tử chính quy địch đang yềm trợ cho 
đụ kích hoạt động trong các vùng do ta kiềm. 
soát. San đó, ta sẽ đần dần giao lại c 

lãnh thồ cho chính phủ Việ 
miền đất này 


Nếu các tiêu đoàn « com măng đỏ » (10) 
đang được xúc tiến thành lập có thề đảm trách. 
biệu quả kề từ cuối năm 1953 thì việe 
giao lãnh thồ sẽ được khởi sự ngay tử bảy 
nhất là tại miền Nam. Nếu tới cuối năm 1 
đạt được sự tiến triền thích đảng, ta có thè 
thủ hồi được một số quản cần thiết đề mới 
hành quân chiếm vùng đất ở giữa miền Trung 
(Liền khu 5 Việt Minh). 


đây ta cô thể lợi dung các điền kị 
thuận lợi về địa lý, nhân văn và tỉnh thần 
chống Công của giáo đân đề để đàng đất một 
đầu cầu, rồi từ đỏ ta tiễn chiếm khu vực Nam, 
kế tới khu vực Bắc. Kế hoạch chiếm đông Liên 


G6) Cức to đ;às cơn máng đã là các ấu đàn 


¡nh quả 


Một đơn oị khinh quân 
thảnh lập tạ& miền Nam. 


ệc chiếm đóng này sẽ làm tiêu tan hết 
mọi đe dọa cũa địch như hiện nay đang nhâm 
vào miền Cao Nguyên. 


Cũng càng trong năm 1951, ta thành lâp 
một đợt khác các tiều đoàn «com măng đỏ» 
dùng đề bình định trọn vẹn những vùng vừa 
chiếm đóng, đồng thời chiếm miền Bắc. 

“Tình hình chính trị và quân sự vào lúc đỏ 
sẽ khiến la thích nghỉ hoạch định ra các 
phương thức hành động. Tuy nhiên, tôi dự 
trù vào đầu năm 195 phải có một đạo quân. 
chủ động gồm các đơn vị lưu động được huấn 


luyện và trang bị đầy đủ đề sẵn sảng tung ra 
chiến trường vào mùa thu. 


Và trước khi tung đạo quân này vào trận 
cuối cùng, ta phải bít tất cả các cửa ngõ của 
địch trông ra biền đề ngăn cân địch lấy người 
và thóc lủa tại miền Thanh — Nghệ — Tĩnh, cỏ 
nghĩa là ta phải chiếm lấy miền này và tối 
thiều phải chiếm được Thanh Hóa. Khả năng 
phát động các cuộc hành quản chiếm cứ này 
sẽ thy thuộc ở đà tiến triền của ta trong lúc 
Ấy và cũng tùy thuộc ở yếu tố sẵn sàng của 
bính đoàn lưu động kể trên. Việc thành lập 
các tiỀn đoàn com măng đỏ đợt 3 tuy chỉ bằng, 
nửa các đơt trước nhưng cũng rất cần thiết" 


“. 


ĐƯỚI ĐÂY LÀ THỜI BIỂU HÀNH ĐỘNG : 


Thời gian thi hành. 


Chương trình hành động 


—— 
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'Tháng 4 và 5-1953 


Tháng 1 đến tháng 10-1953 


Tháng 7 và 8-1953 


'Từ tháng? đến tháng 9-1933 


Từ tháng? đến tháng 12-1953 


“Tử thắng 1 đến thàng 4-1954 


Từ tháng 3 đến tháng6-1954 


Tháng ð và 6-1951 
“Tháng 8 và 9-1151 
Tháng 12-1951 
“Tháng 1-1955 


Tháng 3 đến tháng 5-1955 


“Tháng 5 đến tháng 8-1955. 


“Thánh, 6 đến tháng 9-1955. 


1. THỜI KỸ HÀNH ĐỘNG SƠ KHỞI. 
— Chuyển giao cho quản đội Việt Nam Phân khu 
Mỹ Tho (miền Nam) và tỉnh Phan Rí (Nam Trung 
YiệU. 
— Đột kích thủy bộ vào miền duyên hải Trung Việt, 
— Thành lập các tiều đoàn com măng đỏ đợt 1 
(40.000 người). 
— Bắc Việt 1Ø tiền đoàn 
— Trùng Việt ; 11 tiều đoàn. 
— Nam ViệU ; 21 tiều đoà 
— Hành quản tiên trừ chủ lực địch tại Bắc Trung, 
Việt với sự tăng viện tạm thời của các đơn vị lấy tại 
Búc Việt, 
— Chuyên giao cho quản đôi Việt Nam các khu 
vực phía Nam sông Hậu Gian: 
— Hành quản vùng Long MỹỸ (am ViệU sau đó 
Šn giao cho quân đội Việt Nam nốt vũng này. 
Chuyên giao cho quản đổi Việc Nam miền Nam 
Trang Việt và vùng Nam châu thồ Bắc Việt (Bài Chu). 
3. THỜI KỲ MỜ RỘNG CÁC KHU VỨC BÌNH ĐỊNH. 


— Thành lắp các tiều đoàn com măng đô đợt 2 
(40/000 người) 


— Bắc Việt 16/000 người. 
— Trung Việt : 18/000» 
Nam,Việt + 6000 » 


— Hành quân chiếm Liên Khu 5 Việt Minh, sẽ sử. 
đảng lõi 20.000 quản lấy ở miền Nam và miền Trung. 

—— Chuyền giao một phần của khu vực Ket (Nam. 
Việt) và phần chót của Nam Trung Việt cho quân đội 
Việt Nam. 

—Hành quân chiếm giữ chắc chẩn — các khu vực 
Bắc thành phố Huế. 

— Hoàn tất việc bình định đồng bằng Bắc Việt. 

3. THỜI KỲ CHUẦN DỊ TỒNG TẤN CÔNG. 

— Thành lập các tiều đoàn com măng đô đợt 3 
(20.000 người) dành riêng cho Bắc Việt, 

—— Chuyền giao lãnh thồ miền Đông (Nam Việt) và 
chuyên giao vùng Quảng Trị, Đồng Hởi cho quản đội 
Việt Nam. 

— Chiếm đóng vùng Thanh — Nghệ — Tĩnh (không. 
chắc lắm). 


— Tập trung, tồ chức và huấn luyện binh đoàn chủ 
lực của ta tại miền Bắc. 


h 
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Chương trình hành động này sẽ thay 
đồi tùy theo tình hình điễn biến của thời 
gian. Tuy nhiên, nhịp độ chung của các cuộc 
hành quản sẽ không mấy đồi khác đề phù 
hợp với thời tiết, 

Nhưng dù sao việc thực hiện kế hoạch 
cũng bị chỉ phối bởi hai điều quan trọng : 
trước hết là quân đội Việt Nam phải được 
bảnh trưởng đúng theo thời biều ấn định ; 
eác tiều đoàn com măng đỏ phải được thành. 
lập với đủ số quản 100000 người vào mùa 
xuân 1955 — điều quan trọng kế tiếp là chính. 
phủ Pháp phải đuy trì đầy đủ số quản hiện 
hữu của đoẳn quản viễn chỉnh tới mùa thu 
1953. Nếu một trong hai điều này thiếu sót, 
kế hoạch không thề thực hiện theo đúng 
thời gian đã định được. 
đã trình bày, chương trình 
hành động sẽ kẻo đài trong 3 năm từ 1953 
đến 1955 và gồm ba thời kỳ : 

— Thời kỳ hành động sơ khởi, nhằm 
bình định 100% những khu đã kiềm soát 
lâm. đã cho việc mở rộng công cuộc bình định 
lan rộng ra khỏi các kh 


_ Thời kỹ mở rộng các khu vực bình 
định, nhậm chiếm đông các khu vực ở Nam 
vĩ tuyến Đồng Hỡi và Liên khu 5 Việt Minh. 

~ Thời kỳ chuần bị tồng tấn công, nhậm 
{ồ chức một bình đoàn chủ lực mạnh và hữu. 
hiệu đề đánh những đôn quyết định, mà mục 
nhất là vùng Thanh — Nghệ — 


tiêu trước 
Tĩnh. 


Kể hoạch hành động «ba thời kỹ » chỉ 
sử dụng quân số miền Nam và miền Trung 
nsỡ miền Bắc vẫn giữ y nguyễn tại 
chân các đại đơn vị Việt Minh 
h châu thô Bắc Việt», 


động kế hoạch 


chỗ đề cấi 
và bình đị 


Nề ra tính tới lúc phả 
Salan, nghĩa là vào thắng quản Pháp 
tại Đồng Dương chỉ còn 171736 người (11) 
so với thời dể có những 189.183 
người ; số qu m tương đối tăng 
thêm nhưng người Pháp cho là chiến đấu kém. 


Đù Salan từ giả Đông Dương vào tháng 
1953 nhưng kế hoạch Salan vẫn được người 
kế nhiện đen ra áp dụng và sự ấp dung để 
khả sắt với kế hoạch tiên khởi. 


Chủ trương tiến tới việc thành 
lập một binh đoàn chủ lực mạnh hơn dối 


Gà) Teng số tợ4236 người có ge785 người Phấp — 
Xe hông so ch lực lượng đạm chiến ở chương 


phương. Nhưng công việc này so tới lủ 
đứt chiến cuộc đã không th 
mong muốn. Tuy nhiên,k 
về phương diện phát tr n lực Việ Nam 
đã được thị hành sau này rất sả, như việc 
thành lập thêm 100.000 quản quốc gi 
tiều đoàn khinh quân được đảo t 
không đáp ứng được với nhụ cầi 
trường vì còn non yếu, 


chấm 
nh tựu được nhực 
hoạch của Salan 


cho các 


việc bàn giao chủ quy Pháp 
và Việt Nam, nhưng các việc bản giao này 
cũng khỏng mấy tối đẹp, chỉ thực hiện được 


đôi phần rồi lạ bố đỡ tới khi chấm dứt chiến 
cuộc mới bản giao tiếp, 


tiều bảnh quân, Salan trước 
thực hiện được những gì đáng 
¡ trận đảnh quy mô tại đồng 


bằng Bắc Việt và một trận lớn tại liên ranh. 
“Trị—Thiên. Các trần đảnh này chỉ có tỉnh cách. 
đảnh loại trữ các phần tử chính quy địch ra 


khỏi đồng bảng nhất là đồng bàng Bắc Việt 
hầu như đã bị bỏ trống, nhản vụ. Pháp tung 
quân lên Hòa Bình. 


Nhưng một điều phải nhận rằng trước khỉ 
hoạch thảo kế hoạch đại quy mỏ đề tấn công 
đối phương, thì chính ngay Salan đã mất 
sảng kiến chủ động qua trản tấn công thẳng, 
lợi của Việt Minh vào miền Thải. 
9. CHIẾN THUẬT CỦA SALAN 

Trong thời gian tại Đóng Dương, Salan 
cö hai quyết định đối phỏ với hai vấn đề quan 
trọng, đó là việc rút bố Hòa Dình và việc 
chống lại Việt Minh đánh vào miền Thải. 
salan đã quyết định cho quản rút khối 
Hòa Bình ngày 22, đến 2-1952 hoàn tất 
võ sự. Việc rút lui vỏ sự cũng là một thành 
công chiến thuật của Salan. Salan viện cỡ với 
chiến trường rừng nủi Pháp đã thụ động, các 
hoạt động không quản không hữu hiệu và 
Pháp không đủ khả năng yêm trợ cũng như. 
tiếp vận cho các đoàn quân rời xa căn cứ. 
Salan còn viên cỡ là dưa đoàn quân ra xa khỏi 
đồng bằng đề hoạt động trên chiến trường 
rừng nủi không thuận lợi, vì Việt Minh lơi 
mặt trản Hòa Bình đề làm ung thối 
đồng bằng. Nếu còn de Lattre và với thải 
độ khác biệt của ông này không hiểu cục 
điện chiến trường Hòa Bình sẽ ra sao ? Đày. 
cô phải là một hành động khôn ngoan ha) 
không ? Vì bỏ Hòa Bình,Salan đã làm cho các 
mục tiêu của đe Lattre khòng thÈ thực hiện 
được, và giúp Việt Mình kiềm soát được hành 
lang Thanh Nghệ — n đà này, 


m1 
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Việt Minh tao thế chủ động trên khắp chiến 
trường rừng núi, quyết định việc mở: chiến 


trường miền Thải sau nà 
Cuộc tấn công của hầu, e đơn vị 
chủ lực Viết Minh vào miền diễn ra 


khiến 
phông 


tháng 10-19 
các hì 


bất thình lĩnh vào. 
ngay từ phút đầu t 


thủ của Pháp hầu như xup đã 
không có những biện pháp đề 
ngăn cuộc tấn công này, Để cứu h thế, 


ong đã có hai quyết định chiến thuật 


— Thứ nhất l 
chính mặt trận, cÌ 
tăng cường,thiết lập hệ thống: p] 
ñ sức tiến của Việt M 
. Chiến lũy này khả hữu bí 
thất n 


u đồ ạ nề khí 


1ñ 


— Quy ]à mở một cuộc 
hành quản đại quy mỏ vào một mặt trận 
khác đảnh thọc sâu vào lòng Việt Bắc. Salan 
hy vọng là dịch sẽ rứt quản về bảo vệ hậu 
phương của họ. Nhưng trái với dự đoán, Việt 
Minh không chịu lui đại quả 
phần nhỏ về chống gi 
trường của họ. Salan la 
bại tường tự như hành quần Léa mà ông 
chỉ huy trước kỉa (năm 1917). Quân 
Pháp cũng đỉ vào, môi chiến trường « rồng». 
VI trang bị công kềnh, tiếp vận 
phiền phức, cảng đi sâu, quản Pháp không 
quen cảng mệt môi, lại phải chiến đấu với 
một đối phương vỏ hình, Salan không làm 
thay đồi được mục tiêu chiếm miền Thải của 
Việt Minh. 


vấp phải một thất 


5. NHẬN XÉT VỀ SALAN. 


Đường lõi hành động của Salan chỉ là một. 
sự tiếp tục chỉnh sách của đe Lattre. 

Đường lõi nầy đã được thề hiện trong 
sắc mục tiêu và kế hoạch hành động của ông, 
nghĩa là tìm cách giữ vững châu thồ và những 
miền đất hữu ích của miền Bắc, bình định 
trọn vẹn miền Nam và miền Trung, sau đó. 
đồn nỗ lực ra chiếm miền Bắc, 


ĐỀ thực thí kế hoạch này, Salan đã dự 
trù một trung hạn là ba năm với sự hành 
động hữu hiệu e bình đoàn viễn chỉnh 
được duy trì đầy đũ tới cuối năm 1953 và với 
xự thành lắp thêm 100.000 quân cho quân đội 

Nam. Với kế hoạch này Pháp đã được 
người Mỹ bằng lòng viện trợ các đồ trang bị 
để tiến tới việc thành lập một bình đoàn chủ 
lực khả dĩ chiến thắng được chủ lực quân 


?2 


: # không thay 
loạch này, nhưng, vì Äavatre cỏ 
rớc trận Điện Biên Phủ và là 
onie_ de P'indoehine » nên 


được xự giúp đỡ. 
thí hành kế hoạch của Salan 
tời lúc chẩm đứt chiến trị 


K. MAURICE DEJEAN 
(7.1955 -6.1954) 


— Dejean —- Na 


'arre (7-1953 — 6-1951) 


| ÂN cao ủy Mauriee Dejean tới Đồng 
Đương tháng 7-1953. Chức vụ chính trị 
ông rất quan trọng những vì tỉnh hình quân sự 

e một thêm khẩn trương nên tưởng tòng 
tư lệnh Pháp đã đóng vai trô quyết định. 


Tướng Henri Navarre thay thế tưởng 
Salan nhận chức tồng tư lệnh ngày 28-5-1953 
nghĩa là tới trước cao ủy Dejean những hai 
thàng, Tưởng Salan lúc đó được trở về Pháp 
vì đã quá. nhỉ Vả lạ, thủ tướng Pháp 


Renẻ Mayer cũng muốn thay đồi người lãnh 
đạo quản sự đề tìm một giải pháp hữu hiệu 
hơn vì tình hình quân sự tại Đông Dương 


không mấy tốt đẹp. 

Thủ tướng Pháp đã chọn Navarre vi hai 
người đã quen biết và có cảm tình với nhau 
trước. Thủ tướng Mayer biết tưởng Ñavarre 
khi ông này làm tồng thư kỷ cho Bộ tr lệnh 
Pháp, hành quản trên đất Đức trong lúc chính 
ông làm cao ủy Pháp trên phần đất chiếm 
đồng này. 

Trước khi nhân trọng trách tại Đông 
Dương, tướng Navarre là tham mưu trưởng 
cho thốn Juïn tại Bộ tư lệnh các lực 
lượng l Dương đồng tại Đức. Tuy. 
ống không am tường vấn đề Đồng Dương 
nhưng vẫn được thủ trưởng chọn lựa và còn 
giao cho trách nhiệm tìm một đường lối chiến 
tranh mới đề sớm giải quyết chiến cuộc. 

Khi mới sang Navarre có ÿ nhờ hậu 
thuẫn của thủ tưởng Mayer xin chính phủ 
Pháp nởi rộng quyền hành cho mình như đối 
Với trờng de LatIre trước kia, những ông đã 
đề nghị đười mọt hình thức rất tế nhị. Đó 


là giảm bớt quyền hành của cao ủy Đông 
Dưỡng hay bãi bỏ hân chức này 


— Giảm bởi quyền hành bản 
đành cho cao ủy giữ vai trỏ ngoại giao, quyền 
hành chỉnh trị sẽ giao cho tưởng tòng tư lệnh 
vi vai trỏ chính trị nằm trong sách lược chiến 
tranh của tưởng cầm,q 


ch chỉ 


Hài hỗ hãn chức này và giao thầm 
điều khiền cho bộ trưởng các quốc gia 
vụ cáo ñy có tính 


thuận của 
RRene Mayer nhưng nội các của ông 
Thủ tưởng kế nhiệm là ông Joseph 
thuận đề nghị của ông 
jean sang làm cao ũy Đông Dương. 


1. NHÂN ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CỦA 
NAVARRE VỀ TÌNH HÌNH ĐÔNG 
DƯƠNG (19) 

Ông Henri Navarre đã có những nhận 
định. về tình hình Đông Dương đề một phần 
nào biện minh cho các thất bại của ông tại 


9 Xem Eugesie dc Pielediee côn đính Nhare là ức gữ. 


Noarre. 


Khách quan mã nói, những 
vì để trất gảnh. 
lạ mình 
nêu lên 
nh Việt - Pháp mà 
Những nhận 
ï # niệm và mỘt cải 
và cho thấy những 
dựng quan niệm hành 
-arre viết 


Đồng Dươn 


định này sẽ 
nhìn chúng về e\ 
lý do khiến 
động tại Việt Nam. 


qVới bầu năm chiến tranh ròng rä, ở 
đâu tôi chỉ phác họa một ải nét chính của 
cuộc biến cổ nà mà thỏi. 


Giai đoạn đầu có thề nói là trong các 
năm 1917, 1958 oâ 1949. Trong giai đoạn này, 
Việt Minh không lấy gì lâm mạnh lâm, ta có 
thề chiến thẳng được đối phương nếu la có 
một đường lối chỉnh trị rõ rệt, có 
nhất chỉ huy nà một số quản 

Đăng này ta không thực hiện được như 
oậy nên sự tái chiếm Đông Dương đã trở nên 
khó khăn. Tuy rằng dầu ta cũng chiếm được 
châu thồ Bắc Việt nhưng ta khỏng loại bố 
được các hoạt động du kích của địch ; còn tại 
miền Trung nà Thượng Du, ta chỉ chiếm được 
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các cửa ngồ chiến lược là Mong Cá, Lạng 
Sơn, Cao Hằng uà Lao Rau nhưng ta đã -bất 
lực khiến Việt Minh thiết lập được các căn 
cứ rất mạnh tại miền này. 


Cũng trong thời gian nảy, ta tìm cách 
giải quyết sấn đề Đóng Dương bằng một giải 
pháp chỉnh trị. Nước Pháp lại rối ren cha 
lâm hai phái : phe. Cộng sẵn đỏi giải quyết 
oới Việt Minh — phe hữu khuynh đòi hợp tác 
oời cựu hoàng Bảo Đại. Đề rồi mất nhiều thời 
gian, mãi lới tháng 4-1919 ta mới. dứt khoát 
mới giải pháp Bảo Đại mã õng này đỏi hỏi 
những điều kiện cũng khỏng k¿m. 


Như nậu mất t 


¿ những, ba năm ta không 
đỉ tới một kết quả cụ thề nào, khỏng đi tới 
một đường lối chính trị oả quản sự mình 
bạch. nào, oà (a đã đề lờ cơ hội ». 


«Mội giải đoạn chiến tranh. khác lả sự 
chiến thẳng của quản Tản Cộng oảo cuối năm 
1919, là dịp đề đồ tiếp tế quản nhu của Cộng 
sẵn xảm nhập làm đồi bộ mặt chiến tranh 
lại đây. 

Một quyết đỉnh rũt lui khỏi biên thủy 
khiến ta thất bại ở Cao Bằng. Vấn đề. rất lui 
nâu, không rð trên phương diện chiến lược 
hành quản, có đúng không, nhưng trên trách 
nhiệm chỉ đạo chiến tranh của quốc gia đó là 
điều sơ sót, øì nước Pháp uẫn có đủ sức đề 
nếu những người lãnh đạo có thiện 
nước Pháp phải cố gắng. Vì mở 
rộng các cửa ngã biên thu, ta đã tạo cho 
kể địch có dịp nối liền các hệ thống giao 
liên của họ uới Tàu đề tiện tiếp tế hầu bành 
trưởng quản lực. 


Về phía ta, trong khi đó, øì cần mở rộng 
các khu mực chiếm đóng tại đồng bằng Bắc 
Việt, ta đã. phải mang nhiều đơn ị đi đồng 
đồn oà làm cho các lực lượng lưu động bị 
suy giảm không ngững., 

Cũng trong thời gian này, bộ đội Việt 
Minh tăng thêm quản số bữa mạnh uửa lưu 
động. Ngược lại, chính phủ Pháp đối oới tình 
hình khần trương này lại khỏng tăng thêm 
oiện bình cho toàn quản tại Đóng Dương. mà. 
hoàn toàn thụ đồng. 


Vì nâu mà tỉnh thần của Việt Minh cảng 
phấn khởi do chiến. thẳng, còn quản đội ta bị 
giao động øì. mặc cảm thua trận » 


«Qua øụ thảm bại Cao Bằng, tướng de 
Lattre được cử sang Đóng Dương. náo cuối 
năm 1930 đề năm cả hai quyền hành  ~rân 
sự. oà chính trí. 
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Tình hình chính trị lác đó khả sáng. sảa 
9Ì mào thắng 6 năm 1951 thỏa trờc. Dau được 
kụ kết đề chỉnh thức dành nền đọc lập cho 
ba œ Việt — Miễn — Lào trong khuôn khồ 
Liên Hiệp. Pháp. 

Côn tình hình quản sự không được tốt 
đạp. Các miền Trung à Thượng du đều phải 
rất hết quản, chỉ: riêng wứ Thái (13) còn ở 
trong ta) fa. Tất cả lực lượng trủ đóng đều 
rút ề đồng bằng Đắc Việt nà đa số đà phải 
đóng đồn bói. Quản trừ bị của ta chỉ có 
khoảng T3 tiều đoàn trong đỏ có 6 tiều đoàn 
được tồ chức thành hai liên đoàn lưu động. 
Châu thồ Bắc Việt được coi như. bỏ ngỏ 
trước sự xâm nhập cũa đổi phương 0ì không 
có một hệ thống phòng thủ náo che chở. 


Ngược lại, oề phía Việt Minh một bình 
đoàn chủ lực xuất hiện uởi 3 đại đoàn (11) 
đã tham chiến oà 3 đại đoàn (15) khác đang 
thành lập, đó là. chưa kề trên khắp lãnh thồ 
Đông Dương đều có những lực lượng đị 
phương địch xuất hiện mới các cấp đại độ 
điều đoàn oà cô trang đoàn nữ 


Tướng de Lattre sang Đông Dương đã lấy 
lại được niềm tin. Ông rời bỏ Saigon,đất bộ 
chỉ huy tại Hà Nội oà lầy đồng bằng Bắc Việt 
làm trọng điềm chiến tranh. Thực oậu, nỗ lực 
chính của Việt Minh cũng tại đâ. Trong cấp 
thời,quan niệm nàụ là. hiền nhiên nhưng sự 
chủ trọng quá đáng tới đồng bằng Bắc Việt 
có lề chỉ là tạm thời đối mới trởng de Lattre, 
do đó đã trở nên (ai hại mì oiệc (hưởng uyên" 
chủ trọng này đã làm mất tinh chất chung cho. 
chiến cuộc oá sẽ gâu ra những hậu quả không 
tốt do sự sai lầm nề chiến lược. 


Tưởng de Lattre đã đánh thẳng được hai 
cuộc tấn công của Việt Minh, mọt ở gần Hà 
Nội 0ä mặt ở gần Hài Phòng. Sực chiến thẳng 
nàu là nhờ ông đã tập trung được các lựe 
lượng chiến đấu ở khắp miền lĩnh thồ uã đã 
thành lập đrợc 1 liền đoàn lưu động. (16) đề 
cần bằng. mới quản lực của Việt Minh ở ngoài 
Bắc. 


Tưởng de Lattre đã quyết định bảo nệ 
châu thồ Bắc Việt bằng mọt. oỏng đai phòng 
thủ. Quyết định này đã đáp ứng theo sự suy 


Ga) Người Phếp củ là số TH (ơn dc Thứ). 
4) Đại đhềs là đoàn. Chứng ti cụ la đeo chế dể 
F 


(0 Chính n Việt Mih 6ã dế tới ý đủ đoần kế bú 
+ đự đeàs pháo và săm vi 
(SÓ Dưới thời Ác Le dế «thấy 7 lên đcùn lưu động, 
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nghĩ của ỏng trên hai. mục địch : thứ nhất lá 
đề chống bình đuản chủ lực Việt Minh oả 
quân Tàu xâm lược — thứt hai là đề cấm đoán 
mọi sựt giao dịch nà tiếp tế của đối phương. 
Nhưng khốn thay công trình này đã không đáp 
ứng các mục đích lề trên. Sự. xảy dựng này 
đã giống như một thứ chiến lũu Maginot thu 
hẹp, đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền. mà khỏng 
gặt hải được kết quả mong muốn. Vì phòng 
tuyến de Lattre đã chẳng bao giờ gặp trường 
hợp chống lại một cuộc tấn công quụ mó, oả 
cũng đã tỏ ra bất lực trong oiệc. ngãn chặn 
các nụ zảm nhập của Việt Minh. Thế mà sự 
chiếm đóng của quân đội trên phòng tuyến 
này đã choản mất một tồng số đơn øị khoảng 
30 tiều đoàn 0à lảm cho ta phải luận luôn 
thiếu quản trừ bị. 

Tuy nhiên, tưởng dc Lattre tưởng rằng 
địch đã bị cỏ lập trong đồng bằng nên ông 
đã mở những cuộc hành quân tảo thanh đề 
tiểu trừ. Những cuộc hành quân này đã diễn 
ra trong Xuân Hạ năm 1951, kết quả không 
khả quan nhưng cũng làm cho tỉnh hình châu 
thồ Bắc Việt thêm sáng sửa. 

Tưởng đe Lattre còn định phát triền quản 
tực cho đoàn uiễn chỉnh thêm nhiều đơn 0j 
mới, nhưng điều nàu đã bị hạn chế o1 không 
có ngắn khoản má. nhân sẽ người Pháp. Do 
đö, đã chuyền sang dùng tải nguyên bản ứ 
đồ phát triền quân lực. Việc bản xứ hóa (17) 
các đơn øị cảng nhanh cảng làm giảm sút 
phầm chất chiến đầu của đoàn quán oiễn chỉnh 
ĐậU. 


Tướng de Latre còn nỗ lực phát triền 
quân lực các quốc gia liên kết, nhất là quản 
đội quc gia Việt Nam. Việc phát triền nâu đã 
có từ trước, khí sang ông đã đầu mạnh hơn. 

Sau khí uãn hồi được tình thế, tưởng 
tồng tư lệnh de Lattre đã phản công uảo mùa 
thu năm 1951 uời ý định tham lam là tiêu diệt 
bình đoàn chủ lực địch. Tìm đánh địch mà 
đặc tính chỉnh là sự mềm đẻo sẽ rất khó,nên 
tướng dc Latire đã quyết định chọn lựa một 
chiến trường quan-trọng,bẫt buộc Việt Minh 
phải tham chiến. CHiến trường được chọn này 
là Hòa. Bình. 

Chiến trường nàu đã chấp nhận một cuộc 
chiến kéo dài trên # tháng, øà chẳng mau 
giữa lúc này tướng de Latire bị bệnh mất, 
khiến ta phải cho rút quản oề đồng bằng uào 
tháng 3-1939. Tồng kết chiến trưởng, địch 
chết rất nhiều nà ta cũng bị hại không tt : trên 


(6) Dnk tà qua thoệc đeợc đồng in my D « Vìh bóc 


phương diện chiến lược, ta không thu hoạch 
ột kết quả cụ thề nào, nhưng có thề đâu cũng. 
là một điều lợi ích tránh địch mở mặt cuộc 
tấn công mới nào Hà Nội. 


Nhưng cũng khốn thay chính øL chiến 
trường Hòa Bình mã các đơn øị chủ lực của 
ta phải za đồng bằng, khiến địch đã lợi dụng 
được cơ hội, đề làm ung thối. 

Tôm lại, thống chế de Lattre đã làm sống 
lại mọi thứ nhưng sự làm sống lại nà chỉ có 
thề bền bÏ trong mọi lãnh mực nếu ông còn 
sống. Nhưng ta đã không ở øảo một trường 
hợp như thế! 

«Một giai đoạn chiến tranh mới khác đã 
sả ra sau cái chết của tưởng de Lattre. Đây 
1à giai đoạn thoái hóa. 


Các quyền hành chính trị sả quản sự 
không cón thống nhất trong tay một trởng 
lãnh. Trong châu thồ Bắc. Việt, tình hình rất 
khó khăn, quân đội của ta phải. chống. một 
quản đội oỏ hình, lỉnh hoạt oà. phản tán. 
Quản đội của địch ngày cảng được trang bị 
ti tán, phầm lượng lại gia tăng. Còn các đơn 
oị lưu động cũa ta mỗi ngày mỗi thu hẹp. Các 
đơn oị đồn trú bị khóa kín trong_ các đồn bỏt 
đề chống lại những quản du kích địch trang 
bị thô sơ, còn nếu quân chính quy địch đánh 
có bazoola oả sàng không giật thì ít khỉ đồn 
được giữ oững. Tỉnh thần bình sĩ ta thụ động 
đám hoạt động xa đồn,nên đã đề cho địch 
những pùng tự do rộng rãi, nhất là đêm đến, 
địch đã làm chủ hoàn toàn. Tuy rằng, ta đã 
thường xuyên mở các cuộc hành quân tảo 
thanh nhưng đó không phải là phương thuốc 
hữu hiệu đề cứu chữa. 


Trong những miền lãnh thồ khác, tình 
trạng không hiềm ngu nhưng cũng giống 
như trên,pì tại khắp nơi Việt Minh bảm rễ 
lâm oết đầu loang. Riêng tại Nam Việt uà khu 
Đực thuộc Trung Việt, tình hình an ninh 
tương đối tiến triền. 


Trong lúc đó, bình đoàn chủ lực Việt 
Minh tăng lên 6 sư đoàn nhưng từ sau trận 
đánh Hỏa Bình, bình đoàn này án bình bất 
động. Bọ tư lệnh Pháp cho rằng Việt Minh 
ẵn muốn đánh mào đồng bằng nhưng trái 
lại họ đã đánh xứ. Thải mùa thu 1959. Trận 
đánh này xầu ra bất chợt trong thượng tuần 
tháng 10, đặt trọng điềm oảo đồn Nghĩa Lạ. 
Bên la không khám phá kịp thời nên Vi 
Minh đã mặc sức hành động. Họ đã cất đói 
quân ta làm hai khúc,đồn fa một phần lên Lai 
Châu uà mát phần khác dồn cố thủ trong thung 
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lũng Nasan. Các đơn oị ta trên chiến trường, 
này øì quá mệt mỗi nên đã phải lập phỏng 
tuyến kháng cự dựa quanh những sản bau 
hàu đồ tiện nhận tiếp tế uả quản tiếp 

Đo đó, một phòng lũy hầm hố đã được cấp 
tốc. ạo lập tại đầu. 

Bên ta đã mở một cuộc hành quản oảo 
hậu phương của Việt Minh đề giải tỏa áp lực 
cho mặt trận xứ Thái. Cuộc hành quân nầu 
phát xuất từ đồng bằng đánh oào các nút giao 
liên tại Yên Bái. Cuộc hành quán này chỉ phá. 
được một nài lho tàng, không gảu nên được 
mốt chút ảnh hưởng nảo đối oới diễn tiến 
chung của mặt trận xử Thái. Do đó, quần đội 
ta đã phải rút lui uới. nhiều nỗi khó khăn khỉ 
chưa đạt tới mục tiêu chính. 


Vào cuối tháng 11 dương lịch, địch quản 
bỏ hưởng Lai Châu tập trung đánh cứ điềm 
Nasan,nhưng địch đã bị tồn thất trầm trọng 
phải bỏ ÿ đỉnh chiếm căn cứ nàụ. Mặt trận 
nủu oì oậu được yên tĩnh trong nòng 3 tháng. 


Tời cuối tháng 3 dương lịch, bình đoản 
chủ lực Việt Minh trực chỉ Thượng Lào. Quán 
đội họ chiếm Sầm Nứa. Quản đồn trú của ta 
không kịp chau bị bất gần hết. Bộ đội Việt 
Minh không trù liệu được đầu đủ đồ tiếp tế 
0à øÌ sắp đến mùa mưa nẻn khi đã đầu. cuộc 
tấn công đến tận mức, đã rút quản øề. Họ rút 
tề nào cuối tháng 5-1959 khí đã tới sát kinh 
đồ Luang Prabang oà cảnh đồng Chum trước 
những phòng tuyển hầm hố của các đơn øị ta 
sửa được nội nàng lồ chức. Họ chưa tới bờ 
sông Mékỏng, nhường đã đến gần nà đăt được 
những căn cứ xuất. phát có lợi oề. phương 
điện chiến lược đối nới chiến dịch sắp tới. Sự. 
kiện này đủ chứng tả ràng đồng bằng Bắc Vi 
không còn là chìa khóa của nừng Đông Nam 
Á bởi øì địch nẫn có thề oòng qua được dễ 
đàng. 

Vượt khỏi phạm oi Việt Nam, cuộc chiến 
đã thuộc nào lãnh oực của chiến tranh Đông 
Dương. Tu nhiên sự biến chuyền nâu đã lâm 
4a ngạc nhiễn uỏ cũng. 

Từ qrước tháng 10-1953, không bao. giờ 
4a ngữ rằng Việt Minh có thề mở được những 
trận đánh lớn như oậu, trừ những trận đánh 
øáo đồng bằng Bắc Việt. Do đỏ, đã không có 
một sự chuần bị đề đối phó ở bắt cứ lãnh mực. 
nào (tiếp nận, đường sả, sản ba 0.0...)pà cũng 
không có một biện pháp phòng hờ nào ngoài 
sự dự tính thanh toán địch ở những oùng nằm. 
đãi từ Đà Nẵng tới mũi. Varella. 


Sự biển thề cũa chiến cuộc đã có những. 
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phần ứng trên bình diện quốc tế,như oiệc 
Thái Lan đã kêu cứu trước diễn đản Liên 
Hiệp Quốc. 

Về phương diện tồ chức quản lực, trải 
qua một thời kỳ ngưng trệ tới một thời kỳ 
hoạt động của thống chế de Latre, quân đoàn 
oiễn chỉnh nà số đơn oị naụ lại giảm sút. Quân 
đội. của các quốc gia liên kết hợịn Hing nhưng 
tẫn trong những tỷ lệ thấp. Nếu tồng số chung 
của các lực lượng tham chiến gia tăng lề từ 
sau thời de Latre thì sự gia tăng này lại bị 
giảm oề phầm do sự thiếu cán bộ trong các 
đơn oị. 


Một uẩn đề rất trầm trọng khác. lỏ là 
khối lượng của bỉnh đoàn lưu động không 
thay đồi, đến nỗi bình đoàn của ta so: mời địch 
côn kém. Không những øậu, địch mỗi ngày 
một thêm tiến bộ. 

Còn oề oiện trợ, người MỊ đã giúp la tiền 
nà chiến cụ đề câi tiến đoàn quân miễn chỉnh 
sà thành lập quân đội các quốc gia liên kết. 

Nhưng chiến cụ Mỹ đã làm cho quân đội 
ta thêm  cồng kềnh. VÌ nhận khỏng phải trả 
tiền các =hiến cụ được chế tạo dũng cho hình 
thải một cuộc chiến tranh cồ điền đã. không 
hợp oới một chiến tranh cỏ bản chất lỉnh động 
sả mềm dếo. 


Viện trợ Mỹ tai hai hơn ở trong địa. hạt 
chỉnh trị. Ảnh hưởng oiện trợ sẽ xảm nhập 
ảo các hoạt động nội bộ ta. Nhận oiện trợ là 
ta đã đề gần như mất Đông Dương, dù ta 
thẳng trận đi nữa. Đâu sẽ là một thẳm. họa 
cho nền chính trị của ta». 


Qua sự nhận định tình hình trên, ta thấy: 
Navarre đã chuần bị những luận điệu biện 
mình cho. đường lối hành động của ông sau 
này. Như ta thấy Navarre khéo léo chè de 
Lattre ở điềm đã đặt nỗ lực chiến tranh vào 
đồng bằng Bắc Việt mà không chủ trọng đến 
những nơi khác cũng như ỏng cho rằng bộ 
đội Việt Minh có thề đánh vào miền Nam vòng, 
qua ngã Lào chứ khỏng phải cứ cố thủ được 
đồng bằng Bắc Việt là ngăn chặn được họ 
đánh vào miền Nam. 

Ly luân của Navarre hợp lý hay không? 
“Thực tế đã cho biết trong quan “hiệm cố thủ 
miền Bắc,bình định miền Nam ông đã bị thua 
ở trận Alante và cũng bị thua luôn tại Điện 
Biên Phủ khi ông lặp ra cứ điềm này đề bảo 
vệ Thượng Lào và ngăn chặn chủ lực quân 
địch không đám bộ Việt Bắc đề xâm nhập đồng 
bằng Bắc Việt. 


Trước khi đưa ra kế hoạch hành động. 


lA PHẤP TẠI ĐỒNG DƯƠNG TỪ 94 ĐẾN t4 


tưởng Navarre còn phân tách nhiều lãnh vực. 
khác của cuộc chiến. Riêng đối với tình hình 
quân sự trong lúc ấy, ông đã đưa những 
nhận xét và so sành được tóm tết nh sau 
đây 

« Đâu là một hình thái chiến tranh khác 
biệt øới bất cứ cuộc chiến tranh nào khác, là 
một cuộc chiến tranh. khỏng mặt trận, khác 
sới chiến tranh cồ điền nà. là một cước chiến 
tranh được phối hợp đdười hai hình thức 
hình thức du kích chiến oới sự hậu thuẫn của 
quần chúng mà hình thức nận động chiến mới 
sự mạnh mề của những đoàn quản chỉnh quy. 


hiến cuộc Đăng Dương được phản chỉa 
làm hai chiến trường :chiến trưởng miền núi 
của cả ba quốc gia. Việt—Miên—Lào đều thưa 
thớt dân cứ, trùng điệp núi rừng nà thiểu kêm 
giao thông. Quân địch tại đâu chỉ thường đánh 
lên các cí điềm quán sự oä phục kích đơn uị 
1a bằng những toán quân nhỏ oỡ trang thỏ sơ. 
Dân chúng còn thiểu ÿ thức quốc gia, phần 
đong không thích Việt Minh uà sẽ theo. ta nếu 
ta bảo đâm được an nình cho họ. Do đó, trong 
những miền này, ta chỉ cần bình định an dân, 
không cần phải mở những cuộc hành quân to 
lớn, Các biện pháp cũa ta năng rề chính trị hơn 
là quân sự. 

Ngược lại, chiến trường đồng bằng lại sói 
động, Chiến trường này gồm các miền đồng 
bằng thuộc hạ lưu sông Hồng Hà, sóng Cửu 
Tong oà các đồng bằng tại Trung Việt. Các 
đồng bằng thường là ruộng tốt. Dân cư đồng 
đúc oä nghèo đói. Họ đã chấp nhận một cách 
tich cực lý thujết cộng sẵn. Đâu là chiến 
trường đầu mối cho sự tranh chấp giữa ía 
oả địch. Địch muốn làm chủ đề giảnh lấu tải 
nguyên người uà lương thực øÌ chỉ ở các 
miền đồng bằng mới có đề cung cấp. Ta cần 
lâm chủ đề bảo đảm sự an toán cho các căn 
cứ chiến lược øä gùữ các miền đất thiết yếu 
cho chính quyền quốc gia. 

Đôi nởi chiến trường đồng. bằng, ta mở. 
những cuộc hành quân theo lối cồ điền uới 
mọi ưu thế oề phương tiện. ĐỀ chống lại. 
địch chỉ đánh dưới hình thức du kích. Bộ đội 
họ tránh né đề bảo toàn. Ta cứ tưởng sẽ tiêu 
điệt được, những cuộc hành quân của ta đã 
thất bại. 

Tuy nhiên đề tranh thủ lấu các miền đồng 
bằng, ta cần phải đồ thêm quân,trong khi đồ 
chiến trường miền núi không có bao nhiều. 
ác phương tiện được dồn cho chiến trường 
đồng bằng còn chiến trường miền núi rất í. 
Ngoài ra, quản ta. chỉ đượn tồ chức trang bì 


cho lối đánh đồng bằng không quen oới 'ối 
đánh rừng núi, côn bộ đội Việt Mink, guen lối 
đúnh ở cả đồng bằng lẫn rừng núi. 

Trong bảy năm chiến tranh, chính phủ t4 
không có. đường lỗi chiến. tranh dug nhất, do 
đó các kế hoạch quản sự của các tồng tr lệnh 
Đông Dương không liên tạc. Côn Việt Minh 
có đường lối chiến tranh rõ rệt nà trường kỳ- 

Nói tôm lại. trong bảu năm chiến tranh 
nếu đem so sánh giữa ta oà địch, thì địch có 
nhiều thuận lợi. hơn ta. 

Sự phản tán oà sự thụ động của lực 
lượng la đã làm cho bộ tr lệnh chỉ còn những 
khả năng rất hạn chế đề hoạt động. Ta không. 
có mọt bình đoàn chủ lực khả dĩ đối phó 
được gới các bình đoàn chủ lực của Việt 
“Minh. Các lực lượng tồng trừ bị của la không 
được điều hợp à hạn chế ở mức là mọi cuộc 
hành quân chiến lược có tính cách quy. mỏ, 
đều khỏag thề thực hiện được »- 


9. QUAN NIỆM TỔNG QUÁT CỦA. 
NAVARRE TRONG CÁC KẾ HOẠCH 
CHÍNH TRỊ. 


Tưởng Navarre đã đệ trình chính 
Pháp một kế hoạch hành động gồm cả ha) 
phần chính trị và quản sự, 


Về chính trị, ông nhằm khuyến cáo chính 
phủ Pháp phải vạch ra một đường lối chiến 
tranh thực rõ rệt đối với vấn đề Đông Dương. 
Trong vấn đề này chính phủ Pháp phải xác 
định các mục đích chiến tranh, ấn định đường 
Tối rõ rẹt, rồi trong khung cảnh được ấn định 
này mới đề tưởng tồng tư lệnh soạn thảo các. 
kế hoạch quản sự. Theo tướng Navarre, chính 
phủ Pháp phải có một thải độ đứt khoát với 
nền độc lập của các quốc gia liên kết đề 
những nước này sẽ tích cực tham gia vào 
cuộc chiến. Dưới mắt Navarre, cuộc chiến 
tranh này hết sức phức tạp. Trước nhất là vấn 
đề giữa Pháp và Mỹ. Người Mỹ muốn Pháp 
chiến đấu đề ngăn chặn Cộng sản quốc 
Người Pháp chiến đấu với ít nhiều quyền lợi 
xiêng tư. Còn người Việt, Miền, Lào chiến đấu 
đề loại trừ kể nội thù là Việt Minh nhưng 
cũng chiến đấu đề giành nền độc làp cho xứ 
sở của họ, Các mục đích chiến tranh của mỗi 
quốc gia đã khác biệt lại phức tạp, như vậy 
chính phủ Pháp phải làm sao minh thị rã 
xâng thì mới thúc đầy được động lực tỉnh thầu. 
của bộ máy chiến tranh. 


CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHẤP TẠI ĐÔNG DƯƠNG TỪ tosz ĐẾẤ to 


Về quản sự, tưởng Navarre đã chia 
các kế hoạch của ông làm hai phần rõ rệt. Đó. 
là phần kế hoạch lò chức và kế hoạch hành. 
quản. 
Các kế hoạch tồ chức gồm có những kế 
hoạch riêng biệt như sau 
— Kế hoạch xin tăng cường quân lực từ 
chỉnh quốc (Plan de renforcement par 
la. Mếtropole). 
ế hoạch phát triền quản lực các quốc 
gia liên kết (Plan de đêyeloppement 
đes armées nationales đes €tds asso- 
ciés). 


Ø hay còn 
hoạch cải thiên việc sử dung, 
(Plan đaménagement đes 


qui 
eifee 

— Rở hoạch lưu động hỏa các đơn vị 

đồng đồn hay còn gọi là kế hoạch rút 
cñe đơn vị cổ định thiện chiến ra khô. 
đồn bót (Phần de đêsimplantation des 
wnitẻs ä mission. xIatique), 

Tất cị 
tiến tới vị 
bình đoàn cÍ 
mạnh mẽ đề chiến thẳng kể 

Kế đỏ là 
hoạch này bao gồm cả phạm vi chiế 
và chiến thuật 

Về chiến lược, Navarre lam chia chiến 
trường Đông Dương thành hai khu vực Nam 
và Bắc với chủ trương tạm thời phòng thủ 
miền Bắc, bình định miền Nam. 


các kế hoạch lô chức này nhằm 
v dựng kế hoạch tạo lắp một 
lực lưu động (corps de bataille) 
ích. 


e kế hoạch hảnh quân, các kế 
lược 


'Về chiến thuật, ông tồ chức các trân đánh. 
với các đơn vị lưu động được tạo ra và sẽ 
đảnh ở bất cử nơi nào dịch tập trung. 

Đại đề, các kế hoạch của Navarre sẽ được 
đề cập rấu chỉ tiết trong những phần tới đã 
không khác gì vời các kế hoạch của tướng 
Salan đã vạch ra. Nhưng chỉ khác ở điềm là 
Navarre đã hệ thống hóa rõ rằng và mạch lạc 
hơn. 


3. KẾ HOẠCH TỔ. CHỨC QUÂN SƯ. 
CỦA NAVARRE 


«. Kế hoạch xin tăng cường quân lực từ 

chính quốc. 

Việc xin tăng viên của Navarre đã không 
được thỏa mãn như mong muốn và chỉ được 
thực hiện một phần. Lần đầu tiên, Navarre 
xin chính phủ Pháp gửi cho ông 2 sư đoàn lấy 
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trong thành phần các lực lượng thuộc khối 
phòng thủ Bắc Đại Tày Dương. Đề nghị này 
không được chấp thuận. Navarre xin tăng viện 
4L hơn, hội đồng các tham mưu trưởng cũng 
không chấp thuận. 


Mãi về sau nà, 
thúc giục ệ 
nhỏ giọL nên mới thực hiện được một số đơn 
vị và bồ sung được một số nhân viên. Dưới 
đây là chương trình tá n cho ba quận 


chúng hải lục khong quản dưới thời Navarre 


A. Lục quản, 
viện hai 
sat, xin: 


Lần đầu tiên Navarre xi 
sư đoàn không dượt 


— Thành lắp 12 tiều đoàn bộ bình, 1 tiều 


đoàn phảo bình nhảy dù và một tiều đoàn 
công bính để j cường cho bỉnh đoàn 
chủ lực. 

— Bồ sung 750 sĩ quan, 2.500 hạ sĩ quan, 
2.600 bình sĩ Bảc Phí và 800 binh sĩ Phi châu. 


đề bồ sung cán bộ và 
đơn vị 


bù đấp quân số cho các 


Navarre được thỏa nụ 
bình, 1 tiều đoà 
công bình, nhưng: 
đầy đủ quân số. 


8 tiền đoàn bội 
pháo bỉnh và 1 tiều đoàn 
L cả đơn vị này đều không, 


Yẽ phần bồ sung nhân viên, chính phủ 
Pháp cũng không đáp ứng được nhu cầu trên. 
Đo đỏ các tiều đoàn Pháp đã thiếu từ 50 tới 
60% cán bò chỉ huy. Các đơn vị được thôa 
mãn thuộe loại đơn vị tàn lập, còn quân số 
bồ sung thuộc loại bù đáp (18) của năm 1954. 

Mãi đến khi trận Điện Biên Phủ vào thời 
kỳ khốc liệt chính phủ Pháp mới tăng viện 
thêm cho Đông Dương 

— Một lần tăng viện hai trung đoàn 
chuyền từ Tây Đức sang. 


— Lần kế tiếp, chuyển tiều đoàn « COrée » 
sang,nhưng khi tời nơi tiều đoàn này được bồ 
sung quản số tại chỗ đề tách ra làm hai tiểu 
đoàn, 

— Lần chót (4-1954), chính phủ Pháp cho. 
chuyền ba tiều đoàn nhảy dù, 1 liên đoàn lưu 
động Bắc Phi và 3 thiết đoàn ky binh cùng bồ 
snng một số nhân viên sang nhưng khi tới 
nơi trận Điện Biên Phủ đã chấm dứt và chiến 
trường Đông Dương đã ngã ngũ. 


(08) Quận s kồ đíp có nga là chích phủ Phấp kiêng củc 
diên mà di ứng trước ế quân dự từ đành he sím veyg, vì 
ong sim sầy # Lhông gời đo đeìs qua gio chính ờ Đồng 
Tương 


“CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỬA PHẤP TẠI ĐÔNG DƯƠNG TỪ t9ss ĐẾN l9s« 


Xung quanh vấn đề viện binh, tướng 
Navarre đã nhận xét về các đơn vị lục quản 
nhữ sau ; 

Các đơn vị tân lập đều chiến đấu kém, 
các đơn vị nguyên gốc chiến đấu tối. 

— Căn bộ sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp 
bồ sung về sau này đều thiếu huấn luyện, già 
nua và không biết tác chiến nên giả trị chung, 
của đoàn quản viễn chỉnh Pháp so với trước 
kêm sút rất nhiều. 


Nói chung, dưới thời Navarre, đoàn quân. 
viễn chỉnh Pháp được tíng cường nêm một 
số đơn vị lục quản từ chỉnh quốc nhưng các 
đơn vị này chỉ được đưa sang đề đối phố với 
một tỉnh thể khẩn cấp, chứ không được cung 
cấp theo kế hoạch trù liệu của Navarre. 


A Không quản. 


địch phát triền ngành không 
bão là với số phương 
tự cường, ông có thề 
› ự ä các mặt trăn song, 
hành với chủ trương lưu động hóa đơn vị 
của ông. Nhưng thực ra, với sự phát triền như 
được trình bày dưới đây, khả năng của không 
quân Pháp tại Đông Dương cũng chẳng thêm. 
được bao nhiều đề yềm trợ đắc lực cho các 
chiến trường cảng ngày cảng thêm quyết liệt 
vào đầu năm 1951, 

Tình trạng không quân cũa Pháp tại Đông 
Dương vào thắng 7 năm 1953 như sau 

Pháp có 3 phi đoàn vận tải, mỗi phỉ 
đoàn có 25 máy bay C.47 (Dakotas), 2 phi 
đoàn phóng pháo gồm 48 phóng pháo cơ loại 
B.26 và Privater, 4 phiđoản phóng pháo 
chiến đấu cơ gồm 112 chiếc Hellcat và Bear- 
cát, 19 phi cơ trực thăng (trong số nảy chỉ 
có 4 hoặc 5 chiếc tình trạng tố). 


Navarre xin thành lập thêm phi đoàn vận 
tải thử từ và được chấp thuận vào lúc bắt 
đầu trận Điện Biên Phủ — xin tĩng cường 
thêm phí cơ cho các phi đoàn phóng pháo từ 
20 đến 30 chiếc và được chấp thuận giữa lúc 
xây trận Điện Biên Phủ — xin thành lập thêm. 
phí đoàn phông pháo thử ba và mãi gần xong 
trận Điện Biên Phủ mới được thực hiện. Phí 
đoàn này đã không hoạt động được mấy. 


Trong mụt 


ng việc xin lăng thêm phi cơ trực 
thăng đã không có kết quả. 

Đề bành trường không quân, Mỹ đã viện 
trợ các máy bay, còn Pháp cung ấp nhân. 
viên và ngân sách. Pháp đã không thỏa mãn 
đầy đủ chuyên viên và phí công cho nhu cầu 


th Navarre đã quy trách bộ. 
lạ quản Pháp về sự yếu kém này 
nhân đưa đến thất trận tại Điện 


và là nguyê 
Biên Phũ. 
A Hãi quản 


varre đã xin tăng cường thêm một số 
vyền để tăng thêm trọng lượng. 
à hỏa lực cho hải quản tại Việt Nam, 
Ông đã xin một hàng không mẫu hạm túc trực 
ngoài bề. 


đôi hồi đều được. 
varre đã hài lòng 
vào lúc bấy giờ. 


“Tất cả những nhụ căi 
đa. Tướn, 


b. Kế hoạch phát triển quân lực Việt 
Nam (19). 

không thay 

ñc quốc gia 


đồi kế hoạch phát 
la tưởng, 
được đặt năng vào 
tiều đoàn khinh quân 
com măng đỏ). 


Việc thành lấp 
(rước gọi là tiều đ 

Tuy không đặt kế hoạch,nhưng Navarre 
6 đưa ra một số ý kiến. Những ÿ kiến này 
là những nhản xét, những tu chỉnh cũa 
ông gốp vào chương trình phát triỀn. 

Nhân xét đầu tiên của Navarre là g 
đội Việt Nam không được tạo ra đề tự đảm 
trách lấy sự chiến đấu hầu giải phóng quê 
hương cho mình. Quân đội này được tạo ra 
như một lực lượng phu thuộc của đoàn viễn 
chỉnh Pháp. Đây là một khuyết điềm đã làm 
quân đôi quốc gia phát triển châm trễ và 
không có lý do chiến đấu thực sự. 


Ngoài ra việc thành lập quân đội quốc 
gia còn phạm vào những lỗi lầm khác. 

Trước hết, ông nhân thấy không có một 
cơ quan chuyên biệt nào đề lo thành lập và 
phát triền quân đội này, 


Vào lúc đô sự phát triền đã được điều 
động như sau 


— Các hội đồng cao cấp quân sự (hauts 
omilẻs militaires) vạch chương trình phát 
triền tồng quát, Hội đồng này họp vời thành 
phần hỗn hợp Việt — Pháp gồm các cấp lãnh 
đạo chính trị và quân sự của mi quốc gia 
liên kết liên hệ vời các cấp lãnh đạo chính 
trị và quân sự Pháp tại Đông Dương. 

— Các hội đồng quân sự thường trực 
(eomitẻs militaires permanents) chiếu quyết 


(bạ) Ở đầy chứng tôi không đt cập ti kế . 
KH nan 
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định tồng quát của các hội đồng trên vạch ra 
các quyết định chỉ này được. 
ho: với thành phần hỗn hợp Việt — Pháp gỗm 
các xĩ quan và các giới chức đân sự của cÃ 

y có một khuyết điềm là các 
vạch ra và ban hành các 
là cơ quan 


là cơ quan 
phụ trích thí iết 
trên. Bộ này không có cơ quan riêng thi hành 
nhất là vấn đề nòy lai phức tạp đôi hôi sự 
phối hợp chặt chế của nhiền phủ bộ như Phù 
sao ñ: Dâng Dương, Bộ tồng từ lệnh Pháp, 
các bộ thuộc chính phủ quốc gia và các nh: 
sở liên hệ. 


Đề thí hành hiệu quả việc phát triỀn, 
Navacre đã đặt ra một tồ chức chuyên trách 
mệnh danh là phải bộ trợ giúp quân sự 
(mission đ'assistance miltaire) được thành 
lâp bèn cạnh Bộ tư lệnh Pháp. Phải bộ này 
eö nhiệm vụ thi hành và phối hợp các quyết 
định phát triển quân lực các quốc gia địa 
phương. Trong việc phát triền quản lực này, 
Navarre đã đề câp tới thái độ của người Mỹ. 
Người Mỹ cô quan niệm khác với Pháp và 
thường zẻy khó khăn cho Pháp. Người Pháp 
cho rằng quân đội quốc gia chưa được hưởng, 
sự biệt lập ngay. Việc trao quyền quân sự 
ho người bản xứ phải được thực biện từ từ. 
đề tạo một nền tắng vững chắc cho quân đội 
mày. Người Mỹ ngược lại muốn Pháp phải 
sớm cho quân đội quốc gia đứng biệt lập đề 
tạo không khí tâm lý và chính trị thuận lợi 
cho công cuộc chống Cộng. 

Navarre đã đề cập tới chương trình phát 
triền gồm bốn mue tiêu và cũng là bốn hưởng, 
mổ lực được nhằm vào những điềm sau 
đây : Ø0) 

1) Núc tiến nhịp độ thành lập các tiều 
đoàn khinh quân (21). 

“Táng cường và hoàn bị việc đào tạo các 


nh lập đần dần các đơn vị cấp quan. 
trọng hơn (liên đoàn lưu động rồi sư đoàn). 


et Thực r những mọc dấu 
dải te dính đại phì 


mm Tp 
cdến ng dầu đâu nh Hỗ d dóc cưng đt 
nh ng cự kh c gắt để ạ địự  đưm 
Bồ gác từ ác MÀU là day ed đọ Nhog ảnh ÂY 
cnnde dể lần do 

cấy 8B Hôh gân 


người lính đồng viên sợ Mái 


$0 


3) Tăng thê 
quân đội Việt Nam 
thưc sự cl© mộ! vài khu vực lãnh thô, 

Việc tháu› lấp: thêm các đơn vị đã không 
tiến triển theo dúng nhịp độ. Navarre cho là 
chính phủ Viết Nam đã bất hực trong việc 
tuyền mộ, vấn đề đồng viên chỉ có kết quả 
tron; những đợt đầu. Xhưng từ tháng 2-19. 
khi có tin bói nại eve thành hình, việc 
động viên đãi thất bai. chỉ có 10% trình điện, 
bình xĩ lei đào ngũ rất nhiều. 


sự biệt lập hành. quân cho. 
ảng cách giao trách nhiệm 


Vi đo "Hà cao cấp sấn bộ chữ được xúc 


Ũ hộ họ Sĩ q5an và sĩ quan 
(ở trường 'âì hạn: đầy đã 

ng ứng cho nhu cầu. Cân bộ đại đội 
dược xúc tiến huấn luyện nhưng 

m IUỗt mới hạn để. Cân bộ cao 


Ð đề đảm trách chức vụ tiều đoàn trưởng 
hoặc đơn vị cao hơn nên đã phải đầy 
có chút ít kinh nghiệm lên. 


cấp quan trọng 
như liên đoàn cũng tiến triền khả quan, đã 
có 6 liên đoàn lưu động được thành lập trong: 
suất thời gian Yavaree chỉ huy. Có 3 sứ đoàn 
được dự trù thành lập vào trước mùa thu. 
năm 1951 nhưng ¿hông thành tựu vì thiếu cân 
bộ có khả năng chỉ huy, các liên đoàn lưu 
đồng đa số do sĩ quan Pháp chỉ huy hoặc 
năm các chức vụ tham mưu quan trọng. 

Việc chuyền giao trách nhiệm lãnh thồ 
cho quân đội ViệU Nam đã được thực hiện 
trước khi Navarre a năm 1952 tại 
các khu vực Hưng Yên và Mỹ Tho. Khi sang, 
ông tiếp tuc chương trình đã định, ông chuyền. 
giao tiếp các khu Bùi Chu, Phan lang, Phan 
Thiết, Nha Trang và các khu Tây Nam Việt, 
Theo sự thỏa hiệp thì mỗi khí chuyên quyền 
các giới chức và dơn vị Việt Nam sẽ thay thế 
hoàn toàn, Navarre nhận thấy phương thức 
nầy đã hoàn toàn thất bại như trường hợp các 
u đoàn khinh quân bị đảnh tan tác tại khu 


Bủi Chu, khi khu chiến này vừa được giao về 
cho Việt Nam. Thế nèn ðng đã thấy đồi kế 
hoạch gi chuyên giao một 


số sĩ quan tham mưu và đơn vị Pháp tạm 
thời đưới quyền chỉ huy của Việt Nam. Vì vậy: 
tưởng Navarre đã khỏng xúc tiễn nhanh 
chương trình chuyền giao, ông cho rằng chỉnh. 
nhũ Việt Nam chưa đủ ý thức trách nhiệm. 
về việc chuyền giao và đã tỏ ra bất lực. Một 
vải bộ lạc thiều số và nhấtlá các giáo phải 
đã từ chối không chịu đặt mình dưới quyền 
của giới chức Việt Nam và muốn được người 
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Pháp chỉ hui 


trình phát triền đơn vị Việt Nam. 
h đới 30-6-1951. Tròn phương 
ết chương trình đã được thí hành. 
vị được thành lập vào những 
áu quản số, thiếu. cán bộ, thiếu 
huấn luyện nên không thề hành quản trong 
các trận đánh quan trọng được, Còn các đơn. 
vị cñ được thành lập từ trước lại không 
được bồ sung.vì bao nhiều quân số tuyển mộ. 
đều dành đề thành lập các đơn vị mới 

Đợt thành lắp đơn vị từ Ì-7-1951 không 
thề thực hiện được vì kề từ ngày hội nghị BẢ 
Linh thực sự thành hình ngày 17-2-1954 đề 
bàn vấn đề đình chiến, tình hình Đông Dương. 
trở nên cực kỳ giao động khiến việc tuyền mộ. 
bị coi như ngưng đọng. 


Chươn 


e. Kế hoạch sắp xếp quân số 

Kế hoạch này nhằm rút tủ 
viên không cần thiết thuộc các bộ tham mưu 
và các cơ quan trung ương để bù đắp cho các 
ến đấu. Kế hoạch này sở dĩ được 
báo chỉ và chính giới 
Pháp cho rằng bộ tham mưu và các cơ quan 
trên đã thu hút nhiều người. Do đó tướng 
Navarre đã duyệt lại cấp số của các cơ quan 
trung ương, nhưng ng đã khôi ra được. 
bao nhiều, bởi vì các bằng cấp s 
chế ngay trong thời tướng de [are nên 
không cỏ phung phí theo như những tin đồn 
đại. Tuy nhiên ông đã áp dung biện pháp tiết 
giảm 10% tồng số nhân viên của các bộ tham. 
mưu lớn đề bồ sung cho các tham mưu sư 
đoàn của binh 'đoàn chủ lực sẽ được thành 
lắp. 

d. Kế hoạch lưu động hóa các đơn vị 
đóng đồn. 

“Tưởng Navarre đã quan niệ 
này như sau ; 


« Dù ta cô một vài ưu thế quân số hơn 
địch, nhưng thất bại lớn nhất của ta trong 
h quản là sự kém sút địch rất nhiều. 
về khối lượng đơn vị lưu động đề chống các 
cuộc hành quân lớn của binh đoàn chủ lực 
địch. 

Vấn đề thiết yếu của ta là phải lập một 
bình đoàn chủ lực mạnh hơn của Việt Minh 
và có lưu động tỉnh tương tự. 


đơn vị c 
đặt ra,vì trong dư l 


về kế hoạch 


3) Ý ko ca Na 
Nam, vở rầm tong d 
đến vít gio ca sản đã dc 


thếc tàh đối vếi quận đi Vật 
giất ca. Phếp cên khẳng dế sể: 


Đề xây dựng binh đoàn chủ lực nảy, 
tưởng Salan trong hồi còn làm tồng tư lệnh 
đã đề ra hai biện pháp : 


— Thứ nhất là rút các đơn vị thuộc đoàn 
quân viễn chỉnh đông cố định ra khỏi đồn 
bót đề biến các đơn vị này thành lưu động. 


— Thứ hai là phát triền quân lực các 
quốc gia liên kết, 

Nhưng việc rút khỏi đồn bót sẽ đặt ta 
vào nhiều vấn đề khó khăn. Chỉ rút các đơn 
vị ra khôi đồn bót mà không thay thế vào đó 
những đơn vị khác thì không thể được. Việc 
chiếm đóng cố định là một việc không tốt, 
nhưng thường đó lại là một sự « không tốt 
cần thiết » (un mai nécessaire). Một đơn vị 
đông đồa không phải là vô ích, vì đơn vị đó 
chiếm gi# mới m quan trọng và sự 
hiện diện của đơn vị đông đồn này sẽ giữ dàn 
chúng ở xung quanh. Nhữ vậy thông thường 
mỗi đồn có hai tác dung. Việc hủy bỏ các đồn 
y ra những hậu quả tai hại. Ta 
phải thông cảm với các cấp địa phương về 
một vải trường hợp rút bỏ, như việe bổ kiềm 
soát một con Thng ở một co sỏi 
đó. 
tới sự phản đổi của 
đối với cấp địa phươn 
hợp lý. Đổi vì, không phải ở cương vị một 
cấp cao hơn là có thê đưa ra nh 
chọn lựa đề buộc các cấp dười phải 
nhận một vài hy sinh là vấn đề sẽ gì 
được. 

“Thay thế các đơn vị rất khỏi đồn bót bằng 
một đơn vị khác kêm hơn là một giải pháp 
có thể chấp nhân được, đầu 
thường khi tạo ra nhiều 
trọng, Phầm lượng của các đơn vị địa phương 
của dịch như đu kích và chủ lực tĩnh mỗi 
$ trong xổ đỏ có nhiều đơn 
h độ của các đơn vị chính 

họ quen. địa thế, nay ta 
ịch kề trên bằng việc 


vị đã đạt được t 
quy. Không nhữn 


có nghĩa là ta chấp nhận trước một và 
tại địa phương, Giải pháp đăng eị 
¡ yếu kém, tức những đơn vị Việt Nam mới 
thành lập vẫn còn là môi khuyết di 
không có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
vị Pháp và Việt Nam. 

Chỉ cô một phương pháp tốt đẹp là săn 
đuồi các đơn vị chánh quy và địa phương 
Việt Minh ra khỏi khu vực lãnh thô, tiên diệt 
các hạ tầng cũn họ và một khi vùng nào được 
bình định thì ta mới cỏ thề cho các đơn vị 
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uy Việt Nam hay phú hực quản chiếm, 
Khi đã rút một xổ đơn vị cổ định Pháp ra 
Khôi một v ö, thì ta phải luôn luôn mở. 
cñc cuộc hành quản thường xuyên theo kí 
bình định như trên. Vấn đề này phải có thời 
gian và phương tiện. 


Kế hoạch lưu động hóa các đơn vị đồng 
đồn còn phải thy thuộc một phần trong kế 
hoạch bình định tồng quát được soạn thảo 
chủng cho cä Đông Dưỡng. 

Đề tạo các đơn vị dùng thay thế các đơn 
vị đông đồn, có hai cách được đặt ra: 


— Một là tuyền mộ thêm các bình sĩ 
phu lực. 


— Hai là phát tiền quân lực các quốc gia 
liên kết. 


Việc dùng phụ lực quản sẽ giúp ta một 
vải điềm lợi,vì đặc tỉnh của phụ lực quản là 
mềm đẻo và đi động nhanh, nhưng khốn thay 
ta chỉ cô những đơn vị có giả trị chiến đấu 


xất tầm thường và thường bị đối phương 
tuyên truyền nên không thẻ tin 
toàn. Iare lượng phụ 


y được hoàn 
lực quản có thề giữ 
với một chủ vĩ hoạt 


động hạn chí 
cách chính 
những khu, 
ở tầm mức rộn 
sử dụng quá sức 

Do đó, mà ta cần phải sử dung một số lớn 
đơn vị chính quy đặt trong các vùng lãnh thờ 
trách nhiệm. Đề có hực lương chỉnh quy này, 
ta phải phát triển quân đôi các quốc gia liên 
kết, Việc phát triển này là mọt phần quan 
trọng trong kế hoạch của tỏi 

Đổi với kế ho: 
vị đồng dĩ 
được một phần. má thổi, ön 
quả với 


đủ biết 
nhưng ta vẫn sử dụng 
rải. Tuy nhiên, ta không thŠ 
ủa họ. 


h lưu đông hóa các đơn. 
chỉ thực hiện 
đã bày tô kết 


« Sư phát triển 
lực các quốc gia liên kửt 
được những đơn vị tốt. Mù 
sự ph 
Đây là lạo ra một xố quản 
đồng các khu vụ 
những đơn vị Liên HHiep Pháp thiện chỉ 
đưa vào thành phần bình đoàn chủ lụ 
bảy ở trên v 
kể hoạch 
Hiệp, Pháp 
theo tôi chỉ có những cuộc hành quản 
bình định thu hút nhiều quản số 


nh 


Nhữ tôi đã 
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trì liên tue mới giúp ta thủ lượm được kết 
qui tốt đẹp. 


Nhưng tiếc thay việc bình dịnh đã không 
thụ lượm được kết quả mong muốn vì sự bất 
lực của các giới chức quản sự cũng như dân. 
sự người bần xứ. Theo quan niệm của tỏi 
thì những vùng vừa bình định xong phải 
được giao ngay cho một guồng mãy hành 
chảnh bản xử có thầm quyền, vừa hoạt động 
tích + và vừa phải làm việc nghiêm chỉnh. 
Nhưng guồng mãy hữu hiệu hành chánh này 
đã không có, vì đã không có ›nỏL cố gắng 
nào nên không tạo được đã tiến triển. 


kế hoạch lưu động hóa các đơn. 
cũng được xúc tiến với sự kiêm 
tâm và đã có những kết quả khác biệt đổi 
với từng vùng lĩnh thô, 


Xử Lào hóa một phần lực 
lượng của họ. Xứ Cao Miễn sau bao khỏ khăn. 
mới lưu động được một số ít. Các miền Nam 
Và Trung cũng dành được một số lực 
lượng cho h 
thế bằng nhữn, 
cho 


Còn trú miền Bắc, v 
đơn vị đồn đ 
đơn vị Việt Minh vừa nhiều Ì 
ñ áp dung chiến tranh diện địa. Nhưng cũng 
tại nơi đây, việc lưu động hóa cỏ thể vú 
một số quản cao hơn những nơi khác vì quản 
số đông đồn có tới 100.000 người, nếu ta biết 
áp đụng một phương pháp sử dụng tiết kiệm, 
SẼ giúp cho Hộ tư lệnh Pháp có một khối 
lượng quản số hành q 


vừa thiện c 


lụ tuyến de Lattre. Phòng tuyến này 
n một hệ thống phảo đải tối tân được 
trang bị võ khi khá hoàn hảo, do đó chiến 
này bắt beụe phẫi đề cho lực lượng chính 
quy trăn giữ. Nhưng thực ra phòng tuyến nà) 
không bao giờ thể biện được một trong hai 
vai trò đã khiến de Lattre thành lập ra. Các 
Vai trỏ này là sự bễ gãy một cuộc tồng tấn 
công ồ ạt của dịch vào đồng bằng và sự kiểm 
soát các cuộc xâm nhập của đối phương. Ta 
có thề tiết kiệm được một số đơn vị chính 
quy thiến chiến nếu ta hủy bỗ phòng tuyến 
mày hay là ta đũng phụ lực quân đề thay thế, 
Vi việc dùng phu. lực quản sẽ đúng hơn việc 
đàng chính quy đề ngăn chăn sự xâm nhập 
của địch. Nhưng giải pháp này cần phải có 
thì giờ và tiền bạc đề thí hành. Còn hủy bố 
một công trình vĩ đại và đất giá của tưởng de 
Lattre vừa được thành lập xong, sẽ gây nên 
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những phần ứng chống đối của một số người. 
Một trở ngại khác có thề xầy ralà hiện nay, 
Việt Minh đã mạnh và có thể tấn công đại quy. 
xmô vào đồng bằng trong một ngày gần đây 
thì lúc đó phòng tuyến đe [attre lại trở nên. 
cần thiết. Liệu lúc này đã nên hủy bỏ phòng 
tuyến hay chưa ? Tất cả những điều suy nghĩ 
đổ đã khiến tôi đi tới một giải pháp có tính 
cách chờ đợi bằng cách thay thế vào mỗi công 
sự phòng thủ một số lực lượng phu lực quản 
tương xứng đề rút ra một số các đơn vị 
chính quy. 

Điều chắc chủn là nếu 
dụng chính sách cương quyết rút bỏ các đơn 
vị chính quy khỏi đồn bót thi ta sẽ cỏ những 
phương tiện lưu động quan trọng cỏ thể đùng 
đề đánh vào các trục giao thông của đối 
phương trong vũng Điện Biên Phủ, nếu các 
lực lượng nảy được rútra khỏi các đồn bót 
một cách kịp thời. Nhưng tiếc thay các điều 
này hầu như không thực hiện được bao nÌ 
vì bộ tư lệnh chiến trường tại đây đã không 
chịu khai thác triệt đề những phương tiện cơ 
hữu của mình mà chỉ máy móc xin tầng viện 
Ở bên ngoài vào. Đó là một sự đáng tiếc của 
tôi,đã không chủ ý triệt đề vấn đề này (28) ». 


e.. Kế hoạch thành lập bính đoàn chủ lực. 

Tất cả những kế hoạch trên của Navarre 
đều nhâm mục đích xây dựng cho kế hoạch 
thành lập bình đoàn chủ lực này. Đây không 
phải là một sáng kiến mới của Navarre mà 
Ông chỉ tiếp tục đường lõi của Salan đã được. 
chính phủ Pháp chấp thuận. Sự chấp thuận 
kế hoạch nảy đã được diễn ra trước khi ông 
nhậm chức. Tưởng Salan đã nghiên cứu một 
cách tồng quát kế hoạch theo lời yêu cầu của 
bộ trưởng Letourneau và ỏng này đã được 
của chỉnh phũ Pháp trình bày. 
thàng 4-1953 tại hội nghị Hoa 
h Đốn. Kế hoạch thành lập bình đoàn 
lực đã được chính phủ Mỹ đồng ý trên 
tắc và sẵn sàng tài trợ. cho kế hoạch. 
những đồ trang bị cần thiết. 


Kế hoạch thành lập bình đoàn đã được 
xúc tiến một. cách tích cực, 


3) Có chiều tà lệ, by tống Vièđ: vú về kế boy 
lưu động bớa ác đơn vị đồng đần của Nanme và bu shầm là 
Nhan 4š dực Biên được lế loạch này mật cích quy cô Kể 
thành cộng, King biếu shòng dồi liệu đố đ dợa vào đầy, nhưng, 
che không phấ h ý củ Naame vì những li tích tê đội 
thhậc ciốn «iAgesie de Phdehiae s, cấn ức đe cính ông 
CiẾt và ông đã dhc shận kế beạch lưu động. bến đc đơn ị đồng 
đền gập nhu khố ke, thợc kia không được lao chu 


Theo như phúc trình của 
nghị lên thủ tưởng Pháp tháng 
đoàn chủ lực sẽ gồm có 


—7 sử đoàn trong đó có một sư đoàn. 
nhảy đủ, mỗi sư đoàn gồm có mọt bộ tham 
mưu với một đại đội tồng hành định, một bộ 
chỉ huy phảo binh sử đoàn, và mọt đại đội 
truyền tin. Bỉnh đoàa chiến đấu gồm 21 liên 
đoàn lưu động trong đó có T2 liên đoàn của 
quân đội Việt Nam, và 3 liên đoàn nhảy dù 
mà 1 của Việ 


— Ngoài ra còn có một lực lượng lồng 
trừ bị gồm 25 tiều đoàn bộ bình,6 trung 
đoàn ky bình Ú b, 3 liên đoàn thủy xa. 


Yiệe thánh lập binh đoàn có nhiều sự khó, 
khăn, khó khăn trước nhất là các đơn vị và 
phương tiện cần thiết khỏng thể nảo tập 
trung được, Đối với dự án sơ khởi nhiều 
thay đồi đã xây ra như7 sử đoàn dự trù 
thành lập giảm xuống còn 6, đỏ là chưa kể 
tới những tiết giảm nhì 


tiết giảm cả những phương tiện dùng 
trợ cho các liên đoàn lưu động. 
này còn được chú trọng cä ở lực 
trừ bị 

Chương trình thành lắp bì 
dự trù như sau : 


h đoàn được 


— Đợt đầu phải xong trước ngà 
với 4 bộ tham: mưu sử đoàn, 18 Ì 
lưu động, trong đó 6 liên đoàn: thuộc người 
Việt, và ?liên đoàn nhảy dù, 

— Đợt hai phải xong trước ngày 1-9-1951 
với 1 bộ tham mưu sử đoàn nhảy dù, 3 liên 
đoàn lưu động Việt Nam và 1 liên đoàn nhảy 
đà Việt Nam. 

— Đợt ba phải xong trước đệ nhất là 
€ä nguyệt 1955 với 2 bộ tham mưu sư đoàn 
Viết Nam, 3 liên đoàn lưu động Việt nam. (24) 


Đợt ú 


hoàn thành trong thời gian 
hạn định. Trước lúc Ñavarre sang, bình di 
chủ lực đã có 6 liên đoàn lưu động vị 
tiều đoàn nhầy dù. Tới 
đoàn chủ lực đã tiến lên 18 liên 
động và 10 tiều đoàn nhị 
số lượng nhưn 
măng chiến đấu. 
đã có những trở ngại lớn lao, như sự chảm 
trể trong việc thành làp và huấn luyện các 
đơn vị Việt Nam hầu đề thay thế các đơn 


8 


ngày I-L5I bình 
đoàn lưu 


0 Đổy là dự ến đhất lp từ 
thấy sơ đhần day vì đế lí 


CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỬA PHẤP TẠI ĐÔNG DƯƠNG TỪ t94£ ĐẾN i94 


đồng đồn Pháp thuộc thành phầ dịnh 
la bi chủ hực. RỂ từ thắng 3-1954 
cấc sự kh ủng trầm trọng hơn,vì 
bố lẻnh tồng động 
Viên do ảnh hướng. của hội nghỉ 
cũng vi hội nghị c dích tìm biện. 
pháp sở n chín đứt chiến tranh nẻn bình sĩ 

òng còn ham chiến đấu, đảo ngữ 
rất nhiều. Vả lại, không cỏ tuyển mộ nên 
đợt hai coi như không thề tiến hành được. 


4. KẾ HOẠCH HÀNH OIÂN CỦA. 
NAVARRE. 


iểm chiến lược tổng quát của 
Navarre. 

Căn cứ trị 

lúc mới x 

hoạch chỉ 

tưởng N: 

động trung hạn. 


nhận định tỉnh hình vào 
n cử vào tỉnh thần bản kế 
của tưởng Salan đề lạ, 
va một kế hoạch hành 


sự kiện ước tính của ông dười đảy 
đã ảnh hưởng tới việc hoạch định kế hoạch 
Ông cho r 

«Trong cấp thời, nghĩa là thời gian 
trước những tháng 10, 11-1953, Việt Minh 
sẽ không mở những tràn đánh quan trọng 
vì họ bị trở n lùa mứa, và lại, sau 
chiến dịch À trong nhiều tháng 
Tây Bác Việt và Thượng Lào 
+ bị mệt mỗi, nhọc nhẫn và tồn thất. 
lh hình sẽ lắng đ 


Vải ba tháng sau, là mùa thu hay 
sa đồng 1953 địch có thề sẽ tồng tấn 
quy mỏ. Chiến dịch nìy với sự liên 
Ít sẽ kéo. dài tới thân, 5-1951, 
n áp mùa mưa năm tới. Mục 
đích chiến dịch này của địch nếu không tiến 
đến một chiến thẳng quyết định thì ít ra 
cũng đánh phá các địa điềm quân sự và 
chính tị quan trọng, đề một hoặc hai ba 
năm tới ẽ tiến đến giai đoạn quy 
Đồ chồng hủ cuộc tông tấn công nh 
lực lượng của tả yếu kêm hơn địch. 


ng một tương lai xa hơn, nghĩa là 
Ing hai năm sau,khi mà tương quan các 
lưu động của ta trội hơn địch, 
° lạo tả bình đoàn chủ lực, ta phần 
công Tại được s. 


trời lĩnh nhục trên, tưởng Navarre đã 
phác họa kề hoạch chiền lược như sau: 


ác ha, kẻ: hoạch. 
+ 


«Ÿ cài 


— Trong chiến dịch 1 


_ 


tránh né các trận đánh quyết 
đoàn chủ lực địch, xúc t 
bình đoàn chủ lực của ta. 

— Trong chiến dịch 1951-1955, chấp nhận 
các trận quyết định với chủ lực địch khi mà 
bình đoàn chữ lực ta đã khá mạnh và được 
huấn luyện khá đầy đã. 

Đặc điềm uề sự phân nhiệm chiến trưởng. 
đối oới kế hoạch. 
iến trường Bông Dương được chia 
lâm hai khu vực :khu vực Bắc và khu vực 
Nam, lấy vĩ tuyến 18 làm ranh giới. Vì tại Ÿ 
tuyến 18 cỏ một chưởng ngại vật là đấy núi 
đá vôi chạy dài về phía Tây tới tận sông Mê 
ông ở phía Thakhek. Chưởng ngại vật này 
là một biên thùy thiên nhiên độc nhất phân 
cách miền Bắc và miền Nam Đông Dương. 


— Trong khu vực Bắc, Việt Minh có thể 
tập trung nhiều đơn vị lưu động ưội hơa 
Pháp rất nhiều. Bởi vì các đơn vị chủ lực 
Việt Minh đều được tập trung hầu hết tại 
nơi đây. Trong khu vực Nam, ngược lại Việt 
Minh chỉ có những lực lượng địa phương, 
ngoại trừ khoảng trên Í sư đoàn chính quy 
thuộc Liên khu 


h với bình 
việc thành lập 


—W 


sự phản nhiệm chiến trường trên, 


kế hoạch chủ trương: lúc đầu phòng thủ 
chiến lược miền Bắc, ngược lại phẫn công tại 


miền Nam. 


Chủ trạng tới yu tố thời tiết 


“Thời ti 
Dương rất kh 


trong ác miền lãnh thồ Đông 
te biệt nhau, đã ảnh hưởng sâu 
rộng tới việc ấn định các chiến dịch quân sự 
quan trọng, Do đỏ, việc thiết kế thời kỳ và 
lai đoạn của các chiến dịch đều phải lệ thuộc. 
VÂo yấn tổ 


Yới tất cả sản đã 
việc ấn định các mue íe kế hoạch 
hành quản đã được nghiên cứu và dự liệu. 
Các mục tiêu chính cua kế hoạch tôm tắt như 


Thứ nhất: Trong suốt chiến 
1953-1951 giữ thii độ. phòng thủ chị 
miền Húc và tuyến 1S và trành những trận 


đánh quyết định chủ lực Việt Minh. 
Ngược lại, ở miễn Nam vĩ tuyển 18 phần công. 
để bình định các miền Nam và Trang Việt 
hầu tăng thênn tải nguyên cho ta. Đặc biệt phải 
thanh toán liên khu ã của Việt Minh. 


Thứ hai : Một khi đã giảnh được ưu thế 
cho các lực lượng lưu động, nghĩa là vào 
khoảng mùa thu 1951 la sẽ tấn công ra Bắc 
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XĨ tuyến T8 n 
thuận lợi cho. một giải pháp chính trị 


thúe chiến tranh 


mì tạo một tình trạng quần sự" 
kết 


hoạch khi soạn 
sự diễn biến của 
tình hình và khả năng địch trong tương lai 
nên khi kế hoạch được đưa ra thi hành, một 
vấn đề quan trọng khác đã được đề cập đến, 


chiến địch 1953-1951, Việt Minh đã hành động. 
xa sao? la giả thuyết đã được đề cập tới với 
Navarre như sau đây 


eGiả thuyết thứ nhất : Cho rằng Việt Minh 
sẽ tấn công vào đồng bằng Bắc Việt, Đối với 
vấn đề này ta (Pháp) đã có đường lối sẵn là 
phòng thũ tại chỗ và tập trung các nỗ lực của. 
ta đề cổ thủ những vùng chính yếu của đồng 
bằng này 

Giả thuyết thứ hai: Cho rằng Việt Minh 
từ miền tỉnh Vinh tấn công vào miền Nam 
hoặc đọc theo bờ bề hay theo triền sông 
Mêkông hoặc là trên cả hai trục này. Cuộc tấn 
công này sẽ được phối hợp với Liên khu 5 của 
đối phương và từ Liên khu này địch mở một 
nỗ lực phụ xuống miền Nam. Giả thuyết này. 
rất đáng ngại vì nếu như vậy tất cả miền 
Trung và miền Nam Đông Dương đều bị đe 
dọa. Vấn đề hành quân của địch sẽ rất khó 
khăn nhưng cũng khiến ta phải điều động đề 
đối phó. 

Giả thuyết thứ ba: Cho rằng Việt Minh sẽ 
tiếp tục từ các căn cử đã chiêm được trong 
chiến địch 1952- 1953 chẳng còn bao xa đối 
với mục tiêu mong muốn của họ đề tiến về 
miền thượng lưu sông Mékỏng là các tỉnh 
Tauang Prabang, Vientiane, Paksane. 


So sảnh giữa ba giả thuyết, giả thuyết 
thứ ba là một vấn đề rất tế nhị. Navarre đã 
phân tách như sau 

« Riêng trên phương điện quân sự, thoạt 
nhìn vấn đề không lấy gì làm quan trong lắm 
khi ta đề địch tiến tới thượng lưu sông 
Mékông. Các lãnh thồ mã đối phương chiểm. 
được đã không có một giá trị tuyệt đối, khi 
họ tới sát biên giới Xiêm La, một quốc gia 
trung lập, không lẽ họ lại công khai xâm 
chiếm xứ này mà khỏng sợ những hậu quả 
quốc tế rất tai hại cho họ. Nhưng nếu ta nhìn 
gần hơn, việc bỏ miền Bắc Lào sẽ đặt ta trước 
những mối đe dọa lo tát trên quan điềm quản 
sự. Bởi vì, mộ khi tới b La, 
Việt Minh đủ không xâm chiếm bằng vũ hưc 


nhưng cũng làm uax thối xứ này 
trị. Hộ sẽ xâm nhập xứ này và lí 
lang của thung lũng sòng M¿kỏn 

đối phương sẽ đe dọa tất cả miền Nam Đông 
Dương. Không phòng thủ Thượng Lào, về mặt 
quản sự là một quyết định không thề không 
e6 những hậu quả trực tiếp rất trầm trọng 
nhưng ngược lại sẽ gieo mầm cho một tại 
họa lớn lao trong một vài tháng tới. 

Về phương diện chính trị, không phòng 
thủ miền Thượng Lào còn là một quyết định 
tai hại hơn, nhất là đổi với xứ Lào thường tô 
ra trung thành với nưởc Pháp bơn các xứ 
khác. Nếu ta không chiến đấu đề cho kinh do 
xử này, tượng trưng cho sự thống nhất quốc 
gia của họ, rơi vào tay đối phương là chứng 
tổ ta bất lực trước sự tin cây của quốc gia này. 
Một khía cạnh chính trị quan trọng nữa là 
người Mỹ giúp ta tại Đông Dương để bảo vệ 
một khu vực thiết yếu của miền Đông Nam 
Á: nay ta đề địch tới bờ sông Mẻkòng mà 
không cỏ một phần ứng nào thì người Mỹ có 
chịu chấp nhận thái độ này hay không? 


Tất cả những khía cạnh chính trị và quán 
sự đã rằng buộc đối với sự quyết định phòng 
thủ Thượng Lào. Nhưng việc phòng thủ để 
chống với một cuộc tấn công quy mô lại là 
một vấn đề rất khó giải quyết so với hình 
thể của xử này, một xử nhiều núi cao, nhiều 
từng rậm, và ÍL trục lộ giao thông. Trong một 
địa thế như vậy, chiến tranh vận động không 
thề nào thích hợp được với những. đạo quản 
trang bị, tiếp tế và huấn luyện theo tây 
phương như quân đội của chúng ta. Vấn đề 
phòng thủ chỉ có thề bằng phương pháp đặt 
những tập đoàn cứ điểm xung quanh các 
bay và chỉ phối các đường xăm nhập chính. 
Phương pháp này đã được tưởng Salan áp 
dụng trong 
các tập đòi 
lai Châu và Cảnh Đồn 
những pháo đ 
vì sẽ bị cô lập và rất khó, 
còn đòi hỏi các phương lí quân lò 
tắt, Những đồ là giải pháp duy nhất đề đối 
phố với một trận tấn công lớn ». 


ảng chính 
vào hành 
Như thế 


hững năm trước với việc lạo ra 
cứ điềm chìm như tại Nasan, 


hum. Việc tạo ra 
'ũng rất nguy hiềm 
$e bảo vệ 


Kế hoạch của Navarre được hội đồng các 
tham mưu trưởng cứu xét, đến ngày 31-7-195: 
ñy ban quốc phòng Pháp được triệu tấp đề 
quyết định. Nhưng lúc đó những cơ quan chỉ 
đạo chiến tranh của Pháp không thống nhất 
quan điềm; nèn đối với vấn đề phòng thủ Ai 
Tao cũng như các kế hoạch quản sự khác, 
các nhà lãnh đạo Pháp không cổ một thải đỏ 


45 


| 
| 


“CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHẤP TẠI ĐÔNG DƯƠNG TỪ I94s ĐẾN 19x 


đứt khoát nào. Vì vậy kế hoạch của Navarre 
coi như được mặc nhiên công nhận và ông 
đã mang ra thỉ hành ,khiến đã đưa tới trận 
Điện Biên Phủ. 

Đại cương của kế hoạch chiến lược trên 
do chính Nayarre trình bày một cách khéo léo 
là đề biện minh cho các lý đo thất bại của ông, 
nhất là đối với quyết định vì sao đã thiết lập 
ra tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ. 


b« Các cuộc hành quân của Navarre. 

đề hành quản, trước hết 
áo trộn trong guồng máy. 
chỉ huy của tường Navarre. Sự kiện quan trọng 
nhất là thay tưởng de Linarès đang ở chức 
vụ tư lệnh miền Bác bằng tưởng Cogny, lúc 
đó đang chỉ huy phân khu Bắc châu thồ. Việc 
chọn tưởng Cogay (25) không được tưởng 
Salan tản thành lắm, nhưng vì Cogny đã am. 
tường tình hình Bắc Việt trong khi tưởng 
NÑavarre chưa rõ vì mới sang. Vài tuần sau 
ông lại phải thay 3 trong số 5 tư lệnh phân 
khu châu thổ v1 những người này đã hêt nhiệm 
kỷ, Tưởng Chassin phụ trách đặc biệt không 
quân về nước và được tưởng Laurin là một 
người mới đến thay thế. Bộ tư lệnh đoàn 
quân viển chỉnh cũng thay đồi rất nhiều vì 
các vị sĩ quan giữ các nhiệm vụ cao cấp như 
là tham mưu trưởng, chánh văn phòng, phụ 
tả hành quân và trưởng phòng 3, cũng đều về 
nước. Tưởng Gambiez được chọn làm tham 
mưu trưởng Bộ tồng tư lệnh Pháp, 


Khởi đầu tướng Navarre mở cuộc hành 
quân Hirondelle cho quân nhầy đủ xuống phía 
sau Lạng Sơn đánh phá một kho quản như 
cũa Việt Minh. Trân này, Pháp thành công, 
gây được một tiếng vang. Rồi đến chiến dịch 
Camargue tại vùng bờ biền Quảng Trị. Chiến 
dịch này cũng lương đối thành công, Chiến 
địch Tarentaise được mở lại Bùi Chu đề sau 
đó giao thầm quyền lãnh thồ cho chính phủ 
Việt Nam. Navarre ra lệnh triệt thoái Nasan 
bằng cầu không vận, cuộc triệt thoải này đãi 
rất chu đảo khiến Việt Minh không 
kịp có phản ứng. Việc rất lui nảy được 
Navarre giải thích lá đề thu hồi các lực lượn 
đồn trủ khoảng 6 tiền đoàn đề tăng cường e 
đơn vị lửn đỏ lavarre cũng, 
đề trống 
tua Tuần 
Giao, biện Biên Phủ. cảnh đồng Nam U đề 


tới Luang Prabang (26). Cuối năm 1953, 
Navarre cho mở nhiều cuộc hảnh quản tảo 
thanh miền đồng bằng Bắc Việt, 


Tất cả những chiến dịch này, kề cả một 
số trận đảnh không quan trọng mấy, đã tạo 
cho Pháp một niềm tin, Nhưng những kết quả 
này đã đánh lừa dư luận, vì thực ra, các kết 
quả này đã không làm hao tỒn tiềm lực của 
Việt Minh. Bởi vì binh đoàn chủ lực của họ 
mặc đầu trước đỏ bị thiệt hại nhẹ trong chiến 
địch Đông-Xuân 1952-1953 đã không chịu xuất 
hiện kề từ đầu tháng 7-1953 đề rèn cản chỉnh 
quân. Những tin tức được phối hợp cho biết 
Việt Minh đang chuần bị tỉ mï cho chiến dịch 
mùa Đông. 

Nhưng tiếc rằng các kết quả mùa hạ của 
Pháp được bảo chí thồi phồng và tạo trong 
chính giới Pháp một niềm tin, nhưng chính 
đây là một điều lo ngại vì ngoài tiền tuyến 
tưởng đánh giặc chỉ đánh đề chứng tỏ cho 
địch biết là không thề thẳng được chứ không, 
phải đánh đề giành thắng lợi. Navarre cho. 
tẵng cũng vì dựa trên sự thồi phồng giả tao 
của dư luận này mà các nhà lãnh đạo Pháp 
đã từ chối không cho ông thêm viện bình. 


Tời cuối tháng 9-53, Navarre dược trn 
Việt Minh tập trung chủ lực xung quanh miền. 
châu thồ Bắc Việt, định tấn công bằng hai 
mặt, mặt Bắc do các Sư đoàn 308, 312 và 351, 
Sứ đoàn 320, 316 và 301. ĐỀ 
đối phỏ với cuộc tồng tấn công nay, 
trung tất cả các lực lượng 
lưu động gồm 8 liên đoàn lưu động, 2 chỉ 
đoàn thiết giáp, 2 liên đoàn thủy 
phương tiện tồng trừ bị khác đề tiêu diệt Trung, 
đoàn 42 Việt Minh. Sau tràn khả thành công 
này, Cogny mở hành quản Mouette đánh thẳng. 
vào Phù Nho Quan (Thanh Hóa) vốn là một 
trung tâm tiếp tế quan trọng của Việt Minh. 
Quản Pháp cố gắng tiêu diệt Sư đoàn 320 của 
"Việt Minh, nhưng sự đoàn này hiệt hại 
một phần. Quản Pháp chưa chạm với Sư đoàn 
394 đã vội vã rút lui khôi Nho Quan. Nhưng. 
Pháp cũng tin là Việt Minh với những sự 
thiệt hại của Sơ đoàn 320, sẽ không có thề tấn 
công vào đồng bằng Bắc Việt trong khoảng 
hai thàng. Pháp coi như phá vỡ được cuộc 
tấn công của đối phương ở đồng bằng. 

Nhưng qua các trận đánh, Pháp thấy bộ 
đội Việt Minh tổ ra rất thiện chiến nên rất lo 
ngại cho những cuộc đụng độ sau này, hơn 


mặt Nam do cả 
dự trủ 


G3) Giữa Nhuơ và Cary đã có sự kất đồng quan 
điểm, sa cày vết ch Na đi cốc che vị, 


% 


G6) The Nhnure, khí các Nưen Bạg đã dự tồ. điểm 
Đi Bán Phi. 


CHÍ ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA PHẤP TẠI ĐÔNG DƯƠNG TỪ 94s ĐÍ 


nữa mỗi sư đoàn Việt Minh có một thành 
phần quản số rất cao, so binh đoàn chủ lực 
của họ cũng có quản sổ cao hơn. Pháp rõ rệt, 

Vào những ngày cuối tháng 10-1953, nhiều. 
nguồn tin cho Pháp biết là Bộ tư lênh Việt 
Minh thay đồi kế hoạch hành động, Việt Minh 
sẽ tạm thời bỏ tấn công đồng bằng. Về phương 
diện chiến lược, nếu quả thực Việt Minh thay 
đồi kế hoạch khỏng đảnh vào châu thồ Bắc 
Việt nữa thì họ có thề đánh Thượng Lào hoặc. 
xuất phát từ Vinh đánh xuống miền Nam. 

Giữa lúc ấy, một số lực lượng khá quan 
trọng Việt Minh kiềm soát miền Thương du 
Bắc Việt, tại đây Pháp còn giữ Lai Châu và 
một số các mặt khu. Từ khi rút lui khôi Nasan. 
4ề cũng cố bảo vệ cho miền Bắc Lào, Pháp dự. 
trù sẽ mở một cuộc hành quân xuất phát từ 
Lai Châu vào thung lũng Nam U vào đầu năm, 
1954 đề kiêm soát miền Điện Biên Phủ được: 
eôi như một địa điềm chiến lược quan trọng. 
ào những ngày đầu tháng 11-53 nhiều tia 
đáng tín cây là Việt Minh đã cho di chuyền 
Sư đoàn 316 rời bỏ miền đồng bằng tiến 
ngược lên miền Lai Châu và có thề còn 2 sư 
đoàn nữa cũng đang tiến lên Việt Bắc, dường, 
như Việt Minh sẽ đánh chiếm Lai Châu và 
Bắc Lào. 


Trước sự đe dọa năng nề nảy vào trung 
dâm kháng cự Lai Châu và Thương Lào, 
Navarre đã quyết định chiếm Điện Biên Phủ 
đề cân đường di chuyền của binh đoàa chủ 
lực Việt Minh và cuộc hành quan mệnh danh 
là Castor đã được mở ra 20-11-1953 đề: 
chiếm khu lông chảo Đi Phũ. 


Bị 


là cuộc hành quản này không 
nhiên, mà cõ kế hoạch dự 


Navarre n 
phải là một sự n 


trù từ trước, Ông không bảo vệ Lai Châu, thủ 
đô chính trị cũa xứ Thái, tuy rằng ớ đây cũng 
e2 một phi trường nhữi vở quả 

. Hơn 


xa đường tiến vào Lào mà òn 
nữa, cứ điềm Lai Châu không thị 
được vì phi trường ở troi 
chật hẹp và máy bay không thể đ 
khi thời tiết xấu 


phòng thủ 


H 


trơng NỈ 
về việc phòng thủ xứ. Lào, 
thề bảo vệ trực tiếp xứ n N 
giản tiếp bằng cách tiếp viên quản từ. miền 
châu thồ Bắc Việt lên vì lẽ xử Lão rừng núi 
mệnh mông mà quân Pháp không quen lối 
chiến tranh vận động như đã nói trên, vì vậy 
chỉ có cách là dùng một số các lực lượng đất 
ra các cử điềm phòng thủ đề ngăn chặn. 


Navarre 


ñ nghiên cửu địa hình miền Thải 
bộ đội Việt Minh muốn tiến tời 
Mkng ph heo hai ngó 
ng phia Đông sẽ đi qua Sầm Nứa, cao nguyễn 
Trấn Ninh đề tới Paksane, Lartnsr Prabang. và 
Vientane, ngã tiển quân này của địch đã bị 
hệ thống phòng thủ. chìm (enterrée) tại cảnh 
đồng Chum chặn lại. Còn ngã tiến về phía 
Tây rất thu i 
Điện Biên Phủ và thung lũng Nam UÙ đề tới 
Luang Drabang rồi Vicntiane. Do đó, mà ông, 
đã chọn Điện Điền Phú đề làm nút chặn, 


Ngoài ra sự chiếm cứ Điện Biên Phủ vữa 
yêm trợ cho các chiến khu Thái, cho xự triệt 
thoái Lai Châu, cho việc bão vệ xử Lào, lại 
còn cầm chân một sổ chủ lực Việt Minh ở xa 
đồng bằng Bác Vi # nhút xã các € 
trường khác đề ông có th tảo thanh vùng 
châu thồ Bắc ViệL và tiến hành cuộe bình định 
ở phía Nam vĩ luyến 18, đồng thời có thể 
nhữ Việt Minh vào một trân. công kiên chiến 
đề tiêu hủy một phần chủ lực của đối phương, 

Nhưng tới khoảng 28-11-53 tình hình biến 
chuyền khả đội ngột khác hẫn những sự tiền 
liệu của Bộ tư lệnh Pháp, Navarre được tín 
nhiều sự đoàn chủ lực khác như Sư đoàn 301, 
308, 812 và cả Sự đoàn pháo 351 cũng kéo lên 


lä cho đồn quản ở. Lai Châu 

iên liên Phủ, trong thăm 

tâm của Navarre, ông đã cho rằng sẽ buộc 

'Việt Cộng phải mở một trận công kiên chiến 

và kéo đài. Ông tăng cường viện quản lên 

Điện Biên Ph đang từ 6 tiền đoàn lên thành 

12 tiền đoàn đề đương đầu với lực lượng đối 
phương rất đồng đão như trên. 


Song song với nỗ lực phòng thủ này, nhiều 
cuộc hành quản Pháp điển ra ở thung lũng 


'avarre vẫn nghĩ 
cũng lắm chỉ phải 
chủ hực Việt Minh 
thục ngàn dân 


Những ngay tới lúc này, 
chiến lũy Điện Biên Phi 
đương đầu với một bỏ pI 
chừng 2/000 người và mã 


công, ông coi Điện Biên Phủ lá một vấn đề 
quan 


trọng nhưng vẫn cô tính cách địa 
n ông vẫn không rời ý định mở 
nAtlante đề tảo thanh miền 
èt như đã định trong kể hoạch. 


Nam Trung Ý 
Ngày 20-1-1 


Adante mở 


ö chiến địch 


# 
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màn đợt 1. Nhưng trong lúc đó Việt Minh đã 
chuẩn bị bao vày xong Điện Biên Phũ. 


Đầu mùa Xuân 1951, tình hình lắng địu 
trên khắp chiến trường phụ, còn tình hình tại 
chiến trường Điện Biên Phủ có những điều 
kiện thuận lợi cho Pháp. trung 
tuần tháng 3-1951 khi hội nghị Bá Linh nhóm. 
họp thi tỉnh hình bắt đầu biển chuyền. 

Tưởng Navarre đã ngỡ. ngàng trước tỉnh 
thần của hội nghị nảy, còn phía Việt Minh 
đã tỏ ra rất phấn khỏi. Cuộc tấn công của họ 
đã được mở màn vào đầu thảng 3-1951. 

Ngày 13-3-1951, Việt Minh tồng tấn công 
vào Điện Biên Phủ, sau khi Sư đoàn 308 của 
họ đang uy hiếp Luang Drabang đã trở về bao. 
vây cử điềm này. lúc bấy giờ Bộ tư lệnh 
Pháp mới biết chắc là Việt Ninh quyết tâm 
đánh chiến lây Điện Biên Phủ. 

Cuộc lồng tấn công của Việt Minh đã 
điển ra trên khắp các mặt trận, chỉ có tính 
cách phô trương vừa đề làm mất tỉnh thần 


của Pháp và cac quốc gia liên kết, vừa đề tạo 


nh kiện thuận lợi tại hội nghị 
Geneve, Tấi cả những chiến trường khác đều 
phối hợp hành động hỗ trợ cho chiến trường 


chính, đề các lực lượng bộ bỉnh cũng như: 


không quân Pháp bị cầm chân không thể can 
thiệp vào trân Điện Biên Phủ. Cuộc tỒng phản 
công của Việt Minh đã được diễn tiến như sau 


Tại Nam Việt tăng gia đánh đồn bót khiến 
Pháp phải bỏ việc bình định và Việt Minh 
đã chiếm đóng vài khu vực Hậu Giang. 

Tại Trung Việt tăng gia các hoạt động du 
kích và đã làm trở ngại các hoạt động bình 
định của Pháp. 

Tại chiến dịch Atlante và miền Cao 
Nguyên, chiến trận đã diễn ra ác liệt quanh 
Pleiku và đèo An Khê ; Việt Minh đã thắng 
thế và muốn cô lặp các cứ điềm này. Pháp 
tuy chiếm được Qui Nhơn nhưng không liên 
lạe được với An Khê, Việt Minh còn đe dọa 
Tuy Hòa, Ban Mẻ Thuột và cả Dalat. 


Tại Trung [ào, Việt Minh tấn công mạnh 
mẽ vào đãy nủi đả vôi ở phia Đông Thakhet- 
Sau các trân đánh rất dữ đội, Pháp vẫn gi 
được các vị tri, nhưng các đơn vị của họ bị 
có lập. 

Tại Nam Lào và Cao Miễn, các đơn vị 
Việt Minh đã tiến rất mạnh về phía Nam Séno, 
ne và Paksẻ, chiếm cứ Voeune 
vào lãnh thồ Cao Miễn tiếp 
tay cho các phần tử thân họ, 


48 


Tại Bắc Lào, Việt Minh bao vậy căn cứ 
Điện Biên. 

Tại châu thồ Bắc Việt, chiến trận diễn ra 
thật đữ đội. Cùng lúc với trần tấn công Điện 
Biên, các lực lượng Việt Minh tấn công hệ 
thống thiết lò và đường bộ. Hải Phòng — Hà 
Nội, các đồn bót trong Phân khu Tây và nhất 
là Phản khu Nam. Việt Minh đã làm tê liệt 
được truc lô huyết mạch Hải Phòng — Hà 
Nôi,có một lần gián đoạn tới 4 ngài 
tôm lại, cuộc tồng tấn công của Việt 
các chiến trường phụ kề cả châu thồ 
Đúc Việt cầm chân một phần các lực lượng lục 
quân Pháp và làm suy giảm tiềm lực không 
quân trong việc yêm trợ chiến trường Điện 
Biên Phủ. Việt Minh áp dụng nhiều biện pháp 
như đánh các trục lò giao thông, nhất là các 
trục Hải Phòng — Hà Nội và Saigon — Séno. 
đã làm Pháp suy giảm năng lượng vận chuyền 
bảng đường bộ, khiến Pháp phải đặt ra các 
cầu không vận thay thế. Ngoài ra, Việt Minh 
còn tấn công các phí trường đề phá hoại máy 
bay và vày hãm đồn bót đề Pháp phải tiếp tế 
bằng không vàn. Pháp thủ nhận tiềm lực không. 
quân của họ sút giảm nên chỉ yềm trợ cho 
mặt trận Điện Biên Phũ với một tỷ lệ rất khiêm 
nhượng. Pháp thủ nhận các lực lượng của 
họ bất động vì một số các đơn vị phải dùng đề 
bảo vệ các trục lộ giao thông, các phi trường, 
và đề mở. hành quản giải tỏa các đồn bót bị 
vây. Những đơn vị này đã không thÈ dùng đề 
tăng viện cho Điện Biên Phủ được. Tất cả 
các lý do đỏ đã biện mình cho sự thất bại 
của Navarre, vì sau 55 ngày, 5ð đêm cầm cự, cử. 
điềm Điện Biên Phủ đã thất thủ ngày 7-õ-19ã4, 


5. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT 
MINH TRONG VIỆC PHẢN CÔNG BẺ GÃY. 
KẾ HOẠCH CỦA NAVARRE. 


Ở trên là đường lối chiến tranh và những 
lý lẽ của Navarre đề biện mỉnh cho sự thất 
bại của mình. Sau đây là kế hoạch của Việt 
Minh do bộ tư lệnh của họ đưa ra (27). 

«— Khi thảo kế hoạelr Navarre vào năm 
1958, bọn để quốc Pháp như đứng trước ngã 
ba đường. Thiếu quân số đề đóng vai chủ 
động tấn công và tiêu diệt các đơn vị chính 
quy của ta (Việt Minh), chúng chủ trọng ngay 
đến việc gây dựng quản lực tác chiến và quả 
thật chủng thành công trong việc tập trung 
các đơn vị lưu động khá quan trọng trong lưu 


6) đổi nhấn địn củn Về 


go Gip. 


đa anh shấo đâm 
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vực sông Hồng Hà. Với quản lực tập trung 
được như thế, chủng muốn đảnh các đơn vị 
chính quy của ta,buộc quản ta phải phản tản 
ở Trung Châu và các vùng Cao Nguyễn đề 
chủng có thể thực hiện dẫn kế hoạch bình 
định và chuần bị một cuộc tồng tấn công 
quyết định. 

Trung ương đẳng bộ biết rõ tình thế đó 
lắm „vi đã phân tích rõ rằng những dự tính 
của quân địch và phản tích rõ ràng tình hình 
chiến trường. Nhờ biết rõ rằng những màu 
thuẫn cùng những quy luật của chiến tranh. 
xâm lược mà chủng ta biết rõ yếu điềm của 
địch trong khi chủng tập trung lực lượng. 
Việc trọng yếu là tiêu hủy lực lượng địch, 
vì thế nên chúng ta dựa vào phân tách khoa. 
học vừa kề đề thảo ra kế hoạch hành động. 
Tập trung lực lượng đề chuyền qua thế công, 
trên các khu chiến lược trọng yếu nơi mà 
quân tương đối để bị đảnh nhất, rồi tiêu. 
hủy một phần lực lượng chúng, buộc chủng 
phải phân tán quân số đề chặn những trận 
tấn công của ta tại những yếu điềm mà chúng 
cấp thời muốn giữ. Sự chỉ huy chiến lược 
của chủng ta như sau 

1) Địch tập trung nhiều quân lực trong 
vùng lưu vực Hồng Hà,chúng ta không phản. 
tản lực lượng trong khu tự do đề bảo vệ 
phòng thủ. 


3) Trải lại ta tập trung quân lực đề mở 
cuộc tấn công về phía Tây Bắc và cùng lúc đó 
tà bao vây Điện Biên Phủ buộc địch đưa 
nhiều quân tiếp viện tới đề trảnh bị tiêu điệt. 
Ngoài vùng lưu vực, Điện Biên Phũ trở thành. 
điềm tập trung thử hai của địch. 

3) Chủng la mở cuộc tấn công thứ hai 
chống một khu vực quan trọng là mặt trận 
“Trung Lào nơi mà địch quân tương đối yếu 
kém. Quân ta giải phỏng thành phố Thakhek, 
nhiều đơn vị lưu động đối phương bị tiêu 
điệt, Quân ta tiếp tục tiến về phía Séno, căn 
cứ không quân quan trọng trong tỉnh Sa 


nakhet. Địch quản cấp thời phải rút quân ở 
lưu vực Hồng Hà và ở các mặt trận khác đề 
đưa đến tiếp viện mặt tràn Séno, căn cử 
Sêno vì thế trở thành điềm tấp trung thử 3 


của quân đội viễn chỉnh. 

4) Quân địch mở. hành quân Atlante khu 
tự do Liên khu V không thay đồi được kế 
hoạch của ta. Kế hoạch đó là chỉ đề một phần 
nhỏ quân số của ta dự vào việc phòng vệ 
hậu phương vùng đó và tập trung lực lượng 
mở cuộc tấn công chống vùng Cao Nguyên, 
khu chiến lược quan trọng nơi mà địch tương 


đối yếu kém, Cuộc tấn công thẳng lợi này đã 
tiêu diệt nhiều phần tử địch, giải phóng được 
tỉnh ly Kontuni. Quân đội ta tiến tới Pleiku, 
địch phải lo bảo vệ đồn đó. Thành phố 
Pleiku và nhiều điềm tựa ở vùng Cao nguyên 
như vậy biến thành một điềm tập trung thứ 
4 của quân đội Pháp. 

5) Cùng lúc đỏ lực lượng ta từ Điện Biên 
Phủ mở một cuộc tấn công ở Thượng Lào 
(Sư đoàn 308) đề làm lạc hưỡng địch và đề tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc chuần bị tấn 
công đồn lũy Điện Biên Phủ. Nhiều đơn vị 
địch bị tiêu diệt và khu tập trung rộng lớn 
Nam Ù được giải phóng. Địch quân phải tăng 
cường căn cử Luang Erabang. Và Luang 
Prabang trở thành một điểm tập trung thử ð 
của lực lượng Phân, 


“rong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch 
Đông — Xuân, quân ta mở một loạt tấn công 
các khu trọng yếu nhưng tương đối ít quản 
địch. Chúng ta tiêu diệt nhiều đơn vị địch và 
giải phóng nhiều lãnh thồ rộng lớn. Trong 
khi đó, ta buộc quân địch phải phân tán quân. 
số. Chúng ta luôn luôn giữ thế chủ động 
trong các cuộc hành quản và buộc địch phải 
phòng thủ. Chinh trong giai đoạn này mà trên 
chiến trường chính, lực lượng chính quy của 
ta đã bao vảy chặt quản địch tại Điện Biên 
Phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội 
‡a trên những mặt trận khác. 

Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung 
quân lực mạnh nhất của địch và do đó nó là 
một trận tiền tuyến quan trọng nhất, Sự bao 
vây đẳng dai chiến lũy đó tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc bành trưởng du kích chiến, đưa 
đến nhiều thẳng lợi tại Nam Trung bộ cũng, 
như ở Nam bộ, nơi mà quản địch vì thiếu 
quân số khòng thề mở các cuộc hành quân. 
tảo thanh bình định quan trọng được. Thế là 
chỉ trong phút chốc ta tránh được mối hăm. 
dọa đè nặng các khu tự do của ta, đân chúng, 
có thể lâm việc ngay cả ban ngày mà không 
sợ phi cơ phiền nhiễu » 


L. PAUL ELY (6.1954- 8.1955) 


Su thất bại Điện Biên Phủ, dư luận 
Pháp rất hoang mang. Đề trấn an dư luên, 
chính phủ Pháp đã đề cử một thượng tướng 
sang cửu vấn tình thế, 

Paul Ely là đại tường đang giữ chức vu 
quan trọng: chức tồng tham mưu trưởng 
quên lực Pháp. Ông phải cấp tốc tởi Đông 
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Chiến dịch phản công của Việt Minh (1955 - 1954). 


LaÀy Son 


Thai Yguy e2 
_ 


Hạn Me TÌNo 


+ Đường tiến quên của 
Việt-Minh 


(Sở đồ này do NAVARRE uẽ uà đã khổng khác kế hoạch chiến lược 
cÑa ViỂEMinh —- xem mục 3) 
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Dương vào trung tuần tháng 6-1951 đề thay 
thế Navarre với một quyền hạn rất rộng rãi 
chẳng khác gì de Lattre : vừa là cao ủy Đông, 
Dương vừa kiếm tồng tư lệnh quân đội viễn 
chỉnh. 

Ely là cấp lãnh đạo chót của Pháp tại 
Đông Dương và là người đã được chứng kiến 
và chấp thuận sự thất bại chua cay của nước. 
Pháp tại đây. Sự thất bại của Pháp đã tạo 
nên do một sự chỉ đạo chiến tranh sai lầm 
vì Pháp đã chủ trương một chính sách thuộc 
địa lỗi thời và theo đuồi một cuộc chiến 
tranh đế quốc phi ly. 


Bởi vậy, vai trò cúa Ely, dù là một thượng 
tưởng của nước Pháp, vừa mới xuất hiện đã 
1u mờ ngay. VI sau khi thua trận tại Điện Biên 
Phủ, ÿ chí theo đuồi chiến tranh của người 
Pháp không còn nữa. Ely tới Đông Dương 
được mấy tuần thì cuộc chiến tranh Đông 
Dương ngã ngũ và đã chấm đứt bằng mọt 
giải phâp chính trị: Hội nghị Geneve đã kết 
thúc bằng một bản văn đình chiến kỷ ngày 
20-7-1954. Nước Việt Nam phải chia làm hai 
ở vĩ tuyến 17 và lấy sông Bến Hải đề làm 
ranh giới. 

Tuy vậy, tướng Ely cũng còn ở lại Đóng 
Dương một thời gian khá lâu, mãi tới tháng 
8-1956 mới được thay thế bằng ông Henri 
Hoppenot (28). Nhưng ảnh hưởng của nước 
Pháp thua trận cử mất lần, nên sự hiện điện 
của ông chẳng côn có ý nghĩa đà người Pháp 
vẫn gỡ gắng muốn tạo lại một phần uy quyền 
xưa cũng như cứu văn những mối lợi của Pháp 
ở trên những phần đất sủa người tự do cũng 
như ở trên những phần đất của người cộng 

Sau khi đình chiến, tưởng Ely đã phụ 
trách ¬nột công cuộc di cư vĩ đại của non một 
triệu người BẮC Việt vào Nam trong số nủ 
kề cả quân đội Việt Nam cùng các thân nhàn 
của họ. Đoàn quân viễn chỉnh Pháp cũng 
được đưa vào miền Nam đề đợi tàu về Pháp. 
Các đơn vị Pháp được đóng đọc theo quốc lò 
15 trong những doanh trại được cấp thời xây 
cất, những doanh trại nảy phần lớn đã được 
dựng tại Tam Hiệp, Long Thành, Bà Rịa 
Vũng Tàu. Các đơn vị Pháp đóng tại đây 
dần dần xuống tàu về nước, tới cuối năm 19 
thì hết hẳn. Bộ tư lệnh Pháp tại Đông Dương 
sau đÓ giải tán ngày 28-4-1956, 


say Sdgee với chếc cớ 
Không chịu nhịa °dụnh từ cm 


PAUL ELY 


Tóm lại, nước Phâp đã thua trận, mất 
hết ảnh hưởng chỉnh trị và quản sự tại Đông 
Dương. Với 9 năm chiến tranh, đoàn quản 
viễn chỉnh Pháp đã chết (tử trận, bệnh hoạn 
mất tích) 92.000 người trong đó có 19.000 
người Pháp, 43.000 Lẻ dương, 30.000 Bắc Phi 
và Phi Châu. 114.000 bị thương và 28.000 bị 
bắt làm tù bình. Và nước Pháp đã chỉ phí 
trên 3.000 tỷ quan (29) trong đó 2.358,1 tỷ 
thuộc ngân sách Phúp, số còn lại do viện trợ 
Hoa Kỳ đài thọ. 


G6) Đầng Phh boy ác 


s“ 


HÌNH ẢNH ĐOÀN QUÂN LIÊN HIỆP 


PHÁP. 

Đeền quân Liên Hiệp Pháp nói chưng gồm năm 

loại lính : ương, Bắc Phí, Phí Châu vị 
Một đơn vị thuộc Trung đoàn 91 bộ mở mm Phẩo, Lế Dùeng, Bắc PhỤ PH Chu và 
bình thuộc địa. 


Một toán lính kèn Lê Dương. 


Lính Phi Châu. 


Cương 
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danh. 
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Hệ thống phòng thủ một cây cầu, 
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A. NĂM 1945 


A NHẬT ĐẦU HÀNG 

15-8-1 

Nhật đầu hàng, Pháp chỉ định thủy sư đô 

đốc Thierry d'Argenlieu và đại trởng Leclere 

đe Haute Cloque làm cao ủy và tư lệnh quản 
đội viễn chỉnh Pháp tại Đông Dương, 


A VIỆT MINH TỒNG KHỞI NGHĨA : 
19-8-1915 


Việt Minh tồng khởi nghĩa cướp chính 
quyền. Bảo Đại thoải vị ngày 25-8-1945 và 
chính phũ do ỏng Hồ Chỉ Minh lãnh đao thành 
lập ngày 2-9-1915. 


A QUẦN PHẬP TỚI NAM VIỆT 
11-9-1915 


Toán quân Phải 
Khoảng trên 300 ngư 
Pháp và hai đại đôi Gurkh: 
Miến Điện tới phi trường Tân Sơn Nhất bằng 
đường hàng không. Nhờ Anh — Ấn do 
tưởng Gracey chỉ huy tiếp sức, toán quản Pháp 
này đã chiếm các cơ quan trọng yếu của Saigon. 
ngày 23-9-1915. Mãi tới ngày 11-10-1915 quản 
viễn chỉnh từ chính quốc mới tới Nam Việt 
và gồm có Sư đoàn 9 bộ binh thuộc địa và 
một liên đoàn (groupement) thiết giáp được- 
đồ bộ lên Vũng Tâu và Saigon. 


tiên tới Nam Việt 
n một đại đội người 
người Ấn. Hộ từ 


E: A QUẦN PHẬP CHỊ 
TOM LƯỢC 12-10-1015 — 5-2-1916 


Sơ khởi, Pháp cho quản giải tỏa các vùng 


CÁC BIẾN CỐ. phụ cận Saigon, Chợ Lớn, chiếm nhanh chỏng 


Biển Hòa, Thủ Đầu Một và kiềm soát quốc 


VÀ lộ T5. 


Kế đỏ, đưa quân xuống miền Hàu Giang 


TĨNH HÌNH CHIẾN SỰ * =%» 


-— ^< — Mỹ Tho ngày 25-10-1915 bằng cơ giới 
TƯ 1945 ĐẾN 1954 ty Bi@o-tAnRP 0a. Madle Fax đặt l4 


Massu chỉ huy. 


— Gò Công ngủ 
đơn vị đồ bộ từ chiến hạm Riehelieu 
trải qua một tràn đánh khả dữ dd 
quản. Việt. 


28-10-1915 bằng một 
và 
với 


— Vĩnh Long ngày 39-10-1915 
— Cần Thơ ngày 30-10-1915 
— Tây Ninh ngày 8-11-1915 
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— Nha Trang ngày 12-11-1915 bằng đường, 
thủy từ Saigon qua cuộc hành quản Major của 
viên thiếu tá KergaravaL chỉ huy, 


—- Banmèthuột ng 

Sa Đéc, Long Xuyên ngày 9-1-1946 
\ Đốc, Hà Tiên ngày 20-1-1916 
—: Nạch Giá ngây 26-1-1946 

Cả Mau ngày 3-3-1916. 

Tóm lại, Pháp mỡ 
lãnh thồ. miền 
tháng 2-1916 hoi 
chiếm đóng Đà Nẵng và thành phổ Huế, Tông 
Xết trong vòng năm tháng, Pháp kiềm soát 
tồng quát được Nam Việt, Nam Trung Việt, 
miền Cao Nguyên, toàn xử Cao Miễn và một 
phần xứ Lào bao gồm 275.000 cây số vuông, 
nghĩa là một diện tích bằng nữa nước Pháp. 
Cũng trong thời gian này, Pháp đã đưa vào 
Đông Dương được một quản số tham chiến 
504000 người, 7.425 xe đủ loại, 21.000 tấn 
quân nhu. Tồng kết thiệt hại của Pháp : 630 
vừa chết và mất tích, 1.037 bị thương (1). 


VỀ myễn lổ 


Sơ đồ chiếm miền Nam vĩ tuyến 16 
của Phép (10-1945 — 9-1946). 


) Tiơg béo đo thếng 7-ig46 ca: Lelee ghỉ ›.6ø 
9ị dương, 
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B. NĂM 1946 


A PHẬP ĐIỀU ĐÌNH VỚI TRUN 
#1-196 


HÓA. 


Đề chuần bị liến quản ra Bắc, Pháp cử 
tướng Salan sang Trùng Khánh điều đình với 
chính phủ Trung Hoa về việc thay quân và 
đồng thời lo việc hồi hương đoàn quân Pháp 
thuộc địa của tướng Alessandri đang trủ ngụ 
tại Vân Nam. 


Cũng cần nhắc hú là miền Bắc vĩ tuyến 
16 đo quản, Tâu tới giải giới quân Nhật. 


A QUẦN PHÁP VƯỢT BIỂN GIỚI TÀU: 
31-1-1946 


Một toàn quân PP” > thuộc địa tả túc tại 
Tàu đã vượt qua biên giới chiếm vùng Lao 
Ray. Toán quân này do viên đại tả Quiliehini 
điều khiền. 


A QUÂN PHÁP ĐỒ BỘ RA BẮC 
5-3-1946. 


Sau khi đã thỏa hiệp được với Tàu, Pháp. 
cho quân đồ bộ vào Hải Phòng ngày 5-3-1948 
nhưng đến 0-3 mới vào được. Trong cuộc 
đồ bộ này, giữa quân Pháp và quân Tàu đã 
e6 nồ súng. Nhưng sau đó được dàn xếp, và. 
cuối cùng một hiệp định được gọi là « hiệp 
định sơ bộ 0-3» được kỷ kết giữa Pháp và. 
Việt Nam. 


A TIẾN QUẢN VÀO HÀ NỘI 
18-3-1946. 

Quân Pháp dưới quyền chỉ huy của 
tướng Leclere vào Hà Nội. Đi đầu là đơn vị 
chiến xa của Massu, kế ]à trung đoàn 6 của 
Sư đoàn 9 thuộc địa. Trên mỗi quân xa, Pháp. 
đều cắm cờ Pháp và Việt. 


A THAY THẾ QUÂN TÂU : 1-1946 


Kề từ 1-4-1946, quân Pháp lần lần thay 
thế quân Tàu trên miền Bắc vĩ tuyến 16. „ 


A ĐIỀU BÌNH CHÍNH THỊ : 
từ 4 đến 9.1946 


HỘI nghị Đalat ngày 174-1946 bế tác 
ngay từ đầu, 


Hội nghị Fontainebleau họp ngày 6-7-1846 
bị tan rễ. 


Đề cũng cố lại các cuộc thương thuyết 
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đã thất bại, bản thỏa ước 14-9-1946 (modus 
vivendi) đã được kỷ kết giữa Hồ chí Minh 
và bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại Marius 
Moutet. 


A BIẾN CỐ HÃI PHÒN: 
23-11-1946 


Quân Pháp chiếm Hải Phòng ngày 23-11- 
1946. Nhưng giữa quân Pháp và bộ đội Việt 
Miah đã nỒ sủng từ 20-11-1946 sau một vụ. 
rắc rối quan thuế. 

Viên đại tả Pháp Debès trấn đóng Hải 
Phông đã dùng Trung đoàn 23/9 bộ binh do. 
ông chỉ huy tấn công chiếm thị xã theo lệnh. 
của các tướng Morliere và Valluy. Chiếm Hải 
Phòng xong, quân Pháp giải tỏa Đồ Sơn và 
đã hoàn thành nhiệm vu sau hai tuần lễ. Bộ 
đội Việt Minh rút về giữ Kiến An. 


A CHIẾN TRANH TOÀN QUỐC: 
19-12-1946. 


Chiến tranh trên toàn điện lãnh thồ đã 
xây ra qua vụ đánh úp của Việt Minh vào tối 
ngày 19-12-1946 tại Hà Nội. Thực ra, tỉnh 
hình Việt — Pháp đã quả căng thẳng từ nhiều 
ngày trước và cả hai bèn đều cho rằng không 
thề bàn gắn được mối giao hảo. Quân chủ 
lực của Việt minh được điều động về ngoại 
6 thành phố để tham chiến. Nhưng tời phút 
chót lại rút đi và chỉ đề tự vệ thành chiến 
đấu. Lực lượng tự vệ thành được thành lập 
cấp thời thành một trung đoàn : Trung đoàn 
thủ đô, Trung đoàn này đã chiến đấu rất anh 
đũng tại khu chợ Đồng Xuân. 


C. NĂM 1947 


A PHÁP GIẢI TỎA CÁC VỊ TRÍ ĐÓNG 
QUÂN Ở BẮC VĨ TUYẾN 16: 

Đệ 1 tam cả nguyệt 1917, 

Trước biến cổ Hà Nội, Pháp có trên một 
sư đoàn quân đóng vị trí tại một số các tỉnh 
ly và địa điềm thuộc Bắc vĩ tuyến 16. Ngay 
sau khi chiến tranh toàn quốc bùng nồ,quân. 
Pháp từ các nơi này cố gắng đánh mở rộng 
và đã 

— Làm chủ được Hà Nội 1-1-1917, 
nhưng các cuộc giao tranh với tự vệ thành 
mãi tới 19-2-1947 mới chấm dứt hẳn. 


— Giải tỗa quốc lộ 5 tiếp nối 


lữa Hải 


hĩ ÍL ngày sau 
¡ thành 


Phòng—Hà Nội ngày 4-1-1917, 
Pháp tải lập đường hỏa xa giữa hị 
phố này. 

— Chiếm Phủ Lý 6-1~ 
khai thông được quốc lộ 1 dẫn đến Nam Định 
tại đây quân Pháp đã bị bao vày trong khu 
nhà máy sợi và mãi tới ngày 11-3-1947 nhờ 
quân tăng viện mới giải tôa được thành phố 
này. 


H7 nhưng không 


Từ Đà Nẵng ngày 2-2-1947 tiến ra và 
đã giải tỏa cho đơn vị tại Huế ngày 7-2-1947, 
nghĩa là sau 16 ngày bị vây hầm. 

— Chiếm Quảng Trị ngày 18-2-1947, cảnh. 
quân ở đây tiếp giao được với một cảnh 
quân khác từ Trung Lào đánh xuyên sang và 
chiếm Đồng Hởi vào đầu thủng 3-1947. 

— Chiếm nhanh chóng miền mỏ Hongay. 

— Chiếm nhanh chóng miền Thái thuộc 
phạm vi các tỉnh Sơn La và Lai Châu. 

Tuy nhiên Phápđã bị thất bại tại thành 
phố Vinh vời toàn quản trên 100 người bị 
cô lập phải đầu hàng ngay khi khởi chiến. 


A VẬN ĐỘNG TẢI THƯƠNG THUYẾT 
1.191 


Tân cao ủy BollaerL tới Việt Nam ngày 
1-4-1947 đã vận động tái thương thuyết vời 
Việt Minh. Thương thuyết bất thành Pháp 
chuyền sang điều đình với ông Bảo Đại đề 
thành lập mặt trận quốc gia chống Cộng. 
Ông Bảo Đại bất đầa hướng các hoạt động 
chính trị về quốc nội kề từ tháng 9-1947. 


A HÀNH QUÂN LẺA LỀN MIỀN RỪNG 
NÚI VIỆT BẮC 
7-10-1947 


Đây là trận tồng tấn công quy mỏ nhất 
eủa Pháp trong năm 1917. Pháp muốn tiêu 
điệt chủ lực Việt Minh tại Việt Bắc nèn đã 
huy động 20 tiều đoàn vừa bộ bình vừa nhảy: 
đủ với các chiến xa yềm trợ. 

Chỉ huy tồng quát : trung tưởng. Salan. 

Trận tấn công mở đầu từ sáng sởin ngày. 
7-10-1917 bằng hai cảnh quản lớn chỉa làm. 
hai mặt tiến lên Việt Bắc. 

Cảnh thứ nhất do trung tá Communal cị 
huy xuất phát từ Hà Nội, theo triền sông Nhị 
Hà chiếm Sơn Tây, thẳng lèn chiếm Hưng 
Hóa, Phủ Đoan Hùng. 


Cảnh thử nhì do đại tả Beauffre chỉ huy. 


DÀ 
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THỊ Khs sức Pháp kiến soết tước 
hệnh quốn Lê 


cao se ,Ÿ 


ĐỒNG KHÊ 
THẤT KHÊ: 
Ôs, sắc cạn 


l 


LUYÊN QUANG 
LẠNG NI 


ỀS trái nguyên “mi 


Sơ đồ hành quân Léa. 


xuất phát từ Lạng Sơn đọc theo. quốc lộ số # 
chiếm Thất Khẻ, Đông Khẻ. 

Giữa gọng kềm của hai cánh quân, những. 
toàn quản nhảy dù do đại tá Sauvagnac chỉ 
huy nhảy xuống chiếm Cao Bằng, Đắc Kạn, 
Chợ Chu, Thải Nguyên, Tuyên Quang ngày 
13-10-1917. Các toàn đủ tại Cao Đằng và Tuyên. 
Quang hành quân tiếp giao với các đơn 
bình. Trong vụ nhảy dù xuống Bắc Kạn, Pháp. 
đã bắt hụt Hồ Chí: Minh. 


Ngoài nỗ lực chính, cuộc hành quân này 
eòn cô những nỗ lực phụ xuất phát từ Hà Nội 
tới Hòa Bình (chiếm từ 15-1-1947) tiến lên 
miền Tây Bắc Việt Bắc tới Nghĩa Lộ. (chiếm 
được từ tháng 9-1917 do một toán quản từ 
miền Thái xuống) rồi tới Yên Bái (20- 10-1947). 

Một nỗ lực phu khác xuất phát từ Lai 
Châu chiếm Phong Thồ, Chapa (21-10) và tời 
lao Kay (30-10-1917). 

Một vài cánh quân xuất phát từ Hải Phòng 
về Hải Dương, hành quản vào vùng Đông 
Triều rồi tiến lèn khu Yên Thế Thượng tức là 
căn cử của ông Hoàng Hoa Thám trước kia. 


Kết quả cuộc hành quân là các cảnh quân. 
lớn cũng như nhỏ của Pháp đã không thực 
hiện được ÿ định tiêu điệt chủ lực địch. Vì 
tới đâu, Việt Minh cũng né trành nên không 
€6 một trận đụng. độ quan trọng nào xây ra. 


bà 


Sau cuộc hành quân, Pháp rút về đồng 
bằng và chỉ để quân chiếm đóng vùng Đông. 
Bắc Việt Bắc nằm trong tam giác Lạng Sơn~ 
Cao Bằng - Bắc Rạn. 


D. NĂM 1948 


A CHIẾN TRANH TẠI BẮC VIỆT. 

4) Phía Pháp. 

Từ các trung tâm Hà Nội, Hải Dương, Hải 
Phòng và Nam Định, Pháp đánh mở rộng đề 
Kiểm soát các trục lỘ giao thông quan trọng, 
cũng cố an ninh và văn hồi trật tự cho những 
vùng đã chiếm đóng, 

Quân Pháp mở rộng vùng chiếm đồng, 
chiếm Quảng Yên, Kiến An, Hà Đông, Ninh 
Bình, mở hành quân Ondine 1 và2 (tháng 
11-1948) chiếm Xuân Mai, Hòa Bình, thiết lập 
giao thông trên đường số 6, chiếm Sơn Tây. 
và Việt Trì. 

b) Phía Việt Minh. 

Tại đồng bằng, Pháp càng mở rộng vùng 
chiếm đóng, Việt Minh càng cỏ cơ hội tạo địa 
bàn hoạt động cho du kích. Việt Minh thường 
phục kích, đánh quấy rối đồn bót, chống càn 
và đảnh mìn bẩy. Các hình thức chống Pháp 
này bắt đầu xây ra từ tháng 1-1948. 


Mật cuộc hành quân mở đường của bộ bính 
có thiết giáp yểm trợ đang tiến sâu vào vùng 


Một đoán œe tại khởi điềm Thủ Dầu Một trước khỉ khởi hành đi. Banmethuột. 


Từ tháng 3-1948, Việt Minh gây áp lực 
khả mạnh tại Bắc Kạn, Cao Bằng và mở rộng 
các trận đánh phục kích trên quốc lộ số 4. 

Tháng 4-1948, Việt Minh gây áp lực tại 
NghĩaLộ thuộc miền Thái, đồn Từ Lệ bị thất 
thủ, mãi đến trung tuần thảng õ quân Pháp 
mới giải tỏa cho Nghĩa Lộ và chiếm lại 
Từ Lẻ. 

Tháng 12-1948, Việt Minh đã chủ động 
chiến trường Đông Hắc, đánh thẳng trận Phủ 
Thông Hoa trên đường Búc Kạn — Cao Bằng ¡ 


một đồn Lẻ Dương của Pháp bị h 
Minh đỏn quản tồ chức những 
lh quy đầu tiên tháng 8 năm. 


1918. Những đơn vị lưu động 
chiế 


tiên này: 
Bắc, miền 


190 


Thải, các đầu cầu quân sự Pháp tại tả ngạn 
sông Hồng Hà và các vị trí Pháp tại miền Hôn 
Bình. 


A_ CHIẾN TRANH TẠI NAM VIỆT. 


&) Phía Pháp. 


Quân Pháp dưới quyền điều khiền của 
tưởng Boyer de la Tour du Monlin kiềm soát 
tồng quát được vùng này, ngoại trừ ba khu 
vực 

— Đồng Tháp Mười. 
và Ú Minh Hạ, 


khu D và Dương Minh Châu), 
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Ð) Phía Việt Minh. 

Tình hình Nam Việt yên tĩnh trong năm 
1947 đã trở nên sỏi động kề từ đầu năm 
1948. 

Ngày 1-3-1948, Việt Minh phục kích một 
đoàn xe Pháp khiến cả đoàn xe Pháp 70 chiếc 
bị tiêu hủy tại quốc lộ 20 gần La Ngà. 

Ngày 4-3-1918, phục kích một đoàn xe 
khác trên quãng đường từ Bắc Mỹ Thuận về 
tỉnh ly Sa Đéc. 

Như vày, Việt Minh đã hoàn thành dược 
những tồ chức căn bản ở miền Nam và đang, 
ở trên đà phát triền du kích chiến đến chỗ 
mở màn các trận giao thông chiến. 


Trong năm 1918, các hoạt dộng khủng bổ. 
và ám sát của Việt Minh đã xầy ra rất mạnh 
tại trung tâm thành phố Saigon. 


Các vùng Cao Nguyên và Trung Việt tương. 
đối yên tĩnh. Tại đây, Pháp không đủ quân số 
đề chiếm đóng toàn thề lãnh thồ, nên đã đề 
các tỉnh Quảng Nam, Q\ , Bình Định 

` tay Việt Minh, 


và Phú Yên ở trụ 


E. NĂM 1949 


A HÀNH QI POMONI 
mùa hạ năm 19419 


Pháp mở hành quân vào vùng Phú Thọ 
và Tuyển Quang, nhưng sau đó lại rút lui. 
Chỉ đúng độ trên sông Lô Giang khiến Pháp 
nhiều tồn thất. 


A ĐỒN PHO RANG THẤT THỦ : 
thàng 6-1949 
Tiền đồn Pho Rang của Pháp bảo vệ Lao. 
Ray thất thủ, Việt Minh còn chiếm các địa 
điểm sông Kỳ Cùng và Đèo Cát trong vùng 
Thất Khẻ. 


A HÀNH QUẦN BASTILLE 
tháng 7-1949 


Với cuộc hành quản này, Pháp chiếm 
tĩnh ly Bắc Ninh. Tỉnh ly Bắc Ninh lúc đó chỉ 
là một đống gạch vun đo chính sách tiêu thồ 
kháng chiến của Việt Minh. 

Tiếp đỏ, Pháp chiếm tỉnh ly Vĩnh Yên và 
Phúc Yên (8-1949). 


A HÀNH QUẦN JUNON VẢ BOURRICOT : 
tháng 9-1949 


Phối hợp hải luc không quản, Pháp mở 
các cuộc hành quản này chiếm Phát Diệm và 
Bùi Chủ. 


A VIỆT MINH MỞ CHIẾN DỊCH LÈ LỢI 


Uy hiếp Hòa Bình ; đồn Chợ Bến bị thất 
thủ ngày 25-11-1949, đồn Tu Vũ phải di tả 
A HÀNH QUÂN TONNEAU : 
tháng 12-1949, 


Pháp mở các cuộc hành quân Tonneau 1 
và 2 chiếm tỉnh ly Hưng Yên và Thái Bình. 


A TRUNG CỘNG LÊN ÁN QUẢN PHÁP. 
24-12-1949. 


Trung công tiến tới biên giới Bắc Việt và 
lên án quân Pháp tiếp tay với quân đội Trung 
Hoa Quốc Gia, trái với quốc tế công pháp. 

Pháp đã phải từ chối các sự hợp tác với 
các nhóm tân quân của Tưởng Giới Thạch 
tràn qua biên giới và chuyền ho đến đảo Phủ 
Quốc và các đồn điền cao su Nam Việt để 
sinh sống. 

Từ giữa năm 1949, hoạt đồng của Việt 
Minh đã bất đầu lan tới các tỉnh Kontum, 
Pleiku, Đồng Nai Thượng và Lâm Đồng. 

Tại miền Trung, Pháp mở các cuộc hành 
quân bình định vào tĩnh Quảng Bình. 


G. NĂM 1950 


A TÌNH HÌNH 
tháng 


Các đồ tiếp tế vũ khí của Trung Công bắt 
đầu tới Bắc Việt đều đặn. 

Các cố vấn Trung Cộng tới Bắc Việt. 

Quân đội Việt Minh được đưa sang Hoa 
lục huấn luyện. 

Các sư đoàn (2) đầu tiên số 304 và 308 của 
Việt Minh được thành làp. Việc thành lắp này 
đề Ehiệt bởi ủng đoàn chữ lực tại 
Bắc Việt và từ đầu năm, 
nhiều đơn vị chính q được kết hợp 
với những đơn vị địa phương đề sản sàng 
thành lập đại đơn vị. 

Trong những tháng đầu năm 1930 tinh 
hình chiến sự trên toàn quốc tương đối yên 
tĩnh. 


(À) Việ Miak gọi mđsền là đp hờn. 
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Chiến sự chỉ được ghi nhận tại 

— Đông Bắc Việt Bắc với những trận 
đánh phục kích của V 

— Bắc Trung Việt v 
tảo thanh của Pháp tại tỉnh Thừa Thiên, 
Quảng Trị và Quảng Bình, 


A VIÊN TRỢ MỸ ĐẦU TIỀN : 
thắng 6-1950. 

Trước mối hiềm họa của Cộng sản, trong, 
mùa xuân năm 1950 sau một thời gian chần 
hừ, ngoại trưởng Mỹ Dean Acheson đã 
khuyến cáo viên trợ cho Pháp chống cuộc 
chiến đấu cña Việt Minh được Nga— Hoa hậu 
thuẫn. Cuộc viện trợ này được thực hiện vào 
tháng 6-1950, hạn chế vào các đồ tiếp liệu 
Xinh (ế và quân dung, không có việc can 
thiệp bằng quân sự. 


A PHÁP RÚT LUI BẮC RAN 
tháng 8-1950. 


Việt Minh gây áp lực ở mặt tràn Đồng 
Bắc khiến Pháp phải rút lui khỏi Bắc Kạn. 

Việt Minh bước sang giai đoạn cầm cự, 
e6 nghĩa là họ đã khá mạnh đề Pháp không 
thề đây lui được họ trên mặt trận toàn quốc, 
Việt Minh còn gọi giai đoạn này là « thời gian 
ch cực cầm cự chuần bị tồng pl ngờ (3). 


A CHIẾN DỊCH LÈ HỒNG PHC 
tháng #I 


Việt Minh mở chiến dịch Lẻ Hồng Phong. 
vào: vùng Tam Đảo, quốc lộ số 2,gày nên tình. 
trạng khả căng thẳng, đồng thời họ uy hiế, 
Tao K 


A CHIẾN DỊCH HOẢNG VĂN THỰ 
18-9-1950, 


Do chiến địch này, Việt Minh tấn công 
chiếm Đông Khê trên quốc lộ số 1. Sự thất thủ 
thị trấn này đã đặt tỉnh ly Cao Bằng vào thế 
cô lắp. Một cầu không vận đã được thiết lập 
đề tiếp tế cho Cao Bằng. 


A TRẬN CAO — BẮC —~ 
20-9-1950 —- 7-10-1950. 


1) Tưng « Chếo lược tường lỳ kháng chấn nhất định 
thấy lợi của Vi. Minh có be gi đoạn là rghi đayn phồng 
4y, gái đạn cầm cự và ghủ đeo ng phần đẹp. 
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Việt Minh mở mặt trận tại chiến trường 
Đông Bắc. Pháp mất hai liên đoàn phải bổ 
Cao Bằng và Lạng Sơn. Đây là chiến thắng 
quan trọng đầu tiên của Việt Minh được mệnh 
danh là chiến thẳng « Cao-Bắc-Lạng ». Đây là 
một trận đánh quan trọng sẽ được mò tả 
trong chương 3. 


A PHÁP BỘ LAO KAY và HÒA BÌNH 
1-10-1850. 


Tại mặt trân Tây Bắc, Pháp rút bồ Lao. 
Nay, Hòa Bình và Vụ Bản. Quân Pháp ở Lao 
ay rút về Lai Châu. 


A TƯỚNG DE LATTRE SANG 
ĐÔNG DƯƠNG : 
17-12-1950. 
Đại tưởng Iean Marie Gabriel đe Lattre đe 
'Tassigny sang Đông Dương giữ chức cao ủy. 
kiêm tồng tư lệnh quâu đội viễn chỉnh thay. 
thế cặp Pignon-Carpentier, 
A LỰC LƯỢNG CHỦ LỰC VIỆT MINH: 
cuối năm 1950. 
a. Thành phần tổng trừ bị: 
— Các sư đoàn số 304 và 308 


—1 trung đoàn bảo vệ cơ quan 
lĩnh đạo 


b. Thành phần lãnh thổ: 
1) Liên khu Việt Bắc : 
Mặt trận Đóng Bắc 
—2 trung đoàn chính quy 
— 4 trung đoàn chủ lực khu 
— 4 tiều đoàn chữ lực khu 
Mặt trận Tâu Hắc : 
— 4 trung đoàn chính dì 
— 3 tiều đoàn chủ lực khu. 


2) Liên khu 3 (Châu thồ Bắc Việt + miền 
Hòa Bình): 


— 5 trung đoàn chính quy. 
— 5 liều đoàn chữ hực khu 
3) Liên khu 4 (6 tỉnh Bắc Trung Việt) › 
— 3 trung đoàn chính quy 
— 1 trung đoàn Trung Lào 
4) Liên Khu 5 (Nom-Ngẽi-Bình-Phú]) 
— Trên giá trị 1 sư đoàn chính quy, 
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„ Tại các khu vực quân sự khác, Việt Minh 
chỉ có các đơn vị địa phương cấp tiều đoàn 
hoạt động riêng rẽ hoặc đòi khí phối hợp. 
e. Miền Nam Trung Việt : 
— 8.500 người hoạt động trong điều 
kiện khó khăn vì tiếp tế. 
dd. Toàn xứ Nam Việt : (các Liên khu 7, 8 
và 9) 


— 40.000 người. 


Nói chung vào cuối năm 1950 trên toàn 
quốc từ dân quân du kích tới các đơn vị địa 
phương, chủ lực khu, chỉnh quy, Việt Minh 
có tới 220/000 người võ trang. 

Trở lại quả trình thành hình của quản đội 
Việt Minh từ năm 1916. Trong năm này, bội 
đội Việt Minh chỉ mới tỔ chức những đại 
đội độc lập, lấy chiến tranh du kích làm nền 
\g và kề từ năm 1917, những đại đội này 
hoạt động sau lưng địch đề làm hao môn tiềm 
lực quân đội đối phương. Tuy nhiên, cũng cần 
phải nói rằng quân đội Việt Minh dưới chiêu 
bài "quân giải phông”đã quy tụ hầu hết những 
người yêu nước nên đảnh rất hăng, Ngoài ra, 
những đội dân quản tự vệ và dân quản du 
kích mọc lên khắp nơi, được các ủy ban hành: 
kháng địa phương huấn luyện nhanh chóng về 
chiến thuật du kích, cách phá hoại v.v i 
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năm 194%, Việt Minh đã tồ chức được các 
trung đoàn nhưng sự thật chỉ là những tiều 
đoàn được tăng cường. 
— Trong vùng Phúc Y 


Tuyển Quang, Cao Bảng có 6 trung đoàn — 
trong vũng Đắc Giang, Bắc Ninh, Thái Ngu 
có 8 trung đoàn — hữu ngạn sông Hồng cỏ 11 


Vinh có. 


trung đoi Phanh Hóa và 
trung đoàn. Tất cÃ những đơn vị chính qu 
này có một quân số không quả 40000 người 
Năm 1919-50 Việt Minh thu được một vài chiến 
thẳng nhự tr ñ đường số 1 và lưu 
Mã, tiêu điệt đồn Châu Sơn 
h Bắc Kạn và gần hết tĩnh Cao. 
Với những thành tích kề trên, bộ dội 
Minh được tồ chức mỗi ngày một chu đáo và. 
các bỉnh chủng truyền tỉn, pháo binh, công 
bình bắt đầu xuất hiện. Các đơn vị nhỗ được 
tập trung lại đề thành lập các đại đơn vị. Phía 
Bắc vớiTrung đoàn 30% là nông cối và tại 
“Thanh Hỏa với Trung đoàn 304 đề thành lập ra 
các Đại đoàn 308 và 301. 


H_ NĂM 1951 
A TRẬN VĨNH YÊN 
18-1-1951 — 17-1-1951 


Việt Minh tấn công Vĩnh Yên., Đây là 
trận đành quan trọng được mô tả ở chương 3. 


A BINH ĐOÀN CHỦ LỰC VIỆT MINH 
XUẤT HIỆ) 
tháng 1-1951 


Binh đoàn chủ lực Việt Minh đã xuất 
hiện trên chiến trường miền Bắc với 5 đại 
đoàn (sư đoàn) bộ bình và một đại đoàn pháo. 
binh. Đó là Đại đoàn bộ bình số 304, 308, 312 
318, 320 và Đại đoàn pháo 3ö! liên tiếp do các 
đại tá Hoàng Minh Thảo, Vương Thừa Vũ, Lê 
Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, các thiếu tưởng 
Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa chỉ huy. 

Tỉnh tới tháng 1-1951, Việt Minh có 

— 8l tiều đoàn bô binh. 

— 12 tiều đoàn phảo bình. 

— 8 tiều đoàn công binh. 

Trong thời gian này, đoàn quân viếr 
chỉnh Pháp có, 

— 108 tiều đoàn bộ binh trong đỏ có 9 
tiểu đoàn nhảy dù. 

44 chỉ đoàn thám thính xa, thiếp giáp 
và thủy xa. 


104 


— 1ï tiều đoàn phảo bình. 
— 06 tiều đoàn công binh. 
— Và các đơn vị Không, Hải quân, 


A PHÒNG TUYẾN DE LATTRL : 
thắng 2-1951, 


Phòng tuyến chạy theo một hành lang 
trằng (no man land) bao quanh châu thŠ 
Bắc Việt, Dọc theo hành lang có các đồn bình. 
được thiết lập đề chống các cuộc tấn công 
của đối phương từ Việt Bắc xuống và ngăn 
các sự tiếp tế từ đồng bằng ra. 


A VIỆT MINH TẤN CÔNG TỈNH LY 
SA ĐÉC 
15-3-1951. 


Việt Minh với 6 tiều đoàn từ Đồng Tháp 
tấn công tỉnh ly Sa Đéc. Pháp phản công và 
dùng bom napalm tiêu diệt hai tiều đoàn. 


A TRẬN MẠO KHÊ : 
24-3 1951. 


Việt Minh tấn công Mạo Khê. Đây là trận 
đánh quan trọng được mô tã ở chương 3. 


A HÀNH QUÂN MÉDUSE. 
20-4-1951 


Pháp mở hành quân Médus tại vàng đầu 
rắn độc (ête de vipère) thuộc phia Nam tỉnh. 
Hải Dương. Khoảng 12 tiều đoàn bộ binh 
được các chiến hạm phong tỏa ngoài biền, đã 
mở cuộc càn quét. Chỉ có một trận đụng độ 
lớn tại Vĩnh Bảo. Cuộc hành quân kéo dài 
12 ngày. Sau cuộc hành quân, Pháp cho quân 
chiếm đông các huyện Thanh Hà, Tử Kỷ và 
Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương. 


A HÀNH QUẢN AQUARIUM 
thắng 4-1931 
Nhằm tồng cân quét Đồng Tháp Mười. 
A HÀNH QUẢN REPTILE: 
9-5-1951 
Mở vào vùng Kẻ Sặt thuộc tỉnh Hải Dương. 
A HÀNH QUẦN CITRON VÀ MANDARINE: 
+10-5-1951 
Pháp mở hai cuộc hành quân này đề tảo 
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thanh và bình định tỉnh Thải Bình. Trong 
những trận này, Pháp đã huy động một quản 
số đông đảo càn quét rất kỹ các làng mạc 
với chiến thuật « càn qua càn tới, càn đi cản 
lại ». Pháp đã bắt tất cả thanh niên về tập 
trung tại tỉnh ly Thái Bình đề thanh lọc. Sau 
trận này, tỉnh Thái Bình được tạm yên khả 
lâu, 


'Việt Minh gọi trận này là 
Nam-Ninh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình). 
Trong trận này, người con trai duy nhất của 
tưởng đe Latre tử trận. Đây là một trận 
đánh quan trọng được mô tả ở chương 3. 


A TRẬN ĐÁNH ĐỒN NGHĨA LỘ : 
5-10-1851 


Việt Minh tạm bỏ đồng bằng Bắc Việt 
chuyền cuộc tấn công vào miền Thái. Nếu 
miền Thái mất, Lào sẽ bị đe dọa. Cửa ngõ 
vào miền Thái là đồn Nghĩa Lộ. Từ cuối 
tháng 9.1951, Việt Minh đã âm thầm chuyền 
Sư đoàn 312 vượt qua sông Hồng Hà và tiến 
về phía đồn binh này, Pháp biết trước, vội 
vàng thả 3 tiều đoàn nhảy dù xuống đề trấn 
giữ. Ngày 5-10, sau nhiều lần đụng độ đề 
vượt qua cửa ải này không thành công, Việt 
Minh bỏ ÿ định tiến vào miền Thải. 


N ĐÁNH CHỢ CHÁY : 
tháng 6-1951 


A TRẬ 


Pháp mở trận đảnh Chợ Cháy suýt bắt 
được hội đồng chính phủ của Việt Minh. 


A MỘT CUỘC HÀNH QUẦN CỦA PHÁP. 
BỊ BÃI BỖ : 20-10-1951 


Pháp điều động một quản số rất lớn đề 
đánh vào miền bờ biền Thanh Hóa nhưng bị 
bão nên cuộc hành quản này bị bãi bỏ. 

Với cuộc hành quân này, Pháp đã huy. 
động 10 tiều đoàn bộ bình, 1 tiều đoàn pháo 
binh, cùng chiến xa chuyền quân bằng đường, 
thủy tới bờ biền Thanh Hóa theo hai ngả : 
một ngã từ Cát Bà tới — và một ngả từ Đà 
Nẵng ra. 


A HÀNH QUẦN GIẢI TỎA ĐÈO HẢI VÂN : 
tháng 10-1951. 


Pháp hành quản giải tổa đèo Hải Văn, 
Việt Minh gây áp lực mạnh tại Kontam và 
đèo An Khê. 


A CHIẾ 
1Á-TI-198 


DỊCH LOTUS : 
1 — 21-2-1952. 
Pháp mở chiến dịch Lotus tải chiếm tỉnh 


3y Hòa Bình. Đây là một trận đánh quan 
trọng được mô tả ở chương 3. 


I. NĂM 1952 


A HÀNH QUẦN TOURBILLON 1, 2, 3, 4: 
tháng 1 năm 1952, 


Từ tháng giêng tới tháng 2-1952, Pháp. 
mở liên tiềp các hành binh Tourbillon 1, 2, 
$3 và 4 dưới quyền điều khiền của tưởng 
Baillif phụ tả của tướng Bondis tư lệnh lục 
quản Pháp tại Nam Việt vào Đồng Tháp 
Mười, các khu vực Mỹ Tho và Sa Đéc. 


A TƯỞNG DỊ: LATTRE CHẾT 
1-1-1959 
Đe [attre bị bệnh mắt ở Pháp, chức vụ 


tồng tư lệnh quân đội được giao cho tướng 
Âaou] Salan. 


A HÀNH QUẦN CYBELE. 
14-9 


Pháp mở hành quân Cybèle cản quét 
kha vực Đồng Hới. 


A HÀNH QUẦN CRACHN : 
15-2-1958 


Tướng đe Linarès, tư lệnh lục quản Bắc 
Việt, mở hành quản Crachin giữa khu sông 
Hóa và sông Trà Lý đề chăn Sư đoàn 320 
Việt Minh tiến vào đồng bằng. Cuộc hành 
quân này chấm dứt ngày 27-2-1952. 


A HÀNH QUÂN CARÈME : 
2-2-1982 


ĐDười quyền điều khiền của viên đại tả 
Moissenet, tư lệnh lục quản khu Bắc Trung 
Việt, Pháp mở hành quản Carème giải tổA 
khu Cầu Hai thuộc Thừa Thiên. Cuộc hành 
quân khá quy mô này có cả hải phảo yềm. 
trợ, 


TỔM LƯỢC CÁC BIỂN CỔ VÀ TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ TỪ 945 ĐẾN i95. 


A HÀNH QUÂN BISSEXTILE 
19-2-1952 
Sau hành quân RepHle, Pháp lại mở. 
hành quản Hissexile vào Kể Sặt, 


A HÀNH QUÂN SABLE: 
thắng 2 năm 1952 
Hãnh quân Sable tại miền Nam Vĩnh 
Phúc Yên dưới quyền điều kuiền của tướng 
€ogny đỀ ngăn Sư đoào 316 vào đồng bằng. 


A  HÀNH QUẦN POISSON 
tháng 2-1952 


Hành quân Poison cản quét khu vực 
Bần Yêu Nhàn gây nhiều thiệt hại cho đối 
nhương. 


Sơ đồ hành q 


A HÀNH QUẦN OURAGAN : 
1-3-1952 


Hành quản Ouragan càn quét Mỹ Lợi ở 
Phủ Vang. 


A HÀNH QUẢN BRIGADE: 
thăng 3-1952 


Hành binh Brigade bao vày và tiêu hao 
đoàn binh của ông Trịnh Minh Thế (Cao Đài 
ly khai) tại phía Nam tủnh, Tây Ninh. 


A HÀNH QUẢN AMPHIBIE : 
11-3-1982 


Hành quân Amphibie là giai đoạn đầu 
của cuộc hành quân lớn Mereure— hành 
quân này chấm dứt ngày 233-1952. 


Porto — Polo — Turco. 


5C NINH 
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A HÀNH QUẢN MERCURE 
26-3-1952 — 12-4-1952 


Hành quản Mercure do đại tả Vanuxem 
chỉ huy đánh vào vùng ven bề của tỉnh Thái 
Bình. Vùng hành quản rộng tớn 200 cây số. 
vuông có thủy bình chiếm đóng cửa bề Diễm 
Hộ. Trong trận này, quân Pháp huy động tới 
17 tiều đoàn bộ binh, 2tiều đoàn pháo bình, 
5 đại đội công binh và các xe thiết giáp, đã 
gây tán loạn và thiệt hại năng cho Trung 
đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320 Việt Minh với 
1.500 tử thương, 400 bị bắt làm tù bình trong 
đồ có 40 sĩ quan, quân Pháp bị thương vong 
trên 300. 


A HÀNH QUẦN PORTO, POLO/TURCO : 
từ 14-4 đến 27-4-1952. 


Việt Minh với các Trung đoàn 98 và 174 
đe dọa vùng tỉnh Bắc Ninh. Đồn Lạc ThỒ 
nhiều đồn khác bị 
tút lui về phía Tây. 
Pháp bèn mở tảo thanh đại quy mô với ba cuộc 
hành quân liên tiếp: Porto, Polo và Turco. 


1) Hành quân Porlo : 14 — 15-4-1953. 

Lực lượng hành quản của Pháp : 

— 8 tiều đoàn bộ binh 

— 1 trung đoàn thiết giáp 

—2tiều đoàn pháo binh 

Mục tiêu : Vùng Tây Nam sông Đuống. 

Diễn tiến: Ngày 14-4, Pháp chia quản 
làm hai cảnh : Liên đoàn A tiến theo trục từ 
vùng Sen Hồ; Liên đoàn B tiến theo 4 trục 
đọc theo tỉnh lộ 38. Cuộc tiến quân dễ dàng, 
ngoại trừ một cuộc giao tranh khả mạnh tạ 
Nghĩ Giang. 

Ngày 15-4, cuộc hành quân tiếp diễn 
không gặp trở ngại, vì Việt Minh tránh nẻ 
không chịu giao tranh và phân tản mỏng đề 
thoát khỏi vùng hành quân. Pháp thay đồi 
đội hình cho Liên đoàn À giữ vững khu Lạc 
“hồ, kiềm soát và bảo vệ tỉnh lộ 38. Còn 
Liên đoàn B giải tán đề tham dự hành quân 
Polo. 


3) Hãnh quản Polo ; 18~- 19-1-195! 
Lực lượng hành quản 

— 8 tiều đoàn bộ binh 

— 1 trung đoàn thiết giáp 


— 2 tiều đoàn phảo bình 


Mục tiêu : Vùng Tây Bắc sông Đuống, 

Điễn tiến : Pháp chia quân làm ba cánh ; 
Liên đoàn Xanh, Liên đoàn Nâu và Liên đoàn 
Đỏ. Liên đoàn Xanh chạm địch mạnh mẽ tại 
Nghĩa Chỉ, Liên đoàn Nâu chạm địch tại 
làng Đại Vi Thượng. Nhưng hai cánh quân 
này tiến để dàng. Riêng Liên đoàn Đỗ tiến 
chậm vì gặp nhiều mìn và bị Việt Minh từ 
các ruộng ngô bẩn đữ đội phải chờ phảo 
bình và không quản can thiệp. Các cảnh quân 
thâu hẹp vòng vậy. Việt Minh chạy về phía 
động. Bộ chỉ huy Pháp mở ngay một cuộc 
hành quân khác là bảnh quân Tureo sờm hơn 
qư liện 24 giờ. 


3) Hành quân Turco : 19 — 94-4-1952 


lực lượng bành quân : 
— 18 tiều đoàn bộ binh 
—1 trung đoàn thiết giáp 
— 4 tiều đoàn pháo bình. 
Mục tiêu : Vùng Đông Bắc sông Đuống. 
Diễn tiến : Pháp chia quân làm 4 cảnh: 
các Liên đoàn C, B, Q và R. Liên đoàn B án. 


ngữ đọc sông Đuống từ Lạc ThỒ đến Tiên 
Thôn. 


Ngày 19-4 các Liên đoàn C và Q từ tỉnh 
lộ 18 tiến về phía sông Đuống. Liên đoàn C 
chạm địch rất mạnh trên đồi Trung Sơn. Đêm. 
đến, Việt Minh toan phá vòng vậy tại Sơn Nam. 
nhưng vô hiệu quả. 

Ngày 20-4, Liên đoàn R mới xuất phát 
theo trục Đông Bình — Chí Nội. Liên đoàn Q 
tời vùng Mộ Đạo bị Việt Minh chân đứng. Các 
đợt xung phong của Pháp đều bị đầy lui. Pháp 
vẫn cố gắng thiết lập một vòng vây chặt chẽ. 
Đêm đến, Việt Minh tung các cuộc phần công 
phá vòng vây tại Trắc Nhiệt bị hỏa lực của. 
phảo binh lẫn bộ bình Pháp bẵn tân loạn, 
cuối cùng có một ÍLiọt khỏi vòngạvây. 

Các ngày kế tiếp, Pháp tiếp tục thất chặt 
vòng vây gây cho Việt Minh tồn thất nặng nề, 

Kết quả : 

— Yề phía Pháp: 76 tử trận, 261 bị 
thương, 37 mất tích. 

— Về phía Việt Minh : 898 tử trận, 1269 
bị bắt làm tù bình. 

Pháp tịch thu 558 súng trường, 76 tiều 
liên, 5 các bin, 18 súng lục, 55 trung liên, 2 


súng không giật, 11 súng chống chiến xa, 28 
súng cối 60 ly, 3 sửng cối 81 ly. 
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Pháp sở dĩ thẳng vì nhờ địa thế thuận 
tiện, chuyền vận để dàng nên đã áp dung 
được một chiến thuật rất mềm đẻo, nghĩa là 
đã tung ra nhiều cuộc hành quân liên tiếp 
khác nhau vừa nhanh chóng vừa có quân 
số đồi đào và vữa bất ngờ. Do đó Việt Minh. 
không kịp né tránh, phải chấp nhận đụng 
độ và đã tạo cho Pháp phần thắng chắc chắn 
vì cô hỏa lực trội hơn. Đây là một cuộc 
hành quản bình định điền hình của Pháp tai 
đồng bằng Bắc 


A HÀNH QUẦN DROMADAIRE 
28-4-1952 


Hành quản tại vùng Thai 
thuộc Hải Dương và Hưng 


Miện, Phù Cừ 


Hiảnh quản Dromadaire tại một pừng 
thuộc tỉnh lưng Yên. 


A HÀNH QUẦN KANGOUROU, ANTILOPES 


tháng 5 năm 1952 
Tất cả nỉ óc hành. quân cân quét 
này trong khoảng Xuân— lạ năm 1952 ở vùng 


đồng bằng Bắc Việt với tất cÃ những trận ném 
bom dữ dội Lạng Sơn, Chợ Mới, Chợ Chu và 
trên các quốc lộ số 1, số 3, số 3 và số 4 đã 
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khiến bộ đội của Việt Minh tạm bỏ ý định 
xâm nhập miền đồng lúa. 


A HÀNH QUẦN BARNABE : 
18-0-1952 


Hành. 
Kỹ Tây Dị 


tuân Barnabé cản quét vùng suối 


e tỉnh Tây Ninh. 


Hành quân Quadrille tại phía Đông Nam 
Huế kết thúc ngày 27-7-52 


A HÀNH QUẢN CẢI MĂNG 
4-9-1952 
ế tục hành quản vào khu « dẫy phố buồn 
bu » và Pháp đã gây cho Việt Minh thiệt bại 
nhiều. 


A VIỆT MINH CHIẾM MIỄN THÁI 
1I-10-1952 — tháng 3- 


Việt Minh mở trận đánh vào xử Thái, 
Đây là một trân đánh quan trọng được mỏ. 
tả trong chương 3. Sau trân này Pháp mất 


miền Thái chỉ còn giữ được cử điềm Na San 
đường liên tỉnh số 41 và Lai Châu. Trận miền 


Thái mãi tới đầu năm 1953 mới chấm dứt. 


A HÀNH QUÂN SAUTERELLE. 
24-8-1952 


Hành quân Sauterelle vào khu « đẩy phố 
buồn hiu » là khu Phong Lai ở giáp ranh hai 
tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. Cuộc hành 
quân này do tưởng Le Blane tư lệnh lục 
quân miền Trung chỉ huy và đã tiêu diệt gần 
trọn Trung đoàn 101 Việt Minh. Trung đoàn 
này là một thành phần cơ hữu của Sư đoàn 
395. 


A HÀNH QUẦN BRETAGNE. 
1-12-1952 


Quân Pháp đười quyền điều khiền của 
tưởng Berchoux gồm 4 liên đoàn lưu động, 2 
chỉ đoàn thủy xa với pháo bình và phi cơ 
yêm trợ đã hành quân trong vùng Bùi Chủ đề 
tiểu trừ Trung đoàn 9 và 18 Việt Minh. Các 
đơn vị Việt Minh đã bị thiệt hại khả năng. 


3 QUẦN ĐỘI QUỐC GIÁ - tưAU0 
chín r 

~ Chính quy 9 

— Phụ lực quần ã1 


Lực lượng chính quy 


7 tiều đoàn bỏ bình. 
— 5 liều đoàn nhấy dã 
—_ 8 liều đoàn phảo bình 

(Ä tiêu đoàn và pháo đôi biệ làp) 


—.- chí đoàn thậm thành 


kề đơn vị yêm trư 


71736 
— lẻ dương THỊ 
— Bắc Phi 
— Phi châu, 
— Bản xứ. 
— Phụ lực quản 300 
2LXAI 


NH7 NI 


3, VIỆT MỸNH - 35.000 
— Đơn vị chủ lực và chính 4 
— sự đoàn bộ bình 301, 3 


độ có shình đoàn chữ lực 


— 1 sự đoàn phâo HT 


—— & liều 


ta công bình 
+ dụ kính) 


— Lạp lượng 


(ân ạ 


¿4 £ Cao nguyễn 
Liên khu 5 (Trung ViệU” 
Nam Việt 


1à một sư đoàn chỉnh quy 


có. 14000,Pháp coi nhữ. 


TỒN THẤT PHÁP 


Năm — Tồngsõ — Chếthoặemấtch 
10/400 

1918, 68/100 

Tu 84023 

108 40.8 

t8U 9550 

180 TU 


Tất TU 
11786 


ví Tìdoire TĐI0- 19 


RẾT TOÁN THIỆT HAI CỦA QUẦN, ĐỘI 
QUỐC GIÁ THONG BA THẮNG ĐẦU 


1-19⁄1959) 


Bảng so sánh tổag quất về quân số tham chiến 


NĂM 1953. 
Chính quy - Phú hạ quản 
- Chết vo, TH 
— Bị thương — 1U 3a 
Mãttích — SH tú 
Đào ngữ — 201 38L 
— Vũ khi gá nhân mất ¡ 238 
— Vũ khi công đồng mất: 37 


x lôi khỏng tìm được tồng xố 


tồn thất của QĐQG. 


K. NĂM 1955 


AĐỒN PHỦ MỸ THẤT THỊ 
22-1-1953 


Việt Minh nhờ có nội công đã chiếm đồn 
Phú Mỹ thuộc khu chiến Hưng Yên một cách. 


để đàng. 


A HÀNH QUẦN HAUTES ALPES: 


17-3-1953 


Pháp mở tấn công thăm đò Hòa Bình và 
tiếp theo là hành quản Hautes Alpes vào địa 
phân Bắc Thanh Hóa đe đọa căn cử địa của 


Sư đoàn 301, cốt đề Irì hoãn cuộc tiến binh 
sang Lào của Việt Minh. 


A THIẾT LẬP TRUNG TÂM KHÁNG CỰ 
CẢNH ĐỒNG CHUM: 
20-3-1953. 

Pháp thành lập một trung tâm kháng cự 
kiều pháo đài chìm tại cánh đồng Chum che 
chở thành phố Vientiane. Đề thiết lập trung 
tâm kháng cự này Pháp đã phải chuyên vận. 
quân và vật liệu bằng đường hàng không. 


A VIỆT MINH TỚI SẦM NỨA: 
1-+-1953 
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với 10 tiều đoàn, 
rút lúi về 
cảnh đồng Chum trong số 1.700 người chỉ 
còn 120 người. 


A VIỆT MINH TẤN CÔNG ĐỒN 
MƯỜNG KHOA : 
18-1-1953 
Việt Minh tấn công đồn Mường Khoa ở 
Lào. Đồn này thất thủ ngày 18-3-1953. 


A NAVARRE THAY THẾ SALAN 
8-8-1953 
Tưởng Henri Navarre thay tưởng Salan 


giữ chức vụ tồng tư lệnh Pháp tại Đông Dương 
ngày 8-5-1953, 


A QUẢN PHÁP CHỐNG GIỮ TRƯỚC 
THỦ BỘ LUANG PRABANG 
9-5-1953 


Quân đội Việt Minh tới trước thủ đô 
Luang Prabang của Vương quốc Lào. Vua 
Sivavong không chịu tản cư. Nhiều tiều 'đoàn 
1ê dương và Bắc Phí do đường hàng không 
tới thủ đỏ Luang Prabang đề hợp sửc với 
quân hoàng gia Lào chống giữ: kinh thành, 


A VIỆT MINH TẤN CÔNG ĐỒN YÊN 
PHỤ VÀ BẦN YÊN NHÂN : 
10-5-195: 
Đồn Yên Phụ của Pháp thất thủ, đồn Bần 
Yên Nhân bị thiệt hại nặng. Trong khi tấn 
công các đồn này, bộ đội Việt Minh đã quấy 
rối các đồn Kènh Câu, Vĩnh An, Như Quỳnh 
và Lạc Đạo đề Pháp không thề tiếp viện được. 
Trong trận này, Pháp thiệt trên 20 người 
chết, 32 bị thương và mất tích. Pháp còn mất 
một kho súng gồm 185 khầu kề cả cá nhân và. 
cộng đồng. 


A VIỆT MINH RÚT KHÔI LẢO QUỐC : 
18-5-1953 


Sau thắng lợi Mường Khoa, Việt Minh tự 
động rút khỏi Lào quốc, chỉ đề lại vài đại đội 
lần lút gây mầm du kích cho dân quản Néo. 
Lao Issarak mới thành lập. 

Trong trân đánh vào Lào này, Việt Minh 
sử dụng các Sư đoàn chủ lực 304, 308, 312, 
316 được phụ lực thêm các Trung đoàn chủ 
lực địa phương 148, 136 và các đơn vị pháo. 
binh. Mỗi trung đoàn bộ binh được tăng cường 
một tiều đoàn phòng không. Bộ đội Việt 
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Minh chia quân đánh bằng nhiều ngã : 

— Sư đoàn 316 và một phần Sư đoàn 308 
tràn qua cảnh đồng Nảm Hoa tiến lên thủ 
đỏ Luang. Prabang. 

— Sư đoàn 312 tràn qua Sầm 
tiến, uy hiếp khu vực cảnh đồng 

— Sư đoàn 301 xuất phát từ Bắc Trung 
Việt băng xuyên rừng vượt qua Nồng Hết 
tiến đánh dọc theo đường «Hoàng hậu 
Astrid » tới trùng tâm nước Lào, 

— Mội số trung đoàn kim giữ không cho 
quân Pháp trong phảo lữy Nasan ra và phong 
tổa đường liên tỉnh số 41 Sơn La — Lai Cl 


Nứa thẳng 
hum. 


A LỰC LƯỢNG HÒA HẢO LỀ QUANG 
VINH BỒ RA BỨNG 
20-0-1953 

Lực lượng Lẻ Quang Vinh khoảng trên 
1200 người trong đó có 700 người được trả 
lương đóng tại Bắc Cái Bè và Thốt Nốt bỏ ra 
bưng sau khi đốt hết các đồn bói. Không 
hợp tác với Pháp, lực lượng này cũng không 
theo Việt Minh sống biệt lập tại vùng thôn 
quê quận Thốt Nốt. 


Sơ đồ hành quân Thượng Lào 
(90-5 — 18.5.55). 


LẠ Ni 
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Hành quân Hirondelle tại vùng ải Na 
quan do viên đại lá Ducourneau diều khiền 
với 5.000 quản. Một mặt cho quả 
một kho. quân 
nột đoàn quản. 


là một 
lưu động của tường 
Navarre, Pháp đã thành công trong việc phá 
Hủy một kho quân nhủ rất lớn 


XÍ HỒ BẰNH QUẦY MROXDELLE 


ĐH. L⁄(10ỗt/ (2384625 4 gay” 
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A HÃNH QUẦN CAMARG 
28-7-1953 


que vào khu. 
động hải lụe 


Pháp mở hành quản Can 
« đẩy phổ buồn biu ». Pháp hu) 
không quân gồm 5 tiều, đoàn bộ bình, 1 tiều 
đoàn thủy quản luc chiến, 7 đại đội com 
măng đô, 2 tiều đoàn nhảy dù, 4 tiều đoàn 
pháo binh cùng với 3 chỉ đoàn thiết giáp 
Minh. 


Pháp chia làm 4 cảnh A, B,C, và D, Các 
cảnh B và xa và bộ bình đánh 
từ quốc lộ 1 nh D từ bề vào chía lâu 
phía Nam 
g cảnh Á gồm 
ly dù là lực lượng, 
trữ bị ở trên tàu chiến ngoài khơi sản sàng 
can thiệp. 


Cuộc hành quản không mang lại kết quả 
mong muốn vi các Tiêu đoàn 310 và 227 của 
Việt Minh đều chạy thoát. Riêng Tiều đoàn 310 
đúng độ và bỉ thiệt hại đáng kề. Cuộc hành 


nhâm tiêu diệt Trung đoàn 95 Vi 


quân Camargue là một trận điền bình theo 
chiến thuật lưu động của Navarre, chửng tổ 
khả năng phối hợp giữa các lực lượng miền 
BẮc và miền Trung vì trong trần này một vài 
đơn vị được lấy từ miền Bắc. 


Sơ đồ hành quân Camargue. 


— Hướng tiết quân cũa Pháp 
=C Hưởng tiến quản của Viết Minh 


- 
Một đơn uị Pháp 
„  nhẩu uống tuyến 

“." ao. 


Bộ bình tùng thiết 
thủy sa từ: bền tiến 


— Đứn chúng tự động tập trung khi quán, 
Pháp mào làng (tại. Vĩnh Bảo — Hải Dương 
1953). 


A HÀNH QUẦN TARENTAISE: 
5-8-1958 
Hành quân Tarentaise tại vùng Bùi Chu, 
nhằm chiếm đồng khu vực Hải Hậu. Sau đỏ, 


Pháp chuyền giao quyền chỉ huy miền này. 
cho Việt Nam. 


A RÚT LUI KHÔI PHÁO LŨY NASAN : 
9-8-1953 


Quân Pháp rút khỏi phảo lãy Nasan: các. 
ViỀm đoàn Pháp rút bằng không vận một 
cách yên ồn. Pháp rút vì cần cứ trở nên vô 
Ích không ngăn nồi đối phương tràn sang Lào. 
Hơn nữa Nasan ởcách quá xa Hà Nội và 
việc rút lui còn thu hồi được một lực lượng 
cần thiết đề tăng cường cho việc lưu động 
đơn vị theo kế hoạch Navarre. 


A HÀNH QUÂN CLAUDE : 
28-8-1953 


Hành quân Claude tại vùng Tiên Lãng 
Hải Dương dưới quyền của viên đại tá Némo. 
Quân Pháp chiếm đông vùng này sau hành 
quân. 


— Quản Pháp đang tiến qua đồng lúa 
rong cuộc hành quản Brochel tại ñlưng Yên. 
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A HÀNH QUÂN LẺ LỢI : 
tháng 9-1953 


Quân đội Việt Nam mở hành quản Lê Lợi 
đề bình định vùng Bủi Chu. Đây là cuộc hành. 
quân riêng rể đầu tiên của các tiều đoàn 
khinh quản Việt Nam khiến một số lớn tiều 
đoàn này không chịu nồi áp lực Việt Minh 
bị tan rã. 


A HÀNH QUẦN FLANDRES : 
10-9-1953 


Hành quân Elandres tại Trì LỄ thuộc 
Hà Đông. 


A HÀNH QUÂN BROCHET : 
23-9-1953. 


Hành quân Brochet tại phía Bắc Hưng 
Yên nhằm tiêu diệt Trung đoàn 42 Việt Minh 
trong khu đồng chiêm sinh lầy, Trong trận 
này trước hết tưởng Cogny đã nhữ mồi đề bộ 
đội Việt Minh lộ mục tiều, bằng cách tung. 
những cuộc hành quân nhỏ thăm dò xung. 
quanh Hưng Yên và Hải Dương. Qua những 
Yu chạm súng, Pháp theo đối được đấu yết 
“Trung đoàn 42. Lúc đó mới thiết kế, tung ra 
24.000 quản vào một trận đánh quy mô. Mặt 
trận này lan rộng tới ba bốn trăm làng xã 
“huộc tỉnh Hưng Yên. Qua trận này, Trung 
đoàn 42 thiệt hại tới hàng ngàn người chết. 


A ĐỘT KÍCH CỐC LẾU: 
3-10-1953 
Pháp cho 40 binh sĩ Mèo — Thải nhảy dù 
xuống Cốc Lếu tại Lào Kay phá sập cây cầu 
chiến lược rồi rút li vô sự. 


A HÀNH QUẦN MOUETTE : 
15-10-1953 


Hành quân Mouette đánh vào Thanh Hóa. 
Pháp huy động cả hải lục không quân đánh. 
vào Phủ Nho Quan, dười quyền chỉ huy của. 
tưởng. Cogny với bai cảnh quân : 

— Một cảnh do tưởng Gilles tiến vào 
Bửu Sơn, Yên Xả và dãy nủi đá vôi trên bờ 
sông Đải 

— Một cảnh quân đồ bộ từ ngoài khơi 
Thanh Hóa, cuộc hành quân này gọi là Pẽl- 
can. Trong khu Thanh Hóa (Liên khu 4) có 
hai Sư đoàn 301 và 320, Pháp chỉ chạm với 
Sư đoàn 320. Qua cuộc hành quản này, Việt 
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Minh mất khoảng trên 1.000 người. Pháp thiệt 
hại khả nặng, chỉ tiến tời Phủ Nho Quan 
Tồi rút lai. 


A HÀNH QUẦN CASTOR : 
20-11-1953 


Hành quân Castor tái chiếm Điện Biên 
Phủ bằng nhảy đù. Pháp nỗ lực biến Điện 
Biên Phủ thành một pháo lũy phòng thủ kiên 
cố, ảnh hưởng cả về phương điện chính trị 
lẫn quân sự đề thay thế cho thị trấn Lai Châu 
đang bị đe dọa. Mặt khác Điện Biên Phủ còn 
là bức bình phong nhằm ngăn chặn đường 
tiến quân của Việt Minh sang Lào và làm áp 
đực đe đọa bên hông miền Việt Bắc. 


a HÀNH QUÂN POLLUX : 
9-12-1953 
Hành quản Pollax rút khỏi Lai Châu về 
Điện Bí n Phủ. 
A HÀNH QUÂN QUEREY : 
22-11-1953 
Hành quân Querey tại Nam Việt. 


.= 


Mặt bình zĩ Lào tại. Thakhek. 
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a HÀNH QUÂN GERFAUT : 
16-12-1953 


Hanh quân Gerfaut tại khu vực Thái Binh. 
Bắc Việt, 


A VIỆT MINH TẤN CÔNG TRUNG LÀO: 
25-12-53 — 2-1-54 


Yiệt Minh tấn công vào miền Trung Lào, 
khiến Pháp phải rời bố đồn bót tại đây để 
rút về Thakhek vào ngày 25-12-1953 sau đỏ 
lại bỏ Thakhek rút về Séno. Việt Minh cho 
trận này là chiến thắng thứ nhỉ trong chiến 
dịch Đông - Xuân, sau chiến thắng chiếm Lai 
Châu. Mãi tới 23-1-1951, Pháp mới chiếm lại 
“Thakhet. 


A VIỆT MINH TỚI HẠ LÀO: 
31-12-1953. 


Việt Minh chiếm Attopeu thuộc Hạ Tảo. 
Lợi dung chiến thẳng này, Việt Minh đã tiến 
Về phía Saravane. 


L. NĂM 1954 


A VIỆT MINH TẤN CÔNG SẺNO 
Ÿ-01-1951 


Việt Minh tấn công Séno và bị đầy 
vì Pháp đã tập trung một số lực lượng lưu 
động tại Séno đề phòng giữ. 


A CHIẾN DỊCH ATLANTE : 
20-01-1951 


địch Aante nhầm thanh 
của Việt Minh. Đây là tran 
được mô tả chí tiết trouz 


toán Liên khu 5 
'đảnh quan trọ 
chương 3 


A HÀNH QUẢN ANIOU 
20-01-1931 


Pháp mở hành quản Anjou rứ An Sơn 
Nam Việt. 


— Quán nhảy đà từ Nam. Việt tới tăng 


cưởng cho cứ điềm Séno. 


rì 


25-01-1954 


lành quân Housillon và Ariege ở khu. 
vực Đồng Nai Nam Việt, 


A KONTUM THẤT THỦ 


Việt Minh phản công tại phía Bắc Cao 
Nguyên khiến thành phố Rontun phải tản cư 
về Pleiku và khiến các Liên đoàn lưu động 
11, 41, và 12 bị thiệt hại nặng. Nhân đà thẳng 
lợi, Việt Minh uy hiếp. Pleiku, căn cử An Khê 
và đường số 19 nối liền hai địa điềm nảy. 


A VIỆT MINH ĐỘT KÍCH PHI TRƯỜNG : 


Minh đột kích vào phi trường Cát 
-1-1951, Gia Lâm ngày 8-3-1954, 


Bị ngày 7 


&- GIÁO THÒNG CHIẾN 
tháng 3-1931 


'A BẠN NGÀY : 


phát triền trẻ 
lộ Hải Phông — Hà Nội và Hà 
Định ngay giữa ban nụ 


các trục 
— Nam. 


A VIỀT MINH ĐẢNH NGHI BÌNH SANG 
THƯỢNG LÀO : 


31-1-1951. 


Sư doàn 308 Việt Mình rời bỗ hệ thống 
bao vây pháo lũy Điện Biên Phủ tiến xuống 
miền Nam Luang Prabang khiến quản Pháp 


HH6 


mốc lộ số ä Hà Nội — 


Hải. Phòng. 


đồn trú tại Bắc Luang Prabang phải lui về 
Mường Sai. Đây chỉ là chiến thuật nghỉ bình 
để đánh lạc hưởng quản ?h 


A VIỆT MINH NHẬN LỜI VÀO HỘI NGHỊ : 
10-3-1951 


Việt Minh nhận lời vào hội nghị ngày 
10-3-1951, nhưng hội nghị thực sự khai diễn 
tại Genẻve ngày 24-4-1951, 


A TẤN CÔNG ĐIỆN BIỀN PHỦ : 


13319 


Minh bắt đầu tấn công dữ dội. Đây. 
Tà một trận đánh quan trọng được. mô tả chỉ 
tiết trong chương 8. 


A HÀNH QUẦN AUYERGNE : 
29-6-1951 


Đây là cuộe hành quân rút khối vùng Nam 
đồng bằng ác Việt, Với cuộc hành quân này, 
Bộ tr lệnh Pháp thủ hẹp phòng tuyến đồng 
bằng Bắc Việt và cho triết thoải các đơn vị tại 
Bài Chu, Phát Diệm, Thải Bình, Nam Định, 
và Phủ „ý về bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và 


quốc lò số 5, 

G n ngày 29-6-1951, 
chứa làm hai đợt 

“Triệt thoái bằng đường thũy các đơn vị 


Việt Nam tại các khu chiến Ninh Bình, Phát 
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Điệm và Bùi Chủ. —P 
Đợi 3: từ 1 đến 2-7 Pì 


Lý :BVN 
p cho rút quận: bấ 

Triệt thoái bằng đường thấy cáo đơn vị — cho truy kích và mộ trận dành đã T 
Việt Nam tại khu chiến Thải Hình — và triệt - t8f nh ly Phủ Lý vào lúc cước lriÐt quận kim 
thoái bằng đường bộ các đơn vị tại Nam Định hoàn tất Trong lrăn này, Việt Minh bị tồn 
về Bình Lae, rồi từ Bình Lụe về Phủ Lý và — thất năn cũng bị thiệt hai 
Hà Nội. nhưng rút cử ú 


là một cuộc triệt quân. quy n 
Các đơn vị Việt Nam tại miền Nam đồng Điện Biên Phủ. 


bằng gồm có 
— Đài. Chủ : BVN 16, TDKQ701 


, ñ0 và TDRO 710. 
hơi. Việt Minh 


xũy ra 


bại 


705.707 A VIỆT MINH !IA DỒN BÓT PHẬP TRỀN 


và 719, ĐĐTP 7l, phảo ĐƯỜNG HÃI PHÒNG — HÀ NỘI 
bình vị trí 306 và ba trung, 19 

đội phảo bình bản lưu động 

105 ly ` 


Hải Phỏ 
DĐTP Dương bị Việt Minh triệt hạ. Sự kiện này 
chứng tổ là áp lực của Việt Minh tại trung 
—Ninh Rình : BVN 1, 18 và TDKQ 711. tâm châu thồ đã rất mạnh 
~ Thái Bình:BVN 22, ấ8 và pháo binh 
vị trí 30) 


— Phát Diệm 11, TDRO 7, 


A HIỆP ĐỊNH ĐĨNH CHIẾN 


tam Định : TDRQ 713, 718, pháo binh 
còn Hiệp dịnh định chiến Geneve được kỹ kết 
để chẩm dt chiến tranh tại Đông Dương. 


án .\perqne, 


Thí trường Sẽno tại Hạ Lúo. 


Cương 
3 


CÁC TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG 


A CAO-BẮC-LẠNG A VĨNH YÊN A MẠO RHẺ A BỜ S 
A HÒA BÌNH A MIỀN THẢI A ĐIỆN BIỀN PHỦ A Ai 


ANTE 


CÁC TRẬN ĐẤNH QUAN TRỌNG 
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CÁC TRẬN ĐẤNH 
QUAN TRỌNG 


A. TRẬN CAO - BẮC - LẠNG 
(16-9-1950 — 7-10-1950) 


các cuộc hành qu 


+ Hắc, trong thời y 
không có đủ quản sỡ chiếm đóng, Pháp vẫn 
đề Việt Minh nằm giữ cc miền then chốt, 


bộ đội chữ 
+ được thành lập nên 
cuốc dung độ lớn đề bảo 
n T918, 

ích Việt Minh đã 
ìng những trận đảnh 
nhỏ nhưng số lượng được tăng gia trên toàn 
Việt Minh đã làm quản đội Pháp bị 


lực của Việt Minh đà 
cố trãnh nề 


y cảng rõ rồi, khí thế 
của Việt Minh lại cảng trở nền mạnh mẽ và 
đã có cơ hội tốL đề tích cực bảnh trướng 
thêm quản lực nhất là về mất chỉnh quy, 


Đứng trước sự biển chuyền của một tình 
thế mới, chính phủ Pháp vội cử tưởng Revera 
sang Đông Dương đề thanh sát và nghiên 
cứu một kế hoạch đối phó. 


Kế hoạch c 


tưởng Revers là đề nghị 
xút bỏ Cao Bằng và đã được chính phủ Pháp 
chấp thuận. Đảng lẽ kế hoạch này được thí 
hành từ cuối năm 1949. nhưng đã đề tới 
cuối năm 1950 khiển xảy ra trận thất bại 
quan trọng đầu tiên của quản đội Pháp. Đó 
là tràn Cao - Bắc - Lạng. Việt Minh cho đây là 
một tràn chiến thẳng đầu tiên mở đầu cho 
Biai đoạn vừa cầm cự và vừa tích cực chuần. 
bị tồng phần công. 


1. QUÂN PHÁP CHUẨN BỊ RÚT. 
KHỎI CAO BẰNG. 

rút lai khỏi Cao Bằng, ngày. 

10-#-1950, tưởng Carpentier, tư lệnh quân 

đôi viễn chỉnh Pháp đã ban hành một 'chỉ 

thi đấc biệt như sau; 


«-— Đề cô thể phối hợp chặL chẽ việc 
phông th toàn điện Bác Viết và để bảo vệ 
Vòng dai phía lắc Hà Nù định cho 
các đồn 
Trước hết sẽ mở hành bình vào 
khoảng đầu th 10, kế đó sẽ thực hiện cuộc. 


“CÁC TRẤN ĐẤNH QUAN TRỌNG 


rút lui khỏi Cao Bằng khi ta đã chiếm xong. 
vùng Thái Nguyên. Ngày giờ khởi sự cuộc 
triệt thoái sẽ do vị tư lệnh vùng hành quân. 
ấn định thy theo tình hình, chân lắm là ngày. 
16-10-1950, Quản trấn Lạng Sơn sẽ được 
cường 2 tiều đoàn Tabors hoặc Í 
Lẻ dương được chuyển tới bằng đường hài 
không, ø đường hàng không 
theo ngu dành cho người giả, đân bà 
và trẻ con đề về Lạng Sơn. Còn đân ông ph 
vút lui theo đường bộ cùng với quản đội. 
Việc chuyền vận này cần được thực hiện 

q tốt. Quả ¡ Cao Bảng 


những đồ quản dụng quý giá và 
mới 


được chuyển 
Tất cả lươi 
đụng khác đều được tiêu h 
và doanh trại đều được giữ nguyễn vẹn». 
Pháp đa 
+ sức 
Minh, đồn Đông Khẻ e 
Việt Minh chiếm siữ luôn đồi 


bằng dị 
bực đạn dược 
v tại chỗ, Nhà cửa. 


chuần bị, thì ngây 18-9- 
hiiệt của Việt 
bị thất thủ, 
khiển quản 


Carpentier vôi vã từ 
rồi bay lên ng 


định rút qu 
Constans. trlệnh khu biên thủy Đông Bắc. 

Carpentier thấy cần phải rút cảng nhanh. 
cảng tốt vì nghe tin sau trân Đóng Khẻ, Việt 
Minh đang chuần bị đánh Cao Bằng rồi đến 
Lạng Sơa. 

Trước hết, Carpentier cho lệnh di tấn 
3/500 thường dân Cao Bằng về Lạng Sơn 
bằng đường hàng không, Cuộc di tản này bắt 
đầu từ 31-9 và trong 6 ngày liền một cầu 
không vận được thiết lập giữa Lạng Sơn — 
Cao Đẳng với loại máy bay Junker § 
tiên đãnh cho thười ức và sau đó, 
đến các máy truyền 
của bộ binh. 


9. KẾ HOẠCH TRIỆT THOÁI CỦA PHÁP. 


Cuộc hành qu 
được bắt đầu từ 2 
cuộc hành quân _m 
vi sau khi Đồng Khế 
Comstans đã cho binh đoàn Lep: 
Tang Sơn tới tăng cường cho đồn Thất Rhẻ 
Tại đồn Thất Khẻ, đại tá TLepase được lệnh 
hành quản ngay về phía đồn Đồng Khẻ nhự 
có ý ei 
VỀ miôLet 


t thoái của quản Pháp. 
0. Nhưng chỉnh ra 
diễn tiến sở 

thủ, vi 


tại đề đành lạc hưởng đối phương 
ke hành quản triệt thoải quy mô sắp 


tới vị 
còn thất 


đồng thời để tìm kiếm những bình sĩ 
Trong cuộc hành quản. 


tày bình 


ng của 
hồ duy: 
Khẻ 


c triệt thoái khỏi Cao Ï 
hoằng 7.000 ngư 


cảnh chỉnh : một cảnh đo Lepage ch 

một cánh đo. đại tá Charton chỉ huy, 
Bình đoàn Lepage 

nhảy đà, Tiều đoàn 1/8 R.T- 

1 và 3 Tabors, các đơn vị. phảo bình, chuyên 

môn với 200 nhân công khuân vác, 


¡nh đoàn Charlon gồm có: Tiều đoàn 
3I3 R.E.I. khoảng 600 người đa số là quân 
nhân mới tới, Tiều đoàn 3 tabor, 1 tiều đoàn. 
thân bình có quản s; ủ, các đơn vị pháo, 
bình, công bình và chuyên môn, 


Cuộc hành quản triệL thoái được quan 

Khẻ, bình đoàn 
ẹ ï tồn Đông Khê và mở. 
lối cho đoàn quản của Charlon tại Cao Bằng 
ảnh quản này được đất tên là Bayard, 
tù của hai đoàn quản s 
số 23 trên quốc lộ d. 


Kế hoạch triệt thoái Cao Bằng của Pháp.. 


Lepage có nhỉ 


Z 


(1). Hành quân Beyard của bình đoàn Lzpaq£ 
(2) Hành quân Oraạc cña bình đoàn Chươn 
(3), Hành quân Thêêsc cũa cổ hai bnh đoờt 
†4) Hành quân Phoeue nào Thái Nguyên 


“h, 


“CÁC TRẬN ĐÁNH QUAN TRONG 


Trong giai Lepage cho một 
cánh quản gồm 2 tiều đoàn tiến chiếm Đông 
Khê, rồi từ mmue tiêu này tiến tới cày số 22 
đề gặp các đơn vị của Charton. 

ủi eä hai đoàn quân 
ợc đặt dưới quyền chỉ huy tồng quát của 
Lepage đề cùng về Thất Khẻ rồi tuần tự rút 
li. Kế hoạch lui bình được mệnh danh là 
“Thérèse. 


5. DIỄN TIẾN CUỘC HÀNH QUÂN 
TRIỆT THOÁI. 


Đừng như dự định, sớm ngà 950, 
Lepaạe cho xuất quản tải chiếm Đông Khê. 


Lepage phả 
— Tiều đoàn 1 Tabor giữ an ninh truc lộ 
giữa Thất Khê và Đông Khẻ. 
ú đoàn 2 Tabor tiến theo quốc lộ 4 
chiếm đồi 703 và đèo đá vôi. 


lều đoàn 1/8 R.M-T chiếm đồi Na Móe. 


công như sau. 


— Tiều đoàn 1 nhả, 
đồi 61 

Lepage với ý định khi chiếm được Đỏng 
Khê sẽ để một tiều đoàn giữ Thất Khẻ an ninh 
trục lộ giữa Đông Khê và Thất Khẻ, còn 2 liều 
đoàn sẽ tiến về hưởng Bác tiếp xúc với binh 
đoàn Charton. 

Tại nói về quân đội Việt Minh từ khi hạ 
được đồn Đông Khẻ mở đầu cho chiến dịch 
Hoàng Vũn Thú đợt một, họ vẫn ở quanh quần 
trong khu vực này và đã phối hợp một lực 
lượng gồm có Sư đoàn 308, Trung đoàn 209 và 
1l tiều đoàn bộ bình khác cùng nhiều tiều 
đoàn phảo bính, tồng cộng gần 30 tiều đoàn. 
Các đơn vị này phần lớn được huấn luyện tại 
Trung Hoa và có tỉnh thần chiến đấu rất cao. 


Đề mở đầu cuộc tiến quản, Lepage cho 
Tiều đoàn 1 nhảy đủ đi đầu theo quốc lộ số 4. 
Khi gần tởi Đông Khẻ, đơn vị nhảy dù mở 
rộng hàng ngang đề tiến, khi còn cách mục 
tiêu khoảng Í cây số quản nhảy dù bị hỏa lực 
của Việt Minh bản cẩn đữ đội. Tiều đoàn 1 


nhấy dù không làm sao tiến lên được. Chính. 
khi ra lệnh này, Lepage cũng không biết là 


phải chiếm thành ra sao nếu quản Việt Minh 
phòng thủ kiên cố, 


Tại ghla sau, bộ đội Việt Minh cũng bắt 
đầu nồ súng vào các đơn vị Pháp, nhất là 
Tiều đoàn 1/8 R.T.M. đã phải chịu đựng một 
hỏa lực rất mạnh và đã bị tiêu diệt nữa đại 
đội. 
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Bên Pháp có phi cơ yềm trợ bắn phả vào 
những toán quân Việt» Ninh đang đi chuyền 
từ Bộ Hách tới Na Pa và Đông kh 

Suốt ngày 1-10-1953 chiến tràn không 
tiến triền. 


Cũng trong ngày 1-10, Pháp cho mở cuộc 
hành quản « Phoque » vào Thái Nguyên. Đây 
là một cuộc hành quân được dự liệu trong kế 
hoạch triệt thoái Cao Bằng. Cuộc hành quân. 
này nhâm hai mục đích : một là đề hỗ trợ cho. 
cuộc rút lui Cao Đằng, hai là đề đánh lạc 
hưởng Việt Minh đề họ tưởng rằng Pháp sẽ 
Tút lai theo quốc lộ sổ 3 tứ Cao Bàng qua Bảo 
Nguyễn, Pháp đã huy động lối 
1õ tiều đoàn được hải và khỏng quản yềm 
trợ, chia quân làm ba cảnh 


— Cánh bên phải tiến đọc theo sỏng Cầu 
©ó hãi đoàn xung phong theo yềm trợ. 
n theo các triền nủi Tam 


— Cảnh trải tí 
Đảo. 


— Cảnh ở giữa là nỗ lực chỉnh tiến theo 
quốc lộ số 3 đề tiến thẳng tới Thái Nguyên. 
Kết quả, Pháp đã tới mục tiêu Thái 
Nguyên sau khi đã cho một tiều đoàn nhảy đù 
ây xuống địa điềm này mà không gặp một 
sức kháng cự nào của Việt Minh. Tình ly Thái 
Nguyên đã được đối phương bô ngõ : không 
còn một bỏng thường dân cũng như một dấu 
Yết đơn vị nào của Việt Minh. Cuộc hành quân 
đã trở nên vỏ ích, và chứng tỏ. Việt Minh đã 
tập trung quản quanh vùng Đông Khè, chờ 
đánh đoàn quân Pháp từ Cao Bằng rút lui về. 
2-10, Lepage tiếp tục cho tấn công. 
Tiều đoàn 1 nhảy đà do thiếu tá. 


Ngà 
Đông Ki 


Secrétain chỉ huy đã tö ra bất lực trước hỗa 


lực mạnh mẽ của đối phương, không thể tiến 
lên được. Tiều đoàn 1 Tabor tiến bọc về phía 
Tây Đông Khê bị thiệt hại khá nặng, cuối 
cùng cũng chiếm được ngỏi đồn cũ ở đây. 
Còn các Tiều đoàn 1/8 R.T.M. và 2 Tabor 
được tập trung ở trên đồi Na Pa và tại Na 
Kéo. 

Điềm 2 rạng ngày 3-10, Việt Minh tụng 

vào phòng tuyến Pháp. Địa 
diễm Na Kéo bị pháo kích bằng súng cối. Suốt 
trong đêm, Việt Minh đã mở ba cuộs tín công, 
dữ đội khiến Lepage phải ra lệnh cho các 
đơn vị của ông sẵn sàng rời khỏi Na Kéo đề 
tới tập trung trên cũng một phòng tuyến với 
Tiều đoàn 1 Tabor ở phía Tày Đông Khẻ tức 
là vùng Cốc Xá. Cuộc đi chuyền điễn ra rất 
châm chạp vì các toán đi đầu thường phải 
ngừng lại nhiều lần. 


“CÁC TRẤN ĐẤNH QUAN TRỌNG, 


đồn Đồng Khê nhưng. 
c tấn công của Việt Minh. 
ác đơn vị Pháp. 


phận cơ bằm. Huồi chiề 
phi cơ tiếp tế, nhưng các đã nẻm xuống phần 
lớn thất lạc, những dù côn lại thiếu thôn như 
eö lựu đạn lại không có ngôi nộ, có đạn súng 
cối Tạ không có à thuốc bồi nên 
không thề đùng được. Vào lúc sẫm tối, Việt 
Minh lại pháo kich vào vị trí Pháp, báo hiệu 
một cuộc lấn công đêm sẽ xầy ra, L/epage tuy 
bị vậy nhưng vẫn ở lại bú chỗ cầm cực đề chờ. 
đoàn quản của Charlon đến, và xem chừng 
như không chủ trọng tới xố phận của đoàn 
quân này. Mãi tới khuya, Lepawe mới biết 
đoàn quân của Charlon cũng bị chân đánh và 
không thề tới mục tiêu như đã định. Ông 
cũng được biết thẻm là Charton đã rút theo 
ngã những ngọn đồi ở phía Tây quốc lộ số 4 
đề tránh áp lực của địch. 


húp dược 


Lepage bèn bỏ quyết định đảnh Đông 
Khê và đề rút khỏi áp lực địch, ông định rút 


theo ngã các ngọn đồi 703 hoặc 765. Ông tỉnh 
chuyền quản vào chập tối, nhưng trời vừa tối, 
các lần sóng xung phong của Việt Minh ào ạt 
vào vị trí của Tiều đoàn 1 nhảy dù khiến việc 
rút quản phải đình hoãn. 


Nói về đoàn quản của đại tả Charton 
chuần bị rời khỏi Cao Bảng. Charton đỉnh 
minh kế hoạch lui binh này sẽ tiến triền khả 
quan vì ông không biết Việt Minh đã vây Cao. 
ng từ lâu. 


'Theo lệnh của tr lệnh phân khu biên 
thủy Đông Bắc, cuộc triệt thoái khôi Cao 
Bằng sẽ khởi sự vào 0 giờ ngày 3-10. 

'Tìn tỉnh báo cho biết Việt Minh hoạt động, 
từ khoảng 3 đến 5 cây số xung quanh Cao 
Bằng, và theo sự quan sát của phí cơ thì Việt 
Minh đường nhĩ tập trung trong khoảng từ 
cây số 13 đến 15 của quốc lộ 4. Charton cho. 
răng Việt Minh có thể phục kích ở quãng 
đường này. 

Charton tuy thuộc địa thế vùng này 
nhưng các sĩ quan dưới quyền lại không rõ 
lắm. Ông biết quốc lọ 4, ngoài những quãng, 
bị đảo cắt, có thẻ lưu thông để dàng từ tỉnh 
Ây tới cây số 18. Nhưng quốc lộ 4 chỉ là 
một con đường độc đạo bai bên đều có những 
vách núi dựng đứng. Nếu muốn dí chuyền 
sâu hai bèn, bình sĩ phải dùng những con 


đường mòn vừa đi 
một băng qua những rừng 
khó định hướng. 

cho rầng không nên đi đêm vì 
Ngày 3-10 khởi 
sự cuộc triệt thoái và cuộc hành quản này 
được đặt tên là Orage, một tên chỉ sự bão 
áp, là một điềm rất gở cho số phản của đoàn 
quân này. 

Việe phân công được ấn đi 

=— Tiều đoàn 3 Tabor 
1ð thì đừng lại 

—Tiềt đoàn thân bình vượt qua tiến 
thêm 10 cây số dừng lạ 

— Tiều đoàn 3/3 R.E.I có nhiệm vụ hộ 
tổng một đoàn quản xa chở 500 thường dân, 
2 khầu đại bác 105 và 37 ly di chuyền ở giữa. 
Hai khầu đại bác được mang theo do quyết 
định cũa Charton, dùng đề bản trực xạ chồng. 
lại các cuộc phục kích nếu xảy ra tại đọc 
đường. 

Các toán bỉnh sĩ của 1õ phảo đài xung 
quanh Cao Bằng cũng rút theo. 

Thành phố Cao Bằng kề từ lúc rút đi coi 
như bỏ ngỏ. Dọc đường Việt Minh chỉ bẩn 
quấy rối. 

Chiều ngày 4-10, khi tiến đến chỗ cây số 
22 tức là chỗ hẹn, Charton mới được tin từ 
Lạng Sơn cho biết là đoàn quản của Lepage 
*hông vượt qua được Đông Khẻ. Lúc đó, ông 
mới ra lệnh phá hủy các quân xa và chỉ giữ 
lại cho mỗi chiến binh một nửa đơn vị hỗa 
Tực và một ngày ăn. Charton không biết chọn 
đường nào đẻ tiếp xúc với đoàn quân Lepage. 
Việt Minh bát đầu bản quấy rối ở phía sau 
khiến cuộc hành quản đã chậm trẻ lại càng 
chậm trẻ thêm vì các bình sĩ phụ lực đi theo 
lâm mất trật tự. 

Charton đã phải mất khá nhiều thì giờ 
mới tìm được hưởng đi và một người dẫn 
đường. 


ra lách và phải đi hàng 


ý rằm rập rất 


h như sau 
lầu đến cây số 


Ngày 5-10, đoàn quản cố gắng đi mau, 
nhưng bộ tham mưu không thuộc đường nên 
ất cả giờ đề tìm một cái 


đèo. Để có thề đi nhanh hơn, Charton đã 
chuyền quân Lẻ đương đang đi sau lên đi đầu. 


Nhưng đơn vị này vừa lên, đi được một 
quãng lại bị đối phương dùng hỏa lực đại 
liên và sửng cối bản chặn lạ. Tiều đoàn3 
Tabor có nhiệm vụ bảo vệ cạnh sườn cho 
đoàn quân cũng bị nhầm đường. Cuối cùng, 
đến lúc trời tối, đoàn quân Charton vẫn chẳng 
tiến thêm được bao nhiều. 
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“CÁC TRẤN ĐÁ—NH QUAN TRONG 


010, 
tiến lên phía trước đề bất liên, 
với 'TLepage. nhưng vừa n thì bị rơi 
ngây vào một ồ phúc kích, Charton cho cả tiều 
đoàn lên tiếp cửu, ức đỏ, Việt 
Minh đã bảm vỉ ũ 
Charlon gảy nhiều thiệt hại. 
€harlon bị bối tối, cảng bối rồi thêm khi đám 
đân chúng, nang: theo, một chỗ không 
chịu đi chị 


Charlon cho một trung đôi 
bằng tay, 


Ngày 7-10, Việt Minh, từ các rừng râm. 


v chặt, khiến 
Bình đoàn 
Phai cố 
những 

e 
Sản đi phương mỗi le 

và tiếp theo là các 


trong các khe nú 
khôn 
Char 


lân đạn rất chí 


sung phòng ð ạt, trần ngập. 


Nội về đoàn 
vượt theo mị 


A10, viên thiểu tả Deleros, tiều 
Tồu đoàn 1/8 IR.T.M được lệnh. 
tiến được. 
y Minh tấn công 
mạnh mẽ và bị thiệt hại năng, khiến phải quay: 
lại nhập chung với Tiêu đoàn 1 nhãy dù. Tiêu 
đoàn ƒ nhậy dã m theo ngĩ 
vy đã đòi hướn, 
chiếm maọn đồi gi 
10, đơn vị nhảy đủ trên mới tới được 
đồi 708, Quản lĩnh mặt nhoài lại không cá 
tước uống ; ở phía sau, viên thiế 
tiều đoàn trưởng tiêu đoàn. 
tất eÃ những khầu đại bác 105 
giết một phần lờn đàn lừa văn tải vì không 
thề mang theo được. Tiều đoàn 1 dù còn phải 
tải thương nên đi chuyền rất c đoàn 
1/8 R.T.M lại bị bỏa 
Minh không thể ra khỏi vùng 

Đũ ba hôm liền, các bình xĩ thuộc bình 
đoàn Lepage phải chiến đấu liên miễn không 
được ngũ, tô ra mệt mỏi nhất là bình sĩ Bắc 
Phi mất tỉnh thần 

N 


gây, 


của Lepage không 
lóc Nã, Lepnge 
đảnh điện xia Hà Nội tiếp cứu. Duồi chiều, 
phi cơ đến thả dù tiếp Kế, nhưng các đã đều 
rơi sang phía Việt Minh. 


"Ngày 0-10, Vị 


sát, bắn ngày 
Tình hình 
ítLđồ hộp 


rất rối ren. Quản Pháp chỉ còn mộ 


đem ra đùng nốt. 
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P.2VV coợi 
tố 


“quản bình đoàn ChaHten \ 


_S Phững tiết quản binh đoàn LepapE 


Sơ đề trận đánh Đông Khê. 


đồn tại đây phải rút vào vị trí đông quản đề 
trảnh khỏi bị đánh bọc hậu. 


ở ngày 6-10, Lepase và 
tiên liên lạc được bằng vô 
‡uyển, nhưng cả hai đều thất vọng vì không 
làm sao tiếp xúc được với nhau, Đoàn quản. 
của Lepage vẫn khỏng thê nào ra khỏi vùng 
đả vôi Cốc Xả. Trong khi đỏ, đoàn quân 
Charton bị vày hầm ở vũng Lan. Hai. 


kci 


ä hai bình đoàn đều tuyệt 
vọng. Lepage cho phả vòng vày vào đêm 
ngày 7-10, nhưng cũng từ quyết định này 


Đoàn quản của Charlon bị bao vậy, quá 
mệt mỗi cũng cùng chung một số phản. 


4. KẾT QUẢ TRẬN ĐÁNH. 
“Trong trận này, Pháp bị thiệt hại vừa 
chết và mất tích trên 7.000 người, mất 13 
đại bác 105 ly, I25 súng cối, 480 quân xa, 3 
chỉ đội thiết giáp, 940 đại liên, 1.200 trung 
liên và trên-8,000 súng trường (kề cả ở trong 
Kho), 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG 


Với tất cã số vật liệu trên, Việt Minh có 
thề trang bị đầy đủ cho 5 trung đoàn bộ 
bình, 

Kinh hoàng trước thất bại này, Pháp cho. 
quân rút lui luôn khỏi cả Lạng Sơn, một 
thành phổ không được dự liệu trong kế 
hoạch triệt thoải. Tại Lạng Sơn, Pháp đã bỗ 
lại 1.300 tấn đạn dược, quản dụng và các 
tiếp tế phầm không kịp tiêu hủy. 


5. NHẬN XÉT TRẬN ĐÁNH : 


“Trường Cao đẳng chiến tranh Pháp trong 
một bản nghiên cứu dã cho rằng các cấp 
chỉ huy Pháp đã quả chủ quan khinh địch 
nên mới bị thất bị Một đoạn của 
bài nghiên cứu này. 


hàng quản 
kho tại Moukden đã đề lại m 
khầu đại bác đã chiến v 


Mãn Châu, 
tên vẹn 9, 


dịch Lẻ Hồng 
ng nề cho doàn 
quân viên chỉnh Pháp. Đã thể, Hộ tư lệnh 
Pháp tại Đồng Dương khỏng phải là nhà 


cầm quyền dàn sự lại dành giá quá thấp khả 
năng ủi của các đơn vị ViệU Minh, 
dù 


được biết rõ thành p| 
ện của họ. Đáng lẽ người 


như các phương tỉ 
ta phải bối rối và lo â 
chỉ huy có trách nl 
thường, 


ở mọi cấp đã coi 
Bộ tr lệnh Pháp lại không chú ÿ 
dữ kiện thực tế, nghĩa là những 
liên quan đến khả năng 
tham chiến của Việt Minh, mà còn có thành 
kiến xem Việt Minh chẳng ra gì ». 


Về cuộc triệt thoái khỏi Cao Bằng, một 
nhà bình luận. Pháp cho rằng : 


« Cuộc triệt thoái này có lẽ chỉ thiệ 
hại trung bình nếu viên đại tả tư lệnh khu 
biên thủy Đông Đắc không tuyệt đối từ chối 
Việc xin hủy các quản xa từ trước. Cái quyết 
định tàn nhẫn này buộc đoàn quản Charton 
vừa di chuyền vừa sửa đường có nhiều cầu 
bị phá hủy đã khiến đoàn quản của Charton 
trong ngày đầu chỉ đi được chừng 10 cây số. 
Đảng lý ra, nếu không vướng xe và sửa đường, 
họ có thề đi nhanh gấp đôi. Chính sự trì chậm. 
này đã làm cho cuộc triệt thoái bị thất bại 
thể thâm, 

Dư luận Pháp lúc đỏ còn chè Carpentier 
thứ sao lại cho triệt thoái Cao. Bằng qua naã 
Đồng Khê tức là rút theo quốc lộ số 4 về 
Lạng Sơn vì Đông Khẻ đã bị Việt Minh cl 


và bộ đội của họ lại tập trung đồng đảo tại 
đây. Bộ tham mưu quân sự Pháp lúc đó có 
đề nghị 3 giải pháp rút quân khỏi Cao Bằng : 
pháp thứ nhất là 

các đơn, vị tại Cao BÀI 


ủng không vận. 
về 


pháp thứ hai là rủi theo quốc lội 
3 về Thái Nguyên. 


— Giải p 
về Lạng Sơn. 

Carpentier loại bỏ. hai giải pháp đ 
rằng nếu dùng cầu khỏng vận thì chỉ c 
đơn vị đầu tiên rút được 
Tút sau cùng sẽ bị nguy. 
mang theo tất cá những dâu chúng muốn 
theo Pháp về đồng bằng, nếu rút theo quốc 
là 3 về Thải Nguyên, q 
an toàn trong lúc đầu vì lực lưo 
đều tập trung tại quốc lô Í nh 
tiếng đồng hồ, Pháp có tì 
không quen di chuyền bằng chân ö tro; 
và ở trong một địa thế không thuậu Ì 


Carpentier chấp thuận giải pháp 3 rút 
theo quốc lộ 1 vì cho rằng được dựa vào một 
sổ đồn bót dựng (heo lộ có thể yêm trợ cho 
Việc rút quản một cách đác lực, Việt Minh 
đoán biết Pháp sẽ rút theo con đường thuận 
tiện nhất nẻn đã tấp trui lảo tại 
đây đề đợi đánh. 


ấp thứ ba là rút theo quốc lộ 4 


cho 
các 
n toàn, các đơn VÌ 

„ và không thể 


lý quản đỏi 


B. TRẬN VĨNH YÊN 
(15-1-1951 — 17-1-1951) 


| RẬN Vĩnh Yên có thể coi là một trận 
điền hình về địa chiến với lới đánh dân trận. 
ngay ban ngày câu Việt Minh tại đồng bằng 
Bổo Việt. Sở dĩ (ồ chức trận đánh này bởi 
vì Việt Minh đang say sưa với trăn Cao-Bắc- 
Lạng mà họ vừa chiến thắng oanh, 
Chọn chiến trường Vĩnh Yên đề mở trận 
đánh quyết định, Việt Minh cho là họ có thể 
về thủ đò Hà Nội đề kịp ăn tết vì đây là một 
chiến trường gần thì đó nhất và có những 
đặc tnh địa thế thuận lợi đối với họ, vì chiến 
trường được chọn lựa là một vùng đồi trọc 
bề ngang khoải xố và bề đọc 10 cây, 
số nấm ở phía Bác tỉnh ly Vĩnh Yên. Vùng 
này năm lại khu núi Tạm Đảo và 
thị trấn ViệL Minh đã lời dụng 
vũng núi Tam Đáo đề tập trưng quản một cách 
Xin đảo và đồng đảo đẻ có thỏ lữ đỏ liên 
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“CÁC TRẤN ĐẨNH QUAN TRỌNG 


tảo các bệ 
Vĩnh Yên, Các 
mọc nối đuôi 
lạt, ngọn đồi th 
10m. Nếu chiếm 
Vĩnh Yên coi 
lới sát và 


tiếp và ồ at mở c 
thống phòng thả c‡ 
đồi ở phía Đông Đắc Vĩnh 
nhau xóc t 

nhất cao 47m và cao nhĩ 


1, LỰC LƯỢNG HAI BÊN. 


Trong trận đánh Việt Minh đã huy 
động các Sư đoàn 30% và 312 và được tĩng 
cường một thành phần quan trọng của Sư 
đoàn pháo ĐI. 

“Tại vùng Vĩnh Yên, Pháp có hai liên đoàn, 
đổ là Liên đoàn lưa động Bắc Phi đo đại tả 
Edon chỉ huy và Liên doàn lưu động số 3 do 
đại tá Vanuxem điều khiên. Sởđĩ Pháp có một 
quân số phòng thủ khả đông vi cũng dự đoán 
được một phần về cuộc tấn công của đối 
phương vào đồng bằng sau chiến tháng Cao- 
Bắc-Lạng. Cả hai liên doàn này chỉa nhau 
giữ các tiền đồn ở phía Tây Bác Vĩnh Yên 
vên những địa thế không cao lắm. 


9. DIỄN TIẾN TRẬN ĐÁNH. 


Ngày 18-1-1951, Việt Minh mở cuộc tấn 
công rất sớm vào đồn Bao Chúc nằm ở phía 
“Tây Bác Mĩnh Yên và cách thị trấn này 12 
số. Đồn Bao Chúc cỏ khoảng 50 bình sĩ da 
đen và Việt Nam chống giữ 
hình yềm trợ nhưng Bao Chúc vẫn thất th 
và quản sĩ trong đồn hoàn toàn bị tiêu diệt 

Cũng trong ngày này, Việt Minh mở. một 
cuộc tấn công ở phía Nam Lục Nam vào đồn. 
Cam Chỉ ở cách xa Bao Chúc những 120 cây 
số. Đây là một cuộc tấn công nghỉ binh nhằm. 
phân tán lực lượng của Pháp. Trong trận tấn 
công này, đồn Cam Chỉ không bị thất thủ 
nhưng trên 70 binh sĩ thủ đồn chỉ còn 7 
người sống sót khi quản Pháp đến giải cửu. 


Đề giải vày cho đồn Bao Chúc, Liên đoàn. 
3 của Vanuxem liến theo tỉnh lộ 203 và đã rơi 
vào Ð phục kích của Việt Minh tại Đào Từ, 
một tiều đoàn Bắc Phi bị tiêu diệt gần trọn. 
Nhờ có pháo bình và không quân yêm trợ, 
liên đoàn của Vanuxem mới rút được về 
Vĩnh Yên. 

Ngày 14-1-1951, hầu hết những ngọn đồi 
ở phía Tây Bắc Vĩnh Yên như đồi 63, 210, 
101 đều bị Việt Minh chiếm. Quân xung phong 
'Việt Minh tới sát một làng ở dưới châu thành 
Vĩnh Yên và làm nồ một kho xăng. Tại đây, 


126 


một trận địa chiến đã thực sự xảy ra lần đầc 
tiên ở chiến trường Đông Dương, Quản của 
'Yanuxem cùng các đơn vị Việt Minh xuất phát 
từ đãy núi Tau: Đảo đánh nhau và tranh giảnh. 
từng tấc đất ở ngay sát ngoại ỏ châu thành 
'Vĩnh Yên. Vanuxem tồ chức một phòng tuyến 
ững chắc ở phía Tây Bắc thị trấn và giữ 
các đồi 47, 75 và 157 đề chống cự. 


“Tại Hương Canh, một thị trấn nhỏ giữa 


Vĩnh Yên và Phúc Yên, một lực lượng rất 
hùng hậu của Việt minh đã tiến sắt tới vị trí 


zdon. Mặt trận phía bên phải của 
Edon bị lũng đoạn khiến đường Vĩnh Yên — 
Hà Nội bị uy hiếp trầm trọng. 

Buồi trưa ngày 1-1, de Lattre thân hành. 
dùng máy bay đáp xuống Vĩnh Yên quan sắt 
mặt trận và hự đảm nh vền chỉ huy mặt 
trận này 

Đe Lattre 


«Vanuxem giữ Vĩnh Yên —_ Edon cho 
liên đoàn tới phối hợp uới Vanuxem — Redon 
bảo uệ khu nội thành Vĩnh Yên — Salan điều 
hợp các hoại động — Ieau[[re bảo oệ phí 
Bắc Hà Nội — Clêment tập hợp ba tiều đoàn 
quanh cần sông Đuống đề sẵn sảng yềm trợ 
cho Edon nề phía Đóng øà bảo oộ thủ đồ Hà 
Nội ở phía Bắc — De Duinoille tập trung tất 
cả những đơn øị ở quanh Phủ Lạng Thương 
đề ngăn chấn phía nàụ — Castries cho Liên 
đoàn Tabor lạm rời bổ Lục Nam tới oới 
Redon. Castries phẩi đi ngaụ trong đêm đề có 
mặt ngày mai ở Vĩnh Yên (1). Phải chiếm 
lại những ngọn đồi đã mất Không đề địch 
chọc thủng oảo Hà Nội ». 


ăn tắt ra lệnh như sai 


Sau khi ra lệnh, de Lattre về Hà Nội còn. 
một quyết định khác : sai đại tá Allard, 
tham mưu trưởng, đi ngay miền Trung và 
miền Nam đề lấy 5 tiều đoàn viện bình 
trưng dung tất cả máy bay dân sự đc 
một cầu không vận chở quản tử miễn Trung 
và miền Nam ra. 

Ngày 15-1-1951, từ sáng sớm liên đoàn. 
lưu động Bắc Phi từ Hương Canh tiến theo 
quốc lộ 2 đề tới Vĩnh Yên với Vanuxem. Dọc 
đường các tràn đảnh đã xây ra đữ dội. Nhờ, 
phảo bình và phi cơ can thiệp tối đa, cảnh quân 
của Edon đã tới được Vĩnh Yên lúc l5 giờ, 
sau đỏ lập phòng tuyển ở bẻn phải Vanuxem. 


Liên đoàn lưu đông số 1 của Castries từ 
Lục Nam lên tăng cường cũng lời nơi hồi 
1ög30 và chiếm đóng phía ngọn đồi 137. Công 


G) C& đền se Phếp từ tước đầy không bạo gờ đi 


CÁC TRẬN ĐÁ—NH QUAN TRỌNG 


Sơ đồ trận Vinh Yên. 


... 


, Hưếng tiến quên củo Phóp. 


Hướng tên quốn của Việt Minh, 


1 Liên đoàn Vanuxem phòng thủ Vĩnh Yên. 


2 Liên đoàn Edon phòng Ù 


lú bên phải. Vanuxem. 


3 Liên đoàn Castries chiếm đống phía đồi 151. 


trong buồi chiều này, Liên đoàn số 3 của 
'Vanuxem vừa gần hết đạn đã được một đoàn. 
quân xa từ Hà Nội tới tiếp tế đây đủ. Vừa 
được tiếp tế, liên đoàn phải đảnh nhau ngay 
và phải chiến đấu suốt cả đêm, đổi khi đã 
cân chiến nhưng cuối cùng vẫn giữ được các 
vị trí phòng thủ. Tưởng de Lattre vào lúc 
16g30 lại cùng tưởng Le Coq đáp máy bay 
xuống Vĩnh Yên đề thị sát mặt trận một lần 
nữa 


Ngày 16-1-1951, quân Pháp phẫn công lấy. 
lại các đồi 10L và 210, Việt Minh chống cự 
yếu ớt Trời về chiều, trong khi bình sĩ Lê 
đương đang đảo công sự quanh đồi 210, linh 
Tabor lo phòng thủ ba ngọn đồi 101, 47 và 


nủi Tam Đảo mở các 
lo những ngọn đồi 
trên. Trên 4Ó khầu đại bác 105 ly của Phải 
bắn dữ đội trước phòng tuyến, có khi phi 
bắn trực xạ. 

Cuộc tấn công này thuộc Sư đoàn 308 
Việt Minh. Các đơn vị của họ chia ra làm 
những toán nhỏ hết lớp này tới :#p khác xung 
phong biền người vào các vị trì Pháp. Các 
sủng liên thanh Pháp bản không xuề. Khối 
người này cử tiến lên cùng với hỏa lực của 
súng liên thanh và sủng cối hạng nặng. 

ĐỀ ngắn chăn biền người này, lần đầu 
tiên trong chiến tranh Đông Dương, de Lattre 


7õ, Việt Minh lại từ di 


- phải huy động tất cả máy bay phỏng phảo và 
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CÁC TRẤN ĐÁ—NH QUAN TRỌNG 


_ Yên: sm tối, trên 00 máy 
bay khập bầu trời Vĩnh Yên 
những hình thà ông ảnh 
một biền lửa bùng 


con cả trắng 


te trời, Đó là những quả ho. 
h đầu tiên xuất hiện trên chiến trường 
- Những quả mới được 


át 
Minh 
Vì chữa cỏ phường pháp, 
h nghiệm chống đỡ. Những quả bom 
a Việt tịnh 2 môi sỉ 


hết sức hốt hoà 
và kí 
này đã 


hại rất đi 


bom đối với bộ độ 
'Ta hãy đọc qu 
¡nh Ý 


M 
«2. Hồng, nhiều, mội ảm thanh trân Hjập, 
ông gian sả những còn chẩm lạ xuất hức 
rên nền trời mỏi phút mặt lờn. Máu bay ? 
ra lệnh chủ các chiến hữu tia chỏ ầu nắp đề 
tránh bom oả các lân đạn, nhường máng bay chỉ 
nhảo xuống thấp thỏi chứ: lhỏng bắn. Một địa 
Tgue Eluonug được bảo Irước đã hiện ra trước 
mắt lôi f Nội địa. ngục mã trong nháy, mật 
trước đủ chỉ là những kiện hàng hình quả 
trừng, được nẻm xuống ở chiếc máy bay thức 
nhất rồi thứ. hai... Những làn lửa rộng mênh 
Tông lổa ra nga một ảng trăm thước 
9ã chú êm: những chiến hữu của tỏi. Ôi 
Đá là bom lửa † Ta rơi từ trên trời #uống..... 


h dự trận 


Tủi chạy 
— Tập họp lại. ở phía san đi 


n pảo lũ tre nà hết lên ? 


Nhưng nào có aï nghe lệnh cũa tỏi trong 
những lường hợp như sậu. 

Đăng sau tôi, quân Pháp đang chuyền 
sang thể công. Tiếng hò hét của họ đã pang 
. Các chiến hều còn lại của lôi đã cố 
"huy tới xát nhập oảo một trung đội trừ 
bị. Tôi dừng lại bên oiền sĩ quan trung. đội 
trưởng bạn : 


— Đồng chí hãy cố gằng trí hon sức tiến 
quân của dịch, đề tỏi có Thì giữ. tập trung 
trung đội của tôi ở phía sau đồi này. 

— Bó là cái gì ? Bom nguyên từ hả? 

Anh bạn tôi đà ngơ ngác trả lời như oậu. 
Trong khí đó lỏi thấu bộ đội. của chúng tối 
chạu lản loạn. Tỏi cũng thấy một cán bộ 
chính trị đã giơ. khầu súng lục của anh đề 
ra lệnh cho bình sĩ đừng chay như. oậg. 
Những ¿nh cán bộ đã thất nọng... s. 


Mặc đầu hiệu quả của bom napalm như 
vây, nhưng quân Pháp cũng bị thiệt hại phải 
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xịt Mại ngay trong, đêm khỏi các ngọn đồi I0I 
và 47 vì bom thả quá sát. Đến sảng hôm sau, 
quân Pháp chỉ còn hiện điện tại các ngọn đồi 
201 và 157, 

17, hai tiều đoàn Bắc Phi và một 
v dù là những lực lượng trừ bị 
de Lattre đã được tung vào mặt 
tiều đoàn này lập phòng tuyến ở 
An Vĩnh Yên, trong khi đó Liên 
được lệnh phẫn công 
li löa cho đồi 210. Quân Việt Minh 
hại rất mãnh liệt, một tiều đoàn của 
tiêu diệt gần trọn. Các thành 
m tham chiến của Việt Minh thuộc Sư đoàn 
lực lượng mới còn đầy đủ sức lực. 


y N: 


Hi bên 
đồi 03 v 


đảnh cân chiến 


0. Quản. 


ác ngọn 
tiêm bom 
Minh không chị mồi 
về đấy núi Tan Đảo. Đến 
đảnh chấm dứt 


3. KẾT QUẢ TRẬN ĐÁNH : 
la Việt Minh này: 


napalin, 
phải th 
trưa 


4. NHẬN XÉT: 


Qua một cuộc kiế 


trước k 
h tin rị 
chiên thú là tiến và bâm sắt 
vào quản Pháp đề hỏa lực phảo bình và 
không quản không thể sử dụng được thì sẽ 
thành công vì nếu Pháp bản Lhì sỉ 
quản mình, Việt Minh cũng đỉnh n 
thể dùng miền rừng núi Tài 
đề tạp trung đóng dão 
yếm trợ cho 
ăn chiến này, Vi 


nh rằng có 
Đảo hiềm trở 
n đảo hầu 
Với lối đánh. 
Minh suy điễn rùng sẽ mở. 
các cuộc tín côdg bằng bao vảy các vị trí 


h 


tất quản Pháp phải tăng viện đề 
vậy và Việt Minh lại tung thẻ 

trở hự quảui Pháp dễ bí 
điên tiên thành những ví 
bai bên đối nhau, trùng là 
còn đuy trì được phòng tuyển 


liêu tiếp của 
nhau và không, 
rệt. Chiến 
được cof 


nhự một chiến trường « 


Những Việt Minh không m 


“CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG 


Khám phá. một hầm chông Việt Minh. Quân tiếp oiện. 


Cuộc tấn công tái chiếm các ngọn đồi. 
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CÁC TRẤN ĐÁNH QUẦN TRỌNG 


tụ bình hảo uệ đường cho chiến za tiến. 
Äót cảnh điêu tàn, 


CÁC TRẤN ĐẢNH QUAN TRONG 


bom xăng đặc với mỗi qị 
đốt chảy mọi vật không được che chở trong 
một vòng lửa khoảng 100m. Với những quả 
bom này, de Lattre đã ra lệnh thì 


Yà nhờ Ở sự thí quản liều mạng của họ, Còn 
Việt Minh thua là thua ở sự bất ngờ của 
bom napalm được sử dụng, 


Đối với trận Vĩnh Yên, viên tư lệnh Pháp 
tại Đông Dương cỏ thẻ k 
tới mức tối đa bằng cách truy kích bộ đồi 
Việt Minh khi đã kiệt quẻ. Nhưng Pháp thủ 
nhận không làm được vì các đơu vị của họ 
thiếu lưu động tính trên mọi địa thể, vả lụt 
cũng khỏng có lực lượng trừ bị đồi đ 
bộ bình cũng như phi cơ nẻn dù với một 
chiến thắng được coi như là bất ngờ tại Vĩnh 
Yên, quân Pháp đã chẳng làm gì hơn được. 

Một chiến thuật gia của Pháp hồi đó cho. 
rẳng dù với tài cầm quản của de Lattre, các 
đơn vị Pháp tại Vĩnh Yên cũng chẳng l 
thế nào khác hơn là cũng cố bố phòng đề 
đơi Việt Minh đến đánh. 


C. TRẬN MẠO KHÊ 
(24-5-1951 — 5-4-1951) 


TS ho biến bón vía v 


chức một cuộc diễn binh tại H 
đương lực lượng và trấn an dàn chú 
Lattre lại gấp rút cải tiến quân đôi thành. 


, de Lattre tỖ 
là Nội đồ biều 


Việt Minh có 
đồng thời đe. 


Nếu chiếm được khu vực nà 
thể đe đọa căng Hả: Phòng 


(Q) Sự sàn Việt Minh chống bom sgmm đt dể dùng, vì 
Ben shy di có dc dựng của mặt ngọn lờa đáy kùng lên it 
sên lo ếi sử dep dc đất có sước, cách nhật chợ thân dự 
chốt phủ la ác kồm kế để che cờ cgười sốp # đới. 


đọa cã các miền mồ than của Hắc Việt. Nếu họ 
thực hiện được một trong hai ý định này thí 
aền kinh tế Bác Việt sẽ bị xuy xu. 


1. LỰC LƯỢNG HAI BÊ! 


Khu quản sự Mạo Rhẻ được Pháp bảo 
Vệ bởi ba thành phần chiến đấu 


ảnh phần thứ: nhấtà một đồn quân 
đông trên đồi của mỏ Mao Khè. Đồn này có 
9ö phụ lực quản người Thô. 


— Thành phần thứ hai là một đơn vị 
chiến xa của trung đoàn bỏ bình Bác Phi đồng 
Mạo Khẻ cách xã đồn trên 800m 
. Đơn vị này đông quản ngày, 
trên tỉnh lò 18, 


— Thành phần thứ ba đồng trong nhà 
thờ Mạo Khẻ cách đường 100m và cách trung 
tâm khu phố 200 m. Đây là một đại đôi gồm 
có linh Phí Châu và Thỏ. 

Tất cả có 400 người. 

Về phía Việt Minh, theo như tia tình 
báo Pháp, gồm có các Sư đoàn 308, 312 và 
316 được huy độn vùng Đồng Triều đẻ 
tham dự trận đánh. 


9. DIỄN TIẾN TRẬN ĐÁNH : 


Đêm 23 rạng ngày 21-3-1951, Việt Minh 
đã hạ cũng một lúc 7 đồn canh Pháp thiết 
lập đọc theo tỉnh lộ 18. Họ thu được trên 
200 súng đã lo: ống nước ngọt 
tiếp tế cho H: 

Pháp chưa có phản ứng vì còn đợi chỉ 
thị của đe Lattre lúc đỏ đang ở Pháp. De 
Lattre hay tin vội vã trở về Hà Nội. Ông về 
tới ngày 20-3-1031. 

Đe [attre không cho quần tới chiếm lại 
những đồn đã bị mất mà cho quản tới ph 
thủ khe mỏ Mạo RỊ 


Ông cho rằng tràn đánh sẽ lan tời dày, 
và sẽ lan tới phía Đông vùng Đồng ở 
giữa Mạo Khê và Uông Bi. Nếu Việt Minh 
lự giữa hai 
thể kiềm soát được tỉnh lộ 18 là con đường 
chạy đài theo chư vi phòng thủ bảo vệ vùng 
đồng bằng ; đây là một trúc lộ huyết mạch 
vì bao gồm cä một hệ thống giao thông thủy: 
bộ chẳng chịt nối với cảng H 
Lattre đã hình dung chiến trận sẽ xây 
đữ đội tại Mạo Khê, và lần này cũng 
chính ông v quyền chỉ huy. Ông 
đã có ba quyết định vào đêm 26-2 đề mở 
tuàn trên phần công 


CÁC TRẬN ĐẤNH QUAN TRỌNG 


¬ 


T Đềng tiến quấn 
sổa Pháp 


MAO KHÊ 


Trận Mạo Khê (94-5 — 5-4-1951). 


— Quyết định thứ nhất : gửi 3 tiều đoàn 
tới Mạo Khê và giao cho đại tá Sizaire điều 
khiền để tam thời thành lập một liên đoàn. 
chiến đấu 

— Quyết định thứ hai : cho Hải đoàn 
xung phong số Ì đi sâu vào vùng sông Bạch 
Đăng đề vềm trợ hải pháo cho cảnh quân 
bộ tiến vào Mạo Khê. 


— Quyết định thứ ba : cho máy bay tức 


khắc lên thâm sát ban đêm vùng mồ. 
Nụ 1951, quả nhiên vào lúc 1 giờ 
đêm, Việt Minh bắt đầu phảo kích, sau đỏ 


xung phong vào đồn mỗ Mạo Khẻ. Đồn này 
được xây bằng gạch. Sau nhiều đợt tấn công 
liên tiếp bằng súng khỏng giậ57 và 75 ly, 
tới õ giờ l5 sảng Việt Mình mang chất nồ 
Vào sát chân lường tà làm nồ lung một 
phần đồn. Sĩ quan chỉ huy đồn bị thương. 
Một số hạ sĩ quan có cả người Pháp tử trận. 
Các bình sĩ còn lại vẫn chống cự và đầy lui 
các đợt xung phong của Việt Minh. 

Tới sáng, các phóng pháo cơ B.26 và 
Helleat tới thả bom xung quanh, nên đồn 
không bị thất thủ, 
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1Ø giờ sáng, Việt Minh lại tấn công. Lần. 
này tấn công cả khu nhà thờ Mạo Khê. Tàu 
chiến Pháp từ cửa sông Bạch Đẳng yểm trợ 
hải pháo hữu hiệu. Từ trên phi cơ quan sát, 
Pháp thấy rõ Việt Minh ần núp trong những, 
hầm hố đã được đảo sẵn từ đèm trước. 

1d giờ, tiều đoàn đầu tiên của Sizaire 
tới tham chiến. Đây là Tiều đoàn 6 nhảy dù. 
Tiều đoàn này cổ gắng giải vảy cho đồn Mạo. 
Khẻ nhưng không tiến được. Bộ đội Việt 
Minh nhờ chiếm những ngọn đồi cao ở sát 
khu phố, đã dùng hỏa lực đại liên và trọng 
phảo bắn chăn. Quản nhảy dù Pháp phải 
ngừng lại. Phỏng pháo cơ lại được gọi lên 
can thiệp. Một chiếc Helleat bị bắn rơi. 

Mãi đến gần tối quản nhảy dù Pháp phải 
nhọc nhân lắm mới tiến tới khu phố Mạo 
Khê, tuy nhiên không giải tỏa được cho đồn. 

Đềm tối, Việt Minh mãi cầm chân quân. 
tiếp viện nên bỏ lông đồn này. Nhờ vậy, toàn 
anh thân bỉnh rút khỏi đồu võ sự. Họ mang, 
theo được tắt cả những người bị thương và 
vợ con về khu nhà thờ Mạo Khẻ. Tất cả còn 
60. người. 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG 


“Trong đêm 27 rạng 28-3 này, Việt Minh 
mở một cuộc xung phong dữ đội vào khu phố 
Mạo Khê lúc 1 giờ sảng. 

Khởi đầu, bằng một cuộc pháo kích làu 
1giờ. Rồi chiến trường im bặt tiếng súng 
trong 15 phút. Kế đỏ, bộ đội Việt Minh ồ ạL 
xung phong vào nhà thờ và khu phố Mạo Khê. 

Họ đã phá hy hai chỏi canh và tiêu hãy 
được ba chiến xa bắ HỒ ngây đợt xung, 
phong đầu tiên. Quản xung phong Việt Minh. 
côn lọt được vào nhiều công sự phòng thủ 
của Pháp. Quản nhảy đủ Pháp phải cận chiến 
với Việt Minh. Quản Pháp được pháo binh và 
hải pháo yềm trợ suốt đêm. Nhà thở Mạo Khê 
bn mất mái và mất hai pháo đài xung 


quanh nhưng Việt Minh không lọt được vào 
bên trong. 


Các trận đánh diễn ra đến sáng. Việt Minh. 
không chiếm được các vị trí của Pháp đã rút 
hử vào lúc 6 giờ, 

Ngày 28-3, Sizaire được thêm một tiều 
đoàn nhây dù thứ hai tới, liền mở cuộc truy. 
kích về phía Mạo Khê mỏ. Binh sĩ Pháp tiêu 
diệt nhiều bình sĩ Việt Minh chưa kịp rời khỏi 
các hố chiến đấu. Nhiều Việt Minh bị kẹt trong. 
các hầm than không chịu ra hàng. Pháp đã 
dùng mìn cho nồ tung các cửa hầm đề chôn 
vũi đối phương. 


4 Minh thiệt chừng 
Phập cũ chết lẫn bị thương khó 


300 người, 
ng 200, 


người 

Mấy hôm sau, Việt M 
trân tấn công nhỏ ở phía Tả 
nhằm vào các đồn Đến T 
Chiều. Các cuộc tấn công r 
Mai. Trận đánh được coi nhứ c 

Bây là trận đánh thử hai 
vào đồng bằng Bắe Việt trong thời de Lattre. 
Đe LatIre coi đây là một chiến thẳng quan 
trọng trong ba chiến thẳng của ỏng tại miền 
đồng bằng. 

Trong các tải liệu viết về de LatIre, trận 
đánh này được kề như một chiến thẳng quan 
trọng, nhưng theo như xự diễn tiến vừa kề 
thì đây chưa bản là một trận đánh có tầm 
mức quan trọng vi thực ra, khỏng có 
kiềm chứng đề ( rằng Việt Minh sẽ mở 
một trân đánh với sự tập trung của những 
ba sư đoàn chủ lực tại đây. Sự quan trọng 
eỏ lẽ chỉ thẻ hiện ở trên tính cách tâm lý vì 
trân đảnh này va ở gần Hải Phòng, 
và đã làm cho thành phố nảy mất nước 
ngọt trong một thời gian khá làu khiến cho 
dư luận lúc đỏ xón xao không ít, 


mở những 


la Việt Minh, 


D. TRẬN BỜ SÔNG ĐÁY 
(29-5-I95I — 25.6.I95I) 


] ƯỚNG de Lattre đến Đông Dương 
được trên Š tháng và phải đối phố với Việt 
Minh hai tràn lờn : Vĩnh Yên và Mạo Khẻ. 
Pháp cho rằng hai trận này là hai chiến thắng 
của họ. Trân Cao-Bác-Lang khiến tinh thần 
quân đội viễn chỉnh Pháp sup đồ, thì ngược. 
lại từ khi de Latre sang, đoàn quân này đã 
chiến đấu tốt hơn. De Lattre ngày đêm lo 
phòng thũ Bắc Việt, thiết lập phòng tuyến, 
tăng cường các địa điềm thiết yếu báng các 
pháo đài bè tỏng kiên cố và chuyên -các đơn. 
vị cố định khỏng cần thiết thành lưu động. 
Và từ. sau ba trân trên, quân Pháp được coi 
như là đã sẵn sàng chờ những trận đánh mới. 

Trân Bờ Sông Đây đến, có thề coi là một 
trên quy mỏ, được Việt Minh chuần bị rất chú 
đáo và đâp lại, Pháp được coi như đã nhanh. 
chỏng huy động được một số quân to lờn : 
ba liên đoàn lưu động, mộtliên đoàn thiết 
giáp, bai tiều đoàn nhãy đã, ba hải đoàn xung 
phong cùng với hỏa lực c n pháo 
bình và 3U khu trục oanh tạc cơ ứng phó lại 
để làm cho trận đảnh không bị nghiêng lệch. 


Sơ đồ trận bờ sông Đáy. 


VINH 
BÁC VI 


Hệ Hết giận của VN 


1. Ý ĐỒ VIỆT MINH 


Ào tản đảnh ba dư 
đoàn chủ lực 301, 308 và 330 cùng sự phố 
hợp của các đơn vị địa phương du kích tại 
miền Nam đồng bằng Hắc Việt. 


Việt Minh mang 


1 


“CÁC TRẬN ĐÁ—NH QUAN TRONG, 


một trận đảnh lâu nhất kéo 
được chia lâm nhiều giải đoạn 


Khẻ, tỉnh hình Bắc Việt 
ng các (hàng Í và 3-1931, 


VÌ sau trả 


Các sư đoàn Việt Minh về kh quản, 
bồi đưỡng theo như thường lệ sau những trận. 
đánh lớn. Pháp chỉ biết Sư đoàn 308 và 312 
ng dụ, Sư đoàn 
3 2U ở vùng Phủ 
Nho Quan và Sư đoàn 301 ở Thanh Hóa. 

Cuối tháng 5-1951, Pháp khảm phá một 


Sư đoàn 320. Trước đó, Trung đoàn 42 biệt 
lập là một đơn vị rất thiện chiến quen đánh 
ong vùng hậu tuyển đã. từ vùng Hải Dương, 
và Hừng Yên chuyên hưởng hoạt động tới địa 
phản của am Định, Thái Bình. 
Đây là đấu hiệu của một biến cỡ mà Pháp 


khôag đoán được trận đảnh sắp xầy ra ở đâu. 
Việt Minh đã dấu kín được ÿ định, 


với các đơn vị địa phương, dân quản và du 
kich quấy rối hảu phương nhằm ngăn cẩn 
quản tiếp viện của Pháp cho mặt tràn chính. 
khi xây ra trân đảnh. 

Mặt tràn chính: Bờ Sông Đáy. 1 
Minh chia làm ba nỗ lực : — SỈ 
đảnh vùng Ninh Bình 
vũng Phủ Lý - Sư đoàn. 
khu Phát Diệm ở phía Nam Ninh Bình. 


Việt Minh với 
chính để bể 


định tấn công mặt trậu. 
hệ thống phòng thủ Pháp, 
4 với sự hỗ trợ của các đơn. 
ú phương Pháp đề chiếm 
nếu không chiếm. 
cho Pháp 


miền 
được thì cũng 
nhiền tồn thất nặn 

Trân Bở Sông Đây đã được chia làm bốn. 
trân quan trọng như sau 


— Trân Ninh Bình (29-5 — 30-5) 

— Trần Yên Cư Hạ (1-6 — 18-6) 

— Trần. Phát Diệm (8-6 — 9-6) 

— Trân Đồng Bắc Phủ Lý (20-6 — 23-6) 


thối và gã) 


9. TRẬN NINH BÌNH 


Đếm 28 rạn, sự Việt Minh chiếm. 
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đồn Cơ Đa do hai trung đội địa phương quản. 
trủ đóng, Đồn thất thủ mau lẹ. Nỗ lực chính 
của Việt Minh đảnh vào tỉnh ly Ninh Bình. 
Tỉnh ly này do một đại đội com măng đô 
đóng giữ. Cả đại đội này đều bị tiêu diệt Tới 
sáng, bộ đội Việt Minh lâm chủ tình hình 
Ninh Bình, đồ quản xuống chiếm Kỷ Cau và 
Giản Khầu. Các thành phần chính của Sư đoàn 
308 vượt sông Đảy kiềm soát quốc lộ 1. 

Viên đại tả tư lệnh phân khu Nam (zone 
Sud) Gambiez đã phản ứng cấp kỷ. Ông cho 
Tiều đoàn xung kich số 1 dùng đường thủy tới 
tiếp viện. Tiều đoàn này có 800 người đuợc 
tăng cường một pháo đội 105 ly của Liên 
đoàn lưu động số 1, hai đại đội com măng 
đô (3). 


Tiều đoàn xuất phát từ Nam Định do 
Hải đoàn xung phong số 3 chuyên chở, gồm. 
c6 9 tàu chiến (1) dỉ chuyỀn trên sông Nam 
Định, một con sông rất rộng nối liền sông 
Hồng với sông Đây đề tiến tới Ninh Bình 
trên một lộ. trình đài 47 cây 

Đây là thủy lộ duy nhất đề tiếp cửu Ninh 
Đình vì các đường bộ đã bị Việt Minh cất đứt, 
như quốc lộ 1 qu 
đã bị cất HIÓ chỗ v 

Đơn vịt 
5, đoàn âu 


p viện xuất phát sắng ngày 
vất yên ồn. Khi tới Yên Phúc 
v số, Việt Minh mới nồ, 
Các tàu chiến Pháp nhà đạn dữ đội về 
phía Việt Minh. Đại đội com măng đô Romary 
được đồ bộ lên chiếm Yên Phúc 12g trưa, 
đoàn tàu đến phía Nam Ninh Bình thì đừng 
lại đồ quản lên. 


h liển vào tĩnh ly dễ 
nủi đá vôi chỉ 
Pháp tới khu nhà thờ do. 
đồ giữ bị. tiêu điệt, chỉ 
lại được hai bình xĩ bị thương còn sống sỏi. 
Sau đỏ, đại đội com măng đỏ đồ lên Yên Phúc. 
cũng tiến lên Ninh Bình vô sự. 


Tiều đoàn 1 xung k: 


¡nh Bình. 


li khác chiếm núi đã phía 1 
\ đồng ở chân núi phía Nam. 
Các tàu chiến cũng đâu ở chân núi này. Bộ chỉ 
huy hành q n tàu. Riêng đại đội 
Romary ph # cường đồn Yên Cư 
Hạ từ ban chiều. 


9 Cemssdee Ressy và SiưƯec 
(9 + LCT, T LCI, + LCM, y LCVP, 


CÁC TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG. 


Sơ đồ vị trí đồng quân Pháp. 


Tới 3g đèm 30-5, Việt Minh bắt đầu tấn 
công. 

Sơ khởi, quản Việt tấn công núi đá phía 
Tây kế đó tấn công núi đá phía Nam. Việt 
Minh dân quản dọc theo đường xe lửa mở các 
đợt xung phong mỗi lúc một dữ đội. Các đại 
bác của pháo đội thuộc Liên đoàn 4 và của Hãi 
đoàn xung phong số 3 phải bản trực xạ vì 
Việt Minh tiến tới quả gần. 

'Tời 3g30, đoàn tàu chiến Pháp bị đại bác 
57 và 75 ly bắn tới tấp khiến nhiều thủy thủ 
Pháp bị thương vong. Đoàn tàu sau đó phải 
mồ máy dời sang bờ kia sông đề tránh đạn 
địch mới yềm trợ cho bộ binh được. 

Tời 4g50, Việt Minh mở một đợt xung 
phong khác rất đữ đội vào cả hai ngọn nủi. 

6g30, ngọn núi phía Nam bị quân Việt 
chiếm. 

Tới 9g, quân Việt chiếm ngọn phía Tày. 
"Tất cä các toán quân Pháp tại đây đều bị tiêu 
điệt, 

10g, quân tiếp viện Pháp tới, toàn quản. 
đầu là đại đội com măng đò Vandenberghe 
phải đi suốt đêm từ Nam Định đến tiếp cứu. 
Tời bờ sông trước Ninh Bình, đơn vị này 
được tàu hãi quân đưa qua dưởi sự yềm trợ 
của 30 phỏng phảo cơ. Đại đội này đã chiếm. 
lại ngọn núi phía Nam lúc 10g10. Trong trận 
đánh này Vandenberghe đã bị thương và đại 


đội 200 người của y đã bị loại khỏi vòng chiến. 
vừa chết vừa bị thương tới 61 ngưà 


11g, Liên đoàn lưu đông Bắc Phi số {của 
Edon từ Nam Định tới. Pháp phải dùng n 
hỏa lực rất mạnh đề tải chiếm thành phố. 


12g15 mặt trận chấm dứt. Việt Minh rút 
ào đấy nủi đả vôi. Tiều đoàn 1 xung kích 
lúc này chỉ còn 30 người sống sót. Trên snất 
trần, Việt Minh đề lại 350 xác chết, 153 súng 
trường, 40 tiều liên, 12 trung liên, 2 đại liên 
và 9 súng cối. Ngược lại, trân này Pháp đã 
thua lớn : chết và bị thương gần 1.000 người, 
nhiều đại bác bị phá hủy, nhiều tàu chiến bị 
hư hại cùng mất nhiều vũ Nhí. 


Riêng đối với de Lattre, ông mất người 
con duy nhất là trung ủy Bernard đe Latre. 


3% Trường hợp cái chết của Bernard de Lattre 


Bernard de Lattre đang n; 
ội, được tín Tiều đoàn 1 xung kích là đơn vị 
anh được lệnh hành quân tái chiếm tỉnh 
¬y Ninh Bình, Iernard trở lại ngay Nam Định. 
Nhưng khỏng kịp, tiều đoàn đã đi từ sáng 
sớm ngày 39-5. Hernard bèn dùng tàu nhỏ đề 
tới Ninh Bình và đến nơi lúc 17g30. Lúc đô, 
Việc chiếm thành phố đã xong. Hộ chỉ huy 
tiều đoàn đang chia quản bố trí đèm. Bernard 
xung phong nhàn giữ ngọn nủi phía Tây là 
một trong hai ngọn núi được chiếm giữ làm. 
cao điềm phòng thủ. 


Bernard đóng bộ chỉ huy ở một ngôi đền 
ở lưng chừng núi. Viên trung ủy đại đội phô 
Mercier cũng cũng ở chung. Bernard rất tin 
tưởng ở đại đội của anh vì các đội viên đều 
là những thành phần chiến đấu được chon 
lựa đích đảng. 


phép tại Hà 


Ngọn nủi phía Tây được gõ 
một danh lam thắng cảnh. 
núi này có một vùng nước rộng bảo quanh. 
gần hết chân, hình tam giác : mặt Bắc và mặt 
Nam vách đá. đứng thẳng cô nước, mặt Đồng 


núi Thủy, 
inh Bình. Quả 


Bắc chân núi khỏ ráo có thề tới leo lên được, 
nhưng vách đá lồi lõm và có nhiều hang hốc. 
Cách đỉnh nói chừng 20m mới cỏ một con 


đường nhỏ gồ ghi 
đã. dùng đề đặt 
inh bắt đầu d 
nhằm ngày cả 
nỗ lực 
phao bản lên khôn, ngồi 
ở phía trước đền cl Bồng nhiên anh bị 
trừng đạn bích kích pháo, due xuống chết ngay 
tại chỗ. Lúc ấy là 08g20. Viên trung ủy Mercier 


dẫn tới ngôi đồn, Bernard 
chỉ huy: đại đội. 


&%= 


Đồn Bernard de Lattre, được đặt tên đề kỳ niệm con tướng de Latire tử trận tại đây. 


ở gần anh cũng bị thương nặng và íL giờ sau 
chết hẳn. Việt Minh tiếp tục tấn còi 
sĩ quan Mellot nắm quyền chỉ huy đạ 


Việt Minh thông thuộc đường, đã từ một 
đường hang ở phía Đông Bắc trèo lên ngọn 
Quân bèn dưới dùng hỗa lực rất mạnh mẽ 
đề yềm trợ cho đám quân đang trèo lên. Việc 
chiến đấu của đơn vị Bernard hầu như tan 
rã. Những phần tử sống sót đã kịp chạy lại 
khu đền đề chống cự, họ không chịu đầu 
hàng. Quân Việt Minh làm chủ ngọn nủi lúc 
6 giờ sáng. nhưng chựa kịp tiêu diệt ồ kháng 
cự cuối cùng này thì quân tiếp viện Pháp tởi. 

Đến 7g00 máy bay Pháp lên, Việt Minh 
giảm hoạt động. Quân tiếp viện Pháp tới với 
hy vọng đề cứu con của de Lattre nhưng chỉ 
tìm được một vài binh sĩ sống sót. 

hi nghe tin người con trai duy nhất 
không còn nữa, de Lattre đã lặng người đi. 

Tới 17400, ông mới nhìn thấy con là 
một xác chết được đưa về Hà Nội. Suốt đêm 
bèn cạnh xác người con yêu quỷ, de Latre đã 
nghĩ đến vợ và ngay trong đêm, ông đã tức 
tốc đánh một điện In về Pháp cho vợ đề 
xin tha tội vì đã không bảo vệ được mạng 
sống cho Iernard, người con duy nhất của vợ 
chồng ông. 


Sâng hôm sau, đe Latre tạm giao quyền 
chỉ huy cho tưởng đe Linarès đề đưa xác con 


về Pháp, Ông không quên mang theo thi hài 
hai người bạn của con là trung ủy Mercier và 
thượng sĩ Mellot. 

Hai ngày sau về tới Pháp; ông lặng lẽ 
dìu bà de Lattre theo đám tang. Trong khi 
đó, các thỉ hài được đưa quàng trên các xe 
thiết giáp và được hộ tống theo nghỉ lễ đề 
diễn hành qua các đường phố của Ba Lê. Dân 
chúng ở đây đã nghẹn ngào đưa tiễn con ông. 
Họ đã xúc động trước cái chết của Bernard 
một thanh niên mới 23 tuồi và là con một đại 
tưởng đang có uy quyền nhưng vì người cha 
đã trọng danh dự coi nhẹ tình riêng, khiến cho. 
Bernard đã phải gue ngã một cách bi thẩm. 


5. TRẬN YÊN CƯ HẠ: 
4-6-1951—18-6-1951 


Yên Cư Hạ là tấm bình phong chắn trước 
Liên khu 4 Việt Minh. Đây là một đồn quân 
kiên cố gồm có một pháo đài chính bằng bè 
tông, ba pháo đài phụ bằng đả xây nửa ngầm. 
đưới đất, xung quanh có tường phòng thủ và 
bên ngoài là hàng kẽm gai gải mìn. Các pháo 
đài đều được thiết trí sủng tự động. Đồn do 
một đại đội đóng giữ. Sau ngày Việt Minh tấn 
nh Bình đồn được tăng cường thêm 
đại đội com măng đô Iom 


Ngày 4-6, Việt Minh bất thần mở các đợt 
tấn công lớn vào đồn Yên Cư Hạ hòng tiêu 
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điệt đồn này. Đề phân tân lực lượng Pháp 
cửu viện, Việt Minh cùng một lúc tấn công các 
tàu chiến Pháp tại Ninh Bình và đánh Yên 
Phúc ở chăng giữa Ninh Bình và Yên Cư Hạ. 


0g30 ngày £6, Việt Minh bất đầu đánh 
Yên Cư Hạ. Lực lượng tham chiến của Việt 
Minh là Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308. 
Thoạt đầu, một trận pháo kích tới tấp bản 
vào đồn, Việt Minh bắn cã trái phá lân tỉnh. 
Một pháo đài phụ của đồn bị bốc chảy. 

02 giờ quân Việt Minh bò vào sát tường, 
ho nồ bộc phá và sau đỏ là những làn sông 
xung phong vào đồn qua những lỗ hồng. 
Quân trong đồn tập trung các hỏa lực tự 
động và đã ngăn cần được các lăn sóng này. 


Bộ đội Việt Minh lại mở các cuộc xung 
phong khác. Hai bèn dùng mã tấu và lưỡi lề 
xáp chiến ngay trước các phảo đài. Phảo bình 
của Liên đoàn lưu động Edon tại Ninh Bình 
bán yềm trợ dữ dội và bắn ngay vào hàng 
xào kẽm gai đồn. Phảo binh bùn liên tiếp từ 
3g80 tời 5g sáng. Phảo bình vừa dứt bản, Việt 
Minh khai thác ngay sơ hở mở một đợt xung 
phong mạnh mẽ khác vào lúc 7g trong khi 
trời còn mù sương. 


Qua cuộc tấn công này, Việt Minh chiếm 
được pháo đải chính và một trong hai phảo. 
đài phụ còn lại. Quản trong đồn chỉ còn giữ 
được một pháo đài phú và một mặt tường 
ở sát phía bờ sông, vẫn tiếp tụe chống cự 
một cách tuyệt vọng. 

Lại nói về Việt Minh tại Ninh Bình, tại 
đây, họ không dùng bộ binh mà chỉ đàng một 
đại đội pháo đề tấn công các tàu chiến Pháp 
đâu trước tĩnh ly, trong đỏ có chiếc LSSL6 lớn 
nhất đậu phía bên kia sòng tĩnh, cách cây cầu 
đồ khoảng 200m. Nhờ sườn nủi và đêm tối, 
Việt Minh cho đơn vị trọng phảo của họ đưa 
7õ và 57 ly không giật tới sắt bờ sông gần 
nơi tàu chiến đậu và đào công sự lắp vị trí 
thành một hàng d 


Tới äg, Việt Minh bắn bích kích pháo 120 
ly dữ đội vào tỉnh ly, đồng thời các giàn sửng, 
Không giật bắn thẳng vào tàu LSSL6. 10 phút 
sau, pháo bình Pháp mới phần ứng lại. Tàu 
chiến ISSL6 bị trúng tới bảy trải đạn nhưng. 
không việc gì. Trên tàu chỉ có vài người bị 
thương. 

Tại Yên Phúc, cñng trong đêm này, Việt 
Minh đánh yếu không đẳng kề. 

Sau khi trời sáng đoàn tàu Pháp tại Ninh 
Bình được lệnh tiếp cứu cho đồn Yên Cư. Hạ. 


96, đoàn tâu Pháp tới nơi và đùng đại bác 
bắn trực xạ vào ngôi đồn đồ nà. Pháp cho 
một đại đội nhảy dù đồ bộ lên tiến vào đồn 
tiếp cứu những người sống sót. 

Việt Minh 
chiến Pháp đã 
chạy. 


Quân Việt Minh tại pháo đài chính không 
ra được vẫn cố thủ một cách đũng mãnh. Hải 
quản Pháp phải dùng sng Bofors 40 ly công 
phá phảo đài. Rút cục ð5 Việt Minh đã đầu 
hàng và đề lại 23 xác. 


ất ngờ vì cứ tưởng các tàu. 
liêu diệt đêm qna, nên bỏ. 


“Trong trần tĩn công biền người này, Việt 
Minh bỗ lại tất cả 200 xác. Hai đại đội giữ đồn 
chỉ còn vài chục người sống sót. Viên trung 
ủy Romary bị thương nặng. 

Sau khi chiếm lại đồn, Pháp giao cho đại 
đội nhảy dù kể trên đông giữ. Quản nhảy dù 
tiếp nhận được thêm kẽm gai và đã phải đảo 
bởi trên đống gạch đồ nât đề tồ. chức phòng 
thủ. 


Đềm đến, Việt Minh lại từ trong núi tấn 
công ra. Nhưng lần này nhờ có k; 
của quân nhảy đủ chỉ bản khi địch tới gần, 
các đợt xung phong của Việt Minh đã thất bại. 

"Ngày 7-6, Pháp mở trận phần công, Tưởng 
đe Linarès tạm thay quyền chỉ huy cho đe 
Lattre điều khiền trận đánh. Muc dích của 
Pháp là mở một cuộc hành quân tảo thanh 
đại qui mô nhằm tải chiếm những đồn bị mất 
và giải tỏa những đồn đang bị bao vậy trong, 
vùng sông Đây khoảng giữa Phủ Lý và Ninh 
Bình. Pháp huy động trên 20.000 quân và đặt 
các cổ đại bác 155 ly tại nhà máy sợi Nam 
Định đề yềm trợ cho các mặt trên. 


luật tác xạ 


Sau cuộc hành quản này, tình hinã Ninh 
Bình trở lại yên tĩnh. Nhưng Việt Minh vẫn 
lần quất trong vũng núi đá vôi. 


Ngây 16-6 Việt Minh lại mở một cuộc 
tấn công mới: quấy rối các đồn bỏt Pháp trên 
trục lộ Phủ Lý — Ninh Bình. Đặc biệt là Việt 
Minh đã tồ chức một cuộc phục kích 
quả gần Thải Bình khiến mộL đoàn quản xa 
Pháp 13 xe bị phá hị 

Đến ngày 18-6, chiến trận Ninh. Bình coi 
nhữ chấm đứt, 


4. TRẬN PHÁT DIỆM 
8-6-1951 — 9-6-1951 


Sư đoàn 320 đã bọc phía cưc Nam Ninh. 
Bình vào giáo khu Phát Diệm. 23g đêm ngày 
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8-6, Việt Minh tởi nơi, chiếm bộ chỉ huy cña 
Tiều đoàn Phát Diệm. Các bình sĩ đã kịp bố 
chạy, Việt Minh chỉ phá hũy được ác quân 
dung. Bộ đội Việt Minh. vào tản sân nhà thờ 
Phát Diệm nhưng không vào bên trong. Một 
ảnh quản Việt Minh tới bộ chỉ huy chỉ khu 
Phát Diệm giết các sĩ quan Pháp ; riêng viên 
đại ủy chỉ khu trưởng Pháp trốn vào chuồng, 
heo nên thoát chết. Các đơn vị của Tiều đoàn 
Phát Diệm đóng rải rác trong các thôn xóm 
niên không bị đánh. 


Tới sảng hôm sau, Pháp huy động Liên 
đoàn lưu động Erulin tới tiếp viện. Nhưng 
Xhi đến nơi thì các đơn vị của Sư đoàn 320 
Việt Minh đã rút lui. 

Trận đánh vào Phát Diệm lần này của 
Việt Minh có tính cách phô trương lực lượng. 
đề uy hiếp tính thần giáo dân hơn là tìm lấy. 
một chiến thắng bằng quân sự. 


5. TRẬN ĐÔNG BẮC PHỦ LÝ: 
90-6-1951 — 95-6-1951 


Sau trận phản công đại quy mô ngày 16 
của Pháp tại vùng Phủ Lý — Ninh Bình, Việt 
Minh đã bỏ trận đánh rút sâu vào núi. Pháp 
mở một cuộc hành quản tảo thanh khác ở phía 
Đông Bắc Phủ Lý vì được tin Việt Minh đề lại 
trong miền Tảnh Hội nhiều đơn vị chính quy 
hầu làm ung thối miền này. Trong trận này, 
Pháp đã tập trung 3 liên đoàn lưu động, Ì 
liên đoàn thiết giáp, 5 chỉ đội thủy xa và 
nhiều đại đội com măng đỏ trang bị các súng, 
phun lửa. 

Cuộc hành quản đại quy mô này khai 
diễn ngày 20-0. Ngày này là một ngày mưa 
và Pháp đã khai thác yếu tố thời tiết đề 
đảnh bất ngỡ. 

Các đơn vị Pháp đã dùng thủy xa tấn 
công vào các làng chiến đấu do Việt Minh 
chiếm giữ. Trong khi đỏ, chiến xa bao vây 
vòng ngoài và bộ bình chia ra thành những 
vòng vây nhỏ ở bẻn trong, Pháp tính bùa 
một vong lưới thật kỹ đề Việt Minh không 
thoát được. 

Trận này tới ngày 23-6 thì chấm dứt. 
Việt Minh bị thiết hại rất nh 


6. NHẬN XÉT 
Trong năm 1951, Việt Minh mở ba trận 
tấn công vào miền đồng bân, 


Trận Vĩnh Yên là một tràn quyết định. vì 
sau chiến thẳng rừng núi Cao-Bác-Lạng, Việt 
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Minh tin tưởng sẽ chiến thẳng cả tại đồng 
bằng, nẻn đã huy động một số lớn quản chủ 
lực áp dung chiến thuật « trộn trấu» mở. 
trận tấn công này. Trên thực tế, Việt Minh 
chưa đủ sức chiến thắng tại đồng nẵng. 


Trân Mạo Khê cũng nhằm đánh xuống 
miền đồng bằng. Nhưng lần này rút kinh 
aghiệm ở lần trước, ViệL Minh dựa vào dẫy 
núi Đông Triều, mở tràn đánh hạn chế vào 
ắc mỏ than gần Hải Phòng. Trận đánh này. 
xất ngắn, có tính cách phô trương và làm cho. 
Pháp luôn luôn phải cảnh giác. 


Trân thứ ba là tràn Bở Sông Đây. Trận 
này chưa phải là trận quyết định, nhưng rất 
qui mô. Việt Minh biết chưa thể chiếm và 
tiến sâu vào đồng bảng vi Pháp cô hỏa hực 
mạnh mẽ, nẻn đã dựa vào các đây núi đã ví 
vùng Ninh Dinh để xuấ. phát các trận đánh. 
Việt Minh đã chuần bị rất kỹ và mở được mí 
trận địa kéo đài trên 80 cây số đọc theo bờ 
sông Đây. 


Trong trận này Việt Minh đã có nhiều 


đặc điểm 


1) Về phương diện chiến lược, họ đã chọn 
« điềm » cho trận đảnh là vùng Ninh Bình. 
Tại đây Việt Minh mở ra những trận đ 
lớn như hai lần chiếm tỉnh ly Ninh Bình 
hai lần tấn công mạnh mẽ vào đồn 
Hạ, Các trận đánh đảm máu xây ra giữa Pháp 
và Việt Minh và cả hai bèn đều tồn thất quan 
trọng; Trong khi đỏ, Việt Minh đùng « điện » là 
các mặt trận Phủ Lý, Phát Diệm với sự thun 
gia của địa phương quân, vây hãm hoặc tiêu 
điệt các đồn bót thuộc hệ thống phòng thủ 
của Pháp; đồng thời, các Trung đoàn 42 và 64 
phổi hợp vời các đơn vị địa phương, du kích 
hoạt động tại các tỉnh Nam Định và Thái Bình, 
làm ung thối và phá vỡ các công cuộc bình 
định của Pháp. Về phương điện này Việt 
Minh đã thành công. 

2) Về phương điện chiến thuật, khác với 
trân Vĩnh Yên, đôi khi Việt Minh tấn công 
ngay ban ngày, tại thĩ có đánh đêm đề 
trảnh các tồn thất do phi phảo. Hơn nữa, các 
trận đánh không liên tuc, như năm ngày sau 
các trân đánh tại tỉnh ly Ninh Bình, trận 
đảnh Yên Cư Hạ mới xây ra. 

3) Về phương điện tâm lý, bộ đội Việt 
Minh tởi giáo khu của Cha Lê Hữu Từ. Họ 
đã đến nhà thờ nhưng không xâm phạm vào 
Cha, nhâm khôn: xảy nên thù hẳn mà chỉ 
uy hiếp tính thần chống cộng của Cha và 
giáo dân, 
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4) Một đặc điềm khác là Việt Minh đã 
mở chiến dịch này về mùa hạ, tất nhiên chiến 
ịch không thể kéo đài quá 2 tháng. Theo. 
kinh nghiệm, cã Pháp lẫn Việt, mỗi khi mở 
chiến dịch lớn thường mở vào Thu-Đông 
hay Đông-Xuân, vì các mùa này tại Bắc Viêt 
khô ráo, còn mùa hạ tại đây viêm nhiệt, mưa 
nhiều không tiện cho các cuộc hành quân lâu 
đài. 

Về phia Pháp cũng cô vài đặc điềm 

3) Pháp đã huy động rất nhanh chông các 
lực lượng tiếp viện kề cả không quân và hãi 
quân, đối phố kịp thời với tình hình. Bởi vày, 
mặt trận đã quản bình. 

2) Pháp đã thống nhất chỉ huy. Viên 
tưởng de Linares, tư lệnh lục quân Bắc Việt, 
đã tới ngay Nam Định đề lập bộ chỉ huy 
hành quản, tạm thời đảm nhận cả quyền chỉ 
huy của viên đại tá Gambiez, tư lệnh phân 
khu Nam. 


3) Pháp nhờ có Nam Định là trung tâm 
điềm chiến lược quan trọng của võng đại 
phông thủ phía Nam, vừa là nơi để tập, 
trung đông đảo các lực lượng trừ bị, vừa có 
trụ thế về đường thủy bộ đề tiếp cứu cho các 
mặt trân. 


E. TRẬN HÒA BÌNH 
(9.1I-951 — 24-2-1952) 


Sáo ba lần tự cho là chiến thẳng, de 
1atfre ôm mộng lớn sẽ đánh bật Việt Minh 
Khôi vùng họ đang chiếm giữ. 


Trước tiên, de Latre chọn Thanh Hỏa, 
một tỉnh trù phù có tới 500.000 người công, 
giáo mà Pháp cho rằng những người này đều 
e6 xu hướng chống cộng và thân Pháp. Chính 
Pháp đã nhiều lần đòm ngỏ vùng này nhưng. 
chưa có cơ hội thuận tiện. 


De Lattre đã chuần bị huy động tới 10 
tiều đoàn bộ binh và các binh chủng yềm trợ 
cùng một số quân trừ bị 8 tiều đoàn nhảy dù 
đề tham gia vào tràn đánh Thanh Hóa. Cuộ: 
chuyên quản bắt đầu bằng phương tiện h: 
quân vào cuối tháng 10-1951. Nhưng giữa 
đường đoàn tàu gặp bão trong 5 ngày liền 
khiến các bình sĩ trên tàu đều bị say sóng, 
nên phải quay về. 

De Lattre bèn đồi ÿ định, chọn mục tiêu 
khác tương đối dễ hơn. Cuối năm 1951, ông 
chọn Hòa Bình làm mục tiêu cho cuộc phân 
công của Pháp. 


Sơ đồ vị trí đồn Xóm Phèo. 
và khu lòng chảo. 


Hòa Bình là một tỉnh ly ở sât hữu ngạn 
sông Đà nằm trong một khu lòng chảo dài 6 
cây Số, ngang 3 cây số và ở phía Tây Nam của 
Hà Nội khoảng 110 cây số. 

Đây là một vùng đất sinh sống của ngưi 
Mường. Vào năm 195, lợi dung sự hoang 
vắng của thị trấn, người Nhât lắp tại nơi đây 
một trại an trí các tù chính trị người Việt, Tời 
năm 1918, người Pháp trở lại, theo chính 
sách chia đề trị, họ dùng Hòa Dình làm một 
trung tâm ảnh hưởng chính trị cho sắc đân. 
Mường. Do đó, họ gọi Hòa Bình là thủ phũ 
của xử Mường (pays đes Mường). Sau trận 
Cao - Bắc - Lạng, Pháp triệt thoải khỏi Hòa 
Bình đề bảo toàn lực lượng. Và nay, de Lattre 
quyết định trở lại chiếm đón y 
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1. HÀNH QUÂN CHIẾM ĐÓNG HÒA BÌNH 


Đe Lattre tái ch 
lý do 


ẽm Hòa Bình với nhiều 


— Về phương điện quản sự, Hòa Bình 
rất quan trọng vì là trung tâm điềm giao liên 
của miền Bắc và Bắc Trung Việt. Chính đường 
đây từ Việt Bắc tới Thanh Hóa phải qua Hồ: 
Bình. Nếu chiếm được tĩnh ly Hòa Bình, Pháp. 
không cất được hẵn mạch giao liên này thì 
cũng kiềm soát và làm trở ngại cho các cuộc 
vận chuyên lớn của ViệL Minh như vũ khi 
năng, dụng cụ công bình xưởng. 

— Về phương diện tâm lý, chiếm Hòa 
Bình, Pháp sẽ thu hút được ảnh hưởng của 
người Mường, vì theo Pháp sắc dân thiểu số 
này không thích Việt Minh. 

— Một lý do khác, de Latre cho rằng 
nếu ngăn chặn được mạch tiếp tế này, Việt 
Minh sẽ phải chấp nhân các tràn đánh tron, 
các hệ thống phòng thủ của Pháp, như vậy 
Pháp có địp tiêu diệt chủ hrề địch. Hơn nữa, 
mở trận đánh này có thề làm giảm áp lực 
địch đối với cc đơn vị Pháp tại Thượng du. 


— Chiếm tỉnh ly Hòa Bình, Pháp pl 
kiêm soát vùng núi la Vì đề nối liền với đồng 
bằng, Và như vậy, Pháp sẽ mở rộng thêm 
phòng tuyến đến tản hữu ngạn sông Đà vi 
Xiềm soát cả tỉnh lộ số 6 từ Xuân Mai tới 
tỉnh ly làm trúc tiếp tế 

Pháp huy động 15 tiều đoàn hộ bình, 3 
tiêu đoàn nhảy dù, 2 liên đoàn thiết giáp, 7 
tiều đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn công bình 
Và hai hải đoàn xung phong đãnh cho cuộc 
phần công này, 


Trước khi khởi sự, Pháp cho một cánh 
quân xuất phát từ chợ Bến, vượt sông Đây để 
tảo thanh sâu vào vùng núi đá. Với cuộc hành 
quân này, Pháp cố ý đề Việt Minh không 
nghỉ ngờ và cho rằng những cuộc hành quản 
sau này của Pháp chỉ là hành quân tảo thanh 
hạn chế địa phương 


„. Tới ngây 911-1951, cuộc hành quản Hòa 
Bình mới thực sự diễn ra, Pháp chia quân làm. 
3 lực lượng :— lực lượng phía Bắc có 
đoàn xung phong yêm trợ tiến vào đấy m 
Ba VI và theo sông Đây — lực lượng phía 
Nam có thiết giáp tăng cường tiến theo tỉnh 
lộ số 6 — và lực lượng thứ ba gồm cỏ quản 
nhảy dù và bộ binh trừ bị. 

Ngày 111-1951, lực lượng thử ba mới 
lâm trân. Từ sáng sờm, Pháp cho 3 tiều đoàn 
nhảy dù xuống khu lông chảo Hòa Bình và 
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chiếm tỉnh để. dàng trong ngày. Các cảnh bỏ 
binh tiếp tục tiến quản không gặp một sự 
chống cự quan trọng nào của Việt Minh. 


Việc chiếm Hỏa Bình và việc nới rộn 
vòng đai tới sông Đã được coi như hoàn tất 


Pháp cho thêm 7 tiều đoàn bộ bình tới 
tỉnh ly đề mở ròng khu vực, chiếm giữ các 
cao điềm xung quanh khu lòng chảo. 

Nhâm bảo vệ Hòa Binit Pháp cho. tụ bồ 
và mở rộng sản bay tại ỉnh ly, đồng thời 
thiết lắp các hệ thống phòngthủ dọc theo 
sông Đà và đường số 6 để làm hai true tiếp 
tế chính. 


Trên các trục lộ này, Pháp thiết lập rất 
nhiều đồn, trong đó có những đồn lớn như 
Tu Vũ, Xóm Phèo, Kẽm, 

Ngay từ ngây đầu, Pháp cho các tiều 
đoàn công bình và 2.000 công nhân ra sức 
sửa đường số 6, bắc lại 12 cây cầu và sửa l 
trên 30 cây số đường đài. Đường số 6 trước 
khi tới Hòa Bình phải qua một hậu trạm là 
Xuân Mai, và từ Xuân Mai tới Hòa Bình 
đường dài trên 40 cây số, hai bèn toàn bụi 
xâm và những vách núi rất thuận lợi cho các 
cuộc phục kích của đối phương. Côn thủy lộ 
sông Đã được căn cứ từ hị núi 
Ba Vi, rất tốt cho cuộc chuyề những. 
cũng nguy hiểm cho các tàu bÈ vi hai bèn 


Tóm lại, việc chiếm giữ khu lòng chảo 


Hòa Bình với các pháo đài phỏng thủ đọc 
theo đường số 6 và sông Đà đã tạo cho Pháp 


phải cầm chân một số các đơn vị khoảng 
trên 101iỀu đoàn thụ động trong đồn bỏL 
Đô là chưa kề tới việc tồ chức tiếp tế rất 
phức tạp cho mặt trận này. 


9. PHÂN ỨNG CỦA VIỆT MINH. 


Chỉ sau một thời gian ngắn. Việt Min 
đã huy động tời mặt tràn c¿ 
308 và 312, được tăng cường thêm các dàn 
e đơn vị công bình đề chu, 
Trong khi đó các sư đoàn ch 
đồng bằng : Sư đoàn 316 
le Yên và Sư đoàn 320 vào vùng; 
Phủ Lý, Nam Định đề khuếch trương các cơ 
sở hậu địch như phát triền du kích 
huy ảnh hưởng trong dân chủng. 


Tời đầu tháng 12-1951, Việt Minh bất 
đầu gây áp lực xung quanh mặt trận Hòa 
Bình. Sư đoàn 312 hoạt động trước đồn Tu 
Vũ. Sư đoàn 308 với 2 trung đoàn hoạt động 
ở ngoài vòng đại của khu vực xóm Phèo. 
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Còn Sư đoàn 301 uy hiếp đường số 6 ở về 
phía đèo Kẽm. 

10-13, Việt Minh bắt đầu tấn cóng 
đồn Tủ Vũ, kế đỏ thường xuyên mở các 
euộe phục kích trên cả hai trục giao thông 
thủy bộ. 

Nhưng kề từ tháng giêng 1952, Việt Minh 
đồn tất cả nỗ lực uy hiếp đường số 6 với sự 
hiện điện của Sư đoàn 301 nói trên nhằm. 
cất đứt trục lộ này và có lập Hòa Bình vời 
miền đồng bằng, Đày là dấu hiệu của một 
trận đảnh tiêu hao với những trận công đồn 
đảm máu nhất bằng một chiến thuật biền 
người, chịu chấp nhận mọi thiệt hại đề đạt 
được chiến thẳng. 


Sơ đồ trận Hòa Bình. 


28t cự tận vạt t2 ác 
& dế sà sể mộ, ` 


không có cuộc chạm súng nào xảy ra. Và chỉ 
ngày hôm sau, họ đã đưa được quản về tấn 
công rất dữ dội vào đồn Tu Vũ. 

“Thoạt tiên bằng phảo kích, kế đó. Việt 
Minh sử dung đại bác 75 ly bản thẳng vào 
đồn. Tới 22g10, các đơn vị đầu tiên của Việt 
Minh bắt đầu xung phong vào điềm tựa phia 
Bắc. Họ cho nồ bộc phá loại dài đề phả hủy 
hàng rào kẽm gai và các Ì dũng 
chiến thuật biển người xung phong vào đồn. 
Trước hỗa lực hùng hậu của quân phòng thủ, 
lớp này ngã, lớp khác tiến lên bất kề những 
thiệt bại về nhân mạng. Phảo bình Pháp phải 
bản chặn vào hàng rào kẽm gai, nhưng các 
làn sóng xung phong cứ tiếp tục tiến lên. 

Tời 23g40, điềm tựa phía Bắc bị mất, Tuy 
chiếm được điềm tựa này, Việt Minh đã đồ 
các xác chết nâm dày đặc trên hàng rào kẽm 
gai, khiến hệ thống phòng thủ không còn hữu 
hiệu nữa. Những bình sĩ Pháp còn sống sốt 
rời bổ vị trí chạy qua cầu đề sang điềm tựa 
phía Nam. 

Việt Minh lại bất đầu tấn công điềm tựa 
phia Nam. Trận tấn công này cũng tương tự. 
nhữ cuộc tấn công trên nhưng kinh khủng hơn. 

Vào lúc 3g, Việt Minh mở các đợt xung 
phong. Tại phần đồn này, Pháp nhờ 1 chiến 
xa phòng thủ bản cần dữ đội. Các phần tử 
xung phong cử liều mạng tràn vào, các chiến 
xa vừa di động vừa bắn, cản bừa vào đối 
phương. Cuối cùng các chiến xa bị tràn ngập 
và bị đốt chảy khiến không còn một người 


5. TRẬN TU VŨ : 
10-19-1951. 


Đồn Tu Vũ là một trong những địa điềm. 
quan trọng ở tại hữu ngạn sông Đà và được 
phòng thủ rất kiên cố. Đồn có hai điềm tựa 
phía Nam và phía Bắc, được ngăn cách bởi 
một con lạch. Điềm tựa phía Bắc đo một đại 
đội Bắc Phi đông giữ, điềm tựa phia Nam 
cũng do một đại đội Bắc Phi và được tăng 
cường thêm một chỉ đội gồm 4 chiến xa M 2. 

Đồn này bị các đơn vị của Sư đoàn 312 
tấn công lúc 21g ngày 10-12 1951. 

Trước cuộc tấn công này một ngày, Pháp 
đã biết tin quân Việt Minh tới đánh đồn nên 
đã mở một cuộc hành quân cấp liên đoàn đề 
tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công. Nhưng 
không hiều sao, Việt Minh đã tránh né khiến 


Đồn bị mất, một số binh sĩ Bắc Phi bổ. 
đồn chạy ra bờ sông Đà, lội ra núp trên một 
cồn cất giữa sông nên sống sót. 


Tại 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG. 


Tời sáng, khi quân Pháp tiếp viện tới, 
Việt minh đã rút mang theo hết những xác 
chết và chiến lợi phầm mà họ tịch thâu được, 
ngoại trừ, vài xác còn vướng trên các hãi 
mìn. 


4. CÁC TRẬN PHỤC KÍCH QUAN 
TRỌNG CÁC TRỤC LỘ TIẾP GIAO 
VỚI HÒA BÌNH. 


y 22-12-1951, một doà 
do hãi đoàn xung phong hộ tổng đã bị rơi vào 
một ồ phục kích của Việt Minh trẻn sông Đà. 
Việt Minh dùng súng không giật bản thẳng 
vào đoàn tàu khiến 4 xà lan bị đảm, 1 ISSI, 
bị hồng và 1L 
Ngày 20-12-1951, một đại đội Lẻ dương 
Pháp bị phục kích trên đường số 6, bị chết 
130 người trong tỒng số 200, 
Ngày 12-01-1952, mội đoàn tàu Pháp bị 
Minh phục kích tại vùng núi Notre dame, 
£ vợ đế bị bản chỉm. Đoàn tàu 
trở lại không thể tiếp tục tới Hòa 


lâu tiếp tế 


bị trúng mÌn. 


5. TRẬN XÓM PHÈO: 
08-1-1959. 


Đồn xóm Phèo của Pháp là một đồ 
quan trọng có nhiệm vụ bảo vệ đường số 6 
tại chỗ đông sông Đà và thiết lộ giao nhau 
đề cùng song song tiến tới tỉnh ly Hòa Bình 
trên một quãng đường đài gần 6 cây số. Đồn 
xóm Phèo do 1 tiều đoàn Lẻ đương đồng giữ 
và chía làm 4 khu vực đồng qui 


— Hai đại đội chiếm 1 ngọn đồi hình 
thôi có thể kiềm soát đọc theo sông Đà, 


— Hai đại đòi khác đóng vất ngang 


đường số 0 
Việt Minh tham dự tràn đánh với L 
trung đoàn được tăng cường 2 tiều đoàn bộ 
bình và các đơn vị phảo bình. Đây là Trung 
đoàn 88 thuộc Sư đoàn 30 Việt Minh đang 
vây. hãm khu lòng chảo Hỏa Bình. 
n donh, vào lúc 0g80 ngày 
iệt Minh đùng bộc phá phá 
„ mới pháo kích 
Họ cũng mang sơn pháo 7ố 
công sự phòng thủ của đồn. 


Đề mở đầu tr 
8-1-1953, bộ đội 
hàng rào kẽm gai. Rồi tới 
đữ đội vào đồn. 


Một oị trí pháo bình tại Hòa Bình yềm trợ cho đồn Xóm Pho. 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRONG. 


Sơ đồ trận Xóm Phèo. 
n Tu Vũ. Khu 


Trân đánh xảy ra cũng như trả 
đồn phía Tây bị đánh thủng, nhưng nhờ pháo. 
bình tại tỉnh ly yềm trợ đác lực, viên thiếu 
tả Roux tiều đoàn trưởng đã mở được cuọc 
phản còng chiếm lại vào lúc dự. 

Trong trận này, Việt Minh bị thiệt hị 
Tất nhiều. 


6. TRIỆT THOÁI HÒA BÌNH. 
Salan thay quyền de Latre làm tồng tư 
lệnh quân đội viên chính eo ý định rút lui khổi 
Hòa Bình sau ngày de Lattre chẽt. 


Vi sau trân Tu Vũ, Việt Minh tạo áp lực 
và chiếm những cao điềm chế ngự khu lòng 
chảo kề cä sản bay bằng những đàn cao xạ 
bắn rất chính xác vào những máy bay khi hạ 
cảnh. Trong khi đó, tại hai trục lộ thủy bộ 
tiếp tế cho Hòa Bình, các cuộe phục kích cũa 
Việt Minh thường xảy ra, mỗi khi di chuyên 
Pháp phải mở đường, Ngoài ra, binh sĩ Pháp 
đồn trú ở trong rừng lại bị bệnh, nhất là 
bệnh sốt rét. 


Còn tại đồng bản, i ự 
xâm nhập, phối hợp cùng các Trung đoàn 42 
và 48 biệt lập và các đơn vị địa phương đân 
quân du kích hoạt động làm ung thối. Phân 
tính ra có tới 40 tiều. đoàn đã hoat động cho. 
công tác này. 

Tất cả sự kiện này là lý do khiến Salan 
rút quản. VÌ giữ Hòa Bình bất lợi, quân sẽ 
bị tiêu hao, chiến trường rừng núi không 
thí hợp, rút về sẽ có thêm quân giải tỏa 
áp lực cho đồng bằng. 


Salan có ý định này từ đầu tháng 1-1952, 
nhưng gi bí mặt, vì rút một đoàn quản. 
cồng kềnh ra khỏi trân địa rất khỏ, nhất là 
việc rút chỉ có hai truc lộ là đường số 6 và 
thủy lộ sông Đà. 

Salan định rút theo ngã sỏng Đà thuản 
tiên hơn, những các đoàn tàu thường bị tấn 
công bằng súng không giật rất nguy 
Việc sử dụng trụe lộ này đề lui bình sẽ rất bất 
tợi. 


Salan chọn đường sổ 6, và giao cho viên 
đại tả Gilles, chỉ huy trưởng lực lượng nhảy dù 
đăng các tiều đoàn nhảy dù bảo vệ cho một số 
rất lớn và 2.000 tù bình khai quang, 
con đường này, Việc khai quang 
điển ra từ I-I-I p có ý để Việt Minh 
lầm tưởng giữ lâu đài, nhưng 
thực ra làm công việc này là Salan đang 
chuẩn bị cho cuộc lui quản. 


cuộc triệt thoái 
, quản Pháp đã 
Hình mang theo. 
n sống với 
lân này mệnh 


danh là hành quản Aam 
nghiệm của e 
năm 195 


coï như chấm 
ân M 


7. NHẬN XÉT 


Đe Latre tín ở tài l 
Thực ra, ông đã tạo cho bị 
đang ở trong một tình trạ 
hăng hải, và tạo cho một qu 
trong một tình trạng thu độn; 
động. 

Vi thế mã tưởng de Lattre mới có quyết 
tâm đánh lên vùng Tòa Bình. 

Hòa Bình là một vùng rừng núi. Theo 
kinh nghiệm của cuộc chiến tranh này từ 
trước tới nay, hễ đánh rừng núi là Việt Minh. 
thắng, và hễ đánh đồng bằng là Pháp thẳng. 

De Lattre không tiên liệu được việc này, 
bởi vì ông khinh khi khả năng địch và quả 
chủ quan, đo đó, đã không phân biệt được các 
tru điềm của mình và của đối phương. 

Đưa quân ra rừng nủi, Pháp đã đề mất 
trụ điềm về không quân và đồng thời: mất tru 
điềm về binh sĩ không chịu kham khồ và quen 
với lối đánh rừng rủ. Ngược lại, Việt Minh, 


mình. 
dưới quyền. 
chủ bại thành 
n đôi đang ở 
thành hoạt 


1đ 


CÁC TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG. 


h hoạt và lối đánh có nhiều 


từ địa thế, lối 
thuận lợi. 

Kết quả : Hòa Bình là một thất bại cho 
Pháp dù là Pháp chưa dám lao sâu vào miền 
'Việt Bắc. 

Nếu đe LatIre còn sống, không hiểu trận 
này sẽ tới đâu 3 LZ tất nhiên với cả tính đặc 
biệt và lòng kiêu ngạo của một thượng trởng, 
de LatIre sẽ đưa trận đánh đến chỗ khốs liệt, 
Giả thử, Pháp có giữ. được Hòa Dinh thì lực 
lượng cũng bị tiêu hao, vì đây lamột trân địa 
quả thực thích hợp với Việt Minh. 

Việc Salan rút khối Hỏa 
một hành động khỏa nụ 
Việc rút Huổ 


một hành động thu hẹp của Pháp, đã giúp cho 
+ Minh được những yếu tố thuận lợi để xua 


G. TRẬN MIỀN THÁI 
(11-10-1952 — 1-12-1952) 


ng UỜI Pháp trở miền Thứ dễ dăng 


Tây Bắc Bác Việt, Tại đây, có hai sắc tộc Thái 
sinh sống : Thải trắng và Thải đen. Dân 
khoảng 03.000 người. Người Thái trắng ở 
Lai Châu và vùng giáp Lao Ka) 


tộe thiều số, người Thái sinh hoạt như người 
Việt Nam. 

Đản miền Thải mới thực sự biết chiến 
tranh kề từ tháng 10-1951. Đây là lần đầu tiên 
'ViệUMinh tấn công vào một vùng trù phú của 
miền Thái, đó là Nghĩa Lộ nằm đối diện với 
chiến khu Việt Bắc. Pháp kịp thời cứu vi 
nên Việt Minh bỏ ngay ÿ định tiến vào miền 
này. 

Nhưng sau chiến dịch Hòa Bình, các đơn 
vị chủ lực Việt Minh đưỡng quản đề chuần bị 
cho chiến dịch mùa Thu. Lần nảy Việt À 
lại chọn mục tiêu miền Thải và họ đã chiến 


thắng. 
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1. CUỘC TIẾN QUÂN CỦA VIỆT MINH 


Lực lượng Việt Minh tiến vào miền Thái 
gồm các Sư đoàn 308, 312, 316 và Sư đoàn 
pháo 351, cùng các đơn vị công binh sửa chữa 
và bảo vệ các lộ trình tiến quân ; ngoài ra, 
còn có Trung đoàn địa phương 148 quen đánh. 
du kích. Tỏm tại, Việt Minh tham dự trận 
đánh này với quân số gần 30.000 người. 

Nö lực chính của Việt Minh là Sư đoàn 
312 và 308 tập trung đánh vào khu trung tâm 
Nghĩa Lộ. Nỗ lực phụ là hai Trung đoàn của 
Sư đoàn 316 phối hợp với các đơn vị địa 
phương đánh bọc về phía Đông Nam. Trung, 
đoàn 148 bảo vệ sườn Tây Bắc (bản Nam. 
Số, Quỳnh Nhai). 

Khởi sự các đơn vị chủ lực Việt Minh 
vượt sông Hồng trên một mặt trần dài 60 cây 
số, uy hiếp và chiếm hầu hết những đồn bót 
nhỏ của Pháp lập dọc theo sông. Các quân. 
đông đồn phải bỏ chạy về tập trung tại Vạn 
Yên. Địa điềm này sau đỏ cũng bị uy hiếp 
vì quân chủ lực Việt Minh tiếp tục tiến quản. 
vào miền Thái. 

Sau 6 ngày vượt sông Hồng, Sư đoàn 308 
đã tới trước mục tiêu chỉnh là thị trấn Nghĩa 
Lộ. Tại đây Pháp có một đồn bình bố trí 
rất vững vàng. Đồn nảy chia làm hai nấc 
gồm một đồn ở trên và một đồn ở dưởi. 
Đồn trên có thề kiềm soát bao quát được các 
vùng xung quanh và có hai khầu đại bác 105 
ly đề yềm trợ cho 
ta đã ví đồn Nghĩ: 
cho cã khu vực. Tuy nhiên, đồn Nghĩa Lộ rất 
khó giữ vì năm trong khu lòng chảo đông dân. 
eư. Tại đồn này Pháp có chừng 700 quân. 

Theo lời kề của một cán binh Việt Minh. 
thì khi tới Nghĩa Lộ các đơn vị của họ chưa. 
đánh đồn ngay. Họ đưa quân vào các bản đề 
chiêu dụ dàn, Dân chúng ở đây đã tiếp đón 
họ rất vui vẻ. 

Đồn Nghĩa Lộ đo một viên thiếu tá Pháp 
chỉ huy. Vào ngày 17-10, viên sĩ quan này cho. 
một toán quân ra thám sát, Khi về, toán này. 
cho biết đân chúng ở các bản thỏn kế cận đãi 
đi đâu hết. Viên trưởng đồn lo ngại, cho lệnh 
bảo động, lúc đó là 5g chiều. Chỉ một lúc sau 
tối, một trân phảo kích đữ dội 
bản vào đồn, kế đó, Việt Minh mở các đợt 
xung phong, không đầy môt giờ đồn phía trên 
thất thủ. Côn đồn phía dưới là một đồn nhố. 
kêm quan trọng lại chống cự được khá lâu vì 
mức tiêu phú, 


Lộ như là một đồn mẹ 


, Pháp 


CÁC TRẤN ĐẤNH QUAN TRONG 


ở hai đồn bố khôn 
đi từng hàng đài đười sư. canh 
Tính Việt Minh, 

v 18, Việt 
Nhi, 


Minh còn tấn công 
chiếm vũng Mường 
Mr sông À 


là hầu hết các đồn bói tạ 


đánh hay 


uy hiếp, 


Bộ tứ lệnh Pháp không biết 
ra sao. Cụ ho thả một tiề 
đủ xuống, tường cho đồn Tủ Lẻ, Đây 
hãy đã do viên thiểu tá. Digeard 
Là một cấp chỉ huy lý lơnh, 
đề giao ch 
ảng HiỂ 
ủI 


đoàn nhà 


chỉ huy, l 
bưởng bình d 


lã được lựa chọu 


ỡi nị 


gây 20-10, khoảng 3 giờ đếm, Việt 
Minh tấn cỏ 


Tẻ, vơ khối phẩt 
đữ đội rồi mở œ phong vào đồi 
Đến sẵn sáng, viên chỉ huy tiêu đoàn Pháp 
năng thế, được lẻnh rút lui về phia Nam sông, 
Đà mang theo c những bình sĩ bị thư 


Chiếm được 
Văn Uyên, bỏ độ 
hẻ thống phòng th đọc theo sòn 
Hồng, Lúc này, tướng tồng tr lệnh Salan 
không dâm từng quản thêm vào mặt 
này nữa 

Ngày 31-10, cá 


đĩa Lộ, Tủ Lẻ và cả đồn 
: h đã Rún tan 


de Linares 
nh đã tỏ ra 
t lai về phía 


tưởng, 


thất vọng. Đảm bình l 
hen được. 


đồn Mường 
tia khu 
khôi cuộc truy 
n sóng Đà, 


a đối phương. Khí về 
đủ chỉ 


hết lời ca ngợi cho là đơn 
chậm được cuộc tiến quản của V 
văn một số các đồn bót rút được về hậu tuyến 
bờ sông Đã. 


ĐỀ đối phô với linh hình biến chuyền, 
Salan lần lượi hành động, 


— Cho mở cuộc hành quân Lorraine vào 
hậu tuyển đối phương tại Việt Bắc để thu hút 
chủ lực Việt Minh phải quay về, và như thế sẽ 
làm giảm sức lấn cóng của đối phương vào 
miền Thái. 

- Gho tồ chức một pháo lũy phòng. thủ 
tại Nasan đồ cần ngăn sức tấn công của đối 
phương vào Lai Châu và Thượng Lào. 


Sơ đồ hành quân của Việt Minh vào miền 
Thái 11-10-1959. (Xem bồ tức sơ đồ hành quân 
Thượng Lào 20-5-5Š — 18-5-55). 


`... 


BẦE Và nêc Phờ có êasoắc 
=5 `"... ] 


9. HÀNH QUÂN LORRAINE : 


99-10-1959 
Ngày 29-10-1952, Pháp mở cuộc hành quân 
Lorraine nhằm đánh vào các t ð thông 


và cơ sở Việt Minh tại Việt Bá 
cuộc hành quản được chuẩn bị 
an giao cho tưởng đe Linares tạ thời rời 
bỏ chức tư lệnh lục quản miền Đắc đề đích 
v. Pháp huy động 
" dự đề xứng với 
ấp quản đoàn như 


ty là một 
ít chủ đáo, 


một tưởng lãnh cj 
đe Linarès. 

Liên đoàn lưu 
3 tiều đoàn bộ 


Lực lượng này 
động, 3 liên đoàn nhảy di 
bình, 3 liên đoàn thiết giáp và thám thính xu, 
2 hải đoàn xung phong và hai tiều đoàn 
pháo bính. Tòng cộng 30.000 người 
Cuộc hành quản chia làm nhiều đợt, 
những chỉ áp dụng được đợt đầu, 
Với đợt đầu cũng là đợt chót, Phập cho. 
thanh một. vùng rộng lớn nắm giữa sông, 
Hồng và sông Đây tới tân Phù Đoan, 
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CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG. 


Cuộc hành quản gồm 3 cánn. 

— Cảnh một do viên trung tả Pastinia 
chỉ huy lập một đầu cầu qua sỏng Hồng đề 
tiến chiếm Phú Thọ. 

— Cảnh hai do viên đại tá Kergaravat chỉ 
huy tiến từ Việt Trì dọc quốc lộ 2 lên phía 
Bắc. 

— Cảnh ba do viên đại tá Bonichou chỉ 
huy lắp đầu cầu qua sông Hồng ở phía Bắc 
Hưng Hóa cũng tiến lên phía Bắc. 

Ngoài ra còn có lực lượng nhảy dù làm 
trừ bị. 


Bộ chỉ huy hành quân của de Linares 
đồng tại Việt Trị. 

Ngày 311, Pháp chiếm Phú Thọ không 
gặp một phân ứng nào của Việt Minh. 


'gọc Tháp cũng không 


Ngày 7-11, chiếm 
lặp phản ứng nào. 

Quân Pháp tiếp tục tiến quân lên Phủ 
Đoan với sự yêm trợ của hải và không quân. 
của viên đại tá Dodelier. 

Ngày 9-11, các tiều đoàn nhảy dù của viên 
trung tả Du Courneau nhảy xuống bao vảy Phũ. 
không gặp kháng cự nào của Việt 
được bỏ ngõ : không thấy 
bồng một người dân cũng như bóng một địch 
quân nào. Huồi chiều, bộ binh Pháp có thiết 
giáp yêm trợ cũng tới nơi. Sau khi lục soát, 

Sơ đồ hành quân Lorraine. 


TUYỂN guAnG 


Thiện tiện cuấu của mắc 
Tmgiệxg tiết SIẦN của vụ 
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Pháp khám phá được một kho quản như rất 
lớn, đây là chiến lợi phầm duy nhất củi 
hành quần Lorraine. 
Pháp tiếp tục tiến quản. 

Ngày H11, tới Phủ Yên Bình cách Phủ 
Đoan 60 cây số về phía Bắc cũng không gặp 
một sự kháng cự và cũng không gặp một 
người dân nà, 


Tới đây, tưởng Salan câm thấy nếu tiến 
quân sâu thêm cũng không ích lợi gì mà còn 
gặp nhiều nguy hiểm. Salan ra lệnh cho de 
Tỉnarès rút lui đà muc tiêu Yên Bái chưa đạt 
tới. 

Về phía Việt Minh, họ không chịu bổ ÿ 
định, vẫn tiếp tục tiến sâu vào miền Thái. 
Khí nghe tin Pháp mở hành quản Lorraine, 
họ tiên liệu Pháp không đủ quản đề chiếm 
đồng Việt Bắc làu dài như Hòa Bình nên chỉ 
xút một ít lực lượng về đề đối phỏ. Đó là 
Trung đoàn 36 thuộc Sư đoàn 308 và Trung, 
đoàn 176 thuộc Sư đoàn sơn cước 316. 

Tại Việt Bắc, Việt Minh cứ đề mặc cho. 
Pháp tiến quản mà không có một hành động. 
cụ thề nào, vì vùng hành quản không phải là 
vùng đầu não quan trọng. Vùng này chỉ là 
vùng chuyền quân và dưỡng quản của Việt 
Minh mà thôi. 

Pháp càng tiến sâu cảng mệt mỗi, tiếp tế 
eàng khó khăn. Trong khi đỏ, các trung đoàn 
Việt Minh có dân chúng làm tại mắt, không 
đánh chỉ theo dõi các trục tiến quân của Pháp, 


lút về, họ mới 
hao, không 
n trường sản để 


đánh, nhưng đánh theo lối 
dàn trận chọn lựa chị 
nấm chắc phần thẳng. 


Ngày 17-11, quân Pháp trên đường rút lu 
đã bị rơi vào ò phục kích quí mô của Việt 
Minh tại thung lãng Chấn Mương. 


Chấn Mương là một thung lăng chất hẹp. 
có rừng cảy rằm rạp, hai bên đường đều bị 
vách núi cao chế thế thuận lợi 
này, Trung đoàn Minh đã dùn tràn 
phục kích đài trên ‡ cây số. Khởi sự, Việt 
Minh dùng đại bác không 
trên các mm ni Vào các, 
bị kẹt trong đường: hêm, 
rửng xung quanh xuất phá 
lá eñ bằng tiều liên, lựu đạn và lưỡi lè. Tì 
đánh kẻo đài từ 9 Pháp nhữ. 
không quản yêm trợ đắc lực nên mới tho; 
khôi nơi này. Trong tràn này, Pháp bị chết ã 
người, 133 mất tích, 125 bị thương, 13 quản. 


các trận đánh 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG. 


BA tông TỰ ông 


Trận phục kích ở Chấn Mương. 


xa và một chiến xa bị phá hủy. Thiệt hại Việt 
Minh không rõ. 

Ngày 23-11-1952, quản Pháp mới về tới 
hậu tuyến. Cuộc hành quân đã không gây 
được ảnh hưởng cho mặt trận miền Thải và 
Pháp thiệt hại gần một tiều đoàn. 


5. PHÁO LŨY NASAN 


Trong khi mở cuộc hành quản Lorraine, 
Salan cho thiết lập pháo lũy Nasan. Vì ông 
quan niệm rằng : Với sức tấn công ð ạt của 
nhiều đơn vị chủ hực Việt Minh vào miền Thái, 
Pháp phải thay đồi các biện pháp đối phỏ tại 
miền rừng nủi bằng cách thiết lập các tập 
đoàn cứ điềm mạnh mẽ dựa vào các sản bay. 
Như thế, có thể ngăn chặn địch hơn là mở 
các cuộc hành quân phiêu lưu, 

Nasan là một thung lũng dài khoảng 2 
cây số và ngang gần 1 cây số, xung quanh có 
24 ngọn đồi bao bọc và có nhiều đặc điềm 
quân sự. Vì vậy Nasan trở thành một vị trí 
chiến lược quan trọng ở giữa các đường tiến 
quản từ mặt Đông và mặt Bắc qua mặt Tây 
và mặt Nam miền Thái. Nasan còn nằm trên 
đường liên tỉnh 41, và tại đây có một sân bay 
có thề dùng hạ cánh cho phi cơ vận t 
xất thuận lợi cho việc thiết lập một cầu không, 
Về phương điện chiến 
thuật, những ngọn đồi bao quanh là những 
trở ngại thiên nhiên đề ngăn chặn sức tiến 
quản của đối phương. 

Trước khi thành pháo lũy, Nasan là một 
đồn quân do một đại đội thân bình đông giữ 
và đo một hạ sĩ quan Pháp chỉ huy. 


thiết lập pháo lãy này, Salan 


địch 


1) Thứ nhất 
lai từ các đồn bót bị cỏ 
Nam về hầu tránh khỏi bị 


để đón các toán quản rút 


3) Thứ hai là đề cấp thời các 
đơn vị Việt Minh đang khai thác chiến thẳng 
ä Lô tiến v ngăn. 


chặn hữu hiệu thì Pháp có thể làm thay đôi 
được chiều hưởng chiến lược và chiến thuật 
của Việt Minh đang tiễn hành. 


) Thứ balà để nhờ cỏ phảo lũy này 
được coi như một bức thành trì kiên cố mà 
trong đỏ quản Pháp có tru thể chống giữ nhờ. 
ở các công sự vững chấc đề nhân cơ hội 
tiêu diệt một phần chủ lực của. Việt Minh nếu 
tới tấn công. 


Lại nói về Việt Minh, sau khi e 
Lộ và Tủ Lẻ, họ chia quản vào hai mặt 
rõ rệt : Khu Đông Nam và khu 

Tại khu Đóng Nam, Sư di m 
Vạn Yên (31-10) Balay và Mộc Châu (19-11). 
Quản Pháp bỏ Sơn La mặc dù vẫn cố gắng thiế 
lập một cầu không vận hoạt động liên túc đối 


ề Nasan theo ngã Ialay 


Tại mặt trận Tây Bắc, Trung đoàn 118 
chiếm Quỳnh Nhai (6-11) cất đứt giao thông 
của các đơn vị Pháp tại vùng này. Ngày 15-11 
một tiều đoàn bộ binh Pháp xuất phát từ Tuầ 
Châu định bắt liên lạc với một tiều đoàn đã 
khác phát xuất từ Lai Châu. Nhưng tiều 
đoàn dù chạm súng áe liệt tại Tuần Giao và 
tiều đoàn bộ binh cũng bị Việt Minh tấn công 
mạnh mẽ, nên hai tiều đoàn này không thể 
tiếp giao được với nhau, 


Trước tỉnh hình này mặt tràn Pháp bị 
chia lâm hai : mặt trân ở Nasan và mặt trận 
ở Lai Châu. Cả hai mặt trận này không liền 
lạc đường bộ được với nhau kề từ trung tuần 
tháng 11 năm 1952. 


Pháo lõy Nasan đượa thiết lầp từ đầu 
+háng 11-50 và Pháp đã có nhiề thì giờ đề tồi 
chức cử điềm này hoàn hão vì chủ lưc Việt 
Minh tiến chậm khi cuuyền vận qua những 
ngọn núi cao, bị phi cơ Pháp theo đối oanh 
Xích. 

Pháo lũy được tăng cường quản số theo 
đã tiến triền của tỉnh hình ? ngày 1-11 các đơn 
vị Thái được tập trung về cả đây, cùng ngày, 
một liên đoàn lưu động Việt Nam được không 
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(ý, Bình sĩ Pháp đong lập công sự trên một ngọn. 


LỄ.” đồi — phía xa : phi trường và thung lũng 


»' 
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3 
S 
Ề 
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— Phí trường Nasen. Người đội mã nồi 
là đại tá Gilles chỉ: huy cứ điềm 


Mới cảnh thả dù tiếp tế 


“gan 
lột lính G S8 
háp bên ` 
anh một 
ông - sự 


hiến đấu. 


Tướng da 
Linares gân 
huy chương 
cho - những 
người - hữu 
công _ trong 
các trần 
đánh từ 30- 
11 đến 9-13- 
1959. 


CÁC TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG. 


vận tới (5), ngây 31-11 thêm 3 tiều đoàn r 
đã và các phảo đôi được không vận tới. € 
cũng vào cuối tháng 1-52 pháo lũy 

thả ồn đoàn gồm nhảy đã, hỗ Ì 
ä vừa được thành là 


j phụ lực quản kết hợp hạ 
ra, còn có mọt tiều đoàn công bình, 
đoàn phảo bình với 5 phảo đội vũ 
p thắm thính xa. Cầu khỏi 
€ä máy bay Bixtol cũ 
Erance đề tải dại bác và quản xà (6). Vì v 
khó khăn và bị hạn chế, 
cả cử điềm Naxan chỉcõ trên 10 quản xa đề 
đâm Phập 
đã giao cho viên đại tả Giles thuộc bình 
chủng nhây dù chỉ huy mày Œ). 


Đúng như sự trớc tính 


một tiền 
hí đoàn. 


và bắt đầu uy biếp kề từ nạ , 
khởi đầu bằng một cuộc tấn công đêm nhưng 
bị đầy lúi. 

Thế rồi từ đỏ, ban đêm các toán quân 
Việt Minh đến quấy rồi. quản Pháp chỉ phò 
thủ. Những ban ngìy Pháp tung quân ra trong 
tầm pháo bình của họ đề tảo thanh và thắm sắt. 

Mãi tới đêm 30 rạng Í~ 
thực sự mở một cuộc tần côi 
tấn công này đã thất bại. Những cũng trong 
đêm này, họ đã chiếm một ngồi đồn tại Điện 
Biên Phố đo một đại đội đồng 

Tình hình ban ngày yên Ứnh. 


Đêm 1 rạng 2-12 tứ là đêm hôm sau, 
Việt Minh mở một trận tấn công quyết liệt 
vào các điềm tựa 21 bis.và 22 là bai điềm tựa 
quan trọng bảo về sản bay. Bộ đội Việt Minh 
liên tiếp mở các đợt xung phong suốt đêm và 
cuối cùng đã chiếm được các điềm tựa này. 
Pháo binh của Pháp bản không ngởi và trận 
chiến kéo đài tới cã ngày hôm sau khi các bình 
sĩ Việt Minh còn cố gắng chống giữ trong các 
công sự của điềm tựa số 21. Han ngày, nhờ cổ. 
phi cơ, Pháp làm chủ được tình hình nhưng. 
Độ bình cũng không làm sao giải tỏa được cử 
điềm trên, đến nỗi Pháp phải cho thả một số 
quân nhảy đủ ngay xuống đình đồi đề đảnh 
xuống các công sự do Việt Minh chiếm giữ ở 


Việt Minh mới 


(9 Đờy là lên đoần lưu đồng 7 có bi gấu đoàn bà binh, 
nể c No th nh Ai % dc Ack l TÁ 4 MỸ 
đàn có tên vo qua cấp Óy sgười Việc 
(6i Vào lức đó quên Phấp khẩng c lai 
cá Hể di quấn dựng cộng nhờ ấp bóc 
() S4 tập sồy, Gile dhig lêc tiếu trống, 


triền núi mới gi 
công quyết Hiệt n 


tổa được, Trong trân tấn 
v, Việt Minh bị thiệt hai 


Theo tải liệu Ph 


chết, I7 bị bắt 
3§ÑZ, 1 sản 


p, Việt Minh bố hại 635 
mà từ bệnh, Pháp thụ hai 
rụng liên, 


nh đánh 


y tới, từ những đỉnh 
vào khu 


còn phảo kie 
» chức không mở nhữ: 
bằng bỏ bình nữa, Tông kết 
Pháp cho biết Việt Minh thiệt tới 54009 quân, 


y 20-12, Pháp mỡ hành quản thám 
# không gấp một 
Nhưng Pháp 


lên đoàn nhảy 
đọc theo lĩnh lộ 11 chiếm 
Có noï. Sau khi chiếm địa điềm này, ngày 

p cho hai tiều đoàn khác xuống t 
Liập o vệ dường. 
ng Thượng: 
đồ 


những Hi 
ø Việt Minh 
Phong Thô 


để về 


tấm đứt 
được 
kiếm soát được 
khác đều mất về 


ào thời gian này 
Tại Châu, cử điểm 
tình lộ VI, còn nhữi 
tay Việt Minh. 


4. NHẬN XÉT : 


Trong cuộc hành quản vào miền Thái, 
Việt Minh lại một lần nữa chứng tổ: hành 
quân rừng núi là họ thắng. Trong trận này, 
‡a thấy Pháp sau khi thăm dò bằng một tiểu 
đoàn nhảy dù ất bại, đã tỏ ra yếu ởL 
không đám tùng thêm quân vào mặt trận 
- Sau đỏ, đề cửu văn mặt trận miền 
“hải, Pháp áp dụng các biện pháp giản tiếp 
bằng mở một cuộc hành quản vào miền Vị 


n, Pháp thất bại, tấn. 
4 được ấp lực cho miền 
Thái. Hiếng đối với việc thiết lập phảo lũy 
Nasan, Pháp cho là một sáng kiến tối, nên sau. 

ày được tiếp tuc duy trì qua việc thiết lập 
các phảo lũy tại cảnh đồng Chun, tại Sẻno, ở 
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“CÁC TRẬN ĐÁ—NH QUAN TRỌNG 


4guanh Luuang Prabang cùng việc thiết lập pháo 
lũy Điện Biến Phũ. 

Đổi vì, người Pháp quan niệm coï loại 
hảo lãy mới này có những tụ diềm đề đảnh 


hồ được 
điểm tựa xây cất ngay tại chiến trường, hỗ trợ 
cho nhau, dược thiết lập cạnh sản bay dùng 
đẻ tiếp tế — và từc pháo lãy không rộng cũng 
như không chất phòng có thể đi 
tả được, thám thính được, đi xa được, phần 
h nhan ở ngoài được — khi 
tự tới đồng và mạnh thì quản 
phảo lãy đề đánh ra, 
4 viên bằng khủ 


cổng được và đi 
đối pÌưưo 
trú phòng sẽ đ 


ân, thủy vận Ì 
tới — với loi 


những trận đánh 
giả, khô. 


án, phải huy động những quân số lớn lao, 
huy: động nhiều quân số thì không thể che 
không quân l ¡ ngon cho 
ảnh kích. » 


Đô là tự bưởng e 
pháo lầy kiêu này tử 
ví Ví 
lây Đíc 


xây loại 
đề chững 
L lập phảo 
đưa đến thất bại. 


Trong mưu lược, P 
những gì là sảng k 
cho đối phương và mới thắng 
asan là một sảng kiến tốt 

\ự kiến này chỉ 
o đố, côn nốn sử 
lợi cho Việt Minh, 
ủi trên kí 
lên pháp đối phó. Tại trân 
Pháp vẫn chủ quan 


quên rông 


dụng sảng kiến tr 
những tập đoàn cứ điểm. 
Việt Minh đã khai 


H. TRẬN ĐIỆN . BIÊN PHỦ 
(20-11-1955 — 7-5-1954) 


s. 


của Pháp, là một trận đi 
trọng nhất trú 


Phả với sự thất bại 
h lớn nhất và quan 
chiến tranh Đồng Dương, 
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hính trận đánh. 
nh hưởng đến hội 
mì đứt chiến tranh và chía hai ú 


lột phần nào có 
e dễ đưa đen, 
E nước 


Biên 
trong miền Th 


Phú là một lòng chảo 
„ đâi 17 xố, rộng te 
số, cách Hà Nội 300 cây số, cách Eạn 
IDrabang 180 c: ả Lai Châu Nl ự 
trong khu lông chảo cõ sông Nam You 
chảy theo chiều đải của thung lũng và bên 
bờ tả ngận có mội làng Thái rất đông dân 
cư. Dân làn; xống bằng nghề lànt 
ruộng ở nụ tộng ti đầy 
khả theo chiều đải của 
lạ chảo và rộng ra chiều. ngàng tớ 

W Dị ngập VÀO mũa 
lun Youm đúng lên tíc 
† tới (hàng. tà öi VỀ mùa nàng 


Khu lông chảo không thực xự bằng ph 
có chỗ hỗ thấp, về phia Đồng Bắc một 
khu đồi rõ rệt nhỏ lên, rồi xa xa tới các ngọn 
múi cứ dần đần cao lên. Thung lũng Điện 
Biển bị chế ngự bởi một võng đại đồi 


cách khu trung tiòn từ 10 đến F2 cấy số. 
Tưởng Navarte, người chịu trách nhiệm về 
Ip đoàn cứ điềm cho là đườn 


kinh n ở ngoài tầm hoạt động e 
bình đối phương, nếu họ đặt ở bên kía sưở 
nủi, còn nếu đặt ở bền này, c súng sẻ bị 
khám phá và sẽ làm mỗi ngọn cl.. phảo bình. 
và phi cơ Pháp tiêu diệt. 


pháo. 


1.MỤC ĐÍCH CHIẾM ĐÓNG ĐIỆN BIÊN 
PHÙ CỦA TƯỚNG NAVARRE 


“Tưởng òng tư lệnh quản đỏi viễn chính 
Pháp Navarve cho rằng vì những chiến dịch 
Mở vã liên tiếp tại đồng bằng Bác Việt, Việt 
Minh cỏ thể tạm thời rời bỏ chiến trường nãy 
chuyển quản lên chiếm nốt miền Thái và sua 
Quân vào miền Thương Lão, de dọa các miền 
Trung và. Nam Việt, đã lập ra tập, 
đoàn cứ diễm Điện Biên, một loại cử điểm 
quân sựy mà cách thức tồ chức cũng như t 
dụng đền tương tự như cứ điềm đã 
chống lại được chủ lực quản của đổi phương 
vào cuối năm 1952 khi muỡ 
miền Thải. 


m tọa vọn 


Biên Phủ được 
3 với 


TTâp đoi 
Pháp thiết 


chấp 
p chờ 
quản 


và trội hơn về tiếp liêu. 


m chân chủ hực Việt Minh tại miễn 
“Trung đề Pháp, 
nte) theo nhự kế hoạch. 


Bắc không cho tiếp sức n 
thảnh thơi bình định miền tr 
Yiệt (chiến địch At 
một phòng tuyến ngăn chặn 
Việt quân băng qua ngũ Thượng Lão, 


— Dùng Điện Biên Phả làm căn cứ bản 
đạp đánh vào hàu tuyển Việt Minh trong 
trường hợp đối phương rời hảu tuyển này là 
miền Việt Bắc đánh xui 


9. CÁC CUỘC HÀNH QUÂN CASTOR — 
POLLUX — RÉGATE — ARDÈCHE 


hành quân tải chiếm 
Việt Minh tứ. 


bằng nhãy dù được 


bị những đơn vị địa phương của 
chống cự lẻ tẻ. Đoàn quân nhây dù này được. 
đặt dưới quyền điều khiền của viên thiếu 
tướng Gilles. người đã được thăng, 

trong việc chống giữ cứ đì 
công. Đoàn quản được 
đoàn : — Liên đoàn số 
bao gồm một quân số tông c 
người, trong đó, một phần ba là người 
Nam, 

Sau khi hoàn tất việc chiếm đóng, tưởng 
Gilles đã được thay thế bằng viên đại tả de 
Castries, một sĩ quan thiết giáp xuất thân từ 
hàng bình sĩ đi lên và đã từng giữ những 
chức vụ chiến đấu quan trọng. 


la lâm hai lên 


Tướng Gilea nứa nhấp dù tới đất. 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG. 


Hành quân Pollax nhằm triệt thoái quản 
đồn trủ khỏi lai Châu, vì từ sau ngày quản 
Pháp chiếm Đi chiến trường 
miền Thái trở nên sỏï động, Việt Minh không 
những tạo áp lực ngay tạủ Điện Biên Phủ mà 
còn tạo äp lực nặng nề vào Lai Châu. Khi đặt 
kế hoạch tải chiếm Điện Biên Phủ, tướng 
Nayarre đã dự trù việc bỗ Lai Châu đề tránh 
biến căn cử nảy thành một căn cứ « chìm » 
vì 


hưởng lâu dài đối với miền Thải mà chỉ bỗ 
khi nào không còn thuận tiện. Hành quân 
dưới quyền 
ên trung tá Pháp Trancar là tư. 
khu Tây Bắc với một số quản mang 
theo khoảng ba tiều đoàn. Đoàn quản này 
đã tới Điện Biên Phủ võ sự, Việt Minh đã vào. 
chiếm thành phố Lai Châu bố ngô ngày 1M~ 
12-1953, Ngoài đoàn quân trên, Pháp phải tập 
trung để rút các đơn vị biệt kích hoạt động 
trong miền rừng núi thuộc Lai Châu. Đây là 
một việc khó khăn và gây cho Pháp một thất 
bại nặng nề vì Việt Minh đã đủ thì giờ chân 
đảnh. Các đơn vị biệt kích là những đại đội 
com măng đỏ, bình sĩ người Thải, cấp chỉ 
huy là Pháp. Các đơn vị này có nhiệm vụ rút 
sau đoàn quản của Trancart đề bảo đầm an 
toàn cho đoản quân này vì Pháp cho rằng 
các đơn vị biệt kích được tồ chức nhẹ nhàng 
Và quen thuộc với địa thế sẽ rút sau một cách. 
để dàng. Nhưng trên các ngã đường, Việt 
Minh đều xuất hiện chân đánh. Các toán com 
măng đô Thải đã bỏ trốn, một số ít bị bắt 
hoặc bị chết trong các cuộc đụng độ nèn khi 
về tới Điện Biên Phủ, lực lượng biệt kích Lai 
Châu với số quản 2.101 người trong đó có 37 
người Pháp chỉ còn vỏn vẹn 175 người Thái 
và 10 người Pháp. 


Đề yềm trợ và đón đoàn quân rút lui, 
từ căn cứ Điện Biên Phẫ, Pháp cho một liên 
gồm ba tiều đoàn tới Mường Pon, 
nh mẽ, quản nhảy dù 
hoàn thành được 
thiệt hại với 43 


chấm dứt nợ: 
XÂY ra quanh y 
trên hơn một thắng, đoàn cứ điềm Điện 
Biên Phủ đã bị phong tôa bởi một lực lượng 
khá mạnh của Việt Minh. 


Hành quản 


the là hai cuộc 


gate — Ardi 


hành quân được lồ chức song hành bằng: 
một cảnh xuất phát tức Thượng Láo và một 
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cảnh khác tỉ: Điện Biên Phủ tiến ngược chiều, 
nhau để đến điềm hẹn Sop Nao, một địa điềt 
(ch Điện Biên Phủ Ñ0 cả 
Bắc và cách thủ đô T 
là những cuộc hả 
khai thôn 


sắt đề 

Biển Phủ, một 
lập với miền Thượng 

Lào do Pháp vẫn đang chỉ 

hành quản này kh 

chiến nhưng. 

trên hai trầ 

khăn, m 


về tác 
ề dĩ. chuyền, vì 
rừng núi rất khó 
cảnh quản mới tới 
được Sop Nao đề viên trung tả Vandrey chỉ 
huy đoàn quản từ Lảo sang cùng đứng chụp 
hình với viên trung tá Langlais chỉ huy Liên 
đoàn 2 nhây dù từ Điện Biên Phủ tới. Việc 
chụp hình này không phải đề đảnh đấu một 
sự thành công mà chỉ mang ý nghĩa tuyên 
truyền, vì qua các cuộc hành quân này thực 
xa Pháp đã thấy những sự khó khăn về việc 
không thề nối liền Điện Biên Phủ với miền 
Thượng Lào bằng một đường giáo liên chiến 
lược băng qua những khu rừng núi rậm rạp 
và nguy hiểm. 


5. LỰC LƯỢNG PHÁP TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ. 


Điện Biên Phủ là một tập đoà 
gồm có ba khu : 

— Khu trung ương che chở cho một phí 
trường gồm cớ 5 trung tâm kháng cự là 
Anne Marie, Huguee, Claudine, Eliane và 
Đominique. 


cử điềm 


— Hai cử điềm tiền tuyến là Bêatrice 
và Gabrielle được thiết lập ở phía Bắc trên 
hai ngọn đồi nhìn xuống thung lũng. 

— Và trùng tầm kháng cự Isabelle ở phia 
Nam cách xa khu trung ương tới 6 cây số; 
tại đây có một phí trường bằng đất không sử 
dụng được. 

Tính tới ngày 13-3-1951 là khi khởi sự 
cuộc đánh lớn, tập đoàn cử điềm Điện Biên 
Phủ có cả thảy 12 tiều đoàn bộ bình được 
phân chía chiếm đồng các vị trí như sau ; 


— Beatriee ; 1 tiều đoàn Lê dương, 
— Gabrielle : 1 tiều đoàn Bắc Phi. 


— Năm trung tâm kháng cự trung ương : 


6 tiêu đoàn gồm 2 Lê dương, 2 Bắc Phi 
và 2 Thái, 
— Isabelle :2tiều đoàn gồm 1 Lê dương. 


và 1 Bắc Phi, 
:2tiều đoàn nhảy đủ đồng 
tại khu trung ương. 


- Trừ bị 


CÁC TRẤN ĐÁNH QUẦN TRỌNG 


Tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ. 


Về pháo binh, tập đoàn cử điềm có 28 
Rhầu đại bác, 24 khầu súng cối 120 ly và 4 
cỗ cao xạ 4 nông được phản phối như sau 

— Cứ điềm Isabelle : 12 khầu đại bắc 105 ly 
thầu đại bác 105. 
18 súng cối 
, 4 cỗ cao xạ 


— Khu trung ương: 12 
ly, 4 khầu đại bác l' 
120 ly, tức là 3 đại đội 

bốn nông 12 ly 7. 
— Cử điềm Gabrielle: 4 súng cối 120 ly. 
Lực lượng pháo binh này do viên đại tá 
Piroth chỉ huy. Ở đây, ta thấy các vị trí 
pháo bình tại cử đim Isabelle đã không thề 
yềm trợ được cho hai cứ điềm tiền tuyến ở 
phía Bắc và Đông Bắc là Béatrice và Gabrielle 
vì xa tầm. Trong các trận đảnh về sau này, 
phảo bình Pháp đã bị pháo bình của đối 
phương phản phảo rất chính xác làm cho 
pháo bình Pháp hầu như bị tê liệt khiến viên 
đại tả Piroth quá tin tưởng vào phảo bình 


cöa mình đã thất vọng về sự thất thủ quả 
man chóng các cứ điềm Béatrice và Gabrielle; 
sự thất vọng này khiến cho Piroth phải tự tử. 
đề giải thoát trách nhiệm. 

Yề chiến xa, cử điềm có một chỉ đoàn 
không đầy đủ với 10 chiến xa M.24 được phân 
chia như sau : 

— Khu trung ương : 7 chiếc được ph 

lâm hai chi đội. 

— Cử điềm Isabelle :3 chiếc họp thành 

ột chỉ đội. 


Yề không quản, chỉ có phi trường ở khu 
trung ương sử dụng được. Đây là một phí 
trường đã có sẵn từ trước được tụ bồ lại, lát 
vĩ sắt và nới rộng đài trên 1.000 thước, Pháp. 
đề tại sản bay này một phi đội 6 chiến đấu 
cơ Beareat và hai phi đội phỉ cơ quan sât 
khoảng trên 10 chiếc. Các phi cơ này đã hoàn 
toàn tế liệt khi các trận đảnh lớn xảy ra. vào. 
trung tuần tháng 3-1951, vì phảo bình Việt 
Minh bắn thường xuyên vào phi trường khiến 
các máy bay không thể cất cánh cũng như hạ 
cảnh được. Các phi cơ thuộc dụng cử điề: 
phần bị phá hủy và một phần khác phải kịp 
thời cất cảnh đề rời về miền đồng bằng. 


lèu đoàn với 
bình này 
đã góp công tất nhiều trong việc xây dựng các 
cử điềm, như việc thiết lập phi trường với 
những hầm chửa phí cơ và nhà máy, làm một 
cây cầu qua sông Nam Youm, làm các pháo 
đài chiến đấu, các hầm chỉ huy, các hầm chứa 
vật dụng và một nhà thương chìm rất lớn. 


Về bình sở, Điện Biên Phủ có tới ba đại 
đội truyền tin, hai bộ phản giải phẫu lưu 
động và các phân sở quân nhu, quản cụ, sen 
đầm v.v... 


có một 


K từ sau ngày 13-3-1954, lúc chiến cuộc 
chính thức bùng nồ, Pháp đã tăng viện cho. 
Điện Biên Phủ: 

— 5 tiền đoàn nhảy dù mà phần lớn 
phải nhãy nhỏ giọt ban đêm đề tránh khôi bị 
sát hại bởi pháo bình và cao xạ Việt Minh ở 
trong tầm nhìn và tầm bắn rất chính xác. 

— Ba bộ phận giải phẫu. 

— Và chừng 8ð0 quân nhân lễ tế, 

Phủ, Pháp 
đã phải kêu g tình nguyện, 
và đã có tới 680 người không phải là nhảy 
đủ đã tình nguyện nhảy xuống Điện Biến Phủ 
sau khi chỉ được chỉ dẫn qua loa một vài động 
tác thiết yếu, 


Đề tăng v 


HONG CẢNH TỐNG QUÁT ĐIỆN 
IÊN PHỦ 
ay trước mát là sân bay, Phía sau sông Nam. 


um. Xa hơn là những day đôi núi từ đó Việt Minh 
t phát các cuộc tấn công. 


— Quản dù Pháp lên phí cơ đề nhảy 
xuống Điện Biên. 


Vào ngày 13-3 1951, có 10.881 quân, cộng, 
thêm 4.291 được nhảy dù xuống từ sau ngà 
này 2 người ; trong số 


còn thể chiến đã 
cứ Điện BỊ 
tù bình tới 2.100 người được 
bằng lên đề làm 
tải nước uống, thực ph 
kháng cự. 


" cho các trung tâm, 
Về phương điện chỉ huy, ác Castries thay 
Gilles ngày 8- ri 

không qu 
chỉ định đặc tr m trợ không lực cho.căn 
cứ Điện Biên Phũ. Căn cử Điện Biên tuy được. 
thiết lập do sáng kiến của Navarre nhưng đặt 
điều khiỀn của tưởng, Cogny tự 
lệnh lụe quản Bắc Việt 
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Hành quản Régate — Ardeche. 


CÁC TRẤN ĐĂNH QUAN TRONG. 


— Khuyết điềm của Pháp : thung lăng 
Điện Biên Phủ bì kha[ quang. 


CÁC TRẤN ĐÁNH QUAN TRONG 


4. LỰC LƯỢNG VIỆT MINH TẠI 
ĐIỆN BIÊN PHÙ. 


Điện Biên 


Khi quản Pháp nhấy 
dị. phương số TẾ của 


Phủ thì Trung đi 


Việt Minh đang đồng nghĩ ngơi tại đây. Sau 
khi chấp nhận vài e ng độ nhỏ, trung, 
đoàn này đã trí khỏi vòng đai cũa cử 


điềm, chỉ đề lại mọt íL d 
theo đối. Tới 17-1 
đoàn hộ bình 
ụ Điện Biên Phủ 
tới sớm hơn nhưng 
diệt các đơn vị biệt 
vũng Lai Châu về Điện Biên Phủ, nẻn đã tới 
trỏ. Sư đoàn 30 với toàn bộ ba trung đoàn 
bộ binh 36, 8Š và 102 tới vào cuối tháng 1 


vị nhỏ thám sắt và 
316 với 7 


đã phải tr 
không kích của mãy bay: Pháp. 
thời gian này, Sư đoàn pháo ể 
Minh cũng lần lần tới. Sư đoàn này có ba 
trung đoàn cơ hữu : — Trung đoàn pháo 675 
được trang bị 16 đại bác sơn pháo 75 ly và 20 
xùng cối T30 ly — Trung đoàn phảo 41 có 3 
tiều đoàn pháo 105 ly với mỗi tiều đoàn gồm. 
ba pháo đội, mỗi phảo đội có # khầu đại bác 
105 ly, tồng cộng là 36 khầu — Trung đoàn. 
phòng không 367 có 36 súng cao xạ kiều Sô 
Yiết và một phần của trung đoàn này được 
trang bị sửng cối loại năng. 


ai trò pháo bình của Việt Minh đã lố, 


cực kỳ quan trọng, là một yếu tổ quyết định. 


cũa sư đoàn phảo và của e 
h, Việt Minh đã tăng cường và dùng tới 
144 khầu đại bác đã chiến, 30 khầu đại 
ö súng cao xạ phòng không, 
ngoài ra trong những ngày cuối của trăn đánh. 
còn có từ 12 tới 16 đàn hỗa tiễn kiều Orgues 

aline chống máy bay, với mỗi dàn hỗa 
tiễn bắn đi cùng một lúc tới 6 hỏa tiễn địa 


Sau sự đoàn pháo, một trung đoàn độc 
nhất của Sư đoàn 304 tới thung lũng ngày 21- 
1-1951. Đồ là trang đơàn 57 xuất phát từ Phú 
Thọ phải vượt 320 cây số đường rừng trong 
khoảng trên 10 ngày đi khần cấp. 

Cuối cùng là Sư đoàn. 312 với toàn bộ là 
sác Trung đoàn bộ bình 141, 165, và 209 đã 
tới vào tháng 3-1951 để tăng cường việc xiết 
chặt vòng vậy, và chính các đơn vị của sư 
đoàn này đã mở trận tấn công quy mỏ đầu 
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tiên chiếm cứ điềm I3êatrice vào đênm 


Nôi tôm hú, để th 

Biên Phũ, Việt Minh 
vẹn hai SIr đoàn số 308 và 
98 và HỮ của Sư đoàn 3 
của Sư đoàn 
Đó là chưa kề tới Sư đoùn phảo Hãi được 
tĩng cường thêm nhiều thành phần pháo 
bình mới, các đơn vị công bính, đặc biệt là 
hai trung đoàn còng bình, được mang từ 
Thanh Hóa tới để mở mang các trúc tiến quân. 
Tồng công, Việt Minh đã huy động vào chiến 
trường Điện liên Phũ 63.000 quản chính quy, 
tức là một phần lờn chủ lực của họ, trong đó 
50.000 nằm đối diện ngay với mặt tràn, 
13.000 người được sử dung yềm trợ cho các 
đơn vị dịa phương phụ trách các lộ trình 
chuyền văn, Đó là chưa kề tời việc sử dụng 
trên 30.000 đàn công tại mặt trận đề lo khuân. 
Vắc đạn dược, lương thực và phụ vào công 
việc mở mang kiều lộ. Ngoài ra, Việt Minh 
côn phải huy động tới một số nhản viên lớn 
lao khác dùng bồ sung cho chiến trường này. 
Việt Minh có tới 600 xe vận tải kiều 
Molotova đề chuyền văn trên những lộ trình 
¡ trên 1.090 cây số từ Trung Hoa tới mã 
Họ côn dùng một xố 


5. DIỄN TIẾN TỒNG QUÁT TRẬN 
ĐIỆN BIÊN PHÙ 


Chiến trường Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 
20-11-1953, nhưng chỉ thực sự được kề từ 
ngày 13-3-1051 đề sau 5ö ngày tác chiến liên 
ếp đã kết thúc mang phần thẳng lợi cho 
Việt Minh vào ngay 7-0-1951, 


Vi mỗi bèn tham chiến đều có những 


đặc điềm về chiến lược và chiến thị được 
ấp dụng theo từng giai đoạn, được thay đòi 


qgười ta có thể chỉa chiến 
4 thời kỹ: 

Thời kỳ thức nhữ 
1951); Sự chuần bị 
Trong thời gian này cả Pháp lẫn Việ 
đều nỗ lực chuần bị, không có những 
đánh lớn. 

Thời kỷ thứ hai (13-3-1951 — 38-3-1954) : 
Việt Minh mở trên tấn công lớn đầu tiên 
chiếm hai trong số bảy trung tâm kháng cự 


(30-11-19 
cho các trận đánh — 
Minh 
án 
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quan trọng của Pháp; tiếp sau đỏ là các 
trận đánh bám sảt về phía Việt Minh và các 
trận đánh có tính cách củng cố phòng tuyến 
về phía Pháp, 

Thời kỳ thứ ba (39-3-1951 — 30-1-1951) : 
Việt Minh mở trân tấn công lần thử haï— 
Thu hẹp khu phòng tuyến trung ương của 
Pháp. Trong thời kỳ này, nhiều tràn tấn công 
của Việt Minh và phần công của Pháp đã 
ra ác liệt tại phòng tuyến trung trơng. Việt 
Minh đã thực sự đân ra một mặt trận bao 
vây, Ngoài các dân súng cao xa và phảo bình. 
uy hiếp khu lòng chảo mà không quản Pháp 
không làm sao tiêu diệt được, bộ bình Việt 
Minh xiết chặt vòng vây bằng cách đảo các 
giao thông hào đâm sâu, chỉa cất và có lắp 
các cứ điểm của Pháp. 

Thời kỳ. thứ tứ (I-ð-H21 — 7-5-1954) : 
Việt Minh mở trận tấn công lần thứ ba— 


Castries núng thế đã cùng toàn bộ bình sĩ 
đầu hàng võ điều kiện, 


6. THỜI KỲ THỨ NHẤT (90-11-1955 — 
19-5-1954), SỰ CHUẨN BỊ CHO CÁC 
TRẬN ĐÁNH. 

Pháp tung quân xuống khu lòng chảo, 
cũng cố bố phòng tấp đoàn cử điềm thành. 
một chiến lũy kiên cố. Một cầu khỏng vận 
được thiết lấp và Pháp đã phải nhờ vào truc 
hàng không duy nhất này đề tiếp tế cho căn 
cử Điện Biên. 


Song song với sự bố phòng này, Pháp cho 
mở các cuộc hành quân hạn chế ra ngoài 
vòng đai đề tuần thám và đã có một lần mở 
„một cuộc hành quân xuyên tới Thượng Lào 
đề thăm dò. Nhưng loại hành quân xa căn cứ. 
này chỉ là một thí nghiệm sau đó không côn 
xÂy ra nữa. 

Trong những ngày đầu, quản Pháp hoạt 
động đễ đàng và đã có thì giờ đốn cây lấy gỗ 
đề thiết lập các phảo đài cho tập đoán cứ 
điềm. Với hai phi trường tại Điện Biên Phủ, 
Pháp chỉ chủ trọng sửa cl 
khu trung ương, còn phí trưi 
Isabelle thì bỏ không, 
nếu phi trường thử hai nảy được sử dụng thí 
chiến cuộc ở đây sẽ thay đồi vì tất nhiên Việt 
Minh sẽ phong tỏa và áp đảo ngày mạch lò 
tiếp vàn này. 


cho tông: 


Khi ¡ n Phủ, quân 
Pháp để r ty đã cho khai 
quang sất các. vị trì quân s, 
các việc di lính và các đồn 


pháo bỉnh bị đề lộ liễu, sau này không tài nào 
ngụy trang được, Do đó, địch ở trên các đỉnh 
núi đã quan sât dễ đảng mọi hoạt động của 
quân Pháp ở dưới đất. Các vị trí phảo binh 
Pháp sau này đã làm mồi ngon cho sự phản 
pháo của Việt Minh khi xảy ra những trận 
đảnh quan trọng. 


rớng Nauarre đuyệt một đơn uị nhẫy 
đủ tại Điện Biên Phủ (17-13-53). 


Tại khu lòng chảo, hệ thống phòng thủ 
Pháp đã không nhất thiết được thiết lập trên 
những khu đất cao và thoát nước vì hệ thống 
mày phải nốiliền pháo đải nọ với pháo đâi 
kia theo một thế liên hoàn, đo đó theo nguyên 
tẮc các pháo đải phải được thiết lắp ở chỗ 
cao, mà nhiều pháo đài như các phảo đài 
thuộc cứ điềm Huguette và toàn khu pháo đâi 
thuộc cứ điềm Claudine đã phải thiết 
tại những khu đất thấp, khiến nhữ: 
này đã bị n tớc và xinh hận tro 
° trận đánh xây ra qu 
4 thể này 


L Minh khôn 
bị một 
đánh quyết liệt, Trườc tình hình khẩn trường, 
này, Pháp e# tưởng đối phưc h 


nhưng Sư đoàn 30 củn di 
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vây Điện Biên Phũ bất ngờ k 
này tiến sang Thượng Lào, đ 
quản Pháp. 


ời bỏ vùng. 
nh lạc hướng. 


n cho mở luôn 


một mặt 
đỏ là cuộc hành qu 
20-1-1951 vào ú 
cuộc hành quả 
lực và làm pI 
Tại căn cứ Điện, 
tháng 1-1951 trở dị, Việt Minh m 
tạo thêm áp lực, chống 
tuần thêm của Pháp vì 
đã thiết lập được 
bình 105 ly trên các m 
căn cứ, Đề bảo vệ 
tích cực chống lụ các cuố: hành quân của 
Pháp mở rà xà khỏi căn cứ. Pháp không làm 
sao tiêu diệt được những vị trí đối phương 
tuy được biết làn cao xạ 
và phảo bị n các sườn. 
núi nhữn rõ ở chỗ nào. Các máy 


trân mới, 


tây môL 
cuộc hành quân 
cơn vị Vị 


lột xố lượng các đ 
th đã được thiết lập 
hôn, 


Đay Pháp liên iệb, ném bom vẫn không làm 


cảm được những tiễi 
Việt Minh vì 


Khi bản thì súng được 
ả khi không bắn được kéo vào bên, 
ay lại được che dấu 


rảm rạp làm mây bay Pháp 
nào khám phá ra được. ĐỀ kéo 
khầu súng này lên núi, Việt Minh đã 


tốn mất biết bao công phu và đã đùng sức 
mạnh của nhân lực. Các khẩu đại bắc và cao. 
xe đã được tháo rời ra từng mảnh đề mang lên. 


'Từ thượng tuần thắng 1-1951, Việt Minh 
bắt đầu bắn lẻ tê trọng pháo vào khu lòng 
chảo và làm tê liệt các hoạt động tại 
Viên trung tá Gath tham mưu trưởn, 
Castries đã bị tử thương vì pháo kíc 

Nếu đem so sánh Điện Biên Phủ với Nasan 
thì Điện Biên Phủ khác cứ điềm Nasan ở chỗ 
là điện tích quả rộng khiến Pháp không cỏ đã 
quân để chiến đồng và kiềm soát tất cả những: 
quả nũi cao ở xung quanh đã chế: ngự thung 
lũng. Do đỏ mà Việt Minh đã chiếm các ngọn 
nải này để đảng để đặt phảo bình và các đân 
cao xục 


Một điềm tai hại cho Pháp là Việt Minh 
lặt được pháo binh ngay bèn phía sưởn 
rông thẳng xuống lông chảo và điều nà: 
đã khác với sự ước tính của Pháp. Nhờ đi 
súng bên phía này, Việt Minh đã quan sát để 
đảng và bắn trực xạ ngay vào các mục tiêu 
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chọn lựa khiến các hoạt động tại căn cứ Pháp 
bị tế liệt, nhất là sự chuyền vận tiếp tế bằng 
bị ngưng trệ tới mức 
la hẹp các hầm hỗ 
ác cao điềm lại kiềm soàt được 
nên Pháp đã bảo vẻ được phí trường và phảo. 
bình khi cỏ đánh lớn, đồng thời vì giữ được 
các cao địa nẻn đã làm chủ được tình hình 
chiến trường, điều khiền pháo bình bản chính 
Xác vào những me tiêu đối phương. Hơn nữa 
thẳng ở Nasan, Pháp đã nhờ dược ở chỗ Viết 
Minh khôn; chị không có đầy đủ tiếp 
Vận, vì vậy nên sau một cuộc tấn công rất 
mạnh mẽ nhưng thất bại, Việt Minh đã bỏ 
nựay chiến trường Nasan để rút về Việt Bắc. 
Vào những ngày chót của thời kỹ này, 
Pháp muốn cố gắng tiêu diệt các ð sảng nặng. 
của đối phương trên các ngọn núi, nhưng sự. 
cố gắng đó không đến đâu. Cuộc hành quân 
chốt ra khỏi Điện Biển Phủ vào ngày 11 
1951 dưới quyềi ền của viên trung tả 
dủ Langlais với cả Liên đoàn 2 nhảy dù đã 
không ra khỏi cử điềm được tới 3 cây sổ. 


s2 


Sơ đồ vị trí pháo bình và cao xạ Việt Minh 
(từ 90-11-55 — 19.5.54). 


— Việt Minh kéo sũng đại bác lên núỉ Khai lộ. 
bằng sicc người, 


Cuo xạ Việt Minh, Tiếp nận bùng xe đạp thồ 
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7. THỜI KỲ THỨ HAI (15-5-1954 — 
98-5-1854) CUỘC TẤN CÔNG ĐẦU TIÊN 
CỦA VIỆT MINH. 

Kết quả cuộc tấn công này là Việt Minh 
đñ chiếm gọn được hai cứ điềm tiền tuyến ở 
phía Đông Bắc và chỉnh Bắc: Bêatriee và 
Gabrietle. 

Cuộc 
trong các 
trong 48 gì 
tưởng Vương 


n công chớp nh 


3-1031, nụ 
308 và 312 do hai 
Tr n chỉ 


huy đã chiếm đu cứ điề tiêu 
diệt trọn bai tiểu đoàn thiện chiến cũng với 
các cấp bộ chỉ huy của các cử điềm này. Pháp. 


hoãng sợ vi không ngờ sự việc lại 
đất như và 


sóng Nam Youm đề thăm đỏ và lấy nước 
đánh bật trở lai. Đến chiều tối, Việt Minh mở 
thật vĩ đại : hỗa lực trọng pháo 
bân tới tấp, bộ bình xung phong biền người, 
phá rào bằng bóc phả và bản sắp các lỏ cốt 
° không giảu, trong khi đỏ pháo, 
+ Minh lại lâm chữ tỉnh hình bản ngay 
vào các dân pháo bình Pháp khiến Pháp khôn 
thể yêm trợ ú ho đồn bình Bêatriee 
được. Đĩ chấp tối. 


mất trong 
trường hợp tương tự, nhưng quản Pháp đã 
chống cự mãnh liệL hơn trước các làn sóng 
xung phong của bỏ đội Vi 
đêm LÍ-3 đề tới mờ x 
đồn. $ 


“Theo như kế hoạch phòng thũ, Pháp đã trữ 
2 tiều đoàn dù làm lực lượng trừ bị, các tiều 
đoàn này đã không được sử dung để mở ngay. 
tức khắc các cuộc phản công. Vì quân Pháp 
tại Điện Biên "hủ đã bị lũng tũng không ít, sợi 
cả khú trung ương có thề bị sup đồ nếu địch 
lại tiếp Lue mở các trận tấn công mạnh 
Các tiều đoàn nhảy dù trên đã được dùng 
Vào việc lăng cường cho cử điềm trung tâm 
đề trảnh trường hợp bị đồ vỡ. 

Ngày 1E3, ngay sau khi mất một tiều 
đoàn tại cứ điềm Hẻatrice, Điện Biên Phủ 
được tăng cường mội tiều đoàn nhảy dù từ 
Hà Nội đến nhãy xuống. 


Tiều đoàn này vừa xuống ban trưa, đêm. 
đến Việt, Minh tấn công Gabrielle. 


Đến sáng hôn san, khi biết đồn bình này 
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thất thủ, de Castries liền tức tốc tồ chức 
cuộc phần kích đề tải chiếm lại cử điềm 
Gabriells. Trước hết ông đảng trọn. ven tiều 
đoàn nhảy đù mới tới, tăng cường chiến xa 
và một vài đại đôi khác đề tồ chức cuộc hành 
quân. Nhưng cuộc phẫn kích đã bất thành, vị 
khi tiến tới trưởc muc tiêu, bị cầm cbản bởi 
một hỏa lực rất mạnh, đơn vị nhảy dù tuy 
được chiến xa bản yềm trợ nhưng đã không 
chịu tiến l‹ 


72uee 


của Š 


Tình hình ngày 15-5-1954. 
bại trong việc phản kích miả Pháp, 
khú vực phòng thủ trung 
Thái trấn đồng tại các 
cử điểm Anne Marie nghe 
đổi phương rue rịch rã 
ngũ, nhiều đại đội đã bố trốn theo Việt Minh. 
Pháp bắt buộc 
phòng thủ, cho các Ì 
trong, đồng thời đưa bỉnh 
phí và nhãy đủ ra thế ở ph: 


Hệ thống phòng thủ e 


Đã th 
eòn bị bất ồn t 
ương. Các tiều đo 
đồn phía Tảy Hải 


duyệt xết lại vấn đề 
xi Thái vào bên 
è đương, Bắc 
# tủy 


A khu trung tưởng, 
hại phải thủ 
hẹp. Pháp bỏ nữa phía Bác cứ điềm Anne 
Marie, còn nữa ph L nhấp cứ điềm 
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Huguette. Do đỏ kề tứ n, 
larie bị xi 
g tương của Pháp 
Ngấy 16-3, Hà Nội tiếp viên thêm cho 
một tiều đoàn thử hai. Tiêu đoàn này chỉ 
được đùng đồ cũng cố phóng 
vương cho được vững chắc hơn là để phản 
công. Đây là môi tiêu đoàn lÌ 
bặc nhất của Pháp, dưới quyền điều khiền 
của thiểu tả Hixeard, người đã được tiêu biể 
là chiến sĩ anh hùng cũa Pháp, đã cũng liều 
đoàn nhìy đủ t'p cứu đồn Tủ Lẻ năm xưa tại 
lền Thái. Đối với chiến trường Điện Biên, 
n thiếu tả này cũng tạo được chủ ý, được 
coï như vai trò thử. ba của cl 
được tin cảy ở tải dùng bình, 
phong cho öi 
phản kích. Suy ph: 
Biên chỉ có tỉnh 
những đồn binh quan yếu đo Việt Minh chiếm 
được. Nhưng chính có những vu tấn công và 
phần kích này mã chiến trường Điện biên 
Phủ mới trở nẻn rùng rợn mà cả hai bèn 
tham chiến đều phải chấp nhận các sự hy 
inh về nhân mạng rất đảng kề. 
Pháp tồ chức lại bộ máy chỉ huy : de Cax- 
tries giao cho viên trung tá dù Langlais nắm 
quyền chỉ huy các bình sĩ, viên thiếu tá 


— Từ. trái qua phải : 
thiểu lá. de Seguins Pa: 


v rung tá. Langlais, 


Bìgeard đặc trách các cuộc phản kích. De 
Castries nắm quyền chỉ huy tÔng quảt, nhưng, 
thực ra binh quyền đều giao trọn cho Langlais 
mà ông chỉ còn nắm vai trỏ trung gian giữa 
Langlais và Hà Nội. 

Đà có không lực yềm trợ và hai 
nhảy đủ tăng cường, Pháp đã đề Điện Hiến 
Phủ chìm đấm vào sự bị động, không mở 
được trân phần kích nào to tảt và ở trong thế 
chờ đợi những biến cố _của đối phương gây 
ra. Riêng ngày 22-3-1951, Pháp cố mở một 
cuộc tấn kích nhỏ đảnh vào một đơn vị địch 
phòng vệ các dân cao xạ đặt tại bản Khô Lai 
ở phía T: trung tâm khẳng cự 
p đã tiêu diệt đơn vị 
nột chưởng ngại vàt 


trên và các dân c: 
vất nguy hiềm đã 
bay đến thả dù. 
Về phía Việt Minh, sau những ngày tấn 
công dữ dội, bộ đội họ chấp nhận mọi tồn 
thất đề bảm chắc vào những phần đất mới 
chiếm được. Trọng pháo được mang lại gần 
hơn và được đặt ngay tại cử điềm lẻatrice, 
có những vị trí gần hơn chỉ cách phi trưởng 
1.500 thước, Việt Minh cố ý có lập phi trường 
Các máy bay Pháp kề từ thượng tuần thắng 
31951 không thè đáp bạn ngày. Pháp phải 
lợi dụng ban đêm liều lĩnh cho máy bay tải 


thiếu tả. Bigcard. o. 


đại ñụ Touret, 


giao thông hào và được di 
tần khí phí cơ vừa đi 
xuống để kịp thời cất cánh. 


Viện và hưng chỉ vài ngày: 
sau Việt Minh khám phả được do đạn chiếu 
sảng của sửng cối làm lò. Phi trường, vì vây 
bị pháo kích ngày đêm khiến sản bay hư hại 
rất nhiều mà không sữa chữa đưo 

Pháp phải bỏ xin bay. Chuyển bay 
ngày 27-3-1951, kẻ tứ đỏ, quân Pháp tại Điện 
Biền Phủ chỉ còn một phương cách tiếp xúc 
Với bèn ngoài bằng điện tín và 


8. THỜI KỲ THỨ BA 
(99-5-1954 — 50-4-1954) 
CUỘC TẤN CÔNG ĐỢT HAI 
CỦA VIỆT MINH 


Sau chiến thẳng của cuộc tấn công đợt 
một, Việt Minh lại tích cực chuần bị cho trận 
đảnh tương lai. Chiến trường ngoài mặt lắng 
dịu nhưng thề hiện một sự căng thẳng đến 
tột độ vì bộ đội Việt Minh không rút đi, vẫn 
âm sát trận địa, rồi từ những nơi đã chiếm 
được ra công đào các giao thông hào như 
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tránh phác kích. 


hình nan quạt đảm sâu vào phòng tuyến của 
Pháp. Tuy không có những trận đánh lớn. 
nhưng các trận đung độ nhỏ diễn ra hàn; 


ngày giữa các toản tuần tiểu, phuc kích của 
Pháp với các quản tiền thảm Việt Minh xuất 
phát từ các giao thông hảo mới đào đảnh lên. 


Trận thế Điện Biên Phủ đã dàn ra trên 
những tru điềm với mặt Đông và Táy Bắc đói 
Việt Minh chiểm giữ thế đất 
cao cô thề tồ chức công sự c "một 
cách kín đáo đối diện với phòng tuyển Pháp 
được thiết lâp dựa trên n¡ đồi cao 
nhất của khu đất: đó là các phủo đài Ðomi 
nique 1,2, Eliane 1, 3 và Hugueite 7. Cả năm 
pháo đài này nằm theo hình một nữa ví 
cung bao bọc 
của Pháp. Ở đảy cũ 
trung tâm kháng cự là một, mỗi trung tâm 
eð pháo đâi nhiều ÍL tùy theo cách phòng thủ 
và địa thế; mỗi pháo đài cỏ nhiều lò cốt 
chiến đấu và hè thống h b 
hủt từ một đến nhiều t 
quyền chỉ huy tồng quát e 
cấp, 


rà trên những 


ộL sĩ quan cao 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG 


hiến trường máu đã điển ra vào lúc 
18g30 ngày 30-3-1954. Lúc đỏ, trời 'còn sảng, 
khi hai đơn vị Pháp thấy nhau trên ngọn. 
đồi Eliane 2 thì bị pháo bình Việt Minh bản 
tới tấp. Pháo bính còn bản vào các đồn bình. 
Dominique, Huguetle và vào cả các vị trí 
pháo bình Pháp tạ khu trung ương và cử 
điềm Isabelle đẻ cô lắp hỏa lực trợ của 
Pháp. 

Đến 18gl5, các đơn vị của hai Sư đoàn 
312 và 316 khổ 
lâm năm cánh quản 
năm ngọn đồi trên. 
Việt Minh được yêm 


ín công vào 
của bộ bình 
bởi một hỏa lực 


tức tấn côi 


mạnh mẽ không thề trởng tượng được 
Pháo đài Eliane 1 bị mất nhanh chóng, 
Các pháo đài Dom 


ique 1 và 2 cũng mất 
sống sót gồm gần một 
tiều đoàn Bắc Phi đã bỏ chạy lại phía sau. 
Quân Việt Minh chiếm được đồn nhưng bị 
quân Pháp ở pháo đài Dominique 3 dùng 
pháo binh bản trực xạ sang nên đã bị thiệt 
hại không Ít. 

Pháo đài Eliane 2 cũng bị quân Việt M 
xâm nhập. Đây là một phảo đải quan trọng, 
nếu đề mất, cả hệ thống phòng thủ của Pháp. 
sẽ bị lâm nguy. Ngay trong đêm, quân trừ bị 
Pháp dưới quyền chỉ huy của Biạeard mở. 
cuộc phản kích vào Eliane 2 lúc Quân. 
Pháp và Việt Minh đánh xáp lá cả suốt cả 
đêm. Cuối cùng quân Pháp phải chịu tồn thất 
nặng nề mới chiếm được ngọn đồi này. Phía 
Việt Minh vì cố gắng chiế nên đã xua 
những đợt tấn kí tự bị thiệt hại không 
kẻm. Quản Pháp chiếm lại ngọn đồn nà 
ứu được hệ thống phòng t 
nh sụp đồ. Hơn nữa, nhờ có quản nhả) 
đủ trấn giữ rất can đảm nên Huguette 7 vẫn. 
còn nằm trong tay quản Pháp. Nhưng sau 
đó, đồn nảy bị có lập Pháp 


vào lúc 21g. Những k 


Trận đánh ở Eliane 3 là cả một bài học 
quỷ bâu. Lúc đầu Pháp định đề đền mở sảng 
mới mở cuộc phản công, nhưng sau cho phần. 
công ngay dù đêm tôi. Vì lấy kình nghiệ 
nếu đề trẻ, Việt Minh sẽ kịp thời bố phòng 
như trường hợp Héa 
không thề chiếm lại đc 
cuộc tấn kích, Pháp đã 
pháo bình bản trên mục liêu m 
đạn súng cối soi sàng chiến. 
bình và chiến xa tiến lên tấ 

Đến sông GI-3) Pháp định phản công 
chiếm lại các phủ Eliane 1 và Dominique 


„ Đề mở 


# nhưng thất bại vì không thề đưa ba chiến 
xa và bộ binh tăng cường từ cứ điểm Isabelle 
lên được. Vị ược chiến xa bắn yềm trợ 
dữ đội, c này không thề vượt qua 
khu vực tùng đoàn 7 
chiếm giữ. ũng kề từ đây 
bị cô lắp vời khu trung tương 

Pháo đài Dominique 2 thất thủ khiến 
Pháp bối rối không ít. Vì đây là một vị trí 
rất quan trọng của hệ thống phòng thủ. Từ 
ngày mất vị trí Hêatriee, vị trí này đã phải 
đấm trách vai trò ngăn chăn các sự xâm nhập 
từ hưởng Đông Hắc, nay mất địa điền này, 
Việt Minh có nhiều thuận lợi đề tiến quản 
Yào thung lũng và vượt sông Nam Youm tấn 
công thẳng vào những điềm tựa của khu trung 
tương cùng uy hiếp cạnh sườn phảo dài 
Eliane 4. 

Qua cuộc tấn công đợt hai này, Saigon 
và Hà Nội đã rung động. Hai tướng Navarre 
à Cogny tìm cách đối phó, biện pháp đầu 
tiên là cho một tiều đoàn nhảy dù thứ ba 
xuống tăng cường cho căn cử Điện Biên Phủ. 


COGNY 
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Tập trung các dù tiếp tế 


Phòng huyền Pháp trên mọi ngạn đồi. 


— hân Pháp chiếm mt giao thông hảo 
của Việt minh. 


CÁC TRẤN ĐÁNH QUAN TRONG. 


'Từ trước đó, đề lo cho căn cứ chiến lược 
này, chính phủ Pháp đã cho cầu cứu Hoa Kỳ 
đem chừng mấy trăm oanh tạc cơ đội bơi 
xuống những vùng xung quanh Điện Biên 
Phủ đề giải quyết mặt tràn. Trong khi chờ 
đợi, viên đỏ đốc Hoa Kỳ Radford đã nghiên 
cứu kế hoạch Vautour đề can thiệp, và bộ 
tham mưu của Navarre đã tiếp xúc vời phải 
bộ quân sự Mỹ tại Saigon, nhưng sau cùng 
Hóa Kỳ không chịu can thiệp vì không có sự 
đồng ý của Anh. Trong đợt hai của cuộc tấn 
công, Hoa Kỳ chỉ giúp Pháp việc thả. dù tiếp 
tế bằng các máy bay C.L19 đo nhân viên dân 
sự Mỹ lái Các máy bay này thường bay cao 
đề tránh cao xạ và thả dù bừa bãi các kiện 
hàng, đa số bị thất lạc ra vùng Việt Minh 
khiến Pháp đã phải lên tiếng phàn nàn. Tuy 
nhiên, đây cũng là sự giúp đỡ không thê chối 
cñi được của chính phủ Hoa Kỷ đối vời 
chính phủ Pháp lúc ấ 

Trở lại mặt trận Điện Biến Phủ, lúc nảy 
vòng đai bố phòng của Pháp lại bị thu hẹp 
hơn. Vấn đề thả dù quân sĩ tăng viện cũng 
đặt thành một đề tài bàn cãi. Ph 
phải chấp nhàn biên pháp thả dù quản xĩ 
vào ban đêm đề tránh thiệt bại vì 


Cuộc thả dù đêm bắt đầu vào chiều tối 
ngày 1-4. Việc thả dù đêm rất phức tạp nèn. 
để mất nhiều thì giờ. Tiều đoàn thứ ba 
này cả đêm chỉ thả được có một đại đội và 
một phần của đại đội chỉ huy. Đêm hôm sau 
(2-4), lại tiếp tục thả và chỉ được một đại đội. 
Mãi tời ngày 5-4, nghĩa là liên tiếp trong ba 
đêm nữa, tiều đoàn này mới nhảy xuống hết 
nhưng rất nhiều dù bị bay thất lạc sang phía 
Việt Minh. Pháp gọi đây là một cuộc nhảy 
đà nhỏ giọt, số lượng nhảy dù hàng ngày 
được tặng khoảng trên một trăm người chỉ đủ 
đề bù đấp sự thiệt hại chiến trường trong 
ngày, khiến Pháp không lục nào có một số 
quân trừ bị đối đảo đề phản công. 

Ngày 2-4, Việt Minh tạo áp lực rất mạnh. 
vào pháo đài Huguette 6. Pháp đã dùng không 
quân oanh kích dữ dội xung quanh và hành 
quân giải vi 

Tỉnh từ ngày 29-3 tới 2-4 vừa “hết, bị 
thương và mất tích là 2.093 người, khả năng 
tham chiến của quân Pháp bị giảm sút rất 
nhiều. Theo một bản thống kẻ lúc đó, cứ điềm. 
lsabelle còn 1.660 bình sĩ chiến đấu, khu 
trung ương 5 tiều đoàn mỗi tiều đoàn còn 
300 người và hai tiều đoàn nữa còn 600 người. 
Còn những đơn vị khác thì không thể giao. 


phó nhiệm vụ chiến đấu được nữ: 

Trong kỷ tấn công đợt hai này, Việt Minh 
chỉ đánh mạnh tới ngày 6-4, sau đó mặt trận 
trở lại bình thường. Kiềm điềm kết quả : mặt 
trận trung ương của Pháp bị thu hẹp lại hơn, 
Việt Minh đã chiếm thêm được vải địa điềm. 
quan trọng. Việc thả đủ của Pháp lại thêm 
khó khăn vì phạm vỉ thả dù bị thu hẹp, cao 
xạ đối phương lại hoạt động dữ, phi cơ phải 
bay cao, các kiện hàng nêm xuống theo nguyen 
tắc 295 lấn hàng ngày nhưng chỉ nhận được 
175 tấn, phần còn lại đều sang khu vực Việt 
Minh. Trên phương diện chiến thuật, cứ điềm 
lsabelle hoàn toàn bị cô lấp với khu trung 
ương. 

KỀ từ ngày 7-4, mặt trận trở hú yên 
lăng nghĩa là không có một trân tấn công 
mới nào của Việt Minh vào phòng tuyển Pháp, 


phần công 
của cả đỏi bèn : chiến trường đã đấm quả 
nhiều máu vì lối đánh cường kích với những 
đợt xung phong biền người — nên nay, một 
lối tác chiến mới được đem ra áp dung, đó 
là chiến thuật tiếp tuc đảo các giao thông hào 
theo nan quạt sâu vào phòng tuyến Pháp đề 
chia cất và cô lắp. Chiến dịch này được tích 
eực hoạt động cả ngày lấn đêm. Dan đêm. 
bình sĩ Pháp thường nghe thấy những tiếng 
đảo xởi gần mình. Hà Nội đã thả dù những 
máy do địa chấn loại nhỏ xuống mặt trận 
đề kịp khám phá những đường hầm mà Việt 
Minh đảo ngay vào căn cử. Pháp, Phảo bình 
Việt Minh tiếp tue làm chủ tỉnh hình. Pháo 
binh Pháp hầu như bị tẻ liệt vì phản phao. 
Nhân viên phảo thủ bị sát hại rất nhiều. Tồng 
cộng, Pháp chỉ còn 16 đại bác sử dung được. 
Đối với Điện Biên Phủ, phảo bình là một 
vấn đề quan trọng cho sự sống còn. Từ HÀ 
Nội Pháp đã chủ ÿ tới việc bồ sung xạ thủ 
và các Khầu đại bắc mới, nhưng nhủ cầu này. 
p ứng được. Về chiến xa, ngoài 
le vẫn nguyên vẹn, số còn Ì 

ử dung được. Đối với chiên 
trường Điện Biên, chiến xa cũng là một yếu 
tỡ quyết định, nhất là đối với các cuộc phản 
kích. Nhưng Pháp không làm sao có thÈ có 
hơn được, Việc mang 10 chiến xa xuống Điện 


Biên Phủ là cả một công trình vĩ đại vì nhữn 
chiến xã này quả năng không thể mang 


nguyên cải, Người Pháp đã phải mang những 
chiến xa chưa ráp nghĩa là những bộ phản 


rời còn đồng trong thùng, „ thùng 
không thể chữ trên những vận tái cơ thườn 
mã phải đùng đến máy bay Bristol của hãng 
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'CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRONG 


Air Franee chuyên chở, máy bay Brisol là 
một loại máy bay không lồ mà quản đội Pháp 
không có. Các thùng đồ chiến xa đến nơi mới 
đem ráp và việc ráp phải đôi hỏi một thời 
gian khá làu với những chuyên viên thật giỏi 

Le này, Pháp dự trù phẫn công lấy lại 
pháo đài Eliane 1 để cũng cố lại vòng đai 
phòng thủ. Đề hỗ trợ, bèn ngoài tường Na- 
lệnh cho đạo quản Pháp ở bên Lào 
1 tiều đoàn phải tiến lên Điện Biên 
đãi Đây chỉ là một đòn tâm lý 
lần chiến đấu của bình sĩ 
và đề thực hiện một cuộc. 
mà cả Navarre cũng 
cảnh quân [ào đều 

Thực vảy, cuộc hành quân 
chưa tiến được bao xa, Việt Minh chặn đường. 
phúc kích, đã phải bó dở. 

Sáng sớm ngây 10, Pháp mở một 
cuộc phản công đề chiếm lại đồi Elhane 1 
Cô chiến xa yềm trợ, sau khi pháo bình vi 
không quân oanh kích dữ đôi, quản Pháp tiền 
lên ngọn đồi này, Xôt cuộc xáp chiến đã xử 
ra và ới 1Í giơ quân Pháp tới được đình đồ 
chỉ côn là một chốn hú 
Minh tấn kích là 
nhiều không thẻ c 
sáng hỏm sau, nụ 
chết của đôi bên, các 
Và đối chả) 
tục bá 

Cuộc tấn côn thất bại, Pháp mất thêm 
một số quân trừ bị nữa. 


Yarrer 


ng sự đều bị phá. vỡ: 
o Việt Minh vẫn tiếp 


— Quân Pháp phản công chiếm lại đồi 
kliane 1. 
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Ngày 10-1, Hà Nội tăng viên một tiều 
đoàn nhảy dù thứ tư, cũng phải nhảy đêm 


theo phương pháp nhỏ giọt kéo đải hàng ba 
bốn 


ngày mới xong. 
y 16-1, một tín vui gây phẩn khởi cho 
chiến đấu của Điện Biên Phủ. Mỗi 
quân nhân được thăng một cấp. De Castries 
thăng thiếu tướng, Langlais thăng đại tá, 
Bigeard thăng trung tả v. 
Ngày T81, Pháp phải bố pháo đài Hụ- 
guetle 6 trấn giữ bởi hai đại đội, vì đồn này 
gìn như bị cô lập với khu trung ương. Mỗi lần 
ếp tế lương thực, đạn dược và nước uống, 
trung trơng phải mở đường tới, thường mới 
tuần lễ một lần. Mỗi lần tiếp tế phải mỗ 
đường mâu mới tới được, bởi vi bộ đội Việt 
Minh không những đã đào rất nhiều 
thông hào quanh đồn đề vị 
đọc theo những con lộ tiếp tế đề nấp đánh 
ác toán bình vĩ mở đường của Pháp. Mỗi lần 
p tế, Pháp đồ 
mất đồn tại hại ví khu vực thả dã 
lại bị thụ hẹp thêm, các đồ và binh sĩ thả dù 
sẽ bị thất lạc sang khu Việt Minh. 


ai pI 


Thượng tuần tháng 4, thời tiết 
bởi nhiều tràn mưa to. Thung lũ 
đầy nước, các hầm hố chiế 

y lội khiến xửc khỏ 
kêm, Hơn nữa những binh sĩ này phải chỉ 
đấu liên miền khòng được 
ăn uống lại thiế 
phần khả lớn lạc 
khác bị đảm bình sĩ ở sau c 
cấp đề đấu đi ăn đần. 


Những sự thiếu thốn của bình sĩ tiền 
tuyến đã gây quân Pháp có +4 |eep, 
47 dodge và xa 215 bị trăng mãnh 
trọng phảo ¿ n hư hết Các đà thả 
xuống không còn đủ xe đề đí nhặt. Hơn nữ: 
không có đủ người làm các dù 
mát khắp nơi rơi cả trong hệ thống hàng rào 
kẽm gai. Nên Pháp ú sử dụng cả tù 
bình, bình sĩ Thải và những bình sĩ khiếp 
đâm ở mặt tràn được mang về, tập trung cả 
Ở sau chiến tuyến đề làm tạp địch. 

Những người này khí nhặt dù đã đấu 
những món ăn ngon đề ăn đần với nhau vì 
sự tiếp tế cho cả trại bỉnh đã thiếu thốn từ 
lâu. Nhưng đảng lẽ sự thiếu thốn chỉ nên 
hạn chế vời những người không chiến đấu 
còn những người chiến đấu như. bình sĩ tại 
tiền tuyển và thương bình phải được cung 
cấp đầy đủ thì ngược lại những người này 
lại bị thiểu thổn hơn những người khác. 


CÁC TRẤN ĐÁNH QUAN TRONG 


Tình hình trước ngày 99-5-54. 


Lúc đỏ các cấp chỉ huy Ph 
Phũ cũng đề ý đến vấn đề 
không đâm áp dung những biện pháp gất gao. 
để trừng kế gian vì theo kinh nghiệm lử ngân 
xưa, những đồn bình bị bao vảy thường có 
những hiện tượng rõi loạn, nay nều đem áp 
dụng những biện pháp cứng rản thì cảng sinh 
ra sự thất nhân Lâm đưa đến sự sụp đồ của 
căn cử bị bao vây mót cách nhanh chói 
Đổi vậy họ chỉ lấy lời đề kh tân mà 
thời. 


Đềm 23-1, Pháp mắt thèm phảo đài 
Huguette 1, Pháp lập tức mở cuộc phần công, 
nhưng lần này đã bị thất bại năng khiến mọt 
số quân trừ bị lại bị tiêu hao thêm. 

Từ Hà Nội, Navarre và Cosny nghiên cứu 
kế hoạch Albatrox dự định cho đe Casies 
phá vòng vày thoát về phía Thượng Láo,Ch 
phủ Pháp không muốn có s hàng, [are 
lượng tiếp viên bằng nhảy đã không côn. Pháp 
tính mở mỏi cuốc hành quản kiến Lorraine 
từ đồng bảng đảnh thc lên Việt H 
tổa, Cogny không tân thành vì cho vắng LỒ 
chức hành quản này phải lập trung hầu hết 
quản chủ lực của Húc Viết. Miền đồng bằng 
bị bồ sẽ nhanh chóng súp đồ với 9 


p ở Điện Biên 
\y những họ đã 


Vào những ngây cuối thàng kõi, trời 
4 lũng Điện Biển Phủ 
thêm lầy lọi. Bình xì Pháp cũng như cấp chỉ 
huy khôn những mất tỉnh thần, còn bị thiếu 
ăn và mất sức vì ầm trời, Pháp chỉ còn hy 
Yọng ở sự can thiệp của Mỹ mới cô thề cửu 
Vẫn được lập đoàn cứ diè 


Tình hình sau ngày 50-4-54. 


Ngược lại, Việt Minh tuy mét mỗi và 
bị căng thẳng bởi các cuộc oanh tạc của 
Pháp, nhưng vẫn bám sât và tiếp tục đào 
các hệ thống giao thông đảm sâu vào phòng 
tuyến đối phương đề chuần bị cho một trân. 
đánh cuối cùng. 


9. THỜI KỲ THỨ TƯ (1-5-1954— 
7-5-1954) TRẬN TẤN CÔNG 
ĐỢT BA CỦA VIỆT MINH 


Trận tấn công đợt ba của Việt Minh thực 
sự xây ra ngày 0-5 nhưng kề từ những ngày 
đầu tháng nhiều triệu chứng bảo hiệu cho. 
một sự súp đồ toàn diện : quản tăng viên đối 
phương tới gây áp lực cảng nhiều — từ ngày 
#5, cứ điềm Isabelle bị tấn công khá ác liệt. 

Đứng trước tỉnh hình khần trương và 
trong những điều kiện khó khăn vì trời mưa, 
mộttiều đoàn nhảy dù thứ năm được thả 
ống đề tăng cường thêm cho thung lũng. 


ú đoàn này được thả vào đêm 3-5 lúc 08g50, 
đợt đầu thả khoảng hơn một đại đội, và tiếp 
tục tới đêm 6-5 phải đình chỉ vì tình hình ở 
dưới đất trở nên rối loạn. L.úe đó sự nhảy mới 
thực hiện được 333 trên tồng số 876 của 
tiền đoàn. 


đánh lớn vào đêm 5 được điển 


Mới đầu Việt Minh pháo kích khắp nơi 
một bỗa lực rất mạnh mẽ đã làm tê liệt nhữ 
khầu đại bác cuối cũng của Pháp. Pháp cho 
biết vào đêm chót này họ: chỉ côn 1 khầu 


T1 


“CÁC TRẤN ĐẨNH QUAN TRỌNG 


đại bác 105 ly ti cứ điềm Isabelle là còn sử 
dụng được với xố đạn rấL hạn chế. 

Cuộc oanh kích 
trên các phảo đài EÌ 
ch Việt Minh xuất phát từ đồi 


được tập trung tiếp đó 


Pháo đài Eliane 9 cũng bị oanh kích trước, 
kế đỏ bộ bình đối phương tử ngay dười chân 
đồi của phảo đài EHane Í mở cuộc tấn công. 
Tại phía Tây Nam, khỏn, nồi sức 
công, cử điềm Claudine bị trăn ngập vào 
a đêm. 


Cũng trong giữa đêm nấy, 5 máy bay văn 
tải Dakota bay trên vòm trời Điện Biến Phủ 
ä quản xuống, Nhưng tỉnh hình không, 
cho phép khiến hơn một đại đội thuộc tiều 
đoàn nhảy dù trở lại Hà Nội, thoát hiềm. 


Pháo đải Eliane 3 cũng mất tiệp trong 
đêm. 


Tới tờ mờ sảng, Pháp thấy quân linh Việt 


Minh ở khắp nơi : họ đứng lố nhố dưới chân. 
đồi Eliane 2 đề tiến lên ngọn đồi không còn 


chống cự nảy. Phảo đài Elane 10 cũng bị 
chiếm ban đêm nên trên ngọn đồi này bình. 
lính đối phương đang tản mát trong các hầm 
hố chiến đấu. 


Riêng pháo đã 
trong tay Pháp, 


Eliane 4 tới sảng vẫn côn 


Khi trời sáng rõ, sương mù bắt đầu tan, 
các chiến đấu oanh tạc tới. Nhưng sự yêm trợ 
Không quản của Pháp vỏ biệu vì quân của 
hai bèn không còn phân biệt được trận tuyến 
rõ rệt. Máy bay tiếp tế theo như thường lệ 
vẫn tiếp tue thả các đà quản nhu bình thần 
rơi xuống trân địa. 


Tình hình vào ngày 7-5-54. 


12 


De Castries vẫn giữ được liên lạc với Hà 
Nội. Trước sự lâm nguy này, tướng Cogny đã 
không có một thải độ rõ rệt nào. Có lẽ ông sợ 
là sự quyết định của ông sẽ có một vài trách 
nhiệm trước lịch sử Pháp. Từ trước đến nay, 
giữa trỡng Navarre, tr lệnh quản đội viễn 
chinh Pháp và tưởng Cogny, tư lệnh lục quân. 
Bắc Việt đã có nhiều xích mích và bất đồng 
trên phương điện chỉ huy, nhất là đối với vấn 
đề thiết lập tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ. 
Cogny không tản thành và cho rằng đặt một 
cứ điềm chiến lược xa xi Ở ngoài vòng tiếp 
vn sẽ bất lợi, nhưn quyết 
thì buộc lòng Cogny hành dù là trong 
miễn cưỡng. Hộ dư lệnh viên chỉnh Pháp vẫn 
chủ trương không chiến đấu được thì rút và 
đã dự trà một cuộc hành quản lấy tên là 
Xénophon đề triệt thoải trong trường hợp 
khần cấp. De Castries biết rõ tình hình căn cứ. 
là không thề rút được chỉ còn cách cố thủ đề 
chờ viện binh. Nhưng nay đứng trước tình thế 
không còn thuận lợi này, ông biết trước số 
phân nên đã chuyền về Hà Nội ÿ kiến cuối 
cùng là xin chấp nhàn đầu hàng đề khỏi phải 
hy sinh tính mạng binh sĩ một cách vô ích mã 
không đạt được mục đích nào c 
chấp thuận để đe Castries tùy nghỉ. 
đe Castries thông cáo quyết định ngưng chiến 
nghĩa là đầu hàng cho tất cả các cấp chỉ huy 
đưởi quyền chẳng có ai phản đổi. Quyết định 
đầu hàng được thông bảo cho Việt Minh. Tời 
17g ngày 7-5-1954, Việt Minh bắt đầu tiếp nhận. 
sự đầu hàng của Pháp. 

Tại cử điềm lsabelle, viên đại tả Lalande 
chưa chịu đầu hàng ngay và tiếp tục chiến 
đấu đến chiều tối đề định lợi dung màn đêm. 
thoát khỏi vòi ty sang Thượng, Lào. 
Những bình xĩ quá mệt mỗi, mất nhuệ khí 
chiến đấu nên vừa rue rịch chuyên, thì quản 
đã tan rã đề chịu bị bất làm tà binh, Chỉ có 


độ 100 r dân địa phương dân đường, 
đã thoát chạy sang Lào được, 
Cuộc chiến đến đây coi như chấm đứt, 


Tỉnh từ 20-11-53 
khôi vòng chiến 
chết, bị bắt lâm th binh 
phía Việt Minh, th 
Phâp số người 
10. NHẬN XÉT 
Sự thất tràn của. Pháp lạ 
chẳng qua là hàa quả của nhữ 
sai lầm của Pháp. 
Về sự bổ phòng, hai cứ điềm tiền tuyễn 
Gabrielle và Jẻatriee quá yếu, ở xa tầm pháo 


đến 3-7-51, Pháp bị loại 
1 người, trong đô. Lð7I 
11721 người. Về 
một bản thống kế của 
ớt khoảng 9.300 người. 


Biên Phù 
ịnh toán. 


CÁC TRẤN ĐÁ—NH QUAN TRONG 


Tả bình Pháp sau trận Điện-Biên Phú. 


belle. Việt Minh chiếm 
được các cử điềm này đã chế ngự được phí 
trường làm cho việc tiếp tế bằng không vận 
bị bất lực. Điện Hiền Phủ lại không có hầm 
trú ần bằng bẻ lông nẻn chịu đựng 
được các cuộc phảo kích của ViệU Minh. Còn 
trung tâm Isabelle li đặt quá xa khu trung 
tâm nên sự phối hợp và yềm trợ không được. 
hữu hiệu, 


binh của cứ diễm h 


Song cải lầm to lớn n 
khinh địch, 
lực lượng I 
cũng như tiếp vận của dịch. Navaure không 
áo Điện Hiện Phủ tới 
trên 60000 quản vì theo sự trù tính của 
Navarre Việt Minh chỉ có thẻ sử dụng tới 
20.000 quản. Pháp không ngờ Việt Minh dem 
được nhiều đại bác đến mặt tràn và lại đặt 
ngay phía sườn núi trong vòng dai dè bản 
trực xạ Pháp không the khâm: phả và tiêu 
điệt được. Với số trọng pháo đó, Việt Minh 
đã bản phá dữ dội trong suốt thời gian công 
hãm. 


Một sai lầm khác là trong khi Việt Minh 
sắp đánh Điện Diễn Phủ thí Navarre lại theo 
đúng kế hoạch cũ mở mản chiến dịch Atlante 
làm phân tán chủ lực của mình khiến không 
thề cứu văn Điện Biên Phủ một cách đắc lực. 


Về phía Việt Minh, tuy thẳng trấn này 


nghỉ nươi và 
tham gia vào chỉ 


11. MỘT VÀI NHẬN XÉT CỦA BỘ TƯ: 
LỆNH PHÁP VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP. 
CHIẾN ĐẤU CỦA VIỆT MINH TẠI 


ĐIỆN BIÊN PHÙ. 


Một vài nhân xét của trung tả Guibaud, 
trưởng phòng 3 Bộ tư lệnh Pháp, được ghỉ 
` ðt bản nghiên cửu viết sau trận đánh. 


Đi ién Phủ. có lề khá bồ ích nên được ghỉ 
Tại dười dây 

a. Bộ bình. 

Mặc dầu có nhiều sự thay đồi về chỉ tiêt 


ân được, tá cổ, 
lạ phương pháp chiến đấu 
là dùng ở Điện Biên Phủ, 


phát xuất từ 
thê xác định nị 
mã bộ bình VÀI đ 


Những hoạt động tấn cỏ 
đường 


tự của bộ bình, 
hư được điện tiền theo thứ tự sau đây: 


Ð Pháo bình và các loại sảng khác bản 
huẳn bị trong một thời gian n 


3) Đơi xung phong đầu tiên bằng hru đạn 


Là) 


CÁC TRẬN ĐẨNH QUAN TRỌNG. 


Và chất nỗ đẻ 
động cũ 
Đợt xung p 
hỏa lực ve 


lộ vị trí các loại súng tự 
Pháp) và tạo nên những lố hồng, 
y liền cho tới tầm đạn của 


3) Sự can thiếp Ö ạLela các loại súng 
không giảt và súng phỏng hỏa tiễn (lance - 
Toquettes), tạp họp từng 3 bay 1 khầu chống 
Tại các súng tự động của ta mới bị lò mã không 
bị phảo bình hay các đợt xung phòng bằng 
lựu đạn đ \ph 


9) Đợt xung phong đo các đơn vị được 
Võ trang hầu hết bằng sông liên thanh và với 
sự trợ lực của những bỉnh sĩ ném lựu đạn, 
các đơn vị này tràn ngập vị trí tấn công. 

5) Các loại súng trung liên và tiều liên 
được sử dụng ð ạt và tập họp lại nhằm xạ 
kích các toàn quân phẩn công ngay lúc đầu. 

Ngày 31-3, trên ngọn đồi Eliane I đã bị 
Việt Minh chiếm một nửa, chừng 30 tay súng 
tiều liên tập họp đã can thiệp, phá vỡ hoàn 
toàn ngay từ lúc đầu mọi toan tính phản công. 
của ta, 

Điều đáng chủ ý nhất là tồ chức chỉ huy. 
hình như được phân quyền cho. đến cấp tiều 
tỒ gồm ba người. Khi lắm tràn, đường như 
các tiêu tò hành động theo sáng kiến riêng 
của họ trong khuôn khồ nhiệm vụ được 
giao phó. 

Đơn vị chiến đấu là tiều đoàn mà bèn 
trong được (ồ chức thành những cấp hỏa lực 
và di động. Các tiền đoàn phản biệt nhau 
bằng những, miếng vấi màu, 


Hô binh có nhiệm vụ tấn công chỉ lâm 
trận trong một thời gian ngắn. Nhịp độ sử dụng 
như sau. đơn vị làm trấn giao tranh trong 
tối đa, rồi được thay thể 
những vũng, 


kế bị thương chỉ được tải đi bởi các 
Và y tá, trong số đó, có 
ạ nữ cửa thương thuộc thành phần của 
đương nhiền không phải săn sóc 
ác đơn vị khác, 


người 


tiều đoàn, 
những kẻ bị thường ở 

Những kẻ không được các người khiếng 
cảng đem đi phải tự mình tìm đến những 
trạm cấp cửu. Nhiều tù bình Việt Minh bị 
thương và bị bỏ rơi trong những điều kiện 
này đều xác nhận những chỉ tiết đó. 

Bộ binh, khi tấn công, được hỗ trợ rộng, 
rãi bởi các dân phu dự trận, nhất là với 
nhiệm vụ nêm lựu đạn. 


b. Pháo binh và các loại sáng khác. 
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Chính sự lâm trận ö ạt của pháo hình 
và các loại súng khác đường như đã là yếu 
tố quyết định sự chiến thắng của Việt Minh. 
ở Điện Biên Phú. 


Đường như pháo bình được tồ chức với 
? nhiệm vụ thiết yếu được giao phó. 

1) Một loại pháo binh mà người ta cô thể 
định danh là «tác dung của toàn khối » 
(aetion de masse), căn bản là súng đại bác 
105 ly, được (ồ chức thành từng pháo đôi 
gồm từ 3 đến 4 khầu và chỉ can thiệp trong 
dịp chuẩn bị đó, pháo bình 
105 ly được tăng cường bởi sự sử dụng các 

à 120 ly, 


2) Một loại phảo binh được phản tản mà 
căn bản là loại súng 75 ly và 105 ly, hoạt 
động thành những khầu biệt lập, có nhiệm 

quấy rối vào bên trong trung 
rên những mục tiêu như chiến 
tồn, phi cơ v. Y.... và trong 
vi rộng lớn, nó có nhiệm vụ phần 
o lúc kết thúc trận đánh, các 
đặt trên đồi, nhất là đồi 
ân được những nhiệm vụ 


một phạ 


Đominigue, di 
theo kiều dõ. 


Đường như không phải loại phảo bình 
này đã thực hiệu những vụ bản phá tập trung 
lớn lao. Hoạt động thường chỉ thể 
hiện đưới hình thức quấy rối theo một nhịp 
độ tương dồi ch 


Hiệu quả lớn lao trong việc bắn chuần bị 
âu đạt được do sự tập trung hỏa lực của tất 
mọi loại xùng nặng Ở chiến trường. 

Không bao 
đúng ng 


lờ thấy có sự bắn chặn theo. 


bảm sắt các tỉ 
ngăn cần lại bị 
vậy khi súng 
làn đạn có r 


ø toán quân xung phong Việt Minh 
ng nồ, đến nỗi đỏi khi họ bị 
chính pháo bình của h 
đầu khai pháo, họ c 
ðt khoảng cách ngắn. 


Trong trường hợp phản cỏng, lính pháo. 
thủ Việt Minh không ngần ngại khống chê 
những khu vực đang có sự giao tranh bằng 
hỗa lực của súng nặng, không quan tảm đến 
số phản binh sĩ của họ đang lâm trân ở đó. 

Kết luận : 

— Hiệu quả tổi đa của việc bắn chuần bị 
thâu đạt được do việc sử dụng các ngòi nồ 
chậm (à court retard) với đạn đại bác 105 ly 
và nhất là đạn đại bác 120 ly. Những viên 
đạn này tàn phá khủng khiếp những nơi ần 
nầu và công sự chiến đấu của ta. 
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Đặc biệt trên đồi Eliane 1, đất đã bị xới 
tung, tan nát do chất nồ của đạn nồ chậm, và 
hoàn toàn không thể nào đào xởi đề thiết lập 
những công sự chiến đấu mới. Đó là nguyên 
do chính làm cho không còn có điềm tựa. 


e Súng phóng hỏa tiễn nặng (lance- 
roquettes lourds) : 


1.oại súng này chỉ xui 
giờ phút cuối trước khi trung 
của ta thất thủ. 

Một quan sắt viên độc nhất, đứng ở một 
chỗ thuận tiện, quả quyết rằng những sủng 
phóng hỏa tiễn năng được đưa vào mấy ngày 
trước, nhưng đạn dược được đem dần vào 
từng ÍL một, 


hiện trong những 
tâm kháng cự 


nö ạt cũa súng phông hỗa tiễn. 
ào buồi chiều ngày ñ-5. 


Sự làm trả 
nặng đã xây ra 

Sự tân phá ghỉ nhận được lúc đầu thực 
lớn lao. 


ta phá của một loạt đạn bắn đi là 
hình vuông mỗi bề 50m. 

Hiệu quả thực tiễn e ng này không. 
quan trọng, nhưng hiệu quả tâm lý rất lớn lao. 


d.Phản pháo 
Hoạt động chống phảo bình của ta dường 
khầu súng biệt lập 105 ly, 
và 75 St; lợi đụng vị trí trọng yếu và đề 
trực xạ rất 
động gì ở chúng quanh. 
Hoạt động của chúng được thuận tiện bởi sự 
thu hẹp quả mức của các phảo đội chúng ta 
vá sự che chở quá yếu cho các phảo đội này: 
(vòng quanh kẽm sâu. và quả lớn), 

Những sự thương vong đối ví 
thủ ta quá nặng. 


lính pháo 


e.Các địa đạo 
Minh thành công trong, việc bao vây 
trung tâm khẳng cự của tạ 
đường hầm chẳng chịt, không một phản biện. 
pháp nào của bộ chỉ huy bạn có thề ngăn trở. 
hữu hiệu được. 

Các hầm được đảo rộng và sâu (2 chiếc 
4 có thề tránh nhau) được bao phủ ở một 
vài nơi. Các hầm này dẫn đến những vùng 
khuất tầm mắt và hỏa lực của ta. Với sự quan 
xát của một sĩ quan trên đồi Huguette 7 (tên 
cñ là Anne Marie 4) cho phép ta có mộ 
niệm về những phương pháp Việt Minh đã 
dũng như sau : 


~—- Trong im lặng và bóng tối, một toán 
người cảm mốc đánh đấu vị trí hầm bằng 
lạ cải chốt tre đài độ 50 phân tây, 


tiếp sau và đọn 
cạnh mỗi cái mốc để 


đảo lên được chất đống về phía 
ìm nhất 


nguy lì 
~ Một toàn thứ ba tiếp đỏ đảo sâu lỗ đã 
n cho đến chiều cao bằng đầu người 


nh bằng cách. 


— Nhân công sử dụng phải nhiều đến mực. 


đề việc đão trở được thật nhiều. 


~— Sự thăm đò đề vạch những dường giao. 
thông được thuc hiện cần thận ban 
giúp Việt Minh sử dụng những nơi trú ần này, 
một cách tốt đẹp. 


xoi săng liên tiếp, 


bộ chỉ huy điềm tựa không bao giờ cỏ thể 
tròng thấy các dân phụ chỉ ra hiệu với nhau 
bằng 


— Sũng cối hay pháo bình trở nên vỏ hiệu 
cúc đân phụ vì họ chạy trốn rất mau 


sáo kịp thời bởi những phát súng 


ø được tổng ra phia sau trong 
bạn đêm, đến nỗi về ban ngày việc lấp các 
giao thông, y thực vỏ cũng khỏ khăn, 
— Trong những đêm kế tiếp, hầm được. 
đào đến hệ thống dây kẽm gai và trong một 
ợp đã vượt quả cả hàng 


— Công tác đấp u và gài bẫy trong các 
hầm hố của ta tỏ rả vô hiệu quả vì ít dân 
công, Ít mìn bẫy dự trữ, và vì sự mệt mỖi của 
bình sĩ phải thức đêm. 


g- Vị trí pháo bình : 

Pháo bình chính được chôn dưới đất, 
trong những đường hầm đào trên sườn các 
đồi cao chế ngự khu lòng chảo phía Đông. 

Đường hầm được bịt ở phía trước bởi 
một màng lưới quan trọng, chỉ đề lộ miệng 
súng. Súng chỉ được đưa ra đặt ở vị trí lúc 
bắn. Khi xong xuôi, súng lại được kéo vào 
sâu trong đường hầm và miệng hầm được che 
một cách cần thận. 


h. Nơi nghĩ ngơi 
Bộ bình bố trí trên nỉ 
quanh Điện Biên Phủ, 


p trong đường 


ä được chế đây kỹ 
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cảng (thuật lại đo một số thương bình VM). 


1. Sự ngụy trang 


e thương bình phú trách việ 
nể các xe cộ. Môi tấm tồn dược 
n đề phủ đầu xe, từ buồng mà 
đến mui xe, làm mất đi những góc nhọi 
chiếc xe hoàn toàn được che 

vy đến độ một chiếc xe 

mà các toán quản đi bộ 
được, 


nguy 


đục vừa v 


thuật lại rằng, ông ta 
vũng, Hân Na Tau một 
ân dược chè 

ong những lỗ hẹp 
này sẽ được nhỏ lên khi con đường 
đến và được đặt lại chỗ cũ lúc 


ôt quan s 


con đường hoàn t 
cây trồng 


k. Vận chuyển vò tiếp tế 
y khi H 
đường như. 


Ất thủ điềm tựa Béatiee, 
hỏng đã tải lương 
nhủ đến bền kia con dường vòng, Từ nhữ 

địa điềm nảy, một số lớn dân phú đ 
chuyền lương nhủ đến các đơn vị chí 


Một q 


Ác xe 


át viên cho biết đã trông thấy 
một toán quân khoảng một liều d 
những chiếc xe đạp thö, mỗi chiếc chở 4 viê! 
đạn 105 ly hoặc 8I-M2 ly, hay các tràng dạn. 
liên thanh. 


Những thương bình được văn hồi đã cho. 
nhưng đều đặn của các 
Mỗi xe cam nhông, 


thường gồm một toá 
2 phụ tài xế đề phụ dịch ở những dì 
đường khỏ đi. Nguyên tác tiều tồ gồ 
người dường như cũng được áp dụng trong 
việc chuyên chở. 


CHIẾN DỊCH ATLANTE 
(20-1-1954 — 20-7-1954) 


Arias 


đãi tức 
chưa xons. Đã 
định Liên khu 
Quảng Nani 
Phú Yên 


một chiến dịch kéo. 


Minh bao gồm bốn tĩnh 
Quảng Ngấi— Hình Định -— 


176 


hú vực hà 


nh quản ròng chừng 26.000. 
¡ theo một chiều dài 
cây số và một chiều ngang trung bình 70, 
y số. Vũng hành quả â một căn cứ 
địa chiến lược của Việt MỊ được xây 
số khoảng 2,5 


ðL vùng khá mẫu mỡ 
ứng, Việt Minh đã khai thác được 
ö được binh và vẫn sử dụng 


xe lửa đề Ì và thực 
Đây là một đường giau liên rất quan 

h: Ngoài ra 
mì Bolovens ở 


pm 


mũi dùi de đọa thường 
xuyt Nam Việt, Hạ Cao 
Mễn. 

Pháp muốn 
ï cho chỉnh gị 
chín 
Minh kiềm soát 
có tỉnhách bình định nhờ sự tham 
la nhiều đơn vị và cuộc hành. 
quân còn mị L cuộc trắc 
nghiệm tàm lý cũ: Việt 
được xem là quan 


à giao. 
một 


tiếng 
do Việ 
quản 


Pháp dị 
nự nhất 


1. LỰC LƯỢNG VIỆT MINH TRONG 
'VÙNG HÀNH QUÂN. 


+ Minh lại Liên khu V 
được ước lượng khoảng chừng 30/000 người 
trong đó có T2 tiều đoàn chính quy, 5 hãy 6 
tiêu đoàn địa phương rất thiện chiến. Những 
đơn vị này được coi như luôn luôn ở tại 
một hậu phương an toàn nên đã có sự tự 
do hành động để mở các cuộc tấn công vào 
những miền khác. Nhờ có địa thể hiềm trở và 
có nhiều kho tảng đề rải rác nên các đơn vị 
này cô khả năng tập trung để đăng và có thể 
chuyền vận các phương tiện tiếp tế tới gần 
mục tiêu mà không sợ bị lộ. 


lare lượng Vị 


9. LỰC LƯỢNG PHÁP. 


Pháp đã sử dung liên đoàn lưu động 
để mở cuộc hành qu 
đoàn I1, 42 thuộc miền € 


đoàn 21 thuộc Hắc Trung Việ 
thuộc N: 


Triều 


thuộc gốc Nam: ' th 
Bắc Phi. 


đơn vị kề trên. 
¡ụ nhiều tính chất 


nh quản n 
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Ngoài ra Pháp côn lấy một số các tiều 
đoàn khinh quân ở miền Nam và miền Trung 
đề đưa vào chiến địch làm công tác bình định. 
Các tiều đoàn này lúc đầu có 9 tiều đoàn, sau 


lên đến 11 cũ thấy 


song song với công tác bình định, Pháp 
phân khu Duyên hãi thuộc Đệ tứ quân 
không đặt thuộc Đệ nhị quân khu) 
y và tiếp vận cho mặt trận. Việt Nam 

nột 


đất 


Vũng lãnh thồ quản sự thy th 


quân khu, nhưng Pháp trách nhiệm 
hành chánh của khu vực chiếm đóng cho ông 
Phan Văn Giáo là đươn 


Việt, Ông Giáo đã đưa Nghĩa dũng quản và 
đoàn quân thứ lưu động miền Hắc Trung Việt 
vào để xúc tiến việc bình định. Cùng với kế 
hoạch nảy, một còng tác tuyển mộ phụ lực 
quân và hương dũng sẽ được thực hiện tại 
chỗ và chia làm hai giai đoạn : 

— Tới 15-2-51, tuyền mộ. 10.000 phụ lực 
quân và 10.000 địa phương quân 

— Tới 15-7-51, tuyền mộ 10.000 hương 
dũng; và khí đã đặt được hương dũng thì 
công việc bình định được coi như hoàn tất. 


5. DIỄN TIẾN CHIẾN DỊCH. 


Cuộc hành quản Atlante chia làm hai 
giai đoạn : 


đoạn Arêthuse từ 20-1-1954 đến 
mục đích chiếm đóng khu vực 


— Quân Pháp rút mới nhiều đản chúng 
để. theo. 


Axelle mở ngày 13-23-51 
ng khu vực Bình Định. 


Trong giai đoạn Arẻthuse, sau khi dồ hội 
từ Hội An đến mũi Varella và Tuy Hòa vào 
ngây 20-1-ð1, liên quân Việt-Phảp chiếm. 
đồng My, rồi chiếm Lac NIy 


ðng vòng 0 tuần lẻ, Pháp khôi 
cự mãnh mẽ nào 
xoất được 64)00 cảy số vuông: 
n 150/000 người. Sau đó, đoàn. 
nạ giải doạn thứ hai. 


quản liền bước 


Vào giai đoạn bai, sau khi chiếm Hinh 
Định, liên quân chiếm dèo Cũ Mông và đồng 
bồng sóng Giao. 

Tồng kết theo thống kê của Pháp, Việt 
Minh eõ 400 người chết, 130 tà bình và tỉnh 
nghỉ bị bắt, Pháp nói rúng chỉ thu được 125 
vũ khi đủ loại. 


— Các đơn 
øị Việt Pháp 
đồ bọc náo 
cửa bề: Qui 
hơn, 
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Sau khí chiếm được miền này, Pháp giao. 
cho Việt Nam bình định, Pháp đã chế các 
ới chức Việt Nam không có khả năng và 
thiện chỉ nẻn việc bình định sau này không 
nh công, nhất là tại Phủ Yên coi như hoàn. 


quản được dưa từ miền Nam 
Còn các giới chứ 
Đức là châu ông Nguy 
cáo là tham những, 

Mặt trận ở miền du 
chủ lực Việt Minh đã rời vùng này để uy 
hiếp Cao nguyên. Với cuộc tấn công vào phía 
Đắc đề đáp lạ n công vào Duyên hải 
của Pháp, Việt Minh chiếm thành phố Kontum. 

ấy 28-1-1951. Các Liên doàn lưu động 41 và 
49 thuộc gốc Thượng do các viên đại tá Sockell 
nh tan tành. Liên đoàn. 
1Í của trung tả Nguyễn Khánh cũng bị thiệt 
hại năng. Sau khỉ bó Kontum, quân Pháp. về 
cố thủ tại Pleiku và An Khê, 

Trung đoàn 803 Việt Minh sau nhiều. 
nh công trên quốc lộ 19 đã bao. 
vây và uy hiếp cử điểm An Khê từ đầu tháng, 
31951. Ngày 30 lều đoàn Pháp từ. 


hải lắng dịu vì 


Qui Nhơn lên tăng viện đã bị trung đoàn này: 
tại đèo Mang. 


phục kích và tiêu điệ 


Khẻ lúc 


đoàn 100 đưược lệnh đi 
Pleiku đề tiến đọc theo quốc lộ 19 đến 
cho An Khê. Cuộe di chuyên này. công chính 
Tà cuộc hành quản khai thông quốc lộ 19. Mặc 
đầu bị phuc kích và bị thiệt bại trung bình, 
Tiên đoàn 109 đã đến được An Khẻ. Tại đây 
Liên đoàn 100 được lệnh tồ chức lại hệ thống 
phông thủ cho kiên cố hơn trước và mở mang 
phí trường đề phí cơ vận tải cỏ thề 
, phấn khởi trụ 
Biên Phú, Việt Minh gảy tẻ liệt 


ng Đi 


Liên khu Ý và còn chuẩn 
chiến d 
điềm Pleiku đề thâu hồ 

Nhà 
lệnh Pị 
An Khê v 
bình mạo hiềm vĩ quãng đường từ An Khê về 
Pleiku đã bị Trung đoàn 803 Việt Minh phong 
tổa. 


Toàn miền Cao nguy 


Nội đến Lì 
tới các trận Chỉpyong: 
Nidge mà đơn vị mí 


n đoàn 100, ngườ 
'Wonju và Arrowheddi 
y_ đĩ chiến thẳng hiền 
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iều Tiên, Người Pháp cho đây là 
liên đoàn này, 


hách tại 
một đơn vị thiên chiến nhất, 
lên đại tả Barrou chỉ huy. 


do 


—hễ ván tiêcvni 
——— 

-=Y Phòu má sỹ À¿ Phép 
E=Á~+/rT” chà 


Sơ đồ hành quân Atlante. 


uộc triệt thoái bắt đầu lúc hà sảng ngày 


một cảnh đồng cỏ voi cao và dày đặc. Khi 
đoàn quản di chuyền vừa lọt vào cánh đồng 
ày, quân Việt Minh liền khai hỗa súng cối, 


CÁC TRẤN ĐẨNH QUAN TRONG 


Xi Liên đoàn 100 bị 
phục kích, 


từ phút 
ứng. Các xe vận tải đều 
ụ Việt Minh đốt chảy, trong 
lâm liên đoàn khôn 
thê bên ngoài. Việt Minh đã 
lợi dụng những cao điềm ở phia Hắc đề đất 
súng cố xối xã vào. đoàn xe, nên quận 
Pháp rồi loạn ngay không thề mở cuộc phản 
công về phía dịch. Viên đại tá Barrou lại bị 
thương từ phút đầu, trưởng 
thay thể lại bị tử thươn 
đoàn 100 trước sử 
đối phương ¿ Trúc này, 
phỉ cơ Phâp lến thì đã trẻ. Chiến 
trường không c ữa, quận. 
tảnh dạn. nát của "Việt Minh đã xâm nhập vào hàng ngũ của Pháp, 
Tiên đoàn 100. Kết quả Liên đoàn 100 coi như bị tiêu 
điệt, chỉ có một xố ít chấy thoái, RỂ lừ đó, 


bị quân xung phon, 
đồ cô cả xe tr 


ên tham 


Trung doàn 803 Việt Minh hoàn toàn làm chữ 
quốc lò 19. Pháp phải bố An Khê mà chỉ cố 
thủ tại Pieiku tới khí đÌnh chiến 

Như vậy, chiến dịch Atlanle e 


Nụ chiến dịch lại miễn Cao nại 
đều thất 


_Phần C2 


QUÂN LỰC VIỆT NAM 
(1946 — 1955) 


€2 Những hoàn cảnh phát sinh ra quân đội quốc gia. 


%3 Các diễn tiến trong việc hình thành quân đội quốc gia. 
Q Các cơ cầu đầu não. 

K3 Các đơn vị bộ bính. 

& Các quân bình chủng chiến đầu và yêm trợ chiến đầu. 
$3 Các đơn vị quân trường. 


&} Tổ chức lãnh thổ với các chiến dịch tí 


thu và bình định. 


lão 


NHỮNG HOÀN CẢNH PHÁT SINH RA 

QUÂN ĐỘI QUỐC GIA 
A NHŨNG CẨM NGHĨ VỀ CẮC TÔ CHỨC QUẦN: ĐỘI VIỆT NAM Ở 
GIỮA THỂ KỸ 30 A CÁC GẮN NGUYÊN PHẤT NUẤT QUẦN ĐỘI QUỐC 
ÀA A CƠ HỘI KẾP HỢP CÁC VŨ LỰC CHỐNG CỔ TIÍ 
TÔ GHỨC A SỬ THẲNH HINH CỦA QUẦN ĐỜI QUỐC GIA. 


ĐỘI Œ 
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NHỮNG HOÀN CẢNH PHÁT SINH RA QUẦN ĐỌI QUỐC GIÁ 


1. NHỮNG CẢM NGHĨ VỀ CÁC TÔ CHỨC 
QUÂN ĐỘI VIỆT NAM Ở GIỮA 
THÊ KY 90 


IDx trong hoàn e 


sinh ra một lồ chức quản lực 
tích Ì e ghí chép 
một 
ra, Trên n 


bảo, việc phát 
cũng là một đấu 
là 


tất nhiên, 
ích. Nét một 
ách sâu xa, mới quản đội không thể tự nó 
phảt sinh và tự tồn, Bởi vi, quản đội chỉ là 


một thứ vũ khí của chính trị và là thành trì 
bão vệ cho chỉnh tị. 
Quản lực Việt Minh cũng như quân lực 


quốc gia đều thành hình trong hoàn cảnh ấy. 
„ tiểu có hoàn cảnh tốt, quân đội có 
yy côn ngược hú, nếu phát 
cảnh không tốt, phầm chất 
whêm: và thiểu phần dũng 
+ quần đội không tây 
côn do ở sựt ảnh hưởng và sức 
goài đem lạ 
Ệ 20, tạí Việt Nam, chính 
ke tồ chức quân sự, chính. 
v lử sau cuộc chiến tranh thuộc 
4 Pháp, biến quốc gia Việt Nam 
có hai. chính quyền chịu theo 
nh chấp của ngoại bang. Mỗi 
v đều cỏ niột (ồ chức quản 
chính trị của 


thành hai phế 
ảnh hưởng tr 
chính quyền m 
đội viêng phũ hợp với 


mình. 
1, tình trang hư cảng chua 

bại và Việt Minh đã 

tại 

0L văn kiện ngày 20-7-51 chấm 


h và chía đói đất nước tại vĩ 
lột điều bất hạnh lớn cho 
ng la, không biết ngày nào mÉi 
thống nhất lại được. 


182 


NHỮNG HOẦN CẢNH 
PHÁT SINH RA 
QUẦN ĐỘI QUỐC GIA 


NHỮNG HOÀN CẢNH PHÁT SINH RA QUẦN ĐÔI QUỐC GIÁ 


Khởi nguồn từ một cuộc chiên đấu chống 
để quốc Pháp, cốt giành lại độc lấp và thống 
cho xứ sổ, mặt trăn Việt Minh lại đã 


phân hỏa, đất nước bị chia đôi, làm 
mồi cho sự lợi dụng tranh chấp của quốc tế 
hiềm họa tai hại đồ vỡ khôn lường, 


gia có h 
ịch, tẤU nhiề 
lạ tất nhỉ 


lực lượng quân 
òc nội chiến sẽ 
tị mỗi phé lắm 
chiến đều cỏ rị ¡lệ do biện 
mình chính đang, đề tạo nên một chính 
cho cuộe chiên đầu. Nhưng bỉ đất thay + 
nội chiến ở giữa thế kỹ thủ 
Nam đã kéo đài trong su 
cuộc chiến đã khiến h 
nước Việt lần lượt bị xô 
nhục tương tăn, một cước ch 
từ trước đến nay và đã làm 
Việt Nam tới tận cồi rẻ. 


đổi nạ 
phải xây ra, và 


Các tồ chức quân sự của các 
ñ những tập thể lớn lạ 
phần thanh niên thị 
đã phải tiếp nối nha 
quận sự với một tính 
ở bên này ha 
thanh niền của thời đại. 
đổi sống, bị xỏ đ 
chiến tranh khôn) 
mạn nhân của một thời ly loạn: 


ðe đủ mọi hạng, mọi giới, 
w phục vụ trời 


ìn quản k 
ng chỉ là những, 


ạ buộc trong 


thể trành được, họ chỉ là 


Bởi thế, trước phân xét lịch sử, những 
người thanh v đều vỏ can, vì trách. 


nhiệm về cuộc chiến này không phải là những 

đốt 
là chỉnh là 
vời làm chính. 
àn dụng những 
cảnh họ mong 
cuộc chiến là 
ứng người này 
ú thuận chỉnh trị, 
n tranh theo ÿ chỉ và tham. 
n đội, trong, 
âm đạt 


cả đời mì 
những chính trị 
trị đã nuôi dưỡng chiến tranh, 
lực lượng quản sự vào cứu 
muốn đạt được. Trách nhiệm 
của những người lĩnh d 
mới có đủ thầm q 
đề tiến hành e 
vọng của họ. Những tồ chức qu 
khi đỏ chỉ là những phương U 
những mục tiêu cuối cùng mà thỏi 


9. NHỮNG CẦN NGUYÊN PHÁT XUẤT 
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA. 

“Thế mới biết, một quốc gia khi có biến tử. 
bên ngoài đưa vào, mà nội bộ của quốc gia này 
Không được nhất trí, lại còn chia rể bằng. nhiều 
xu hướng chính trị, bằng những thủ hiềm 
riêng tư, bằng những quyền lợi khác biệt, thí 
đại họa phải xầy đến, Đây là một kinh nghiệm. 


Tịch sử chứng mình câu nói « đoàn kếtá 
chia rẽ là chết », " 


sống, 
ột chân lý đơn giản nhưng, 
là ảnh sáng soi chiếu cho mu, 
Sự phát xuất của quản đôi quốc gia cỏ 
n do hoàn cảnh tạo ra, thành 
bình sau quản đội Việ Ip ứng cho 


nên, thiếu thổn mọi thứ, nên không đủ n 
để ngăn chặn kịp thời đoàn quản xâm lăng 
ủa Pháp. 

Pháp đã trở lại 
cách để dàng. 


a. Căn nguyên thứ nhất — Pháp lợi dụng 
những thành phần cộng tác viên cũ. 

Pháp d 

cộng sự cũ 

chức, kỳ h 


lợi đụng nại ảnh phần 
hự quan Hải chức, hươn 
thiết lập nhanh chón, 
một chành quyền thản Pháp, Dày là những 
thành phần để đàng theo Pháp vì. Việt Minh 
nghỉ ky không dũn; v khí cướp chính 
hết mới lớp 
v chính quy 
n sự xết và bất mãn, 
h thành phần 
lực lượng đầu tê 


h cho thành phần b 
nên đã số theo Pháp, 
mày đã lạo nền nhì 
chống lạ. Việt Minh. 
lúc đầu không 
những cựu chiến bình thuộc địa 
tạo nên những phụ lực quản, giao cho những 
vụ phụ dịch. Vi lúc đỏ, Pháp tin rằng 
sẽ trở lại Việt Nam để dàng nên đã không 
nghĩ đến việc lò chức một đội quản bản xử 


tin ở lực 
qhẳng 
chính trị 


Khi mời đồ ạ 
lượng vũ trang của mình cô thế chỉ 
để đăng, nền chỉ đ vấn đ 
với đân bản. xứ 
quyền lợi và kết gi 
wy thế ở trong xứ. Với chính sách m 
muốn tạo nên một thế lực chính tr 
Pháp dưới hình thức phả 


Chẳng hạn như Phá 
'ÿ thành một quốc gia r 
Cao Nguyên thành xử ÿ 
thành xứ Nùng và miền Lai 
Thái v.v. Tại những vùng đất này, đề tăng 
thêm màu sắc chính trị địa phương với nhiều 
hứa hẹn về q 
lều tượng riêng biệt nhâm tách rở 
lãnh thồ củ trong, đó có vị 
rời các xổ ra khỏi dại gia định 
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NHỮNG HOÀN CÁNH PHÁT SINH RA QUẦN ĐÔI QUỐC GIÁ, 


dân Việt. Như. 


xuất hiện khỏ 
w những các hiệu kỳ củ 
Nhng đã xuất hiện rất lâu 
Điền tượng cho xứ T 

với mầu xanh, trí 
sao sáu cảnh ở trên nề 
sảu bộ lạc, Và người ta cũng không quên lá 
cờ tiêu biều cho miền Mông Cây cũng là một 
„ đồ, ở 
ng vỡ một cải thuyền buồm Trà 
Cồ đề nhớ hủ lúc từ đồn Cỏ Tô thuộc đảo 
Cát Bà, người địa phương theo quân Pháp 
về chiếm xử 


Tất cũ nh 
mưu xão quy 
chia nước Việ 
nhỏ, kỹ thị nỉ để tr 
mưu của họ là sử dung sức mưnh chính trị 
đề thâu đoạt chử chưa cần dùng đền vũ lực 
quân sự. Tuy lúc đầu. là vậy, những đần đần 
trước những đòi 1 
phải sử dụng đến vũ lực qui 
họ đã thành công khỏi 
một thể lực chính trị đẻ 
sự phát triển các lực lượng q 


sự kiện trên là những âm 
người Pháp, Họ muốn 


Tôm lại, trước liên, 
đúng những thành phần 
thành lập những lực lượng quản sự đầu tiên, 
phôi thai những hại tiềm tảng một sức mạnh 
lợi hại vỏ cùng để chống lại Việt Minh. 


b. Căn nguyên thứ hai — Việt Minh xô đầy 
đảng phái quốc gia về phía Pháp. 

+ vũ lực khác chống, 

được phát sinh : đây: 


Không những thế, m 
lại Việt Minh cũng lúc đã 
là những lực lượng thuốc các đẳng phải quốc 
gia. Ban đầu các lực lượng hợp 
với chỉnh phù Việt Minh đề thành lắp một 
chính phủ liên hiệp, nhưng Việt Minh bởi bản. 
chất chỉ là một đẳng cộng sản trả hình, nèn. 
đã không có lòng thành thực đề tạo thế đai 
đoàn kết dân tộc trong việc chống giặe, Việt 
Minh chỉ lạo dựng một sự kết hợp giả tạo, 
theo giai đoạn, khỏng những vảy còn Im 
cách tiêu điệt âp bằng đồ 

độc tôn, đẳng trị. 


Từ những chỉa rỡ này, với nhữu 
áp đẫm: mâu của Việt Minh, nhị 


quốc gia phải tim cả 


t82 


vũng đất kiềm soát của Pháp hay bón ba ra 
hải ngoại ần nữu, đề tránh khỏi bị tiêu diệt 
Và tìm cơ hỏi cứu quốc k 


Sau pháp Hảo Đại ra đời, 
những người quốc giá đã kết hợp nhau lại 
thành môi mặt trên chống Cộng vất 
Đây là môt vũ lực c 
tạo nên quần đội qu 


e. Căn nguyên thứ ba — Việt Minh đầy 
các lực lượng. tôn giáo đứng về hàng. 
ngũ chống Cộng. 

Một lực lượng khác nữa chống VÌ 

không kêm phần quan trọng, đỏ 
lượng tôn giáo cho rằng mặt trân Việt Minh 
không, phải là một tập đoàn cứu quốc, mà c 
là một tập đoàn cộng sản có tỏn chí tr 
ngược với tôn giảo, nhất là với nhữn; 
công giáo ÍL ai theo Việt Minh, họ. đã 
bằng cách khuyến khích thanh niên 


công giảo gia nhấp các lực lượng vũ trang 
chống Công, Các giáo phái như Cao Đài, Hỏa 
ũng rời khỏi mặt trận Việt 


Minh, vì Việt Minh được coi như một (ồ chức 
lạ thẺ chúng sống và sát cảnh với 
những người có tư trởng hữu thần được. 

Tất cả nhữn, 
bắt nguồn từ chính giữa lòn 
đã chống Công rất 
lượng tính thần đáng 
Mạnh mẽ trong việc 
cho quản đội quốc gia. 


d. Căn nguyên thứ tư — Việt Minh xô 
đầy những kẻ thù của chế độ vào hàng. 
ngũ quốc gia. 

Chế độ Vi 


lực lượi 


Minh áp dụng bạo hực đề duy 


trì guồng máy lãnh đạo. TấU cả những thành. 
phần như địa chủ, tiều tr sản và trí thức 
không hợp tác, đền được coï như là những 


thành phầi 
theo dồi, côi 


chống đối hay 


phần đồng, bị 
thủ tiêu 


ày những thanh niễn thuộc các thành 
vdũ. có cảm tình với kháng chiến, 
phải rời hố h 


Minh. 


Chính sách bị 
cảnh chên 


b lực của Việt Minh đã 
sắc chiến địch dị 
cho các 
nhân do 
đến lột độ. 


diệt pÌ 
thân nhân, con ch 
Việt Minh giềt và thủ 


của các 
n phủ 


\ người này trở thành kể thù 
n bạo lực, trong đó kề 


Viết Minh, n 


Tại 
của ch 
những 
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người đảnh thuê vì mưu sinh. Tất cả hợp 
thành một vũ lực đề cộng tác vào sự thành 
hình và sức mạnh cũa quản đội quốc gia. 


5. CƠ HỘI KẾT HỢP CÁC VŨ nức 
CHỒNG CỘNG THÀNH MỘT TỔ 
CHỨC QUÂN SỰ DUY NHẤT. 


Tất cả những vũ lực trên, từ những căn 
nguyên phát xuất đã được trình bày, chỉ chờ 
đợi cơ hội khả hữu kết hợp lại thành một tồ 
nhất, biến thành một sức 
mạnh tự tồn nếu không muốn bị công sản tiêu. 
điệt, hơn thế nữa, để có thề chống Công một 
cách tích cực và hữu hiệu, 


'Tô chức quản sự duy nhất này được mệnh 
danh là quản đội quốc gia, là môi vũ lực 
chống lại 4 nh được coi là 
tay sai của công. 


đã có 
tảo Đại, 


Như trên đã nói, những vũ hực nà 

cơ hội quy tụ xung quanh giải pháp 
pháp được lõ dạng năm 1918, thành 

hình năm 1949. Giải pháp này do bản tay của 
Pháp tạo dựng khi đã thất bại trong các kế 
hoạch quản sự tải chiếm thuộc địa và cũng 
như trong các cuộc điều đình vời Việt Minh 
tiếp đó. Bảo Đại thoái vị vào mùa thủ năm 
1915 đề sau đó là cho chính phủ Việt 
Minh. Ông đ ang Tâu đề rồi về công 
tác với Pháp chống lại Việt Minh. Bảo Đại 
cho rằng : « Việt Minh là một chế độ cộng sẵn 
quốc tế không phù hợp với truyền thống cồ 
truyền của dân tộc Việt Nam». Ông chủ trương 
kiến tạo một giải pháp quốc gia trong lập 
trường chốngCộng ; giải pháp Hão Đại vì vậy 
là đầu mối kiến tạo quản đội quốc gia, một 
giải pháp tạm thời kết hợp với Pháp được 
xem là Ít nguy hiềm đề chống lại Việt Minh. 


'Viễn ảnh cña một cuộc chiến tranh Jâu dài 
được đánh đấu từ năm 1950, khỉ chính quyền. 
quốc gia tồn động viên nhân lực bành trưởng, 
chiến tranh và khuếch trương quản đội. Việc 
khuếch trương quản đội quốc gia, ngoài sự 
yêm trợ của Pháp côn được sự hỗ trợ bằng 
Viện trợ quân sự của Mỹ. Bởi vảy, la không 
thể coi đây là một biển cố tầm thường, mà 
chính thực rất là q h 


m đã làm cho lĩnh chất bản thuộc 
đội này tan biến và đã thề hi 
của một quân đội kết hợp bởi 
phần trong xã hội quốc gia 


n 
nọi thành. 


4. SỰ THÀNH HÌNH CỦA. QUẦN ĐỘI 
QUỐC GIA. 


Quân đội quốc gia đã phát nguồn từ 
những căn nguyên hết sức phức tạp như ở. 
trên, kề từ khi Pháp trở lại tải chiếm Đông 
Dương. Với những căn nguyên như thế, tô 
chức quân đội quốc gia đã được thành hình. 
dần, qua một tiến trình nhiều giai đoạn. 
đầu năm 1946, viên tưởng Leclere 
là tồng tư lệnh quản đội Pháp nghĩ đến việc 
(ồ chức một quản đội cho liên bang Đông 
Dương, nhằm tăng cường và cũng cố các 
vùng đang và sẽ chiếm. Liên bang Đông 
Đương theo Leclere gồm õ xứ: Bắc, Trung, 
Nam Kỷ, Ai Lao và Cao Mèn. Mỗi xử này 
sẽ có một quản đội riêng đề giữ an ninh và 
khi hữu sự sẽ sử dụng chung trong khẩpiên 
bang, nhưng đất dưới quyền chỉ huy của sĩ 
quan cao cấp Pháp. Như vậy, có nghĩa là, lúc 
đầu Pháp chỉ muốn lập những đơn vị bảo an 
cho mỗi xử vi cho râng việc tí chiếm Đồng, 
Dương sẽ dễ đảng. Các đơn vị hảo an này 
cũng vi như những đơn vị linh khổ xanh lúc 
trước, nhưng về mặt tồ chức, Pháp có thể 
nởi rộng bằng việc đất ra những sĩ quan 
người Việt đề chỉ huy, hầu tạo một bộ mặt 
mới, che đấu chính sách thuộc địa mà Pháp 
vẫn muốn tái duy trì. Như. vảy, từ khi khởi 
chiến tại Nam Việt vào mùa thu năm 1915 
cho tới năm 1946 chưa có đấu hiệu nào chứng 
tổ rằng Pháp đã có thiện chí muốn lập quản 
đội quốc gia. 

Đến đầu năm 1947, Pháp chiếm được 
Nam Việt, một phần lớn của Trung và Bắc 
Việt, cảm thấy chỉ chiếm đóng được tại các 
thành phổ và thị trấn, côn các vùng nông 
thôn, Pháp không làm sao kiềm soát được 
và tại đây cuộc chiến đã diễn ra mỗi ngày 
một ác liệt, 


Thủ tưởng Pháp lúc bấy giờ là ông 
Ramadier thấy rằng nếu cứ tiếp tục đầy mạnh 
chiến tranh theo chinh sách quân sự của cao 
ủy đfArgenlieu, xẽ tổn kém mà lại khó thành. 
công trước cao trào kháng Pháp của dân tộc 
Việt Nam, ï nghĩ tới phải đùng một 
giải pháp chính trị thực sự đề giải quyết toàn 
ụ Đương. Nói đến 
thì trước đó Pháp 
chủ trương thương thuyết với chính phủ Hồ 
Chỉ Minh. Nhưng Pháp không thực Lâm trong 
Việc thương thuyt!, ấy dó làm một 
p đồ quần Tên miền Hắc! Pháp vừa 
tự thuyết hú vừa tìm cách gây hấn đề 
lấn át, Bởi « chiến tranh toàn quốc 
ngày 19-12-1916 đã bùng nồ. 


Thắng. 


mì 1917, tại Bà Lẻ, Ramadier 
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tuyên bố sìn sùng cho các dàn tộc Đông 
Đương được hưởng độc lập, có « quân đội» và 
ngoại giao trong khuôn khồ liên bang Đông 
Dương, Qua sự tuyên bố này, thủ tướng Pháp. 
Ramadier lỏ ra ÿ muốn nối tiếp lại cuộc 
thương thuy Ỷ 


Đây là . Pháp ÿ niệm hình 
thành một quản. đội thuộc Việt Nam. 
Xuyên qua pháp chỉnh trị. 

ụ hưởng ứng ngay, nên Pháp, 
đã cử ông Hollaert sang thay thế thấy sư đô 
đốc d“Argenlieu ở ủy Đông 
Đương, đề tìm mờt giải phập chính trị có lợi 
cả cho Pháp lẫn Việt, Các cuộc tiếp xúc với 
Việt mình không có kết quả vì hai bên nghỉ 
ngờ thiện chí của nhau, không chịu nhượng bộ. 

Do đó, BollaerL quay sang kiếm một giải 
pháp qui p xúc với cựu hoàng Bảo 
Đại tại Hồng Kông. Qua sự vàn động của 
Pháp chính khách quốc gia Việt Nam, 
ông Hảo Đại chấp nhàn việc thương thuyết 
với Pháp. à thời kỳlô dạng giải phập 
Bảo Đại và là đầu đề cho việc thành lập 
một « quân đội quốc gia » chống Cộng. 

Hiệp định Hạ Long kỷ ngày 5-0-1948 
giữa BollaerL và cựu Hoàng trên tàu. Duguay 
Tronin, trong đỏ, Pháp công nhận Việt Nam. 
là nước độc lập và đề nước này thực hiện lấy 
sự thống nhất của mình một cách tự do, và 
ngược lại, Việt Nam tuyên bổ gia nhập Liên 
Hiệp Pháp. Xuyên qua hiệp định này, một 
chinh phủ trung ương lâm thời Việt Nam 
thành lâp; các nhà lĩnh đạo Việt-Pháp sẽ 
cùng nhau hợp tác thành lập các tồ chức thuộc. 
mọi lũnh vực cho chính phũ trung ương, 
trong đó có việc «(ồ chức quản đội ». Như 
vậy, với hiệp định này, việc tỒ chức quản đội 
quốc gia được chỉnh thức đề cập. 


Lúc đó, ông Bảo Đại không về nước, lại 
sang Phâp lo điều đình trực tiếp với chính 
phủ Pháp. Chính phũ trung ương lâm thời đo, 
Ông Nguyễn văn Xuân được cựu hoàng chỉ 
định làm thủ tưởng ra đời nhẫm chuần bị cho 
việc thụ hồi nền độc lập và sự thống nhất 
quốc gia. 

Chính phả trung ương làm thời lúc đó 
không có quyền hành gì, vì các giới chức Pháp 
tại Đồng Dương chỉ chấp thuận mộ chính 
phẫ thống nhất sau khi có sự biều quyết cũa 
quốc hội Pháp. 

Chính phủ trung tương lâm thời cũng chỉ 

ếp, phát xuất từ 
vi thành phần n 


các đều bao gữÌm những nhân vật quan trọng 
của chính phủ này. Nếu căn cứ từ chính phũ 
„thì một quản đòi đối nghịch 
Minh đã được bắt nguồn từ khi 
hláp do ông Nguyễn văn 
6-1946, 
n, phố thủ tưởng 
phòng. Nói các kế tiếp 
916 do ông Lê văn 
Hoạch làm thủ kiêm tồng trưởng 
quốc phóas. 7 quãng thời gian này, 
xứ Nam Kỷ tự trị được mệnh danh là nước 
Cộng Hóa Nam Kỳ. Do đỏ, vào năm 1916, 
trong việc thiết lập cơ chế mới, Pháp 
đã khai sinh ra một hực lượng võ trang gọi 
là vệ binh Cộng Hóa Nam Kỹ. 
caine de la  Cochincbine) 
Pháp thiết lập được hộ 
Việt và hội đồng chấp ch 
Và từ những hội đồng này, bắt nguồn khai 
sinh ra các lực lượng võ trang địa phương. 

Tất cả những lực lượng này hết sức rời 
rạc, chỉ có vẻ bình Cộng Hòa Nam Kỷ là 
được tồ chức khá quy củ. Tỏm lại, từ trước 
khi cô chính phủ trung ương lâm thời, Pháp 
đã tạo ra những lực lượng võ trang bản xử 
xất phức tạp. 

Hiệp định Hạ Long chỉ là đề tiến tới 
một thỏa hiệp chính thức với Pháp. Mãi tới 
ngây #3-1919, hiệp định Auriol — Bảo Đại 
mới được kỷ kết giữa tồng thống Pháp và 
cựu hoàng Bảo Đại, đồ chính thức công nhận 
nước ViệU Nam độc lập và thống nhất. 


hoàng Bảo Đại nà lồng thống Pháp 
incent Auriol. 


việc thành lập « quán 
rợc chỉnh thức bắt đầu. 


Với hiệp định n 
quốc gia » mới 
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Cựu hoàng về nước ngày 28-4-1949, mãi 
tới 20-7-1919 ông mới thành lập tân nội các 
do ông làm quốc trưởng kiêm thủ tưởng 
chính phủ. Ông Nguyễn văn Xuân là phó thủ 
tướng kiêm tồng trưởng quốc phòng. Tuy 
vậy, ông Nguyễn Xuân đảm trách các 
công việc của thủ tướng, đối với chức vụ 
tồng trưởng quốc phòng, ông không quan 
tâm mấy, Vì thực ra, từ những chính phủ 
trước đỏ đều có bộ quốc phòng, nhưng bộ 
này cũng chẳng làm được việc gì cả. vì tất cả 
các quyền hành chỉnh trị cũng như quản sự 
đều ở trong tay người Pháp 

Tuy nhiên, việc U 
cho người Việt được bị 
cho nó một đanh nghĩa chiến đấu phù hợp 
theo đường lõi chính trị mà người Pháp đang 
theo đuồi. Nhưng sự việc đã diễn ra rất 
châm. 

Cao ñy Bollaert, mệnh danh là sử giả hòa 
bình và điều đình chính trị ra đi và được 
thế bằng tàn cao ủy Pignon, một chính khách. 
một chính sách thuộc địa quả. 
khích, nghĩa là chiếm Đi 
phâp bạo lực tru 

Cựu hoàng trở về cùng với giải pháp 
chính trị của ông, bị Pignon lợi dụng đề theo 
đuồi một cuộc chị 


Vi vậy Bảo Đại đã biến thành người cầm 
đầu cho một chế độ chống Công dưới nhãn 
hiệu « Việt Nem Quốc đia ». Tất cả những 
địa vị then chốt của quốc gia đều do người 
Pháp thao túng cả, ỏng không có một đẳng 
phái, một phong trào và một quản đội nào 
đề hàu thuẫn cho đường lối hành động của 
mình. 


Chính tác giả Pháp Phillipe Devillers trong 
cuốn « Histoire du Việt Nam 1910-1952 » đã 
Viết « xung quanh ông chỉ là một bọn nịnh 
thần, bọn tham đanh và tiền bạc...». Theo 
hồi kỷ của trung tưởng Trần văn Đôn trong 
tập « Việt Nam qua 20 năm biến cố » ông 
Đôn đã nhiều lần được gặp quốc trưởng Bảo 
Đại vào hồi đó và trong một lần yết kiến của 
Ông, cựu hoàng đã thỒ lộ : 


đề khoác 


«Các anh còn trẻ mã có p hãng lắm ? 
nhưng nốu. các anh đứng nào địa øị cửa tôi thì 
các anh cũng sẽ thấu khó zử uỏ cùng. Thực ra 
tôi đã nghiên cứu rất kỹ phiểu trinh của ông 
Xuân m dự án kế hoạch tồ chức quản đội mà. 
anh đã trình tỏi năm ngoái (1949) fại Dalat. 
Tôi đã chấp thuận trên nguyên tắc nà đã thảo 
luận mới chính phủ Pháp. Riêng tỏi, tỏi nẵn 


mong muốn thành lập được một quản đội cho. 
quốc gia, nhưng nhiều người đã nói oởi tỏi 
rằng : trong lúc này chưa nên bảnh  trướng 
quân đội đó, øÌ nó sẽ rất nguy hại cho quốc 
gia khi chúng ta chưa đem lại mới lý trởng. 
chiến đẩu cho những đơn ni đó oà trong 
trường hợp đó, bình sĩ sẽ đảo ngũ tập thề sang 
hàng ngũ đối phương. Chúng fa chưa gây 
được niềm tin trởng tron quần chúng thì làm 
sao chúng 1a có thề gáy được niềm phấn khởi 
tử đem lại tỉnh thần chiến đấu cho bình sĩ 
được ? Chúng ta chưa có đầu đủ cấp chỉ huy. 
Nếu nói là quản đội của ta, mà cấp chỉ hu lại 
toàn là người Pháp, mã lại do các bộ tr. lệnh 
Pháp sử dụng thì tắt nhiên ta mặc nhiên công 
nhận cái tỉnh chất đảnh thuế của quản đội la, 
nà như oậy, thì lâm sao quản đội có được l 
tưởng oã có hậu thuẫn quần chủng ». 


Sống trong mặc cảm như thế, Bảo Đại đã 
thi hành nhiệm vụ cửu quốc bằng một biện 
pháp quá tiêu cực. Do đó, dư luận quần chúng. 
đã tô ra đè đặt đối với ông, khiến bản. hiệp 
tớc Elysẻe (8-3-1949) do ông ký kết với tồng 
thống Pháp đã không tạo được uy tín cho ông 
trước quốc đàn, vì vậy, ông đã trở nên một 
người trầm lặng, thường sống tại miền Cao. 
nguyên. Tuy ghét Việt Minh nhưng ỏng không 
chịu tuyên chiến với họ, và tất cả những vấn 
đề về quốc gia đều không được ông tích cực 
tham gia. Vấn đề chính của ông là cú thề hóa 
tất cả những điều người Pháp dành cho người 
Việt, và tạo nòn một chính phủ thuần túy 
Việt Nam với đầy đủ các quyền hạn đề có một 
chính quyền quốc gia thực sự tự lắp, được 
kinh trọng của quốc dân và sự hợp tác của 
kháng chiến. Nếu được như thế, chính quyền 
Bảo Đại sẽ luôn luôn gây khỏ cho Pháp, Tất 
nhiên, cao ủy Pignon không bao giờ muốn 
một đường lối như thế, vì sợ rằng không nắm. 
được người Việt. Ông Pignon_ đã thẳng thản 
tuyên bố vào tháng 5 năm 1949 là chủ quyền 
của quốc gia này chỉ có thề chuyỀn giao cho. 
một chính quyền mà Pháp hoàn toàn tin cảy. 


1a thấy sự 
hiện như sau 


được thề 
thành lắp nội các Nguyễn 
của Pháp) đề phuc 
kế đó, thay bằng nội 
ên Phan Long, một nhân sĩ viết bảo, 

Ký, để tiếp xúc thẳng được 
nự chính phủ Long bị 
tự thề hoạt động được 
như ÿ muốn. Vấn đề thành lập quản đội quốc 
gia theo như chiều hướn quốc trưởng 
Bảo Đại không thê thực hiện được, vì lẽ này, 


văn Nuân (1 trung tưởng 
hồi sự thống nhất ba kỹ 
các Ngụ 
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Vào cuối năm 1919, một biến chuyền quốc 
4E ảnh hưởng đến Việt Nam. Quân cộng sản 
của Mao Trạch Đông thẳng thế quản đội Trung 
Hoa quốc gia và tiến 
Sự thẳng thế này Minh về 
nhiều phương điện. Mặt trận Việt Minh là một 
đẳng công sản kháng Pháp núp dưới đanh 
nghĩa quốc gia, trước. sự tháng thể của cộng 


ý 30-1-1950 vì không muốn 
mất ảnh hưởng chính trị đối vời nước đân em, 
Nga cũng công nhân theo. Các sự kiện này đãi 
làm Việt Minh mất hẳn vai trò kháng chiến 
đân lộc, lại mất địp tìm hỏa bình bằng cách 
điều đình vời Pháp và chính phủ Bảo Đại, và 
đã hiến cho thế giới tư do công nhận mau lẹ 
chỉnh phủ của cựu hoi rủng lúc đó 
chưa có thực quyền. 


Do đó, Việt 
vực tranh chấp, 


công sản và tự do, khỏng thề nào cứu vẫn 
được. 


Bảo Dại bát buộc phả 
n Phan Long bằng nội 

n thũ tưởng. Ông 
Pháp rất tin cày, 
hoạt động 
lâu, 


Văn Hữu làm thủ tưởng chính 
phủ. Côn¿ việc đầu tiên của ỏng là xúe tiến 
việc thành lắp quản đội quốc gia đã bị trở, 
¡ đối với chính phú trước. Việc thành lập 
ân đôi của òn; được chuần ý rất mau tại 


Vua. Bảo Đại mũ loàn quyền Pierre Pasguier 
cũng các quan đứng trước điện Thái Hòa 
(1923). 


quốc hội Pháp ngày 11-5-1950, ngày được coi 
là chính thức được chính giới Pháp hoan 
nghênh việc thành lập quản đôi quốc gia Việt 
Nam. 


Trước đà tiến triỀn của tỉnh hình, người 
Mỹ giản tiếp can thiệp vào việc Đông Dương, 
người Pháp kiệt qu, đã phải chấp nhận với 
công cuộ Việt hóa chiến tranh. Từ đó, vai trò 
cña quản đội quốc gia đã được đặc biệt chủ , 
và được đác biệt gia tăng phát triền, đề đối 
với làn sóng đỏ đang lan tràn xuống khắp 
miền bản đảo Đồng Dương. 


ảng tử: Vĩnh Thụy (Bảo Đại) đang du học 
tại Pháp. 


Từ Cung thái hậu đang được thủ trứng Trần 
oăn Hữu chúc thọ (1953). 


Nam. Phương hoàng hậu. oà hoàng gia dự lễ 
Trung thụ tai la lẻ (1953) 


Quốc trưởng Bảo Đại tiếp các sĩ quan cao cấp 
do thả tưởng Nguyễn uăn Tâm trình diện. 
Từ phải sang trải : các đại tá Lẻ. oăn Tụ, 
Hoàng păn Tỷ, Đỗ Lạc, Trần năn Đón, Nguyễn 
ngọc LỄ... 


CÁC DIỄN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH 
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA 


— THỜI KỲ BẢN THUỘC 


GIÁ ĐOẠN SƠ KHAI (1916-19) 
GIÁ ĐOẠN GHÍNH THỨ 
GIẢI ĐOẠN PHẬT 


— THỜI KỶ BỘC LẬP 


GIẢI ĐOẠN GHUY 
GIẢI ĐOẠN ĐỘC LẬP (1956 THỞ ĐI.. 
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Chương 
2 


CÁC DIỂN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THĂNH QUẦN ĐỘI QUỐC GIA. 


CÁC DIÊN TIẾN 
TRONG 

VIÊC HÌNH THÀNH 
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA 


un đội 
Pháp và được gọi là QUẦN ĐỘI QUỐC GIÁ. 
VIỆT NAM, mãi tới năm 1955, đười nền Đệ 
Nhất Cộng Hòa, quản đội này mời thoát khôi 
áp, được đồi là QUẦN LỰC, 
¡ HÒA. 

ng thời gian từ 1916 đến 
c gia còn trong tỉnh trạng, 
và sụp hình thành đã được diễn tiến. 

ñ giai đoạn như sau 


NAM € 
Đối với quả 


THỜI KỲ BẢN THUÔC 
— 1916-1919: giai đoạn sơ khai 


— 1950-11 loạn chính thức thành 


— 1958-1951 sạn phát triển 
THỜI KỲ ĐỘC LẬP: 
— 1951-1955 : giai đoạn chủ 


— 1Uố6-. 


tiếp 


„ :gia: đoạn độc lập. 


A. QUÂN ĐỘI QUỐC GIA` 
DƯỚI THỜI BÁN THUỘC 


4. GIAI ĐOẠN SƠ KHAI (1946-1949). 


A 1946: 

Ngày 1-10-1916, Pháp khai sinh Vệ bình. 
Công Hòa Nam kỹ. Đây là lực lượng đầu tiên 
của chính phủ Nam kỳ tự trị. Ngoài lực lượng 
này, Pháp cũng tồ chức những lực lượng quân. 
sự khác như phụ lực quản, địa phương quân. 
hương đũng, hương vệ đề tăng cường cho 
đoàn quản viễn chỉnh. Đoàn quản viễn chỉnh 
còn được sự hợp tác của những quân nhân 
thuộc địa người Việt từ Pháp theo về và ở 
trong nước khi Pháp tới tải chiếm. 

Ngày 15-7-1916, Pháp bắt đầu tăng thêm. 
cấp chỉ huy người Việt bằng cách mở khóa 
Liên quản Viễn Đồng tại DalaL. 


T91 


CÁC DIỂN TI 


TRONG VIỆC HÌNH THÀNH QUẦN ĐỘI QUỐC GIA. 


A 1947: 

Ngày 8-1-1947, một nhóm 
bình đội Cao Đài Nguyễn văn Thành trí 
hợp tác. 


láo phải của 
về 


3197, đảm bỉnh đội của ông 
về hợp tác. Pháp đã sử dụng 
theo quy chế 
Quy chế vệ 


Trần văn S 


cũa Vẻ bình Cộng Hòa 
binh và phụ lực quả 


Ngày 12-190, Hội đồng chấp chánh 
Trung phần thành lắp cũng là ngày Bảo vệ 
quân Huế ra đời, do ông Trần Thanh Đạt 
sảng lập, sau đó ông Trần Văn Lẻ chủ 
Mội đồng chấp chánh phát triển lực lượng này. 


“Thắng 7, một nhôm thanh niên côi 
đo Le Roy tồ chức ở làng Bình Đại, dị 
lắp ra các toán biệt kích đội U.M.D.C 


ôm lại, quản nhân người Việt trong 
năm 1917 có 15.000, bao gồm từ vệ bình tới 
hương dũn 


A 1948 : 


“Tháng 7, một lực lượng địa phương miền. 
“Trong khi 


Bắc là Bảo chỉnh đoàn thành lập. 
đó đề phù hợp với tình thí 
chức thành mọt chế độ hành chánh phân quyền 
tại ba kỹ : Bảo vẻ quân Trung Việt cải thành 
Việt bình đoàn, Vệ binh Cộng Hòa Nam kỳ 
cải thành Vệ bình Nam Việt. 


Ngày 1-12-1948, mở đầu việc đào tạo 
chính thức các sĩ quan cho một quản đội 
quốc gia đang được thiết lập, khóa sĩ quan 
hiện dịch đầu tiên mở ở Huế. 


“Tháng 12, đến lượt binh đội Bình Xuyên. 
của ông Lê văn Viễn về hợp tác, đắc biệt là 
Bình Xuyên được giao quyền kiềm soát khu 
Saigon — Chợlớn, đề loại trừ các phần tử 
khủng bổ và kinh tài của Việt Minh. Bình 
Xuyên còn được giao cả quyền kiểm soát khu 
Rừng Sát đề bảo vệ thủy trình từ biền vào. 
thương cảng Saigon. 


A 1949: 


Ngày 13-1-1919, ngày đánh đấu việc chính 
thức hóa các vẻ bình thành quản đội chỉnh 
quy được hưởng quy chế lương bồng của 
quốc gia, nghĩa là có lương bồng cao hơn 
lương của phú lực quân rất nhiều. Các vệ bình. 
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lý là ¿ Vẻ bình Nam Việt, Việt binh. 
chính đoàn và. Vệ bình sơn cước. 
cả lực lượag này đặt đười một danh hiệu 
lự là « Về bình quốc gia ». 


N 
Nam đầu tiên. 
được thành lập, dánh d 
đoạn phụ lực và 
đoạn: chính qu 


“Tháng 10, ngơi 
huấn luyện và dào tạo cán bộ chỉ huy ở trong 
nước, một vài sĩ quan Việt đầu tiên du học 
qua Pháp. 


Tôm lại, giai đoạn sơ khai là lúc quản 
đội quốc gia đã có nhưng ở trong một tỉnh 
trạng chưa rõ rệt. Cuối năm, quản đôi có tới 
16.000 người. 


9. GIAI ĐOẠN CHÍNH THỨC THÀNH HÌNH 
(1950 - 1959). 


A 1950 


Ngày 18-1-1950, ông Phan Huy Quất được 
chỉ định làm tồng trưởng quốc phòng. Lần 
đầu tiên, öng có sảng kiến cò võ tỉnh thần 
quân đội bằng cách cho xuất bản một từ bảo 
quân đội là tờ « Gươm: thần », bảo này xuất 
bản đầu thắng ba, chỉ ra được tâm số rồi vi 
thiếu phương tiện tải chính, phải đình bị 
Ít lâu sau, xuất bã Chiến sĩ » cũng chỉ 
được íL bữa thì cl ởi tháng 6-1931, từ 
trường này 
đến năm: 1952, tờ 
»_ra đời cũng không 


xạ đời cũng chết ngay 
« Le journal Quản độ 
được bao 


Ngày 21-1-1950, hoạt động chính trị bảm. 
xẾ vào quản đội, ông Phạm Công Tác, hộ 
pháp giảo hội Cao Đài giao thầm 
quyền chỉ huy tối cao quân đội Cao Đài cho. 
quốc trưởng Bảo Đại. Cũng cần kề, các bính 
đội Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên tuy về 
hợp tác nhưng được sinh hoạt riêng biệt với 
những món tiền trợ cấp được đài thọ. 


thuận cho Việt Nam được thành lập quân 
đội đo lời đề nghị của thủ tưởng Pháp. Cùng 
trong ngày tại Việt Nam, thủ tưởng Trần 
văn Hữu tuyên bố thành lập quản đội quốc 
gia chống Công. Thủ tưởng chính phủ đặt 
kế hoạch thành lắp một quản đội bao gồm 
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60.000 người, với một nửa là chính quy và 
một nửa là phu lực quân. Nhiệm vụ đầu tiên 
của quản đội là bình định và gánh vác một 
phần nhiệm' vụ tác chiến thay thế quản Pháp. 


Thâng 0, những đồ viên trợ quản sự c 


15-4-1950, các trười 
niền Bắc Trung Nâm 
nh lầp, 9 tạo cần bộ cho e 
bỏ bình tre thuộc mỗi miền. C 
thiếu sinh quân của mỗi miền qu 
được lần lượt thành hình. 


bị địa 
được 
đơn vị 
c trường 
n sự cũng, 


50, trường Võ bị Liên quản 
ĐaLaL là hậu thân của trường sĩ quan hiện, 
dịch Huẽ được thành làp, và cũng là trường 
đảo tạo và tiếp nối theo kiều khóa Liên quản 
được mở từ năm 1916 tại đây 


Ngày 8-12-1950, nhầm đề ấn định chiến 
phí giữa hai chính phủ Việt Pháp, một thôa 
vớc quản sự đã được kế kế buộc Việt Nam 
phải chịu 10% ngân sách quốc gia, phần còn. 
lại do Pháp chịu. 


Cuối năm 1950, quản đội quốc 
65.000 người. 


A 1951: 


Tháng 1, sau thất bại Cao-Bắc-Lạng, 
tưởng de Latre tự nhận Hình đao sôi dạo 
quân chöag lại chủ nghĩa cộu; san đang đe 
dọa nhuộm đỏ Đồng Dương và cả miền Đóng 
Nam Á n thiệp chính phũ 

quốc gia bằng 

goài ra để đối phỏ với dụ 
lần đầu tiên de Lattre cho 
thanh niên nông thỏn tại những, 
h cực chống Cỏ 

m lúc 
Họ mù 


„ Không những ông 


nơi nào mà dân chúi 


dồi chính sách m 
quyền cho các quốc 
đề từ đó, cuộc chiến 


cảch buộc Ph 
Mở trao lại toàn vẹn 


đang theo duời nh cuộc chiến chống 


cộng tr 


Quốc trưởng Dão Đại uảo Saigon dự lễ Hưng, 
quốc Khánh niệm (3-0-1951). 


` 
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Ngày 3-5-1951, Bộ Quốc phỏng mới thật 
sự thành hình với một số những eơ cấu đầu 
tiên được thành lập, tuy rằng trên hình thức, 
ä dược khai sinh từ khi có chính phủ 
ương lâm thời Nguyễn văn Xuân. 


Ngày 0-0-1951, đề kỹ 
Khánh Ni 


lệm lễ Hưng Quốc 
my một cuộc duyệt bình sau bao 


nhiêu năm vũng bỏng đã được cử hành lần 
lộc duyệt bịnh nị 


đầu tiên tại Saigon. C được 


quản trường của Việt Nam dã có ở miền Nam 
tham dự như sau: 


— Dàn nhạc của đơn vị danh dự vệ bính 
(G:A.E.H) 


— Chỉ huy tồng quát : trung tá Lê văn Ty 

— Quân kỳ của trường Võ bị Liên quản. 
Đà Lạt 

— Hải đại đội sinh viên sĩ quan Đà Lạt 

— Trường Võ bị địa phương của Nam Việt 

— Trường Thiếu sinh quản 


— Quân kỳ cũa đơn vị danh dự vệ bình 
Nam Việt 


— Một đại đội Danh dự 

— Một đại đội Nhảy dù 

— Một đại đội TĐ 3 VN 

— Một đại đội TP 5 VN 

— Một đại đội TĐ 1 VN 

— Một đại đội TĐ 13 VN 

— Một đại đội TÐ 19 VN 

ột đại đội TĐ 21 VN 

— Một đại đội Vệ binh Nam Việt 
ột dại đội Hóa Hảo. 


ột đại đội Cao Đài 
— Một 


— Một đại đội phụ hựe quân 


¡ đội Bình Xi 


tường đảo tạo hạ sĩ quan Biên Hòa 


Một toàn cứu hỏa Saigon 


Một chỉ đoàn thám thính xa. 


ng thành phần diễn binh này, cỏ cÃ 
những đơn vị hoàn toàn của Phảp như trường 
hạ sĩ quan Biên Hòa và chưa hoàn toàn thuộc 
Việt Nam như nh thiết giáp. 


tự mi 


gọi khỏa đầu tú quan trừ bị v 
thanh niên nhập ngũ. Những thanh niê 
sau khỉ phải chịu một sự thu huấn 
tháng đã được tạm thời về nhà đợi lệnh, còn 
€ắc SĨ quan trừ ú khi tối nghiệp đã 
được bò nhiệm ngay tới các đơn vị Việt Nam 
đề lần Hần thay thể các sĩ quan Pháp. 


Trung tá 


viện trợ 
đã được kỳ kết gi 
văn Hữu, 
an trợ, đị 


n định các 
\ và những 
điều la đôi bèn, Pháp 
bằng long giúp quản đội Việt Nam những 
cán bộ quản sự như xĩ quan và hạ sĩ quan 
làm nòng cốt cho việc thành lập các đơn vị 
Việt Nam, cung cấp các chiến cụ và tải trợ. 
sách quốc phòng Việt Nam với điều 
kiện Việt Nam phải gánh chịu 1o% ngàn sách 
quốc gia cho chỉ phí quốc phòng (theo như 
đã ấn định tại thỏa trớc quản sự ngày 
195/0). 

Ngân phí quản viện Pháp được chỉ tiêu 
theo hai ngũ : Tiền tại Việt Nam chỉ tiêu đười 
hai hình thức: một phần đặt trong ngân sách 
quản đội viễn chỉnh chỉ tiên cho quản đội 
Việt Nam và một phần khác đặt trong ngân. 
sách của Phải bộ quản sự Pháp (Mission 
nallilaire Írancaise) chỉ tiêu cho những quần 
nhân Pháp biết phải sang quân đội Việt Nam. 
Tiền tại Pháp tiêu ngay ở bèn Pháp, đề mua 
sắm t liệu cần thiết cho quần đội 


Việt Nam (1). 


mục 


lên tới 
" này, 
dã được 


MA trong dị 
lớn những đơn vị bình chữn 


một xố 
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tầng phát triển, như đơn vị 
hiết giáp là Đệ nhất chỉ đoàn thị 
xa thành ì 

tin Ì Đại độ 
„ dơn vị đầu tiên của văn 
ảnh lập 1-3-1931, đơn vị nhẳ 
Tiều đoàn 1 nhảy dù thành là 
1+-1951, đưa vị công bình 
Đại đội xổ 3 và 
phảo bình đầu 
áo bình 


ến là Pháo đội 1 thú 
thành đấp T-I-H 
nh bình sở thuộc Hộ Quốc 
phông, như Nha Quản eu bắt ó 
một loại các Đại đối Trung ] 
Vật liệu số 1,9 

Quần v thành 
ngày 1-10-1931, Ni 
bình quốc gia thành 
thí hành các 


5l, và Nha 
Đại Học Y Khoa 
9ð, ngành Hiển 
ấp ứng với vít 

lên nhân lực 


A 1959: 
Tháng3, suu khi xác định lập trường 
chống Còng, quốc trưởng Bảo Độ 


ống Letourneau, bộ trưởng e 
kết họp Hội đồng tối 
,tăng quản Việt 
50.000 phụ lực qì 
đặt mọi nỗ lực vào việc 


Mai bèn quyết định 
h trướng quản lực. 


đề chuẩn bị cho một 
cuộc chiến đấu trường kỳ, chính phủ ban 
hành chính sách quản sự học đường trên 


đội quốc gia thành lập ; kế tỏi ngày 1-7-l' 
các quản khu Việt Nam thành lập với Đệ 
mhứt quản khu tại Nam Việt, Đệ nhị quản 
khu Việt, Đệ trưm quân khu tại 
i \o nguyên Đắc, Đệ tứ quản khu t 


tên Nam. Song song e thành 
lập quản kh sứr đoàn m được 
lệnh tạo hình, mỗi quân khu: mọt, riêng các 


quân khu miền Đắc và miền Nam, mỗi nơi 


(Q). Chỉ phế chiến tình trong dc di khíu r 


Kế " 
Ghi phế be qó -Äeo.eepse 
— Dà Phúp 1.040.806 650 
—.....`" 
¬ 
Chỉ ph tổng gác ⁄380.66e-sae 
— D; Phấp 9-883.0ee.ese 
¬¬..... ` 


hai, còn sư đoàn thứ tâm chưa được ấn định 
rõ sẽ dành cho nơi nào. Những sự đoàn này 
có tỉnh cách hư vị, không có bộ tham mưu, 
đặt thy thuộc các tr lệnh quản khu nên 
chủ biết đến. Tiến đó 
thí nghiệm chuyên gi quyền lãnh thô 
nh quản cho quản: đội Việt Nam, khởi 
\ khủ Hưng Yên. 
diễn ra đầu tháng 7 
được bản giao 


các chức quyền thanh tra quản đó 
được giao phố cho các thanh tra, 


lãnh thồ và các chỉ huy trưởng bình el 
bình sở của Pháp nhằm để lò chức nảy có 
những, ¿ điều khiển. 


Cuối năm, q 
người, chia ra : 
phú lực quân. Giải đoạn chính thức thành 
hình đã là lúc quân đôi có Hộ Tồng Tham 
Mưu, vời một hệ thống chỉ huy từ Bộ Quốc 
phòng tới quân khu và các đơn vị, trong đó 


tiểu đoàn nhảy đủ, 2 tiều đoàn ngự là 
quản và 8 tiểu đoàn sơn cưới 


ö chỉ đoàn thâm thính xa 


— 1 tiểu đoä 
biệt là 


—6d 


pháo binh và 8 phảo đội 


— trung đoàn vẻ bình quốc ga, phi 
thành 1Ó liên đội và thành L2 đại đôi. 


—#liên đoàn tuần giang biệt lắp Nam, 
Bác Việt và đoàn tuần giang Trung 


— 19 đại đội phú lực quản (trong đó có 
9E đại đội com mũng đỏ). 


ác ngành: Không quản và Hải quản bất 
đầu phối thai thành hình quả viếc thiết là 
quân trường Nhỏng quản (4-1953) và qui 
lải quản (7-1953) cùng lại Nha Trang, 
biệt trên đã phải triển các quần bình 
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¡ Chiến thuật Hà 
3) dễ đảo tạo các 
trung t 
được thành lập, 
ä chuyên viên 


chẳng bình sở, Trung tả 
Nội dược thành lập (0= 

h p và 
khu cị 


chức này còn phối thai v 
Pháp, tuy nhiên, 


đề bước. 
phát triển, 


ảng một gi giai đoạn 


5. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1955 — 1954) 


1) Bình thường hỏa các tồ chức quản sự 
n Cao nguyễn (rong £ quản khu 
thành lấp, riêng Đệ Í quân khu chụma xong vì 
mười PÌ uốn gí y). 

nh lấp Sứ đoàn 7 Việt 
nh lập thêm một xố các 


Nam (nghĩa là th 
tiều đoàn JBVN). 


thành lấp Bộ tr lệnh Đẹ 1 guần khu với 
h phần nhục sau, 


— Một đại dời tồng hành dinh 

— Một Nha Quân cú địa phương, 

— Một Nha Quân y địa phương 

— Các Nha Công bình 
phươn/ 


rà Truyền tín đị 


Kế hoạch phát 
trà tăng thêm quản số chính quy 16.500, 


tới 101.020. Nhưng, 
quản số phụ hực quản dự trà rút xuống còn. 


50/000. người. 


ất gần trọn 
miền Thái, Ph tân động với Mỹ, và ngày 
trên, trong một phiên họp của Hội đồng tối 
cao, bai bẻn Việt~ Phâp quyết định thành làp 
5 tiều đoàn com măng đỏ. và 11 đại đội trọng 
xự 


1953, trước sự n 


pháo, Múe đính của các ập này là 
nhằm đùng các đơn vị com máng đỏ sau đồi 
là các đơn vị khinh quản, thay thể quân PÌ 


trong việc bình định, đề Pháp có cơ hội rảnh 
tay tỒ chức một bình đoàn lưu động chống với 
®ieL Minh, Phâp gọi kế hoạch thành lập 
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là kế hoạch phú (plan supplémentaire) đề cho. 
khúc với kế hoạch phát triển thông thường 
được phản biệt là kế hoạch bình thường 
(plan normal). Rế hoạch phụ dự trù phát 
triềr 100000 người, trong năm 1953 chỉ sử 
dụng 40.000 đề thành lập theo số lượng các 
đơn vị nêu trên, 


Ngày I-4-1953, lệnh tồng động viên ban 
hành lôi kéo các thành phần trước đây đã 
động viên tải ngũ. Kế hoạch thành lập các 
đơn vị khinh quản dự trù xong trước năm 
1953, bởi vậy việc tồng động viên được chia 
thành 4 đợt, mỗi đợt 10.000 người theo liên. 
tiếp đợt 1 ngày 1-7, đợt2 ngày 1-8, đợt 3 
ngày 1-9 và đợt4 ngày 1-10, trù tính các đơn 
vị tân lập sẽ lần lần tham gia hành quân kề 
từ tháng 11 trở đi. Kết quả chỉ có một nửa 
số tiều đoàn đã thành làp xong trong thời 
bạn ấn định. 


Ngày 1-6-1953, trơng tự như Tiều khu 
Hưng Yên, Phản khu Mỹ Tho được thành lập 
đo sự chuyền biến từ nhỏm Phân khu các 
tĩnh cũ (Groupe de Subdivisions des vieilles 
provinees) được Pháp giao lại cho các nhà 
cầm quyền Việt Nam từ cuối năm 1952, tiếp 
tới 1-0-1953, Pháp chuyền giao thầm quyền 
chỉ huy và hành quân Chỉ khu Bài Chu, nơi 
đây đã diễn ra những trận đánh đẫm máu giữa 
các tiều đoàn khinh quân và lực lượng chính 
quy Việt Cộng. 


Ngày 1-9-1953, bốn liên đoàn bộ binh 
đầu tiên Việt Nam thành lập. Đây là một kế 
hoạch mới nhằm biến các tiều đoàn BVN 
thành các liên đoàn lưu động cho thích ứng, 
với tình hình chiến thuật mới. Kế hoạch. 
dự trù trong các năm 1923-51 thành lập I5 
Niên đoàn bộ bình trong đó có một liên đoàn 
nhảy dù. Riêng trong năm 1953 chỉ dự trù 
thành lập sâu liên đoàn và đã có bốn liên 
đoàn thành lập xong trong năm. 

Cuối năm, quân đội quốc gia gồm cô 
198.020 người trong đó 151.020 là chính quy 
và 47.0001à phú lực quân(so với năm trước 
giảm trên 6.000 người đề chuyền sang lực 
lượng Liên hiệp Pháp). 

Năm 1953 đã có bốn sự kiện đảng ghỉ 
hận : 

1) Thứ nhất là việc phát triỀn các bộ tham. 
mưu, các bình chủng bình sở từ trung ương 
đến các quản khu được hoàn thành theo kế 
hoạch bình thường giống như việc tồ chức 
một quản đội có quy ước 
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2) Thử nhỉ là việc thành lập các tiều đoàn. 
khinh quân và các đại đội trọng phảo. Đây là 
một kế hoạch không dự liệu từ trước, có tính 
cách khần cấp đáp ứng với tình hình biến 
chuyền lúc ấy. Các tiều đoàn khinh quản được 
tÐ chức theo tính chất đánh đồng ruộng, dùng. 
vào tiệc bình định, thay thế quân Pháp rút 
khỏi các đồn bói đề đánh lưu động trên khắp 
chiến trường. 

3) Thứ ba là Ền các 
tiều đoàn bộ binh ghép thành các liên đoàn. 
lưu động, Việc này đã có đối với Pháp từ bai 
năm trước. 

4) Thứ tư là công 
bằng sự chuyên gí 
quản sự và việc hành quản lại cho người 
Việt, đề người Việt không những chịn trách 
nhiệm về lãnh thò mà còn phải trách nhiệm 
eä về hành quản. Công việc này được thực 
hiện khả rộng rãi tại nưền Nam, còn với miễn 
Bắc và miền Trung không được bao nhiều. 
Tuy nhiên, đầy cũng chỉ là một hình thức 
'Việt hóa vì quyền hành vẫn trong tay người 
Pháp. 


A 1954 (trước khi ngưng bản) 
Kế hoạch phát triền <(uân lực năm 1951 
được nỗ lực trên hai phương điệ 


1) Kiện toàn kế hoạch bình thường với 

những mục tiêu quan trọng như sau : 

— Gia tăng số lượng các liên đoân bộ 
bình ; 

— Tăng cường phầm chất chiến đấu cho. 
các đơn vị cơ giới, pháo bính và công 
bình ; 

~— Gia tăng số lượng các đơn vị vận tải 
đáp ứng cho nhụ cầu vận chuyỂn các 
đơn vị khinh quản: 


tồ chức các cơ 
mạnh trong nă 


— Hoàn bị vi u bình 

sở đã được đồ 1953. 

2) Xúc tiến kế hoạch phu thánh lập các 

tiều đoàn khinh quản với những mục tiêu 
quan trọng như sau. 

việc thành lập ác đơn vị 

của kế hoạch 1953 còn 


sốt lại; 
— Thành lập thêm 66 tiền đoàn khinh 


quân khác tăng quân số chính quy cuối 
năm 1951 lên tới 272020 người (chưa 
thực hiện được bao nhiều thì đỉnh 
chiến). 


x 


g 954, chính phủ Nguyễn văn 
Tâm ra đi đề nhường chỗ cho tân nội các của 
hoàng thân Bữu Lộc làm thủ tướng. Người 
ta bảo tân nội các là một nội các ngoại giao, 
là bởi vì quấc trưởng đã chiếu theo bả 

tuyên ngôn của chính phủ Pháp ngày #-7-195, 
xác định lập trưởng dành stc \p và chủ 
quyền quốc gia cho các quốc gia Việk-Miên- 
Lào, và sẽ mới riêng, từng quốc gia 

giải quyết thôa đáng mọi vấn đề. V 
đồi chính phủ là nhâm đề hội đâm với Pháp, 
và cuộc hội đâm đã điển ra tại Balè ngày 8-#- 
1954. Ông Bửu Lộc làm thủ tướng chỉ trong 


vay Tết mà không phải trì v 
Nam bị đồng phát lăng phá g 


đồng bạc Việt 


Ngày 12-1-1951, đề t 
pháp động viên, thủ tưởng Bửi 


Lộc chủ tọa 
một buồi họp quốc phòng đã đưa ra bốn 


quyết định : 
— Biện pháp thứ nhất 
miền Việt 
1933 đều phải dông viên 
Đây là lần đầu liên 
gọi theo kiều tập thề. 


ấn định mọi thanh 
929 đến 31-1 


Hoàng thản BỮU LỘC 
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— Biện pháp thứ hai là lưu giữ dưới 
cờ tất cả các quân nhân trừ bị, cho đến khi 
e6 lệnh mới. 

Lệnh này đã trái với trước đó, dịnh cho. 
quân nhân trừ bị giải ngũ sau 18 hoặc 21 


cấm mọi thanh niên 
L ngoại trong lúc có 


chiến tranh. 


— Biện pháp thứ tư, thành lắp các tòa 


án quân sự khẩn cấp đề xử những người bất 
phục tông và đảo ngũ. Những bản án sau khỉ 
xử phải thi hành ngay và các bị can không 
có quyền kháng cáo. 


Tháng 5, đề đáp ứng cho như cầu chỉ 
huy các đơn vị bình chủng ngày càng lờn 
mạnh, như thiết giáp đã phát triền tới cấp 
trung đoàn, pháo binh, xa binh và công bình 
tới cấp tiều đoàn, các bộ chỉ huy binh chủng, 
cấp quân khu được thành làp, bộ chỉ huy pháo 
bình quân khu thành lắp 5, xa bình 
ngày 25-6, công bình 1-11 và thiết giáp ngày 
16-11. Cần chú ÿ là các bộ chỉ huy bính chủ 
trung ương lúc này chưa có, Tuy nhiên trên 
thực tế, mãi cuối năm 1951 các bộ chỉ huy 
bình chủng quản khu này mới thành hình do. 
quan Pháp đảm trách vừa với từ cách cố 
vấn cho tư lệnh quản khu và vừa chỉ hu 
các đơn vị. Nhưng chẳng được bao lâu, cá 
bộ chỉ huy này phải giải tần. 


€ũng trong tháng 5, để khích lệ tỉnh thần 
các cấp chỉ huy đơn vị, một loạt các sĩ quan 
chỉ huy được thăng chức : đại đội trưởng cấp 
thiểu ủy thăng trung ủy giả định bay nhân: 
chức, tiêu đoàn trưởng cấp đi 
tả giả định hay nhậm chứ 


Việc thăng cấp 


giả định khả để dàng từ: đầu 1i, còn 
trước đỏ rất khó vì áp dung theo các điều 
khoản ghỉ trong du ấn định quy chế sĩ quan 


31-1-1919 ; kế sau đó những điều khoả 
y lg du số 11 ngày 20-6- 
1952 đặt ra cấp bậc nhậm chức (grade à titre 
fonctionnel) có quyền thăng lên cấp cao hơn. 
khi có sản tháng thảm niên của cấp bàc thực 
thụ cũ. Vì nhủ cầu công vu cấp giả định (grade 
à tre fietl) đã đặt ra đề thăng cấp nhanh 
hơn. 

Ngày 7-5-1931, Điện Biến Phủ. thất thủ 
gây nên một tình trạng nguy ngập tại miền 
Bức. Con số đảo ngũ từ I đến 31-5-1951 lên 
tới 4.303chính quy và 694 phụ lực quân. Tính 
tởi 31-5-1951, quản số thực hiện của quân đội 
quốc gia trên toàn quốc được thống kế như sau: 


1) Chính qnụ 3) Phụ lực quản 


ĐIQK : 63.550 ĐIQK : 29.282 
ĐĐQK : 30.023 Đ2QK : 1861 
Đ3QK : 73.367 Đ3QK : 6.709 
ĐIQK : 38/073 ĐIQK : 6.059 

205.613 8/001 

3) Tồng cộng 

205.613 + 48.904 — 219.517 


Tới khi ngừng chiến con số này đã đảo 
ngũ khá nhiều nhất là các đơn vị miền Bắc lạ 
càng suy kém, bởi vì những đơn vị này trước 
đà thắng thế của đối phương. phải liên miên 
chịu đựng áp lực nặng nề, vừa chiến đấu mệt 
mỗi không được nghỉ ngơi, khòng được bồ 
sung, vừa bị khủng hoảng tỉnh thần bởi các sự 
tuyên truyền của đối phương. Trước tỉnh thế 
lung lay của miền Nam châu thồ Bắc Việt, 
Pháp phải mở một cuộc hành quân mệnh đanh 
là Auvergne ngày 29-0-1951 đề triệt thoái các 
đơn vị ra khỏi miền này hầu tránh một cuộc 
đồ vỡ tương tự như Điện Biên Phủ. Cuộc triệt 
thoái này đã thành công khiến các đơn vị 
được đưa về cố thủ trên những phòng tuyến 
thủ hẹp xung quanh Hà Nội và Hải Phòng và 
đọc theo quốc lộ số 5. Tại những nơi đây kẽ 
đồ đã xây ra những trần đánh dữ đội và người 
Tính quốc gia đã không côn tỉnh thần đề chiến 
đấu, bởi vì sau cuộc triệt bịnh trên họ cảm 
mất mát hết những gì là làng xón 
lh và người thân yêu. 


Ngày 7-7-1951, nội các Ngô đình Diệm 
thành lập, nội các này vừa tấn phong đã phải 
chứng kiến hàu quả của cuộc hảnh quân 
Auvergne. Đề trấn tĩnh nhân tâm miền Bắc, 
ngày 8-7-1951, thủ tưởng Diệm triệu tập nội 
các, thành lập Ủy ban bảo vệ Bắc Việt với 
một thành phần gồm các ông Hoàng cơ Bình, 
Trần trung Dung và thiểu tưởng Nguy 

Vận tư lệnh Đệ 3 quản khu. Ủy ban này 
được điều chỉnh bằng dụ số 11 ngày 9-7-1954, 
trong đó ủy ban được dành quyền thay các 
ông tồng trưởng quốc phòng và nội vụ đề 
giải quyết các vấn đề về hành chánh, chính 
trị, và quân sự tại miền Hắc, Ủy ban bảo 
vệ Bắc Việt duy trì tới 1-8-195L thì giải tân 


Ngày 20-7-1951, hiệp định Geneve kỷ kí 
Hiệp định này có ba điềm chính : một là đình. 
chiến, hai là tạm thời phản đổi nước Việt 
Nam ở vĩ tuyển 17 và bầu cử đề thống nhất 
đất nước hai năm sau, ba Tả có một ñy hội 
quốc tế kiếm soát định chiến do Ấn Độ là 
chủ „ các nước lša lan, Gia nã đại là hỏi 
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ủi ra còn có hai đồng chủ tịh là 
Nga số. Hội nghị Genève 1954 
đã để lại một số văn kiên, chia làm hai loại 
bản văn : a) Loại thử nhất là các hiệp định 
chiến ở Việt Nam, Ai Lao và Cao 
Mền ; b) Loại thứ hai gồm những tài liệu liên 
quan đến hội nghị Geneve về Đông Dương. 
Những tài liệu này được phân làm bốn loại 

1) Ước chương cuối cùng của hội nghị 
(Genève gồm có bản uyên cáo tối hậu về vấn. 
đề tái lập hôa bình ở Đồng Dương được 
thành làp ngày 21-7-1951 nhân danh chín 
n dự và những bản tuyên 


viên ÿ mị 
Anh quốc v 


cường quốc 
ngôn phụ. 


Thủ. tướng Pháp Mendès France đứng 
chung với Chu ân Lai tại Berne. 


ên ngôn đã được hội 
nghị ghí nhận trong phiên họp cuối cũng 
nhưng không được xếp vào những văn kiện 
của hội nghị. Trong những văn kiện này có 
hai bản tuyên ngôn của Hoa Kỷ và Việt Ñ: 
(chinh phủ quốc gia) 


3) Lời tuyên bố của cá tưởng phải đoàn 


phiên họp. cuối cùng bề mạc 


ö đồi công điệp giữa hai ông Phạm 
Mendès Franee về sự liên lạc 


văn hỏa, 


thứ nhất là các hiệp định 
kiến liên quan mặt 
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thiết đến Việt 


m gồm cỏ: hiệp định ngưng 
chiến ở Việt Nam, tuyên cáo tối hậu của hội 
nghị Geneve, tuyên ngôn của phái đoàn Việt 
Năm, và tuyên n 


của phải đoàn Hoa Kỳ 


MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ 
GENÈVE 


Hội nghị này khai mạc từ 26-4-1954, thực sự bàn 
về Đông Dương 8-5-54 và kết thúc ngày 20-7-1954. 


Phái đoàn Việt Minh. 
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Hiệp định ngưng chiến ở Việt Nam 
được kỷ kết bởi hai đại điện của tồng tư lệnh 
quản đội viễn chỉnh Pháp ở. Đông Dương và 
tồng tư lệnh quản đội Việt Minh, gồm tất cả 
47 điều chia làm sáu chương 


— Chương 1: Giới tuyến lạm thời và 
khu phí quản sự, 

— Chương 2 : Nguyễn tắc và cách thức 
thí hành hiệp định này. 

— Chương 3 : Cấm đem thêm quân đội, 


nhân viên quản sự, vũ khí đạn được mới, căn 
cứ quân sự. 

— Chương 4 : Tù bỉnh và thường dân bị 
giam giữ. 

— Chương 5 : Điều khoản linh tỉnh. 

— Chương 6 : Ban liên hợp và ban quốc 


Trong 47 điều khoản gồm trong sâu 
chương, nhận thấy có những tính cách : 


— Những 
sự. 
— Những điều khoản có tính cách dân sự. 


— Những điều khoản thuộc phạm vi 
quyền hạn kiềm soát và thi hành. 


— Những điều khoản lính tính. 


iều khoản cô tính cách quân 


Những điều khoản cẻ tính cách quân sự. 
gồm hai loại : 


1) Loại 1 là các điều khoẵn quản sự phụ 
thuộc vào vấn đề thiết lập sự ngưng chiến 
như các điều khoản thành lập tại vĩ tuyến 17 
một giới tuyến quân sự tạm thời và phản 
chia đất nước Việt Nam ra hai khu phi chiến ở 
bai bên giới tuyến đó; điều khoản liên quan 
tới việc thí hành lệnh ngưng bắn giao cho các 
từ lệnh quân sự hai bên. 

2) Loại 2 là các điều khoản quân sự nhằm. 
duy trì sự ngưng chiến, như cấm chỉ đem 
vào Việt Nam tất cả những quân tiếp viện và 
nhân viên quân sự bỒ sung ; ngăn cảm việc 
chuyên chở vũ khí bất cử thuộc loại nao ; cấm 
tuyệt đối đổi bên nhận sự thiết lắp những 
căn cử quân sự ngoại quốc trong vũng kiềm 
soát của mình ; cấm chỉ đôi bên gia nhập một. 
liên minh quân sự và cấm không được đề cho. 
vùng mình bị lợi dung cho một chính sách 
xâm lược. 


Những điều khoản cỏ tính cách đân sự 


z2 


gồm ba loạ 

1) Loại 1 là vấn đề tù binh và thường đân 
bị giam giữ cùng việc tìm kiếm mồ mã cửa 
tử Sĩ. 

2) Loại 2là vấn đề bảo vệ tự do dân 
chúng. 

3) Loại 3 là vấn đề hành chánh tại hai 
vùng hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. 


Những điều khoản thuộc phạm vi quyền 
hạn kiềm soái việc thì hành: 

— Việc. kiềm soát thuộc trách nhiệm của 
hai bên ; 

— quyền giải quyết các sự vụ cò thề xây 
xa giữa hai bên sẽ thuộc thầm quyền của Ủy 
bội kiềm soát quốc tế. 


Những điều linh tỉnh phần đông chỉ là 
những sự nhắc nhớ lại các nghĩa vụ của hai 
bên trong việc thí hành sự ngưng chiến. 


Bản tuyên ngòn của phải đoàn quốc gia 
'Việt Nam đại ‡ phân đối: « — Việc kỷ kết hiệp 
định giữa Pháp và Việt Minh trong đỏ có 
nhiều điều khoản mang nặng những nguy 
cho tương lai chính trị của dân tộc Việt Nam 
— Việc hiệp định đã nhường cho Việt Minh. 
những vùng mà quân đòi quốc gia còn đồng 
quân và việc tước mất của Việt Nam quyền 
bất khả xâm phạm đề tồ chức phòng thủ —~ 
Việc Bộ tư lệnh Pháp tự tiện ấn định ngay 
ngày tồng tuyên cử, một việc cô tính cách 
chính trị rõ rệt mà không có sự thỏa thuận 
của phải đoàn quốc gia Việt Nam và vì những, 
lý do đó bản tuyên ngôn của phải đoàn Việt 
Nam kết thúc bằng cách yêu cầu hội nghị ghỉ 
nhận 

«— Việt Nam long trọng phản đối việc 
ký kết hiệp định Geneve— Chành phủ quốc 
gia Việt Nam hoàn toàn tự do hành động đè 
bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc Việt 
trong cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và 
tự đo cho xứ sở. » 


Còn bản tuyên ngôn của phải đoàn Hoa 
Nỹ tỏ ý không đng áp lực đề thay đồi các 
thỏa hiệp đã kỷ kết, tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ xét 
đoán mọi hành động vi phạm hiệp định có 
thể gây nên nguy hiềm cho hòa bình cũng 
như. an ninh thế giới và bằng lòng tồng tuyên. 
cử tự do tại Việt Nam do Liên Hiệp Quấc 
kiềm soát. 
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3 Hội nghỉ Trung tiiá. 
Trong khí hội nụ 
thì hội nghị Trung G 


j Geneve đang tiến hành, 
được khai sinh trong 
Hội nghị đã thỏa 
«— Đại diện các bộ tư 
gặp nhau ngay tại 
(Genève và các sự tiếp nụ phải được thực. 
hiện tại chỗ ». Quyết định này đã định rõ vai 
các đại điện các bộ tư lệnh tối cao phải 
cửu tình trạng các lực lượng quân sự. 
để thiết lắp ngay sau khi đình chiến các dữ 


kiện đình chỉ mọi hoạt động chiến đấu. Hội 
nghị 


¡ thông bảo cảng sớm càng tốt 
Geneve các kết quả rút ta 
ững đề nghị của họ. Hội nghị 
sự tại chỗ là hội nghị quản sự địa 
phương và tức là hội nghị Trung Giá phải 
hành đông phối hợp chất chẽ với các phải 
đoàn ở Geneve. Hội nghị Trung Giá khai mạc 
ngày £-7-1951 và bể mạc ngày 27-7-1951, thảo 
Tuần về các vấn đề tù bình, ngưng bản và thiết 
lắp các tiều ban,hỗn hợp về tù bình, tiều ban 
nghiên cửu thủ tue thị hành ngưng bắn và các 
diều ban hỏn hợp Hình thồ: cuối cùng cỏ 
những thỏa hiệp được ký kế nhằm làm cho. 
e đơn vị đối lắp cách biệt nh 
p trung ở nhữi 


xúc có thể gây xung đột giữa bai bên, Hội 
nghỉ Trung Giá bị ràng buộc bởi các điều 
khoản của hiệp định Geneve nên việc tồ chức 
kiểm soát các thỏa hiệp và quyết định bởi 
các ban hỗn hợp không mang lại kết quả. Sự 
thật các ban hồn hợp cũng không có quyền 
hạn gì ngoài chuyện nhận xét, bảo cáo và trình 
cấp trên của họ đề xin giải quyết. 


thưng chính hội nghị Trung Giá, trong. 
thời gian đó đối với chính phủ quốc gia là 
một điều tủi nhục. Hội viên chính của hội 
nghị là Pháp và Việt Minh; đại biều Việt Nam 
chỉ là một bộ phận tháp tùng phái đoàn Pháp. 
và theo điều giao kết chỉ cỏ các trưởng phải 
đoàn phát biểu ÿ kiến. Đây là thâm ý của 
Việt Minh không cho đại biểu Việt Nam lên 
tiếng đề vai trò trở nên phụ thuộc trong khi 
Pháp chỉ muốn được việc cho họ. Mọi vấn 
đề đem thảo luận đề quyết định với Việt 
Minh hoàn toàn đo Pháp đưa ra và thông bảo. 
cho Việt Nam. Trong các buồi họp thu hẹp, 
chỉ có các trưởng phải đoàn tham dự, đại 
biều Việt Nam không được mời mặc dầu với 
tỉnh cách quan sát viên. Đảng Tế hội nghị 
phải được tồ chức tạ một địa điềm không 
thuộc hẳn khu vực kiềm soát của bèn nào. 


\m soát của Việt Minh nhự. 

khiến Pháp-Việt phải chịu 
thua thiệt và chiến bại, nhất 
điện của Việt Nam khí thấy 
chỉ cỏ cờ Pháp và cở Việt Minh được treo. 
Trong khi Pháp cỏ thải độ vòi vã trong các 
buồi họp, Việt Minh lấy thải độ ung dung 
thong thả đề tạo thêm ứu. thế cho. họ (2). 


Họp trong vùng kị 


Một cảnh của hội nghị Trung Giá. 


Hậu thân của hội nghị Trung giá là Ủy 
bạn hòn hợp trung ương đã được ha Bộ tự 
lệnh Pháp và Việt Minh thỏa hiệp trong 
quyết định số 3 kỷ tại Trung Giá ngày 3-8-1954 
Uỷ bàn này đã được thành lập do các điều 
33 của hiệp định Genève quy 


Đề làm đŠ đàng cho việc thực hiện các 
điều khoản € w hoạt động phối hợp, 
của hai bên trong những điền quy định dưới 
+ xử thành lập một ban liên hợp ở Việt 
mộ Ban liên hợp gồm một sổ đại biều bằng 
ác bộ tư lệnh hai bèn, Các trường 
đại biều trong ban liên hợp là cấp 
hợp dược thành lắp những 
b nhiều đo hai bên 
nh. Các nhóm liên hợp gồm. 
Một số xĩ quan bằng nhau cũa hai bên. Hai 
bên sẽ cũn cử vào. nhiệm vụ của ban liên hợp 
quy định nơi đóng của các nhóm ấy trên 
n của các vũng được tập trung. 
Việc tồ chức các ban và nhóm liên hợp đã 
điền ra như sau : 


ng. Tang văn CMnh 
Lân Ngẹc Huổa, diệu ứ 
mr Tân 


PHứ đạn Phpc di d Lasswee (uường gMế dù) 
te tí Re, óc điấuứ. Lc The, Sai và 2d, để y 
Tetesee (đồng dịh vi), 

Đhấi ùn Vit Minh  Thấu trống Văn tấn Dóng (rưởng 
phế Ân, ức đụ ứ TẾ Nhh, Lô qung Đạm tro ứ Sự 
“The, Ngoễs te Long, thấu ứ Lê (Đông dịh vần, 


n3. 
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y ban hỗn hợp trung ương với mỗi 
bên 6 đại diện, mới đầu đặt tại Trung Giả, đời 
về Bắc Ninh, rồi về Phủ Lỗ, sau chuyền tới 
gần Hải Dương — Các tiều ban hỗn hợp lãnh 
thồ với mỗi tiêu ban có từ 3 đến 5 đại điện 
— và các toán hỗn hợp được chia thành cố 
định hay lưu động, gồm c6 mỗi bẻn từ 1 đền 
3 đại diện. Các tiều ban hỗn hợp đặt tại 
Quỳnh Khê (BV), Quảng Trị (TY) và Phung 
Hiệp (NV). 


Tồ quốc tế lưu động tại Gio Linh. 


Ngay từ ngày Bộ tư lệnh quản đội Pháp. 
tại Đông Dương giải tản, chính phủ Pháp 
từc thời thông bảo cho hai vị đồng chủ tịch 
hội nghị Geneve về việc này, cũng như việc 
rút phái đoàn Pháp ra khỏi Ủy ban hỗn 
kề từ ngày 28-4-1956, Tuy có lời yêu cầu của. 
hai đồng chủ tịch, quân Pháp cũng không gi 
được nguyên tình trạng như cũ, và với sự 
đồng ÿ của Việt Nam đã đề cử một tồ của 
Việt Nam bên cạnh phái đoàn Pháp tại Đồng 
Hả, và ngày 30-7-1956, phải đoàn Việt Nam 
liên lạc với Ủy hội quốc tế được thành lập, 
chuẩn bị đề nhận lãnh nhiệm vụ liên lạc của 
phái đoàn Pháp chuyền giao. Việt Minh không 
chịu chấp nhận tình trạng mới vời Việt Nam, 
mà nẵng nặc đòi giữ nguyên tình trạng cũ. Vì 
vây tình trạng không hoạt động của Ủy ban 
hỗn hợp trung ương kéo dài đến tháng 4-1988, 
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khi chính phủ Pháp tuyên bố giải tản phải 
đoàn Pháp bên cạnh Ủy ban hỗn hợp và ủy 
ban này đã thực thụ thôi hoạt động kề từ 
15-4-1958, Trước đó một ngày, Ủy hội quốc 
tế cô yêu cầu VNCH chỉ định đại điện tiếp 
xúc với nhà chức trách Việt Minh đề thảo 
luận các vấn đề liên quan tới khu phi quân. 
sự; nhưng vì nhận thấy UBHH chẳng qua 
chỉ là một dụng cụ không mang lại lợi ích 
thực tế, VNCH đã trả lời UHQT là VNCH 
nhận thấy việc đỏ không cần thiết nến nhất 
quyết không tham gia ủy ban, lại nhất định 
tổng xuất tất cả nhân viên và cân bộ Việt 
Minh ra khỏi miền Nam. 


Cây cầu Hiền Lương gới sườn sắt lát gỗ. 
Đốc cầu phía Việt Nam Cộng Hòa. 


Sông Bến Hải uới câu cầu Hiền Lương. 


Ngày 22-7-1951, lúc 7 giờ. (giờ Saigon), 

lênh ngưng bắn được ban hành như sau: 
— Ngày 237 lúc 7g : lệnh ngưng bắn 
bắt đầu có giá trị, 


—Ngày27-7  — : ngưngbẩntạiBắc 
Việt. 

—Ngày L8  — : ngưng bẩn tại 
Trung Việt. 

-=Ngày!I-8  — : ngưng bẩn tại 
Nam Việt, 


Lịch trình tập trung và triệt thoái quân 
hai bên được ấn định như sau : 
— Ngày 11-8 lúc 7g tại Bắc Vi 
— Việt-Pháp : Tập trung xong lực lượng. 
trong các khu Hà Nội, Hải 

Dương và Hải Phòng. 


— Việt Minh : Hoàn tất việc tạm thời rút 
li quân ra khỏi các vùng 
này. 

— Ngây 16-8 lúc 7g tại Trung Việt 

— Việt- Pháp :Hoàn tất triệt thoái ra 
khỏi vùng Bắc sông Bế 

Hải và triết thoái tạm thời 
xa khỏi Qui Nhơn đề VMT 
sử dung làm nơi tập kết. 

— Việt Minh Hoàn tất tập trung các 


đơn vị tại những vùng đã 
ấn định trước khi triệt 
thoái về Bắc. 


— Ngày 26-8 lúc 7g tại Nam Việt : 


— Việt Minh : Hoàn tất tập trung các lực 
lượng tại những vùng Đồng 
Tháp, Xuyên Mộc, Hàm Tân và 
mũi Cả Mau. 


— Ngày 11-10 lúc 7g : 
— Việ-Pháp tại Bắc Việ 
Moàn tất triệt thoải khỏi vùng 
Hà Nội. 
lệt Minh tại Trung Việt : 
Hoàn tất triệt thoại đợt I. 
— Việt Minh tại Nam Việt : 
Hoàn tất triệt thoải Hàm Tân 
và Xuyên Mộc. 


— Ngày 31-10 lúc 7g : 
— Việt-Pháp tại Bắc. Việt 
Hoàn tất triệt thoái vùng Hí 
Dương. 
— Việt Minh tại Trung Việt : 
Hoàn tất triệt thoái đợt 2. 
— Việt Minh tại Nam: Việt : 
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Hoàn tất trí 
Đồng Tháp. 


thoái khỏi vùng 


Hoàn tất triệt thoái khỏi mũi 
Cả Mau, 


— Ngày 19-5-1955 lúc 7, 
— Việt-Pháp tại Hắc Việt 
Hoàn tất triệt thoải khỏi vùng 
Hải Phòng. 
Việt Minh tại Trung Vi : 
Hoàn tất triệt thoái đợt 3. 


Cuặc di chuyền các đơn øỉ miền Đắc uảo miền 
Nam, 
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Nghĩa là sau khi tập trung quân hai bên 
phải lần lần triệt thoải vào Nam hoặc ra Bắc 
theo bốn thời kỳ 
(-Pháp rút khỏi Hanoi và Việt Minh 
vạt khối Hàm Tân, Xuyên Mộc ; 80 ngày: 

— Việt-Pháp rủt khỏi Hải Dương và Việt 
Minh rút khỏi Đồng Tháp Mười : 100 ngày 
200 ngày 

— Việt-Pháp rút khỏi Hải Phòng và Việt 
Minh rút khỏi Nam Quảng Ngãi và Bình Định 

300 ngày 

Trong những thời gian này, các cuộc di 
cư, nhất là từ miền Bắc vào miền Nam đi 
diễn ra hết sức đông đảo, 


— Việt Minh rút khôi Cả Mau, 


Tháng 8, bắt đầu chuyền các đơn vị miền 
Bắc vào miền Nam. Kế hoạch chuyền quản 
được quan niệm đặt một số lớn đơn vị tạỉ 
Đà Nâng và Nha Trang đề biến hai nơi này 
thành những đầu cầu tiếp thu các tỉnh miền 
trung của Trung Việt; một số đơn vị gốc thiêu 
xố được chuyên đến Cam Ranh đề có thể 
khai phả ruộng rẩy sinh sống và làm trừ bị 
tại đây. Còn một số lớn đơn vị được đưa 
vào Nam Việt với một phần lớn xuống miền 
Tây đóng tại những vùng có quân đội Hòa 
Hảo, Một phần khác đồng quanh vùng Tây 
Ninh. Những đơn vị côn lại đựa lên Đà Lạt 
bồ sung cho lực lượng ngự làm quân đang có 
ÿ định phát triền thành một đại đơn vị. Sự 
phối trí các đơn vị miền Bắc còn cỏ ÿ dự trù 
cho thành lắp những sử đoàn tương lai tại 
miền Nam. Xem sơ. 
đơn vị Bắc 


Sự ngưng chiến và việc di cư vào miền 
Nam đã làm quản số của quản đôi quốc gia 
tại miền Bắc giảm từ 0/076 (31-5~ 
1951) tới khí vào đến trong Nam chỉ còn 


000 người. 
h sĩ bị giao động, bởi họ yêi 
và không chịu 

với quê cha di o một bản bảo cáo cũa 
Phóng lfTÊM kí trong thời gian tử 21-7 
đến 20-3-1951, thời gian giao động nhiều nhất. 
số đảo ngũ miền Bác lên tới 21.421 người, 
chia ra I2 sĩ quan, LU3I hạ sĩ quan và 
20.278 bình sĩ. Sự đào ngũ vẫn gia tăng vào 
những tháng chót khi các đơn vị rời đất. Bắc. 


lở dĩ thế là do bởi tỉnh thần 
u mến quê hương, 
lầy liên hệ 


lưt bỏ những mối gi) 
tò. Th 


SƠ ĐỒ : KẾ HOẠCH CHUYỂN CÁC ĐƠN VỊ BẮC VÀO NAM 


CÁC ĐƠN VỊ CỦA MIỀN BẮC CHUYỀN TỪ | ĐẾN 
— Các TTHL và các đơn vị đang thu huấn (50 BVN, 702, | Hà Nội Quản tre, 
714, 716 TĐKQ, 721, 753, 755 ĐĐTP Quảng Yên | Gia Định 
Mỹ Tho. 
— Liên đoàn 31 (2 + 9 + 59 BVN + 723 TĐKQ + 5 PB) | Hải Phòng Đà Nẵng 
56 BVN 
— Trung đoàn 3 thám thính xa Hải Phòng | Đà Nẵng 
— Đại đội 3 giang thuyền, TĐ 5 nhảy dù Hải Phòng | Đà Nẵng 
—726, 727, 728 TĐKQ gốc Bảo chính đoàn cùng các đơn | Hải Phòng Đà Lạt 
vị Bảo chính đoàn được chuyền vào Ngự lâm quận 
— Liên đoàn 32 (6 + 10 + 20 BVN + 3 PB) Hải Phòng Đà Nẵng 
— 57 BVN và trường thiếu sinh quân Moneay. Hải Phòng | Nha Trang 
— Trung doàn bộ binh 156 (4 + 53 + 74 BVN) 34 PB,| Kiển An Saigon 
709 TĐKQ, 73 BVN QL5 
— 31 BVN (Thái), 51, 52, BVN, 803, 710 TĐKQ Uông Bí Đà Nẵng 
QL5 
— Trung đoàn bộ binh 52 (BTM/TK Hưng Yên, 51 BVN,| QL 5 Sóc TYăng 
704, 708, 720 TĐKQ, 754 ĐBTP. 
— Trung đoàn bộ binh 155 (14 + 18 + 55 BVN) 33 PB,| Hải Dương | Nha Trang 
711 TĐRQ, 753 ĐĐTP. Hãi Phòng 
— BCH Liên đoàn nhảy dù + TĐ 3 + 7 nhảy dù Hà Nội Đà Nẵng 
— Bộ chỉ huy và Phảo đội chỉ huy vị trí 351 Hà N‹ Đà Nẵng 
— Tiều đoàn vận tải số 7 Hà Nội Đà Nẵng 
— 705 TBKQ, TD 5 Công Binh, PB vị trí 301 Hải Dương | Nha Trang 


— 39,71, 72, 7õ BVN (Nùng) 


— Trung đoàn bộ bình 51 (16 BVN + 707, 719, 701 TĐKQ, 
7ð1 ĐBTP) — Tiều đoàn vân tải số 3 


— Trung đoàn 151 (39, 58 VN) 706, 712 TĐRQ 
— 28, 76 BVN, 713, 718, 725 TĐKQ. 


— Tiều đoàn vận tải số 5 
— Bộ tư lệnh Đệ 3 Quân khu, các đơn vị quần trị 
—722, 724 TĐKQ, 


Hà Ñ 
Bất Nạo. 
Hongay 
ảng Yên 
Phòng 
Tỉnh lộ 38 


Hà Nội 
được đưa 
vào từ trước. 


tháng 8 1951 


Đa Ngôi 
Cam Ranh. 


Cần Thơ 
Long Xuyê 


Cisbassac 


Hậu Giang 


Nha Trang 
Nha Trang 
Phú Yên 


CƯỚC CHỦ : Các trung đoàn bộ binh được ghi ở trên chỉ được thành hình trên. 
phương điện giấy tờ, chứ trên thực tế chưa có trong các đơt di chuyền vào này. 


CÁC DIỂN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH QUẦN ĐỘI QUỐC GIA, 


Quân đào ngũ miền Bắc thực ra không ở lại 
hết, một phần đào ngũ đi tìm gia đình sau di 
cư theo ngã đân sự và một phần khác phải 
xuất ngũ vì tất cả các đơn vị phụ lực quân 
của miền Bắc đều bị giải tán hết (3). 

Quân đội quốc gia lúc ngưng chiến 205.500. 
người, trong đó có 167.700 chính quy và 
37.800 phụ lực quân. 


Xem bẵn so sánh các giai đoạn tiến triỀn 
cũa quân đội quốc gia từ 1949 đến 1961 (khi 
ngưng bắn). 

Tới khi ngưng chiến, Bộ Tồng Tham Mưu 
chỉ muốn duy trì quân lực ở mức trên 200.000. 
người. Bốn đây giai đoạn phát triỀn coï như. 
chấm đứt đề chuyền sang giai đoạn chuyền 
tiếp, là giai đoạn đánh đấu các sự chuyển giao. 
thầm quyền chỉ huy và lãnh thồ của Pháp lại 
cho Việt Nam và giai đoạn này còn là gỉ 
đoạn chuyền quản đội quốc gia từ thời kÈ 
bán thuộc sang thời kỹ độc lập. 


B, QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VÀO 
THỜI KỲ ĐỘC LẬP. 


1, GIAI ĐOẠN CHUYỀN TIẾP (1954-55) 
A 1954 (sau khi ngưng bắn) 


G) Bo vóc ính quân số tới 
si seo người, pho của chư 


sợ, ca BTTM. 


— quản ế bu bốn tí mi Nam vĩ tế tra teen 
—_ 
se" 

— Hàa Ho (cha ấn địh) 
ch xuyên (hơi Ín đụh) 
— Lực lượng LHP chuyến ghe _. 
— Các lực lượng về bà xe. 


mia Nam gi nhập (mới dế 


Đây dị là nột ba vớc tích lập Hh ngưng chến, ty 
dải thy đổi sức shiu sêa không ba bìa xác thực. Việ sêu œ 
»y chỉ là để mình đng sự gin sốt ca: quận vế 


Sau khi ngưng bắn, ngoài việc lo tiếp 
nhận các thầm quyền chỉ huy và lãnh thồ 
thuộc đũ mọi cấp của Pháp giao lại, mối bận 
tâm lớn nhất của quản đội là lo cải tồ quân 
lực đáp ứng với thời bình và với sự tự chủ 
của quân đội. 

Việc cải (Ồ quản lực lúc ấy nhằm đặt 
trách nhiệm một phần vào việc bảo vệ lãnh 
thồ và một phần khác vao việc xây dựng một 
bình đoàn chủ lực. 

Trách nhiệm bảo vệ lãnh thồ là sự kiến 
tạo một hệ thống chỉ huy lãnh thồ lúc đó còn 
rời rạc.`Và trách nhiệm xây dựng một binh. 
đoàn chủ lực là sự tồ chức các đơn vị, phối 
trí thành các lực lượng cần thiết trên toàn cối 
đề đối phỏ với mọi cuộc tấn công của đối 
phương trong tương lai. 

Với những mục dịch trên, sự cải tồ nhắm 
những mục tiêu như sau: 

— Tồ chức các bộ chỉ huy lãnh thồ tại 
mọi cấp đề thay thế Pháp, đặt các cơ sở tiếp 
vận tương xứng đề yêm trơ việc bảo vệ lãnh 
thồ. 


— Cải tồ lại những đơn vị từ miền Bắc 
vào bằng cách giải tân một số đơn vị đề hồ 
sung đầy đủ cho một số đơn vị khác, 

— Thành lập các trung đoàn bộ bình đề 
tiến tới việc thành lập các sư đoàn bộ bình, 
đồng thời tăng hiệu năng cho các quân bình 
chủng binh sở. 

— Tiếp tục đào tạo các cản bộ chỉ huy và 
chuyên mòn các cấp. 

Tháng 8, nỗ lực bồ sung được đồn lên 
Cao Nguyên, trên 200 sĩ quan Việt được gởi 
phân cho tám tiều đoàn sơn cước thuộc đợt 
đầu, các bộ chỉ huy Liên đoàn 41 và 42 và các 
eơ quan lãnh thồ đề đần đần nhận lại bàn 
giao của Pháp. Đồng thời cũng trong tháng 8 
này, chính phủ xúc tiến việc liên lạc với các 
giáo phải, để cho các đơn vị võ trang của họ 
sát nhập quản đội quốc gia. Các cuộc tiếp xúc 
diễn ra, riêng Ba Cụt lại ra bưng (1-8-1951). 


Ngày 12-8-1951, bạn bố lệnh ngưng đọng 
viên ; tất cả các biện pháp do dụ số 12 ngày 
15-7-1951 và những nghị định liên quan đều 
tạm đình chỉ cho tới khi có lệnh mới. Các 
quân nhân trừ bị vẫn được lưu giữ, 


Ngày 18-8-1951, thầm quyền các tỉnh Nha 
Trang và Phan Thiết được bàn giao và kề đến 
ngày này, miền Nam Trung Việt được coÏ 
như hoàn toàn thuộc quyền Việt Nam. 


Bảng so sánh các giai đoạn tiến triển của quân đội quốc gia từ 1949 đến 7-1954 


1.— QUẦN SỐ TỒNG QUÁT. 


3.— CẤP SỐ LÝ THUYẾT SĨ QUAN 


TÍNH TỚI 31-7-1953 


— Cấp tướng :05 — Cẩpthiếutà: 217 


NĂM |CHINH QUY _ PHỤ LỰC TỒNG CÓNG [— Cấp đại tả :12 — Cấp đạiủy :1.178 
S8 |[— Cấp trung tá : 32 

1949 ng suy) nhựa lề nh đến ngàp trên Quản đội 

1950 : Quốc gia chỉ có : 

1951 : 110000 Í_— scấn gượng; 

1952 | 91520 53.280 147.800 Trung tưởng Nguyễn Văn Hinh 

1953 | 151.020 47.000 198.020 Thiếu tưởng Nguyễn Văn Vỹ 

1951 | 167.700 37.800. 205.500. Thiếu tưởng Nguyễn Văn Vận 


— 10cấp đại tá : 


2— QUÂN SỐ SĨ QUAN VÀ HẠ SĨ QUAN 


Lê Văn Ty, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Văn 
Đôn, Trần Văn Minh, Lê Văn Kim, 


SĨ QUAN. HẠ SĨ QUAN * 
1949 100 1.750 
1950 301 3.500 
1951 D 8.000 
1952 3414 12.500 
1953 4.150 20.800 
1954 5.800 27.000 

** Chỉ tìm được s tực gu 


Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Tỷ, Dương 
Quỷ Phan, Nguyễn Tuyên và Phạm 
Văn Cảm. 

12 trung tả : 

Phạm Văn Đỗng, Nguyễn Khánh, Dương, 
Văn Minh, Dương Văn Đức, Trương 
Văn Xương, Nguyễn Văn Hai, Lâm 
Ngọc Huấn, Nguyễn Quang Hoành, Trần 
Đình Lan, Linh Quang Viên, Hà Trọng 
Tin, Nguyễn Văn Quan. 


4— TÍNH TỚI 31-12-1951 CẤP SỐ 


TÔNG SỐ XE THIẾT GIÁP TÍNH TỚI 


LÝ THUYẾT SĨ QUAN. 31 - 12- 1951 
— Cấp tường :05 — Cấp thiếu úy: 400 — AM8  :127 — Crabe 32 
— Cấp đại tá :40 — Cấpđạúy 2000| —AM20 : 17 M2 :5 
— Cấp trung tá : 60 —Seoutcar: 85 — Alligator : 12 


tủa dhấn + Xem dương í, mục, Không in vì 


6— DIỄN TIẾN TRONG VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIẺ 


ĐOÀN 


Tiếu đeùa|| Tiếu &àa | Tiu đoàa|[Tiu đsàe| Tiểu đsềm | Chỉ đ;ềs |Tiu đà 
bộ bạh | Hh, quie| shữ đề |agy Lạuie phía kh | th. thính, 
1949| 4 C? J' seo | ệp = = Ì = = 
1960| 1383| — | — | — = = — | — |ÈTsesa 
1961| 15 | — 1 - _ 3| — | — |“ ##» 
1952| 23 | — 1 2 1 # | — — | bến lơ 
1953 8] 35 2 3 4 1 2 4 | ke ăng 
1954| 19 | 46 1 1 4 3 2 3 
Teộn| 82| 81*| 5 6 ° 10 ñ 8 


CÁC DIỂN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THANH QUẦN ĐỘI QUỐC GIA. 


quốc gia mở, 
hành quân. tải chiến Kontiun, cũng cũng ngày 
này mở cuộc bảnh quản Lam Sơn tiếp thu 
phần phía Nam tỉnh Quải 
Tháng 9, chính phủ. Ngỏ đình Diệm đặt 
lên hàng đầu việc thương thuy: Pháp đề 
buộc Pháp phải trao trả ngay tức khắc tất eä 
các chủ quyền quản sự và hành chánh thuộc 
đủ mọi lãnh vực, nhưng sự thương thuyết này 
bể tắc vì Pháp. chỉ chấp thuận giao dần đần 
lại cho Việt Nam. Tới cuối năm 1951, tuy 
không cỏ một thỏa hiệp chỉnh thức nào được 
ký kế nhưng Pháp theo đường lối của mình 
lần đần chuyên giao lại cho. Việt Nam. Song 
ới việt đời chuyền giao gấp rú, chỉnh 
phú Diễm còn tạo nên khi 
thẳng với Pháp. Ngắy 9-10, thủ trởng 
Điệm đã ký một buộc trung tưởng 
Nguyễn văn Hình, mì mưu trưởng, đi 
công cân bẻn Ph 
nghị định ẩ, 


sự do quốc trưởng 
ảnh hưởng của Pháp ngay 
trong quân đội là trường hợp 
trung tướng Hình, vừa có quốc tịch Pháp và 


vừa đang giữ một chức vu then chốt trong 
quân đội. Phản ứng lại, trung tướng Nguyễn 
văn Hình không chịu chấp nhản quyết định 
thủ tướng, lấy cờ chức vu ông đang 
ữ là do quốc trưởng Bảo Đại chỉ định. 
Tưởng Hình dựa vào hậu thuần là Pháp 
một số sĩ quan cao cấp trong quản đội, 

nh quân đội phản 
ông Diệm nhờ 
phe ông Hinh du 
có quân lực trong tay cũng khỏng đảm mạo 
hiểm lật đồ ông Diệm. Việc này, sau đỏ, được 
dàn xếp cả ở bên Pháp, bởi vì lới ngày 20-11 
165, trung tướng Nguyễn văn Hinh được 
quốc trưởng ở bèn Pháp triệu sang và khi 
đi giao chức vụ tồng tham mưu trưởng cho. 
thiếu tưởng Nguyễn văn Vý, tồng thanh tra 
quân lực xử lý thường vu. Nội tỉnh của 
quân đội, lúc nà hí phối bởi các ảnh 
hưởn; rẽ trầm trọng. Tại 
miền Nam Trung Việt, một đám quân nhân 
khoảng 700 người dười quyền điều khiền cũa 
thiếu tá Thái quang Hoàng, tiều khu trưởng 
Ninh Thuận, ly khai chống tưởng Hinh đề 
hậu thuẫn cho chính phủ của ông Diệm. Đám. 


có sự hậu thuần 


Lễ chuyền giao dinh Độc Lập cho chính phủ Vi 


này đa số thuộc Tiều đoàn 83 
VN, một số thuộc các tiều khu Phú Yên, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận và một số khác 
khoảng 50 bảo. chính đoàn và công an thủ 
tỉnh Phan Rang của trưởng ty cỏng an Phan 
Rang Nguyễn văn Hay. Đám quân ly khai 
này ra bưng (cách xa thành phố khoảng 10 cây 
số) tại vùng tĩnh Phan Rang ngày 27-11-1951, 
là lúc mà tình hình giữa phe quản đội và chính 
phủ căng thẳng nhất. Cuối cùng quốc trưởng 
Bảo Đại đàn xếp bằng cách ngưng chức trung 
tưởng Hình (29-11) nhưng có ÿ giao chức tồng 
tham mưu trưởng cho thiếu tướng Vỹ ở tại 
Việt Nam, ông Diệm đã cấp thời chỉ định thiếu 
tưởng Lẻ văn Ty lên chức vụ này (4). Tiếp đến, 
ngày 2-13-1951, một biến cố nhỏ khác xây ra, 
tuý rằng sự kiện này [Lai đề ý tới nhưng lại 
ảnh hưởng sâu xa đến quyền chỉ huy của quân 


ta ly khai 


sa nh, ông BÉs Đại lặp văn thư cải định, 
văn Ấy # đc và tổng đàm mưu trường 
nhưng dù vậy, c có khu thun ca mâuế 
quản œo đp teng quân đổ, ông Diện Không chị thí 
Mệnh in và c đơy tì điếc tống T, 


ệt Nam (7-0-1954), 


đội. Biển cõ n 
quang Hoành, tí 
không cho một do 
Saison đủ rằng có lệnh của 
Mưa lúc đó còn đo rất đồn; 
phối, với lý do là đã 
chính phủ khòng cho đoàn xe này về (5). lồ 
Tồng Tham Mưu trưởi: thái đỏ này chỉ còn biết 
trình Bộ Quốs phòng đề tủy nghỉ xử liệu, và 
đông nà tt quyền chỉ hu 
quân đội bắt đầu thuộc vào bản t khiể 
của vị nguyên thủ quốc gia 


là việc trung tá 
u khu trưởng Bình 
a xe bọc sát của Pháp v 

ð Tồng Tham 

Sĩ quan Pháp chí 
n mệnh lệnh của 


công đến của tung t Hoành gối BTTM 
sơ tciequc at moutemr : 


sbevleasE lfalre dc gourememen dì mai mat 
phế đieckement soạn comaedkmenl s (Hân kạnh xc nh cùng 


Quý Bộ mọt chuyển vn bạ vấnđổ sàa dấu khá Bình Thuận dỉ 
thừn kồnh lệnh của chính phủ mà gấu khu chứng ổi đi dạ 


“tưới 


tưền chỉ bay ược ấp, Su ve. tang tống Hình, ph 
thơ ác 


uống Nguyễn vía Vỹ, Nguyễn văn Vận 
và sật số cấp d nhẹ trung d Trần địh Le, thấu tí Quách 


SÉa phủ le veng sợ Phẩm; còn ghế ủng bồ đec Diễn nhờ 
dài ú Ngưễn ngọc Là tang d Nguyễn goag Hoành, tiến, tố 
“Thái qồng Heùng đợc ượng dụng sư lên lừng, tướng th; 
ng vang ú Heih được đề cờ vơ lệnh Độ + qua hờ sy 
tết săn chỉ mang tới ấp đại d mà tiệt 


CÁC DIẾN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH QUẦN ĐỘI QUỐC C!1 


Thăng 10, quân đội quốc gia mở các e 
hành quản tiếp thu Hàm Tân và Xuyên À 
đồng thời lãnh thồ Đệ Nhứt quản khu được 
cha lâm sâu phản khu quân sự, lãnh thồ Đệ 
Nhị quân khu chia làm hai phản khu đề sẵn 
sảng tiếp nhận bàn giao thầm quyền của Pháp. 
Xế từ đầu tháng này, ảnh hưởng của Pháp 
tại Đông Dương chấm dứt bởi vì trong các 
ngày từ 27-9 đến 29-9-1951 tại Hoa thịnh Đốn. 
ngoại trưởng Mỹ và bộ trưởng Pháp quốc hãi 
ngoại họp bản và thỏa thuận là sự viện trợ 
của Mỹ cho Đông Dương sẽ được trao thẳng, 
cho các quốc gia Đông Dương và các trách 
nhiệm về huấn luyện quân sự của Pháp cho 
quân đội Việt Nam sẽ được giao lại cho Mỹ 
đảm trách. Do đỏ, một cơ quan mệnh danh 
là phải bộ liên lạc và huấn luyện Mỹ-Pháp 
được thành lập gọi tắt là T.R.J.M. (Trainins 
Relations Instruction Mission). 


lộc 


Sự viện trợ của Mỹ sẽ được trao U 
cho các quốc gia Đông Dương kề từ 1= 
và không còn đành cho các hực lượng quản. 
sục của Pháp nữa. 


“Tháng 12, song song với việc cải (ồ quản 
ựe, vấn đề phòng thủ lãnh thồ cũng được đi 
va và chia các lực lượng bỏ bình làm hai loại 
lực lượng, 


— lực lượng phông thủ diễn địa 

— và lực lượng tông trừ bị 

are lượng phỏng thả diện địa bao gồnt 
bình chẳng hiến bình, các đơn vị vệ bình Nam. 
Việt, các tiều đoàn khinh quân và các tiều 
đoàn bộ binh (BYN) cố định, còn tất cã những, 
đơn vị khác thuộc lực lượng tồng trừ bị. Tất 
eã các đơn vị Bắc di cư đều tạm thời thuộc 
lực lượng tồng trừ bị 


Lực lượng phỏng thủ diện địa có phảu 
sự bão vệ lãnh thồ, phối hợp với các hực lượng 
bản quân sự đề duy trì ua nình trật tự và mỡi 
các cuộc hành quản bình định địa phương 
Tực lượng tỒng trừ bị đặt dưới quyền sử 
dụng của Độ Tông Tham ÄMưu. [are lượng này 
chia lâm hai loại : — loại tồng trừ bị — và 
loại tồng trừ bị thuộc nhiệm quản khu (forima~ 
tion đe rẻserve gền¿rale et mission!régionale). 


Loại lồng trừ bị dược miễn hành quân hoàu 
toàn, ngoại trừ khi có lệnh của Bộ Tòng Tham 


Mưu ¡ loại m 
tập trung đề trụ 


nhĩng đơn vị đang được 
và sứ đoàn hóa, Loại tồng 
trừ bị thuộc nhiệm quân khu phải tham gia 
hành quản lạ những quần khu nơi mà các 
đơn vị này đồn trú ¡ tuy nhiên quản khu chỉ 
được phép xử dụng trong những cuộc hành 
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quân không quả 24 tiếng đồng hồ, nếu hơn 
phải xin phép Bộ Tồng Tham Mưu. Cũng 
trong thời gian này, vì việc tập trung các tiều 
đoàn thành các trung và sư đoàn nên một số 
đồn bót do quân chính quy giữ đã phải hủy 
bỗ hay giao lại cho các lực lượng bản quân 
sự của hành chánh. Chính những sơ hở này 
đã khiến Việt Minh có cơ hội chiếm đất làm. 
bàn đạp nẦy nở cho du kích chiến. 


Cuối năm 1954, quản đội quốc gia gồm cỏ. 


216/997 người, chia ra như sau : 
— Chính quy: 179.197 
— Phụ lực 37.800) 


Sở dĩ so với lúc ngưng bắn con số này 
cao hơn, bởi vì quân chính quy được tăng 
thêm một số bảo chính đoàn, địa phương 
quản của miền Bắc sát nhập, một số quân. 
Liên Hiệp Pháp chuyên giao và một số các 
đơn vị giáo phải Cao Đài và Hòa Hảo gia 
nhập. 


^ 1955 

Ngày 1-1-1955, ba sư doäo bọ bình đầu 
tiên là các số 11, 3L và 31 thành lập. 

Cũng trong thắng 1, trái vời những năm. 
trước, vào năm 1955 này, quân đội quốc gia 
đã phải ngưng đà phát triển để chấp nhận 
một sự tài giảm rộng rãi về quản số. Việc tài 
giảm đã đến một cách khả bất chợt do các 
quyết định cắt giảm viện trợ của Hoa Kỷ, Các 
quyết định này được thông bảo cho chính phủ 
Việt Nam cuối tháng 12-1951, bởi vậy việc 
giải ngũ một số lớn quân đôi quốc gia được 
đề cập cấp kỳ đầu năm 1955. 

Lúc ấy, người Mỹ muốn giảm quản số 
từ trên 200000 người xuống côn 100000. 
người, nghĩa là từ mnột lực lượng quân sự 
đấp ứng cho thời chiến, quản đội quốc gia 
phải được tồ chức lại, giảm bởi đi đề phù 
hợp với một thời bình. Cho nẻn, quản đội 
quốc gia phải áp dung một cuộc giải m 
quy mô mà khỏng được chuần bị từ trước, 
nên đã gây ra môi mỗi xúc đồng lớn lao 
trong quản đội. Cuộc giải nạũ này đã tuần 
được thí hành như sau . — Ngày I-1-195 
giải ngũ hốt các đơa vị phụ lực quần — Ngày 
20-1 xuất ngũ các quản nhản bất khiền dụng — 
Ngày 23-1 đào thải những quận nhân có thành: 
tịch bất hảo — Ngày 1-3 giải ngũ quy mô các 


, Bộ tư lệnh lục quân 
tản, Cũng trong ngây 


Pháp tại Saigon giả 


“CÁC DIỂN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THĂNH QUẦN ĐỘI QUỐC GIA 


này, thầm quyền quản sự 
Nam Việt bản giao cho Việt Nam. Ngày 15-2, 
thầm quyền quân sự các tỉnh Tây Ninh, 
Saigon, Chợ lớn, Gia Định bản giao. Ngày 
10-3, thầm quyền quản trấ 
và biệt khu Côn Sơn bà 
thầm quyền qị 
riêng khu giới tuyến và một phần phía Bắc 
tĩnh Quảng Trị vẫn tạm thời dưới sự kiềm 
soát của Pháp. Cũng trong ngày 30-3 này, 
thầm quyền quản sự miền Cao Nguyên trong, 
đỏ gồm có cả Bộ tư lệnh Đệ 4 quản khu được 
giao cho Việt Nam. Như vậy kề từ tháng 4, 
thầm quyền quân sự trên toàn quốc được 
bàn giao, ngoại trừ vùng đóng quản tạm của 
Pháp tại Vũng Tàu, thầm quyền về hải và 
không quản và vùng giới tuyến Bến Hải. Lúc 
này, Pháp tập trung quản tạm đóng dọc theo. 
quốc lộ 15 từ Biên Hòa tới Vũng Tàu với 
những khu doanh trại mới được dựng tại 
Tam Hiệp, Long Thành, Bà Rịa và Vũng Tàu. 


Đến lúc này, theo một bản thống kẻ, 
trong các đơn vị quản đội quốc gia còn 1.877 
quân nhân Pháp, trong đó có 449 sĩ quan, 
đa số những quản nhân này đều phúe vụ tại 
các cơ quan trung ương,, 

Ngày 29-3-1955, (ồ chức thanh tra trung 
ương thành lập với các vị thanh tra kiêm chỉ 
huy trưởng bỉnh chủng, đề thay thế cho các 
bộ chỉ huy binh chủng tại các quản khu bị 
giải tán. Những vị thanh tra này được coi 
như những sĩ quan chỉ huy trưởng đầu 
của binh chủng được bồ nhằm. 


ác tỉnh miền Tây 


— Trung tá Nguyễn Khánh thanh tra 
trưởng nhả) 
— Trung tả Nguyễn Xuân Trang thanh. 
tra và chỉ huy trưởng pháo binh 
Trung tá Dương ngọc Lắm thanh tra 
và chỉ huy trưởng thiết giáp 
— Thiếu tà Phạm đăng Làn thanh tra và 
chỉ huy trưởng công binh, 
— Thiếu tả Trần văn Xöi thanh tra và 
chỉ huy trưởng xa bình 
¿ Hộ chỉ huy Viên thông có từ khí 
hức đồ, 
hể 
nh trà này đo một tướng 
h có một bộ tham mưa 
các vấn đề thanh trà 
n kiềm chỉ huy trưởng 


và các thanh Ú 
cho mỗi bình 


a- theo lõi 


bằng khỏa 
tâm huấn 


Mỹ trong quân đôi được bắt ú 
Tại trúng 


sự dự trù lý thuyết 155.977 người, 
à 5.319 nhân 
y, quân đội 
còn hưởng một cấp khoản phụ trội 10.000, 
người đành thụ nạp các đơn vị giáo phải. 
Ngay sau khi ban hành kẽ hoạch quản 
mới này, vấn đề giải ngũ ngưng hàn. Tỉnh 
từ đầu năm có 58115 người giấu nại 
Nế hoạch quân số mới đã 
khả nhiều sự cải tồ quản lực 
đại đẻ những vấn đề chỉnh của 
được ghỉ nhận như sau 


n thay đồi 
tiễn hãnh : 
Kế hoạch 


~~ Thành lặp 10 sự đoàn bỏ bình, trong đó 


— 4 sự đoàn là đã chiếu 


— 6 sư đoàn là khinh e 
— iiên đoàn nhấy dã 


——4 trung đoàn ky bình thiết 


— 11 tiền đoàn pháo binh: 
— 18 trung đoàn địa phương 


— 6 trung đoàn bộ bình giáo phải (trong, 
khuôn khồ cấp khoản 10.000 n 

— Tăng cường và kiện toàn các cơ cấu 
từ trung ương tới địa phương. 


Ngày 20-8-1955, quản chủng 
Không quân mới được Pháp bản giao. 


Ngày 1-9-1955, mở đầu việc huấn luyện 


tân binh quản dịch. 


Ngày 29-9-1953, các sĩ quan Việt đầu tiên 
du học Hoa Kỳ được gửi tới trường Fort 
Bennins, theo học các lớp cơ giới, xa vận. 
bộ bình và hoàn bị sĩ quan. Nzo1i ra cũng 
trong năm này, một số sĩ quan khác được 
gửi đi Phí Luật Tân theo học các khỏa về 
điện ảnh, tin tức, y tế, công h quân nhũ 
và tới Hạ Ủy Di đề quan sát các tỒ chức 
quân sự của Mỹ. 


thầm quyền quân sự 
miền ông Hà) được Pháp bản 
Ø¿ tủy nhiền Pháp văn duy trì một toàn 40 
n bịnh Pháp để cùng Việt Minh hoạt động 
trong Ủy ban hôn hợp 


Khi trưng cầu dân ý 
3-10-1933), thủ 
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CUỘC 
BIẾU DƯƠNG. 
LỰC LƯỢNG. 
TẠI SAIGON (15-10-1955). 


Thủ tướng Ngô đình Diệm ban 
thưởng huy chương cho các tướng lãnh và sĩ 
quan cao cấp quân đội quốc gia. 


Thiếu tướng Trần vău Minh, từ lệnh Đệ † 
quản khu chỉ huy tỒng quát cuộc điền bình 
(15-10-1955). 


Cuộc diễn bình. 


ÁC DIỂN TIẾN TRONG VIỆC HỈNH THẦNH QUẦN ĐỘI QUỐC GIA 


ðiều tình tại dinh Đc Lập nhân ngày tồng 
hống tuyên bổ chỉnh thề Cộng Hỏa (30-10-53). 


CÁC DIỂN TIẾN TRONG VIỆC HÌNH THẰNH OUÂN ĐỘI QUỐC GIA 


tưởng Ngô định Diệm trở thành tồng thống 
và kẻ từ ngày này QUÂN ĐỘI QUỐC GIÁ đồi 
thành QUẦN L VIỆT NAM CỘNG HÒA. 


9. GIAI ĐOẠN ĐỘC LẬP. (1956 trở đi.) 


Giai đoạn đóc lập là chặng chót trên tiến 
trình hình thành của quân đội quốc gia, giai 
đoạn trưởng thành của một tồ chức quân lực 
thoát khỏi sự chỉ phối cña người Pháp, với 
một bản chất đỏe lập. 


Nhỏ mã có thề xác định một cách rõ rằng 
thời sian chuyền từ hình thức chuyền tiếp 
sang hình thức độc lâp. Ở đây, ta chỉ có thề 
đánh đấu giai đoạn bằng các hoạt động chính. 
trị của chính phả đề khỏi phục chủ quyền 
thổ cúc sự chỉ phối cũa người 


quốc gia v 
Pháp. 

lân chất đỏc lập của quản đội đã được 
thờ hiện bằng những cuôe hành quân đầu tiên 
không bị chỉ phối của Pháp mã do chính phầ 
trung ương điều khiền, điền hình là những 
cuộc hành quân này 

— Hành quân tiêu trừ Bình Xuyên tại đô. 

thành (28-4-1955). 


Hoàng tiếu trừ 


ng Diệu tiêu trừ Bình 
Xuyên ở Hừng Sất (21-9-1955), v.v... 
Bản chất độc lập của quân đội được thề 
hơn nữa, kề từ ngi )0~4- 1956, 
y mã Hộ tư lệnh quân đội viễn chỉnh Pháp 
giải tân, TấL eã các thầm quyền quân 
òn lại cũng kề từ ngày này traa 


hết lại Việt 
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Hàng đầu : Quốc trưởng BẢO ĐẠI. 

Hàng bai : (ái qua phải) ĐỒ QUANG GIẢI cựu 
thứ trưởng nội vụ — TRẤN QUANG VINH tồng 
trưởng quốc phòng — NGUYÊN PHAN LONG. 
tồng trưởng ngoại giao — NGUYỄN KHẮC VỆ 
tồng trưởng tư. pháp — NGUYỄN VĂN XUÂN phó. 
thủ tướng kiêm tồng trưởng quốc phòng — TRẤN. 
THIỆN VÀNG cựu tồng trưởng canh nông — VŨ 
NGỌC TRẤN tồng trưởng nội vụ = NGUYÊN HỮU 
PHIẾM tồng truởng y tế. 

Hồng ba: (trái qua phải) TRẦN VĂN TUYỂN tồng 
trưởng thông tin— NGÔ QUỐC CÔN cựu thứ. 
trường lao động và xã hội — DƯƠNG TẤN TÀI 
tồng trưởng tài chánh — NGUYÊN kHOA TOẠN 
cựu tồng trưởng giáo dục và nghĩ lễ — NGUYÊN 
VĂN TỶ. cựu tồng trưởng công chánh ;à kế hoạch 
— TRẦN VĂN CỦA tồug trưởng công chánh kế 
hoạch và giao thông — HOÀNG CUNG tông trưởng. 
thương mại — PHAN HUY QUẤT tồng trưởng 
quốc gia gióo dục. 

Hàng tư: (trái qua phủ) ĐĂNG TRÌNH KỲ bộ 
trưởng phủ thủ tướng — HÀ XUÂN TẾ cựu thứ 
trưởng thanh niên và thề thao — NGUYÊN. TÔN 
HOÀN tồng trưởng thanh niên và thề thao. 

Hàng năm : (trái qua phải) LÊ THĂNG tồn trường 
ngoại giao — TRẦN VĂN VĂN bộ. trưởng kính tế 
— PHAN KHẮC SỬU. tòng trưởng lao động canh 
nông và xã hội. 


Chinh phủ Bảo Đại đầu tiên. 


VẬT A GUỒNG MÁY 
VỚI 


— BỘ QUỐC PHÒNG : LƯỢC 
HOẠT ĐỘNG A HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG A HỆ THỐ) 


PHÁP A HỆ THỐNG VỚI MỸ. 


— CÁC NHÀ SỞ TRỤ 
NHA SỞ TRUNG ƯƠNG A 
TRUNG ƯƠNG. 

— BỘ TỒNG THAM MƯU: TỒ CHỨC TỒNG QUÁT A TÔ CHỨC, 
ĐIỀU HÀNH, THANH TRA A VẤN BỀ TÀI GIẢM QUẦN SỐ 
1935 A KẾ HOẠCH QUÂN SỐ 1955 A VÀI NHÂN XỈ 


Hàng đầu _: (tái qua phải) 


NGUYÊN VĂN XUÂN 
NGUYÊN PHAN LONG. 
TRẦN VĂN HỮU 


Hàng bai : (tái qua phải) 


NGUYÊN VĂN TÂM 
BÙU LỘC. 
PHAN HUY QUÁT 


“NGHIÊM VĂN TRÍ 
'TRẦN TRUNG DUNG 


CÁC CƠ CẤU ĐẤU NÀO. 


CÁC 
CƠ CẤU ĐẦU NÀO 


A. BỘ QUỐC PHÒNG 


I. LƯỢC SỬ NHÂN VẬT. 


) ÂN vật đầu não trước nhất của Bộ. 
Quốc phòng là ðng Nguyễn văn Xuân được 
chỉ địnn làm phó thủ tưởng kiêm tồng 
trưởng Quốc phòng trong chính phủ Bảo Đại 
thành lập ngày 2-7-1949. 

Tồng trưởng Quốc phòng kế tiếp là ông 
Phan huy Quat trong nội các Nguyên phan. 
Long tấn phong 18-1-1950. Bộ Quốc phòng 
thời ông Quất đặt tại số 22 dại lộ Carreau 
Tianoi. 


Ngày 6-5-1950, ông Nguyên phan Long Èa 
di; ông Trần văn Hữu thay thế làm thủ tưởng 
kiêm tổng trưởng Quốc phòng, đặt ông Trần 
quang Vinh là người Cao Đài lâm tồng trưởng, 
Quân lực. Bộ Quốc phòng lại được chuyền 
vào Saigon đặt tại số 81 đường La Grandiere 
(nay là Gia Long); căn nhà này trước kia 
vừa là tư thất của trung tướng Xuân, vừa 
dùng làm trụ sở cho Bộ Quốc phòng. 


Ngày 20-2-1951, nội các Trần văn Hữu. 
cải tổ lại xóa bỏ Bộ Quân lực, tới ngày 83 
1952 lại cải tồ và chỉ định ông Nghiêm văn 
Trí làm phụ tá Quốc phòng; kế đỏ òng 
Nghiêm văn Trí làm tồng trưởng Quốc phòng. 
trồng nội các của ông Nguyễn văn Tâm thay 
thế ông Hữu. 


Tháng 1-1958, nội các Nguyễn văn Tâm 
cải (ồ và đặt ông Lẻ quang Huy quyền tồng 
trưởng Quốc phông. 


Tháng 6-1953, nội các Nguyễn văn Tâm 
lại cải tồ, đất ông Phan huy Quát một lần. 
nữa giữ tồng trưởng Quốc phòng. Ông Quát 
tiếp tục giữ chức vụ này trong nội các kế 
tiếp của hoàng thân Bửu Lộc. Ông Quảt sau 
giao lại cho ông Lê Thăng guyền tồng trưởng, 
trong một thời gian rất ngắn. 


Ngày 7-7-1954, nội các Ngô đình Diệm ra. 
đời; ông Diệm, thủ tướng kiêm tồng trưởng 
Quốc phòng, đặt ông Lê ngọc Chấn làm bộ 
trưởng Quốc phòng. 
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ày 17-9, 
cử trung tưởng N| 


1õi, thủ tướng Ngô đình Diệm 
yên văn Xuân làm tồng 
trưởng Quốc phòng ; nhưng tới ngày 24-9~ 
1951, ông Nguyễn văn Xuân từ chức và nội các 
Điệm cải tồ. Ông Diệm, thũ tưởng kiêm tồng 
trưởng Quốc phòng, đất ông Hồ thong Minh 
làm phu tá Quốc phòng. Trong nội cúc cải 
tỒ còn có hai Quốc vụ khanh ủy viên quốc 
phòng do các trung tưởng Hòa Hảo Trần văn 
Soái và Cao Đài Nguyễn thành Phương 
trách. 


Ngày 10-5-1955, nội các Ngõ đình Diệm. 
cải tô; ông Nuô định Diệm thả tướng kiên 
(ồng trưởng Quốc phòng, đất ông Trần trung 
Dàng ö g phụ tả Quốc phòng. 


nền Đệ Nhất Công Hòa 
2Ö. đình Diệm trở thành 
tr lệnh tổi cao cũ 


ra đời, thủ lướng À 
Tổng thống hiền tồn 


quân lực, Các tồng trưởng trong chính phủ 
được đòi bỏ trưởng, Ông Trần trung, 
Dung đang gọi là tông trưởng phụ tả Quốc 


Quốe phòng. 
trở 


phòng đồi gọi là bộ tru ông ph 
Ông Trần trun¿ Dụng là người đã 
trên chức vụ này rất h 


BỘ QUÓC PHÒNG VÀ GUI 
MÁY HOẠT ĐỘNG. 


IG 


nh thức có từ khi 


Bộ Quốc phòng trên 
thành lập chính phú tran; 


động của 
€YD số 160 QP 


1950), và 
đầu tiên thuộc Hộ mí 


Những cơ cấu sơ khởi của Hộ gồm có : 


— Một cơ quan hành chánh đầu não 
— Nha Nhân viên 

— Nha Tư pháp quân sự 

— Nha Tồng Hành chánh và Binh lương 
— Nha Quân cụ 

— Nha Quản y. 

Tới giữa năm 1952 sau khi Bộ Tồng 


Tham Mưu thành lập, Bô Quốc phòng đã 
gồm cô: 


- Nha Đồng lý 
— Nha Tòng Hành chánh và. Bình lương 
— Nha Thanh tra 
Nha Tư pháp quân sự 
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— Sở Bảo chí và Thông tin 
— Nha Quân nhụ 
— Nha Qụ 
~~ Nhà Quản y 
— Nhà Nhân viên 

v và 


Các Nha Quản thú, Quản cú, Quản y 
Nhân viên lúc đỏ không phải là những cơ 
quan trực thuớc hẳn Bọ mà còn trực hệ cả Bộ 
Tồng Tham Mưu. 


nều 


em sơ đồ tô chức ngành quốc phòng 
Việt Nam. (1-0-1952), 
dám 1933, các hoạt đồng quốc 
tực xây dựng trên hai nguyên tắc 


tyên tắc hoạt độn 


cũa ngành chủ 


¡ hợp và thống nhất 


ngành chuyên món, 
n cho từng cơ quan. 
những nhiệm vụ rõ rằng không trùng dầm đề 
mỗi cơ quan trong phần trách nhiệm giao phỏ 
cỡ thể tự đấm nhiệm và phát huy được việc 
làm 


thốn 


n_tức phối hợp v nhất các 
boạt động của Bồ là làm thế nào đề kết hợp 
các hoạt động của Bộ với một hệ thống điều 
hành chặt chế. 

Đề thi hảnh các trách nhiệm quốc phòng, 
vào cuối năm 1953, Bộ cải (ồ thành lập ra 
Tồng Nha Hành chánh Ngân sách và Kế toán 
thay thế cho Nha Tồng Hành chánh và Binh 
lương. Với việc cải (ồ này, ông tồng trưởng 
quốc phòng được quyền ủy nhiệm cho các 
giới chức gần gụi nhất đề phân chỉa trách 
nhiệm 


— Về phương diện chỉ huy đơn vị, ông. 
{ồng trưởng ủy nhiệm cho vị tưởng giữ chức 
tổng tham mưu trưởng thụ lĩnh. 

— Yề phương diện hành chánh, ông tồng 
trưởng ủy nhiệm cho ông tồng giảm đốc Tồng. 
Nha Hành chánh Ngân sách và Kế toán được 
gọi tất là Tồng Nha Hành Ngân Kế thu lãnh. 


Cũ hai chức vụ trên với những quyền hạn. 
được Äy nhiệm cô thề ban bành các chỉ thị 
cho các đơn vị và cơ quan trực thuộc, miễn là 
những chỉ thị ban hành không trái với chính 
sách và đường lối của Bộ đã vạch ra. 


Kế hoạch quân số mới năm 1955 khiến Bội 
mở rông như sau 


Sở ĐỒ TỔ CHÚC NGÂNH QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 
(01.6.1952) 


Chử tịch Hội tổng 
(Tổng trưởng Quốc phòng) 


Tổng thư ký thưởng trực Thứ. trưởng C.M.P. 
Quốc phỏng Quốc phòng Hội đổng quên sự thưởng trực 


Nha Đổng Lý 


Tổng „ đi Sở Báo 
Thơn mưu hưởng — MhaThơh mo  NheH©i chéh —— Nho Tư phép ph M 
H 
Văn phòng. Quên lương Quân sự 


Trung tâm công văn võ công điện 


Nho 
Tham mưu tưởng Boa Không quôn  Bon Hổi quân — Án ninh quên đội 
LU1C TRE. -x~m—..r.mxwnn 


| [— ] 


Tham mưu phó. Thơm mưu phó. Chỉ huy trưởng 
H.luyện 8 H.quốn Tiếp vốn Viễn thông 
==== —Tiem.— 

| Nho 2uân ahú 
k c Nhe Quân cụ 


Nào Quên Y 


Nho Nhân viên 


Hệ thống chỉ huy. 
Hệ thống phối hợp 


~ Nha Nhân viên được đạt tực hệ Bộ Tổng Tham Mưu, khác với lúc 
trước trực thuộc Bộ Cuốc phống. 
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— Nha Đồng lý 
ồng Nhà Manh cành Ngân sách và 
Kế toàn 


— Nha Tông nghiên huấn 


ông thanh tra quản lực và Tông thanh 
trả quân phí 


— Nha Nhân viên quân sự và dân sự 
— Nhà Quân pháp và Hiến bình 


— Nha Cựu chiến binh và Nạn nhân 
chiến tranh 


— Nha Chiến tranh tâm lý 

— Nha Xã hội và Văn hỏa 
Nha An ninh quản đội 

— Nha. Công thự và Công lắc 

— Nha Quân cụ 

~— Nha Quản nhật 

— Nha Quả 

— Nha Quân bưu 

— Nha Địa dư quốc gia 

— Viện trắc nghiệm tâm lý quản đói 

— Sở Hỗa xa quân đội. 


Ngoài Bộ Quốc phòng và Bộ Tồng Than: 
Mưu và các cơ cấu trực thuộc, tồng thống phủ 
Múc ấy còn thiết lắp một tham mưu biệt bộ 
quân sựr cho riêng mình đề tiện theo đõi các 
hoạt động của quân đôi. 


5. HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG 

'Từ năm 1952, tại Bộ Quốc phòng có một 
hội đồng quốc phòng do ông tồng trưởng 
lâm chủ tịch. 

Hội đồng quốe phòng hoạt động phối hợp 
với : 
— Nha Tồng thư kỷ thường trực quốc 
phòng (Secrétariat genẻral permanent de la 
đéfense nationale)). 

— Hội đồng quân sự thường trực (Comité. 
militaire permanet). 


Nha Tông thư kỷ thường trưc quốc phòng 
là một nha trực thuộc phũ thủ tướng; thành 
lập từ 1-12-1950. Nha này có nhiệm vụ phụ 
giáp thủ tưởng, phối hợp liên bộ và nghiên 
cứu với Bộ Quốc phòng những vấn đề quân 
sự. Nha này do một giảm đốc là đản sự hay 
sĩ quan cao cấp điều khiền, nếu vị chánh là 
đân sự thì phố phải là quản sự và ngược lại 
nếu chánh là quản sự thì phỏ phải là đân sự. 


2 


Tới 1 một sự. phối hợp 
vừa rộng, chất chẽ giữa các cơ quan 
Pháp và các quốc gia liên kết, nha này được 
cải thành Nha thự ký thường trực phòng thủ 
triat perananenL de la đẻƒense) và được. 
#oÏ nhữ mọt cơ quan của Pháp với nhiệm vụ 
mới là đặt sự: phối hợp chặt chế giữa Phủ cao 
ñy Pháp, Bộ tr lệnh quân đội Pháp và các 
chính phủ quốc gia Việt Miễn Lào. Nhưng tới 
tháng 3-19ốI, nha này lại trao trả Việt Nam 
với danh hiệu được phục hồi nhức cũ 


Côn Hlọi đồng quân sự thường trực như ở 
phần trên đã trình bảy là một hội đồng cấp 
thíp của Hội đồng cao cấp quản sự Việt-Phúp, 
(ffant conmite tnilitaire franco-vietnattnien). 


Sự tham dục của ông lồng trưởng trong 
các hội đồng này nhằm đề 
hợp câo sự thí hành phù hợp theo với chính 
sách quân sự và quốc phòng lúc đó. 


4. HỆ THỐNG LIÊN LẠC VÀ PHÓI HỢP. 
VỚI PHÁP. 
“Trong việc liên lạc và phối hợp quản sự 
với chỉnh quyền Việt Nam, Pháp sắp. đặt nh. 
xau 


1) Tại Phủ cao ủy Pháp có một Văn phòng 
quân sự (Cabinet militaire) chuyên trách liên 
lạc và phối hợp với Hôi đồng quản sự thường 
trực (C.M.P.) và với Nha Tồng thư kỷ thường 
trực quốc phòng. Ngoài ra, văn phòng này còn 
cô nhiệm vụ liên lạc và phối hợp với nhữ 
cơ quan Pháp như sau: 


— Biệt bộ tham mưu Pháp tại Saigon 
(Elatmajor parieulier de Saigon) 
— Biệt bộ tham mưu Pháp tại Bale (Etat 
major partieulier đe Paris) 
— Các cố vấn quản sự Pháp tại Bale 
2) Bên cạnh chính ph Việt Nam, Pháp đặt 
một Phái bộ quản sự Pháp (Mission aililaire 
frangaise). 


Phải bộ quân sự Pháp này bã! đầu liên 
lạc với Bộ từ đầu năm 1950 và từ trước đó đã 
liên lạc trực tiếp với Phủ thủ tưởng. 


Phái bộ quân sự Pháp trên danh nghĩa là 
một cơ quan trung gian đại điền chính phủ 
Pháp bên cạnh chính phủ Việt Nam đề trợ. 
giúp và cố vấn quân đội quốc gia trên phương 
điện bình đẳng và tôn trọng chủ quyền độc 
lập của Việt Nam, nhưng thực ra phải bộ này: 
là một bộ máy kiềm soát quân đội quốc gia 
trong lúe ấy. 


PHÁP (1952) 


HỆ THỐNG LIÊN LẠC VÀ PHốI HỢP CƯA. 


Indechine 


Heyt Comit£militsire 
Frence-Vietnanien 


m 


8TTM/VN 


Hoụt Commisxerler de Frenceen 


(Cdf en Chef an Šxtrême-Orient Eter-mojor infer- 
ermées et des forces terreefres 


(Cebiner miiaire 


Chef đe le misaien militeire |. 
le geuyememant 


S6PON CMP 


L Gểnđrol Chef đe free -id+ 
,eetres Nerd VỊ Ceme V.N, 


AM. Suở 


AAM,F./ PMS, 


cước GIÚ : 


Hệ thống chỉ huy. 
"Iệ thống liên lạc và phốt hợp. 


(1)- Tới năm 1 


3, tổ chức này đổi lã SPĐN (Secrẻforiat permonent de la đếense netienle]. 


(G)~ Vột hội đổng dưới 1ã CMP (Camité miiteire permanem) ghỉ ở phía rất s đề. 
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Phải bộ quản sự Pháp đặt hệ thống từ 
trung ương tới địa phương và hoạt động trong 
mọi cơ quan và đơn vị Việt Nam. Tại trung 
trơng, Phải bộ quản sự Pháp đặt tại Cholon 
đo một đại tả điều khiền ; tại mỗi quân khủ, 
c6 một phái bộ đặt cạnh bộ tư lệnh quân khu; 
và tại mỗi đơn vị và-cơ quan đều có nhân 
viên của phải bộ làm việc. theo thông thường 
chứ không nhân danh đưới danh nghĩa một 
phải bộ. 

Cñc phí 
phương Ph 
và điều đội 


bộ quân sự trung ương và địa 
p có nhiệm vụ quần trị, trì lương 
z nội bộ quân nhân Pháp phuc vự 
trong các cơ quan và đơn vị Việt Nam, ngoài 
ra các phải bộ này còn phú trách n:hiên cứu. 
chuyên đạt các vấn đề quân sự của Việt Nam 
lên chính phủ Pháp (đúng ra là Dọ tư lệnh 
Pháp) đề ầi quyết 
thực ra ö các sĩ quan Việt À 
khi có ý kiến đạo đạt mà người ta chỉ bỉ 
người Pháp ở trong quản đôi Việt Nam. 
Theo một bản thống kẻ cuối năm 1952, 
Phải bộ quản sự Pháp quản trị một nhân số là 
4.508 người Pháp phục vụ trong các cơ quan 
và đơn vị Việt Nam. Số nảy có 718 xĩ quan, 
côn bao nhiều là hạ sĩ quan chứ không có 
bình sĩ. Các quân nhân này gồm hai loại : 
— Loại vệ bình (garde républicaine) gồm. 
3.011 người, nông cối chỉ huy trên 
36.000 vệ bình quốc gia. 
Loại quân đội (cadres đe Far! 
người hoại động trong tất c 
của quản đội quốc gia. 


5. CÁC MỐI LIÊN LẠC VỚI HOA KỲ. 


tại Việt Nam từ san thế 
ai nhưng thực sưr tham gia vào 
9 chống công sẵn kề từ ng 
5-1950 sau khi quyết định viên trợ g 
cho Pháp đồ theo đuồi cuộc chiến tranh tại 
Đồng Dưona, Tới ngày 30-5-1950, phải 
kinh tớ M 


đến Saigon 
đến phải bộ quân sự 
mission). Tới ngày 23 
ngũ phường với 1, Miễn và Lào, 
bằng lòng quân sự gián tiếp cho các 
quốc gia Đông Dương (qua tay Pháp) ; và kề 
từ đấy Phải bộ viện trợ quản sự Hoa Kỹ 
QAiliary assistanee advisorv groun), tất ]À 
M.A.A.G. đưo Đông Dương nói 
chúng ra. ngây 
7-0-1951, Mỹ kỷ với Việt Nam môt hiệp ước 
viên lrợ kinh tế tri tiếp và đã khác với viện 
trợ quần sự chỉ ở tư cách giản tiểp, 
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Phải bộ viên trợ quân sự Hoa Kỳ từ khỉ 
thiết lấp tới lúc cuộc chiế ấm đứt 
giữa năm 1951, chữ giao dịch với các cơ quan 


của Pháp, ïL khi liên lạc với các cơ quan cũ 
Viết Naam, ngoài việc cữ các phái đoàn thăm 
ø những cơ quan và đơn vị Viet Nam. Các 

¿ nhiều nhất trong 


Pháp chuần bị ra đi. 
biến phải bộ MAAG tại Việt 
Nam thành pì È T.R.LM. (Training 
Relaions Iastrueon Mission), dược địch là 
phải bỏ liên lạc. và huấn luyện Mỹ — Pháp (1) 
thành lập 5. 


Hoa Kỳ tạm thỏ 


lo sư thoả thuận của 
Mỹ-Phảp, thực ra do Mỹ nhưng còn sự hiện 
điền của Pháp nên có Pháp, nhằm đề đặt một 
chương trình chung về huấn luyển và về tỒ 
chức quân lực cho các quốc gia Đông Dương, 
một chương trình đặt theo quan điềm của 
người Mỹ thì đẳng hơn. Đề khoác cho phải bội 
“TIM một tầm mức quan trọng, cả các tưởng 
John O'Daniel trưởng phải bộ. viện trợ quân 
sự Hoa Kỹ Việt Nam và Paul Ely cao ãy Đông, 
Đương kiêm tông tư lệnh quản đội Pháp cùng 
tham dự trên cấp bậc điều khiền. Phải bộ 
“TRIM còn phối hợp với những giới chức thầm 
ên Việt Nam, nhưng: Pháp cũng như Việt 
Nam chỉ là những thành phần góp ÿ trong 
lề do Mỹ đề ra. 

¡ bộ TRIÌM ỡ cấp ung ương có một. 
bộ tham mưu hồn hợp; ở các cấp địa phương 
và đơn vị, có cúc toàn cố vấn TRIM toàn là 
người Mỹ 


Nhiệm vụ của cố vấn “TRIAI là cố vấn, trợ 
giúp kỹ thuật cho các sĩ quan Việt Nam trong 
các vấn đề tồ chức và huấn luyện, Vai trò cũa 
các cố vấn THIM chỉ được giới hạn trong 
những nhiệm vụ như sau 


đại điện cho đại tưởng trưởng phái bô ; 


p kỹ thuật theo yêu 


ö văn và Hợ g 


cũu của sĩ quan Việt Ñị 


được thầm qu 
am và theo đối 
đội: 


thấm viếng các đơn 
các chỉ thị ban hành: 


vị Việt X 
trong quả 


- không có quyền chỉ huy các đơn vị 
Việt Nam, 

Q) Ngài Php phấn ảnh ừ TRÌM sự dốc Phph 
hien dc lien mmư Tealenem erfieaeaien da de 
xmấn da Vụ ng 

dmơim œ Íugiolen ủa FAY 


Mistes da cogellos yeuc 
Cần ảnh từ cMigim 


H <Misie emme đ màmse 


'CÁC CƠ CŨ ĐẤU NÀO. 


" 
) >. ° 
Tường J. \W. 0'Daniel, tr lệnh các lực 
lượng Hoa Kỳ tại Thái Đình Dương (thag 


tướng Trapnell) kiêm trưởng phái bộ Mỹ tại 
Việt Nam. 


n TRIM bật đần có tứ 


Harold trường DaLat, trung tÃ 
số 1, trang ñ Trot le 
Geady Roman Liên đoán nhà „ đây là 
cố vấn đề Tới tháng 
vấn đến qu và thân 
9-1955 mới tời Viện Nghiên cứu quân sự v.v 


Thả 
Việt Nam, pÏ 
MAAG nhực 


1956, khi quân Pháp rút hết khỏi 
bộ TIM lại đồi thành phải bộ 
và từ lúc này, người Mỹ liên 
rời Việt và không ga trung 
gian người Pháp nữa. 


CÁC NHA SỞ TRUNG 
ƯƠNG 


1. MỘT VÀI Ý NIỆM VỀ VIỆC TỔ CHỨC 
CÁC NHA SỞ. 


]X¡ø những chỉ có các nha sở trung 


tương mà khi lồ chức một ngành hoạt động, 
1ồ chức ăn sâu 


b) Mãi vi cm voếu, đc cổ vấn MẸ mới tới du he 


được thành lập tại trung trơng, các ngành 
quân eu và quân y có ngay những nha địa 
phương (direcons rẻgionales) tại mỗi quân 
khu v.v.. Riêng ngành hành chánh và quân 
lương khác hẳn, thay vì là nha lại có các 
trung tâm hành chành quân vụ ở cấp địa 
phương đề lo quản trị về quân trang và lương. 
bồng. Ngành hành chánh sơ khởi được thành 
lập từ năm 1919 với một cơ quan điều khiền 
là Nha Nhân viên và Tồng Hành chánh ; tới 
đầu năm ha Nhân viên lách ra và 
thành lập thêm Tồng Nha Hành chành và Bình 
lươn Nha Nhân viên và Nha Từ pháp 
quân sự chỉ có cấp trung ương. Bởi vì Nha 

ch ra chỉ lo thuần túy 


Phòng Tông quân trị ngày nay với một bên 
Áo về kế hoạch và một bên lo về quần trị mà 
thỏi. Sau Nha Nhân viên đồi là Nha Nhân 
viên đân sự và quân sự đề phụ trách cã vấn 
đề động viên, bởi vì trước đó vấn đề tụ 
a9 do một phòng riêng thuộc Bộ Tông Tham 
Mưu gội là Phòng Tuyển mộ. Một điềm đặc 
biệt nữa là ngành Quản nhú vào lúc phôi thai 


cuối ch ra thành một 
Nha Quân nhủ riêng biệt nhưng khác với các 
nha khác, ở cấp quân khu chỉcõ các Sở Quân 


biệt mã 


adhninistatifs rẻgionaux). 


te nhai xỡ trúng ương và dịa phương 
tử năm 19 L triền khả quan, còn. 
trước đó hoạt động yếu k Tà các nha 
sở địa phương coi như hoàn toàn lẻ thuộc 
vào Pháp. 

Mãi tới năm 1955, Bộ Quốc 
một bộ mặt hoạt động thực sự 
các nha sở như d \wW HYẺN, V' 
Mược sử của nhữ 


9. NHA QUÂN PHÁP VÀ HIẾN BINH. 


tên là Nha Tự phập 
1051 do 


Khổi đầu, tò chức nà 
quân sự thành làp kế tử ngà 


9) ĐỂ tận KỆ sánh, chứng di xin Hệ l shệm vạ vì 
chức củ PUTTM và Nhà Nhà gi sim tp ra) PÍN 
TIM c6 Đề lọ TẾ đéc ke Qin và bn L Q7 
(Gv động sên+uyển 9 
phồng Pu lịp quy tổng quấ. P3 qun vĩ 
và các Khiếu bạc 9, ký lạt và qóia phêp, P giả: 
6 từ kụ và P đâu dónh 


CÁC CƠ CÄÍ! ĐẤU NÀO. 


nghị định số 4 QDIND, có nhiệm vụ (ò chức 
các tòa ân quản sự, tuyển lựa và quản trị 
nhân viên löa án, ban hành các chỉ thị cho 


công tổ viện quân sty, nghiên cứu các văn kiện 
Về phương diện pháp lý. 
Sau đó, ản ghi lần lượt 


thành lắp: 


n quân sự Huế (21-11-1958) 
n quân sự NhaTrang (13-03-1 


Ngành Hiển binh quốc gia thành lập ngày 
1-9-1951 do nghị định số 138 VD/ND ngày 23ˆ 
§-1951 đồ thay thế cho hiến bình Pháp. Hiến 
bình quốc gia cỏ nhiệm vụ bảo đảm an ninh 
công công, duy trì trật tự và thì hành luật pháp. 

Tời cuối năm 1952, đáp ứng theo lời yêu 
€ầu của các tư lệnh quân khu, ngành hiến 
bình được (ồ chức thêm một bộ món hoạt 
động tạm gọi là bô môn quân 
Hiến bình khác quân cảnh Đ chỗ là hiển bình 
cộng tác với các giời chức quản sự, quân pháp, 
và với cả các giới chức dân sự trên một nhiệm. 
vụ cỏ tính cách chuyên môn ; cón quân cảnh 
chỉ làm việc với quản đội đưới quyền các tư 
lệnh quân trẩn. Hiến bình phải tuyên thệ 
trước tòa ân đặc biệt được mang một 
mũ lưỡi trai mâu đỏ, còn quản cảnh ăn mặc 
thông thường như những quản nhân khác, 
ngoài dấu hiệu riêng và không phải tuyên thệ 
trước tòa án. Một khác 
thường là hà sĩ 4 
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Các huấn luyện øiên Pháp 
tại trường Hiển bình Thủ 


Đức là những người đã 
mang truyền thống - nà 
kinh nghiệm của  bỉnh 


chẳng ng dạy cho các 


Hiến bình - Việt Nam. 


Danh từ hiến binh quốc gia (gendarmerie 
nationale), mang cho ngành này một sự hoạt 
động rôn+ rấi, hồi vì ngoài sự trực thuộc Bộ 
Quốc phòng ngành này còn trực thuộc Bộ Nôi 
ảnh sát hành chảnh và thí hành 

gia, thuộc Hộ Tụ pháp về việc 
, khám phả các 
ảnh, và còn dưới 
ìm soát giá biều 


vụ về 
luật lệ quối 
cảnh sát tr ph 
trọng tôi, khinh tội và ví 
quyền Bô Kinh tế về việc k 
và phát giác các vụ buôn lậu, 


Hiển bỉnh quốc gia, ngoài bộ tham mưu. 
và hai quân trường ở Thủ Đức và Hanoi có 
bốn đại đội 

1) Đại đội Xi 

— Trung đội Saigou gồm có các đồn 

Saigon, Haria, Biên Hòa, Vũng Tàu, 
Cholon, Gia Định, Gò Công, Gò. Đen, 
Gõ Vấp, Hởn Quản, Mỹ Tho, Tân An, 
Tây Ninh, Thủ Đầu Một, Thủ Đức và 
Trắng Bàng, 
— Trung đội Cần Thơ gồm có các đồn 
Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cả Mau, 
Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch 
, SaĐec, Sóc Trang, Tân Châu, Trà 
Vinh và Vĩnh Long. 
3) Đại đội Trung Việt : 


ang Đội Tourane gồm có các đồn. 
'Tourane, cảng Tourane, Đồng Hới, 
Faifoo, Huế và Quảng Trị. 

— Trung đội. Nha Trang gồm có các đồn 

+ Phan Hang, Phan Thiết và 


CÁC CƠ CẤU ĐẤU NÃO. 


3) Đại đội Bắc Việt : 

ng đi Hanoi gồm có các đồn 
Hanoi, Nam Định. 

~ Trung đội Hải Phòng gồm cô: Hi 
Phòng, Campha port, Đồ Sơn, Hà Gối, 
Hải Dương, HonGay, MonCay, Quảng 
Yên và Tiên Yên, 

4) Đại đội Cao Nguyên 

— Trung đội ĐaLạt gồm có các đồn 
ĐaLạL và Dịiring. 

— Trung đội Dan mê thuột gồm có các 
đồn: Ban mè thuột, An Khê và Kontum. 


Quân cảnh có những đồn như sau : Saigon, 
Huế, Hanoi sau mở thêm các đồn Mỹ Tho, 
Bến Tre, Quảng Trị và Đồng Hà. 

Lắc cao nhất, quân số hiến bình lên tới 
1000 người với các đại đội cô thành phần 
khác nhau, mỗi đồa khoảng năm hay sâu 
người. Còn quân cảnh chỉ cỏ một quân số trên 
một trăm pgườ 


Như trên đã nói, hiến bịnh và quân cảnh. 
cõ' nhiệm vu khác nhau, nhưng khi thiết lập 
l cẳnh lại giao cho chỉ huy trưởng. 


hiến bia! 
các (ồ chức nà 


phụ trách và quấn trị luôn, nên, 
Ấn là một, 


ớc thắng 6-19 Từ pháp quân 
nh hiến binh là hai tồ ch 
biệt, nhưng vì có + r liên hệ về côi 
nhau nến kÈ từ ngày 
số 70 QP, hai ngành 
một tô chức duy nhị 
và Hiển bình đất dưới quy 
đốc. Trong tò chức nội bộ, cỏ một phân nha 
hiển bình và trong phản nha hiến h 
còn phức tạp hơn cỏ một bộ 
bình, có nghĩa là p| 
chánh và bộ tư lệnh lo vấn đề chỉ hay các 
đơn vị hiền bình. Giới chức chỉ huy : « Chỉ huy 
trưởng Phân nha hiến bình và Bộ tư lệnh Hiền 
bình quốc gia ». Chức vụ này đối với nha là 
phỏ giảm đốc. 

Cuối năm 1953, quyền chỉ huy:hiến bình 
vẫn trong tay người Pháp ; sang năm 1954, 
các cơ sở mm ần lượt chuyền giao. 
Đến tháng 9 nha hiến bình và 
Bộ tư lệnh mới được chuyền cho sĩ quan 
người Việt điều khiền. 


Một đơn oị hiến bình diễn hành. 
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5. NHA. TỔNG NGHIÊN HUẤN. 


Nha Tồng nghiền huấn là hậu thân của 
Phòng6 Bộ Tồng Tham Mưu. Phòng 6 phụ 
trảch về giản điệp và phản gián điệp được 
thành lập đầu năm 1953. Cuối năm 1953, 
phòng này đồi vị thế từ một phòng thuộc Bội 
Tòng Tham Mưu thành Ban 6 đặt trong thành 
phần tỒ chức của Tồng hành đỉnh Bộ Tồng 
Tham Mưu (6 ème section de la compagnie 
du Quartier Général đe "EMG) đề hoạt động 
với tính cách của một đơn vị. Tuy nhiên lúe 
ấy người ta vẫn gọi là Phòng 6 ngay từ ngày. 
thành lập do trung tá Trần đình Lan điều 
khiền. Tồ chức này có hệ thống tới các quân 
khu và cỏ lúc có một quân số làm việc tời hơn. 
1.000 người, đặc biệt đầu năm 1954 cả tiều 
đoàn khinh quân số 531 được tăng cường cho. 
Phông 6 hoạt động. 

Mũa thu năm 1951, trung tá Trần đình Lan 
đã sử dụng các phương tiện của Phòng 6 hậu 
thuẫn cho trung tưởng Hình đề chống lại ông 
Điệm. Cuộc chống này thất bại khiến ông Lan 
phải bô trốn sang Pháp, Phòng '6 được giao 
lại cho trung tá Lê văn Lung, nhưng tới đầu. 
năm 1955, cơ quan này đồi tên là Nha Tòng 
nghiên huấn và đất trực thuộc Bộ Quốc 
phòng. 

Nha Tồng nghiên huïn sau lại giải tân 
và biến thành Sở Liên lạc đo trung tá Lê 
quang Tùng chỉ huy và. đặt thuộc quyền của 
tham mưu biệt bộ Phũ tồng thống. 


4. NHA CỰU CHIẾN BÌNH VÀ. 
NẠN NHÂN CHIẾN TRANH. 


Nha Cựu chiến bình và Nạn nhàn chiến 
tranh trước là một bộ sau đồi thành một nha 
thuộc Bộ Quốc phòng. 

Khi là bộ được gọi là Bộ Cựu chiến sĩ 
thành lập đầu tháng 8-1952. Bộ này lúc đó 
thiết lập được một an dưỡng đường cho 
thương phê bình. Sau Bộ Cựu chiến sĩ bãi 
bỏ, các vấn đề hưn bồng, đành việc làm cho 
cựu quản nhân và an đưỡng thương phế bình 
đo Bộ Y tớ phụ trách tại một nha gọi là Nha 
“Tồng thư kỷ Cựu chiến sĩ và Phố binh. Tời 
sau hiệp định Geneve, việc tài giảm quân số 
đã làm cho chính phủ phải tìm nhiều biện 
pháp giúp đỡ các cựu chiến binh và thương 
phế bình tìm việc làm, do đó Bộ Quốc phòng 
đã thành lập Nha. Tồng giảm đốc Cựu chiến 
binh và Nận nhân chiến tranh. Nha này được 
thành lập ngày 29-5-1955 sau khi một đại hội 
cựu chiến sĩ toàn quốc khai mạc ở tôa đô 
sảnh Saigon. 
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5. NHA CHIẾN TRANH TÂM LÝ, TÁC 
ĐỘNG TINH THẦN VÀ CHÍNH TRỊ 


Nha này có cái tên dài thòng được thành 
lập do sắc lệnh số 10 QP ngày 1-2-1954, mãi 
tới năm 1956 mới đồi gọn là Nha Chiến tranh. 
tâm lý do sắc lệnh số 129 QP ngày 29-9-1956, 

Nhưng ngành chiến tranh tầm lý có từ 
năm 1952 với một Ban tác động tỉnh thần 
(Section moral aetion) thành lập tại Bộ Tông 
Tham Mưu cuối năm 1952; tới giữa năm 1953, 
ban này mở rộng thành phòng, gọi là Phòng 
Tác động tỉnh thần. Phòng này theo sắp xếp 
tham mưu gọi tắt là Phòng 5. 

Dưới Phòng 5, cổ các Phòng 5 quân khu 
và cô các ban Tác động tỉnh thần tại các trại 
huẩn luyện tàn binh vào lúc mà các tiều đoàn 
khinh binh được thành lập. Ngoài những cơ 
cấu này, không cỏ những cơ cấu nào khác 
hoạt động tại các quân bình chủng binh sở. 
thuộc quân lực. Lúc đỏ tức là trong quãng thời 
gian của năm 1953 và đầu năm 1951, công tác 
tâm lý chiến được thực hiện bằng các đề tải 
và đề mục soạn thảo từ Bộ Tòng Tham Mưu 
hay hoặc quản khu gửi đến cho các cơ quan 
và đơn vị phồ biến cho các cấp và binh sĩ, chứ. 
ở tại đơn vì không có những cân bộ chính thức 
như ngày nay. Tuy nhiên, đề yềm trợ cho các 
công ắc mua vui trong đơn vị, có hái đại đội 
Võ trang tuyên truyền được lần lượt thành 
lập tại Saigon và Huế ; đỏ là Đại đội võ trang, 
tuyên truyền số I thành lắp ngấy 1--5-1953 và 
Đại đội số 2 ngày 1-3-1954 (2). Đơn vị dành. 
cho Hanoi chưa có hoàn cảnh tô chức thì 
đã đình chiến nên không thành lập được. 


Ngành này đã được chủ trọng ngay từ 
buồi ban đầu, bởi vì vào giữa năm 1953, chức 
Yụ tham mưu phó tác động tỉnh thần (sous 
cheF đes forces morales) được tạo ra tại Bộ 
TTồng Tham Mưu và do thiếu tả Trần tử Oai 
giữ, trong khi đó Phòng 5 vẫn được duy trì 
và mở thêm một Ban ca nhạc đề làm phương 
tiện giúp vui cho eác buồi lễ tại trung ương. 
Chức vụ tham mưu phó được đặt ra chỉ nhằm 
tạo cấp chỉ huy đặc trách về vấn đề chính trị 
trong quản đội. Đầu năm 1954, khi Nha Chiến 
tranh tâm lý thành lập thì chức vụ tham mưu. 
phô tác động tỉnh thần bị bãi bỏ nhưng Phòng 
5 vẫn được duy trì tại Bộ Tồng Tham Mưu. 


đền siế sgyời eng đó dó s qua, địa 
ì bạy, mật ma độ ti HỆ ấn bát và kếa 
tưng đổi 3e tnyề. Vật hậu kỹ dut gầm cố vÌ sướng săn đơn 
VỆ tế đp thời, € bệ mớ PH soolai WAtbem ag nợ, 
MdMies, 4 mất sosác quay to, Í mấy vi-ppe, mấy đờểu râi 
+4 nha (ìthuậc y cíp phát của Sở Xã Bộ), 8 em, se doien, 
so GMC, $ da dc 


CÁC CƠ CẤU ĐẤU NÀO. 


Nha Chiến tranh tàm lý khởi đầu hoạt 
động lễ lề nhưng từ khi Ông Ngô đình Diện: 
về chấp e quân đội mới có lý tưởng 
và. xứ hoại động của nha này sau 

biết đến. 


lên đã 


mới được người 


6. NHA XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA. 


Sở Nã hội được thành lập vào tháng 7 
năm 1952 với lên hết sức eo hẹp. 

sau khi thành lập, Sở Xã hội mở một 
đầu tiên ngà 
tại trường Hồng thấp tự Pháp. 
bóng đảng người phú nữ Vì 
hiện trong bính phục, đỏ là đ 


tr trước đó, 
Nam đã xuất 
nữ phụ tả. 


ữ phú tà (Đe 
P.A.F2) và nữ trợ 
còn cô danh tứ 


e fẽminin 
hội (Assistante soeiale 
š Auxiliaiee soeinle) ăn mặc 
giống nhau nhưng là hài (ồ chức khác nhau 
Nữ phú tá đấm nhiệm công việc tại vấn phông 
đề thay: thế năm quân nhân cầm súng ra nơi 

tuyến ; cóng việc chỉnh của họ là thư ký, 
+ xếp đủ, điện thoại viên v.v... Còn 


nữ try tá hoạt đồng trong các muc đích xã 
hội nhựt cửu trợ, giúp đỡ gia đình sĩ 


sóc hệnh bình. 


hội khi mới thành lắp đo bà thiến 
tướng Nguyên văn Hinh là một người Pháp 
điều khiến " 1951, Sở Nã hội mới 
Gia Định đề đảo tạo cản. 
hỏa thú nạp 35 người so 


ði khỏa học nhờ bên trường của Phi 
ö 20 người. Đến tháng 9-1951, Sở Xã hội 
e mở rộng thành Nha Xã hội và Văn hôa, 


€ác nữ trợ tả được 


ữi lới các quân khu 
lập thành sở và ngoài ra còn có các ban xã hội 
với mỏi ban có từ hai đến ba có được đặt tại 
các quân trường, đại đơn vị và các phán, tiều 
khu để lo các 


0g tác xã hội cho bình sĩ, 


3u năm 1955, ngành nữ phụ tả giải tán 
đề sát nhập cả vào Nha Xã hội. Cũng vì sự sát 
nhập này mà chức phỏ của Nha Xã hội được 
đành cho nữ giới. 


'Yữ trợ tá 
zä hội Pháp. 


Quốc trường Dũo Đại gân huy chương cho bà 
Nguyễn oăn Hinh (người Pháp), trưởng 
ngành xã hội của quân đội. 


CÁC CƠ CẤÍ! ĐẤU NÀO 


7. NHA_AN NINH QUÂN ĐỘI 


Nha An ninh quân đội được thành lắp 
cùng lúc với Hộ Tồng Tham Mưu vào đầu 
tháng 5-1952. Nha này khi ấy trực thuộc Bộ 
Tồng Tham Mưu với vị giám đốc đầu tiên là 
thiếu tá Trần văn Đôa. 


năm 19/ 


3, trung tá Đôn lên làm 


Tới cụ 


tham nưưu trưởng Bộ Tòng Tham Mưu và sau 
đó đại tả M 


hữu Xuân, một nhân viên cao. 
(công an được mang, 
tới thay thế, chứng tô là 
thành là được 


cấp bậc đồng hó 
nha này ngày khi mụ 


chú ÿ đặc biệt 


Ngành an ninh lúc ấy không có hệ thổ 
các cơ quan và đơn vị thy theo sự tín 
 xĩ quan an ninh đề hoạt động 
trong sự trách nhiệm cũa đơn vị trưởng, báo 
cảo nha trung trơng các tin lức về an nỉnh. 
đơn vị. Tời cuối năm 195i, đề 
h lãnh thồ, các ninh động 
curite) được thành lập 
dưới trách nhiệm của 
Mỗi quản khu tùy theo tầm mức 
trọng được phép thành lập từ hai đến 
bốn đại đội Œ). Các đại đội này chỉ được 
duy trì tới giữa năm 1955 bị giải tản, Lúc này, 
ngành an ninh được cải tồ và bằt đ một 
hệ thống dọc từ tròn xuống dưới, chia ra 
làm nhiều đồn như sau 


dục, 


nhiệm đề 


— Đồn an ninh Saigon (poste SM) chia 5 
chỉ nhánh tại: CầnThơ, MỹTho, BiếnHỏa, 
SöeTrăng và VĩnhLong 

— Đồn an ninh Huế chia 2 chỉ nhánh tại 
Faifoo và QuảngTrị. 

— Đồn an ninh Banmethuột có 2 chỉ 
nhánh Pleiku và DaLat. 

— Đồn an ninh Nha Trang cỏ 3 
la Trang, Qui Nhơn và Phan Thi 


chỉ nhành 


8. NHA CÔNG THỰ VÀ CÔNG TÁC 


Nha Công thự và Công tác sau đồi là Nha 
Công thự tạo tác có nhiệm vụ soạn thảo và 
thí hành chương trình công tác tân tạo, 
trùng tu doanh trại, bảo toàn tài h 
trị tất cả tài sản của quản đội. 

Lúc đầu ngành công thự tạo tác hoạt 
động dười hình thức một sở thành lập ngà 
1-1-1953, hoàn toàn do Pháp chỉ huy; tới 
tháng 9-1953, Nha Công thự và Công tác thành. 

€9) Mới ch đồng đố có xạt người gồm một trung đề 
dải bợ và bến te đội sà ssh, 


hình (còn có tên là Nha Công thự, Công tác 
và Chiến lũy) thoát ra khối tò chức của Pháp. 
để chính thức trở thành một cơ quan hành 
chánh trung ương thuộc Bộ Quốc phò: 


Nha này lúc thành lập thiếu rất nhiều 
cản bộ chuyên môn, bởi vậy nha đã được 
phép đồng hóa một số kỹ sư, kiến trúc sư do 
Bộ Công chảnh và Bộ Kiến thiết giới thiệu 
tới. Đồng thời những khỏa kỹ thuật được mở, 
de đào tạo sĩ quan chuyên môn cấp ủy và 
nâng cao trình độ kỹ thuật cho các nhân viên 
trực thuộc. Cũng vì lý do thiếu cản bộ cao 
cấp, những chức vụ quan trọng tới năm 1951, 
in do Pháp điều khiền và mãi đến đầu năm. 
ới bản giao cho sĩ quan Vi 
theo tính thần kế hoạch quản số mời, cuối 
năm 1955, Nha Công thự tạo tác được tồ 
chức như sau. 


Nha trung ương, 
—Sởu 
— Các nha địa phương tại các Quân khứ 
1,3 và 4 (đề đề phân biệt, các nha này 
chỉ được gọi là sở « Sở, hự tạo. 
e quân khụ »). 


khu kiến tạo (sau đồi là khu 


¡ng ương tiếp liệu 


— Phản khu Saigon, Mỹ Tho, Cần Thơ 


(ĐIQK) 

- Phản khu Huế, Tourane, Qui Nhơn 
(20K) 

~ Phản khu Banmêthuôl, Nha Trang. 


(DaLat, Pleiku, Sông Mao (Đ4QK). 


âu lạc bộ sĩ quan Pleilu (vá cất 1953). 


Hội quán sĩ quan. Banmethuột đang xâu cất 
(1953). 


Công tác záu cất trường Cây Điệp (1953). 


CÁC CƠ CẤU ĐẤU NÀO. 


9. NHA QUÂN CỤ 


Ngành quân cụ được thành lập kề từ 1-8- 
1950, với một sở vật liệu nằm trong hệ thống 
của Pháp. 


“Tới 1-9-1951, ngành quân cụ bảnh trướng 


Một căn nhà kho (1953). 


với việc thành lắp Nha Quân cụ trung ương 
và bốn Nha quân cu địa phương (nhưng các 
nha địa phương chỉ được gọi là sở). Khi thành 
lập các nha địa phương, các trung tâm tồ chức 
quân cụ tại các địa phương có từ trước đấy 
(eentres d”organisation du service đu matérie]) 
bị giải tán. 


Cuộc khởi công zâu dựng các cơ sở tiếp nận 
tại Chỉ Hỏa. 


Một dãy kho tại Chỉ Hòa. 


CÁC CƠ CẤU ĐẨU NÀO. 


Cuối năm 1953, đề yềm trợ cho các công 
tác quản cụ, có cả thầy 5 đại đội trung hạng. 
sửa chửa vặt liệu đưa e thành lập tại các quân 
khu với trung binh mỗi quân khu một đại đội, 
riêng Đệ I quản khu có hai đại đội. Bốn đại 
đội trên thành lập 1-9-1951 ; đại đội thử năm 
ngày Í-3-1953. Tời năm 1953, hai đại đội trung 
hạng sửa chửa khác thành lập tại Nam Định 
và Nha Trang (1-7-1953) và hai đại đội kho 
p ở ChợLớn và Hải Phòng (1-8- 
này, quản cụ Việt Nam đảm trách 
yếm trợ cho các đơn vị Việt Nam, ngoại trừ 
đạn được vẫn do quân eu Pháp. Tuy nhiên 
trong văn đề sửa chữa quản xa, quản cụ Việt 
Nam chỉ thực hiện tới cấp 1 và 3, còn từ cấp 
lên do quân đội Pháp. Tới đầu năm 1951 
được thành lập tại ChợLởn 
m Định ; một cơ xưởng sửa chữa giang 
thuyền được thành lầp trong phạm.vì của 
Đại đội trung hạng sửa chữa số 6 tại Cần Thơ. 


các sĩ quan Việt Nam hị 
thế các sĩ quan Pháp trong các cơ 
ng như trong các đơn vị thực. 


hành. 

im 1955, ngành quần cụ 
ï và thành lắp thêm nhiều 
đơn vị mới như đại dội sửa chữa sư đoàn đã 
n, đại đội hỗn hợp sửa chữa quân cụ, một 
tiểu đoàn sửa chữa quản cu, một tiều đoàn 
tích trữ quản cú, các kho xăng và kho đạn. 


Năm 1 


thực hiện được nhiều đơn vị sửa chữa lưu 
động. 


10. NHA QUÂN NHU. 


Nha Nhân viên và Tông Hành chánh phụ 
trách ngân sách khế ước, vật dung quân 


trang, kiềm soát các chỉ tiêu v.v... được 
thành lập ngày 1-5-1919. Đầu năm 1951, nha 
mày được cải thành hai nha riêng biệt: Nhà 
Nhân viên và Nha Tồng Hành chánh và 
Bình lương 


Cuối năm 1951, ngành quân nhu phát 
triển với sự thành lập doàn sĩ quan quản 
nhú quản đội Việt Nam và các sở quản nhú 
địa phương. Cơ quan trung ương được đồi là 
Nha Quân nhụ. 

Trong thời gian này, các nhân viên 
chuyên môn, nhất là các cấp chỉ huy chưa 
được đào luyện, còn thiếu nhiều, được cử 
xang Pháp tu nghiệp. Sau hiệp định Genbve, 
một số sĩ quan tham chính quân nhu Việt 
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Nam trở vẻ và nắm quyền diều khiền ngành. 
quản nhù, như trường hợp của ông À 
Sùng, và ông Tạ xuân Thuận, lần lượt nắm 
quyền điều khiền Nha Quan nhu và Sở Quân 
nhụ ĐIQK. Các sĩ quan tham chánh quân 
nhú và sĩ quan hành chảnh người Pháp chỉ 
còn giữ địa vị cố văn và đến đầu năm 10) 
Đaảnh quản nhú hoàn toàn do người Việt 
điều khiến. 


Hoạt động cũ nh quân 
Vào Imục địch Hàm thỏa mãn không những 
nhủ cầu về tiền bạc, mã cả những nhủ cầu 
vẽ thực ên các kho. 
thực pi được chủ ý 
thành lập từ dầu 


11. NHA QUÂN Y. 


Ên của một ÿ sĩ 
ý I-Ề-1931, các sở quần y 
địa phương thành lập. Sau đồ các y sĩ Việt 
Nam được trưng tập theo nhủ cầu và được 
Đồ nhậm vào các cơ quan nảy. Và cũng bát 
dầu từ thàng 81951, Nha Quản v được 
giao phỏ cho y sĩ Việt Nam điều khiŠ 
tháng 10-1951, trường đại học quân 
lập với hai ban là bạn y khoa và 
khoa đẻ đảo lạo y sĩ và được 
Sang năm 1952, quản y 


dược 
Thiện dịch. 
iện Võ Tánh thành. 
p ở Hanoi, đồng thời nhiều bệnh xả trủ 


phòng (inZiemeries de garaison) và hệnh xả 
nhà thương (ufimeries bopitaux) thành lập 
trên các thị trấn quan trọng toàn quốc. Đáp 
tật lưu động quân đội kè 
từ đầu năm 1923, một số các bộ phân quản 
y lưu động (antenne médieale mobile), cúc 

äi và tần thương (groupe de transport 
tation saniLaire), và kể cả các toán 
phầu lưu động (antenne chirurgicale mobile) 
được thành lập trên khắp cả các chiến trường 
Trung Nam Bắc đề thỏa mãn cho các như cầu 
quản y đã chiến. 


ứng với chiế 


Đầu năm 1951, ngành quân y đã chứng tỏ 
nhiều cố gắng trong việc phát triển thêm cơ 
SỞ; ngoài quản y viên Võ Tánh, quân y viện 
Duy Tân thành lập ở Huế (nay là tồng y viện 
Duy Tân tại Đà Nàng) và quản y viện Phan 
thanh Giản ở Cần Thơ. Tại mỗi quản khu còn. 
eð một hội đồng miễn dịch và riêng ở Hanoi 
và Saigon, mỗi nơi cỏ một trung tâm miễn 
địch (centre spécial de réforme). 


Trong ngành quân y, kề từ đầu năm 1954, 
còn có bộ môn thủ y, Bộ môn này phụ trách 
chăm noi chó và ngựa, với tại Saison và Ban 


CÁC CO CẢ ĐẤU NÀO 


Mè Thuột có hai trung đội thú y đặt dưới 
quyền điều khiên của các sở quân y liên hệ. 
Nha Quản y phụ trách chăm nom một toán 
quân khuyên (Commando Cynophile Chenil) 
tại Saigon. 
Đầu năm 1955, Nha Quân y tiếp thu quân. 
yên giao quản y 
m của Pháp. Đến ngày 16-4-1986, 
bệnh viện Roques, quân y 


thành lập đã phải giải tân hai quản y viện 
Hàm Nghỉ và Chỉ Lăng (nhà thương Chỉ Lăng 
tọa lạc tại ngôi nhà trường Trưng Vương 
Saigon bảy giờ) đề sảt nhập vào, Lúc này 
Pháp còn giao lại Việt Nam nhiều quân y viện 
khác như. Nouaille Degoree tại Chợ Lớn, 
Catroux ở DaLat v.v... 4) 


19. NHA QUÂN BƯU. 


Ngành quản bưu từ trước ngày đình. 
chiến do quản đội Pháp đảm trách, Các cơ 
quan và đơn vị Việt Nam chỉ có các bưu tín. 
viên phu trách chuyền gửi côag văn, thư 
từ và các ngân phiếu qua các quản bưu cục và 
các chỉ ngành quản bưu của quân đội Pháp. 

Sau ngày đình chiến, tỒ chức này được 
trã lại Việt Nam và công việc đặt nền tăng. 
được giao cho đại úy Lai đức Chuần, một sĩ 
quan tham mưu thuộc Phòng 1 Tồng Tham. 
Mưu phụ trách. 

“Tháng 4-1955, Nha Quân bưu chính thức. 
thành lấp và được giao cho kỹ sư Đỗ đức 
Thọ, thanh tra bưu điện làm giảm đốc đề 
tiện phối hợp và điều hành các hoạt động bưu 
vụ giữa quản và đân sự, 


ho được lậu (Ngsia di 
—— 


Nha Quân bưu lúc đó có tại mỗi quân khu 
một quân bưu cục. 


15. VIỆN TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ. 
QUÂN ĐỘI. 


'Vào cuối năm 1917, quân đôi Pháp thành. 
lập Trung tâm tâm lý kỹ thuật (Centre 
psychoteehnique des F.A.E.O) có nhiệm vụ 
khảo sát a binh của quân đội Liên Hiệp 
Pháp vào các ngành chuyên mòn. 

Đầu năm 1953, quân đội Việt Nam đã nhờ 
trung tâm này tuyển lựa và định hưởng để 
đảo tạo các tản bình thành hạ sĩ quan và 
chuyên viên trong những đợt nhập ngũ để 
thành lập các tiều đoàn khinh quân. Lúe đó, 
ngoài Trung tâm tâm lý kỹ thuật trung tương, 
quân đội Pháp còn có những trung tâm chỉ 
nhánh tại mỗi quân khu. 

Vấn đề tuyền lựa và định hưởng bằng 
phương pháp trắc nghiệm tâm lý bắt đầu áp 
dụng từ khóa 10 Dalat và khóa 4 Thủ Đức cho. 
sĩ quan. 

Ngày 1-4-1955, Trung tâm tâm lỷ kỹ thuật 
chuyền sang Việt Nam, được cải là Viện Trắc 
nghiệm tâm lý quân đội. Ngoài viện trung 
tương, còn có ba chỉ nhánh ở ba quản khu. 
Đề đảo tạo những cán bộ cao cấp cho ngành, 
một vài sĩ quan Việt Nam đã được thi tuyển 
sang học trường Sorbonne bèn Pháp trong ba 
năm và tới năm 1958, một học viên tốt nghiệp. 
là trung ủy Hoàng đức Tân đã trở về nấ 
địa vị then chốt của ngành này. 


14. NHA ĐỊA DƯ QUỐC GIA. 


Cơ quan địa dư Việt Nam, mà nhiệm vụ. 
là thiết lắp bản đồ cho quân đội và các cơ 
quan đàn sự, thoát thai từ Sở Địa dư Đông 
Dương. Tiền thân của Sở Địa dư là Phòng 
Địa hình do Pháp thiết lập từ năm 1886 sau 
khi Pháp chiếm xong Đông Dương. Tời năm 
1899, phòng này phát triển thành Sở Địa đư. 
Tiếp đến cuộc đảo chính Nhật ngày 9-3-1945, 
Sở phải tạm ngưng hoạt động và tái lập vào. 
đầu năm 1946. 

Trong khuôn khồ chương trình trao trả 
tất cả các cơ quan của Pháp cho các xứ thuộc 
Đông Dương, Sở Địa dư Đông Dương được 
tân đồ chuyền giao cho ba chính phủ Việt~ 
Miễn-Lào chiếu theo thỏa hiệp kỷ tại Dalê 
ngày 29-12-1951 với hạn định cuối cùng phải 
thanh toán là 31-8-1955. 

Sau ngày Sở Địa dư Đông Dương giải tán, 
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CÁC CƠ CẢ ĐẨU NÀO, 


Nha Địa dư quốc 
thuộc Hộ Quốc phòng. 

Trong 56 năm hoạt động (từ 1899 đến 
1955), Sở Địa dư đã làm được một bản đồ căn 
bắn tỷ lệ 1/100.000 và một bản đồ tỷ lệ 1/25.000 
trong những vùng đồng bằng và đồng dân cư. 
Sở Địa dư chỉ họa đạc ngoài đất được 7/8 diện 
tích toàn xử, phần còn lại đã lập theo không 


thành lập và đặt trực 


Sở Hiỗa xa quân đội thành lắp 1-9-1955, 
Sở ni 


Y gồm có một cơ quan trung ương và 
bạn hỏa xa các miền Trung Việt và 

ban miền Trung với tầm hoạ 
động từ Đồng Hà tới Nha Trang, còn ñy ban 
miền Nam hoạt động từ Nha 
và phụ trách cã đường hỏa xa Sai 


Sở Hỗa xa quân đội thành lập đề nhận 
các phương tiện bảo vệ hỏa xa của Pháp, bởi 
vi lúc còn chiến tranh, Pháp đã sử dụng rất 
nhiều phương tiện bảo vệ thiết lộ và hộ tổng. 
các đoàn xe lửa và công, voa. Những phương. 
tiện này là các thiết giấp Wïekham, các toa xe 
lửa bọc thép biến thành các phảo đài hộ tống. 
Sở Hỗa xa còn có nhiệm vụ điều hành các sư 
huyễn vận của quản đội trên thiết lộ. 


C. BỘ TỔNG THAM MƯU 


1. TỔNG QUÁT. 


Đ› Tồng Tham Mưu thành lâp ngây 
1-5-1952 do dụ số 43 QP ngày 23-5-1952. 

Đảng lẽ việc thành lắp xúc tiến sởm hơn 
nhưng giữa quốc trưởng Bảo Đại và ông 
etotrneau, bộ trưởng các quốc gia liên kết 
cũa Pháp, có sự bất đồng trong việc chỉ định 
chức tồng tham mưu trưởng. Người Pháp 
ông Nguyễn văn Hình, nhưng ông Đảo Đi 
chìa chừ không bằng lòng và muốn cử người 
khác. Cuối cùng ông Nguyễn văn Hình đượ 
cử làm tông tham mưu trưởng đầu tiên cũ 
quản đôi quốc gia. 

Ông Nguyễn văn Hình lúc bấy giờ đang 
mang cấp trung tá, làm chánh võ phòng cho 
quốc trưởng. Ngay sau khi được đề cử, ông 
mang cấp thiểu tưởng. Thiếu tưởng Hình lÀ 
con của đương kim thủ tướng Nguyễn văn 
“Tâm lúc ấy. Ông Hình theo quốc 9 
e6 vợ người Pháp và từ hồi còn thanh niên 
đã phục vụ trong ngành không quản. Khi về 
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nước năm 1950, ỏng mang cấp thiếu tá, giữ 
chức tông thư ký tại Bộ Quốc phòng, tới năm. 
1951, mang trung tá và làm chảnh võ phòng 
cho quốc trưởng đến khí được bồ nhậm vào 
chức vụ trên. 


Tham Mưu đất trụ sở tại căn 
nhà lớn số 606 đại lò Trần Hưng Đạo Saigon, 

ö, mới chuyền về trại Chanson 
tức là trại Trần Hưng Đạo ở gần phi cảng 
Tân Sơn Nhứt ngày nay. 


Ngoài thiếu tướng Hinh, có hai sĩ quan. 
cấp tả Việt Nam giữ chức vụ quan trọng, 
đồ là thiếu tả Trần văn Minh giữ chức tham 
mưu trưởng (tmajor général) và thiếu tá Trần 
văn Đôn, giảm đốc an ninh quản đội, còn 
những chức vụ quan trọng khác trong Bộ 
“Tổng Tham Mưu đều do người Pháp điều khiền, 
Cuối năm 1952, theo một bản thống kẻ, có cả 
v 36 sĩ quan và hạ sĩ quan. Pháp làm việc 
BTTM; những người này đã chia nhau 
giữ những chức vụ như sau : 


— 3 trurz t4 : Milon, Bouvet, Chalandon 
(giảm đốc các quân trường). 


—3thiếu tá: Lombard (ham mưu phỏ. 
tỒ chức và nhân viên), 
Nieolas (tham mưu phó 
tiếp vân, sau đại ủy 
onnin thay), 
huy trưởng v 
— 12 đại ủy : Dley (ưưởng PD, Prestat 
sau thay đại ủy Merat (trợ 
P2), Dufour (trạ P3), 
Bonnin sau thay đại ủy 
Girousse (tạ P1), Bigot, 
Coubard, Dulac, Maréchal 
De Villière và 
hông rõ tên. 


— 2 trung ủy +1 thiến ủy+9 thượng sĩ+ 
6 trung sĩ. 


Bộ Tông Tham Mưu lúc ấy chỉ cô trên 150 
nhân viên tham mưn cã thấy. Những sĩ quan 
Việt phục vn tại nơi đây phải là những người 
thông thạo tiếng Pháp. 

Đại ủy Trang văn Chính là sĩ quan Việt 
đầu tiên giữ chức vu trưởng Phòng 2. Ông 
thăng thiếu tá cuối năm 195i 

Khi mời thành lắp, Bộ Tồng Tham Mưu 
được tồ chức rất đơn giản với những thành 
phần như sau; 

— Tồng tham mưu trưởng và văn phòng. 


— Tham mưu trưởng 


Trang tá 
Nguyẫn oăn Hình, 
chánh øð. phông 
quốc trưởng bẫt tay. 
tưởng de Lattre. 


—3 tham mưu phô : tham mưu phó tồ 
chức và nhân viên — tham mưu phô 
hành quân và huấn luyện — tham mưu. 
phó tiếp vận. 

— 4phòng tham mưu chính 1, 2, 3 và 

— Nha An ninh quân đội 

— Bạn Không quân 

— Ban Hải quân 

— Trung tâm công văn và công điện 

— 4 Nha trực hệ: Nha Nhân viên, Nha 
Quân nhủ, Nha Quân cụ và Nha Quân y 

Chỉ it tháng sau, Bộ Tồng Tham Mưu nới 

xông với việc thiết lập thèm 

— Ban Tác động tỉnh thần (seetion Moral 
action) 

— Ban Tông nghiên cứu (seetion Etudcs 
gênérales) 


— Nha Quân trường (direetion đes Ecoles). 


Tới đầu năm 1953, Dan Tác động tỉnh 
thần trở thành Phòng 5 và lúc đó đề nâng cao. 
hoạt động cho ngành này, chức vụ tham mi. 
phỏ Tác động tỉnh thần (sous-chef Moral 
action) được thiết lập. Ban Tông nghiên cửu 
và các ban lKhông và Hải quản đồi thành phòng. 
Nha Quản trường bãi bỏ, đồi thành phòng 
Quân huấn. Phòng 6 giản điệp thành lập v.v... 

Sau định chiến, các xĩ quan cao cấp người 
Việt bất đầu được đưa về Bộ Tòng Tham 
Mưu đề chuần bị nhận sự bàn giao những 
chức vụ quan trọng từ trước đỏ do Pháp giữ. 


Kể từ cuối năm 1954, sự thay đồi đã diễn 
ra như SAU: 


— Tông tham mưu trưởng : thiếu trởng 
Lê văn Ty (thay trung tướng Hình ngày. 
29-11-1950). 


Cúc sĩ quan Việt—Pháp thuộc Hộ Tồng Tham 
Me trong bai lễ bản giao thầ tưởng (1953). 


Bộ Tồng Tham Mưu tại đại lộ Trần Hieng 
(.- Đạo (Chợ Quản). Hình chụp ông tồng trường 
Quốc phóng Phan [lay Quát tới oiếng đang 
chảo cử. 


Con dấu Bộ Từ lạnh ĐIQK (1923). 


CÁC CƠ CẤU ĐẤU NÀO. 


— Tham mưu trưởng : đại tá Trần văn 
Đôn (thay đại tả Trần văn Minh giữa 
193), 

— Tham mưu phó: thiếu tá Đăng văn 
Quang, sau là trung tá Trần thiện 
Khiêm (bãi bỏ các chức vụ tham mưu. 
phó chuyên biệt, chỉ duy trì chức tham 
mưu phó thông thường như trên và 
có lúe có những hai tham mưu phó). 

— Trưởng PI : thiếu tá Tư Cầu thay trung 
tá CarraL 1-7-1955. 

— Trưởng P2: lần lượt thiến tả Trang 
văn Chính, đại ủy Phạm quang Chinh, 
đại ñy Cao quang Cân và tới tháng 3> 
1955 do thiểu tả Nguyễn văn Phước, 

— Trưởng D3 : thiểu tá Nguyễn văn Mạnh 
thay thiếu tá R. đ'Allonnes tháng #- 
1955. 

— Trưởng P4 :thiếu tả Cao văn Viên 
thay thiểu tả Maurer tháng 3-1955. 

— Trưởng Đ5: thiếu tả Nguyễn phước 
Đăng (thay thiếu tá Trần tử Oai năm 
1953) 

— Trưởng PQH : lần lượt thiếu tá Trần 
ngọc Tâm (1-12-1951), thiếu tá Flotard 
và kế thiếu tá Nguyễn vĩnh Nghỉ. ngày 
30-5-1955. 


— Phòng Tồng nghiên cứu : ngay sau đình 
chiến đại tả Lê văn Kim trưởng phòng 
kiêm chủ tịch hội đồng chuyên giao 
(sommission de transferts), trung tá 
Nguyễn văn Hải phụ tá ; chỉ ít lâu sau. 
đại tá Kim đi khôi, trung tả Hải thay 
thế làm trưởng phòng (17-1-1955). Tời 

trung tá Lâm ngọc Huấn 
thay thế đặc trách các vấn đề liên lạc 
với phải bộ ATOM; trung tả Huấn 
được xếp ngang hàng một tham mưu 
phô. Nhưng cũng chỉ ít lâu sau, trung 
tả Huấn rời khỏi, giao lại cho đại ủy. 

Định doãn Mẫn, sayđại ủy Vũ quốc 

Hiền (24-5-1955) và tới năm 1958 chức. 

vụ trưởng phòng này qua tay thiếu tả 

Trần ngọc Huyễn. 


— Trung tâm còng văn và công điện 
trung ủy Nguyễn tủ Tài. 

— Bộ chỉ huy Viễn thông : trung tả Lương, 
thể Soái thay thế trung tả Roundil ngày: 
48-1955. 

— Phụ tả không quân : thiếu tá Trần văn 
Hồ (8-1953). 


— Phụ tả Hải quân : thiếu tả Lê quang Mỹ 
(8-1955 
Tới giữa năm khi áp dụng kế hoạch quân 
số 150.000 người, Bộ Tông tham mưu thay. 
đồi đôi chút: 

— thêm phòng huy chương, một phòng, 
nhỏ đặt cạnh văn phòng tồng tham 
mưu trưởi 

— các Phòng Không và Hải quân đồi 
thành các Văn phòng phụ tả Không và 
Hải quản. 

— thêtn bốn bộ chỉ huy bình chủng thiết 
giáp, pháo bình, công bình và xa bình 
(12.1955). 


“Tháng 8-1955, Bộ Tông Tham Mưu hoàn 
toàn do sĩ quan Việt Nam điều khiền. Việt 
ngữ lúc này mới được bắt đầu dùng đề thay 
Pháp ngữ. 

"Xuyên qua cuộc cãi tồ, chiếu theo kế hoạch. 
quân số mới, ta thấy có một vài đặc điềm 
như sau: 

1) Các chức vụ tham mưu phó chuyên biệt 
không còn nữa va chỉ có chức vụ tham mưu. 
phó thông thường. 


2) Các Phòng Không và Hải quản thành 
các Văn phòng phụ tá Không và Hải quản 
Kiêm các Bộ từ lệnh Không và Hải quân đề 
các bộ chỉ huy này dần đần tách ra thành 
những bộ chỉ huy riêng biệt. 

3) Các sự phân nhiệm giữa Bộ Tồng Tham 
Mưu và Bộ Quốc phòng rõ ràng và không 
trùng nhiệm. Bộ Quốc phòng trực tiếp điều 
khiền các nha sở trung ương, yêm trợ hành 
chánh và kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu ; 
còn Bộ Tồng Tham Mưu điều khiền các đơn 
vị, phu trách các cuộc hành quân và điều 
động quân sự. 


9. TỐ CHỨC — ĐIỀU HÀNH — CÁC 
PHƯƠNG THỨC THANH TRA. 


Năm 1953, thêm các Phòng 5, Tồng nghiên. 
cứu và Quân huấn. Các Phòng 1 thêm Trung 
tâm điện cơ kế toán, Phòng 2 thêm Trung 
tâm kỹ thuật không ảnh. Năm 1955, thêm 
Phòng Huy chương. 

'Tháng 7-1955, quân số lý thuyết của các 
phòng sở thuộc Bộ Tồng Tham Mưu rất khiêm 
nhượng với phản xuất ấn định như sau : 

— PI và TTBCKT : 76 người 


—P2 và TTKTKA :46 - 
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Sơ đồ tổ chức Bộ Tổng Tham Mưu Việt Nam, 
(01.6.1959) 


THAM MÉU TRƯỜNG. 


AN NINH. : en BA 
QUẦN ĐÔI NA THOĐN RHÔNG QUẦN 


THẤM MÉC Pho. THÁN MÉC PHÓ 
› NHÂN VIÊN] H- QUẦN & H. LUYỆN, 
NHA NIHẰN KIÊN PHÒNG I/FEM PHÒNG 3JTTM. PHÒNG 3JTTM 
.. 1. Bàn lô chức Nhiệm vụ không rõ an quân trường và 
quai vết (có lẽ vì vậy Pháp -— hị luyện 
Quán môi trlo cha. người (Quản trường, khôn học, 


Tuần luyện đơn, 9Ï, tam 


Quần trường vÀ h Việ làm, trưởng - |Í khoản huấn luyện, ti Hiếu. 
khôn họ “ÔNG ĐẾN phòng). Đn hành quản 
ĐÁ ý bàn > Tiện mỹ Hi động và tin tức 
phập — Phụ lực quản hành quôm, đồn trữtrn| 
# lim tác đang, tình thun, lưa| 
VAN: sư lau man”. kì. hụ Imát,nấn| 
quan đệ” quân trấn, iề dan 
Đá Trế bị An lễ ngh quan cach 


Han lái liệu và địch thuật 
Nghiễn cửu, dịch thuật, 
hội họa. mà địa đồ, 


V7 Dân chính 


HAM MÉC Phố 
THÍP VẬN 


phòxe¡ re |[_- Xưa @EAN sat HA QUẦN CỤ ì 

+ Ban tề chức 1 Phòng lập quy, Í. Phòng hành nền 

khiển tr Phập tà chảnh tải chẳnh AW,Phống kệ thất 
Tê bạ) 1l. Phông cơ giới và Ị, Phòng tà chức 
HỤ, Ban chuyển vận tiếp lệ ÁY, Phòng chuyên 
HH Han quần nhú ương VÀch AI, Phòng vũ khi về vân và iệp tẾ 

quân r,quân bưu — |Ï dạn dược Phòng 

Và ngân khổ ẤV: Phông truyền tin 


VI, Phòng, 


Vi Han quần em LÝ. Phòng nhân viên King) 
vn đâm - |[  TW-Phômgnganaieh dân chỉnh và 
mộ Kiông LÝ: Phòng quân quần s 
Huân vả gìn trang tả (hực XI, Phong cõngbính | 


trưởng | phầm 
VI, Phòng hành: 

hành và ngân 
xách đân at 


VHI.Phòng nhảy đề 


Tưc tiếp 
Đối tiếp 


CÁC CƠ CẢU ĐẨU NÃO, 


—P :38 
—B‹ 50 
—Põ (+ bạn Ca nhạc) :55 - 
—P Quản huấn _ 
—P Tông nghiên cứu :20 — 
—P Huy chương :10 — 
— Công văn công điện 1A 


Lúc mới thành lập, các chức vụ trưởng 
phòng đo các sĩ quan cấp úy Pháp điều khiền 


cho hiều rằng Bỏ Tồng Tham Mưu chẳng cần 
phải cỏ sảng kiến riêng tư, chỉ cần thí hành 


theo các quyết định của Hội đồng tối cao 
Việt — Pháp, Hội đồng thường trực quân sự. 
và của Bộ tr lệnh quản đội Pháp. 

Bộ TỒng Tham Mưu ngoài ra còn bị điều 
khiền bởi các phương thức thanh tra của 
Pháp. 

Trong quyết định của Hội đồng tối cao 
'Việt-Pháp ngày 9-7-1952, có điều khoản nói 
về việc phát triền quân lực Việt Nam theo 
chương trình đã hoạch định. Trong đó, người 
Pháp đã dựa vào lý do là đề tỒ chức này có 
người điều khiền có khả năng, nẻn vấn đề 
thanh tra quân đội Việt Nam được giao phỏ 
cho các tư lệnh lĩnh thô và các chỉ huy trưởng, 
bình chủng, binh sở của Pháp. Trong điều 
khoản đỏ, người Pháp còn minh định nhiệm. 
vụ và cương vị của các tư lệnh lãnh thỒ, các 
chỉ huy trưởng và các thanh tra bình chẳng 
bình sở của Pháp, coi những người này là 
ng cổ vấn quản sự và kỹ thuật của ông 

trưởng Quốc phòng về những vấn đề 
liên quan đến: (ồ chức, huấn luyện, bảo trì 
và sử dung quản dung, 

Điều khoản trên áp dụng chung cho toàn 
thể các đơn vị thuộc quân đội Việt Nam. 
Người Pháp còn quy định rõ ràng, chặt chế 
hơn về vấn đề chỉ huy và thanh tra: ỉ dụ 
trong SVVT số 238JEMIFTHI ngày 27-10-1962, 
đối với phụ lực quản Việt Nam, người Pháp 
mình định l4 các phú lực quảnuộc Việt 
Naìn đặt dưới quyền, tổng tham. 
mưu trưởng quản dội Việt Nam, đồng thời 
dưới quyền cả các tư lệnh lãnh thồ Pháp. 
Cö lẽ thấy SVVT trên mơ hồ và không tõ 
Tâng vì các lực lượng phụ lực quản không thÈ 
một lúc đặt dưới sự chỉ huy của hai bộ chỉ 
huy. Cho nên sau đỏ bằng một văn thư khác. 
người Pháp ấn định lại là : « Các lực lượng 
phụ lực quản thuộc Việt Nam đặt dưới quyền. 
chỉ huy của tồng tham mưu trưởng quân đội 
Việt Nam, nhưng đồng thời đặt dưới sự sử 


dụng của các tư lệnh lúc quản Pháp ở các 
quân khu». Sự phân định trên cho ta thấy 
là Bộ Tồng Tham lưu không có quyền, vì 
quyền sử dung các đơn vị hoàn toàn ở trong 
tay người Pháp. 

Liên quan với vấn đồ thanh tra người 
Pháp đề sập rõ hơn và cho rằng vấn đề tồ 
chức là một yếu tổ trong những quyền thanh 
tra đã được giao phó, bởi vì, theo người 
Pháp nói: « Tồ chức cỏ thẻ hiều là thành lập, 
tạo ra và ở trong điều kiện sử dung. Sự tạo 
lập và nền tầng căn bản của nó là do bằng, 
cấp số được soạn thảo và quyết định ở cấp 
trang ương trong đố có những cơ quan đầu 
não của Pháp-Việt tham dự, như thế người 
Pháp đã nắm quyền tồ chức ở trung ương; 
dụng là việc lo trú. đồng và chuyển. 
h các đơn vị đề hoạt động tất nhiên cũng 


phải do các quyết định của các giới chức 
thầm quyền Pháp tại địa phương...». Tóm lại 


Bộ Tòng Tham Mưu được thành lập với các 
nhiệm vụ lồ chức, huấn luyện và sử dụng 
quân lực, nhưng thực ra các quyền này kề cả 
quyền thanh tra đều được Pháp nguy biện để 
nấm giữ cả. 

Mãi tới khi đình chiến, các quyền hành 
cña Bộ Tông Tham Mưa mới được thực sự 
giao về lay người VIỆ 


5. BỘ TTM ĐỐI TRƯỚC VẤN ĐỀ 
TÀI GIẢM QUÂN SỐ NĂM 1955. 


Trước hốt phải nhấc lại, ngay sau khi 
đình chiến, vì những rắc rối chính trị tranh 
giảnh ảnh hưởng giữa người Pháp đã yếu thế 
và n„ười Mỹ đang tạo cơ bội để bước vào, 
vấn đề viện trợ c 
giữ nguyên như cũ tới , nghĩa 
là quần đội quốc gia ở vào cuối bản niên này, 
vẫn giữ: sự phát và cải tồ trên đà của 
một mức quân số trên. 200.000 người. 

Công việc gấp rút của quân đội quốc gia 
ở vào cuối bản niên 1951 là phải giảnh lại các 
quyền hành còn trong tay người Pháp bằng 
cách thiết lắp hệ thống các cơ quan lãnh thồ 


chặt chế và lo tổ chức một lực lượng chính 
quy sồm chín sử đoàn bộ binh và một sử 
đoàn nhảy đà để khả dĩ chống lại quân đối 


phương một khi lại mở một cuộc xâm lăng 
mới. 


Các công việc này đang xúc tiến, thì tới 


đầu tháng 1221951, chính phủ Hoa Kỹ cho biết 
giảm để đáp ứng. 


quân số Việt Nam phải tải 
hởi bình và việc tài 
hiện từ 1-1-1953. Sự thì hành này phải lâm 


2 
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sao hoàn tất trước ngày 1-7-1935, nếu chính 
phủ Việt Nam không mu 


khó khăn về tài chánh. 


Đây là một sự bất ngờ lâm chính phủ 
Nam lúng túng vì không được chuẩn bị 
ý: thí hành. 


M 
mã phải cấp 

Hoa Kỳ lúc ấy chỉ đồng ÿ lưu giữ một 
quân số là 100.000 người viên cỡ là đã thời 
bình và còn khuyến khích một chế độ quản 
địch đe Viet Nam sản sảng có một lực lượng 
trừ bị tại giá đông đảo hậu thuần cho quốc 
gia này khi hữu sự. 

Pha quân đội Việt Ñam thì không muốn 
như vậy, muốn duy trị một quân đội khoảng. 
150.000 người, vừa không trải với tính thần 
của hiệp định Geneve, và vừa mới có đủ quản 
ệ gin giữ lãnh thô. 


Quan điềm của hai bên được trình bày 
như sau 

Phúa Việt (lề cả Pháp) : 

Duy trì một quân đội ở mức 150.000 


người. Dây là một điều vừa không trái với 
hiệp định Geneve và là một điều vừa đuy trì 
được mỏi mức quản số vừa đủ đề thiết lập 
Một quản đội trên căn bản lân tiến. 

Phía Hoa Kỹ: 


Chỉ cả 


duy h 


một đạo quân là 100.000 


người đề đủ đùng trong thời bình, không nên _ 


tạo một đạo quản chuyên nghiệp bẩm, mà 
phải tạo môi đạo quản trong một trạng thải 
thay đồi bằng cách cho gia nhập các thành. 


phần đồng viên và áp dụng sự luân phiên 
trong việc nhập và xuất ngũ. Nhiệm kỹ quân 


định ăn định là I3 tháng, và sau. thời nhiệm 
này, các binh sĩ quản dịch được giải ngũ, trở 
thành lực lượng trừ bị tại gia. Kố hoạch quân 
số này không tổn kẽm mã tạo được một 
lực lượng quốc phòng đông đảo. 

các ý kiến trên đang được thảo 
m tiến hành ngay kề từ. 


Trong khi 
luân, vấn đề tài gi 
1-1-1955. 

Chiều hướng giải tổa quân số được suy 
Tuân như sau :« Cuối năm 1951, quản đội có 
trên 200/000 người trong đó 6.500 sĩ quan, 
27.500 hạ xĩ quan với tỷ lẻ bộ binh 729%, các 
quân bình chủng và bình sở chuyên môn, mỗi 
ngành với LỆ lệ từ 1 đến 39 — Quản đội 
đăng cải tồ của bảnh trưởng các hệ thống 
lãnh thồ, các bỏ chỉ huy và các nha sở chuyên 
món, nên cản rất nh quan và 
eác chuyên viên -— Ứu tiên giải ngũ các đơn 
vị bộ bình. căn lưu nhiệm các chuyên viên để 


34 


nh chuyên môn — Tất cả các sĩ quan kề 
cả sĩ quan trừ bị đều được lưu giữ” 


Biện pháp tài giãm đầu tiên nhữm vào cào 


phu hựe quán, Các phụ lực quân lúc đó côn. 
trên đ00 đai đội gôm một quản số được kiêu 
tra là 33.638 người. Mới đầu những người 


này được lệnh giải ngũ đồng loạt, nhưng: sau. 
thấy làm như vày sẽ gây cho họ quá bất chợt 
ñ theo từng đợt 


thì được xuất nại 
ngũ chịa lâm bốn đợi như sau 
— đợt 1 (31-12-1951) 
— đợi 2 (31-01-1955) 
— đợt 3 (15-02-19 
— đợt 4 (28-09-1955) 


38.68» 


Tông công 


Phụ lực quản không bị rằng buộc 
một thứ giao kèo nào nên khi xuất nại 


đơn 
vị trưởng chỉ việc nói nay an bình rồi các anh. 


ä về làm äa. Không có một \ phần ứng 


Đan đầu, họ khôn 


khi, sa dàn xốp mãi họ mới chịu giải tán. 


Biện pháp tài ;iảm thử bai cho giải ngũ 
các thương phố bình còn tạm thời lưu giữ 
trong các đơn vị, KẺ ra lc ấy có tới 30.000. 


quân nhân bất khiến dụng thuộc đủ mọi loại 
như già yếu, kệnh tật và có thương tích, mà. 
vì nhân đạo quân đội còn lưu giữ và chưa có 
biện pháp nào cho xuất ngũ sau ngây đình 
chiến. Việc giải ngũ các thương phể bình thỉ 
hành theo thông tư số 118/GD ngày 20-1-1955 
của Bộ Quốc phòng. Có tới 8.000 thương phế 
bình giải ngũ 


Hai vụ xảo trộn đãi 


Vụ thử nhất tại Nha Trang. Có hơn 300 
thương phế bình, phần đông là đi cứ, đã tu 


ập phá các công sở. 
đâm biểu nh gửi một kiến nghị 
lên chính phủ phản đối việc sử : 

là chính phả phải tìm kiểm việc lâm cho họ 


ng phế hình biểu nh đập 
phả,qhiững. te? cay! cống. Họ: eidạ gấu lên 
vong trơng tr như thương phố bình 
ra 

Cuối củng đề đẹp nỗi bấL bình, thủ 


tưởng 


CÁC CƠ CẮI ĐẦU NÀO, 


chính phủ phẩi nhượng bộ và chỉ thị cho ông 
tỉnh trưởng Thừa Thiên trả thêm tháng 2, 
tháng mà họ giải nạã mà không được trả 


Điện pháp thứ ba cho giải ngũ những 
quân nhân được coi là có thành tích bất hảo 
(eléments indẻsirables). Lệnh này được bát 
dầu thỉ hành thư của Bộ Tồng 
Tham Mưu đề ngày 33-1-1955, chía phân 
xuất giải ngũ cho các quân khu như sau 
300 trong đô có 25 sĩ qu 
00 trong đó có 12 sĩ quan 
400 không có sĩ quan 

Cúc đơn vị và cơ quan đề nghị ; các quân 
khu liên hệ có trách nhiệm lựa chọn những 
phần tử nào xét là xẩu nhất cho giải ngũ. Đây 
là một biện pháp kỷ luật đã được lợi dung 
ở sự giải ngũ để loại bỏ những thành phần 
được coi là xấu xa nhất của quản đội. Các 
quân nhân lúc đỏ đã bát mãn với biện pháp 
này vì cho rằng bị coi là xấu xa nên các quân 
nhân không được phân xét công mình trước 
tòa án với đầy đủ các phương tiện bảo chữa 
hợp lý, lại phải giải ngã do quyết định cũ 
đơn vị trưởng đôi khí có. thiên kiến, thế thì 
nhân cách và quyền lợi của những quản nhân 
bị sa thải này cỏ gì đẻ bảo đảm. 

Biện pháp thử tư là một kế hoạch 
ngũ quy mô những quân nhân nào nắm trong 
các trường hợp sau đây sẽ được giải ngũ : 

— quá hạn trôi 

— ở trong tình trạng mặc nhiên tu ngũ 

— loại động viên có trên hai năm quân vụ 

— loại "tình nguyện và tải đăng có trên 

hai năm quản vụ đồng ý hủy bỏ giaơ 
kèo xin xuất. ngũ. 

Theo trù định trong đợt đầu, sẽ cho giải 
ngũ 50.000 người vừa hạ sĩ quan và vừa 
bình sĩ. 

Những sau đỏ, sự trù liệu này đã thay đồi 
với việc ấn định 43.000 người, chia phân xuất 
cho các quân khu như sau: 


— BIQK 23.000 người. 
—B2QK : 7.000 người 
— ĐIQK 13.000 người. 


Sự giải ngũ này hết sức trì châm, vì tất cả 
khu đều viên cở hành quản xin triền 
gñ thì hành từ 1-3-1955, mà 


tính theo mỗi quản khu có như sau: 
—ĐIQK : 


3.862 người 


— Đ3QK : 3.500 người 
—BIQR : 5338 người 
Thịt ra lúc ấy hầu hết các đơn vị đều bên 
hình quần nhức ở trong Nam, các đơn vị phải 


n đẹp phiến liên miền và tô ra không 
phải để đang, mất nhiều thí giờ, thiết hại 
nhiều và côn gây chân nắn cho bình sĩ, bởi vì 
theo tâm lý chung một khi một cuộc chiến 
tranh đã chẩn đứt, các bình sĩ được an hưởng, 
thải bia! ấn phải tiếp tue trở lại chiến 
đấu thí họ sẽ rí và cô tư tưởng bỏ 
nạñ trốa về nhữn ính đề làm ăn chứ 
không muốn chiến đ Đo đó, Đệ Nhứt 
quân khu được ưu tiên tạm đỉnh hoãn việc 
giải ngũ và chỉ phải chịu một phân xuất là 
8,000 người giải ngũ thay vi 3.000 người như. 
trên, Cáo quân khu khác vẫn giữ những phân 
xuất như trên, tuy nhiên không phải vì vậy 
mà ở những quân khu này không có các cuộc 
hành quản. Tại miền Trung các đơn vị phải 
tham gia các cuộc hành quản tiếp thú và 
chống lực lượng võ trang của đẳng phải. Còn 
tại miền Cao nguyên, các đơn vị phải gửi 
xuống miền Nam tăng cường cho các đơn vị 
tại miền này đang chiến đấu, 


Việc giải ngũ quy mô này chỉ được tiến 
hành mạnh trong tháng 3-1955 là lúc chưa 
cò chiến tranh với giáo phải miền Tây. Còn 
từ giữa tháng từ khi cuộc chiến tranh bắt 
đầu thì sự giải ngũ phải tạm đình lại, vì các 
đơn vị trưởng muốn tránh làm giao động đến 
tỉnh thần binh sĩ đang phải chiến đấu. 


Sự giải ngũ này đã điễn ra với những 
phẫn ứng như sau : 

— Đầu tiên cho giải ngũ những người 
quả hạn tuôi, không có phẫn ứng gi. 

— Kế giải ngũ những thành phần mặc 
nhiên lưu ngũ và đông viên có trên hai năm 
quân vụ và vụ này đã có những phản ứng. 

— Sau giải ngũ loại tình nguyện giải ngũ 
theo đơn xin. Loại này rấL ít, chỉ có bình sĩ 
còn hạ sĩ quan dường như không có. 

— Các sĩ quan trừ bị và hạ sĩ quan, binh 
sĩ trừ bị thuộc loại chuyên viên nếu muốn 
giải ngũ phải làm đơn xin. Tất cả đã có 768 
(rong số 11.750) người gồm 228 sĩ quan, 453 
hạ sĩ quan và 87 bình sĩ, đa số gốc công chức. 

Việc giải ngũ các thành phần mặc nhiên 
lưu ngũ đã gây ra nhiều rắc rối, bởi v, lương 
bồng giữa cân bộ và bình sĩ lúc ấy khá chênh 
lệch ; lương từ hạ sĩ nhất trở lên tương đối 
cao, còn lương từ hạ sĩ trở xuống hàng binh 
hì thấp. Lương hạ sĩ quan tương đương 


2.49 
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với lương công chức, bởi vây một bính sĩ lên 
được tới hàn; hạ sĩ quan, đã cỏ một đời sống 
vật chất rất khả. Tên được tới địa vị này, 
mgười hạ sĩ quan íL mì cho nên. 
lệnh giải ngũ ban hành chỉ có cấp bình sĩ là 
hưởng ứng, còn từ cấp hạ sĩ nhất trở lên, 
không ai muốn giải ngũ trữ. những người có 
nghề đề sinh 
sống. Những người giải m; không có 
hưu bồng, bởi vì quả trẻ trung 
và ÍLcó quân nhân hỏi đủ 15 năm q ề 
tối thiêu hưởng một hưu bồng: Hơn nữa, 
quân đội cũng chưa có quy chế rõ rằng đề 
quy định các quyền lợi cho những quản nhân 
phục vu, cũng bởi vì quân đôi được xây dựng. 
trên sự tài trợ của ngoại viên và không dành 
một ngân khoản nào làm hưu bồng. Tất cả 
sự khô khăn là như vảy và kèm theo môi sự 
giải ngũ rất đột ngột. không chuần bị thì lâm 
sao cô thê giúp cho các quân nhàn xuất ngũ. 
trở về đời sống dân sựy một cách tốt đẹp. 

ñ các dị 
mặc nhiên lưu ngũ là bởi vì các quân nhân 
này bị đầy ra khôi hàng nạũ quản đội một 
cách vỏ lý, Những người này là những người 
hốt hạn giao kêo vào những trước đó 
mà không có đơn tải đăng. Bởi vì không làm 
đơn tái đăng, họ vẫn mặc nhiên lưu ngũ chứ 
không được xuất ngũ, nên chẳng buồn làm 
chỉ (1). Đến khi cô lệnh, giải ngũ, một sự 
việc đã đưa đến là những quản nhân nào 
không nộp đơn tải đăng vào thời hạn mà họ 
đã hết giao kèo (tuy vẫn mặc nhiên lưu ngũ) 
đều khép vào thành phần phả ngũ thự. 
rùng lúc này họ không muốn giải ngũ mà vẫn 
bỏ buộc phải giải mị 


Sự giải ngũ này lại nhằm đa số vào thành 
phần hạ sĩ quan có gia đình đông con nên đã 


gây nên những sự phản ứng trong quân đòi, 
như tại Nha Trang các quân nhân bị giải ngữ 
chửi bởi om sôm, và vải đơn 


ở Đà 


¡ khỏi đơn vị, khiển cho đơn vị 
trường phải áp dụng những biện pháp mạnh, 
ng quản xa chở họ và gia đình tới Đã 


m khó khăn. 
không ngớt 
. phải bộ 


giải ngũ đổi với Việt N: 
s thì ngược lại, người À 
thúc giúc, như vị tháng 4-19 


) The ch nến nộ ca người Phấ 
iên nh eguyện chập cổ phi ký xí 
năm phục xe trong quân đủ. Hết hạn 
thị phố ký d đăng do 


mỗi Mi mật dhrh 


Mỹ đưa ra một lịch bình mới và 
muốn được Việt Nam tích cực thì hành như 
sau: 


— Tời 1-5-1955, quân đội chỉ sẽ côn: 


150.000, 
— Tới 1-8-1955, quản đội chỉ sẽ còn: 
125.000 
—Tời 1-11-1955, quân đội chỉ sẽ còn : 
1M.009 
Người Mỹ còn muốn con số 100.000. 


người chưa phải là mức chói, bởi vì tuy muốn 
đủy trì một quân đội quốc gia ở mức 10/000, 
nhưng muốn quản sẽ hiện điện phải rút xuống 
còn 85.000 hoặc 90.000, rồi bù đấp cho bằng 
100.000 người vời những thành phần mới 
là những người động viên. 


Vào các tháng 4 và 5-1955, tuy sự giải ngũ 
tạm đình hoãn vi lý đo hành quân, nhưng 
các lời đề nghị của Mỹ đã khiến cho Bộ Quốc 
phòng băn khoăn không íL Bộ Quốc phòng 
đã phải nghiên cửu sửa lại đạo du số 30 ngày 
5-1953 đề cho các quân nhân trừ bị có thê 
giải ngũ sau mười tâm thắng quân vụ. Với 
thời hạn này, có lúc Bộ Quốc phòng côn định 
Míy xuống 12 tháng. Nhưng với thời hạn sau 
cùng này, Bộ Tông Tham Mưu và người Mỹ 
không tân đồng, vì làm như vậy, sẽ gây nên 
một tiền lệ bất lợi cho viục động viên sau 
Và lại, trước khi ngừn; chiến, đợt động. 
cuối cùng tháng 5-1951 cô 6.000 người, 
nếu phục vụ 18 tháng, đợt sẽ được giải ngũ 
vào tháng 11-1955; như vày việc ban hành đạo 
luất về thời nhiệm quản địch xuống còn 12 
tháng không còn cần thiết nữa. 

Ngoài việc băn khoăn tìm các biện pháp 
giải ngũ của Bộ Quốc phòng, chính phủ lúc 
đỏ cũng bối rồi không ít vì phải chịu ba áp 
lực khác nhau xung quanh vấn đề tài gí 
quân số. 

Ấp lực thử nhất là người Mỹ muốn tài 
giảm quân số hiện hữu xuống côn 90.000, nếu 
Không chiều theo ÿ họ thì sẽ không có viện 
trợ để trả lương, 

Ấp lực thứ hai là người Pháp cố nài ép 
đề quản đội phải chịu nhận một số quân Liên 
Hiệp Pháp chuyền sang. 

Và áp lực thứ ba là các giáo phái tạo ra 
với chính ph đề làm sao thụ ,hút được 
họ vào quản đôi cũ 
cũng là đường lối 
muốn thống nhất hóa quản 
đội thành một mũi. 


CÁC CƠ CẤU ĐẤU NÀO. 


p lực thử nhất, quân đội quốc gia 
gồm có 210.000 người tính tới 1-1-1955 và đến 
16-5-1955 đã giải ngũ được ð8.H1õ người. 


Với áp lực thứ nhì. Dô trr lệnh Pháp đề 
nghị ch 000 Tiên hiệp Pháp gốc 


bẫn xứ nhưng quần đội chỉ chậu thụ hút 10.000 
người và liêu chuần của những người này 
phải là những chuyên viên và những phần tử. 
chiến đấu có kinh nghiệm. Sự tiếp nhận đã 
gồm cỏ như sau ; 


— 1200 quân nhãy dù hồ sung cho Liên 
đoàn nhây dù đang thành lập, 

— 00 quân gốc Nùng thuộc một tiền đoàn. 
pháo bình LIIP cải biến thành một tiêu 
đoàn pháo binh Việt Nam. 

0 quản thuộc một tiều đoàn công 
bình câi biến thành một tiều đoàn công, 
bình Việt Nam. 

— 200 quân thuộc TTHU, phảo bình Phú 
Lợi chuyền sang Việt Nam. 

— 2.000 quần thuộc các cơ quan lãnh thồ 
Pháp chuyền sang. 

quân thuộc các cơ quan 
chủng bình sở Pháp chuyền sang. 

— 3000 com măng đô phú lực quân dùng 
thành lập các đơn vị TỌLC đầu tiên 

— 1.000 quản nhân thuộc các đơn vị và 
cơ quan linh tỉnh chuyền sang. 


Con sö còn lại của quản LHP đã được 
Pháp cho giải tàn, IL nhất có từ khoảng 5.000, 
đền §&000 người trồn theo Pháp sang tham 
chiến tại Algếrie. 

Còn vời giáo phải, quân đôi dự trà thụ. 
nạp 10.009 (Xem. chỉ tiết tại chương # — Các 
đơn vị bộ binh), tuy nhiền chỉ phản nữa con 
số này được thu nap vì giữa các lực lượng 
giÁo phí n đội đã đề xÂy ra một cuộc 


Ngày I-I-1955, chiếu theo thông tư số 
1.195 QP ngày 10-3-1955, đáng lý các đơn vị 
Vệ binb Nam Việt phải giải tán nhưng vì nhủ 
hiến cuộc sự giải tán này lại được 


Đề tìm một lối thoát cho việc 
bằng cách thú nạp các quân nhân giải ngũ vào. 
một tỒ chức bản quản sự do ngân sách quốc 
lú thọ, chỉnh phủ ban hành dụ số 28 
ngày 82-1955 thành lập lực lượng bảo an 
Bảo an đoàn không lệ thuộc viện trợ 
Mỹ và đt dười quyền sử dụng của Dộ Nội vu. 


lái giảm 


Vào giữa tháng 6 khi kể hoạch quân số 
150.000 người được chấp thuận thì lệnh gi 
ngũ bãi bỏ. 

Trúc đó, quân đòi ở mức quản số 167.555 
người (2). 

Nhắc tới cuộc giải ngũ năm 1955 thì ai 
cũng cho đây là một hành động đáng tiếc, vừa. 
thất nhân tầm và vừa làm hao tồn cho tiêm 
năng chiến đấu của quản đội không í(, số là 
cõ ILnhất 6.000 hạ sĩ quan, những: thành phải 
chiến đấu ưu tú và cốt cản của quản đội bị 
giải ngũ. Bằng chứng là chỉ tời đầu năm 1960 
khi các hoạt động của ViệL Minh tái phát, các 
đơa vị chiến đấu kém khả năng hoạt động v1 
không còn đầy đủ những cấp hạ sĩ quan. 
dang và kinh nghiệm mà chỉ gồm toàn là bình 
sĩ quân dịch kêm cồi, nhất sợ và không có 
Kinh nghiệm. Lúc đỏ, chính phủ đã phải 
áp dụng biện pháp tuyền mộ lại những hạ 
sĩ quan đã cho giải ngũ, nhưng chỉ có một số 
rất trở lại còn đa số đã an cư lạc nghiệp 
và cbản nẫn trước thái độ cư xử của chính 
quyền nên không chịu gia nhập. 


4. KẾ HOẠCH QUÂN SỐ 1955. 


Kế hoạch quản số 1955 là một kế hoạch 
quản số được duy trì tứ năm 1955 đến năm. 
1964. Trong quãng thời gian này tuy có những, 
thay đồi nhưng là những thay đồi không đáng 
kề và căn bản của kế hoạch vẫn được giữ vững. 
mãi tới khi quản Mỹ đồ quản vào Việt Nam. 
đầu năm 1953, thì vi chiến tranh bùng lớn và 
vì sự phát triền cña quản đội quốc gia nên kế 
hoạch này mới bị thay đồi toàn điện. 


Việc hoạch thảo kể hoạch quân số 1955, 
một kế hoạch quản số của thời hậu chiến và 
là một kế hoạch được hoạch thảo đựa trên 
quan điềm của người Mỹ, đã diễn ra dựa trên 
hai dự án 


— dự án quân số 100.000 người 
— dự ân quân số 150.000 người; dự án. 
sau này đã được chấp thuận. 


(G) — Tí tới veicsogf, quân _ 
— Tiêm quấn LHP xesen 
= co phi "m. 

— 

— Tịnh tới š-6gg 
— Với tứng xế se, 
— Từ ghi gã ghao 
.. vốn sec 
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A Dự án quân số 100.000. 


Phía Hộ Tông 
Pháp. quan niệm rải 
số thụ hẹp 
phương diệ 
gồm cô: 


Tham Mưu lúc đó có cả 
nếu áp dung một quản 
thư trên, quân đội Việt Nam trên 
(Ồ chức tồng quát tối thiều phải 


— 71 tiều đoàn bộ bình kề cä nhây đà 
—8 t 


ôu đoàn phảo bình 
— 08 chỉ đoàn thám thính xa 


Quân đội trên một tồ chức 
nhữ sì 


xây đụ 


Tịnh đoàn chữ lực : 


— 4sư đoàn hộ bình 


(mỗi SD 8379 ng.) 38.516 
Liiên đoàn nhây dù 

có 1 tiêu doãn, 4.100 
ác bình chẳng bình sở 

tổng trừ bị 10.000 


Lực lượng diện địa 


— các bộ chỉ huy lãnh thồ ; - 2.450 
đôi quân cụ : 409 
- † đại đội xa binh ". 
cản bộ chỉ huy bình sở: 
và 2.300 
- 13 trang đoàn địa phương, 
(9 TĐ) : 2H50 
— lực lượng hiến binh 1.000 
— Phạm bÙ huấn tuyệ 
— đuận trường và trung lâm 
huấn luyện 4.500. 
— tân bình 4.000 


— Thịnh phần trang ương : 
— hành chánh trung 


— các binh sở. 
— sơ qann trung ương và 
địa phương : 8310 
cử chuyển 500 
— 3 tiều đoàn canh gác 1.000 
— Không quản 3.000 


— Hi quản 
Tồng công ; 102.466 

* Chưa kề 4.100 đàn chính, 
Phía Mỹ cho rãng quân lực Việt Nam chỉ 
cần gồm có : 
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— 70 tiều đoàn bộ b 
— Öï tiều đoàn phảo bình 


inh kề cả nhầy đủ 


— Ô7 chỉ đoàn thám thỉnh xa 


Và quân đôi này được xây dưng trên một 
tỒ chức như sau +. 


— Lục quản 
— cắc bộ tham mưu 3.500 


— 3 sử đoàn bộ bình 


(mỗi 8150) 25.350 
— liên đoàn nhảy dù 
— 3 sư đoàn lãnh thồ thành 
13 trang đoàn địa phương 
tiều đoàn, thành 
mỗi TP 500 21.500) 
— khối tồng trừ bị 18.950. 
¡ng giao thông 8,000, 
— quân trường và trung 
tâm huấn luyện rò 5/000 
— tiếp vận 5.000 
— tân bỉnh (trừ ầm thực, 
Tĩnh lượng thẳng lượng ` 
trưng 120 đồng) 10.000 
Tồng cộng ; 9.300, 
— Không quần : 
— bộ tham mưu và cơ sở 
phụ thuộc -) 
— 1đơn vị chiến đấu gồm 
có :— 2/000 
— 2 liên đoàn quan sát 
— 1 liên đoàn vận tải 
Tông cộng 3.180 
— Hi quân : 
— bỏ tham mưu và cơ sở' 
phụ thuộc. 950 
— quận trường 400 
1.900 
3/250 
Tông cộng : 100.700 


* Rề cã (.100 đân chính. 


“Theo 
là mỗi 


quan điềm 
n tả như. 


sườn tô chức trên 
bên Việt và Mỹ được di 


«— Việt Nai 
đơn giấu (ar 


ốn duy trì một quận đội 
© rustique) đặt rấi rác trên 
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toàn lãnh thồ, chú trọng vào việc phòng thủ 
ì à phòng thũ lưu đông. Quản đội chỉ 
cần khoả ĐÓ quản xa đã loại. Vấn đề 
động viên trong năm 1955 chỉ cần 5.000 người. 
ốn duy trì một quân 
iên chính lưu động 
e) được yêm 


Côn người 
đội theo kiểu đoàn quản 
(armee type corps expt 


trợ bởi những phương tiện lưu động và có 
nhiều chuyên xiên. Quản đổi này phải cần 
một số quân xa lớn hơn con số 7.500 chiếc. 


Đối với vấn đề đồng viên, năm 1955 là 10.000 

người và cứ bốn thắng động viên một đợt là 

5.000 hay 10.000; mỗi năm như vậy có thề 

động viên tới 30.000 người. 

này Sẽ lạ 

hàu khi c 
Nh 

Tuận nhữ xa 


Cách động viên 
được một lực lượng trừ bị hùng 
n¡đến ». 


lềm chính hai bên đã được thảo 


1) Vấn đề thành lập se đoàn bộ bình. 

Việt Nam đề nghị thành lập 4 sư đoàn bộ 
bình, Mỹ chỉ tần thành có ba. Nhưng trong khi 
thảo luậ â 


„ Việt Nam cứ tiếp tục cho thành lập 
sử đoàn thứ tư (Xem chỉ tiết chương 4 — Các 
đơn vị bộ bình) và đất người Mỹ trước một 
việc đã rồi vì sư đoàn này là sư đoàn Nùng đã 
được thành hình từ sau khi ngưng bản. 

3) Vấn đề thành lập sư đoán lãnh thồ. 

Việt Nam đề nghị duy trì các cơ cấu lãnh 
thồ quân sự và thành lập các trung đoàn địa 
phương; đề nghị các tiêu đoàn cơ hữu của các. 
trung đoàn này phải là người địa phương Và 
cuộc tuyển mộ này diễn ra tại địa phương. Cần. 
phải giữ đặc ứnh địa phương cho các tiều 
đoàn này, dù trong những nhu cầu khần thiết 
cũng không nên điền động các đơn vị này ra 
khỏi địa phương. 

Mỹ không muốn duy trì một hệ thống lãnh. 
thồ chặt chẽ và chỉ muốn thành lập ra 3 sư. 
đoàn lãnh thồ; mỗi sư đoàn dành cho mỗi 
quản khu. Người Mỹ quan niệm rũng lúc bình 
thường các đơn vị trực thuộc sử đoàn lãnh thô 
được chia đóng khắp nơi trên lãnh thổ liên 
hệ, nhưng khi cần thiết sư đoàn phải được 
tập trung ho sư đoàn hoạt 
ở ngoài lãnh thô liên hệ. 


Sau các cuộc bàn cãi, Mỹ chỉ đồng ÿ trên 
quan điểm là các sư đoàn lãnh thồ thy theo 
hoàn cảnh địa dư và tình hình trong mỗi 
quân khu sẽ có quản số khác nhau đề đáp 
dừng cho nhú cầu và người Mỹ cương quyết 
không chịu chấp nhân nguyễn tắc tuyên mộ 
quản tại địa phương đềš dùng ngay cho đị 
phương. 


Cuối cùng, hai bèn thỏa thuận thành lập 
ra 3 sử đoàn lãnh thồ vời mỗi tiều khu tối 
thiêu cö một tiều đoàn lãnh thồ. Nhưng thực 
ra sau này các sư đoàn lãnh thồ đã không 
được thành lắp và đã chuyền sang việc thành 
lập các sư đoàn khinh chiến dùng đẻ bảo vệ 
những vùng kém khần trương. 

3) Vấn đề bình chủng oà bình sở. 

Cả bai bên đều tiến đến một sự thỏa 
thuận như sau: 

— Duy trì 2 trung đoàn thiết ky, một đặt 
tại Nha Trang, một phân phối trên lãnh thờ 
ĐIQK; duy trì 3 chỉ đoàn thám thỉnh xa bí 
lập, một tại Huế, một tại Banmêthuột và một 
tại Nha Trang. 


— Duy trì 3 tiều đoàn pháo binh 105 ly 
biệt lập, một tại Đà Nâng, một tại miền Tây, 
và một lại miền Đông Nam Việt; chuyển 4 


tiêu đoàn pháo bính cho 4 sư đoàn; biến cải 1 
tiều đoàn thành pháo bỉnh 155 ly đặt tại Đà 
Nẵng; duy trì 2 pháo đội #2 tại Banrmêthuột 
và Nha Trang. 

— Day trì 2 tiều đoàn công bình chiến 
đấu, một tại Huế và một tại một địa điềm gần 
Saigon; thành lập 2 liên đoàn công binh kiến 
tạo, một tại tảng và một tại miền Cao 
Nguyên. 

Thiết lập các binh sở tùy theo sự phối 
trí của các đơn vị chủ lực. 


Những ý kiến khác biệt cho ta nhận thấy 
vũng người Mỹ muốn quản đội này phải đặt 
nặng vấn đề vào việc lưu động tính và không 
dựa vào một tồ chức lãnh thồ chặt chẽ. Ngoài 
xa người Mỹ còn muốn sự tuyền mô phải bằng 
ngũ động viên và việc động viên được coi như. 
là một nghĩa vụ. 


Kế hoạch quân số 100.000 quả thu hẹp 
không đáp ứng được nhụ cầu bởi vì quân đội 
y được hưởng thời bình nhưng vẫn phải 
tiếp Lụe mở các cuộc bình định và chống phiến 
loạn. Hơn nữa, nếu đem áp dung kế hoạch 
này thì đã phát triền của quân đội đang có sẽ 
bị băng hoại qua các đợt giải ngũ, vừa gây 
khẳng khoảng cho các cơ cấu tồ chức quốc 
phòng và vừa làm suy yếu các hàng ngũ chiến 
đấu trước một tình bình còn nhiều loạn củ» 
miền Nam. 


Tất cả những sư kiện này đã đưa người 
Mỹ đến việc thay đồi lập trường bằng cách 
kiến tạo một quân đội quốc gia dựa trên một 
cấp số 150.000 người 
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A Dự án quân số 150.000. 


Với quân số này, tới tháng 6-1955, cã hai 
bên Việt-Mỹ đã đồng ý xây dựng một quân đội 
quốc gia dựa trên một tò chức tồng quát như. 
sau: 

— 10sữ đoàn bộ bính trong đồ có 4 sư 
đoàn bình thường và 6 sư đoàn 
lãnh thỒ (sau đồi là4 sư đoàn đã 
chiến. và 6 sư đoàn khinh chiến). 

—I liên đoàn nhãy dù 

— 18 trung đoàn địa phương 

— 1l tiều đoàn pháo. bỉnh trong đó 10 là 
105 ly và 1 là 155 ly 

— công binh:— 3 liên đoàn công bình 

chiến đấu 

— 4 đại đôi công bình sư 
đoàn bình thường, 

— tỒ chức ngành công thự 
tạo tác 

— thiết giáp : — 4 trung đoàn ky binh 

thiết giáp. 
— liên đoàn thủy xa 

— truyền tin : — 10 đại đội truyền tin sư 

đoàn 


—5 đại đội truyền tin 
quân khu 


—xa binh:  — 4 đại đội vận tải sư 
đoàn bình tthường 


~8đại đội vận tải tồng 
trừ bị 


=— 4 đại đội vận tải 
phương 
— lựe lượng hiến bình quốc gia 
— các cơ quan trung ương và địa phương, 
— các cơ quan và đơn vị bình sở tiếp vận. 
— các căn cứ chuyền vận. 


— các quân trường và trung tâm huấn 
luyện 


— hãi quân: 
chính. 


250 trong đó có 250 dân. 


— không quân : 1.150 trong đó có T50 
dân chính, 


Tồng cộng:155.077 người trong đỏ cô 
1.201 nữ phụ tả và 5.719 dân chỉnh. 


Trung tướng Nguyễn oăn Hình, tồng tham 
mưu trường QĐQGVN 1959 — 105i. 


Đại tưởng Lê oăn Tụ, 
tồng tham mu trưởng 
QLVNGH 10ãt — 1909. 
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VÀI NHẬN XÉT VỀ NGUYÊN TÁC ĐIỀU 
HỢP CÁC CƠ CẤU ĐẦU NÃO. 

Nguyên tỉ 
quốc phòng từ năm 19: 
những nhận xét như xau : 

1) Bộ Quốc phòng hoạt động từ năm 1950 
trong khi đỏ chưa có Bộ Tòng Tham Mưu. 
Năm 1952, Hộ Tông Tham Mưu thành lập và 
từ lúc đỏ, mối liên h hai cơ: quan này 
được hoạch định : — Bộ Quốc phòng là đầu 
não, có nhiệm vụ phác họa đường lối quúe 
phòng phù hợp với đường lõi quốc gia, phú 
trách về tò chức, hành chánh và tiếp liệu cho 


điều hợp các cơ cầu đầu não, 
đến 1955 cho ta có 


quân đội ; còn Bộ Tồng Tham Mưu được ủy 
nhiệm của ông tồng trưởng quốc phòng, phụ 


trách về thiết kế quân sự và chỉ huy các đơn 
vị. Do đó, nguy iều hợp của ngành 
quốc phông đã thề hiện rõ rệt : Bộ quốc phòng, 
phu trách điều hiền trực tiếp các nha sở. 
trung ương và Bộ Tông Tham Mưu điều khiền. 
trực tiếp các đơn vị. 


2) Nguyên tắc « trung ương tân quyền » 
được áp dụng giữa Bộ Tồng Tham Miưu và các 
quân khu trong quãng thời gian từ 1952 đến 
1935. Quấng thời gian này là thời kỳ chiến 
tranh mà. Bộ Tồng Tham Mưu lại mới được 
thánh lập, cơ cấu chưa được bảnh trưởng, 
lại “không được tập trung đầy đủ các phương, 
tiện chỉ huy và chuyển vẫn, nên để áp dụng, 


theo nguyên tắc trung ương tấn quyền, đề 
trút bởi gảnh nặng cho các quân khu và biến 
các quản khu thành những khu vực điều 
khiền chiến tranh quan trọng. Nguyên tắc 
tản quyền nảy đã được thÈ hiện trên những 


địa hạt như : trung ương có các nha 
sở trung trơng tiếp vận thì Ở các quân khu 


cũng có các nha sở địa phương Ú với 
những tầm mức hoạt động quan trọng không 
kêm gì các nha sở kề trên — tại các quân khu 
đều có những trường võ bị đảo tạo, 


phương 
công tác 


điện tồ chức các đơn vị vệ bình 
bình định ở từng mỗi địa phươn 

3) Rồi tới giữa năm 1955, khi thực hiện 
một tò chức quản lực mới thê theo tỉnh thần 
của kế hoạch quân số 120.000 người, chiều 
hưởng xảy dựng quân đội quốc 
điển ra nhữ sau: 


Ía được 


«— Quân đội quối 
lượng chính là Hãi 
điều hợp ba quân chũng này, cô một Bộ Tông 
Tham Mưu lo thiết kế và có ba bộ tư lệnh 
liên hệ, 
ham Mưu ban hành những kế hoạch 
chung v mà soát tất cả mọi sự thì 
hành, Ở dưới Bộ Tổng Tham Mưu có một Bồi 
tư lệnh hành quân đề lo điều khiền các cưộc 
cö Lánh các: 


quân nếu cố». 


m tồ chức 


Quan 


Tồng Tham Mưu chỉ cỏ quy 


không có quyền điều hành ; ngụ 


hành và 
quân do. 
Bộ tư lệnh hành quân đảm trách. Nại 
tồ chức này cho ta thấy là có sự phả 
rõ rệt hầu tránh hai quyền «thiết kế v 
bảnh» trùng nhiệm lên nhau, có thể 
những lỗi lầm và lạm dụng. 

Quan niệm tồ chức này đã tiến hành với 
việc thiết lập Bộ tư lệnh hành quản vào năm. 
1958 và Bộ tư lệnh lục quân năm 1962, như 
chỉ 1L lân sau cä hai bộ tư lệnh này đều e 
tân nên quan niệm tồ chức này không được. 
thành hình nữa. 
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Khóa Lê uũn Tình trường Trung Chánh (5-6- 
1951) ăn mặc theo lối VỆ bình Nam Việt, 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH 


NHỮNG Ý NIỆM TỒNG QUÁT VỀ VIỆC HỈÌNH THÀNH CÁC ĐƠN VỊ 
BỘ BÌNH A LỰC LƯỢNG PHỤ LỰC QUẦN A LỰC LƯỢNG VIỆ BINH 
QUỐC GIA A TIỀU ĐOÀN A LIÊN ĐOÀN A TRUNG ĐOÀN A SƯ ĐOÀN 


CÁC ĐƠN VI BỘ BINH: 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH 


A. NHỮNG Ý NIỆM TỐNG 
QUÁT VỀ VIỆC HÌNH THÀNH 
ĐƠN VỊ BỘ BÌNH 


nhiều nguyên nhân thúc đầy, quân đội 
đã phát triền dẫn đần đề trở thành một lực 
lượng hùng hậu như ngày nay. Riêng đối với 
lực lượng bộ binh, qua quá trình thành lập 
và sự tiến triền của các đơn vị, từ 1943 đến 
1655, ta có thề chia làm ba thời 


— Thời kỳ sơ khai 
— Thời kỳ phụ lực 
— Thời kỳ chỉnh quy. 


1. THỜI KỲ SƠ KHAI. 


Thời kỳ sơ khai được kể từ khi người 
Pháp trở lại chiếm chủ quyền của ta. Người 
Pháp đã không ngần ngại dùng tất cả mọi 
biện pháp, thu nạp nhân, vật lực, áp dụng 
nguyên tắc dùng người Việt chống người Việt, 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đề hoàn 
thành chủ trương xâm lược, Đây là lợi khí 
sắc bên nhất mà Pháp coi là một kinh nghiệm 
quý báu, được áp dụng từ thế kỷ thứ 19, đề 
xâm chiếm thuộc 


Khi mở rộng khu vực chiếm đông đến 
đâu, đoàn quản viên chỉnh Pháp tự động 
tuyền mộ những người lính địa phương đề 
sử dụng vào các công việc dẫn đường, khuân 
vác và chiến đấu. Những người đi lính cho 
Pháp phần lớn chỉ có mục đích giải quyết 
vấn đề sinh kế, trốn tránh những cuộc ruồng 
bố tại địa phương, và đôi khi bất mãn với 
Việt Minh. Một số người khác đi linh cho 
Pháp lấy làm hãnh điện, tin tưởng rằng Pháp 
sẽ trở lại Việt Nam mội lần nữa, sửa soạn 
trước một con đường tiến thân. 

Các danh từ người lính thân bỉnh 
(parisan), người linh phụ lực hay còn gọi là 
bồ túc (suppléif) xuất hiện trong địp này, 
Theo với nghĩa của những danh từ này, 
người ta cũng hiều người lính thân bình và 
phụ lực là những người được Pháp võ trang, 
theo Pháp và phụ giúp vào việc bình cho 
Pháp. 
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Ngoài những danh từ « parisan », « sup~ 
plếHf», còn có những danh từ khác đề chỉ 
những loại linh do Pháp tạo ra trong giai 
đoạn sơ khai này. 

Danh từ G.A.P (garde auxi 
eiale) lạm gọi là vệ bình hàng tỉnh. Những 
người linh G.A.P này do quỹ địa phương 
đài thọ và do chính quyền địa phương 
tuyền mộ, đề lâm các nhiệm vụ canh gác và 
giữ gìa trật tự an ninh thôn ấp. Mỗi khi mở: 
rộng khu vực chiếm đóng, người Phập lo 
thiết lập một chính quyền hành chánh 
người bản xử thản Pháp, đồng thời t 
mộ các G.A.P đề làm phương tiện bảo 
sự làm việc của chính quyền này. Lúc đỏ, 
ôn có danh từ : hương đũng, hương vệ 
(garde communale) và cảnh sả hương thôn 
(police communale) nhưng giữa các G.A.P và 
eäc hương dũng, cảnh sát nông thôn không 
có gì khác nhau vì cũng chung một mục đích 
làm việc, nên người ta thường kề cùng loại 
với nhau, Danh từ G.A.F (garde auxiliaire de 
voie ferrée) được dịch là cảnh sát thiết lộ. 
G.A.F được đùng đặc biệt cho việc canh gác 
thiết lộ. 


re provin- 


Địa phương quần nưền Đắc. 


Tiến xa hơn, khi Pháp thiết lập được các 
chính quyền thân Pháp một cách quy mô thì 
họ thành láp ra những loại đơn vị gọi là garde 
(vẻ bình). Tới thời kỳ mà những vẻ bình, phụ 
lực quản cấu tạo thành những đơn vị hẳn 
hoi do những cấp nhỏ -Việt Nam chỉ huy thì 
tịnh chất của thời kỳ sơ khai bắt đầu tan biến 
để chuyền sang thời kỹ phù lực. 


9. THỜI KỲ PHỤ LỰC. 


Thời kỳ sơ khai là lúc mà người Việt Nam 
đi lính cho Pháp chưa được tồ chức thành 
những đơn vị rõ rệt. Còn thời kỳ phụ lực là 
lúe mã người Việt Nam đi lính cho Pháp tuy 
vẫn còn giữ tư cách đảnh thuê nhưng đã được 
ghép thành những đơn vị. 

Thời kỳ phụ lực được bắt đầu từ ngày 
1-10-1916, ngày mà vệ bình Công Hòa Nam kỹ 
được chính thức thành lập. Kế đó, vệ bình của 
các miền khác cũng được thành lập nhưng 
mỗi miền với sắc thải riêng biệt đều có một 
thứ vệ bình riêng, 


Hương oệ. 


Đồn Cao Xá, 
Gia Linh, 


+ Ba Khê, Hải Lắng. 


Đồn Dương Lệ Đông, Triệu Phong. 
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Đồn Dương Lộc, Triệu Phong. 


Đồn Tân Trai, 
Vĩnh Linh. 


Một đồn tại Đồng Tháp Mười. 


Đồn Cầu Mục tại Bắc Việt. 


ky B 


Một đồn tại miền Cao nguên. 
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Tại Nam Việt, có các đơn vị vệ binh 
Cộng Hòa Nam Việt, tại miền Nam Trung Việt 
e6 vệ bình Đông Dương, tại Bắc Trung Việt 
e6 Bảo vệ quân, tại Cao Nguyên có vệ bình 
Sơn cưởc, tại miền Thái có vệ binh Biên thủy 
miền Tây Bắc và lại miền Mong cây có vệ 
bình Biên thủy miền Đông Bắc. 

Tời giữa năm 1948, tại Bắc Trung Việt 
các đơn vị Bảo vệ quản biến cải thành Việt 
bình đoàn, và tại miền Bắc các đơn vị Bảo 
chính đoàn ra đời. 


„_ Những người linh phục vụ trong quân đội 
chỉnh Pháp của thời kỳ này được chia 
làm hai loại. 

1) Loại thứ nhất là những người Việt được, 
tuyền mộ làm phụ lực quân đề bồ sung ngay 
cho những đơn vị của Pháp bị tiêu hao mà 
không được bồ sung đầy đã từ chính quốc, 
và đề tần lập các đơn vị mời do cán bộ Pháp 
chỉ huy hầu đáp ứng với chiến trường vì chiến 
tranh cảng ngày cảng lan rông, Bởi vậy, mới 
cö danh từ « quân đội Liên Hiệp Pháp » dùng 
thay cho danh từ « Đoàn quân viễn chỉnh 
Pháp », nhằm vuốt ve và kích thích tỉnh thần 
chiến đấu của binh sĩ hẳn xứ phục vụ trong 
các đơn vị của Pháp. Ở đây, cũn¿ cần nói rõ 
là, lúc đó đi đến đâu, nếu thu bút được tải 
nguyên, nhân lực thì tức thời Pháp tò chức 
ngay thành những đơn vị chiến đấu Liên Hiệp. 
Pháp. Không những vậy, người Pháp còn lọi 
dụng những người Việt thiểu số đề thành lập 
các đơn vị chiến đấu gốc éên, gốc Thượng, 
gốc Nùng, gốc Mường, và gốc Thải (1), lại đề 
€ao thành tích chiến đấu của những đơn vị 
này bằng cách đặt những danh hiệu đơn vị 
tỷ như «les unités des becs đ/ombrelle » chỉ 
truyền thống chiến đấu của những đơn vị Liên 
Hiệp Pháp gốc Nũng v.v... 

2) Loại thứ hai là những bỉnh sĩ người 
Việt phục vụ trong các đơn vị phụ lực quản 
được tỒ chức thành những đại đội biệt lập. 
Đây là những đơn vị được thành lập đề bảo. 
vệ lãnh thỏ, không sát nhập vào các đơn vị 
Liên Hiệp Pháp nhưng do cán bộ Pháp chỉ 
huy. Bởi vì, nguyên tắc tồ chức binh lực của. 
người Pháp lúc ấy phân quân làm 2 loại : loại 
quân lưu động và loại quân giữ đất. Loại 
quân lưu động sau khi chiếm xong một khu 
vực nào sẽ di chuyền đi đảnh những nơi kháe, 


(9 Không é gếc THỂ, Thể à mật địa diễu động đc 
sống t vồng tỉnh Lụng Sen, Cao vc 
Vi, vì Púp khùg diểo l, đủ 
không dành lp đợc dc đơn vị ức do gác TRẤ, 


Loại quân giữ đất gồm có những cơ quan hành 
chánh và quân sự phụ. trách lãnh thồ và một 
số các đơn vị lãnh thồ, trong đó có các đại 
đội phụ lực quản thường được tạo lập tại chỗ. 
Các đại đội phụ lực quân gồm có các đơn vị 
thuộc thành phần thông thường và các đơn 
thuộc giảo phái như Hòa Hảo, Cao Đài, U.M. 
ĐC. 


Nói tôm lại, thời kỳ. phu lực là lúc đã có 
những đơn vị rõ rẻt người Việt do Pháp chỉ 
huy và được chia thành những loại như sau : 
— Phụ lực quân, loại đơn vị Việt do Pháp 
chỉ huy, 
— Vệ binh, loại đơn vị Việt do Pháp chỉ 


hưu) 


— Đơn vị Liên Hiệp Pháp là các đơn vị 
thuộc binh đoàn viễn chỉnh. 


5. THỜI KỲ CHÍNH QUY. 


Thời kỳ chính quy là lúc các đơn vị bộ 
binh đang từ hình thức Liên Hiệp Pháp 
chuyền thành quản chinh quy Việt Nam. 

Đây là thời kỹ mà các đơn vị người Việt 
Nam phục vụ trong quản đội Pháp đã có lý 
do chiến đấu, tuy rắng chính nghĩa quốc gia 
còn mù 


Thời kỹ này được căn cứ từ sau hiệp 
định ngày 8-3-1919, thỏa hiệp cho phép Việt 
Nam được chính thức thành lập quản đội 
quốc gia. 

Vào lúc này, quản Pháp vấp phải sức 
tranh đấu mãnh liệt của một dân tộc quyết 
tâm giảnh độc lập. Pháp cảng đánh thì Việt 
Minh lại. càng chống cự mãnh liệt. Việt Minh 
mang lập trường giải phông đản tộc phục vự 
cho sự tranh đấu của cộng sản quốc tế, vì vậy 
lập trường của họ không được sự ủng hộ của 
các lực lượng thuộc khối thế giới tự đo. Việt 
Minh được sự hỗ trợ công khai của Trung 
Cộng và Nga Sỏ, nhận viện trợ của hai cường 
quốc này, đã khiến Mỹ cũng phải can thiệp 
vào chiến tranh Đông Dương. 

Do đó, cuộc chiến tranh Việt Nam đã 
vượt ra ngoài khung cảnh cña một cuộc chiến 
tranh thuộc địa, khiến Pháp không thề tự 
mình quyết định sự thắng bại và cũng không 
còn mong giải quyết cuộc chiến tranh trong 
khuôn khô Liên Hiệp Pháp. 


Giữa một bối cảnh như thế, các đơn vị 
chính quy đầu tiên của quân đội được thành 
lập vào năm 1949 đề khai mào cho sự tiến 
triền của quản đội quốc gia Việt Nam. 
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'Thời kỳ chính quy trải qua nhiều giai đoạn 
đề hình thành ra những đơn vị như sau : 

— Các tiều đoàn bộ bình. 

— Các liên đoàn bộ binh. 

— Các trung và sư đoàn bộ bỉnh. 


Và từ đó, các đơn vị bộ bình Việt Nam 
đần dìn trở thành một lực lượng hùng hậu 
nhất nhì tại Đông Nam Ả. 


B. LỰC LƯỢNG PHỤ LỰC 
QUÂN 


1. TỔNG QUÁT. 


1, 'C lượng phu lực quản của Pháp được. 
cấu tạo từ năm 1916, nghĩa là từ khi quân đội 
Pháp trổ lại Việt Nam. 


Trong lúc sơ khai này, người Pháp đã 
quan niệm về người linh phụ lực và cách sử 
dụng họ như sau: 

«Người linh phụ lực là một quân nhân 
được tujền mộ nga tại chỗ, lấy trong những 
người thuộc thành phần chính trị chống 
đối Việt Minh hay thuộc thành phần giáo 
phái. Họ chỉ phụ trách bảo uệ an ninh địa 
phương nơi họ sinh sống oà có thỀ rời 
bỏ quân ngũ một cách dễ dàng đề trờ lại 
đời sống thường dân, chỉ cần báo cho giới 
chức thầm quyền trực tiếp 1ã ngày trước. 
Vì không bị ràng buộc bởi một thứ giao kèo 
mào, người lính phụ lực được trả lương 
như trả công mướn ; cũng ø1 đó, người lính 
phụ lực không thề coi như người linh chính 
quy đề đồng hóa họ oào bất cử đơn ø[ chính 
quụ nào. Trong oiệc sử dụng phải nương nhẹ, 
chỉ nên giao cho họ những nhiệm uụ phụ như 
nằm đường, ruồng bố, án ngữ, đóng đồn bót, 
0à hoạt động bên cạnh những đơn oị chỉnh 
quy trong những cuộc hành quản bình định 
thường mã thôi ». 

Đây chỉ là quan niệm áp dung lúc sơ 
khởi, Dần đần quan niệm này đã thay đồi vì 
lực lượng phu lực quân theo như cầu chiến 
trường mỗi ngày một bành trưởng. 


Lực lượng phụ lực quân đã được phát 
triền một cách tự do tùy theo nhu cầu binh 
lực cung ửng cho các khu vực hành quân và 
tùy theo với khả năng ngân sách mà Pháp có 
thể đãi thọ được. 


Tời đầu năm 1952, tồng số phụ lực quân. 
trên toàn lãnh thồ Đông Dương gồm có 112.370 
người vì lực lượng này đông đảo nên Pháp 
đã cải tồ lại các đơn vị phụ lực, đang trong 
tình trạng phức tạp, thành những đơn vị có 
cấp số và có một tồ chức đồng nhất trên toản. 
cõi Đông Dương (type nique d*unité standard). 
'Rề từ 1-2-1952, tất cả các đơn vị phụ lực quân. 
tại miền Bắc, miền Trung, miền Cao nguyên 
và miền Nam đều được tỒ chức thành các 
đại đội, được gọi là : 

« ĐẠI ĐỘI NHỆ PHỤ LỰC QUẦN » 
(Compagnie légère de suppletifs : tắt là C.L.§) 

Bằng cấp số lý thuyết của đại đội nhẹ phụ 
lực quân gồm những khoản đười đây : 


Bảng cấp số lý thuyết đại đội nhẹ phụ lực quân 


thượng sĩ I = 

— 1 trùng sĩ 

— 1 trùng sĩ hạ sĩ 
hay hạ xĩ 


4 120 


6 trung sĩ 
3 hạ sĩ 


— 185 phụ lực quân 


« Đề nhớ » P Ủ& 
[CAN nộ chỉ Huy pHáp| PHÙ LỰC QUẦN VŨ KHÍ QUẦN XÃ 
— 1 trung hay thiếu úy [— 1 trungủy,thiếuủy|— 1sänglue  |—1Dodge4x4 
— 1 thượng sĩ hay hay thượng sĩ 9 tiền liên — |— Cứ bốn đại đội 


cấp 1Jeep 

— Cử ba đại đội cấp 
1 mây truyền tin| 
SCR 300. 


110 súng trười 


4 trung liên 


12 


— lun đội di bại 
— 4 trg đội điển đấu 


đội shẹ phụ lẹc qun gồm xế + 


Các phụ lực quân cũng như cảnh sát 
hương thôn được hưởng lương khoản giống 
nhau. Mỗi một bình nhì được hưởng 885đ — 
Bình nhất 900đ — Hạ sĩ 915đ — Trung sĩ 
1.275đ — Thượng sĩ 1.395đ — Thiếu ty 3.409đ 
— Trung ủy 2-4994. 

Đây là giá biều lương theo căn bản một 
tháng 30 ngày, nếu tháng 31 ngày được tính 
thêm một ngày (2). 

Một đại đôi nhẹ phụ lực quân trên nguyên 
tảe cô cấp số cho một vài cân bộ Pháp, nhưng, 
trên thực tế không có. Thường thường, Pháp. 
chỉ đặt một thượng sĩ đồng hóa người Việt 
giữ chức đại đội trưởng và các trung sĩ đồng 
hóa người Việt giữ các chức trung đội trưởng. 
Các chức đại đội trưởng đổi khi có sĩ quan 
chỉ hay và nếu có chỉ đành cho người Việt có 
quốc tịch Pháp. 


Xạt đơn øị  Š 
phụ lực quản 
miền Äfoncáy. 


tạ) Đy là gú bu lưng Hí Nam Việ, đổi với các miền 
Mhác g biếu được ng đổi chức, The gií s96 bì Nam Vi, 
một tạ gio go €oel, sợ Hướng BỂ, š can gà soi, mật bậptổn 
tỂ, một báo thốc lí Cạnh 4, một ch le vỂ vì sật cai sước 
¬" 


Người Pháp tạo ra lực lượng này không 
nhằm đề giao phỏ một nhiệm vụ chiến thuật 
mà chỉ cốt thêm quân cho đoàn quân viễn 
chỉnh và đỡ tốn tiền. Theo quan niệm của 


bị đầy đủ. Khi đi l 
phụ lực quân đều đi kèm theo các đơn vị [iên 
Hiệp Pháp, It khi đi riêng, nếu đi riêng và đi 
xa thì lại do các sĩ quan cấp tiều khu Pháp đi 
theo điều khiền. Như vày, các cấp cán bộ trong 
đại đội nhạ phụ lực quân chỉ là những kể thừa 
hành đắc lực mà thôi. 


Các đơn vị phụ lực quân thường có những, 
hành vi những nhiều đối với dân chúng, 
nguyên đo không có những cán bộ đứng đắn. 
chỉ huy, và những quản nhân dưới quyền đa. 
số là những thành phần nghèo túng lại được 
trả lương ÍU, được Pháp dung túng đề dế 
bề sai khiến. 


Phu lực quân được chia làm hai loại :— 
loại không giảo phái và loại giáo phải. 


Phụ lực quân giáo phái, đặt dưới sự chỉ 
phối của các lãnh tụ giáo phải, hoạt động 
trong các khu vực của giáo dân, nên thể hiện 
được tinh chất của một lực lượng võ trang. 
nhân dân. Các phụ lực quân giáo phải bao. 
gồm giáo phải Cao Đài và Hòa Hảo. 


Ngoài ra, lực lượng U.M.D.C của Le Roy 
cũng được coi như môL thành phần của lực. 
lượng phú lực. 
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Một toán phụ lực quản đang coi dân chúng 
làm đường. 
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9. PHỤ LỰC QUÂN GIÁO PHÁI. 


Các bình đội giáo phải Cao Đài về hợp tác 
với Pháp ngày 81-197, binh đội giáo phải 
Hòa Hảo của ông Trần văn Soái về hợp tác 
ngày 15-3-1917, của ông Lê quang Vinh về ngày: 
30-1-1918 và của ông Nguyễn giác Ngộ về đầu. 
năm 1952 v.v... Tất cả những bình đội này lúe 
đầu được coi như vệ bỉnh, tới năm 1919, các 
vệ bình được chính quy hóa, nhưng các bình 
đội giáo phải do các cấp lãnh đạo giáo phái 
thành lập và Pháp tài trợ nên chỉ được hưởng 
theo quy chế phụ lực quản. 

“Thực ra, Pháp rất khỏ chịu về việc sử dụng, 
các phú lực quản giáo phải và coi đây là một. 
vấn đề phức tạp nhất, 


Ngày 15-5-1949, trong mỗi bẵn nghiên cửa 
đề cấp tới phụ lực quân tại Nam Việt được 
trên tồng số phụ lực quân. 
4 phụ hre quân 
cùng phức tạp về 


sói là gồm có Đi 
toàn quảc, Phấp phải nh 


giải quyết được 
Ặ quyết cho các. 
miền khác để dâng, 


Phụ hực quân có hai loại với những khác 


biệt nhự sau, 


— Loại không giáo phải được tô chức 
thành đại đôi nhự phù hựe quân và đặt dưới 
hệ thống chỉ huy của các giới chức quả 
địa phương. 


lặt dưới sực chỉ huy của 
„ hệ thống chỉ huy 


— Loại giáo phải d 
giáo phải và lâm việc tr 
sữa Pháp. 


mỗi tiều khu đều có mị 


T-ác đỏ tại 


phòng 


mng được phí 
nh đạo giáo phát 
Phân phát, HE không thẻ kiềm soát được. 
có một 

cũng không 
thực sự. Các 


h tụ giáo phái. Cá» 
chỉ vì nhân tiền ti trợ (lương 
h H đưa) m 


lãnh tụ này 
bông, trợ cấp 
nhận 


iệc cải đồ e 
nhằm đề đồng nhi 


ác hình đôi phụ hực quân 
ác đại đội nhẹ 
phụ lực qui ính Pháp thú nhân, một 
phần cốt đề Pháp nắm các bình đội giảo phải, 
h công đối với các 
lạ giáo phải. còn các đơn vị giáo, 
phải bị lệ thuộc vào những lý đo riêng, vẫn giữ. 
en dười ảnh hưởng của các lãnh tụ giáo, 
cải (ồ chỉ tạo được một điềm lợi 
là chính thức hóa binh đội giáo phải thành 
những đại đội rõ rệt đề dễ trả lương và kiểm, 
va, côn lạo được một điềm lợi 
thử hai là chỉnh thức hỏa tò chức phụ lựe 
quân, trong đỏ vị thanh tra lực lượng phụ lực 
Pháp có quyền tới thanh tra tất cả các đơn 
vị phụ lực giáo phái ; nhờ đó, Pháp có thê 
gây được ảnh hưởng qua những vấn đề sẽ 
đặt ra san. 

Sau ngày chính thức thành lâp Bộ Tồng 
tham mưu Pháp chuyển giao một số đơn vị 
phụ lực quân cho Việt Nam (3), trong đó có 
các đơn vị giáo phái. Trong lần quyết định 
bàn giao, Pháp đã khéo léo không đề cập tới 
một thay đồi nào đối với các đơn. vị phụ lực 
quân giáo phải, chỉ đùng những lời lẽ bóng 
Đầy mơ hồ đề cập tới dĩ vãng xa xăm của 
những đơn vị giảo phải này và dành mọi sắng 
kiến về cải cách cho vị tòng tham mưu 
trưởng của quản đội quốc gia. 


Nối đến các lực lượng giáo phái, ta cũng, 
cần phải ghỉ nhận một điềm là những hực 
lượng này đã tự động vũ trang nồi lên vào 
thời kỹ người Pháp trở lại Việt Nam, mùa thu 
năm 1915. Những lực hương này tuy chống 
Pháp nhưng lại không thê kết hợp được với 
Việt Minh. Có thề nói rằng, các lực lượng 
giáo phải là những lực lượng quốc gia vũ 
trang đầu tiên khi chưa có sự hình thành cũa 
pháp quốc gia. 


Ở đây la thấy 


ng, khi các bình đội giáo 
sác lĩnh tu của họ 
va khôi 


muốn 
lâm đần dần vì e ngại sẽ 
với giáo phải. Sự kiện này, cho ta thấy rằng, 
Pháp muốn đồn mọi nỗ lực để chống Việt 
Minh và trong những nỗ lực ấy có cả nỗ lực 
của các giáo phải nên Pháp phải đùng hòa, 
nhờ thế mà các bình đội giáo phải đà được 
Pháp đặt đưới bất cứ một bình thức tô chức 
), vẫn ở ngoài sự chỉ huy. 


Ó) Số dp ti số Đền sẻ 


Toán nữ bình Hòa Hảo của bà Năm Lửa. 


Toán nữ bình oượt sông. 


Một toán bình Cau. Đải trường cứ chuần bị 
Đượi sông. 
- -‹ đăng pưri sông. 


“ÁC ĐƠN VỊ BỘ BÌNH. 


5. PHỤ LỰC QUÂN UM.D.C. 


Lực lượng U.M.D.C. được Pháp liệt vào 
loại phụ lực quả ì 
Danh từ U.M.D.C. là. đo chữ viết tắt của 
tiếng Pháp « Unitês mobiles de đẻfense de la 
chrétienté », tạm dịch là các đơn vị lưu động 
bảo vệ Thiên chủa giáo. Cũng danh từ nảy, 
còn được phiên là « Ủnion đes miliees pour la 
đếfense đes chrẻLientés » tạm địch là « hội của 
những dân quân bảo vệ Thiên chúa giáo ». 


Cả hai danh từ đều cùng chung một ý 
nghĩa, tuy nhiên cũng có đôi phần khác bi 
— danh từ œ các đơn øj lưu động bảo uệ Thiên 
chúa giáo » chỉ cỏ tỉnh cách chỉ định sự chiến. 
đấu của các đơn vị có chiến bỉnh nồng cốt 
“hiên chủa giáo chống cộng — còn danh từ 
«hội của những đán quản bảo oệ Thiên chúa 
giáo », cô ý nghĩa rộng rãi hơn, ngầm nói lên 
tham vọng của người chủ trương muốn gây 
nên một phong trào to tật và có ÿ thức chính. 

. Người. chủ trương này là một Pháp lai lên 
+ Le Itoy muốn khoác cho tập đoàn 
chiến sĩ của y danh nghĩa của một lực lượng 
tôn giáo chống cộng. Nhưng ở đây ta: cũng 
cần phải khẳng định ngay, lực lượng này 
không thề ví được với các lực lượng giáo 
phải khác, vì nguồn gốc của phong trảo. Ủ.M, 
ĐC. không phải từ nhân dân. phát sinh ra, 
mà chỉ là sản phầm bắt nguồn từ một chủ 
trương của người Pháp. 

Đối với phong trào U.M.D.C. người dân. 
hồi ấy thường gọi là « đoàn quân Thiên chủa 
giáo của Le Roy ». 

Lực lượng U.M.D,C. phát xuất tứ thắng 
7-1917 tại làng công giáo Bình Đại. Ban đầu, 
ba biệt kích đội gồm toàn thanh niền công 
giáo được thành lập đề thực hiện những cuộc 
bình định trắc nghiệm. Tới cuối năm, thấy 
e6 kết quả, người Pháp tiến tới việc thành lập 
thêm mười biệt kích đội khác. Những đơn vị 
này bắt đầu được mang danh nghĩa của đoàn 
quân Thiên chúa giáo chống cộng. Công trình 
xây đắp lên lực lượng này là do Le Roy. Địa 
bàn hoạt động mạnh nhất của lực lượng là 
tình Bến Tre, rồi tời Gò Công sau lan rộng tới 
Biên Hòa, Sóc Trăng, Vĩnh Long, và Sađéc v.Y.... 

Các đoàn quản này tồ chức ở cấp đại đội. 
đội chỉ có 10 người và đo một sĩ quan. 

ử đội được mang một 
danh số riêng và được trang bị toàn vũ khí 
nhẹ. Các đoàn quân này có cả quản kỳ mang, 
theo một hàng chữ «PRO DEO ET PÄTRIA» 
nghĩa là « ø chúa nà fồ quốc ». Tất cả những, 


z4 


Xột đơn øị UMDC. 


.C. đều được tò chức tại những 
tập trung đông đảo của người 
Công giáo. Rồi từ những nơi này, các đại đội 
UAM.D,C. có thề hoạt động sang những khu 
vực khác, thường thường hay hoạt động ban. 
đêm, nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng đổi 
phương đã được điềm chỉ. Bộ chỉ huy của lực 
lượng Ù.M.D.C. đóng tại tĩnh ly Bến Tre, nơi 
mà Le Roy làm tiều khu trưởng và kiêm 
nhiệm tỉnh trưởng. Các đơn vị U.M.D.C. được. 
chính thức chuyền sang quân đội quốc gia kể 
từ 1-12-1952 nghĩa là sau khi có BỌ Tồng 
Tham Mưu. Các đơn vị này được chuyền biến 
thành những đại đội nhẹ phu lực quản, Le 
Roy đã áp dụng một chính sách bình định hết 
sức cửng rắn, hành động với phương chà 
«bản tay sắt bản tay nhung». Le Roy đã chẳng. 
gớm tay thỉ hành những sự giết chốc tàn 
bạo, chẳng cần cân nhắc đâu lá bạn, đâu là 
thủ, Nơi nào có hoạt động lén lủt của Việt 
Minh hay xây ra những vụ khủng bố, Âm sát 
thì địa phương này bị trả thù ngay tức khắc, 
trong đó có cả dân chủng phải chịu. Tuy nhiên, 
cũng phải công nhận Le Roy cỏ nhiều sảng. 
lến đối ii h, tỷ dụ như việc 
cho tập trung cả quyền hành chánh và quản 
vào một cấp chỉ huy đề được thống nhất 
chỉ huy, hầu giúp cho công cuộc bình định 
được xúc tiến một cách nhanh chóng vẻ 
kết quả. 

Qua những phương pháp làm việc chặt 
chẽ, cộng với một biện pháp thí hành tàn bạo, 
Le Roy đã tạm thời văn hồi an ninh những 
khu vực trách nhiệm (4), sự kiện này đã:lạo 
ho y được một sự tín nhiệm đề từ cấp thiếu 
ủy năn 1917 được thăng tới cấp đại tả năm. 
1952, được giao liên tiếp các trãch vụ bình 


(9 Tịch kùh chòng kha vực cầt cái ng dị. mật dời 
ản để vách ác bình động hít mía ca Lí Rọ, tới sim 
xgếo ben động ca Vi: Minh bị rất ích cực ở tình Kiến Hồa. 


— 
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định tỉnh Kiến Hòa rồi tới cã miền Hậu Giang. 
Y cho đô là một thành công lớn nên đã viết 
cuốn sách « un homme đans la riziêre » (một 
người trong đồng ruộng) đề tự giới thiệu 
những kinh nghiệm bản thân, qua công tá: 
bình định và chiến đấu chống cộng. 

Đương sự là một tên đại thực đân, luôn 
luôn nuôi đưỡng ý hưởng khuynh đảo chính 
quyền quốc gia đồ biến thành tay sai của 
Pháp. Mưu đồ chính trị của đương sự đã bị 
đồ vỡ theo những ngày tàn của thực đân Pháp, 
Ta thử tìm hiều con người này, đi sâu vào 
cuộc đời chính trị củay đã có một thời gắn 
liền với đất nước chúng ta. 

Jean Lẻon Le Roy sinh ngày 25-12-1920 
tại Bình Đại tỉnh Mỹ Tho, con của Rene 
Thẻophile, cựu binh sĩ thuộc địa và Võ thị 
Cảnh người Gò Công. 


Le Roy học tại trường Taberd Saigon, 
năm 1935 thì chuyển sang học trường Chasse~ 
loup Laubat cho tới năm 1938 thì bị gọi nhập 
ngũ. Đương sự được theo học trường sĩ quan 
trừ bị Tông (Bắc Việt) và mãn khóa được 
được mang cấp bậc chuẳn úy năm 1940. Kế 
đỏ được bồ nhâm vào Trung đoàn thuộc địa 
sổ 9 trấn đóng ở vùng biên thủy Lạng Sơn 
và Cao Bằng. 

Tiếp đến đương ự được bồ nhậm vào 
ngành vệ bình Đông Dương với chức vụ phó 
thanh tra. Le Roy phải sang chiến đấu tại 
mặt trận Siem Reap và Stung Streng, mặt trận 
đã xây ra giữa Pháp và Xiêm La năm 1941, 

Sau đó, lại được đồi ra Bắc vào năm 1942 
và giữ chức vụ đại lý hành chánh Pho Ba Chỉ 
thuộc tỉnh Quảng Yên. 

Tới năm 1913, lại được gọi về quân ngũ, 
đương sự phu trách huấn luyện tân bỉnh cho. 
Trung đoàn thuộc địa số 11 tại Long Thành 
tồi được bồ nhậm vào một tiều đoàn chiến đấu. 

Sau vụ đảo chính 93-195, không chịu 
đầu hàng, Le Roy cùng một số đơn vị vào 
bưng, rồi bị bắt làm tù binh, Nhật giam ở 
Saigon. 

Khi quân Pháp tới tải chiếm, Le Roy được 
thăng thiếu ủy trừ bị và là người đầu tiên tô 

ứ Một toán phụ lực quản đề tham gia vào 


việc chiếm đóng các tỉnh Mỹ Tho, các quận 
WHóc Môn, Bình Thủy, Cái Vồn và Phùng 
Hiệp v.v... 

Thăng 2-1947, Le Roy chiếm cù lao An 
[Hoá và được cử lầm đại lý hành chánh tạí 


đây. Y đã tồ chức việc phòng Thũ đão này kề 


từ tháng 7-1947 và thành lập những đơn vị 
đầu tiên của đoàn quân Thiên chủa giáo. 


Tháng Ấ2-19ÌỀ/ y tiếp nhân chức vụ chỉ 

huy trưởng \uân sự và dân sự tiều khu và tĩnh 
\drưởng, Bến Tre, 

Tháng 12-1952, y tiếp nhận chức vụ chỉ 

„huy trưởng phân khủ các tỉnh cũ miền Tiền 

Giang cho tới ngày 10-4-1953 thì rời khỏi chức. 

\ Yu này đề về Pháp: 


LẺ ROY 
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"Việc rời khỏi chức vụ này xảy ra do một. 
sự bất kính của y đối với 


. g 
cấp Việt Nam kinh lÿ khi tới tỉnh ly Kiến Hòa. 
Thái độ bất kinh này đã được công khai hóa 
trong buồi họp từ biệt các thuộc cấp gồm có 


tưởng. Bặc 
tường Nguyễn văn Tâm và nhắn nhủ các thuộc 
cấp cứ tự tiện hành động một khi y đã về Pháp. 


Bất chợt, vào đầu năm 1955, y trở lại Việt 
Nam khi có những sự rắc rối giữa chính phủ 
và các phe phải đối lập. PS 

Sự hiện điện của Le Roy là một bằng cớ 
e8 thề chứng mình chính phủ Pháp muốn 
khuynh loát chính phũ Ngô. định Diệm, đề 
thiết lập một chỉnh phũ thân Pháp. 

Khi từ Pháp trở l Nam, Le Roy ngụ 
ại số 56/1 đường Eparges Và bí mật tái lập 
đạo quân U.M.D.C. Y đã thu thập được một số 
quân, đa số là cựu binh sĩ của Trung đoàn Lê 
đương thuộc địa số 1 tại Mỹ Tho, chừng một 
đại đội, che đóng tại khu rừng Võ Đắc tỉnh 
Biên -Hòa, giao quyền chỉ huy cho đại ủy 


FT 
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U.M.D.C N 
đâm quân n 
1.5004, 


Le Rog đang nói chuyện 


uyễn văn Nam. Lương bồng của 
chia làm ba loại : Loại 1.000đ, 
.000đ ty theo thâm niên của mỗi 


người trong hàng ngũ. 


Lêon Le Roy có nhữi 


rừng Võ. 


ĐỀ giữ kín công cuộc hoạt động của mình. 
lụ bộ hạ cử đi các tỉnh. 
lao tin là lấy người đề khai phá, 
hoặc ra Vũng Tầu bồ sung nhân. 


( công cho những tàu đánh cả cña y hiện giao 
cho viên cựu đại ủy Samarcelli chỉ huy. 


Pháp như chuần 
đang pì 
người ở rải rác 
truyền đề tồ 
người này 


quân nhân. 


Trong số bộ hạ này có những sĩ quan lai 

ty lbrahimm, trung ủy Vileo 
\c vụ trong quản đội Pháp và. một số, 
nơi đã tích cực tuyển 
© đạo qui Những 
đa số là Pháp những cựu 
trong quân đội U.M.D.C cũ. 


Bhh cuật thất bại tại đồ thành, 


Sau ng 


bố và cuối cùng đã phải ra đầu hàng. Dư đẳng 


Le ltoy tan rí 
từ đỏ phong trào L 
quên lãng 
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Cuối cùng, y trở về Pháp và 


.D.C bị chìm dần vào 


sới các bà phước. trong khỉ đi hoạt động. 


Tóm lại, sự hoạt động của lực lượng U. 
M.D.C được chia làm ba thời kỷ: 

— Thời kỷ đầu là lúc các đơn vị U.M.D.C 
được thành hình, hoạt động trong các làng. 
mạc đồng ruộng. Những đơn vị này được coi 
như những đơn vị phú lực quân của Pháp, 
hưởng lương bỗng theo quy chế của phụ 
lực quân. 

/ˆ___ — Thời kỷ thứ hai là lúc các đơn vị U.M. 
( Đ.C giải chuyển sang quân đội quốc gia cuối 
Ì năm 1952. Một số cân bộ U.M.D.C được xuất 
Àguô trở về đời sống dân sự. 


— Thời kỹ thứ balà lúe Le Roy trở lại 
muốn tái tập mặt trận U.M.D.C. đề làm hậu 
thuẫn cho Pháp khuynh loát chính phủ Ngô 
đình Diệm, nhưng ÿ đồ này bị thất bai. Bởi có, 
phong trảo U.M.D.C. mà chính phủ Ngô đình 
Điệm rất ghét những phần tử lai Pháp. Còn 
eäe phần tử này, thấy hốt bề làm ăn tại Việt 
Nam, cũng có ÿ muốn được trở về Pháp. Chính. 
phủ Pháp phải giải quyết 
giúp đỡ, lập trung họ 
Saigon đề dần dần đưa về Pháp. 
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4. COM MĂNG ĐÔ. 


Những người lính Com măng đô chính là 
lnh phụ lực nhưng được tuyền chọn đề dùng 
riêng trong những đơn vị có nhiệm vụ đặc 
biệt hơn. 

Đại đội Com măng đô cũng giống như đại 
đội nhẹ phụ lực quản : quản số 120 người, 
trang bị nh và thành phần quản nhân cũng 
tương. tự như phụ lực, cỏ năm cấp bậc đồng 
hóa như sau: 


— Trung ủy : đại đội trưởng 


— Thượng sĩ : thường vụ đại đội 
— Trung sĩ : trung đội trưởng 
—Hạ sĩ — : tiều đội trưởng 


— Bình 1 và bình 2 : đội viên. 


Quản phục của Com măng đỏ khác với phụ 
lực quân là được mang mũ nồi đen, trên gắn 
một huy hiệu. Các đại đội Com măng đô còn 
e6 hiệu kỹ biều tợng cho linh hồn chiến đấu 
của đơn vị. 


Về lương bồng, người linh com măng đô. 
chỉ được hưởng hơn người phu lực một chút 
Ít và có thêm liền thưởng. 


Người linh phụ lực khi muốn qua com 
măng đỏ phải qua một cuộc tuyền chọn khả 
kỹ cảng, phải kỷ giao kèo đầu quân, hạn giao. 
kèo tối thiều một năm. Điều kiện tuyển chọn : 
4t nhất phải trên 18 tuồi, có đầy đủ sức khỏe 
và cô can đảm chiến đấu. Nếu người lính com 
măng đô nào chẳng may trong khi phục vụ 
thiếu kẽm sức khỏe, bạc nhược tỉnh thần, cũng 
như phạm lỗi quân kỳ làm tồn thương tới 
danh dự của com măng đô, sẽ lập tức bị hủy 
bổ giao kèo. Các điều kiện này nhàm mục 
đích đề các com măng đỏ đáp ứng được với 
nhiệm vụ đặc biệt được giao phó và đè một 
phần nào đề cao thành tích chiến đấu cũa các 
đơn vị com măng đó. Khi hết hạn giao kèo, 
người lính com măng đỏ nào không tải đăng. 
sẽ được hoàn lại phục vu trong các đại đội 
phụ lực quân. 

Các đại đội com măng đô đều có người 
Pháp chỉ huy, thường là một hạ sĩ quan cao 
cấp, tỷ du như com măng đô Vandenberghe do 
thượng sĩ Lê đương Vandenberghe chỉ huy, 
Com măng đô Sieffer do thượng sĩ Sieffer chỉ 
huy, Com măng đỏ Romary do trung ủy 
Romary chỉ huy v.v... Lúc này ta thấy sĩ quan 
Việt có quốc tịch Pháp chỉ huy như trung ủy 
Roger coï Com măng đô 13. 


Việt. 
(Các nh này 4 ñrdeän TỌLGJYN ma lầm) 


Trên toàn quổe đã có tới gần 300 đại đội 
com măng đô. Pháp tỒ chức cả những đại 
đội com măng đô đánh thủy như các đại đội 
Com măng đô Ouragan, Tempêle, Jauberl, 
MontfOrt v.y.... 
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Không những đôn từ phụ lực quản lên, 
Pháp còn dùng cả cân bình hồi chánh Việt 
Minh đề tồ chức thành những đơn vị com 
măng đỏ. Những đơn vị này đã được dùng để 
hoạt động sâu vào hậu tuyến của đối phương. 

Đề huẩn luyện các đơn vị com măng đô, 
Pháp sử dung trung tâm huấn luyện CF 
{Centre đ'instruetion fise) tại Vũng Tâu đề làm 
nơi dạy. Về sau, đỏ giữ bí mật cho trung tâm 
này, Pháp thành lập một trường com măng. 
đỏ tại Yatchay thuộc Hongay, 


5. G.CM.A. (GROUPE DE COMMANDOS 
MIXTE AÉROPORTÉ) : 


Tạm dịch là «toán biệt kích hỗn hợp nhảy: 
dù ». 

Toản này có trên 200 người, cũng được 
Pháp liệt vào loại phụ lực quản. Cáo biệt kích 
nhảy dù được lựa chọn kỹ càng hổ& các com 
mãng đỏ, vì ngoài sức khoẻ và can đảm, 
những người này phải là những phần tử tháo 
vất đề đáp ứng với nhiệm vụ nặng nề hơn com 
măng đỏ rất nhiều. 


Ly? lượng này được hưởng lương cũng, 
như phụ lực quản, nhưng khác ở điểm, được 
hưởng rất nhiều phu cấp công tác, vi dụ khi 
thì hành xong một công tác đặc biệt nào đó 
trở về, mỏi biệt kích sẽ được thưởng từ vài 

vải chục ngàn đồng. 
tố lượng trên, Pháp chia thành nhiều 
đọi là « antennes », đóng tại những địa 
điềm chiến lược, cửa ngõ cña ch 
Minh. Tại mỗi chỉ eue, lại cỏ nhì 
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Mội toán com măng đó. 


(Groupe d'aetion) tương tự như những toán 
đặc công và nhiều toán G.C (groape đe com- 
mandos) tương tự như những toán biệt kích. 


Ấy là chưa kề đến những toản biệt kích 
hoạt động trong các mật khu gọi là « maquis ». 
Trong hồi chiến tranh, Pháp đã thiết lập được 
một Số « maquis » (mật. khu) quan trọng 
như : mật khu cù lao Rẻ, mặt khu Sơn Hà tại 
Quảng Ngãi và các mặt khu tại vùng Laokay, 

¡ Châu, Sơn La. Những mật khu này là của 
cho 1a hiều rằng Pháp đã ít nhiều 
mua chuộc được cảm tỉnh cũa các 
sắc lộc, đề dù trong những hoàn cảnh đơn 
độc, những sắc tộc này vẫn tiếp tục hoạt động 
giúp Pháp, quấy rõi vào bàu tuyến của Vi 
h. Mặt khu đắc lực nhất là mậtkhu của 


a mẹ chết sớm, được một ông 
Người ViệL nuôi từ khi còn. nhỏ. Tỉ 
thuở bé, đương sự đã tô ra nghịch ngợm và 
tỉnh ranh hơn những đứa trẻ con khác. Năm 
13 tuồi, Đỉnh Ngô đã được chữ giao cho chăn 
hãi trăm con trâu. 

Mùa thú năm 1917, quân Pháp dùng tàu 
đồ bộ lên cũ lao Thẻ và Sa Huỳnh, ở đây trêu 
hai tuần lễ và trước khi rủt lui, Pháp bắt mang 
theo mấy trăm thanh niên Thượng trong đô 
cỏ Đỉnh Ngô. Pháp mang về huấn luyện rồi 
lại cho về hoạt đông du kích tại svùng thung 
lũng sông Ithẻ. Đỉnh Nưỏ đã thành công với 
eäe hoạt động du kích chống lại Việt Minh, đã 
gây cho bộ đôi đổi phương nhỉ 
trầm trọng. Pháp thăng cho Định Ngô tới 
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cấp đại ủy đề cầm đầu các toản biệt kích tại 
thung lũng sông Hhé. Người dân Sơn Hà kề 
chuyện lại rằng, Ngô là một người hiểu sắc, 
lí nhiều vợ, lại áp dụng chỉnh sách 
nhiều vợ ngay trong các hoạt động tình bảo, 
bằng cách lẩy con gái các xã trưởng trong 
vùng quản Sơn Hà. Do đỏ các à 

phải hết lòn¿ vời Ngô, cung cấp tất củ nhữn 
tìn tức về địch ở trong vũng nếu có. Đỉnh Ngô. 
tình trạng đơn độc, thế mà mật khu sông Rhẻ 
vẫn tồn lại tới khi đình chiến (6). Các mật 
khu của Pháp tại miền Tây Bắc Việt chỉ giữ 
được lời đầu năm 1951thi bị tan rã. Những 
khu này là của Thải, Mường và nhất là 
của sắc tộc Mè 


ĐINH NGÔ. 


Các biệt kích hỗn hợp nhậy: 
nhây đủ. Nhiệm vụ của họ là phải nhảy xuống 
các mật khu, các vùng địch để liên lạc và 
hoạt động, rồi từ đấy trở về những căn cử 
Pháp gần nhất. Những môn chính cũa họ học 
là nhảy đủ và kỹ thuật biệt kích hầu đáp ứng 
ho những nhiệm vụ được giao phô. Những 
muười này được huấn luyện tại trung tâm 
€.I-E tại Vũng Tàu, và cũng bởi vì đề giữ bí 
mặt cho các hoạt động của trung tâm này, 
một chỉ nhành cña trường C.I.P được chuyển. 
ra Valchay, đè thành lập một trường com 
mĩng đỏ riêng biệL cho các đơn vị con măng, 
đà như đã kẻ ở trên, 


lù phải học 


¡nh Ngề a+ ch nhịp QLVNCH, 
Đết tu giường bệnh, năm s2Sế 


Tới năm 1953, G.CM.A đồi là G.M.. 
(groupement imixte d”intervention) tạm địch là 
liền đoàn hỗn hợp can thiệp. D2 sự đồi lên 
này, người ta thấy bản chất phụ lực quân và 
com măng đô đầa đần lan biến trong tŠ chức 
mới đồ biến thành một lực lượng đặc biệt. 
(Q lan niệm thành lập lực lượng đặc biệt cho 
quân đội quốc gia sau này đã phát nguồn từ. 
những đơn vị phụ lực quân nhảy đà kẻ trên, 
Trong năm 1953, Pháp cho chuyền sang quân. 
đội Việt Nam 50 nhân viên của liên đoàn hỗn. 
hợp can thiệp. Số nhân viên này được dùng, 
làm cân bộ huấn luyện và cân bộ hoạt động. 
đề tĩng cường cho một cơ quan tình báo, đó 
là Phòng 8.Bộ Tông Tham Mưu. Người. điều 
khiên đầu tiên cơ quan này là thiếu tá NguyỄn. 
Khánh. 


6. PHÁP CHUYỀN CÁC ĐƠN VỊ PHỤ 
LỰC QUÂN SANG VIỆT NAM : 


Bất đầu từ sau hiệp định Auriol— Bảo 
Đại ngày 8-3-1919, Pháp có ÿ định chuyền 
một số các đơn vị phụ lực quân sang quân. 
đội Việt Nam. Tân thù tướng Trần văn Hữu, 
sau n;ảy tấn phon¿ (6-5-1950), tuyển bố 
thành lập quân đội quố: bia, với một nửa là 
chính quy và một nửa là phụ lực quản. Thắng. 
2-1952, một quyệt định của Hội đồng tối cao 
'Vict-Pháp cho biết : quân đội quốc gia được 
¿ lên 120.000 người, gồm một nữa chỉnh. 
4y và một nửa phụ lực quản. 

Trên thực tế, mãi sau quyết định tháng 
3-1952, Pháp mới ban hành văn thư, chia tồng 
số phụ lực quân trên toàn cõi Đông Dương 
vồm 112.370 người, ra hai : 

— 59.280 người cho Việt Nam 

— 53.090 người cho Pháp. 

Như vậy, trong thời gian từ 1949 tời đầu 
năm 1952, vấn đề chuyền giao phụ lực quân 
được đề cấp tới thì sự chuyền giao này chỉ 
e6 ÿ nghĩa trên phương điện chính trị, chứ. 
trên thực tế chưa có gì rõ rệt cả. 

Số quân 59.280 người chuyền sang Việt 
Nam được phân như sau : 

— Bắc Việt 


11.040 người, 


— Bắc Trung Vi ¡ 2.040» 
— Nam Trung Việt 4.880» 
— Cao Nguyên -.. 
— Nam Việt 38.160» 


Quân số gồm cỏ 491 đại đội, được phân 
phối với một hệ thống danh số như sau : 


xe: 
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— Bắc Việt 92 đại đội — đănh 
số từ 501 trở lên 
ái Việt : 22 »(— đánh số 
— Bắc Trung Việt : 22 vẬm đânh tế 

— Nam Trung Việt : 39 » liạn 
— Cao Nguyên — : 23 » — đánh số 
từ 1 đến 99 

— Nam Việt :318 » 


Riêng Nam Việt, các đại đội phụ lực lạt 
được phân làm hai loại : 

— loại không giáo phải 

— loại giáo phái 

Loại không giáo phái mới có danh số, 
loại giáo phải thì không có. 

Loại không giảo phải gồm có : 

— Đại đội nhẹ phụ lực quân: 180 đại 

đội — đánh số từ 100 đến 300, 
— Đại đội com măng đô: 91 đại đội — 
đánh số từ 300 đến 400. (7) 

Loại giáo phải gồm có : 

— Cao. đài : 2.400 người — 20 đại đội. 

— Hòa Hảo : 2.400 người — 20 đại đội, 

—U.M.DC : 810 người — 7 đại đội 

(giải chuyền theo tồ chức 
của phụ lực). 

Cũng như đã đề cập ở trên, trước khi 
chuyền một phần sang Nam Việt, tất cã các 
đại đội phụ hực và com măng đỏ đều được 
đồng nhất hóa theo căn bản (ồ chức : mỗi đại 
đội : 120 người. 

Về phương điện chỉ huy, các đại đội phu 
lực quân Việt Nam đặt thống thuộc trưởng 
phái bộ quản sự Pháp cạnh chính phủ Việt 
Nam, và đặt dưới quyền sử dụng trực tiếp 
của các tư lệnh lục quân Pháp tại các 
quản khu (8. 


Về phương diện tài chánh và trang bị, các 
đại đội phụ lực Việt Nam được đài thọ một 
phần bằng viện trợ Mỹ, một phần bằng tải 


sh Trg Viật từ sỂ do đến số ge›; Cho Nị 
sp tay nể sen, Nam Vi đấng lẽ gi từ v 
Mi d seo 

8) Su sgờy dành lập Bộ Tổng Tham Mưu, có mật ít 
thọ đt tong vía đ dã boy đc đơn vị phụ lv c—— « lực lượng. 
vực qua hy v thống dhuậc ph b2 quân nự Pháp đụ đống 
thuốc Bộ Tổng Tham Mơu vì vn ở dưới quyền ở dụag trực tiếp 
của ác tơ lịn lếc qua Phấp như củ. 
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trợ của Pháp (9) và một phần khác nữa bằng 
các quỹ địa phương. Bởi vậy, riêng vấn đề trÃ 
lương có rất nhiều phức tạp: — loại 1 do 
ngân quỹ tỉnh đài thọ — loại 2 do ngân sách. 
trung ương tài trợ. Đó là không kề sự trả 
lương cho phụ lực giáo phái được giao thẳng 
cho các lãnh tụ giáo phải từng mỗi thắng hay 
từng mỗi tam cả nguyệt. 


Về phương diện tồ chức và điều hành, 
phu lực quân bị chỉ phối bởi : 


1) Phòng phụ lực quân quân khu được gọi 
tất là B. R. F. S (Bureau régional des forces 
'®upplétives) 

Các phòng phụ lực quân quân khu phối 
hợp chặt chẽ với các thanh tra phụ lực quân 
Pháp đê chịu trách nhiệm : 

— Tồ chức các đơn vị phụ lực quản 
Việt Nam, 

— Quản trị quân số phụ lực quân, thông 
báo tình hình quân số này cho phòng thanh 
tra phụ lực quản của Pháp được gọi tất là 
1.E.§ (Inspeetion đes forces supplétives). 


9) Phòng phụ lực quân phân khu và tiểu 
khu 

Các phòng này làm việc trên hai hệ thống : 

— Việt : Quân khu/Phòng phụ lực quân. 

~¬ Pháp: BTL, lục quân miền/Phòng thanh. 
tra phụ lực quân. 

Phòng phụ lực quân tiều khu phụ trách 
tuyền mộ, quản trị, giải nhiệm, trả lương và 
trang bị các đơn vị phụ lực quân. 

Các nhân viên thuộc phòng phụ hre quân 
quân khu, tiều khu gồm cã Việt lẫn Pháp làm. 
việc hỗn hợp. Trưởng phòng là người Pháp, 
phó trưởng phòng người Việt, nhưng phó 
trưởng phòng chỉ phu trách những vấn đề 
thuộc phụ lực quân Việt mà thôi. 

Lúe đó có danh từ ; 

— D.§.A.F (đếtachement đe supplétifs đe 
TFaremée_Vietnarnicnne) đẻ chỉ công tác phụ lực. 
quân của Việt Nam. 

— D.§.A.F (đếtachemenL de supplẽtifs de 
Tarmée franaise) để chỉ toán công tác phụ 
lực quân của Pháp. 

3) De tiếc véc việc tự mêa y Việt hấp (me đưến 
sợ miiie Ensee— Vieemaeio). 

ae)“ Nam Việt cần c vao phụ lực qua được hệt và» 
lai gồ lơng thể j. Chứng dì chen được lu vế ni s de 
sỹ còn đú the 
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Cô một điều đáng kề là ở Bộ Tồng Tham 
Mưu không có cơ quan riêng biệt nào phụ 
trách phụ lực quân. 

'Yề phương điện huấn luyện, chương trình 
thụ huấn được ấn định giữa sự thỏa hiệp 
của các phòng I.F.S của Pháp và B.R.F,$ của 
Việt Nam. Các phụ lực quản được đào tạo 
ngay lại địa phương. Trung lâm huấn luyện 
Biên Hòa là một quân trường lớn, đào luyện. 
cản bộ phụ lực quản cho cả Pháp và Việt 
tại Nam Việt. 


7. VIỆC TÀI GIẢM QUÂN SỐ PHỤ 
LỰC QUÂN TRONG NĂM 1959 


Trong phiên họp ngày 14-5-1952 của Ủy 
ban quân sự thường trực Việt-Pháp, vấn đề 
tài giảm quân sổ phụ lực quân Việt Nam đã 
được đề cập đến. 

Đại diện Pháp viện lý do ngân sách hạn. 
chế và đề tránh gia tăng một cách bừa bãi, 
việc tài trợ cho phụ lực quân chỉ được Pháp. 
chấp thuận trên một quân số lý thuyết ấn 
định như sau : 


— Pháp : 60.000 phụ lực quân 
— Việt : 50000» 


Kết quả con số phụ lực quản thuôc Việt 
Nam bị giảm ngay trong năm 1952 là 1.000, trụ 
tiên tài giảm phụ lực quân giáo phái bằng cách. 
giải tàn hoặc chuyền họ sang các đơn vị chính. 
quy, nếu bên phía giáo phái không gây ra 
những sự khó khăn về chính trị (11). Sự thí 
hành phải hoàn tất trước ngày 31-12-1952. 
Ngoài ra, dự án tài giảm còn được đề cập cho 
những năm kế tiếp :— năm 1953 rủi xuống 
eòn 47.000 — năm 1951 còn 45.000 y 

Khi mang vấn đề tài giảm ra thỉ hành, 
sgười ta chia thành hai đợt : 

1) Đợt đầu : 0.000 người. 

Việc tài giảm đã được giải quyết ồn thỏa, 
là chỉ việc chuyền 6.000 người này từ thuộc 
Việt sang thuộc Pháp do tài khoản Pháp đài 
thọ. Các đơn vị như sau được chuyền cho 
Pháp. 

— 31 đại đội Com măng đô Hậu giang 

Nam Việt = 3720 người 

—10 » › Tiền giang 

Nam Việt = 1200 người 


ii) Nhơ kia &sối, Pp không sín được eo vn các 
đơn vị gio phi, sa BƠI di giin kạc phía ứa wap đc đơy 
vị dính sợ #Edi Mắc vất. 


_08 » phụ lực quân 


Bắc Việt = 1080 người 

Pháp đang từ 53090 người tăng lên 

59.090 người (53.080 + 6.000) được chia như 
sau: 


—Bắc Việt — : 27000 người 
— Trung Việt 6.120» 
— Nam Việt 18.240 » 
— Cao Nguyên : 0» 
— lào Quốc 2/160» 
— Cao Miễn 3.360. ” 
—G6.C.M.A. 2.210 » 
Công 59090 người 


Những đại đội này khi chuyền cho Pháp 
vẫn giữ nguyên tình trạng cũ, chỉ thay đồi tên 
gọi và danh số. 


Thí dụ : 


khi ở VIỆT 
—C.LS.V. nw.. 
(Compagnie légêre de supplétifs 
Vietnamiens n9.) 
—C*m.. Vietnam 
(Commandos n9... V.N,) 


Và khi chuyền sang PHÁP 
— €S.M. nh... 


(Compagnie de suppletifs militaires p,..) 
—cen, 


3) Bợt nhì : 3.380 người : 

Trước khi tài giảm, Bộ Tồng Tham Mưu. 
cho kiểm kẻ quân số phụ lực, kết quả tới 
cuối tháng 9-1952, hiện điện chỉ còn 51.000 
người. 

Do đó, Bộ Tồng Tham Mưu tài giảm 3.280. 
người bằng cách chỉ cho xuất ngũ 1.000 người 
và lưu giữ tất cả các đại đội phụ lực quân và 
com măng đô hiện hữu bằng cách giảm bảng. 
cấp số của mỗi đại đội phụ lực quản đi 10 
người. 

— Quản số của mỗi đại đội phú lực từ 
120 rút xuống 110 như sau : 


—_1 trung ủy hay thượng sĩ 
— 6 trung sĩ 
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— 9hạ sĩ 
91 phụ lực quân. 


9. SỰ GIẢI HÓA. CỦA MỘT SỐ ĐƠN 
VỊ PHỤ LỰC CỦA PHÁP. 


To Đầu tháng 8-1951 tỉnh hình biến chuyển. 
đưa tới cuộc ngừng chiến. Các đại đội phụ 

— Vũ khí: lực quân miền Bảe vĩ tuyến 17 bị giải tân. 
—2 súng lục Sau khi bị giải tân, một số bình sĩ phụ lực gia 

— 8õ súng đủ loại (tương tự như cấp —_ nhập quản đội chính quy. một số di cư theo. 

số cũ) ngả dân sự và một số khác ở lại miền Bắc. 


Riêng các đại đội com măng đô giữ 
nguyên quân số lý thuyết 120 người. 

Văn đề ải giảm các đơn vị phụ lực giáo 
phải không bàn đến nữa. 


8. PHỤ LỰC QUÂN TRONG GIAI 
ĐOẠN CHÍNH QUY HÓA. 


A Xem bảng so sánh quân số lý thuyết lực 
lượng phụ lực quân của năm 1952 và 1958, 


Năm 1953, việc tài giảm phụ lực quân 
được quy vào việc thành lập các tiều đoàn. 
khinh quản. Rất nhiều các đại đội phụ lực 
quân cải chuyên thành đơn vị chính quy (12). 

Tới đầu năm 1951, đề dành mọi để đàng 
cho việc thành lập các tiều đoàn khinh quân, 
cäe từ lệnh quân khu được phép cho. chuyên 
bình sĩ phú lực tình nguyện gia nhập, với ly 
dolà đề giúp cho những đơn vị tân lập có. 
những người đã quen chiến đấu phục vụ. Do 
đô, một số phụ lực quân đầu qnân vào ngành 
chỉnh quy và các địa phương được quyền 
tuyền mộ số người thiếu hụt đề trắm vào 
những đơn vị phụ lưc bị thiểu. 


Việc giải tân này không gây nên một trở 
ngại nào, bởi. vì quân đội miền Dắc trước khi 
triệt thoái vào Nam, cỏ rất nhiều bình sĩ 
đảo ngũ, chuyện đó tạo nên một khoảng trồng 
lớn về quản số, và chính khoảng trống này 
đã giải quyết một cách đẻ đảng số binh sĩ 
thuộc các đại đội phụ lực quân bị giải tán. 


Tới thăng 10-1954, Bộ tư lệnh Pháp còn 
phồ biến văn thư cải (Ồ các đại đội com măng 
đô thuộc Pháp được Pháp giữ tới phút chót. 
Trong văn thư này, Pháp buộc những lính 
eom măng đô nào còn muốn phục vụ trong 
quân đội Pháp phải lâm lại giao kèo tái đăng 
trong 6 tháng (18). Cũng theo văn thư này, các 
đại đội com măng đỏ số 2, số 84 ở Hải Phòng, 
số 610 ở Nha Trang, số l5 lại Nước Ngọt 
được kết hợp lại thành bốn đại đội nhảy dù 
đề chuyền giao cho ViệL Nam. Pháp cho tất 
eä những binh sĩ com măng đỏ không kỷ giao 
kèo tập trung lại trước ngày l5-1U-54, để 
thành lập ra ba tiểu đoàn chính quy. 

Các tiều đoàn số 1 và 2 được chuyền cho 
thủy quân lue chiến. Tiều đoàn số 3 biến 
thành một đơn vị bộ bình của miền Trung. 


Bảng so sánh quân số lý thuyết lực lượng phụ lực quân các năm 1959 và 1955 


ĐẦU NĂM 1952 CUỐI NĂM 1953 
Đạ đội Đạ 

Đự đu | Đạ đi |[PBslre sás| Quá: Q& # 

[-e siozág ÍPk lrcqen| góonkế | hơá Whoếc 
ĐệiQK| 91 180 47(1)| 38.160 8 159 47 31.790 
B¿2QK| 61 _ _ 7.320 54 (2)| = _ 5.00 
Đệ3QK| 92 _ _ 11/040 67 _ _ 7.370. 
Đệ4QK| 23 _ _ 2.760. 2 - _ 2.530 
267 180 47 59.280. 227 159 47 47.630 

ä 4đ 488 


Q9 Tag ổ 4y dế so Cáo Đầi, so Hàa Hi vì U.M.DCC. - G) BÉ Ten Việt ko — Nam Thang Việ 3é. 
(Gì) Từ seos đến Booe sgười Việt đã the Phấp ma điển 
đẾu gì Agéác và cứ đo Siae thic Lào. 


(01) Xem sối rõ ở chững tng sự 
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10. VIỆC GIẢI TÁN LỰC LƯỢNG 
PHỤ LỰC QUÂN VIỆT NAM : 

Ngay sau khi ngưng chiến, quân đội phải 
tài giảm quản số bất đầu từ năm 1955. 

Lực lượng phụ lực quân bị tải giảm đầu 
tiên. Sau cuộc kiềm kê ngày 30-11-1954, quân. 
số phụ lực quân tính theo nhân số phải trả 
Tương còn : 

— 83.658 người 

Quân số này bị giải tán theo kế hoạch 
như sau : 


YỒNG QUÁT 


1: từ ngày 13-4-1919, Pháp cho thành 
Tập «Vệ bình quốc gia », phiên địch từ đanh 
từ cla garde nationale », bằng một văn kiện. 

Văn kiện này có hai mục đích. Mục đích 
thứ nhất nhằm tạo cho chính phủ Việt Nam 
một quân đội chính quy, chiếu theo tình thần 
của bản hiệp định đã được kỷ kết giữa các 
ông Vincent Auriol và Bảo Đại — Mục đích thử. 
hai nhằm thống nhất các vệ binh trên toàn 
quốc thành một tồ chức duy nhất. 


1 


1) Quân nhân không giáo phái : 


. QUẦN SỐ GIẢI NGỮ. 
ợt Ữ : 
GHIỜNG øỆ 1úK ĐỆ 2 QK ĐỆ 4 ok | TỂNG cộu: 
——~ 
Đợt 31-121984 B00 300 - 800 
Đdt 31-01-1954 14.280. 838 4544 19.660. 
“Đột 182021955 “18 zÐ sọ | s95 
Địt 28-021855 - “ó 600 | 1030 
10.541 1.885 6.089 | 21.485 
3) Quản nhân giáo phải : 
ñ ñ 
GiẢo PHÁI s8 AgdEg — | TỔNG CỘNG 
CAo ĐI 1160 386 1.8d6 
HỖA HẢO 1.887 630 2.511 
HỒA HẢO (NGUYẾY 1.820 sá0 2.180 
TRÙNG TRỰC) 
4.88 1.888 6283 


Các phụ lực quân giải ngũ trong vông êm 
ä, duy chỉ cô phụ lựo quân giáo phải được. 
cầm đầu bởi các lãnh tụ giáo phải chống đối 
vi bị mất các khoản tài trợ. 


C. LỰC LƯỢNG VỆ BINH 
QUỐC GIA 


Người Pháp tuyên bố coi vệ binh quốc 
gia là một lực lượng nồng cốt của quân đội 
quốc gia, nhưng qua việc thành lập, người ta 
e6 cảm tưởng là Pháp chỉ có ý tạo một lực 
lượng vệ bình tiến bộ hơn về bình bản xử 
(garde indigène) dưới thời Pháp thuộc. 


Việc thống nhất các vệ binh đã hiện hữu. 
trên toàn quốc, được quy định dưới những 
danh từ mới như sau : 
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DANH TỪ CỬ. 


Bảo ChÍnh Đoàn 
Việt Bình noần 
VỆ Dịnh Nam Việt 


ĐANH TỪ MỚI 
TIỀNG PHÁP, THỂNG VIỆT TIỆNG PHÁP TẤT 
Garle da VN Nord Vệ Pình Pếc Việt SVNN 
Garde du VN Centre VỆ Binh Trung Việt GVNC 
Garle du VN Suấ Vậ Binh Nam Việt GVNS 


Tất cả những thành phần này được gọi 
chúng là vệ bỉnh quốc gia. 

Kề từ ngày thành lập, các vệ bình quốc gia 
được hưởng một chế độ lương bồng mới: 
đang từ lương khoản như phụ lực quản tăng, 
vọt lên như sau (15) : 


— Trung ủy 4781đ00 đến 6.020đ.00 
— Thiếu úy 3.815đ00 đến 4.7814.00 
— Thượng sĩ 200đ.00 đến 3.020đ.00 
— Trung sĩ 2/050đ.00 đến 2.540đ.00 
=— Hạ sĩ 10734.00 đến 1.202đ.00 
— Binh 1 959đ.00 đến 1.0854.00 
— Bình 2 9084/00 đến 1.037đ.00 


Giả biều này là lương độc thân, chưa có. 
phụ cấp chuyên môn và phụ cấp gia đình. 

Người Pháp còn kề thuộc lực lượng vệ 
binh quốc gia những thành phần quản đội 
cùng hưởng chung một quy chế lương bồng — 
Những thành phần này là (16) 

— Các đơn vị ngự lâm quân của quốc 
trưởng Bảo Đại (garde impériale). 

— Các toán danh dự số 1, 2 và 3 (groupes 
autonomes đ'eseadrons d'honneurn® 1, 2 eL3) 
gọi tắt theo tiếng. Pháp là GAEH 1, GAEH 2 
và GAEH 3, 

n đoàn tuần giang biệt lập Nam Việt 
(groupe autonome_ d'escadrilles fluviales du 
§uả) tâtlà GAEF n 

— Liên đoàn tuần giang biệt lập Bắc Việt 
(gfoupe autonome d'escadrilles fluviales du 
Nord)tät là GAEF n9 3, 

— Đoàn tuần gị 
fluviale du Centre) tắt là 


lang miền Trung (escadrille 
EE n92. 


(Gg) Giá biếu Nam Việc Véi các mi khác, dng thêm đổi 
chết ty the đất, 


(6) CGc đơn vị sgy lầa se, ảnh ác vì cần dùng được 
Cdầnh khh ty đc dn vgạo ki qula ổ tr có vệ Me, 
Sữa săn sp: mới đu dịch ể dính đc đành 
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vệ. bình quốc gia là những, 
thành phẩÌ quản đội được hưởng chung một 
quy chế tuyên dung, một quy chế lương bồng 
và có một hệ thống điều hành từ trung ương 
đến các địa phương, chứ không còn ở một 
tình trạng có tính cách hoàn toàn địa phương 
nhữ trước nữa. 


9. CÁC DIỄN BIẾN TRONG SỰ HÌNH 
THÀNH CÁC LỰC LƯỢNG VỆ BINH 


Mãi tới ngày 13-4-1949, Pháp thành lập 
vệ binh quốc gia nhưng tồ chức này đã lẻ tê 
có từ năm 1945, qua những giai đoạn 
điển biến như sau 

a. Vệ bình Đông Dương (garde indochi- 
noise) 

Danh từ. vẻ bính Đông Dương xuất hiện 
sớm nhất, Do sảng kiến riêng của viên đại tá 
Pháp Rivier, bốn tiều đoàn các cựu chiến binh. 
Pháp gồm có linh khố xanh và khố đỏ được 
thành lập một cách nhanh chóng cuối năm 
Các tiều đoàn này đã theo chân viên đại 
từ Nha-Trang tiến theo quốc lộ 21, 
lên chiếm Banmethuột, rồi đóng tại đây luôn. 
'Từ quan niệm bình thành một đạo quân liên 
bang Đông Dương cũa trởng Leclere (17) lúc 
ấy, Pháp nghĩ đến việc lập một đạo vệ binh. 
Tại nhân vín vào kết quả của một hội nghị đo. 
Pháp tạo ra, có sự tham gia của các xứ Miễn, 
Lào và Nam kỹ, họp tại Đà Lạt ngày 1-8-1916 
mà Pháp gọi là „một hội nghị cấp liên bang, 
Pháp đề cập tới việc thành lập đạo vệ binh. 
đầu tiên : vệ bình Đông Dương. 


Nội tâm lạ 


t6 long Đông Dưceg, the Lẻ,  cế ng 
đốc cếp ca am xế Bức X9, Tang Kỳ, Nan Kì, 
CCóm Niễa, gồn c cc lực lượng quần vợ của Pháp và 
(Quân đi ca mỗi xế ên lang đầu thuộc quyền nông của mỗi xế. 
Thi bếu sợ, qole đổ sân c thể vở dụng khíp Hà 

số tế đụng ng lên bọg là ác xể thuậc Liệ kếp Phếp 
Quân đi này đe quan sể dĩ bay, đp dĩ hay co Phếp, 
GNgớc Phếp ở đi ủe mộc nôn điến khe 

tong cha (Xem Le đene. ee ác Piedekie, 
ng 6i) 
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Linh khố zanh (ban nhạc). 


Linh khô zanh. 


Mặt đơn øị sệ bỉnh Cộng Hòa Nam Việt (sau 
đồi Vệ bình Nam Việt) dân chảo thủ trớng 
Trần năn Hữu. 


Các đơn vị vệ binh Đông Dương đầu tiên 
được kết hợp bởi các cựu bình sĩ thuộc địa 
cña các tiều đoàn Rivier. Các đơn vị này được 
phân phối hoạt động tại các tỉnh miền Nam. 
“Trung Việt và tại bốn-tĩnh miền Cao Nguyên, 


b. Vệ bình Cộng hòa Nam kỳ (garde 
républicaine đe la Cochinchine) 

Ngày 3-0-1946, Pháp đã cho ra đời một 
chinh phũ thân Pháp tại Nam Việt: Chính phủ 
Nam kỹ tự trị. Từ đỏ, Pháp nghĩ đến tồ chức. 
đoàn vẻ bình mang sắc thải riêng biệt của 
chính phủ này. 

Danh từ vệ binh Đông Dương không còn. 
được dùng ở đây nữa và đề thích hợp với 
chiêu bài chính trị mới, Pháp dùng danh từ. 
« vệ binh Cộng hòa Nam kỳ », đề chỉ đạo binh. 
này. Vệ binh Nam kỹ được khai sinh do nghị 
định số 1351 MI-IN, ngày 1-10-1918 của chính. 
phủ tự trị Nam kỷ. Và kề từ đấy, vệ bình 
Đông Dương không thấy được phát triền tới 
những nơi khác. Có lẽ Pháp đã cho là danh 
từ này lỗi thời vì danh từ vệ bình Đông 
Dương tuy có đôi phần mới mẻ so với danh. 
từ vệ bình bản xử, nhưng vẫn mang ÿ nghĩa 
của một tân chính sách thuộc địa của Pháp 
xét không còn hợp thời nữa. 
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e- Bảo vệ quả 


Bảo vệ quân là tiền thân của Việt bình 
đoàn, thành lập từ đầu năm 1917, khí quân 
Pháp từ cửa Thuận An và từ Đà Nẵng kéo vào. 
chiếm thành phố Huế. Đây là một đạo quân 
hoàn toàn do người Việt gây dựng, với sự 
giúp đỡ của người Pháp, đề chống Việt Minh. 
Đo vẻ quân do cựu thượng thư Trần thanh. 
Đạt thành lập tại một khu vực của tỉnh Thừa 
Thiên, và sau đó là ông Trần văn Lý, chủ tịch. 
Hội đồng chấp chánh Trung Việt đảm trách. 

Mãi tới năm 1918, nhân vụ chính phủ 
trung ương làm thời được thành lập, do sự kỹ 
kết hiệp định Hạ Long ngày 5-0-1918, và 
trong khi cựu hoàng Bảo Đại chưa về, quốc 
gia tạm chia làm ba phần với một chế độ bành 
chảnh phản quyền đề ba ông tồng trấn được 
tự quyền hoạt động, thì Bảo vệ quân được. 
thành Việt bình đoàn và đo ông Phan. 
ng trấn Trung phần (sau đồi là 
TÔ thành một lực lượng võ trang 


thủ hiển) 
mạnh m 


Ông PHAN VĂN GIÁO 


Ông Phan văn Giáo đồi tên thành V 
bình đoàn, thầm kín có ÿ ng hộ ông Bảo 
Đại vì danh từ « Việt bình đoàn » viết tâtlà 
+V.D,Ð, » có thể diễn nghĩa là 
Đảo Đại » 

— Hãy hoặc là « Với Bảo Đại ». 


d- Bảo chính đoàn. 


n là một hực lượng võ trang 
do người Việt gây dựng đề chống công, được. 
sự giúp đỡ. của người Pháp. [Lực lượng này 
tiên khởi đo ông Nghiêm Xuân Thiện, tồng 
e phần thành lập, chiếu theo tỉnh thần 
nh Hạ Long, trong đỏ có vấn đề tồ 
chức quân đội. Bảo chính đoàn được tồ chức. 
cùng một lúc với sự cải biến Bảo vẻ quản 
thành Việbỉnh đoàn vào giữa năm 1948, lúc. 
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mà ba ông tồng trấn ba phần Trung Nam Bắc 
có dịp phát triền các tÔ chức quản sự địa 
phương theo sáng kiến của riêi 


Ông NGUYÊN HỮU TRÍ 


Người kế tiếp ông Nghiêm xuân Thiện là 
ông Nguyễn hữu Trí, thủ hiến Bắc Việt đã 
phất triền lực lượng này một cách mạnh n 
Ông Nguyễn hữu Trí là một lãnh tụ của đẩng 
Đại Việt, phát triền Bảo chính đoàn, với thâm 
‡ tạo một lực lượng hậu thuẫn cho đẳng Đại 
Việt với cân bộ nông cốt của đẳng ông. Tất 
nhiên người Pháp không thích điều này và cô. 
ÿ muốn kim hm không cho lực lượng này 
phát triển, Danh từ « Bảo chính đoàn» được. 
đặt ra với nghĩa : « đoàn quân bảo vệ các hoạt 
động của hành chảnh », và còn bao hàm một 
ý nghĩa khác: «đoàn quân bảo vệ chính 
nghĩa quốc gia ». 


e. Vệ bình Nam Việt (garde du Viet Nam. 
Sud) 

Vệ bình Nam Việt là cải đanh cña vệ binh 
Cộng hòa Nam Kỳ. Vệ binh Nam Việt được. 
cäi biến bởi nghị định số 425-SG, ngày 9-6-1948, 
của chính phủ trung trơng lâm thời đề cho 
hợp với sự ra đời của chính phủ này. 


g- Vệ bình sơn cước (garde montagnarde 
đe P.M.S,) 

Vệ bình sơn cước được thành lập cùng 
một địp với vệ bình quốc gia vào năm 1949. 
Nhưng lúc đó, người Pháp chưa cho sát nhập 
o vệ bình quốc gia, mãi tới ngày 
¡ mới chính thức sát nhập quân đội 


Một chuần ủy người Thượng. 


h- Vệ binh Nam Trung Việt (garde des 
provinees mẻridionales đu Viêt Nam Centre, 
viết tắt là G.P.M.N.C.). 


Vệ bình Nam Trung Việt được thành lắp 
đo nghị định số 20-QP ngày 2-1-1951, với một 
thành phần nông cốt 1500 vệ binh Đông 
Dương được giải tản từ các tĩnh Nam Trung 
Việt quy tụ. tới, và một thành phần 2000 tàn 
bình luyền mộ. [are lượng này tuy thuộc lãnh 
thồ miền Trung nhưng lại tách ra ngoài sự 
chỉ huy cũa G.V tức là Việt binh đoàn. 

Qua việc thành lập Œ.P.M.N.C, ta thất 
vệ bỉnh Đông Dương bị giải tán và Pháp 
chuyền các vệ bình ở mỗi địa phương bằng 
những đanh xưng có tính cách địa phương hầu 
tránh tạo nên những khó khăn về chính trị 
đối với người Việt, 

Các vệ Bình Đông Dương giải tân đã sát 
nhập một phần vào G.P.M.N.C. và một phần. 
vào vệ binh sơn cước. 


1. Vệ binh biên thùy Đông và Tây Bắc Bác 
Việt (garde frontalière du Nord- Est et du 
Nord Ouest du Nord). 


Các vệ bỉnh này không được chính quy. 
hóa thành vệ bỉnh quốc gia (18) có lẽ Pháp 
không muốn gây nên những trở ngại chính. 
trị đối trước ông thủ hiến Đắc Việt, vì chính 
quy hóa thì phải sát nhập đười sự chỉ huy cũ: 


chính quyền địa phương Bắc phần. Đỏ là việc 
Pháp chưa muốn và các lãnh tụ địa phương 
những nơi đây cũng chưa muốn nữa. 


TRÀ t đụ phương máng hôn đi 
thầy Tây Bức doêng Đào ve Teng là leh tụ đ pheơng chỉ by, 


Ông Đèo băn Long 


Đi tá WUJÔNG A SÃ 


G oới Hộ tham nườa 


2 


“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH. 


HN 5 Ông Đèo oản Long hướng dẫn ông hâm sai 
Tóm lại, tới cuối năm 1951, quân đội quốc Nguyễn Đ kính lý miền Thái. Sỉ 


gia đã có một lực lượng vệ bình gồm 20.608 
người, được phân chia như sau : 


CHỈ pANH BẰNG | TẤT BẰNG QUÂN SỐ LÝ THUYẾT 
THỐNG VIỆT  |HẾNGPHÁP| so E3 s: TổNG số 

~— Vệ bánh Bắc Việt GVNN s 319 +3 2.186 
— VỆ bính Trung Việt GVNC 196 610 4898 5.T64 
— VỆ bính Nam Trune Việt | GPMNC 16 “4 3/046 3.516 
— VỆ bính nam Việt GVNS 293 919 1.035 8.301 
— VỆ bính Són cước @M 16 310 2.495 2.881 
~— Nai lâm quân GL Ll 82 556 658 
— Đah dị 1 GAEHt | 1£ P 4gp s6 
— Đan đị 2 An | 13 tô s5 gạo 
— Đan dự 3 cAEns | 1z “ 4o s4 
— Lực lượng HẢI duyên GAEF 920 

s2 3043 21.811 26.603 
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“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BỊNH 


Qua diễn trình, từ sự thoát thai của vệ 
bình Đông Dương tới sự hình thành của các 
vệ binh địa phương và qua sự kết nạp vào vệ 
binh quốc gia, thâm ý của người Pháp cho ta 
hiều rằng ; 

Chính sách quân sự của Pháp nhằm tạo 
eho xứ Đông Dương một đạo vệ binh, với 
nhiều vệ bỉnh khác nhau, đỀ đáp ứng cho 
chinh sách tân thuộc địa. Pháp chia Việt Nam 
thành nhiều địa phương, mỗi địa phương có 
một màu sắc chính quyền riêng biệt (19), và 
trong mỗi chính quyền địa phương dù to hay 
nhỏ cũng có một tồ chức quân hực riêng để 
phục vụ cho địa phương, mà lẽ dĩ nhí. 
lực này thuộc quyền chỉ phối của những giới 
lãnh đạo địa phương. Nói tóm lại, vệ binh là 
một lực lượng quân sự địa phương được tồ 
chức ra, đề dành cho địa phương liên hệ sử. 
dụng và có sự liên hệ chặt chẽ với chính 
quyền địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ 
lãnh thồ và giữ gìn an ninh trật tự. Nôi rộng 
thêm, lực lượng vệ bình là lực lượng chính 
của địa phương có sự liên hè chặt chẽ với 
các lực lượng vũ trang phụ thuộc. Các lực 
lượng phụ này là GAP, hương đũng, hương 
Yệ hoạt động thuần túy cho địa phương 
và khác với các lực lượng phụ lực quản, tuy 
nằm trong lãnh vực hoạt động của địa phương 
những trực thuộc các đơn vị chính quy có thể 
phải chiến đấu khắp nơi. 

Vi thế, các đạo vẻ bỉnh được tỒ chức 
với tính cách vừa quân sự và vừa hành chánh, 
được coi như là một lực lượng lĩnh thồ đẻ 
bắm sắt lấy dân và có thể cai trị dân. 

Yi quan niệm như vậy, người Pháp đã có. 
những chuyên viên riêng đề (Ồ chức các đạo 
quần này. 


Những chuyên viên này nấm trong một 
tồ chức được gọi là « phái bộ tò chức lực 
lượng vệ bình Đông Dương» (mission d"or- 
ganisation de la garde indochinoise). 


Phái bộ gồm có quân nhân thuộc bình 
chủng vẻ bình cộng hòa (garde républicaiae) 
và thuộc đoàn quản viễn chỉnh Pháp, ngoài 
ra còn có các nhân viên đân sự chuyên môn. 
mà đa số đã làm việc trong hệ thống cai trị 
của đạo vệ binh bản xứ hồi Pháp thuộc. Những, 
nhân viên dân sự chuyên môn này là các cấp 
chánh thanh tra, phó. thanh tra Pháp, các cấp. 
vệ bính chỉnh ngạch hay lương khoản. Những, 
người dân sự này do tòa cao ủy Pháp tuyền 
bồ. 


(ạ) Chị để để, 


Trong phái bộ này có cả người Việt 
thường là các cựu quản nhân trong lực lượng. 
quân đội Pháp cũ. 


Những sự kiện này cho ta hiều rằng người 
Pháp đã có những chuyên viên thông thạo 
phong tục, tập quán, tính nết đàn bản xử đề 
nắm quyền điều khiển các đơa vị vệ binh mà. 


cản bộ chỉ huy nông cốt là Pháp. Hơn nữa, 


Yẽ môn hành chánh đề đáp ứng trọn vẹn cho 
các nhiệm vụ vừa quản sự và vừa hành chánh. 


cũa vệ bình. 


Tỉnh trong năm 1952 là lúc quản số vệ 
binh cỏ mức độ cao nhất, đã có tới 2.011 vệ 
binh công hòa Pháp lâm nông cốt chỉ huy cho 
trên 20.000 vệ bình quốc gia kÈ trên. 


5. TỔ CHỨC VỆ BINH QUỐC GIA 


Cũng như phu lực quân khi mới thành 
lập, vệ bỉnh quốc gia được 
huy của Bộ tư lệnh Pháp, sau thuộc quyền 
của Bộ Tồng Tham Mưu (vào lúc Bộ TTM 
thành lập), nhưng việc sử dụng hành quân. 
í thuộc quyền các tt lệnh lục quản miền. 
của Pháp. 


Tại mỗi miền quân sự, có một bộ chỉ huy. 
miền vệ bình, thường đo một trung tá Pháp 
chỉ huy, một sĩ quan Việt lâm phụ tá. 

Riêng miền Trung chia làm2 miền vệ 
bình : miền vệ bình Bắc và miền vệ binh Nam. 


Bộ chỉ huy trung ương là một cơ cấu 
th quản đội viễn chỉnh Pháp, 
Côn các bộ chỉ huy miền, đồng 
[rang, Huế, Hanoi và Ban 


Pháp tại nơi liên hệ, mãi tới năm 195 
đặt trực thuộc các quân khu Việt Nam. 

Mỗi bộ chỉ huy này cỏ các đơn vị trực 
thuộc và một đại đội công vụ miền (Pháp gọi 
là Compagnie Hors Rang, tắt là CHH). 

Dưới các bộ chỉ huy miền là các bộ chỉ 
huy trung đoàn, liên đội. 

Tại mỗi miềa vệ binh, đều có các trung 
tâm huấn luyện vệ binh được dùng chung cho. 
eä phụ lực quân. 

Các đơn vị vệ bình được trang bị rất hạn 
chế về vũ khí nặng và có một cấp số quả thấp 
về quản xa đủ loại, nên chỉ được đùng đề đóng. 
giữ các đồn bót, an ninh các trục lộ và bảo vệ 
các thôn ấp hơn là sử dụng trong các cuộc 
hành quản chiến thuật. ĐỀ phù hợp với mục 


vế 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BỊNH. 


đích bảo vẻ. lãnh thồ này, lực lượng vệ binh 
được tồ chức mộtcách mềm dẻo tại mỗi miền 
chiến thuật, Trước hết, mỗi miền có một bộ 
chỉ huy vệ bình miền với nhiệm vụ tồ chức 
hướng dẫn và kiềm soát các hoạt động vệ 
bình miền liên hệ. Kế đó là các bộ chỉ huy 
trung đoàn — Các bộ chỉ huy trung đoàn vệ 
bình được đông tại những vịtrí địa dư và 
chiến thuật thuận tiện như cạnh các bộ chỉ 
huy phân khu. Các bộ chỉ huy trung đoàn vệ 
binh là những cơ quan nặng về hành chánh 
hơn là chiến thuật — Dưới hệ thống trung 
đoàn vệ bình là các liên đội. Liên đội là một 
tồ chức binh đoàn đặt cố định cạnh các hệ 
thống hành chánh tỉnh, Đề thích ứng với tình. 
hình an ninh trong vị trí địa dư rộng hẹp của 
tình, liên đội vệ binh thường có từ 1 tới 5 đại 
đội, đó là đơn vị có nhiều tính cách hành 
chảnh hơn chiến thuật (20), vì vậy người Pháp 
không gọi là tiều đoàn, dù rằng cấp liên đội 
được đặt ngang cấp tiều đoàn bộ binh và do 
một sĩ quan cấp tá chỉ huy. Đại đội vệ bình 
là đơn vị chiến thuật căn bản được chỉa là 
nhiều toán đề phụ trách đóng đồn, an ninh cơ 
sở, trục lộ, thỏn ấp, hộ tống các đoàn xe và 
liên lạc, chỉ có 1 hay 2 đại đội là được sử 
dụng nguyên vẹn trong thành phần trừ bị 
của tỉnh. 

TỒ chức vệ bình có một vài khác biệt tại 
các miền 


Miền Bắc và Cao nguyên khác với miền 
Nam và Nam Trung Việt, không tồ chức thành. 
trung đoàn vệ bính vì có ft đại đội vệ bình. 
Trong trường hợp này, bộ chỉ huy vệ bình 
miền chỉ huy trực tiếp các liên đội nên hệ 
thống chỉ huy đơn giản hơn. 

Riêng tại miền Nam, đại đội vệ bình chỉ 
có ba trung đội, mỗi đại đội cô 129 người, 
trải lại các đại đội vệ bình ở những miền khác. 
lại eõ bốn trung đội vời tồng số 168 người 
cho mỗi đại đội. 


'Về phương điện võ trang, vũ khí nặng duy 
nhất của mỗi đại đội chiến đấu là một súng 
cối 60 ly, còn toàn là súng cộng đồng và cả 
nhân kiều Pháp. Mỗi liên đội chỉ có ba quản: 

Về phương điện chỉ huy, khi mới thành. 
lập tất cả các chức vụ chỉ huy đều do cán bộ 
vệ binh cộng hòa Pháp đảm trách, thường thì 
một trung ủy hay đại ủy người Pháp nắm vai 
trò đại đội trưởng ; trung đội trưởng thì do 
một trung sĩ hay thượng sĩ người Pháp nằm. 
giữ. Đến năm 190, sĩ quan cản bộ Việt Nam. 
bất đầu được gửi tới các đơn vị vệ bình, họ 
là những thiếu ủy và chuẦn úy vừa mới ra 
trường, nên người Pháp chưa đắm giao ngay. 
cáe chức vụ chỉ huy mà họ quan niệm phải 

từ, đề trành những xảo trộn có thể xÂy: 
tới năm 1951, các chức vụ điều khiền 
lội và trung đội mới thực sự được giao cho. 


Cấp số lý thuyết của vệ binh. 


=. Quân số Tÿ Tmuyết — ]7ông vn] 
lê 3di£S£ Sộ | H0] Đ§ 
— Bộ tham mưu miền vệ binh 3 7 2 33 
— Cơ cấu trực thuộc và đại đội công vụ miền 8 ? 78 108 
— Bộ tham mưu trung đoàn và cơ cấu trực thuộc 3 F 9 16 
— Hộ tham mưu liên đội và cơ cấu trực thuộc 2 3 2” 3 
— Đại đội vệ bình 5 19 | 11 108 
— Đại đội vệ bình (áp dụng riêng cho Nam Việt) 4 15 | 10 120 
lào 


tà 


z0 


(se) Khác với lên đổi dục 
là một đơn vị đỏếo thật 


vong quấn cagge s boầm 


người Việt; những năm 195i 
đội lần lần bàn giao cho người 
các chức vụ cao. hơn vẫn còn do sĩ quan Pháp 
điều khiền cho tới khi đình chiến. 


953, các liên 
iết, tuy nhiên 


Sơ đồ tổ chức vệ bình quốc gia (1959) 


BỘ TƯ LỆNH 
PHÁP. 


BỘ TÔNG THAM MƯU. 
VIỆT NAM 


BGH MIỄN BCH MIỀN BCH MIN BCH MIỄN BCH MIỄN. 
NAM BẮC TR. VIET| | N-AN TR, VIỆT. BẮC CAO NGUY 
3 4 1 Ũ Ũ 
20 8 4 4 h 
59 32 l6 16 


4. TÌNH HÌNH CÁC ĐƠN VỊ VỆ BÌNH 
(NĂM 1959) 


Tình hình tổng quát đơn vị tuần giang (1959) 


LIÊN ĐOÀN TUẦN GIANG BIỆT LẬP. 
MIỄN NAM 


GAEF N°1 : Đồn trú Saigon 
€6 bốn đoàn tuần giang (Eseadrilles) 
— Đoàn 1: Cần Thơ 
— Đoàn 2: Mỹ Tho. 
— Đoàn 8: Vĩnh Long 
— Đoàn 4: Saigon 


ĐOÀN TUẦN GIANG MIỄN TRUNG 


EE N92: Đồn trú Huế 


LIÊN ĐOÄN TUẦN GIANG BIỆT LẬP. 


MIỄN BẮC 


GAEF N°3: Đồn trú Hà Nội 
— Đoàn 1: Hà Nội 
— Đoàn 2: Hải Phòng 
— Đoàn 3: Nam Định 


Trung đoàn vệ binh. 
(Rếgiment de garde) 


Liên đội vệ bình. 
(Groupe de compagnies) 


“Theo cấp số ấn 


— Bộ chỉ huy liên đoàn tuần giang gồm 
có (2§Q + 2HSQ + 9BS) 13 người và một 
tàu chỉ huy. 

— Mỗi tuần giang có (1SQ + 1õ HSQ + 
76 BS) 93 người và 6 Tàu vơ đết. 

“Tuy nhiên trên thực tế, quân số các liên 
đoàn và đoàn tuần giang có thÈ khác nhau vì 
số tàu (vedettes) được cung cấp: ví du. nhục 
GAEF No 3 có 19 tàu, trong khi đó GAEE Ne 
1 có tới 37 tàu nên được tăng cường thêm 108 
nhân viên. Đoàn EF No 2 ngoài 6 chiếc theo 
cấp số còn có chiếc tuần duycn «sông Gianh» 
với. 10 thủy thủ và 6 chiếc LCPL dùng đề tiếp 
tế và liên lạc với các đồn bói. Cũng cần nói 
thêm mỗi vơ đét lúc đỏ được trang bị một 
khầu đại bác 20 ly, chiếc đi đầu được trang bị 

`‡m một súng phóng lựu. 


Z1 


Tình hình tổng quất đơn vị vệ binh (1959) 
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5. NHỮNG CẢI BIẾN TRONG TỔ CHỨC 
'VỆ BÌNH. 


Cuối năm 1952, có những biến chuyền khá. 
quan trọng xây ra trong tồ chức vệ bình. 

'Người Pháp lúc đô thấy các trung đoàn vệ 
binh chỉ giữ những vai trò hành chánh, quy. 
tự một số quân nhân xét ra không giúp được 
gì cho các đơn vị trực thuộc, nên muốn gi 
tản các bộ chỉ huy trung đoàn vệ bình và cho. 
các liên đội được tự trị. Đô là biện pháp thích 
nghỉ nhất, cả trên hai phương điện chiến thuật 
và hành chánh. Các liên đội vệ bình sẽ được 
biến đồi thành các tiều đoàn bộ bỉnh và được 
bồ sung thêm các cán bộ của các bộ chỉ huy 
trung đoàn giải tân. Pháp cho rằng sự cải cách 
này sẽ làm tăng thêm hiệu năng tác chiến cho 
lực lượng này. Nói một cách khác, nếu không. 
thề ấn định cho các đơn vị này một bằng cấp 
số vời những đồ trang bị chu đáo như một 
iều đoàn bộ bình thì chắc chắn với sự cải tồ 
này, các đơn vị vệ bình sẽ giúp được nhiều sự 
hữu ích hơn trước. 

“Tiên khởi, ÿ kiến này do viên thiêu tường 
1e Blane, từ lệnh lục quân Pháp tại miền Trung 
đề cập với đại tưởng Salan từ đầu năm 1952, 
và vấn đề này đã được đưa lên bàn mồ xế : 
Kếi quả là cô sự cải cách. 


Ở đây cần nhắc lại vấn đề BẢO CHÍNH 
ĐOÀN là một vấn đề mà người Pháp đã khòng 
tân thành. Họ cho rẵng Bảo chính đoàn là một 
tồ chức đẳng phái không được rèn luyện đề 
tác chiến, bởi vậy nên khi cho sát nhập lực 
Tượng Bảo chính đoàn thành vệ bình quốc gia 
chỉ có một ít được sát nhập còn đa số. vẫn ở 
ngoài như cũ. 

Xhi vấn đề cải cách vệ bình được đưa lên 
bản mồ, Đệ tam quân khu muốn cho gia nhập 
thêm khoảng 3.000 Bảo chính đoàn vào vệ 
bình quốc gia, thì tưởng de Linarès, tư lệnh 
lục quân miền Bắc đã bộc lộ những cảm nghĩ 
không tốt của người Pháp đối với Bảo chính 
đoàn, nguyên văn như sau: 


« Không nên đề cập tới vấn đề Bảo chính 
đoàn trở thành vệ bính quốc gia nữa, bởi vì 
lực lượng này chỉ xứng là một lực lượng dân. 
vệ, và chính sự tồ chức nẻn lực lượng này đã 
gây nhiều trở ngại cho sự phát triền quân đội 
quốc gia với những lý do sau đây : 

1) TÔ chức rất cầu thả — đào tạo một 
thiếu ủy có 3 tháng, trong một quân trường 
riêng, do một trung ủy làm giám đốc cộng 
với bốn hạ sĩ quan cộng sự viên. Cấp thiếu 


ty Bảo chính đoàn được trả lương như một 
thiếu ủy quốc gia (21). Họ không phải tham 
dự các cuộc hành quân ra ngoài miền Bắc 
mà lại chóng được thăng cấp. 

2) Hệ thống tỒ chức này rất nhiêu khê, 
Vi dụ muốn giúp cho Bảo chính đoàn một 
việc gl, từ lệnh lục quân miền Bắc phải trình 
lên tông tư lệnh quân đội Pháp xin chấp 
thuận rồi chuyền sang Bộ Tồng Tham Mưu. 
Từ Bộ TỒng Tham Mưu, thủ tục công văn 
lòng vòng chuyền tới: thủ hiến Bắc Việt — 
lên tồng trưởng Bộ nội vụ — lên thủ tướng 
chính phũ — rồi qua tồng trưởng Quốc phòng 
¬ 

3) Xét trên phương diện nguồn gốc và 
bản chất của Bảo chính đoàn, thÌ đây là một 
1ð chức không lấy gì làm tốt đẹp. Bảo chính. 
đoàn lúc đầu được coi như một lực lượng 
cảnh sát đặt đưới quyền của các giới chức 
hành chánh, sau được tăng thêm nhân viên 
và đập theo một tồ chức eó nhiều tính chất 
quân sự nên các đơn vị Bảo chính đoàn đần. 
đần được dùng như những đơn vị tác chiến 
và chỉ huy bởi các bộ chỉ huy lãnh thồ quân 
sự. Nhân địp này, người ta giao cho Bảo 
chính đoàn nhiệm vụ cao hơn nhiệm vu cảnh 
sát, kẽm hơn hoặc đôi khi bằng nhiệm vụ 
quân đội. Tuy nhiên, những người lính nãy. 
không phải tạo ra để chiến đấu vì họ kém 
eä về binh bị lẫn tỉnh thần, trong một vài 
trường hợp điền hình ta đã thấy, các đồn 
bót đo Bảo chính đoàn đóng giữ đã tự š rút 
lai không cần lệnh Jạc, đói khi các Bảo chính 
đoàn còn đề quản địch vượi qua cả những 
khu vực trách nhiệm một cách đễ đàng, chẳng 
cần nồ một phát sửng mà cũng chẳng báo cáo 
cấp trên đồ đến nổi địch quân xâm nhập 
đánh những đòn bất ngờ vào quân đội chính. 
quy. 

Bởi vậy, khi nói đến việc đem sát nhập 
các đơn vị Bảo chính đoàn hiện hữu vào quân 
đội là một việc lâm không có lợi. 


Các đơn vị Bảo chính đoàn chỉ nên dùng 
làm lực hượng cảnh sảt, cho họ ăn mặc theo 
kiều thường đân, mang cấp bắc khác với quân 
đội và nên gọi cấp chỉ huy họ là thanh tra, 
đội trưởng thay vì là trung úy, thiếu ủy như 
hiện nay ». 

Liên quan đến sự kiện này, chúng tôi có 
địp phông vấn đại tả hồi hưu Phạm văn Cảm 


đc 
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(2), một nhân vật đã từng làm giám đốc Bảo 
chính đoàn Bắc Việt năm 1951. Theo đại tá 
Cảm, những lời phê bình của người Pháp ở 
trên chỉ cỏ phần nào đúng mà thôi. Thực ra, 
các Bảo chính đoàn Bắc Việt đã đánh thẳng 
rất nhiều trận lớn, chứ không đến nỗi tệ như. 
người Pháp đã viết (23). Tuy nhiên, ông cũng 
Xác nhận là các cản bộ Bảo chính đoàn đa số 
là người của đẳng phải giới thiệu vào nên 
thường không hội đủ điền kiện tuyền chọn 
theo như mong muốn. Bảo chỉnh đoàn có 
một trung tâm huấn luyện là trại Bính Động 
ở gần l Trường này được tồ chức 
khá chủ đáo và theo ông biết, đã đào tạo 
được trên 1.000 cán bộ sĩ quan và hạ sĩ quan, 
đo một sĩ quan cấp tả là thiếu tá Bồn làm 
chỉ huy trưởng. Bảo chính đoàn do ông thủ 
+ Nguyễn hữu Trí đỡ đầu, Ông 

n : lần đầu năm 1948, 
sau đỏ là ông Phạm văn Bính —lần kế từ 
năm 1953. Cũng vì vậy mà ông có một thời 
gian khả lâu cầm quyền đề cö thề giúp đỡ và 
phát triền lực lượng nảy do chính ông thành 
lập. Ông Trí đã lồ chức và dùng các lực lượng, 
đảo chính đoàn bảo vệ các hoạt động hành 
chảnh, tại Đắc Việt, mối tỉnh đều cô một 
tình đoàn Bảo chính đoàn với một số đại 
đổi nhiều íLtủy theo địa đư và tỉnh hình 
öi tĩnh, Các đơn vị Bảo chính 

đoàn được gồi quận đề tăng cường 
an nình cho các quận hành chánh. Lương 
bồng cũa họ đều do ngân quỹ Bắc Việt đài 
Người Pháp không thích Bão chính đoàn 
một lực lương tách riêng, nên 
đã đêm pha và gây khó khăn. Tỉ dụ như 
việc ðng thủ hiển Bác Việt đề nghị cho các 
nhân viên phục vụ trong Bảo chính đoàn được 
miễn động viên, viên cớ là lực lượng quân sự 
mây phải đảm trách cũng như các đơn vị khác. 


sự viên dã 
động của thí hành 
lệnh đói cũ các thanh niên 
đang ở trong Bảo chính đoàn; bởi vì tồ chức 
này chỉ là một lực lượng an ninh hành chánh 
của tỉnh, trong khi tất cä hy vọng đều đặt 
vào một quân đội quốc gia, không phải là lúe 
chúng ta cỏ thỀ hy sinh cho một chính sách 
ịa phương, đề di ngược lạ với nguyên tắc 
thống nhất của quốc gia». 


¿ viên đổi với 


gà Cuắc phông vấn đã điển r tự tr thất âi d Cầm, lên 
Xi» cầu TM, Nghệ, Gia Địeh, đầu năm so, 

GỤ) Ý Ha ca tướng ác Lien được thế Một tấn mộc 
sản thơ sun độ Mẫn ly nử văn Khể tong cơ Bộ Tổng Then 
Màu 
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Đại tả. PHAM VĂN CẮM 


Bởi vậy, trong dịp cải cách cuối năm 1952 
vấn đề Bảo chính đoàn được các giới chức 
Việt Nam đề cập sát nhập vào quân đội chính 
uy, rúL cuc vẫn chẳng đưa đến một. kết qui 
nào, 


Tôm lại, chỉ có một số trên. 2.000 người 
Bảo chính đoàn cải biến thành các đơn vị Vệ 
bình Bắc Việt từ: năm 1949. Số còn lại gồm. 
trên 3.000 người vẫn giữ nguyên tình trạng cũ 
và là những đơn vị hưởng theo quy chế lưỡng, 
khoán cao hơn các GAP và phu lực quân một 
chút, 


Ở đây cũng xin nhắc lại vấn đề VIỆT 
BINH ĐOÀN. Việt binh đoàn được lệnh chuyên 
thành vệ binh Trung Việt từ giữa năm 1949, 
nhưng tới cuối năm 1951 các đơn vị Việt binh 
đoàn vẫn chưa được chính quy hóa, vẫn giữ 
nguyên tỉnh trạng như cũ vì Pháp muốn thanh 
lọc lại các đơn vị này trước khi trở thành 
chỉnh quy 


tới đầu năm 1952, các đơn vị Việt 
bình đoản mới được chính quy hóa sau khi 
phải trải qua hai biện pháp kiện toàn 


1) biện pháp thứ nhất là điều chỉnh lại 
cấp bậc sĩ quan và hạ sĩ qưan cho tương 
xửng vời các cấp bắc ở bên chỉnh quy, nghĩa 
là các sĩ quan Việt binh đoàn phải qua một 
cuộc khảo hạch đề định lại cấp bậc, thường 
bị đảnh sut xuống so với trước. 


Mặt đơn oị Bảo chính đoàn Bắc VIỆt. 


3) biện pháp thứ hai là 
số vì bị nghỉ là có nhiều qị 
dụng bừa bãi, 


m tra lại quân. 
số ma và sử: 


vi (ồ chức Việt binh đoàn từ trước 
đấy, nhất là dưới con mắt người Pháp, bị tai 
tiếng không ít. 

Việt binh đoàn ra đời với một eơ cẩu chỉ 
huy, mà chức chỉ huy trưởng gọi là Tồng ChỈ 


Huy Việt bình đoän giao cho một sĩ quan 
Việt từ quân đội Pháp chuyền sang, dưới ông 
này có một tham mưu trưởng. 

Tồng chỉ huy Việt binh đoàn lả đại ủy 
Nguyễn ngọc Lễ. Ông đã ở chức vụ này lên 
tới trung tâ, đề đến giữa năm 1952 chuyên 
sang nắm chức tư lệnh Đệ 2 quản khu. Tham 
mưu trưởng Việt Di Trần 
Nguyên An. 


hị đoàn là thiếu 


25 


ai tụ Nguyễn uăn Bông đang chúc Tết trung 
tá Nguyễn ngạc LÃ, tồng chỉ huy Việt bình đoàn 
{người ngồi), người đừng bên cạnh mặc trằng 
là thiếu tá Trần nguyên Án tham mưu trưởng. 


29% 


Mật đơn oị 
Việt bình đoàn. 


Được biết sự lâm việc của cơ quan này 
không được Pháp hài lòng và cho là kém côi 
với những hành vi bê bối. Những điều này 
đến tai cả quốc trưởng Bảo Đại, bởi vậy mới 
e6 một văn thư đề ngày 21-8-1951, từ ngự 
tiền văn phòng gửi qua Bộ Quốc phòng lưu 
‡ về các đơn vị Việt binh đoàn, trên hai nhận. 
Xét như sau ; 

1) các đơn vị này không có bẳng cấp số 
khiến con số làm việc ở các cơ cấu tham mưu 
cao hơn quân số chiến đấu. Trong văn thư 
nêu rõ con số tham mưu chiếm tới 3.582 
,người 

2) các đơn vị làm việc thiếu sự phối hợp 
chặt chế với quân đội Pháp, nhất là các đồn 
bót Việt bình đoàn ít liên lạc với Pháp. 


Kế đỏ cuối năm 1951, từ trung ương, trung 
tả Lẻ văn Ty được phải tới thanh tra các đơn 
vị Việt bình đoàn. Nhiều vụ lem nhem về quân. 
số không thề chứng minh được, đã khiến một 
số nhân viên Việt bình đoàn bị cách chức và 
sa thải, 

Sau đó, các giới chức thầm quyền áp dụng 
những biện pháp thanh lọc, trước khi cho 
các đơn vị Việt binh đoàn chính quy hóa. 

Sau ngày chính quy hóa, các giới chức. 
miền Trung còn luyến tiếc danh từ « Việt bình 
đoàn », vẫn cho đùng trên các công văn như 
trước. Sự kiện này khiến Bộ Tồng Tham Mưu 
phải ra văn thư cấm đoán. 


b3 
Việc cải cách vệ binh tiến hành khiến tới 
đầu năm 1953, các vệ binh của các miền Bắc, 
Trung và Nam Trung Việt cải thành 16 tiều 
đoàn bộ bình : 
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— Bắc Việt : 3 tiều đoàn 
—TrungViệt — : 8 tiều đoàn 
— Nam Trung Việt : 5 tiều đoàn 


Các vệ binh miền Nam và Cao nguyên 
được tạm thời giữ nguyên như cũ đề trảnh. 
các sự xảo trộn đột ngột về tồ chức hành 
chánh (miền Nam), và đề cải tiến dần dần cho. 
phù hợp với khả năng tài chánh và các phương. 
tiên được cấp trong tải khóa 1952. 


Mặc đầu các tiều đoàn này được tồ chức 
theo căn bản loại tiều đoàn bộ binh nhưng 
nhiệm vụ của những đơn vị này vẫn là canh 
gác ; đến tháng 2-1953, các tiều đoàn này 
được cải lại thành các tiều đoàn vệ binh cho. 
phù hợp với nhiệm vụ. 

Tháng 2-1953, các liên đội vệ binh sơn 
cước được cải thành 5 tiều đoàn vệ binh sơn 
cước. 


Tình trạng các đơn vị vệ bình sau ngày cải biến 


Danh hiệu được 
ĐƠN VỊ VỆ BINH biến cải thành. tuốc-éng 
ĐƯỢC BIẾN CẢI Tiều đoàn | Tiều đoàn 
bộ bình (1) | vệ bình (5) 
MIỀN BẮC 
Liên đội 1 Hà Nội $ð1 BI 36L BG - | G) Thần Hpsebyas 
Liên đội 2 Đan Phượng. 352 BI 
Liên đội 4 Hải Phòng 353 BI 
Liên đội 3 (giải tân) (Q) BỊ = Bauilen đie0ntsic 
TRUNG VIỆT 
Trợ đ. Duy Tân (LĐ1) 251 BỊ 251 BG -- | 6) BGM = Banilis ác gade seebgerdi 
Trợ đ. Duy Tân (L2) 252 BỊ 252 BG 
Trợ đ, Trần H. (LB3) 255 BI 255 BG 
Trụ đ. Trần H. Đạo (LĐ4) 256 BỊ BG 
Tr đ. Võ Tánh (LĐ8) 253 BỊ 253 BG 
Trợ đ. Võ Tánh (LĐ6) 251 BI 253 BG - | tạ) Thếc< 2c đội s« dhnh lạ dâm 
Trg đ. Nguyễn Huệ (LĐ7) 257 BI 257 BG liên đội số ý Cheo Reo. 
Trợ đ. Nguyễn Huệ (LĐ8) 258 BỊ 258 DŒ 
NAM TRUNG VIỆT ) BG = Baailie đe guốc kể từ ngày 
Liên đội 1 Ninh Hòa 201 BI 261 HG Nha 
BCH Trụ đ. Nha Trang, 282 BL 202 BŒ 
Liên đội 3 Phan Rang 263 BỊ 203 BŒ 
Liên đội 4 Phan Thiết 261 BL 261 BG 
Liên đội 2 Phan lí 265 BI (2)| — 265BG 
CAO NGUYÊN 
Liên đội 1 Haut Donnai 4ö1 BGM 
Liên đội 2 Darlae 452» 
Liên đội 3 Pleiku 43» 
Liên đội 4 Kontum _ 
Liên đội 5 Cheo Reo (4) 455 »(3) 


“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BÌNH, 


Côn riêng đối với vệ bình Nam Việt, vị 
tư lệnh là đại tả Lê văn Ty khăng khăng 
không đồng ÿ biển cải thành các tiểu đoàn 
thông thường (b%* à titre standard), cho rằng 
1Ò chức này ph: tương ứng với 
nhiệm vụ lãnh thồ và bình định t 
khu, xét ra khả quan hơn những miền khác. 
Đại tá Ty cho rằng bất cứ một tỒ chức nào. 
được thành l thỏa mãn tới mức 


vệ binh Nam Việt cũng cần phải nêu rõ những. 
tiêu hưởng và vai trò mà lực lượng này sẽ 
phải đâm trách trong tương lai, một cách hợp. 
lý và đẳng mức, 

Việc cải tồ này không gây nên một trở 
ngại nào về ngân sách vì chỉ du đi trong quân. 
số đã cỏ sẵn từ trước. Sự cải biến vì vậy đã 
mang đến cho các vẻ binh mỗi miền những 
(Ồ chức khác nhau như bằng so sảnh dưới 
đây: 


Bằng so sánh những cải biến vệ binh khác nhau của mỗi miền 


Quân số Ï Được tồ chức ¬ 
vệ binh thành Các cải biến khác nhau 
—Mỗi có 5 đại đội và 1 đại đội chỉ hị 
.736 3 tiều đoàn Mỗi tiều đoài đại đội và 1 đại đội chỉ huy 
thu hẹp. 
— 6 tiều đoàn có 4 đại đội 
Miền 57: — 2tiều đoàn có 3 đại đội 
5736 | 8tiều đoà 2 tiều đoi lạ # 
Trung | X2 2NG (mỗi tiều đoàn có 1 đại đội chỉ huy thu hẹp} 
3.576 5 tiều đoàn — 2 tiều đoàn có 3 đại đội 
(mỗi tiều đoàn có 1 đại đội chỉ huy thu hẹp) 
H30 | 5uiêu đoàn | — Mỗi tiều đoàn có 4 đại đội và 1 đại đội chỉ huy 
thu hẹp. 
— &n sanh 6e điên 
VẦI GHI CHÚ: — Mỗi đại đổi chiến đấu (¿ SQ + so HSQ + váy BS) — s64 người 


6- ĐƯỜNG LỒI SỬ DỤNG VỆ BÌNH TẠI 
NAM VIỆT (1955) 


Ở đây, chúng tôi đề cập tới vệ binh Nam 
Việt đề tìm hiều sảu rộng thêm về đường lối 
sử dụng vệ bình này, Đại tá Lê văn Ty k 
không chấp nhân cải tồ vệ bình Nam ViệUthành. 
các tiểu đoàn bộ bỉnh đã viện dẫn tình hình 
với một đường lối sử dụng vệ binh như sau : 


«luựe lượng vẻ binh Nam Việt, trên 
phương diện tồng quảt, cỏ ba trung đoàn bao. 
gồm các liên đội và đại đôi. Vai trò của vệ 
binh rất hạn chế vi khỏng phải là đơn vị 
thuần túy hành quân và cũng không thuần tủy. 
hành chánh. 


á) Vị bích sen cước từ gi số 188, cất sim vợt 


cài hey và công và dhu kẹp (5Q + vợ HSO + 7: B9 = 9í người: 
"Đại đối du kẹp kiêng có uag đổi săng vì lên đi thế công binh 


nhức đại đại thuc dấu đoàn bộ khẩc 


Yai trò hành chành của vệ bình rất quan 
trọng. Ngoài việc quản trị nhân viên và vật 
liệu của minh, vệ binh còn quản trị rất nhiều 
« vật liệu tiều khu » và các lực lượng bản quản 


Vẻ bình Nam Việt được sử dung phần 
lờn vào những nhiệm vụ cố định. Những 
nhiệm vụ này cũng có thề giao cho lực lượng 
bản quân sự. Do vậy, tại một vài tiều khu 
lệc bình định đã xong, các đơn vị vệ bình: 
còn công tác đề làm, đã được tập trun 
thành nhữn 

tervention 


g tới say người ci năm 
và Mộ chỉ hợ mỉ 
đi y t7 — liên 


28 


xgg, được ph ch 


hang và T48 


S— Lên Ấm 4 


LẺtSU — đội vệ bí nhự những đơn vị cơn 
SE ch Cảnh 0à. NHƠN nh va vụ 


nhất là ở miền Tây (zone OuesU) coi các đại 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH 


cho tiều khu và lực lượng bản quản sự, vẻ 
bình còn quản trị hành chánh cho các phòng 
$Ở phụ lực quản, và như bình đã 


Riúp cho các đơn vị chính q 
được gảnh nặng hành chánh đẻ đi 
ý đến việc hành quân. 


tồ và vẫn 


vệ bình 
Đệ nhất quân khu sẽ có 


Nay nếu không 
trong tỉnh trạng 
những điểm lợi: 


1) Điềm lợi thứ nhất là sử dung vệ bình 
trong công cuộc bình định, Trong việc sử 
đụng này, ta sẽ chỉa các khu vực bình định 
làm ba loại 

Khu oực mới bắt đầu bình định — 
Vệ bình được đũng tăng cường cho các đơn 
vị chính quy, trong những 
đông đồn bót hoặc làm lực lượng tiếp ứng, 


— Khu mực đang bình định — Vệ bình 
được dùng yễm trợ cho các đơn vị phụ hực 
quân và bản quân sự, chịn trách nhiệm hoàn 
toàn về lãnh thồ. Chỉ huy trưởng liên đội 
được coi như là tiều khu trưởng miền đang 
bình định. 

— Khu oực đã bình định — Vẻ bình được. 
tỒ chức thành những lực lượng đặc nhiệm 
hoạt động trong tỉnh liên hệ hay một nhóm 
sự khi đó phải chịu trách 
hoàn toàn về an ninh lãnh thồ và có. 
thề trưng dụng các đơn vị vệ bỉnh khi 
cần thiết. 

Nói tóm lại, nếu sử dụng vẻ bình trong 
công tác bình định thì phải tồ chức vệ bính 
thích hợp với mức độ bình định của địa 
phương. Do đó, vệ bỉnh cần phải giữ được sự 
mềm đẻo như hiện nay, 


2) Điềm lợi thử hai là yềm trợ hữu hiệu 
cho các phân khu sẽ được thành lập. Sự 
kiện này sẽ áp dung vào đầu năm 1954 đề 
các bộ chỉ huy liên đội được kiêm quyền chỉ 
huy các tiều khu hầu nhận bàn giao thầm 
quyền chỉ huy và lãnh thỒ cũa Pháp. 

3) Điềm lợi thứ ba là các tồ chức vệ binh 
đã thích nghỉ với tất cả các nhiệm vụ lãnh 
thổ, hành quân, đồng thời thích nghỉ với cả 
đà tiến triền của công tác bình định mà chỉ 
cần sử dung một quân số trơng đương với 
quân số vệ bình hiện hữu không cần tăng 
thêm ». 


Tất cả những lý do trình bày ở trên đã 
giúp cho vệ binh Nam Việt tồn tại tới khi 
đình chiến : chẳng qua cũng tại tình hình 
chiến sự miền Nam khả quan nên không có 


những sự thay đồi đột ngột về tỒ chức đề 
đắp ứng với tỉnh hình như ở những miền khác, 


7. CẢI HÓA. 


ề từ 3-12-1953, vệ bình Nam Việt đã 
e6 những thay đồi phản chia thành 4 trung 
đoàn vệ bình thay vi 3, 21 liên đội thay vị 
20 và 62 đại đội thay vi 59 như cũ. Sự phân 
phối như sau 


— Trung đoàn 1 tại Cần Thơ gồm 8 liên 
đội. 21 đại đội — Các liên đội đóng tại Cần 
Thơ, Sóc Trăng, Hắc Liêu, Long Xuyên, Châu 
Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc. 


— Trung đoàn 2 tại Mỹ Tho (trước ở Gò 
Công) gồm ð liên đội, 13 đại đội — Các liên 
đôi đồng tại Cải Bè, Bến Tre, Gò Công, Mỹ 
Tho và Tân An. 

— Trung đoàn 
đột led, đội. Các li 
Tây 
Điền. 

— Trung đoàn 4 tại Vĩnh Long (mới 
thành lập bằng cảch phân chía lại các liên đội) 
gồm 3 liên đội, 10 đại đội — Các liên đội đồng 
tại Vĩnh Long, Cầu Ngan và Sa Đéc. 

Kề từ 3-3-1951, bằng văn thư số 3016/ 
TTM/U/I/MK, 16 tiều đoàn vệ bình của các 
miền Bác, Trung và Trung Nam Việt được 
biến cải thành tiều đoàn BVN ( 


tại Gia Định gồm 5 liên 
đội đồng tại Hốe Môn, 
Thủ Đầu Một, Biên Hòa và Long 


zê binh Nai 
đội bị 
các bộ chỉ huy phân và tiều khu, 

Do thông tư số 13 
vệ binh Nai 


chỉ trừ sĩ quan 
quả hạn tuồi, quá hạ 
n hôy bỗ giao 
những. người còn 
những đơn vị bộ bỉnh mới, 
chưa thỉ hành thì đã hủy 
hóa các vệ bính thành 20 tiều đoàn 
h thồ chiếu theo nghị định số 610— QP/ 
ND ngày 88-1955, phù hợp theo kế hoạch 

50.000 người được áp dụng kề từ, 


gIẢI ngũ, 
bồ tới 
nhị 


2.° 


“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH, 


Các tiều đoàn vệ binh sơn cước cũng ở 
trong một sự giải quyết như vệ bình Nam. 
Việt : được lệnh giải tân kề từ 1-4-1955 nhưng 
chưa đứt khoảt, tới tháng 8-1955 có lệnh mới 
biển thành các tiều đoàn lãnh thồ. Trái với 
các vệ bỉnh Nam Việt, khi gia nhập tỒ chức. 
mới các tiều đoàn vệ bình sơn cước vẫn tạm. 
ữ danh hiệu cũ. 

Sau ngày đình chiến, quốc trường Bảo 
Đại ban hành dụ số 32 ngày 24-9-1951 tồ chức 
lại ngành vệ binh với một danh từ mới «Vệ 
quốc binh» (28) nhầm kết hợp lại những thành 
phần quân sự và bán quân sự đã hoạt động 
từ lâu. Những thành phần này là Bảo chính 
đoàn (27), Địa phương quân di cư từ Bắc 
vào, Việt bình đoàn, Nghĩa đũng đoàn tại 
Trang Việt, vệ bình GẤP, cảnh sát hương 
thôn, hương vệ, hương đũng và kề cả hai đại 
đội vệ binh sơn cước cuối cùng còn sót lại 
tại Cao nguyên. 

Trong khi đạo dụ số 32 chua thỉ hành thì 
đạo du số 26 ban hành ngày 8-4-1955 hủy bỗ 
đạo du trên, thành lập ra «Bảo an đoàn đề 
thay thế cho tồ chức «Vệ quốc binh». 


Tô chức bảo an đoàn là một tồ chức bảo 
vệ lãnh thồ, đặt thuộc Bộ nội vu, cũng chỉ là 
một tồ chức đáp ứng theo tỉnh thần của du số 
32 ngày 21-90-51 tu chính lại. Bảo an đoàn có 
một quy chế lương bồng thấp hơn quản đội 
chính quy. 

Sau khi tồ chức Bảo an đoàn ra đời, các 
đơn vị vẻ bình đã được chính quy hóa. Tuy 
nhiên có thể nói Bảo an đoàn là hậu thân của 
vệ bình quấc gia, một lực lượng đã có bảy 
năm sinh trưởng (từ 1919 đến 1955). Sau này, 
Bảo an đoàn biến cải thành Địa phương quản 
do SL. số 189—QP. ngày 7-5-1961 của thủ 
tưởng trung tưởng Nguyễn Khánh. 


D. CÁC TIỂU ĐOÀN BỘ BINH 
1. TỐNG QUÁT 


| TU đoàn bỏ bình bất đầu thành hình 
tử năm 1919 và cho tới năm 1951 cỏ hai loại 


(G6) Tiếg PHúp vỉa là gước - 
7) Các đơn vị Bảo dính đ;ìo (le thuậc hành chính it 
cung) với mộc số được kết hợp hành các dấu đeền khinh qua 
cần giế nguyên nh trng có 

được âm n Daht để ế mm> 


te Nam, ác Bù cíah 
cào sơ đoÌs ngy lên quấn 
hành lập se đen cồy sa 
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1) Một loại gọi là « Tiêu đoàn Việt Nam » 
được thành lập từ cuối năm 1949, do sự vận 
động của trung tướng Nguyễn văn Xuân, phó 
thủ tưởng kiêm tồng trưởng quốc phòng trong, 
chính phủ Bảo Đại đầu tiên. Tiều đoàn Việt 
Nam đối vời Pháp có nghĩa là mở đầu sự 
kiến tạo một quân đội hữu hiệu cho chính phủ, 
quốc gia mới thành lâp. Trong năm 1949 này, 
eó bốn tiều đoàn Việt Nam ra đời. 


3) Một loại khác gọi là « Tiều đoán khinh 
quán » được thành lập đầu năm 1953, và 
trong đợt đầu tiên, có tới 54 tiều đoàn được 
thành hình, Đây là một việc làm gấp rút đề 
đối phó trước tình hình khần trương lúc bấy 
giờ : Việt-hóa chiến-tranh, nhằm giao cho các 
tiều đoàn khinh quản công tác bình định lãnh 
thồ, đề các đơn vị chủ hực Pháp đâm nhiệm 
phần tiêu diệt chủ lực địch. 


Danh từ tiều đoàn Việt Nam được địch từ 
tiếng Pháp « bataillon du Vietnam », tất là 
BVN và người ta thường gọi là các « Bê vẻ 
en ». Côn đanh tử tiều đoàn khinh quản dịch 
từ tiếng Pháp « bataillon léger ». Trong văn 
thư (kề cả tiếng Pháp) người ta lại phiên 
theo tiếng Việt gọi là các TĐKQ, phát âm là 
« Tế để ka quy ». 

Các BVN được cấu tạo giống hệt một tiều 
đoàn bộ binh của Pháp, danh từ BVN cốt đề. 
chỉ rằng những tiều đoàn này được đặt thuộc 
quân đội Việt Nam, chử không phải của Pháp. 
Còn các TĐKQ được cấu tạo khác hẳn, loại 
tiều đoàn này được trang bị nhẹ, so kém cả 
về quân số, quân xa, vũ khí và truyền tin đối 
với loại BVN, 


9. SO SÁNH VỀ THÀNH PHẦN TỔ CHỨC 
'VÀ TRANG BỊ CỦA HAI TIỂU ĐOÀN 
BVN VÀ TĐKOQ 


“Thành phần của một BVN gồm có một bội 
ehï huy, một đại đội chỉ huy và bốn đại đội 
chiến đấu, với một quân số lý thuyết tồng cộng 
là 829 người, gồm có 23 sĩ quan, 110 hạ sĩ 
quan và 696 bính sĩ 

Bộ chỉ huy có 6 sĩ quan, gồm tiều đoàn 
trưởng, tiều đoàn phó, một sĩ quan tế mục vũ, 
một sĩ quan tỉnh bảo, một sĩ quan truyền tin 
và một y 

Đại đội chỉ huy có HH7 người gồm một sĩ 
quan, 30 hạ sĩ quan và 116 bình sĩ. 

Thành phần này gồm cỏ một trung đội 
súng nặng (28 người), phụ trách 4 súng cối 
81 ly và 4 SKZ 57 ly, một trung đội thồ công 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH. 


bình (28 người), một ban chỉ huy 10 người 
trong đó có đại đội trưởng, một ban hành. 
chảnh 21 người, một ban truyền tin 24 người, 
một ban quản y 9 người và một ban quân xa 
21 người. 

Đại đội chiến đấu 169 người gồm 4 sĩ 
quan, 20 hạ sĩ quan và 15 bình sĩ được chỉ 
Tả như sau 

— Một trung đội chỉ huy 20 người, trong, 
đó có đại đội trưởng, một ban truyền tin và 
tin tức 6 người, một ban tiếp tế 12 người và 
một trung đội trưởng là thượng sĩ. 

— Một trung đội súng nặng 26 người, 
gồm một tiều đội đại liên 11 người với hai 
khầu đại liên cỡ 30 ly, một tiều đội súng cối 
11 người với hai khầu súng cối 60 ly và một 
ban chỉ huy 4 người trong đó có trung đội 
trưởng là sĩ quan. 


— Ba trung đội chiến đấu, mỗi trung đội 
41 người, gồm cô ba tiều đội chiến đấu và 
một ban chỉ huy 5 người trong đó trung đội 
trưởng là sĩ quan hay thượng sĩ nhất, mỗi 
tiều đội 15 người được chia thành tồ hỗa lực 
4 người với một cây súng máy 24x29 (kiều 
Pháp) và một tỒ xung kích 7 người, cả hai tồ. 
đo một tiều đội trưởng chỉ huy. TỒ hỏa lực 
gồm một hạ sĩ tỒ trưởng, một xạ thủ súng 
mây, một nạp đạn và một tải đạn. Còn tô. 
xung kích gồm có một hạ sĩ tỒ trưởng và 6 
khinh binh với một tiều liên, õ súng trường. 
và một phóng lựu. 


Vũ khí trang bị cho một BYN gồm có 
30 sửng lục, 433 tiều liên Mat 49, 624 súng 
trường Mas 36, 36 phóng lựu, 41 trung liên 
2229, 8 đại liên M30, 8 súng cối 60 ly, 4 súng 
cối 81 ly, 4 súng không giật 57 ly và 12 súng 
phóng hỏa tiến. Phần lớn số vũ khí trang bị 
cho BVN là của Pháp. 

Quân xa của BVN gồm có 10 jeep, 10 
dodge, 13 GMC, 1 GMC hồng thập tự và một 
lot7 cũng các móc hậu, 

Máy móc truyền tin gồm có 6 SCR 694, 
14 SCR 300, 24 SCR536, 1 AN/TRC9 cùng với 
6 mây dò mìn SCR625. 


Còn thành phần của một TĐRQ gồm có 
một bộ chỉ huy, một đại đội chỉ huy, bốn đại 
đội chiến đấu với một quân số lý thuyết tồng 
cộng là 638, gồm 16 sĩ quan, 83 hạ sĩ quan và 
539 binh sĩ, 

Bộ chỉ huy có 3 sĩ quan gồm tiều đoàn 
trưởng, tiều đoàn phó và một sĩ quan tình 
báo kiêm truyền tin. 


pro s9) 


CMRBNF MA) 


GAPATMI 08) 


Đại đội chỉ huy có 75 người, gồm 1 sĩ 
quan, 15 hạ sĩ quan và 59 bình sĩ. 

“hành phần này gồm có một ban chỉ huy 
10 người trong đỏ có đại đội trưởng, một tiều 
đội tham mưu và hành chảnh 15 người, một 
tiều đội truyền tín 15 người, một tiều đội 
quân xa 10 người và một trung đội bảo vệ và 
thồ công binh 25 người. 

Đại đội chiến đấu 140 người gồm 8 sĩ 
quan, 17 hạ sĩ quan và 120 binh sĩ được chia 
Tả như sau: 

— Một trung đội chỉ huy 16 người trong. 
đó có đại đội trưởng, một thượng sĩ đại đội, 
thành phần này có 1 hạ sĩ quan 12 bính sĩ 
phụ trách tiều đội chỉ huy có một tỒ sủng cối 
60 ly, 

— Bốn trung đội chiến đấu, mỗi trung 
đội 31 người gồm có một sĩ quan trung đội 
trưởng hoặc thượng sĩ chỉ huy, 3 hạ sĩ quan 
(nếu trung đội trưởng là thượng sĩ thì là 4), 
27 bình sĩ được chía ra : — một tiều đội chỉ 
huy cô hạ sĩ quan trung đội phó, hai bình sĩ 
quan sát và truyền tin — một liều đội hỏa 
lực có hai tồ súng mây FẠ Bar 8 người, một 
tỒ phóng lưu 3 người đười quyền chỉ huy của 
một hạ sĩ quan tiểu đội trưởng — một tiêu 
đội xung kích gồm có hai tÖ xung kích 14 
tười dưới quyền chỉ huy cña một hạ sĩ quan 
ều đội trưởng. 

Vũ khí trang bị cho một TĐQK hoàn toàn 
của Mỹ và gồm có 50 súng lục, 219 tiêu liên 
“Thompson, 1Í9 súng trường GaranL MI, 36 
trung liên Bar, 32 phỏng lựu, 1 sửng cối 6Ú ly, 
187 carbine và 16 Bazooka. 


Quản xa của TĐRQ gồm có 2 jeep và 
5 dodge. 

Mây móc truyền tin gồm có 24 SCH 536, 
10 SCR 300, 2 SCR 691 và 4 SCR 625, 


š. NHỮNG ĐẶC TÍNH KHÁC BIỆT GIỮA. 
HAI TIỂU ĐOÀN BVN VÀ TĐKO. 


Các BVN tuy nói là được thành lấp, 
nhưng thực ra sự thành lập này chỉ cỏ ÿ nghĩa 
về phương diện thủ tuc, nghĩa là qua sự hợp 
thức hỏa bằng các nghị định thành lập của 
Bộ Quốc phòng, còn chính ra các BVN đ 

thoát thai và chuyền từ quản đội Liên hiệp 
Pháp sang, chỉ cỏ một số ít tiều đoàn được 
tân lập mã thôi. Sự thoát thai này đã khiến 
ta không lấy làm lạ, vì trước đà chiến tranh 
ngày cảng phát triền, đoàn quản viễn chỉnh 
Pháp cảng gia tăng tuyền mộ đân bản xứ, đề 
thành làp nhiều tiều đoàn chiến đấu. Các 
tiều đoàn này như trên đã nói được tồ chức 
giống hệt các tiều đoàn của Pháp, chỉ khác 
là phần lớn binh sĩ người bản xử. Đến khi 
giải pháp quốc gia ra đời, Pháp chuyền các 
tiều đoàn này sang Việt Nam nhưng sự chỉ 
huy vẫn do Pháp và chỉ được đần đần chuyền 
sang cho người Việt Nam. Còn các TĐKQ. 
đều là lân lập nên từ cấp chỉ huy đến người 
lính hoàn toàn Việt Nam. Sĩ quan phần nhiều 
là những quân phân động viên tốt nghiệp ở 
các khỏa Nam Định và Thủ.Đức. Hạ sĩ quan 
hầu hết là những bỉnh nhất, hạ sĩ trong các 
tiều đoàn BYN và những người động viên có 
học vấn trung bình được tuyền chọn đưa đi 
huấn luyện thành các cán bộ hạ sĩ quan. 


Một đơn øị Tiền đoàn 13 BVN đang oượt sông miền Hậu Giang. 
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Tiều đoàn 8 BVN diễn bình trước Phú oăn Lâu. 


T. 
c se. x> đá L LấI jì => ky Le 


€ác tán binh BVN, Các trang đội trướng lác sơ khởi sử dụng tiều liên MAS 38. 


“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BÌNH. 


Các IVN được coi là những đơn vị khả 
đồng đều, chiến đấu giỏi, thường là những 
thành phần chính trong các liên đoàn lưn 
động, trong những cuộc hành quân quy mô. 
Những tiều đoàn này thường sử dụng tù binh 
làm lao công chiến trường tải đạn và lương 
thực hầu giải quyết các khó khăn_ về tiếp vận 
trong lúc phải đi xa. Còn các TĐKQ trang bị 
nhẹ, chiến đấu không đồng đều; những đơn vị 
mào cô nhiều bỉnh sĩ gốc nông dân, nhất là 
nông dân công giáo thì tỉnh thần chiến đấu 
khá cao, còn những đơn vị nào gồm thành 
phần động viên, nhất là thuộc gốc thành thị 
thì chiến đấu kém hẳn, dễ bị tan rã khi gặp 
chủ lực Việt Minh. Các tiều đoàn khinh quân 
được sử dung trong những vùng đồng bằng 
tương đối đạt được những thành quả khả quan. 
Tuy nhiên, trên thực tế, chiến trường nặng 
nhẹ là tùy theo sự tập trung của đối phươn, 
và lại ở vào năm 1953, vùng đồng bằng Bắc 
Việt đã bị ung thối khiến các tiều đoàn khinh. 
quân tại đây bị tè liệt và không hoàn thành. 
được công tác bình định theo như mong muốn. 
Thêm một điểm đáng kề, vì trang bị nhẹ, các 
diều đoàn khinh bình chỉ hoạt động trong 
những địa bàn hạn chế mà thôi. Các tiều đoàn. 
khinh quân được các đại đội trọng pháo yềm. 
trợ súng cối 81 ly và đại liên M30. Mỗi đại 
trọng phảo có I2 súng cối 81 ly, 4 đi 
Mã0 và 4 súng không giật 57 ly. 


“Một khầu đọi cối 81 lụ thuộc một đơn øị ĐĐTP. 
đang thực tập. 


KỆ 


4. CÁC DIỄN TIẾN TRONG VIỆC 
THÀNH LẬP CÁC BVN 


Năm 1949 
Số tiều đoàn thành lập : 4 


Đười đây là danh biệu, ngày thành lập 
và nơi đồn trú của từng tiều đoàn 


—BVNI 1-1049 Bạc Liêu 
(gốc Cao Đài) 
—BVN2 1-1049 Thái Bình 
—BVN3 1-1049 - Rạch Giá 
—BYN4 151049. Hưng Yên 


A Các tiều đoàn Việt Nam này vẫn thống 
thuộc sự chỉ huy của Pháp. Đại ủy Trương 
văn Xương, sĩ quan Việt Nam đầu tiên chỉ 
huy một tiểu đoàn, đó là Tiều đoàn 1 Việt 
Nam. 


Năm 1950 


Số tiều đoàn thành lập trong năm : 
(cộng 4 từ trước thành 17 tiều đoàn). 
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—BVN 5 20550 Sa Đéc 

—BVN 6 20550 Phủ Lý 

—BVN 7 20350 - QuảngTrị 
—BVN 8 lõ+50 Mỹ Chánh 
—BVNI0 15850 Hưng Yên 
—BVNII 1-950 Châu Đốc 
—BVNI12 1-1050 Đồng Hởi 


A Vị chỉ là 7 tiều đoàn BVN (chưa có tiều 
đoàn 9 vì tiều đoàn này mãi đến cuối năm 
1952 mới được chuyền giao Việt Nam). Ngoài 
, còn cỏ sáu tiểu đoàn sơn cước ((Ề chức 
giống hệt các BVN) ở miền Cao nguyên được. 
thành lập : 


—TBSCI 201250 Buôn Hô 

— TĐSC 2 » Pleiku 

— TĐSC 3 » Cheo Reo 
—TBSC5  .» Kontum. 

— TĐSC 6 » M. Drack 

— TBSC 7 » Buôn Aepieng 


A Các tiền đoàn sơn cước, (bataillon 
montagnard, tắt là BM) thành lập đo các nghị 
định số 623, 624, 626 và 628 DEPNAT ngày 
20-12-1950. Tất cả các tiều đoàn này đều gốc 
Liên hiệp Pháp chuyền giao. 


Năm 1951 


Số tiều đoàn thành lập trong năm : 16 
(công 17 từ trước thành 33 tiều đoàn) 
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— BVN 13 Cần Thơ 
— BVN l4 Dièm Hộ 
— BVN 1ã Rạch Giá 
(gốc Cao Đài) 
—BVNI6  I-551 Bài Chu 
—BVNI7 1-851  Sêno 
(gốc U.M.D.C) 
—BVNI8  1-5-51 - Phát Diệm 
—BVNI9 I-I-5L Bạc Liêu 
—BVN20 1-6051 - Mỹ Trạch 
—BVN2I  1-251 Phan Thiết 
Đồng Hơi 
Phö Trạch. 
Cầu Hai 
Đồng Hà 


‡ (chưa cỏ các BVN: 
22 và 26, mãi đến năm 1952 mới được chuyền 
giao). Tiều đoàn số 28 được thành lập ngày. 
1-12-1951 nhưng sau đó bị giải tân (31-7-1952) 


vi quân số quá ít. Quân số giải tân được bồ, 


sung cho Tiều đoàn sơn cước sổ 8. Đầu nị 
1951, Tiều đoàn 28 được tải lập, do sự cả 
danh của Tiều đoàn 201, đơn vị tồng trừ 
bị tủ Huế, 

Tiều đoàn 201 mãi tới tháng 9 năm 1952 
mới được thành lập. Những tiều đoàn kề trêa 
đều thuộc gốc Liên hiệp Pháp chuyền giao. 

2⁄4... Xiồn gốc các Tiều đoàn f0 mà 18 : — 
Nguyên là các Tiều đoàn Bùi Chu và Phát 
Điệm của cha Lê hữu Từ được chính quy hóa 
chuyền sang. 

Hai tiều đoàn này là lực lượng của nhóm: 
mgười công giáo Bắc Việt chống cộng sát nhập 
vào quân đội quốc gia, được khai sinh do sảng; 
kiến của cha Lẻ hữu Từ. vào năm 1946, 
đócha Từ làm giám mục cai quản giảo phản 


Phát Diệm thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh 
Ninh Bình. 
Hồi ấy, Việt Minh mới nắm chính quyền. 


tồ chức còn yếu kém, thấy cha Từ là mỏi 
lĩnh tụ tôn giáo cỏ uy tín nên chủ tịch Hồ Chí 
Minh mời cha làm cổ vấn cho chính phủ. 
Giảm mục Tê hữu “Tử nhận lời, nhưng thâm 
ÿ thì chân ghét Việt Minh vì thấy họ đn áp 
eác phe phải quốc gia, lại chủ trương võ s 
Và vô tôn giáo. 

Nhân cơ hội đỏ, cha Từ xin ông Hồ chỉ 
Minh dành riêng khu Phát Diệm gọi là khủ 
tiêng biệt cho eố vấn, đề thy chủ cai quân, 
Ông Hồ chấp thuản ngay, nhưng chỉ đảnh 
cho một khu vực nhỏ, với diện tỉch chừng 


lục viện 
mọi cân bộ Việt Minh 
n lui tới nên thường được gọi là khu, 
tự trị Phát Diệm. 

Nhờ có khu tự trị n 
Kim Sơn, nơi mà dân chúng 
hậu thuẫn cho cỊ 


y và nhờ cả 
là 


chống Việt Minh. Cũng 
o rằng, trên thực tế, khu 
Vực bự trị của cha Từ bao gồm luôn cả huyện 
Kim Sơn. 


Giảm mục Phan ngạc Cứu. 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH. 


Khu tự trị Phát Diệm, 


m 1918, Việt Minh cho tường 
Hoàng Sâm (Ồ chức một chiến địch gọi là 
tiện quân lập công » tại. khu Yên-Mô ngay. 
kế cân giáo khu Phảt Diệm, đề tạo áp lực 
đe đọa. Tỉnh hình Phát Diệm thật là căng 
thẳng, cha Từ công khai đả kích hành động 
của Việt Minh, qua các lời giảng tại nhà thờ 
Phát Diệm, có lẽ vì những phân ứng đỏ, Việt 
Minh đã rút quản đi. 


Cuối mùa thu năm 1949, quân Pháp nhẫy: 
đủ xuống Phát Diệm, Đức cha đã tô ra lúng 
túng vì không muốn cộng tác với quân xâm. 
lăng, Tuy nhiên, sau đó cũng lập những đoàn 
từ vệ công giáo, công khai chống lại 
Minh cộng sản. 


Cũng ngay từ cuối năm 1919, quân đội 
Pháp tới chiếm giảo khu Bùi Chu thuộc tỉnh 
Nam Định, giáo khu này khác với giáo khu 
Phát Diệm, bị đặt dưới sự kiềm soát của Việt 
dù rằng các thanh 
niên công giáo tại đây đã hoạt động ngấm 
ngầm đề chống đối. 


Khi hành quân vào Bùi Chu, Pháp đã đồ 
bộ bằng đường thủy từ chợ Cồn (Văn Lý). 
Các thanh niên công giáo của các xử thuộc các 
phủ, huyện như Hải Hàu. Xuân Trường, Giao 
Thủy, Nam Trực và Trực Ninh đã nhất tờ 
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hưởng ứng. Do đó, (Liáu 
lứng lên tr Phát Di 
hỉ cai quản địa hạt Bùi Chu cị 


, nhức 


Phạm ngọc. 
đứng lên lãnh đạo tỉnh thần các thanh niên 


công giáo chống cộng tại địa phương. Lực 
lượng võ trang công giáo Phát Diệm và Bài 
Chu vi vậy được chính thức thành lập, tứ 
đầu năm 190. Các cha xử thành lắp ra một 
trung đoàn nghĩa quân tự trị đề giữ hai giáo 
hạt Phát Diệm và Bài Chú. Trung đoàn này 
thuộc quyền chỉ huy tối cao của cha Tứ, 
người chỉ huy đầu tiền và trực tiếp là trung 
tả Nguyễn cao Tùng, tốt nghiệp trường Hoàng. 
Phố bên Tâu được mời đến hợp tác, những 
người chỉ huy kế tiếp trong số đỏ có vị đã 
lên hàng tưởng lãnh Q.L.V.N,C.H. ngày nay 
như trung tưởng Phạm xuân Chiều lừng xuất 
thân từ lực hượng võ trang nhân dân nà) 

Cha Từ cổ ngăn không cho người Pháp 
chen lấn vào nội bộ của mình, nhưng lạ 
không trảnh được việc phải xin tài trợ kề cả 
vũ khí và đạn được, tuy rằng ông chỉ nhận 
một sự tải trợ rất khiêm tốn, lương tháng của 
mỗi quân nhân nghĩa dũng chỉ tượng trưng 
là 60đ., đề làm tiền điềm thuốc, Sau đó, người 
Pháp đặt điều kiện, gây khó khăn, khiến cha 
Từ phải buộc lòng nhận các cố vấn Pháp vời 
mỗi tiều đoàn 3 người trong đó cỏ một 
$ĩ quan, 


“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINLÍ 


Sĩ quan người Pháp tuy ngoài mặt giúp 
đỡ về phương diện kỹ thuật và tiếp liệu, 
nhưng thực ra là đề kiềm soát hoạt động của 
các tiểu đoàn này. 

Khi người Pháp đến thì họ đặt tên cho 
các tiều đoàn theo từ ngữ Pháp như tiều đoàn 
Phát Diệm được gọi «Groupe mobile autonome 
n91, tất là G.M.A. n$1 và tiều đoàn Bùi Chư 
được gọi là « Groupe mobile autonome n® 
tất là GÌM.A. n92. 

Từ đó, lương binh sĩ được tăng từ 604.00 
lên tới 720đ.00 một người. Thực ra, lương 
được trả cao hơn khoản 720400, bởi vì 
lương chính được tríh ra một ít, góp vào 
quỹ địa phương, dùng đề mua vũ khí và tài 
trợ cho các thanh niên tự vệ công giáo thuộc 
các xử khác đang phát triền. 

Trung đoàn tự trị chỉ có hai tiều đoàn, 
nhưng mỗi tiều đoàn có tới năm đại đội chiến 
đấu với mỗi đại đội 160 người. 

Tới đầu năm 1951, riêng khu vực Kim 
Sơn côn có triền vọng giữ vững, nhưng các 
khu vực làng mạc về phía Bùi Chu đã trở 
tửa ngõ thiếu an ninh cho địch 
thao túng. Bồ bản chất tự trị của giáo 
khu đần đần bị mất. Và đề đáp ứng với tỉnh 
thế mới các Tiều đoàn của Trung đoàn tự trị 
đã được chính quy hóa thành các BVN 16 và 
18 như đã nêu trên. Bộ chỉ huy trung đoàn tự: 
trị đương nhiên bị giải tản. 

A Ngoài ra trong năm 1951, còn có một 
Tiều đoàn nhảy dù và hai Tiều đoàn sơn cưởc. 
được thành lập ; 


—TBND1 1- Chỉ Hòa 
— TĐSC 4  1--5L  PHeiku 
—TĐSC 8 1 Le Lac 


€ Tìm hiều tề các tiền đoàn sơn cước 


Cả thảy có 9 tiều đoàn sơn cước đánh số 
từ 1 đến 9 đến lúc này đã thành lập được tám 
côn thiếu tiều đoàn số 9 mãi cuối năm 1953 
mời thành lập được. Các tiều đoàn này sau 
được sát nhập đề trở thành Sư đoàn 4 Việt 
Nam. 

'Tảm, tiểu đoàn kề trên có bình lính hoàn 
toàn gốc Thượng, được tuyển mộ hay tái đăng 
với tỉnh thần lính đánh thuê, tập họ đến từ 
bốn tỉnh Cao nguyên Nam phần, tiều doàn thứ. 
9 thành lập sau này gồm một nửa bình sĩ 
được tuyền mộ từ miền Nam Trung phần và 
một nữa từ Nam Việt đến 

Tâm tiều đoàn này được chỉ huy bởi 
những tiỀn đoàn trưởng Pháp, đưởi quyền có 


€ắc sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp, các sĩ quan 
hiện địch và trừ bị Việt Nam, các sĩ quan 
chuẦn ủy cùng hạ sĩ quan người Thượng. 


- Ngôn ngữ được dùng trong việc chỉ huy 
là tiếng Pháp, vì những người Thượng kề cả 
tuan không biết tiếng Việt, các sĩ quan 
Yiệ thì lại cũng không biết tiếng Thương. 
Nhiều lớp dạy tiếng Việt đã được tô chức đề 
cứu vấn tỉnh trạng này nhưng không có kết 
quả. Ngoài ra, tại mỗi tiều đoàn còn có một 
vài hạ sĩ quan trừ bị Việt Nam, phục vụ với 
chức vụ thư ký kế toán mã hiện lúc này không 
có một người Thượng nào có thề đảm nhiệm 
được. 


Tiều đoàn 9 sơn cước sau này lại hoàn 
toàn đặt dưới sự chỉ huy của người Việt Nam. 
bởi vậy mới có vấn đề sát nhập tiều đoàn này 
vào trung đoàn ngự lâm quân được đặt ra. 


Người Pháp nhận xết về những đơn vị 
Thượng như sau : 
đội quản đánh thuê, chất phác, kém 
phần ứng châm, hay 


« đội quản sơn cước là một 
ến hóa, 
tực nhưng để bảo và 
bộ nếu được giáo 
ln ; tác dụng tâm lý giản 
lập đi lập lại rất có hiệu quả 


Một sĩ quan Thượng oới bộ ạ 
phương đứng chụp chư 
giữ bể sống thiên nhiền. 


#8: 


phục 7\ 
Đời. người nợ pẫn 


Một toán lính Thượng đang di hành 
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Năm 1959 —BVN 62 1-1052 Hóc Môn 
Số Tiền đoàn thành lập : ? ——BVN 63 1-0-52 Cũ Chỉ 
(cong 33 từ trước thành 59 tiều đoàn) —BYN 61 1-10-52 Biển Hòa 
— BVN 29 'Tây Thượng (Huế), —BVN 6 1-1152 BàRja 
—BVN 30 Đồng Hà =— BỀN 68 1-1252 Thủ Đầu Một 
—HVN 9 ở Nam Định —BYN 68 1-12-52 Trắng Bàng 
—BVN —BVN 71 1-I1-52 Kiến An 
—BVN 72 1-11-52 Bắc Ninh 
— BỀN 78 1-1252 Bần yên Nhân 
—BVN201 1-9-52 Huế (đơn vị lồng 


Thái Binh 


trừ bị của Đ2QK), 


Phù Lý 
Ninh Bình A Vị chỉ 23 tiều đoàn. Trên đây ta thấy 
Mông Cây danh số các tiều đoàn không đặt theo thứ tự, 


bởi vì song song với việc thành lập quân khu 
các « Sư đoàn Việt Nam » được thành lập với 


=BNN Mỹ Côi (Ninh Bình) — các đanh số tiều đoàn cơ hữu đánh theo sư 
—BỀN 6L 1-52 Bức Hòn đoàn. 
Biểu đò thành lập các tiếu đoàn bộ bình trong 
các Sư đoàn Việt Nam (1959). 
Ni MỆT — HraeNovid SẮc vật CAO NGUYÊN 
TAY | TY | ĐỤN | HYN | SN | ĐẠA | SN | Sự 
h h 2 % z 
IBIRNIESS BEURIRG „| 
ï mề JJ sẽ J[ H" K 
B m II RE >—]I|® 
s J{[ m m B » l| mi 
sen | na [in | màn | | Thn [an m 
" |J[ a D 1 
Tao | mớm | lạm | tắn | ớt 
mg Tân | in | Han | 
Pin 5 « llƑs 
lên luân | in | am |n 
n J][m Bì „ „ 
ml mm | Tâm | in 
II = "= „ 
E m m ” E] 
Ta m 
ì tị 3 


| Œwá» đói ng hi «ii an sọ. 
Cứ: sá, đc  thnh lp ong dc sim 3214 
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A Xem biều đồ thành lập các tiều đoàn 
bộ bình, nhận thấy 

— Thành lập cã thấy tám, sứ đoàn, trong 
đó Sư đoàn thứ 8 chưa được ấn định cho quân. 
khu nào ; mỗi sư đoàn có 9 tiều đoàn bộ bình. 
Biều đồ cho ta thấy ngoài các tiều đoàn thuộc 
sư đoàn côn có các tiều đoàn tồng trừ bị 
thuộc quản khu, tiều đoàn nhảy dù, bản lữ 
đoàn ngự lâm quân. 


Trước tháng 5-1952, các tiều đoàn 
thành lập được đánh theo số thứ tự, ví du 
Tiều đoàn 1 thuộc Sư đoàn 1, Tiều đoàn 2 


thuộc Sư đoàn 3, Tiều đoàn 3 thuộc Sư đoàn. 
1, Tiêu đoàn 4 thuộc Sư đoàn 3 Bởi vậy. 
các Sư đoàn 1,2, 3,4 và một vài Tiều đoàn 


của Sư đoàn 5 được thành lập với danh số 
theo thử tự nêu trên, riêng các Tiểu đoàn sơn. 
cước đảnh số từ 1 đến 9. 


— Nhưng kề từ sau tháng 5-1952 nghĩa là 
khi đã có chương trình thành lập sử đoàn. 
Việt Nam, các danh số tiều đoàn đônh theo 
danh số s đoàn, như Sư đoàn Š đánh số từ 
Tiều đoàn 53 đến 59, Sư đoàn 6 từ Tiểu đoàn 
61 đến 69, Sư đoàn 7 từ Tiều đoàn 71 đến 79 


Trên biều đề, có sự hiện diện của các 
'Tiều đoàn 67 và 69, tuy nhiên trên thực tế lại 
không có, các tiều đoàn này được dự trù biến. 
đồi từ các Tiều đoàn 3/13 RIC và 3/22 RIC, 
nhưng tởi phút chót các tiều đoàn này vì nhủ 
cầu chiến trường phải chuyền ra Bắc 
thành lập trên phải hãy bô (dù rằng d 
thành lập dưới SVYT số 199/TTM/1/1SC 
37-6-52). 


A Ngoài ra, còn những đơn vị sau đây 
thành lập trong năm 1952: 

—TBND3 1952  HàNội 

— Bản lữ đoàn ngự lân quân 1-9-52 Dalat 

(hai tiều đoàn) 

A Các tiều đoàn nhu dù số 1 øà số 3 — 
Sơ khởi, mỗi tiều đoàn chỉ có ba đại đội 
chiến đấu nhưng tới tháng 12-1952 thành bốn 
đại đội, tồ chức tương tự một BVN, Lực lượng 
nhảy dù được chuyển từ lực lượng T.A.P.I 
của Pháp sang (troupes aéroporlées en Indo- 
chine). Được biết tiều đoàn 3 nhảy dù được. 
chuyền từ tiều đoàn 10 BPCP Pháp sang, khi 
chuyên gồm có 446 người Pháp và 408 Việt, 
cấp chỉ huy là Pháp: 

A Bán lữ đoàn ngự lâm quán — gồm cô. 
một bộ chỉ huy, một đại đội hành chánh và 
công vụ, hai tiều đoàn ngự lâm quản số 1 và 


#, quân số lý thuyết là 2.000 người. Binh 
chủng này được bắt đầu thành hình từ năm. 
1950, nhưng mãi tới 1-8-1951 mới thành lập 
ra tiêu đoàn đầu tiên. 


Năm 1955 


Số tiên đoàn thành lập trong năm : 13 
(công 69 từ trước thành 72 tiều đoàn) 


—BVN 74 1-3353 Ninh Giang 
—BYN 75 Tiên Yên 
—BYN 76  1-553 - Bình Phiên 
(Hải Dương) 
—BYN 77 Bắc Việt 
— BVN 202 Tourane 
(đơn vị tồng trừ bị) 
—BVN301 1-753 - Lai Châu 
—BVN 302 1-7-53 - Hongay 
Ngoài các BVN này, còn có : 
—TBSC 9 1-53 An Khê 
—TĐND 5 1-9583  HàNội 
—TĐND 7 1-9253 - Hà Đông 
—TBNLQ3  1-853 - Bà Lạt 
—TĐNLQ4 1853 » 
—TBNLQ5 1853 » 


A Tiều đoàn 5 nhảy đù được chuyển từ 
“Tiều đoàn 3 nhảy dù thuộc địa (3® Para Colo~ 
nial), được đưa nhảy xuống Điện biên Phủ. 
và hoàn toàn bị tan rã, sau này khi thành lập. 
lại, người ta đã lấy hậu cứ của tiều đoàn còn, 
sót tại Hà Nội đề làm gốc bồ sung. 


A Một trung đoàn ngự lâm quân thứ hai 
được thành lập với ba tiều đoàn nêu trên, 
trong ba tiều đoàn này có một tiều đoàn gốc 
Bảo chính đoàn tắc Việt. 


® Các đơn øị Thái uà Nùng — Mặc dầu 
trên phương điện lý thuyết, các đơn vị Thái và 
ng ở miền biên thủy Tây Bắc và Đông Bắc, 
sát nhập quân đội quốc gia từ 1-1-1951, nhưng. 
trên phương diện thực tế,uy quyền của các 
ông Đèo văn Long, lãnh tụ Thái và Woòng a 
h tụ Nùng, vẫn được Pháp duy trì 
một hệ thống binh bị riêng. Tời mùa 
tăm 1953, quân Pháp bị thất bại liên tiếp 
trước sức tấn công của Việt Minh, miền Thải 
bị cô thế và ảnh hưởng của ông Đèo văn Long 
bị lung lay, Một vài đơn vị Thái lúc ấy mới 
thành lập như : Tiều đoàn 77, Tiều đoàn 301 
đại đội lừa Thải (co nạaznie muletiere). Các 
đơn vị này sau đó được đưa đến chiến trường, 
Điện Diên Phủ. Đại đội lừa đọc đường rút lui 
từ Lai Châu về Điện Biên Phủ bị mất tích. 


3H 
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Còn các tiêu đoàn trên đều i 
Biên Phủ, Sau này, Tiều đoàn 301 được thành 
lập lại bằng những quân nhân Thái quy tụ 
lại. 


Các tiều đoàn gốc Nàng như 57,71, 73, 
7ã là những đơn vị thuộc quản đội Liên hiệp 
Pháp chuyển giao, không có liên hệ gì với sự 
chỉ huy của ông Woonga Sáng. Tiểu đoàn 
302 gốc Nùng cũng không thuộc quyền Ông 
Sáng, là một tiều, đoàn tồng trừ bị Bắc Việt 
được thành lập ở Hongay. Cũng cần kề, từ 
cuối năm 1951, một vải đơn vị biệt lập cấp đại 
đội gốc Nùng (Œ®autonomes đe garde Nung 
hay côn gọi là C'** aulonomes d'infanterie) 
được thành làp ở Yên Lập, Hà Cối và Tiên 
Yên, các đơn vị này thuộc trong lãnh vực chỉ 
huy củn ông Woông a Sáng là người được 
Pháp cho mang cấp đại tá. Đại tá Woòng a 
Sáng đồng bộ chỉ huy tại Mong Cay, điều 
khiên lực lượng vệ binh Nùng, phòng vệ biên 
thủy và miền duyên hải Đông Bắc, kề cả đân 
quân võ trang có tới 10.000 người. Những 
người này không có một quy chế rõ rệt nào. 
Tới khi ngưng bắn giữa năm 1951, ông Woòng. 
-a Sáng cũng các đơn vị chính quy và đoàn 
ng di cư vào Nam, được định cư 
trong vũng sông Mao thuộc tỉnh Ninh Thuận. 
Các lực lượng đó đã được kết hợp dÈ thành 
lập ra một sử đoàn bộ bình sau này. 


Côn các quản nhân Thái khi di cư vào 
Nam đã được tập trung vào Tiều đoàn 301, 
tiều đoàn duy nhất gốc Thái. Các quản nhân 
Thái và gia đình đã vào miền Nam theo hai 
ngã: một ngũ từ bên Lào tới bằng đường 
hàng không và một ngã từ Bắc Việt vào. Khi 
tới miền Nam, sơ khởi các quản nhân Thái và 
gia đình được đề ở vùng Tây Ninh, sau đó Bộ 
TTỒng Tham Mưu tìm đất và đã di chuyên họ 
lên vùng Tùng Nghĩa, cạnh phi trường Liên 
Khâng đề an cư lạc nghiệp. Tiều đoàn 301 
Thải khi vào Nam đã tham dự chiến dịch 
Rừng Sát đành Bình Xuyên. 


Tiêu đoàn số 71 thuộc gốc Mường. Còn 
những quản nhảo gốc ThỒ cũng rất nhiều 
những ở e trong quản lực, không lập 


thành một đơn vị Thồ rõ rệt nào, 


A Về phương điện chỉ huy, tới cuối năm 
1953, các tiều đoàn được phân chia như sau 


a) I0 tiều đoàn do người Việt chỉ huy 


trong đồ có : 


n còn tại mỗi tiều đoàn một 


— 3B tiều đoaa còn trở sđỗi tiêu đoàn một 


3I2 


toán liên lạc từ 2 đến 7 người Pháp. 


b) 32 tiều đoàn còn do người Pháp chỉ 
huy trong đô có: 

— 20 tiều đoàn còn tại mỗi tiều đoàn một 
toán cán bộ nòng cốt và huấn luyện (đếta- 
©hement d'eneadrement et instruetion) có từ 
20 đến 50 người Pháp. 

— 12 tiều đoàn còn tại mỗi tiều đoàn một 
toán cán bộ nông cốt và huấn luyện từ 50 tời 
100 người Pháp. 

"Trong số 72 tiều đoàn, chỉ có 1/5 là thuộc 
những lực lượng lưu động. 


Năm 1954 

Sổ tiều đoàn thành lập: 26 

(công với 72 từ trước, thành 98tiều đoàn) 

A Từ đầu năm tới khi ngưng chiến, chỉ 
s một tiều đoàn nhảy đù duy nhất được 
thành lập : 

—TBND6 1-3954 Saigon. 

Yiều đoàn thứ năm nhảy dù này (không 
có tiều đoàn mang số 4 và số 2, chỉ có các 
tiều đoàn I, 3, 5, 7 và 6) được thành lập 
bằng nhân số tình nguyện và tuyền mộ, nên 
đã kéo dài tới cuối năm 1954 mới thành 
hình được. 

A Sau những thất bại nặng nề, 16 tiều 
đoàn gốc vệ binh đã đề cập ở mục « lực lượng, 
vệ bình quốc gia » được trang bị và biến cải 
thành các tiều đoàn BVN (do SVVT số 3016 
TTM/I/I SC ngày 3-3-1954) như sau : 


—BVN õI biến cải từ351 BG 

(b°% de garde) 
—BYN 5 — nG 
—BYN 50 — B6 
—BYN 4l — BG 
—BYN 43 — B6 
—BYN 4 — BG 
TBYN 46 — BG 
VN 4 — BG 
—BYN AL — BG 
—BVN 4 — nG 
—BVN 48 — BG 
—BYN §I B6 
—BVN 8 — BG 
—BYN 83 — BG 
—BVN 81L — BG 
—BVN 8 — 8G 
A Sau ngây đình chiến, thèm tiều đuản 
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thứ sâu ngự làm quân được thành lập bằng 
các Bảo chỉnh đoàn chuyền qua. Ngoài ra, 
Pháp còn giao ba tiều đoàn gồm bình sĩ các 
đại đội com măng đỏ giải tán tập trung lại; 
tất cả ba tiều đoàn này được thành lập theo 
loại cấp số 123 (ương đương một BVN) và 
được đặt danh hiệu như sau : 

— TP bộ bỉnh số 1 (b° de marche n91) 
Bắc Việt. 

— TĐ bộ bỉnh số 2 (b9* de marche n92) 
Nam Việt. 

— TP bộ bình số 3(b** de marehe n9 3) 
Trung Việt. 

Các tiều đoàn số 1 và số 2 được chuyền 
giao Việt Nam ngày 1-1-1951, đề thành lấp 
các đơn vị thủy quân lue chiến đầu tiên. 

u đoàn sở 3 ở miền Trung được 
chuyền giao sau đó đề bồ sung cho đơn vị bộ 
bình của miền này. 


A C6 bốn BVN được cải danh : 
— BỀN 901 được cải danh thành BVN 28 


— BVN202 _ BVN 40 
— BYN 301 _ BVN 31 
— BVN 302 _ BVN 82 


A Ngoài ra, cũng cần kề vào cuối năm 
9i còn có 4 BVN được thành lập : 


— BỀN số - 80 1611-1954 
—BVN số 87 1611-195i 
— BVN số 88 16-11-1951 
—BVN số 89 16-11-1951 


Tất cũ các tiều đoàn này đều thuộc gốc 
Nững, được thành lắp tại sông Mao bằng 
những thân bình do đại tà Woòng a Sáng đưa. 
vào, và bìng những quần nhàn Liên hiệp Pháp 
gốc Nùng do quân Pháp chuyền sang. Cộng 

các DVN gốc Nùng như 33,57, 71, 72 và 
7ð cũng được đưa về tập trung tại sông Mao 
tạm thời thành lập ra hiên đoàn Nùng (groupe- 
ment Nùng) sau biến thành sư đoàn Nùng. 

A Đến cuối năm 1951, còn có một tiều 
đoàn phỏng vệ phủ thủ tưởng được thành 
lập 

— TP PV/PTT 

Tôm lại 


— Tời khi đình chiến, có 
trong số này có : 
— 5TĐND 
= 5 TBNLQ 
~ 16 gốc vệ binh biến cải 


1-12-1954 Saigon 


=89BVN 


~— Sau định chiến (năm 1954), thêm. 
— 1TĐNLQ 
-_3'TÐ gốc com măng đô 
— 4 BVN gốc Nùng 
— 1TĐ PV/PTT 
0 
lồng cộng = 98 (BVN +TÐ tương 
đương). 
Tình trạng của các tiều đoàn BVN thay 
đồi từ sau ngày có chương trình tài giảm 
quân số và kế hoạch hệ thống hỏa thành 
trung và sư đoàn, 
"Trong việc thay đồi này, đáng kề nhất còn 
cö sâu tiều đoàn sơn cước được biến cải thành 
những BVN cuối cùng như sau : 


—VNsð 90 1-12-1951 
91 1-12-1951 
9 
93 1-12-1951 
9 1-12-1051 
96 1-12-1954 


Sự biến cải này đã điển ra cùng lúc với 
các Liên đoàn sơn cước số 41 và 42 biển thành 
các Trung đoàn bộ bình số 41 và 13 (NÐ số 
46/QPINĐ ngày 6-11-1951), biến các tiều đoàn 
sơn cước từ số 1 đến số 6 thành các IYN trên. 
Tiều đoàn sơn cước số 9 được biển thành 
Tiều đoàn 9 ngự làm quả 
sơn cước số 7 và 8giải tân (30-90-51) đề bồ 
sung cho các Tiễu đoàn sơn cước còn lại. 


5.. CÁC DIỄN TIẾN TRONG VIỆC THÀNH 
LẬP CÁC TIỂU ĐOÀN KHINH QUÂN. 


Năm 1955 


Dự trù thành lập 51 tiều đoàn khinh quản 
và 14 đại đội trọng phảo. 


m: 35 
thành lập 


Số tiều đoán thực sự thành lập trong nã 
danh hiệu, nụ 


— TDRO 501 hồ 

— TĐRQ 508 Mỹ Tho 

~ TĐRQ 503 la Đếc 

— TĐRQ 701 Bùi Chú 
— TPKQ 702 hú 

~ TĐRQ 703 Đài Chủ 

~ TĐRQ 701 Quảng Yên 
— TDRQ 705 Quảng Yên 
— TDRQ 705 Quảng Yên 
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— TĐRQ 501 Mỹ Tho. —TĐKQ710 11-853 Bài Chu 
— TBRQ 505 Phủ Quốc — TBKQ711  1-853 Phát Diệm 
TQ G7 Vinh long TĐRQ712  1-853  Thải Bình 
— TPKO 60L Mộc Đức 
— TĐKQ 005 Dãy phố Đến cuối năm tuy 35 TĐKQ được thành. 
tiểu Nữ) lập nhưng chỉ có 24 bành quân được. 
ETPRG Sảê TH N A Ngoài ra, còn có 7 đại đội trọng pháo: 
— TDKQ 00L Nha Trang được thành lập: 
= Tông mái nhện Sóc Trăng — ĐĐTP 75L Bùi Chu 
—TPKQ5303 1-53 - Sóc Trăng ki ven BAPUEZ 
—TĐKQ5I0 1853 - Sóc Trăng h 
TĐKQð11 1853 Sóc Trãi No ĐỘ TRO, 
ca ÔNG 38-0 9i tHo — ĐDTP 552 Trả Vinh 
ST Tu Xà — ĐBTP 651 Ninh Hòa 
—TDRQ513 1853 Long Xuyên KD Quần Yêu 
—TĐRQ5I4- 1.853 - Quân Tre BS Quảng Tác 
— TĐKQ 605 1-853 - Nha Trang 
—TĐKQô606 11-853 Huế A Các tiều đoàn trên được dự trù cho" 
—TĐRQ 007 1-&53 - Ninh Hòa hành quân kề từ 1-10-1953, tuy nhiên việc 
(Nha Trang) cho hành quản này đã khỏng thề thực hiện 
—TĐKQ608 1853  TourChàm — được vì các tiều đoàn tới ngày trên vẫn chưa 
(Phan TH) được bồ xung đầy đủ sĩ quan, hạ sĩ quan, và 
lại việc huấn luyện bình sĩ chưa được đúng 
—TBKQ609 1-853 - BaN, è 
Anh Ma h Xi „ cHÊg mức cho lắm. Thời gian huấn luyện ấn định 
—TIPKG -#53 Quảng Yên lạ hại thàng hoặc hơn hai tháng cho mỗi tiều 
—TĐKQ708  1-853 Quảng Yên đoàn đã tỏ ra quá ít, nên sau đó đã phải tăng. 
—TĐKQ709 1853 Hải Phòng — lên tới bốn tháng 28). 
HP si tà K DEm min 
Tere | ToTP | Texe | Tor® | Texe]| rarm 
tạp Lí 0EPest , B [5s | z memsisi 
(3 eo mạn 
cọ 3201.0950 1 *' lpayde 
“Đột 3: 0L8-59 1 + 4 ñ ——. 
s . " 3s || 3 
Ấy sẮc | TRRS I đấn 108 + poTP Tại và 198 (600) 
mẾN nẮc 
63 g/a | TeKO | — TAỂHzssðTP tHỌ (88 
TÐAx | —— THsỂniacuøTB T84 và T85 (đột 
x Tpxq | sme8h s03 (00C) 
PHấu Tokq | an&cinser+opTP S5 và S2 (đết 
¬.... 
(84 1/0) puất là VÀ nổ )DBTP H3 và 556 (3t) 
_ Tra 315 tết sai « ĐĐTP 385 VÀ 586 (Bộ 3) 
suối 
n Tpxa Knt tên 80+ 015 tHÓ  GIPU 
MIỄN TưỜNG ĐI 
nao) | TDKA | — hssẩaspsrpprP SH GD 
42/25  Í mowa | @asBimaxssrp SH lăng 


Sơ đồ thành lập các tiêu đoàn khinh quân. 
và đại đội trọng pháo (năm 1955) 
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Đột thành lập đầu đã sởm hơn dự liệu 
với Đệ tam quân khu bởi vì các TĐRQ số 
701, 703 và 703 thành lập tại Bài Chu là gốc 
đơn vị phụ lực của miền này biến sang. Rế 
tời, các TĐRQ số 501, 502 và ð03 tại Đệ nhất 
quản khu cũng được thành lập khả mau vì 
các tiều đoàn này thuộc thành phần U.M.D,C 
của Le Roy biến sang. liêng tại miền Trung, 
việc thành lắp rất trì châm, không những thiếu 
cán bộ mà còn thiếu binh sĩ không tuyễn mộ 
được. Cũng cần nói là bình sĩ đề thành lập 
các đơn vị khinh quản. hầu hết là động viên. 
Lệnh động viên được ban hành từ giữa năm 
1931, các thanh niên. được lệnh nhập ngũ chỉ 
đi huấn luyện quân sự có hai tháng, rồi trở 
về nhà, tới khi thành lập các TĐRQ, mới 
được gọi lại. Số huấn luyện thì nhiều nhưng 
khi gọi lại thì trình điện không đủ. Chương 
trình thành lập vì vậy mà trẻ, 


'Tời tháng 8-1953, vì thành lập xong trước 

kỹ hạn, 6 TĐKQ miền Bắc được gửi ngay tới 
miền Bùi Chu bình định. Trong 6 tiều đoàn. 
có tới 3 liều đoàn gồm toàn bình sĩ địa 
phương, rất ghét cộng sẵn. 
Im được yếu tố này lần đầu tiên Pháp 
chuyền giao thầm quyền lãnh thồ Bùi Chu 
cho Việt Nam, sớm hơn dự định (29). Khi 
được chuyền giao, chỉ khu Bùi Chu được 
cải danh thành phân bộ. Bùi Chu, được đặt 
đười quyền một sĩ quan người Việt là trung 
tả Phạm văn Đồng, và được nởi rộng trách 
nhiệm lãnh thồ tới cả huyện Hải Hậu, một 
huyện từ lâu vẫn nẵm đười sự kiềm soát của 
Việt Minh. 


8) Thời gio kiến lyệc lại bc ben là thống cha Re 
ghi ảnh r 

ch và chuyên viên kéo đủ ương ba nửa lỀ 

suời tầc theo từng lai qua nhậm he 

the đơn phụ lực quân vợ... 


Khuyế điểm 
 bành qua, các 


việc kế lnh 
đền n qóc 


là Hà ác ác TDKO. 
êm không thể chiến đấc 


Vi vậy mới Ín định tời ga koấn loệo đo ác TĐKQ lu 
shống bếo dng thự vì bạ tống nhơ trớc. Với dồi gia me 


tap. Từng ghi đo dục kài 
tiêu đền TRO phải theo đức BVN và quấn Phấp đi bình quâa 
48 đp được Ác gan vết tn mục 

(xạ) Chiếu theo lịch trình chuyển giao lĩch thể ma Bức, 
dải ào Bùi đh được Ís đhh bàn ga ngà tực 
+r-lgp di khu nà đã được bữa gai 

G2) CÍ bú nh Để sy được Php doyến gi đến 
sa này v.ềngg.. 


Khởi đầu, một cuộc hành quân mệnh 
danh là Tarentaise do một liên đoàn lưu động 
Việt Nam đảm trách được mở vào Hải Hậu, 
nhằm đẩy lui chủ lực đối phương ra ngoài, 
đề các TĐKQ vào bình định. 


Sau khi chiếm đóng những nơi then chốt, 
vào mùa thu năm 1953, một cuộc hành quân. 
khác đặt tên là hành quân Lê Lợi (10-1953) 
được mở tiếp, đề các TĐKQ từ những nơi 
đóng quản như Quần Phương Hạ, Ninh 
Cường, Văn Lý và Bùi Chu xuất phát các 
cuộc hành quân vào các làng mạc, đồng lủa 
xung quanh. 


Các TĐKQ còn mới mẻ, chưa phải là 


lịch thủ của đối phương, lại không có hỏa lực 
mạnh mẽ của pháo bình và phi cơ yềm trợ, 
nên đã thất bại nặng nề trước chủ lực quản 
Việt Minh xâm nhập từ Chiến khu 4 về. Như 
TĐKQ số 703 bị tan nát, cuộc hành quân phải 
bỏ đổ, các TĐRQ phải rút về cố thủ tại các 
căn cử cũ. 
Từ sau những thất bại này, một số các 
TĐRQ miền Bắc đã ghép thành liên đoàn 
khinh quân : 


— Liên đoàn khinh quân số 1 (I“groupe- 
xnent đe khinh quân). 

— Liên đoàn khinh quân số 2 (2# grou- 
pement de khinh quản, cùng thành lập 1-2-1951. 
Mỗi liên đoàn có ba tiều đoàn và do một cấp 
tả chỉ huy. Liên đoàn không có bộ chỉ huy ; 
Viên cấp tả thường ở chung với một tiều đoàn 
thuộc cơ hữu của liên đoàn, dùng ngay bộ 
chỉ huy tiều đoàn này làm phương tiện phối 
hợp chỉ huy, 

Tới cuổi năm 193, miền Bắc có 12 TĐKQ. 
hành quân được. 


Tại miền Nam, các TĐKQ đầu tiên cũng 
đuợ: sử dụng trong công tác bình định. Tính 
tới cuối tháng 10-1953, có cả thấy 8tiều đoàn 
thành lập được đưa hành quân trong các khu 
Cải Bè, Mỹ Tho và ở ngoài vi khu Đồng Tháp. 
“Kết quả không khả quan vì các đơn vị tân lập 
tô ra không tích cực, quân Việt Nam cũng như. 
người Pháp đều tỏ ra bất lực không thúc đầy 
được. 

Còn tại miền Trung có cả thấy 4 tiều 
đoàn được thành lập trong năm 1953, gồm 
hai tiều đoàn tại Bắc Trung Việt được đưa 
vào bình định tại Truồi (30) và hai tiều đoàn 
tại Nam Trung Việt bình định vùng Phan Rang 
(80). Các TĐKQ tại hai nơi này đã hoạt động 
rất tốt vì các địa phương này tương đối an 
ninh. 


HÌNH ẢNH KHINH QUÂN. 


Đn bị khinh quân bàng đồng 


ĐiEỹE quá. một cầu do 
Vĩnh Hảo Thái Bình 


tượi qua cầu Ehi. 


Xinh thiết lập ở 


Mặt bạ chỉ huy TDKQ 
tại Quần phương Hạ. 


Một bộ chỉ 
Í hay 7DKO 
5 cá Tóó: ni. 


Một đại đội khinh quản tại Quần phường HHa 
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Năm 1954. 


Số tiều đoàn thành lập trong năm : 46. 
(Cộng với con số 35 trước đó, thành 81 
tiều đoàn). 


Ngay từ đầu năm, một đợt lớn các TĐKQ 
được gấp rút thành lặp, gồm có 


1) Miền Bà 
—TBRQ 713 I-I-51 lưú động 
—TĐKQ 7H « « 
—TĐKQ 715 « « 
—TĐRQ 716 « « 
—TĐKQ 77 « « 
—TBKQ 718 « « 
—TĐKQ 719 « Bủi Chú 
—TĐKQ 720 « - HưngYên 

2) Miền Nam: 

—TĐRO. Sóc Trăng 
—TĐKQ « . 
— TĐRQ « « 
— TĐKO « — BẮC Liêu 
— TĐRQ «— Long Xuyên 
— TBRO « — Quản Tre 
—TPRQ « « 
— TDRO . P 
— TĐRO « «` 
— TĐRO “ . 
— TDKO « « 
~- TĐKO «An hè 
— TBRQ «Bạc Liêu 
— TBRQ «— Đỉnh Hòa 
(Long Xuyên) 
—TĐRQ « — Thốt Nốt 
— TĐKQ « « 
— TBRÒ « « 
— TBRQ « « 
ĐKO «Trà Ôn 

3) Miền Trung 

—TĐKQ 610 1-1.51 Mang Cả 


—TBRQ 61 « « 
—TĐKQ 6132 « - Phan Rang 
—TĐKQ 013 « Phan Rí 


A Sau những sự thất bại liên tiếp của các 
'TĐRQ, vấn đề sử dung các TĐKQ được đem 
đuyệt xét lại. Lúc ấy, Hộ tư lệnh Pháp đã đặt 
giả thuyết về một trân tấn công qui mô của 
Việt Minh tại đồng bằng Bắc Việt có thề 
Xây r 

Trong trường hợp các sư đoàn Việt Minh 
tấn công Ö ạt vào châu thồ Đắc Việt thì các 
tiều đoàn khinh quân không thể tồn tại được, 
do đồ người Pháp đã nghĩ tời việc tồ chức 


những trung tâm kháng cự xung quanh cáo 
bộ chỉ huy tiều khu, đỏ chỉ là một cách giìi 
quyết cấp thời đề bão vệ các tiều đoàn khinh. 
quân trong giai đoạn đầu tiên, tránh việc các 
tiều đoàn này khôi: bị tiêu điệt hoàn toàn. 
'Thấy chưa được chỉnh, Bộ tư lệnh Pháp thấy 
cần thiết còn phải dự trà một sự sửiđụng trong 
những điều kiện thích đáng hơn, đề phản 
công lại đối phương một cách đúng mức, phâi 
làm sao sử dung đến tối đa phương tiện sẵn. 
có. Không thề đặt vấn đề tỒ chức các liên 
đoàn lưu động riêng biệt gồm toàn các tiều 
đoàn khinh quân, bởi vì không có đủ phương. 
tiện về chỉ huy và yềm trợ, nhất là các đơn vị 
này cần có sự yÊm trợ của các thành phần 
chiến đấu thiện chiến hơn ; do đó một giải 
pháp khác được đưa ra là một tiêu đoàn 
khinh quân sẽ được đặt ngay trong mỗi 
liên đoàn lưu động, đề tránh bị đồ vỡ. Hiện 
lúc ấy, tại miền Bắc, _có cả thấy 7 liên đoàn 
lưu động (31) và 9 tiều đoàn nhảy đà, như 
vậy — có thề dùng một số lượng là 10 tiều 
đoàn khinh quân gia nhập vào các liên đoàn. 
lưu động, và — có thề sử dụng 3 tiều đoàn 
khinh quân khác kèm với Tiều đoàn 16 BVN 
đề thành lập 1 liên đoàn lưu động. Còn lại 
6 tiều đoàn khinh quân, những tiều đoàn này, 
có thề hành quân vào cuối tháng 11, sẽ dùng 


đề thay thế cho các đơnxị cố định. Những 
sự kiện này trải với đường lõi đang sử dung 
hiện nay, nhưng vấn đề này có tỉnh cách tạm. 


thời và khi tình hình tủa thì nhiệm vụ 
chính cña khinh quân là vấn đề bình định 


Bởi vậy, hầu hết các TĐKQ. miền Bắc 


A Tiều đoàn s h phần 
Hôa Hảo của ông Da gà mồ (biệt hiệu) chính. 
quy hóa. 

A Các Tiều đoàn số 521, 522 thuộc thành 
phần phụ lực quản Nguyễn trung Trực của 
thiếu trởng Hòa Hảo Nguyễn giác Ngộ chính 
quy hóa. 

A Các Tiều đoàn số 523, 521, 525 và 526, 
thành phần nghĩa quân cách mạng của đại tả 
Hòa Hảo Lê quang Vĩnh, vào thàng 3-1951 tập 
họp thành Trung đoàn 6 khinh quân, do lời 
đề nghị của ông được chấp thuận. 

Đây là trung đoàn khinh quản duy nhất 
được thành lập, với một lý do khá đặc biệt, 
đã được phép hoạt động tại vùng Thốt Nói, 
ên, 


G0) Các GM ểu, ý Kữa Phếp dế gu rà yên 
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Cñng cần kề là ông Ba Cụt thường tạo ra 
những vu xích mích với chính quyền trung 
ương rồi rất quân ra bưng. Ông về hợp tác 
với chính quyền rồi lại rút ra bưng có tới 3, 
4lần. Lần thứ ba ông về hợp tác vào đầu 
năm 1951, sau lần rút ra bưng vào tháng 
6-1953 với những đơn vị phú lực quân đo ông 
chỉ huy 

Chỉ ít lâu sau (tháng 4-1951) khi các đơn. 
vị đo ông chỉ huy được trang bị đầy đủ, ông 
lại rútra bưng. Bộ Tồng Than Mứu đã cho 
giải tân trung đoàn này cũng với các TĐRO, 
số ñ „ cũng cố lại các TĐKQ số 523 


Tiền đoàn 527, thành phần 
của đại ủy Ta văn Kiệt tại TrÀ 
v hỏa, Đại ủy Tạ văn Kiệt là một 
cấp chỉ huy đắc lực của phu lực quản miền. 
Nam, sau khi thành lập tiều đoàn trên, được. 
Đồ nhậm làm: chỉ khu trưởng chỉ khu Trà Ôn. 

A Trong các đại kế tiếp từ tháng 3 đến 
thắng 6-1951, một sổ các TĐRQ khác được 
thành lấp nhữ sau 


1) Miền Bắc 


2) Miền Trung : các TĐ. số 611, 015, 616 
và 6I7, 
các “TP số 528, 
và 531, 


3) Miền N 530 


Tất cả những tiều đoàn này côn đang 
thành lập đổ đang ở các trung tâm huấn lụ 
thì đình chiến và được giải tân. 

Riêng Tiều đoàn số 531, được sử dung 
trong một trường hợp đặc biệt, là đặt dười 
thầm quyền của Ban 6 (một cơ quan tỉnh bảo. 
của Bộ Tồng Tham Mưu lúc đỏ), đề đâm trách 
các sự sưu tầm tin tức cho ban này. Bởi vậy, 
trên hình thức thì có Tiều đoàn 531, nhưng 
trên thực tế thì q lều đoàn được dùng 
cho các hoạt động tỉnh bảo trên toàn quốc 
nhữ những toàn chuyên môn. 


A Ngoài ra, côn có ö đại đội trọng pháo. 
được thành là 


—ĐDTP753  l-l-õ+ - Quảng Yên 
— ĐBTP 652 » Quảng Trị 
— ĐBTP 6: » Phan Rang 
— ĐĐTP 553 » Sóc Trăng 
— ĐĐTP 5ãI › Sóc Trăng, 


A Mùa xuân 1951, l4 TĐKQ của các 
Trung Nam Hắc được huy động vào chiến dịch 
Atlante mở ngày 1051. Đó là các TĐQK 
số 502, 501, 500, 510, 511, 520, 603, 601, 605, 
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609, 612, 715 và 717, 

“hoat đầu, 6 TĐKQ của miền Nam được 
đưa tới, tiếp theo là 6 tiều đoàn miền Trung 
và 2 tiều đoàn miền Đắc. Các TĐKQ được tập 
trung lại với nhiệm vụ bình định vùng chiếm 
đóng, vì chiến địch Atlante được coi như một 
chiến địch bình định mà quản lực Việt Nam 
đồng vai trò chủ yếu. Một bộ chỉ huy Việt 
Nam được thiết lập tại Nha Trang đưới quyền 
điều khiền cũađại tá Trần văn Minh,Một kho 
tiền phương tiếp vân được lắp ở Ninh Hòa do 
trung ủy Đồng văn Khuyên biết phải từ Bộ 
Tồng Tham Mưu ra trách nhiệm. 


là một cuộc 


ành quân bình định 
thử hai của các TĐQK có tính cách quy mỏ. 
Những trước âp lực của Việt Minh, các TĐQIK 
không chịu đưng nồi. chỉ hành quân và cố 
thủ xung quanh c¡ khu 


1 bị đảnh 
hầu như tan rã ở Cung Sơn, cách đèo ẤP Draclk 
68 cây số về phía Nam (2-6-1951). 

VI xem như của Việt Nam nên cuộc hành 
quân này Ít được sự yêm trợ và giúp đỡ của 
người Pháp, các TĐRQ đã quá thiếu thöo 
Trong suốt thời gian gần nửa năm chiến dịch, 
các đơn vị này chỉ nhận được gạo và đồ khô. 
thuộc thành phần thực phầm hành chánh, 
không được tiếp tế đồ tươi. Trước tỉnh trạng 
này, bình sĩ đau ốm rất nhiều, nhất là bị 
bệnh sốt rét rừng, mà lại hầu như không có 
thuốc. Thuốc kỷ ninh trừ sốt rét có tới hai 
tháng mới được phát một lần. 


A Tất cã các TĐRQ thuộc Đệ 4 quân khu 
đều được cải danh thành 800, ví dụ TĐRQ số 
604 đồi thành 801, số 717 thành 8Ì7 (32). 


A Trong năm 1951, có 46 TĐKQ được 
thành lập nhưng chỉ có 31 TĐKQ của đợt đầu 
năm (1-1-54) sử dung được. Trọng tâm phát 
triền so theo kế hoạch được đặt nặng tại miền 
Bắc nhưng vì nguồn nhân lực của miền Bắc 
khô cạn (33), miền Trung không tuyển mộ 
được nên sự phát triền đặt nặng ngược lại 
với mueu an. Nõ lực cũa m lại được. 
chuyên vào việc chính quy hỏa các hựe lượng 
giáo phải chứ thực ra cũng không tuyên mộ. 


(03) Linh thể Đỹ tế gio khu gồm mia Co ngườn 
miền Nam Treeg Việt tong để cố kha vực kìch quân Athote, 
Bửi vgy côn ác TĐK nìa cm teog ác bí vực cầy mà 
được đm tực đuậc Độ 4 qua khu đều phi đi Ảnh dheo 
“he 

Q0) Bồi và mà ác TBKO số mế, ty tà nỗ được 
chênh lập từng Bộa đích đàn chuyển ng 
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được, Việc chúnh quy hóa giáo phải, ngoài lý 
do phân tản lực lượng võ trang này, còn giúp 
cho các quân nhân giáo phải đã chiến đầu làu 
năm có cơ hội được hưởng thêm những 
quyền lợi vật chất về lương bồng. 

A Ngày 3-0-51, TĐRQ 702 trấn đóng 
trong chủng viện Quần Phương Hạ, đã bị đối 
phương tràn ngập. Đây là một tiều đoàn 
trong những tiều đoàn khinh quân đầu tiên 
thành lập tại miền Bắc chiến đấu vững vàng. 


E. LIÊN ĐOÀN LƯU ĐỘNG 


1. TỐNG QUÁT 


Liên đoàn lưu động được địch từ đanh 
từ Pháp « Gronpemment mobile », tắt là GM và 
Hồi đó các sĩ quan Việt Nam thường gọi là 
« Giem » đề đối đầu với bình đoàn chả lực 
Việt Minh đã tồ chức ở cấp sư đoàn. 

Câo GA phát triền vào năm 1951 khi 
ớng de Iatre cải (ồ lại đoàn quản viễn 
h với đa số là đơn vị lưu động. 

Các GM Việt Nam mãi đến năm 1953 mới 
có, vì tưởng tồng tư lệnh Pháp là Navarre khi 
sang thay lưỡng S: có một vài thay đồi 
trong vấn đề c¡ 


tò du 

Đỏ là việc thành lập các liên đoàn bộ 
bình Việt Nam, Navarre dự trù, trong các 
năm 1953-1951, thành lập cho quân đội Việt 
Nam một số khả lớn các liên đoàn lưu động 
nhữ sau 


— 10 liên đoàn 
fanterie tất là GI. 


bò binh (groupement đ'ïn. 


— 4 liên đoàn bộ bình sơn cước (groupe- 
ment đinfanterie_ de montagne), tắt là GIM, 


— 1 liên đoàn nhảy đủ (roupement 
aéroportẻ), tất là GAP. 


Thành phần cơ hữu các GI, GIẢI và GAP. 
đây là các BVN, tiều đoàn sơn cước và tiều 
đoàn nhảy dù đã có sẵn được ghép lại (34). 


ế hoạch Navarre lúc đó nhắm chia quân. 
Việt Nam thành hai lực lượng chinh, đó là : 


— Lực lượng chủ lực 
— VÀ lực lượng lãnh thồ 
1) Chũ hựe quân sẽ gồm có 


— Các sư đoàn. 


— Những liên đoàn chiến đấu (bộ binh, 
vừng nủi, nhấy đã) 


— Các đơn vị tồng trữ bị 


2) Lực lượng lãnh thồ sẽ gồm có 

— Các đơn vị phòng thả điện đị 

— Các cơ cấu lãnh thồ. 

— Cả 

Riêng trong năm 1953, kí 
thành lập sảu lí 


bình sở cố định. 


ế hoạch dự trà 
" đoàn bộ bình, mà thông 


thường quen gọi miệng là « GÀI » (groupement 
mobile). Mỏi liên đoàn có khoảng 1.500 người 
(85). Các liên đoàn sẽ được. thành lập tại các 


quản khu, hoạt động trong quân khu liên hệ 
với những danh hiệu phân biệt như sau : 


khu :Liên doän bộ. binh. 


— Đệ nhị quân khu : Liên đoàn bộ bỉnh 
số 21 

— Độ tam quản khu 

1 và 33 

— Bè tử quản khu 
số 41 và đề 


Liên đoàn bộ binh 


Liên đoàn sơn cước 


Tới khi ngưng chiến cñng chỉ có sáu liên 
đoàn kề trên được thành lấp, rồi sau đó bị 


giải tán đề thành lặp các trung đoàn bộ bình. 
Mởi vì kể hoạch thành lập các liên đoàn bị 
hủy bỏ đề thấy vào kế hoạch thành lập các 
trung và sứ đoàn bộ bình. 

Ở đây cũng cần nhắc lại, song song với 
việc miền Bắc cho ghép các TĐRQ vào các 
liên đoàn lưu động, tất cả các tiều đoàn lưu 
động của Pháp vào cuối năm 1953 đều được 
ghép thành liên đoàn. Lúc đỏ, cỏ hai loại 
liên đoàn 


— Liên đoàn lưu động (groupemenL mo- 
bile), tắt là 


— Liên đoàn lưu động nhẹ (groupement 
mobile lêger), tắt là GMLL. 


Liên đoàn lưu động là một tồ chức bình 
thường có đầy đủ phương tiện và pháo bình 
cơ hữu, còn liên đoàn lưu động nhẹ là một 
tồ chức cấp thời, không có đầy đủ phương 
tiện như liên đoàn bình thường, nhất là không 
có pháo bình cơ hữu. Bởi vậy, liên đoàn lưu 
động nhẹ được coi như. một tồ chức không 
chính thức. 


Gò 
CẢI dính cán gấp 
chiến thâu cên việc chúc đấu đầm 
SE tở epi cào đg lổ, 


Gạ) Kế bạch đc tà 


— đối với cật GIÁ 
— đi với một GẠP, 


+4 tế người 
«-4e9 người 


ào: 


Một bộ chỉ huy hành quân cỡ Liên đoàn. 

Bộ tham mưu làm việc trong các lều vải — Một 
cây cầu được công bính thiết lập đề tiện việc lưu 
thông tiếp tế — Dưới sông còn có các giang thuyền. 
dùng đề tiếp tế và tiếp viện, trường hợp đường bộ 
bị gián đoạn. 
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9. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC VÀ TRANG. 
BỊ CỦA LIÊN ĐOÀN BỘ BÌNH 


Thành phần của một liên đoàn bộ bình 
gồm có một bộ tham mưu, một đại đội 


chỉ huy và công vu, một phản đội truyền tin, 
một đơn vị khai thác (groupe d"exploitaUon), 


một đai đội trọng pháo, một tiều đoàn pháo 
bình 105 ly và ba tiều đoàn bộ bình. 

Thành phần các cơ cấu chỉ huy thuộc 
liên đoàn được lồ chức như sau. 


— Bộ tham mưu có 35 người gồm 7 sĩ 
quan, 11 hạ sĩ qúan và 17 bình sĩ. Thănh phần 
sĩ quan gồm một liên đoàn trưởng, một liên 
đoàn phó kiêm tham mưu trưởng, các sĩ quan. 
ban 1, ban 2, ban 3, ban 4 và một sĩ quan 
điều không tiền tuyển. Các nỉ n hạ Sĩ 
quan và bình sĩ là thư kỷ, họa viên, liên lạc 
và tài xế, 


— Đại đội chỉ huy công vụ gồm 4 sĩ quan: 
Tổ hạ sĩ quan và 83 bình sĩ. Thành phần sĩ 
quan gồm có một đại đội trưởng, một bác sĩ, 
một sĩ quan quân xa và một sĩ guan trung 
rưởng bộ Đại đội gồm có. 
— một trung đội khinh binh 42 người đề 
bảo vệ. 

— một trung đội quân y 12 người trong 
đố có một bộ phận giải phẫu. 


— một trung đội quản xa 32 người. 
— và một ban chỉ huy, ngoài đại đội 
trưởng có (Ế mục vụ, thư ký, hỏa đầu vụ 
Phân đội truyền tin gồm 2 sĩ quan, 19 
hạ sĩ quan và 46 binh sĩ. Thành phần này 
gồm có 


— ban chỉ huy 3 người : một sĩ quan chỉ 
huy, một hạ sĩ quan phù tá và một tải xế. 

— một cơ xưởng 16 người do một hạ sĩ 
quan đứng đầu với hai toán làm giây. 


một trung tâm truyền tin 48 người do. 
một sĩ quan làm giảm đốc, một hạ sĩ quan 
phụ tá với một toán công điện, một toán khai 
thác giây, một toán vô tuyến lưu đọng nặng 
có một mày SCR 399, một toán lưu động trung, 
bình có 5 máy SCR 193,5 máy SCR 694 và 5 
máy SCR 300, một toán vỏ tuyến lưu động 
hỗn hợp với một máy AN/VRC/1 (liên lạc với 
mây bay) và mộ. toàn vỏ tuyến lưu động nhẹ 
với v SCH 091 trang. bị trên xe jeep. 
truyền tin loại năng đều trang 
xa. liêng phân đội truyền tin có 
3 ieep, 6 dodge và 3 GMC trong đỏ có một 
GMC chassis. 
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“Tùy theo từng cuộc hành quân, liên đoàn 
có thể tăng phải thêm một đơn vị thiết giáp 
hay một số đơn vị binh chẳng khác. 


Liên đoàn bộ binh được thành lập đầu 
tiên là Liên đoàn bộ binh số 31, hoạt động tại 
chiến trường miền Bắc, từ giữa năm 1958, Đơn. 
này do trung tá Nguyễn quang Hoành được 
giao quyền chỉ huy đầu tiên, và dưới đây là 
những nhận xét đầu tiên của chính ông về đơn. 
Yị này, trong một tờ trình (6-9-1953) như sau 


« Trên phương diện chiến thuật, thành 
phần của liên đoàn lưu động có một oài điều 
cần được lưu ý : 

— Liên đoàn lưu động đã có những cơ 
cấu chỉ huy øà hỏa lực mạnh mẽ, trong một 
oải trường hợp đã giúp cho liên đoàn được 
đễ dàng trong oấn đề liên lạc, tiếp tế. nà tải 
thương. 

Tuy nhiên, qua sự yếu kém của bộ bình 
chỉ gồm có 3 tiều đoàn, không có thiết giáp, 
lại phải. bảo nệ những đơn øï bình sở được 
đưa tới, nên khả năng hành quân của liên 
đoàn khỏng tiền triền được. 

Dường như không có sự thăng bằng giữa 
các thành phần hoạt động : quản số của các 
đơn uị gồm trợ chỉ: huy oú công nụ đã lên tởi 
gần 1.000 người, nghĩa. lá gần bằng 1Ị3 quản 
số của cả ba tiều đoàn bộ bình 3.400 người. Sự. 
mất thăng bằng nảy khiến cho khả năng hoạt 
đồng cũa các tiều đoàn bộ bình bị hạn chế, sà 
không thề thí hành được nhiệm nụ chiến đấu 
một cách hoàn hảo. Ngoài oiệc bảo nệ phảo 
bình nà bộ chỉ hay, còn phải. bảo uẻ các: đơn 
oi bình sở là những đơn øị chỉ có thề thì hành 
nhiệm øụ chính của họ nếu nhiệm øụ canh 
gác không quả nặng. Việc bảo oệ ở ngaụ chiến 
trận khômg thề giao phỏ chơ một trung đội 
hay một đại đội biệt phải từ một tiều đoàn bà 
Định để 

Yi oậy, liên đoãn bạ bình thiếu khả năng 
hành quân øi có ba tiều đoán bộ bình thì một 
tiều đoàn thường phải biệt phái mọt phần oào 
oiệc bảo nệ. Cũng do oậu mà oắn đề hành quán 
không thề nởi rộng, chỉ ở trong. một phạm øỉ 
1hu hệp, hơn nữa, không có một lực lượng tri. 
bị đúng mức. Do đồ, liên đoàn không có sức 
mạnh ề lưu động zung kích. 

— Tỉnh cách cơ ha của một đơn oj thiết 
giáp dường như bất sững nên đã không đáp 
ứng chặt chš được mới nhiệm uụ giao phỏ : 
chỉ đội thiết giáp hiện tại (35) cần phải có 
chiến xa tảng thêm. 


tạ) Lê 
gếp ong mhữ 


Không đ thất gấp c bu di d thế 
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—- Khi cần sử dụng hỏa lực ở mức tối đa 
thì lại bị hạn chế trong thời gian uà không 
gian. Hạn chế trong không gian là oì tầm bắn 
quả ngân của súng cối, — điều này sẽ đưa đến 
một hậu quả khác : sự hạn chế trong thời 
gian. Sự hạn chế của tầm bắn đã bắt buộc các 
pháo đội phải di chuyền luôn luôn đề tìm 
những 0j trí tốt, øả tất nhiên những cuộc di 
chuyền nàụ thường đỏi hỏi nhiều thì giờ. Đai 
đội trọng pháo oới tầm bắn hạn chế, đặt dàn khó 
khăn không thích-hợp oới sự lưu động của 
đoàn ; ngoài ra đại đội trọng pháo không tăng 
cường đầu đủ cho pháo bình 10 lụ. Riêng 
pháo bình 105 lụ gầm trợ rất có hiệu quả. 


— Tất cả những đơn oị bình sở chỉ đem 
ại cho liên đoàn một sự ềm trợ hạn chế, như. 
đơn ø[ khai thác (groape d“ezploitation) có 
nhiệm ụ tồn trữ uà phản phối, đã không cung 
cấp đầu đủ cho các đơn øị chiến đầu tại ch” 
được, tốt hơn hết là nên đề cho các đoàn ze 
ận täi tiếp liệu tới thẳng quản khu. Đơn øị 
khai thác oà bộ phận giải. phẫu trong. những 
cuộc hành quản quan trọng đã khỏng hoạt 
động được øì sự lưu động tính của bộ. chỉ 
huy) nà. 


Các bộ. phận này chỉ nên đề ở hậu. tuyến, 
nếu đặt được một hệ thống truyền tìn ở nơi 
đây đề liên lạc uời tiền tnyền. Việc tập trung 
các đơn 0 này khiến cho liên đoàn không còn 
nhẹ nhàng, mềm đẻo mà linh động nữa. 


— Các đại đội chỉ huy, trọng pháo, phân 
truyền tín oà tiều đoàn pháo bình có tất cả 
T0 quản +a trong đỏ 135 được mang đi dự 
trận. Với hệ thống đường xá chật hẹp, qồ ghề, 
cộng uới sự khó khăn ề iệc tìm chủ đậu xe ở 
trong miền đồng ruộng, đoàn +e này rất trì 
chậm trong khỉ di chuyền nà oiệc điều động 
cúc tiều đoàn bỏ bình cũng trở nên rất khó 
khăn oà chậm chạp. 


Töm lại, liên đoàn bộ bình được tồ chức 
rất nặng nề đề chỉ điều động có 3 tiều đoàn bộ 
bình. Trong các cuộc hành quản ở đồng bằng, 
đề cho liên đoàn được mềm dễo thì phải làm 
sao cho liên đoàn nhẹ bới, có thề bỏ đại đội 
trọng pháo, đơn øị khai thác uà bộ phận giải 
phẫu. Các đơn ị này nên dùng làm lực lượng 
tồng trừ bị uù chỉ nên đặt dưới sự sử dụng 
cũa liên đoàn trong một oâi trường hợp. ĐỀ 
duy trì sự mềm dễ nà lính động oởi một sức 
mạnh hữu hiệu, phải cho liên đoàn một chỉ 
đoàn chiến za, 01 đơn oị chiến za sẽ làm tăng 
thêm hỏa lực cùng khả năng di động, nà cần 
phải cho thêm một tiều đoàn bộ bình nữa». 


Tờ trình này cũng là một lý do trong 
nhiều lý do khác đã khiến thành phần tồ chức 
của liên đoàn thay đồi 

Sau này, liên đoàn lưu động không còn 
có đại đội trong pháo. Ngoài ra, không có cÃ 
đơn vị bình sở nữa mà chỉ có toàn cửu thương 
ở đại đôi chỉ huy công vụ. Vì thế, sau này 
liên đoàn được các đơn vị bình sở lãnh thỒ 
yểm trợ, và khi có lệnh hành quân, liên đoàn 
phải liên lạc mật thiết với các cơ quan lãnh 
thồ liên hệ của cuộc hành quân, đề nhân chỉ 
thị bồ túc, vấn đề tiếp tế và các tin tức tình. 
báo cần thiết nữa. 


5... CÁC DIỄN TIẾN TRONG VIỆC THÀNH 
LẬP CÁC LIÊN ĐOÀN LƯU ĐỘNG 
Dười đây là đanh biều nơi đồn trú, thành 

phần kết hợp, ngày thành láp của mỗi liên 

đoàn. 
A Liên đoàn bộ bình số 31: 
— Các BYN 4, 6, 9 
— Tiều đoàn phảo binh số 5. 
— Nhày thành lập : 1-9-53 
ấp chỉ huy đầu tiên : trung tá Nguyễn 
quang Hoành 

A Liên đoàn bộ bình số 21 

— Các BVN 8, 27, 30 

— Tiều đoàn pháo bình số 3 

— Một đại đội súng cối hỗn hợp. 

— Ngày thành lập : 1-9-53 

— Cấp chỉ huy đầu tiên : trung tả Lê văn 

Nghiêm, 
ALiên đoàn bộ binh sơn cước số 41 
Cao nguyên 
— Các TĐSC 1, 2, 8 
—Tiều đoàn pháo binh số 4 
— Ngày thành lập : 1-9-53 
—Cấp chỉ huy đầu tiên 
Sockell 

A Liên đoàn bộ bỉnh sơn cước số 42: 
Cao nguyên 

— Các TBSC 3, 6, 7 

— Hai đại đội súng cối hỗn hợp 1/1 và 
2/42 

— Ngày thành lập : 1-9-53 

— Cấp chỉ huy đầu tiên : đại tá Pháp Jaud. 

A Liên đoàn bộ bỉnh số 11 : Nam 

— Các BVN 1, 11, 17 

— Tiều đoàn pháo binh số 1 


Bắc Việt 


Trung Việt 


: đại tá Pháp 
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— Ngày thành lập : 1~12-53 

— Cấp chỉ huy đầu tiên : trung tả Nguyễn 
Khánh. 

A Liên đoàn bộ bỉnh số 32: Bắ‹ 

— Các BVN 0, 10,20, 
đoàn pháo bình số 3 
y thành lập : 1-12-ã3. 

— Cấp chỉ huy đầu tiên: trung tá Tôn 
thất Đính. 

A Liên đoàn bộ bình số 31 — là liên đoàn 
lưu đòn ¿ đầu tiên của Việt Nam. Tiền thân 
của Liên đoàn bộ bình số 31 là liên đoàn lưu 
a Pháp, từng tham dự trận ÑaSan, 
n đoàn lưu động số 2, và 
ha thù năm 1953 trước khí 
mở chiến địch vào Bài Chu, được cải thành 
liên đoàn bộ bình Việt Nam mang số 3. 
Liên đoàn này sơ khởi gồm các tiều đoàn 4, 
55 và 56 DVN, đến đầu tháng 8-1953, các tiều 
đoàn 55 và 56 được thay thế bằng các tiền 
đoàn 6 và 9 BYN. 


Trung tả Hoành chụp chung oới đại úg Trần 
bän Cường, tiều đoán trưởng TD% BVA. 
Trung tả Hoành rời khối liên đoàn ngày 
4-1-1951. 


Bộ tham mưu Liên 
đoàn bộ bình 31. Người 
đội kết đứng giữa hai 
người ngồi là trung tá 
Nguyễn quang Hoành, 
liên đoàn trưởng. 
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A Liên đoàn đã tham dự các cuộc hành 
quân : 

— Hành quân Tarentaise 5-08— 5-09-53 

— Hành quân Lê Lợi - 1-10— ñ-10-53 

— Hành quân Mouette 15-10— 6-11-53 

— Hành quân Bison #11 —25-11-53 

— Hành quân Buffle  27-I1— 5-12-53 

— Hành quân Gerfaut 11-12— 17-01-51 

Nghĩa là liên đoàn đã liên tuc hành quân. 
không ngừng, không một nơi nào của vùng 
quân sự Nam (zône sud) là vắng dấu chân. 

Ngày 29-1-54, trong cuộc hành quân gi 
vây một đồn binh ở Ninh Bình, liên đoàn bị 
rơi vào một trân phuc kích đữ đôi khiến một 
tiều đoàn là Tiền đoàn 6 bị hoàn toàn tê liệt. 
Ngày 10-2-51, tiều đoàn này phải rời khỏi liên 
đoàn đề bồ xunz, một tiền đoàn khác là Tiều 
đoàn 2BVN đến thay thế. 

Sau trân thất bại này, liên đoàn sút kém 
hân, nên chỉ được giao phó những nhiệm vụ 
nhẹ đề tìm cách hồi dưỡng lại phong độ. Đến. 
18-1-51, liên đoàn trong trận giải tỏa căn cứ 
Quần Phương Hạ lại thiệt hại nặng trong một 
cuộc phục kích khác. 

Liên đoàn sau đó được chuyển về khu 
Ninh Giang. Tại đây, liên đoàn tỏ ra quá mệt 
mỗi, mất tỉnh thần và sút kém tới mức thậm tệ. 

Sau chín tháng hành quân, mức thiệt bại 
của liên đoàn (một liên.đoàn có thề gọi là 
khá nhấU được mô tả theo bảng thống kẽ 
đười đây (36) : 


09 Đồy tếy May đa vinh Độ mm gu Hy 
CHấế lập đính, lm theo mật từ phốc nh về Liên đoàn sổ gì. Từ. 
giếC tình để su m những, hệt li củ bên đoàn củn văng 
cư nạ, cầo ph che lên đào nghĩ sgợi bồi đoỡng, sấu khẳng 
Hiên đền sày # bị mp để Không cần phương cch sàn cứu vi. 
được sơn. 


TÊN CÁC CUỘC THIỆT HẠI NHÂN MẠNG. P 
HẦNH QUÂN. Chết [Bitbướng| MÁC ch THIỆT HẠI VẬT LIỆU 

~Hante Alpes 1g % — 1 trường, 2 TL, 1SCR. 

— Tarentalse “| + |—3tmồng,1SCR. 

-— TẢo tranh vùng Nam Định ? ® 

|~ Tổo thanh vũng Thải BÌnh | 4 l 

~ Lê Lại s Jm 

— Tảo thanh vũng Bồ! Chu | ® " 

— Mouetie K- 

— Blson 16 | 58 — 8 trường, 2 TL. 

— Bufie +® ” — 1 TL, 1 súng lục. 

— Gerfaut 9 “ 1 (~ 8 trưởng, 5 TU, 3 trung liên, 266 

~ Vàng Ninh BÌn. 3 | 8s 388 qường 9 sông lo, Tú lên 48 
- trang liên, ly, 6 c ly, 
Rệtr2>2i7DE h m S7, 15 phóng lu, 33 SCR. 

~ Yằng Ninh BÌnh. *® 3 

— Vũng Phẳ Lý. 1L k\ (— 88 triồng, 10 trung liên, 40 tiểu liên, 
~ Vũng Bằt Chu (QPH) 18 | 38 s Quả RU 201100182024 
ke 

TÔNG CỘNG 19 | s7 42 


Bảng thống kê điển hình về sự thiệt hại của LĐBB số 51 
(từ 05-8-55 — 01-5-54). 


Độ chỉ huy hành quản 
của liên đoàn lưu động. 
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A Liên đoàn bộ bình số ở3 — mãi tới đầu 
thắng 2-1951 mới đưa ra hành quân, do viên. 
trung tá Pháp, Lemeunier chỉ huy, sau đỏ mới 
được giao lại cho cấp chỉ huy Việt Nam là 
trung tả Tôn thất Đỉnh (16-1-54). Lúc này 
không còn là một đơn vị chiến thuật thích 
hợp trước tỉnh hình và trước áp lực mới của 
đối phương cảng gia tăng, Liên đoàn 32 không, 
tạo được một thành tích nào đảng kề. Hoạt 
động sơ khởi là những cuộc hành quân nhẹ 
trong vùng Nam Định — Ninh Bình, sau đồi 
đến ở khu chiến Ninh Giang, cùng với các tiều 
đoản bộ binh trực thuộc yếu kém như Tiều 
đoàn 6 (trước kia thuộc Liên đoàn 31 mới 
được bồ sung). Thành thử, tại khu chiến Ninh 
Giang chẳng những liên đoàn không tạo được. 
một thành tích nào mà còn tỏ ra quá mất tỉnh. 
thần trước áp lực của Việt Minh, nhất là trước 
cải chết của viên trung tá tiều khu trưởng đe 
Hores de Hervẻ cùng cả bộ tham mưu bị phục 
kích vào đầu tháng 7-1951. 

A Các liên đoàn sơn cước số 41 oà 43— 
Không có một thành tích nào đáng kề. Cũng 
cần kể, trước khi thành lập hai liên đoàn này, 
Pháp cho thành lập các toản biệt động đội 
Thượng và Việt Nam tại Cao Nguyên 
(Groupement de commandos) (37) đề sưu tầm 
tỉn tức, quấy rồi địch và tạo bất ồn ở hậu cứ 
của chủng, hỗ trợ hoạt đông cho. những đơn. 
vị lưu động xung kích. Các toán này gốc ở 
com măng đỏ phụ lực quân thành lập ra, được 
chia thành bảy toàn, gồm bốn toán cho bốn. 
tiều khu Cao Nguyên và ba toán tồng trừ bị. 
Các toàn biệt động đội tiu khu gồm có một 
toán sắc dân Sedang, một toán sắc dân Bahar, 
một toán sắc dân lhađé và một toán sắc dân. 
hỗn hợp Ithadẻ Dịarai. Còn ba toán biệt động, 
gồm một là thiều số và hai là Việt 
fan. Các toán biệt động đôi trừ bị thy thuộc 
sự sử dụng cũa tưởng tư lệnh Đệ tứ quân khu, 
kiêm tư lệnh Sư đoàn 1 Việt Nam, đồng thời 
chỉ huy cả hai Liên đoàn sơn cước số 41 và 42. 
Trong hai toán biệt động đội Việt Nam, có 
một toán được An Khê hoạt động hỗ. 
trợ cho Liên đoàn xố 100 của Pháp. Dù Pháp 


cố gắng, các Liên đoàn số 41 và 12 cũng khôi 
thề bảo vệ được tĩnh ly Kontam bị mất ngày 
28-1-1951. Củ bai liền đoàn sau trân Kontum. 


bị coi như tần nát, 
được nữa. 


hỏng còn hoạt động 


A Tiền đoàn bộ bình xã 11 — Sau khi thụ 
được đưa vào chiến dịch Atlante tại 


huấn 


miền Trung, Đất hợp thủy thồ, bình sĩ của 
liên đoân chiến đấu rời rạc, không gây được 
một thành tích nào đáng kề, Cuối cùng, liên 
đoàn này chịu chung một số phân như các 
Liên đoàn 41 và 42 tại Cao nguyên. 


Trung tá. Nguyễn Khánh, liên đoàn trưởng 
Liên đoàn bộ bình 11. 


Atiên đoìn bộ bình số 2f — Sau khi thành 
láp, đã tảo thanh trong các vùng Thừa Thiên 
Quảng Trị. Trong chiến dịch Atiante, liên 
đoàn được đưa tới Qui Nhơn, tại đây bỉnh sĩ 
không chịu hành quân lên miến Cao nguyên, 
Sau khi đỉnh chiến, liên đoàn này đã là một 
đơn vị nông cốt dẹp trừ phần loạn tại Ba Lòng. 


A KỒ từ 15-13-51, các liên đoàn bộ binh 
và bộ bình sơn cước đều bị giải tân (38), 
Liên đoàn 11 cải biến thành một trung đoàn 
bộ binh tại Nam Việt. L 21 được 
đũng lâm nông cối, đề thả đoàn bội 


bình số 21 được dự trà thành lập vào năm 
1955 tại Huế, Liên đoàn 31 từ Bắc Việt di 
chuyỀn vào Đà Nẵng, rồi tới tiếp thu phia Bắc 
Quảng Ngãi, được dùng làm nòng cốt đề 
thành lập Sư đoàn bộ bình số 31 
dự trù thành lấp vào năm 19 
Ngãi. Các Liên đoàn sơn cước số 4† và 42 
biển thành các Trung đoàn số 41 và 42. Liên 
đoàn 32 khi ở Bắc vào Nam được đưa vào 
Nha Trang, tới ngày 30-10-51 tại từ Nha Trang 
ta Đà Nùng đề chuần bị tham dự chiến dịch 
giải phóng miền Bình Định. Tới 16-1-1955, 
Liên đoàn 33 chính thức giải tán và được dùng 
làm nông cốt thành lâp Sư đoàn bộ bình số. 
32 thành lập vào năm 1955. 


(0y) Thành lập ds SVVT số. s8;s/ƒTTMIIIUSC se sạ- 
tasg. 
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(99 Gi tức đe ác sghị đhoổ qg6, sg7, ssSIQPỊND sgày 
(6oietog tà ác sghị dịnh sổ si, poÍQPÍNÐ sếy vịaitoagpe. 
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A Liên đoàn nhẫy đủ — thành lập kề từ. 
1-5-1951. Pháp gọi liên đoàn dù là GAP n93, 
thoát thai từ đoàn nhãy dù Liên hiệp Pháp 
Tf.A.P.I. Lúc đó, Pháp chọn trung tả Nguyễn 
Khánh làm chỉ huy trưởng liên đoàn nhảy 
dù, nhưng sự việc không thành vì trung tá 
Khánh đang làm chỉ huy trưởng Liên đoàn bộ 
bình số 1I tại miền Trung. 

Pháp phải bản giao liên đoàn gấp, bèn 
chọn thiếu tả Đỗ cao Trí, cựu tiều đoàn 
trưởng BVN 19, đang chỉ huy một tiều đoàn. 
nhảy đủ đe làm liên đoàn trưởng. Thiếu tá 
Đỗ cao Trí cũng như trung tá Khánh đều đã 
phục vụ trong binh chủng nhảy dù của Pháp. 
từ lâu, 


Kề từ trước ngày đình chiến, GAP 3 gồm 
e6 những thành phần như sau ; 
— Một bộ chỉ huy liền đoàn (hoàn toàn 
Pháp) 
— Một đại đội công bình nhảy dù. 
— Một đại đội sng cối nhãy dù. 
— Một phân đội truyền tín. 
— Năm tiều đoàn nhãy đủ, 
Tới đầu năm 1955, Tiều đoàn 7 nhảy dù 
ï giải tân (11-3-55) và liên đoàn chỉ còn có 
đoàn là các Tiều đoàn số 3 và ð 
Trang và các Tiều đoàn 1 và 6 
đồng tại Saigon. Tới ngày #-0-1955, tấU cả 
bộ chỉ huy nhảy dù và các Tiều đoàn 3 và 5 
đều di chuyền vào Saigon. 
Từ 1-5-1955, Liên đoàn nhảy dù được 
chủ trọng phát triển với sự tăng thêm một số 
những cơ sở mới như sau 


— Một trùng tìm huấn luyện nhảy đù 


— Mội 
cổ: 
— Một đại đội công vụ 
— Một đại đội sửng nặng nhấy đủ (sẵn. 
có) 
— Môi đại đội công binh nhảy đù. (sẵn 
có) 
— Một phân đội truyền tin (sẵn có) 
— Một đại đội kỹ thuật nhảy đà (CE 
teehnique đe la base a¿roportẻe) 
— Một toán tiếp tế thả dù (peloton de 
livraison par aïr) 
— Và 4 tiều đoàn nhảy dù (trừ một giải 
tán) 


u đoàn trợ chiến nhảy dù gồm 


G. CÁC TRUNG ĐOÀN 
BỘ BINH 


1. TỒNG QUÁT 


Đo việe thành lập các liên đoàn lưu động, 
nhẹ vào đầu năm 1951, ý niệm thành lập các 
trung đoàn bộ binh được thành "'nh. 


Sơ khởi, trong một văn thư trình Bộ 
(07-51), Bộ Tồng Tham Mưu xin tập họp 
các tiều đoàn bộ bình thành cát đoàn bội 
bình với lý do là các tiều đoán hoạt động 
riêng rẻ không còn hiệu lực nữa. Việc thành 
lập trung đoàn tiến hành trước hết tại Đệ 
tam quân khu và sau đó mới lới các quân 
khu khác. 

Đầu tháng 8 năm 1951, đa số các tí 
đoàn miền Búc được phép kếL hợp đề trở 
thành những trung đoàn đầu tiên được chia 
lâm 2 loại : 

a) Loại cỏ bộ chỉ huy bình thường 
(à struclure normale) được đặt trực thuộc 
tiều khu, tiều khu trưởng và bộ tham mưu. 
tiều khu kiêm luôn trung đoán trưởng và bội 
tham mưu trung đoàn. 


b) Loại có bộ tham mưu thụ hẹp ( strue- 
tare rẻduite) không đất trực thuộc tiêu khu. 
hoạt động biệt lâp, có một xĩ quan cấp tá 
lh lâm trúng đoàn trưởng và 
p một bộ tham mưu trung đoàn 


được tân 
thủ hẹp. 

Cách đảnh số trung đoàn hết sức phức 
tạp, vì cô trung đoàn đánh số từ I1, có 
trung đoàn bát đầu từ số ð1, lại có trung 
đoàn bắt đầu từ số 151 và từ 401 trở đi, 
nghĩa là các trung đoàn được thành lập 


si 
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không mang theo danh số thử tự. Sự phức 
tạp này gây ra bởi hai nguyên do ; 


m dothứ nhất : Khi mới có ÿ 
ý niệm thành lập trung đoàn, bộ chỉ huy 
quân sự căn cứ :heo sự kết hợp của các liên 
đoàn lưu động đẻ đát cách đảnh số cho trung 
đoàn ; lúc đỏ cố nhiều loại liên đoàn : loại 
gồm toàn BVN — loại gồm toàn TĐRQ — và 
loại hỗn hợp cả BVN lần TĐRQ ; đề đễ phân. 
biệt giữa các trung đoàn có các thành phần 
tiều đoàn khác biệt như trên ¡ việc đánh số 
trung đoàn đã được ấn định như sau : 

— 3 BVN sẽ đảnh từ số 11 trở đi. 

— 3 TĐRQ sẽ đánh từ số ð1 trở đi. 

— 3 tiều đoàn hỗn hợp sẽ đánh từ số 

151 trở 

— Nguyên do thứ bai : Sau khi ngưng 
chiến, ÿ niệm thành lập các trung đoàn đề 
kết hợp thành sư đoàn thành hình, các trung 
đoàn tân lập được đánh số theo quan niệm 
của các sử đoàn sẽ được thành lập. 


Sau ngừng bản, vấn đề cải tỒ quân lực 
được quan niệm : đặt một phần trách nhiệm 
vào việc bảo vệ lãnh thồ và một phần trách. 
nhiệm khác vào việc xây dựng một bình 
đoàn chủ lực. Đề tiến tới việc xây dựng binh. 
đoàn chủ lực, việc quan trọng trước hết là 
thành lập các trung đoàn bộ bình, công 
việc này bất đầu từ trung tuần tháng 7-1954 
và kể từ sau ngưng bắn, việc quan trọng sau 
là việc thiết kế thành lắp các sư đoàn. Do. 
từ ý niệm này mà việc thành lập các trung 
đoàn bộ binh trở nên quy mô. 

“Tính tới đầu năm 1935, có 18 trung đoàn 
bộ binh được thành lập. Chương trình thành. 
lập sau đồ bị ngưng trẻ, mãi tới cuối năm 1955 
tới tiếp tục thành lập lai, cả thấy gần 30 trung, 
đoàn đề đáp ứng với số sư đoàn được 
thành lập. 

Không như lúc sơ khởi, mỗi trung đoàn. 
bộ bỉnh chỉ được thành lập với một bộ chỉ 
huy nhẹ hay côn không có, nếu trung đoàn 
đặt trực thuộc tiều khu. Sau này, mỗi một 
trung đoàn bộ bình lại được tồ chức khác hẳn, 
gồm có 

— Bộ chỉ huy và đại đội chỉ huy và công vu. 

— Một đại đội trọng pháo. 

— Ba tiều đoàn bộ bình. 


“Tử việc thành lập các trung đoàn bộ bình, 
rất nhiều tiều đoàn bộ binh đã phải giải tàn 
trong các tháng I1 và 12-51, để bồ sung đầy 
đủ cho các tiều đoàn được chỉ định ghép vào. 
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thành phần của các trung đoàn. Quân số củ 
cắc đơn vị giải tán còn đề đáp ứng vào việc 
thành lâp các bộ tham mưu sử, trung đoàn, 
ekc bộ chỉ huy phản, tiều khu cùng những 
đơn vị chuyên mòn. Các tiều đoàn bị giải 
tán phần lớn là các TĐKQ của miền Bắc. 


Trong việc thành lập các trung đoàn bộ 
bình này, bộ chỉ huy nhẹ của các trung đoàn. 
được thành lập tam thời lúc sơ khổi đã bị 
bãi bỏ kề từ théng 10-1951. 


Vấn đề tải giảm của kế hoạch quân số 
năm 1955 ảnh hưởng rất mạnh tới việc thành 
lập các trung và sư đoàn, Việc tải giảm đã 
đến một cách khá bất chợt khiến cho kế 
hoạch thành lập trung và sử đoàn phải một 
phần nào ngừng hoãn. Việc giải lân các tiều 
đoàn kề cả các BVN lại được tiếp tuc khả 
mạnh, nhằm đưa quân số chung xuống tới 
mức 90.001 người. 

Tới đầu thâng 7-1955 chương trình quản 
số 150.000 nuười mới được chấp thuận và 
từ đó vấn đề cải tiến quản đội mới được 
đặt trên một nền tăng vững trấi. 

lúc này, ngoài việc (ồ chức các trung 
đoàn bộ bỉnh nàn trong thành phần cơ hữu 
của các sử đoàn, quân đội phải chấp nhận 
sự gia nhập của các giáo phải miền Nam đề 
thành làp ra các trung đoàn giáo phái và 
cuối cùng còn thành lấp ra các trung đoàn 
địa phương 


9. CÁC TRUNG ĐOÀN THUỘC 
SƯ ĐOÀN BỘ BÌNH. 

Các trung đoàn này được chính thức 
thành lập từ cuối năm 1954 và tới đầu năm. 
1955 đã có những trung đoàn vời các danh. 
hiệu, ngày thành lập, nơi đồn trú và thành 
phần kết hợp như dưởi đây : (39) 

— TRĐ 21 1610-54 : Đ2QK 

—8,28, 29, BVN 

—21 ĐBTP 

— 605 TP (BTM + CHCV) 
—TRB22 01-11-51 : Đ2QK 

— 23, 47, 48 BVN 

— 22 ĐBTP. 


Q5) TRĐ ¿ ung de — BVN tiếu nàn bồ 
Vik Vật Nam — TP nh ng khinh ạ 
ĐĐTP : dạ đồi rạng phíe — (BTM + CHCV) : đc 

được dùng d đóc bộ đàm mưu và ấn đội cài bạc và 


co trang đcờn — B... QK ¡ Độ.. quận khá. 
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—TRĐ.23 01-11-51 : Đ2QK 
—7,12, 94 BVN 


— 054 ĐĐTP. 

— 606 TD. (BTM + CHCV) 
—TRĐ22 I-IL54 : ĐĐQR 

—28, 47, 48 BVN 

—?2 ĐĐTP. 
—TRB23 I-I1-54 : Đ2QK 

—7, 12, 21 BVN 

— 651 ĐDTP. 

— 608 TĐ. (BTM + CHCY), 
—TRĐI5 101054 : ĐIỌK 

—6l, 02, 3 BVN: 

— 855 BBTP. 

— 17 BVN (BTM + CHCV) 
—TRBI1 1-11-51 : ĐỊQK 

—1, 8, 11 BYN 

— 553 ĐBTP. 

— một phần 19 BVN (BTM + CHCV), 
—TRB12 1-L-ðL : ĐIQ 

— Đã, 60, 08 DYN 

— 586 BBTP. 

— 504, 520 'TĐ (BTM + CHCV) 
—TRBä1 1-1-51 : Đ2QK 

, 9 59 lỆVN (giải tán 723 TĐ cho 2 
BỀN ¡ 703 TĐ cho 9 I3VN và 710 cho 
50 HN) 
—31 BBTP 


—52 BYN (ÌM + CHCV) 


— TRĐ 32 
—9, 10, 


 ...¬ 
,20 HBVN (giải tản 7222716 


cho 0, 725 cho 10 và 717 + 724 cho 20) 
— 755 BBTP 


— TRĐ lãi 


—%71, 53 BVN (gi 


6 I-I-ð1 : Đ2QK 
ải tán 709 TĐ) 


—752 ĐBTP 
— 1 BVN (BTM + CHCV) 


— TRB I¡ 


16-11-51 : Đ4QK 


— 14, 18, 26 BVN (giải tân 715+-711TB), 
—783 ĐBTP. 

—TRBIði I-IZ-ð+1 : ĐỊQK 
— 22, 58, 76 BVN (giải tân 706+712TĐ). 
—7õ1 ĐĐTP. 


— TRĐ 51 
—1, 


) 


1-12-51 ĐIQK 
0 BVN +719 TĐ (giải tán TÔI, 


ĐĐTP 


— TRĐ 52 ĐIQK 
BV 
—TRĐ31 ĐIQK 
80, 87 
1rIõI ĐIQK 
, 88 DVN, 
—TRĐAL 1-1251 ;  ĐIOK 
— 1,2, 6 sơn cước. 
— 41 ĐBTP 
—TRĐI2 l-12-51 : - ĐÁQK 
— 3,1, 5 sơn cước. 
—42 BBTP 
—TRĐ 36 1-0255 ĐIQK 


— 32, 7I, 89 BVN. 

Những trung đoàn này thành lập đề đáp 
ứửng cho việc cấu tạo sảu sơ đoàn bộ bình 
được dự trù vào cuối năm 1954. 

AVI vấn đề tài giảm quân số, việc 
thành lập trung đoàn bị tạm ngừng, mãi tới 
1-8-1955 một số các trung đoàn khác mang 
các số 101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 
203, 401, 402, 403, 401, 405, 406, vị chỉ 15 trung. 
đoàn được thành lập cùng một lúc với các sự. 
đoàn khinh chiến (39). Các trung đoàn này đã 
được kết hợp bởi các BVN và TĐRQ như sau : 

— TRB 101 1-8-55 : ĐIQK 

— 5, 18, 66 BVN 
—TRĐ 102 1-8#55  : ĐIQK 
—19 BVN 
— 512, 515 TĐ. 
—TRĐ103  1-855 : ĐIQK 
— 15, 21 BVN 
—511TB. 
— TRĐ 104 1-8-55 : ĐIQK 
— 507, 510, 527 TĐ. 
—TRĐI05  1-8#55  : ĐIQK 
— 518, 519, 520 TĐ. 
— TRĐ 106. 1-8-55 ĐIQK 
— 501, 502, 503 TĐ. 
—TRĐ201  1-855  :Đ2QK 
— 40, 48 BVN 
— 001 TĐ 
— TRĐ 202 
— 20, 40 BV' 


Đ2QK 


0g) Xe 
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Đ9QK 
TIU) l0 : ĐỌK 
—— 9, 9,7? 
~- TRĐ 103 : ĐIQK 
— 91, 
— 1 Sơn cước. 
—- TRĐ 103 1e ĐIQK 
99, 03 VN, 
- 31 BVN (ĐIQK gửi lên) 
THỦ l0I — 1-85 ĐIQK 
SI BYN 
—TRĐ 405 1-55 : ĐIQK 
— 803, 801, 807 TĐ 
—- TRD 106 1-85 - : ĐIQK 
— ÑI2, S13 TĐ 


—ã510 

A Trong kh 
số 1 và 12. L 
biến thành các t 
737 QPIND ngày 

A Tới tháng 11-1955, Trung đoàn số 203 
bị giải tản (ND 912 QDIND. ngày 18-11-55) vì 
đã vượt ra ngoài nh cầu. 


Ä (Đ1QR gửi lên) 
đó, các Trung đoàn bộ binh. 
Cao Nguyễn giải tân đề cải 
+ đoàn địa phương (NĐ. 


5. CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH GIÁO. 
PHÁI VÀ VIỆC SÁT NHẬP BINH ĐỘI 
GIÁO PHÁI VÀO QUÂN ĐỘI 

Vấn đề sát nhập bình đội và quân nhân 
giáo phải vào quản đội quốc gia được đề cập. 
tới từ trước hiệp định (enève chừng vài tháng, 
nghĩa là từ khi nội các của thủ tướng Ngô 
đình Diệm bắt đầu thành hình. 

"Việc sát nỉ 


ty nhằm vào các lực lượng 
áo phải Hòa Hảo và Cao Đài, 


phủ muốn kết hợp tất cả mọi lực lượng võ 
trang vào một mới, đưởi sự chỉ huy thống 


bởi dụ số 21 QP ngày 10-4-ð1, nhưng công việc 
này chỉ được xúc tiến tử sau ngày đình chiến. 

Biện pháp dầu tiên cña chính phũ là 
áp lựs bằng cách không tiếp túc tải trợ ngàn 
khoắn cho các giáo phải như từ trước người 
Pháp vẫn lâm, nhằm buộc các giáo ph 
sắt nh mình 


Šán soát những lãnh thổ mã họ 
ấm. 


Joác đó, lực lượng Bình Xuyên chống đối 
chỉnh phủ, còn các giáo phải Hòa Iáo và Cao. 
Đài lắp lừng, nửa muốn hợp tác, nửa lại 
không. Chúng quy, họ còn chờ đợi hay đúng 
hơn là côn nhuốn vàn động một xự biển chuyền 
về tình hình có lợi cho họ. Lá đó, chính phâ 


chiêu du. và 
được 


kết nạp, Những đặc quyền này 
định trong các nghị định số 973/QP. 
10-31 và các số 1025 QD, 1026 QP ngày. 


ngày 


quản 
nh thức là quản lực Cao. 
n lực Hòa Hão trong quân đôi quốc 
gia (phalanse Cao Đị o de Parmẻe 
nationale). 


được mang quản. 
các đơn vị giáo phải 
được mang hiệu kỹ có 

quân phục giếng như 
nhưng khác ở điềm được 


kỹ có mâu sắc quổ 
cấp tiêu đoàn, đại đ 
biểu tượng riêng, 
quân đội quốc gia, 
tiên: da HAO phá, #2 tượng tưng tHyên 
thống của họ. 


— Mỗi giáo phái được thiết lập một sở 
đặc biệt đặt cạnh Bộ Quốc phòng, để chuyền 
đạt các chỉ thị của Bộ cho các bộ chỉ huy 
giáo phải. 


— Các toán sĩ quan liên lạc cña Bộ Tồng 
“Tham Mưu, ngược lại, cũng được đặt tại mỗi 
bộ chỉ huy: giáo phải đề phu trách liên lạc và 

ấn các vấn đề về lồ chức, quân số, huấn 
nh quần và tiếp vàn v. 


— Về phương điện đào tạo cán bộ : hạ sĩ 
quan và bình sĩ do giáo phải đào tạo lấy, sĩ 
quan do trường sĩ quan Thủ Đức và Đà Lạt 
đảo tạo, 


Sau khi ấn định những đặc khoản này, 
chính phủ ban lệnh sảt nhập kÈ từ ngày 1-8- 
195i các bình đội giáo phải : 

— Cao Đài của trung tướng Nguyễn thành 
Phương, 3.000 người. 

— Hòa Hảo của trung tướng Trần văn 
3/000 người, 

— Hòa Hảo 

Ngô, 3.000 người. 

nh Nuyi 


Soải, 
thiếu tưởng Nguyễn 


chưa được đề cáp t 


# thành phần 
n giáo phải sau d 
nh lập, 
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— TRĐ 58 
— BCH 


1-1 
ĐP 16 € 


n luyện 


lâm h 


nhóm 3/000 Cao Đài 
nh Phương. 


— 1 trung 


— 1 sở đặc biệt 


— 2 trung tâm huấn luyện : Cải Vồn 
và Bình 

— nguồn gốc: nhóm 3.000 Hòa Hảo 
“Trần văn Soái. 

TRĐ 57 1-8-51 


Tần đầu tiên, một cấp chỉ luug giáo phái được 


— BCH + ĐĐCV 


— B13, 632, 528 và 532 TP. 
— 1 sở đặc biệt 
— nguồn gốc z nhóm 3/000 Hòa Hảo 


Nguyễn giác Ngộ. 


Đầu năm 1955, Bình Xuyên công khai 
chống đối chính phũ. Bất ngờ, thủ tưởng Ngô 
đình Diệm tạo được một thẳng lợi lớn 
thuyết phục được thiếu tưởng Trịnh minh Thế 
thuộc nhóm Cao Đài ly khai về hợp tác với 
chính phủ. Một trung đoàn giáo phải thứ tư 
được thành lập, đó là 

—TRĐ 60 1-2255 

— BCH + BBCV 

— ð12, 543, 41, 546 TĐ. 

— nguồn gốc: nhóm 2600 Cao Đài 
Trịnh mình Thế. 


gìn` cấp tướng QDQGVX : ông Trịnh múnh 


tế đong: 2e SẦN (sEm Thìn đa Zi 


035% 
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Cuối thâng 4°1955, Bình Xuyên nồi hấn 
và bị quân đội quốc gia đẹp tan. Chính phủ 
thắng lợi trêa mọi phương diện, trước dư 
luận quốc nội và quốc tế. 

Trưởc áp lực của chính phủ, một lực 
lượng Z:0007Cñ0 Đài-khác- của trung tưởng 
Nguyễn thành Phương về hợp tác, và trung 
đoàn- giáo phải thứ năm được thành lập : 

— TIR 6L 1 

—BCH+BBCV' 

— 56, 547, 548 TĐ. 

— nguồn gốc: nhỏm 5000 Cao- Đài 
Nguyễn thành Phương (42) 

'Tuy nhiên, chính phủ thất _bại trong việc 
quy-nạp nhóm Hòa Hảo của đại tả Lê quang 
Vinh, được dự trù là ba tiều đoàn bộ bình, 
khoảng 1Ỡ60 người. 
tuyên và thủ phúc được Cao. 
tay với lực lượng Hòa Hảo. 
miền Tây, xuyên qua những cuộc hành quân. 
được khởi đầu từ thắng 6-1955. 


hãng Binh 


(wu) Ngài số quân đồng thành lập uyg đeềm sổ cần bị 
gia shập vếi te dch đ chấm. 
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Thũ trởng Ngô đình Diệm øà tân thiểu tưởng Trịnh mình Thế đang chào trước quân Kỳ 


đoần quân áo đen (Trịnh mình Thế). 
— - Kˆ 


Trong dịp này, thiếu tướng Hóa 
Nguyễn giả Ngô hợp tác chặt chẽ với chính 
sự lượng của ông lại được chấp thuận 
cho gia nhập quân đội quốc gia' một trung. 
đoàn nữa, đỏ là trung đoàn giáo phái thứ sáu 
được thành lập 

— TRĐ 63 

— BCH+BĐCV 
— 850, 55I, 589 'TĐ. 


— nguồn gốc: nhóm #00Ø Hòa Hảo 
Nguyễn giác Ngô. 
Le này, các lãnh tụ giáo phái mất hết ưu 
thế trong việc thỏa hiệp với chính phũ. 
Chính phủ giải. tân Quản cđoàn Cáo Đài 
(người Cao Đài dịch chữ phalange caodaiste 
là quân đoàn) hũy bổ tất cả các độc quyền. 
đành cho quân đội giáo phái. 
==„ Trong một văn thư phồ biến vào tháng 
7-1855, chính phủ kêu gọi các nhóm giáo phải 
phải sớm hoàn tất việc sát nhập trước ngày 
1e1-Ï956, thời hạn chót. Sau thời hạn này, 
chỉ cô quản độĩ quốê gia mới có quyền mang 
bình phục, những người nảo mang trái phép 
sẽ bị bắt và truy. tổ trước pháp luật. 


1-8-55 
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chÏ.huy. và cơ cấu trực thuộc của...giáo. phải, 
đề vấn đề thống nhất quân lực. được dễ dàng. 
Riêng đối với vấn đề sảt nhập này, chính. 
phủ Việt Nam và phải bộ TIRIM Hoa Kỷ sau 
nhiều lần thảo luận đã chấp thuàn một số phụ. 
trội 10.000 người dành riêng đề tha nạp quân 
ài số ấn định 1ð0:000 
người. Hoa Rỷ đài thọ ngân sách phạ trội và 
thực hiện phải hạn chế ở mức 
\g thể tăng thèm đề tránh mọi vi 
ảo hiệp định Genôve 
phụ trôi 10.000. người, 
Bộ Tông Tham Mưu dự trà thành lập 6 trung, 
đoàn bộ binh giáo phái, Nếu số quân nhân giáo 
phải gia nhập đông hơn, sẽ cho gia nhập theo 
tiững cả nhân vào quân đội. 


Tới cuối năm sÉ 
quyết định cho sát nh 
tồng số quản nhân giáo phải là 19:200 người. 

Mùa thu-năm 195 chính phủ còn tiếp 

“ nhận 2000 Hòa Hảo thuộc nhỏm thiếu tướng 

Tấm thành Nguyên, và thành lập ra Tiều đoàn. 


Tồng Tham Mưu. 
p vào quân đội một 


šn giác. Ngộ. hợp tác chụt 
Hình chụp ông trong mặt 


"hiếu. trứng Nghị 
chữ oới chính phủ 
cuộc họp báo. 


549 (1-8-1953). Việc thành lập Trung đoàn bộ 
binh số 59 cho nhóm Hòa Hảo Trần văn Soái 
bị bãi bỗ vì ông này chống lại quản chính 
Bài, Với phân xuất 3.000 người dành trước 
cho ông Soải, Bộ Tồng Tham Mưu tiếp 
TP với trung tả Nguyễn văn. Huê và thiếu tá. 
Nguyễn. thành Đây, là hai sĩ quan Hòa .Hảo 
trong nhóm cũa ông Soái bỏ về hợp tác với 
chinh phũ. Chinh phủ đã tiếp nhận 1,600 thay 
vi 3.000 như trước, đề thành lập ra các Tiều 
đoàn 540 (1-3-1955) cho trung tả Huê, và Tiều 
đoàn 539 (1-3-1955) cho thiếu tả Đây, 

Với quân số 19.200 người, kế hoạch thành 
lập các đơn vị giảo phái được ấn định lại 
như sau 

— Thành lập năm trung đoàn thay vì sáu 
với :ba tiều đoàn biệt lập gồm 9.128 người 
{theo cấp số của TRÌM). 

— Gia nhập với tính cách cá nhân 10.072 
người 

* Xem kế hoạch thành lập các đơn vị và 
phân phối các quân nhân giáo phải (thiết lập 
ngày 31-1-1956). 


... 


Su [St ae : Am dc TS SX* 
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TRĐ 61 vải TÔ 546, 547, 548 
~ Trinh Minh Thể ám | tạns TRĐ 6n với TP 549, 510, 544 A5 
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LÒ ‡ TRP 63 vải TD 550, lua 
- Ngyễn văn mê 160D | 585 TP 540 45 
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Sơ đồ kế hoạch thành lập đơn vị và phân phối 
quân nhân giáo phái (51-1-1956) 


gia nhập thiệt thọ 


thấp kêm này là đo sự mất tin 
Tĩnh tụ gi:2 phải đổi với chính 
phù nên đã không có những sự hợp tác chặ 
chẽ, và hơn nữa các quản nhân giáo phải chỉ 
hưởng ứng lúc đầu, san này th 
áp dụng nhiều biên pháp khẩt khe như 
khảo hạch, ấn định lại cấp bẻc v.v... nên chân. 
tân không chịu gia nhấp nữa. 


“Theo đổi việc thành là 
phải, tạ thấy cách tồ chức của những đơn 
này thị g ngững. Việc thay đồi không 
ngoài những mue đích chính là 

1) Phát triền hoặc thủ hẹp tồ chức của 
các đơn vị giáo phải trong khuỏn khồ của 
cấp khoản phụ trội 10.000 người, 

2) Thỏa mãn lúc đầu bằng một tồ chức lớn 
(bằng cấp số) để tránh những phản ứng của 
cúc nhóm giáo. phải, sau tu chính thu bẹp lại. 


các đơn vị giáo 


So theo sơ đồ kế hoạch trên, ta thấy các 
sở đặc biệt, các trung: 
phải được dành cho lúc đầu, d 
hết và cấp số lý thuyết cũa các trung đoàn giáo. 
phải lúc ban đầu cũng bị rất một cách quả 
đáng, tý dụ như. trường hợp của 
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đoàn 60 khi mới thành lập 
được đành một cấp số 3.609 người đề (ö chức 
bộ chỉ huy, đại đội công vụ và bốn tiều đoàn 
chiến đấu + còn 1.45 và trung đoàn 
chỉ còn ba tiều đoàn. 


- Trung đoàn 58 khí mới thụ nạp, được. 
đành một cấp số 2.935, nay cả hai trung đoàn. 
58 và 01 chỉ có 3.188 người. 


Với các Tiều đoàn 510, 539, 519 riêng rẽ 
trên, Bộ Tồng Tham Mưu định thành lập Trung. 
đoàn bộ bình số 62 nhưng trung đoàn này để 
không thành hình được, vì lẽ: 


— Tiều đoàn 510 được nhận một cấp số 
975 người suýt soát với tồng số 1.000 được 
chấp thuận, nay có 585 người. Quân số này, 
còn cao hơn các tiều đoàn 539 và 549 chỉ có. 
450 ngườ.. 


— Tiều đoàn 539 Nguyễn thành Đây phải 
ngưng hoạt dộng do ông này chết. Tiểu đoàn 
không người chỉ huy, nhân viên bỏ. ngũ, chỉ 
“còn lại một số ít nên sau này: bị giải tản. 


— Tiều đoàn 549 của nhóm Lâm thành 
Nguyên quy thuản cũng khỏng thành lập 
được, vì quy tụ mãi mà bất thành, chỉ có trên. 
200 người nên cũng giải tản. 
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êu đoàn 540 Nguyễn văn Huê không. 
quy tụ nồi 400 người, bởi vì một số bình sĩ 
của ông Huê đã bỏ theo ông Soái (43). 

Các bằng cấp số đơn vị giáo phải thay đồi 
luôn luôn, mãi tới đầu năm 1956 mới đứng 
vững. Quản sỡ của mỗi tiều đoàn giáo phi 
sau chót được n định 450 người, mỗi bộ chỉ 
huy và đại đôi công vụ 135 người, đại đội 
trọng pháo 140 người. Một trung đoàn bộ bình 
giáo phải theo lý th người. Đại 
đội trọng pháo IL lâu sau lại bị bô, nên mỗi 
trung đoàn chỉ còn 1.486 người. 


tác đơn vị giáo phải được coi như những 
đơn vị biết lập, không được sư đoàn hóa và 
mặc nhiên trực thuộc hoàn toàn vào thành 
phần tồng trừ bị, tay nhiên không nhất thiết 
được đặt ở Đệ I quân khu, khi cần có thề điều. 
động ra khỏi quản khu này. 
Về phương điện huấn luyện, chính quyền 
cho áp đụng những biện pháp sau đây : 
Mỗi đơn vị giáo phải hay cá nhân khỉ 
gia nhập quản đội quốc gia đều phải qua một 
Khóa huấn luyện hoàn hảo tại TTHL, Quang 


Các SĨ quan v 
một cuộc khả 


hà xĩ quan giáo phái 
đề định lại cấp b 


phải q 


khóa học, các sĩ 
đều bị đánh thụt 
cấp vi tô ra kệ ng. Các trung ú 
thiếu úy bị đánh thut xuống cấp thương sĩ 
hoặc thượng sĩ 1, nghĩa là mỗi quản nhàn giáo. 
ảnh thụt tới hai cấp, có khi tới ba cấp. 
ẻng các vĩ quan giáo phái theo học 
trường Đã Lạt và Thâ Đức từ trước đó được 
miễn khảo hậch và vẫn giữ 
Thành phần này chỉ có kho: 
Người Pháp đã cho các sinh 


ngưở 


quan giáo phái được học trường Đã Lạt kề 
từ khóa 3. Tuy nhiên, cũng có một số ít các 
sĩ quan giáo ph 


n cấp bậc, 
ö khả 


được giữ ngụ 
hoặc đã chứng tỏ 


che chỡ, cho điềm tốt và không gửi vào các 
khóa hoàn hão, nên đã duy trì được cấp bậc 
cũ. 

Sau khí huấn luyện, các đơn vị giáo phải 
hầu hết phải đồi đi xa 


— Trung đoàn 60 ti chuyển lên Cao 
Nguyên. 

ác Trung đ 
miền Trung. 


57, 5Ñ và'61 đồi ra 


— Riêng Trung đoàn 63 là trung đoàn 
duy nhất được giữ lại ở miền Nam, nhưng 
phải di chuyên lên đồng tại ú 


Các bình sĩ giáo phải đồi đi xa rất bất 
mãn, nhiều người đảo ngũ, trở li miền 
làm ăn. Các trung đoàn giáo ph 
Trung thường công khai tô thái độ chống đối 
chính quyền. 

Do đó, Bộ Tồng Tham Mưu đã phải nhiều 
Nần mang vấn đề này ra bàn lại 


Trong một phiếu trình, Bộ Tồng Tham 
Mứu đề nghị giải tản các đơn vị giáo phải đề 
sát nhập quản số vào các sư đoàn khinh chiến 
lúe đó đang thiếu hụt. Nhưng vị nguyễn thủ 
quốc gia lại ngấp ngừng và không muốn có 
một sự quyết định như vày. Sự ngập ngừng. 
này đã khiến tỉnh hình các đơn vị giáo phải 
thêm suy sup, và đã khiến các sĩ quan giáo 
phải thêm chống đối và làm cho bình sĩ giáo 
phải thêm chân nản, bỏ trốn rất nhiều. 

Kết cú», đến ngày 16-9-1956, Bộ Tòng 
“Tham Mưu đã ra lệnh giải tán Trung đoàn 63 
và Tiều đoàn õ10 ở trong Nam. Tiếp đỏ, ngày. 


(ạy) Gia ng Hu? và Set dã những .. 
Ha. Việc ích mích sy hạ bồng số và lóc chính quyền che ứt 


hấp peoo nrười thhậc nhôm ông Sất vào qu đã quốc ga 
Tốc ấy ông Huế chỉ bay Liên đem so Hồa Hào đểng mí Leng 
“Xuyên, để gu mặc ông fấ, tết sức lính 
g Hổ vín che teen gin deối guần ông ga chập 
nốc có. Bồ Tổng Tham Mưa dấp thua 
đã Khn ng Si si gi gối the phần đi đe căng đng là 
» Ha vì là ly viên ong Mi đồng quốc 
thoậc Hồa Hồc Lông thể vượt quy 
được Bộ Tổng Tham Mơu lá á. 


với chân 


Thi đ công vận đồnÀ che ông Hut cp khen co 
Thy a c ức chấn anh ội bộ vín để 
S8 không được để cp đến 

lập ng lê 


) Tướng Ngoễn Gc Ngộ liên lon thn đí hợp ức 
với dính quyền, Ông Ngệ đã cũng cấp qea đồy đồ thành lp bá 
tang đen mà còn cong đp tiên để gia shập tha dínhcích cí nhữa 
X3 se Ngh ngàn net h nh li mến dữ 
« : ấu và đồn Hà ngời có 

chững quần 


sâm th với dính qưề 
tk tin qếc ch vồng 

chà ha của phe gM trong nột vn the gồi 
che dính phủ, đã quan siệm việc dt nhập bệ đổi ca ông 
me cóc quận đội Ngy‡n Tang Trực không phi lì lực lượng bế 
sức của quâuđội PHÍm, nó dính là một lực lượng đầu tên của quốc 
giá Việt Nam, my đính quợ bất ế vào quân đội dĩ cố nghĩ. lì 
Yến dc đơn vị sày t bình thóc bể ức ứng quy chế đính gợ, 
shế khăng phi là mớt gia shập vào quâuđội quế ga, De để mì 
à Vài Ki đầu chính quŠ dành che ông dành lịp một tang 
(on, ông khẳng vừa lồng sia thành lập tiên những bốn ung 
đền vì; được ấn mãn tiên một rang điền thứ bá. 


dư, 


'CÁC ĐƠN VỊ BỘ BINH. 


¡ tân tất cả các trang đoàn bộ bỉnh 
giáo phải tại miền Trung và miền Cao nguyên, 
đề sắt nhập vào các đơn vị chính quy. 


Đến đ 


y, ta có thề nói là các đơn vị giáo 


những cả nhận giáo phải, gièm đã sác thành 
phần từ tưởng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan đến 
các bính sĩ phúc vụ. Nhữn; lã mau 
chóng đồng hóa với tập thề quân đội và 
không cÖÑ€Ø một sự xảo trộn não về giáo phải 
xây ra trong quân đội nữa. 


Đối với một vài cấp l 
giáo phái, chỉnh phủ hồi đỏ t 
giữ những chức vụ quan trọng, nhưng cũng 
cổ tạo cho những vị này những chỗ ngồi xứng 
đăng. Vì vậy, Bộ Tông Tham AMưu đã tạo 
hai cơ quan làm việc : một cơ quan được 
là Sở»du-kich chiến và một cơ quan khác là 
Sởphản dụ kích chiến. Sở du kích chiến được 
giao cho thiếu tườn Ngõ làm 
giảm uốc. Sở phần du kỉch chiến 
thiểu tướng Văn Thành Cao, là người đã được 
thủ tưởng Ngô đình Diệm thăng cấp tưởng đề 
thay cố trung Trịnh Minh Thứ chẳng 
xay đã bị tử tràn €3), 


lược giao 


4. CÁC TRUNG ĐOÀN ĐỊA PHƯƠNG. 


Các trung đoàn địa phương được thành 
lập kẻ từ 1-8-1955 do nghị định số 637 
QP/NĐ ngày 11-8-193 

ô tất cả 13 trung đoàn địa phương 
được thành lập và phản chia cho các quân 
khu nhữ sau 

— Đè TQ 
130 đến 137. 


3 trung đoàn — đân 


Để II QR 
và 14 


2 trung đoàn — các số 161 


~ Bè II QK - 3 trung đoàn — các số 181 
182 và 183. 

Các đơn vị vệ binh Nam Việt được chính 
thức giải tán và cải biến thành 20 tiều đoàn 
địa phương (ND 610 QP/ND ngày - 
cộng thèm với một số tiều đoàn địa phương 
tân lập tạo th địa phương kế 
ác tiều đoàn địa phương được đánh số 
từ 570 đến 593 đề ghép vào trung đoàn. 


nh 8 trung đoà 


Trung đoàn d 
phần cơ hữu 


a phương số 161 với thị 
1I, đồ, 46 và 
địa phương số 162 với các tiều 
ĐH, #2 và 11 đều là các BVN gốc vệ bình 
Việt được ghép lại 


m các tiều đi 


trung đoả 
đo 


Ta trởng Diệm gẫn cấp bậc thiểu lường cho 


ông Văn thành 
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Cao tại dịnh Dộc Lập. 


CÁC ĐƠN VỊ HỘ HINH: 


Trung đoàn địa phương số 181 với các 
tiều đoàn sơn cước số ö, Lvà 2 — Trung đoàn 
địa phương số 1$ SL và liều 


và TRO B09, là những 
trung đoàn được kết hợp với đã loại tiều đoàn 
còn lại không được xư đoàn hỏa. 


H. CÁC SƯ ĐOÀN BỘ BINH 


1. SƯ ĐOÀN VIỆT NAM 


RỀ từ đầu tháng 7-1952, sau khi thành lập 
các quản khu, các sư đoàn bộ binh đầu tiên 
xuất hiện và được gọi là các sư đoàn Việt 


m (la đivision VieLnamienne). 


Lúc đô có kế hoạch thành 
đoàn Việt Nam ¡ riêng năm 19 
năm, cô thể thèm hai nếu các đồ tr 
Mỹ kịp thời viện trợ được gi tới. 

Cuối năm 19) 
thành hị 
bằng các tiều đoàn IVN cũng mới được thành 
hình do sự chuyền giao tử qu 
Pháp. 


lập tâm sư 


Giữa năm 1953, sư đoàn thử bảy đang 
được thành hình lại bị bỗ đở. Các tiêu đoàn. 
bộ bình rời bỏ các sư đoàn Việt Nam chuyền 
sang thành lập các liên đoàn lưu động. 


Hồi từ các liên đoàn lưu động và lưu 
động nhẹ, vào cuối năm 1951 các tiều đoàn. 
lại chuyền, đề kết hợp thành các trung đoàn. 
và ÿ tưởng thành lập các trung đoàn bộ bình 
được thành hình một cách quy mỏ, đề từ đỏ 
kết hợp thành các sư đoàn bộ bình. Diễn 
thành hình các sư đoàn như vậy đã trải qua 
hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là sự thành 
hình của sử đoàn Việt Nam và thời kỹ thứ hai 
là sự kếp hợp các trung đoàn bộ bỉnh đề 
thành lập các sư đoàn bộ. bình. Giữa hai loại 
sự đoàn này đã có những sự khác biệt rõ rệt 


Q9) Đế vố bíh đã giá phú ít chập gen độ 
căng củ kỂ tới một cín bộ ¡được ít nhập quận 
đổi uc ga từ giữa sim vggy. TReo chương tình kồi dó, ổp 
Hạh đạo Có Đã ý dog ý đo s.eøn ví 
KẾ H gas và lạ d qean gia chập quân đồi quốc gì để lầm áo 
kồ bổng che dc TĐKQ mới dành lp, Các cán bì gam 
(C& Đi được phản phối do các TĐKQ tên tần quốc, ký cì 
tả Bác Việc Nhữyg w sen nốy uy meng đp dhiệ» ứy nhưng 
cải được linh leơng thượng 


bộ qua sy Ca 


— Sư đoàn Việt Nam tạo lập năm 1952 
chỉ là một đơn vị hình thức, không cổ hệ thống. 
chỉ buy chặt chẽ ; chưa phải là môt đại đơn 
vi chiến thuật, bởi vì toàn bộ sư đoàn không 
hành quân. Sư đoàn lúc ấy được đặt ra chỉ 
là đề đáp ứng theo đề nghị của người Mỹ, họ 
đã coi str đoàn, ngoài tác, 
là một tiêu chuần đề xác định việc viên trợ. 


ồn người Pháp lúc đó có một quan 
niệm khác hàn. Theo ÿ họ, nhú cầu chiến 
trường chỉ đòi hồi ở cấp tiêu đoàn hoi 
tiều đoàn miễn là các đơn vị này được hưởng 
mọi ưu thế về hỏa lực yêm trợ chứ chưa 
sử dụng đến cấp sư đoàn. 


— Ngược lại sư đoàn hộ binh đượ 
thành lập về sau, hoàn toàn là những đại đơi 
vị chiến thuật, cõ hệ thống chỉ huy chặt chẽ, 
nghĩa là sư đoàn chỉ huy qua các cấp trung, 
gian là trung đoàn đề tới các tiều đoàn. 
sử đoàn bộ bình này được c 
thành phần chiến đấu nòng cối của quản le. 


Các sư đoàn Việt Nam đã được tồ ch 
dựa theo tầm quan trọng chiên lược 
quân khu. Bị ất 


¡ quân khu khác nhau và được phả 
thứ sau 


— Đệ Í quân khu 
— Đệ 2 quân khu 
— Đệ 3 quân khu 
~- Đệ 4 quân khu 


Sư đoàn số 1 và 6 
Sử đoàn số 2. 

Sư đoàn số 3,5 và 7 
: Sư đoàn số 4. 


tế, không có bộ tham mưu str 
đoàn, bộ tham mưu quân khu đâm trách luôn, 
vai trò này. Mỗi sư đoàn Việt Nam cấu tạo 
với một thành phần như sau 


— Bỏ tư lệnh do bộ tư lệnh quân khu 
điều kh 


— Một đại đội truyền tin. 
— Một đại đội vận tải 

— Một đại đội trung hạng sửa chữa. 
— Đại đội quân y lưu dộng. 

— Toán di tần và tải thương. 

— Một chỉ đoàn thám thính xa (EIRVN) 
— Một tiều đoàn pháo bình (GAVN), 
— Chín tiều đoàn bộ binh. 


Thành phần các tiều đoàn bộ binh trong 
các sư đoàn Việt Nam được ấn định như sau 


NAM VIỆT BẮC VIỆT CAo NGUYÊN [Cha im cho 
GOHA | GêN | SUEYN | SOẠN | SOSM | SUYN | SĐVN suy 
IBYN |6LBVN 2 BVN | 250YN | TIBYN | 1M 8 BVN 
z. eo mo |*+c | |ma |2 8o 
s- | pc | s- Jmị |mị | #- 4g. 
nà Mà 8m J®ị | HS *— so - 
18 - la - 14 - _ 55 - T ~ 5 - 88 - 
1ø. |8. | - | - | |8- | #~ so. 
nà |m- |Jm- |6 - | me |m- | mo. 
6. | mo. |m- |J6- |8 |m‹| ®- go 
¡co | mà | - |Jm- |9- ZÌ 3$ mg. 


Sơ đò thành phần các tiểu đoàn bộ bình 


trong các sư đoàn Việt Nau 


đội Liên hiệp Pháp sang, có một 
phần được tân tạo. 

Ngoài những thành phần trên, một vài 
sử đoàn Việt Nam còn có những thành phần 
phụ thuộc rất. phức tạp. Ví dụ như Sư đoàn 2 
Việt Nam còn có cả: 

— Đại đội lao công hành chánh (C# đ'ou~ 

Vriers đfadministration). 


— Trung tâm huấn luyện. 


— Trường thiếu sinh quân. 


ghĩa là sư đoàn này 
những đơn vị nắm trong lãnh vực của quản 
khu, sự chỉ huy giữa sư đoàn và quận khu 
bởi thế đã lẫn lộn và trùng nhiệm. 

Đừng ra, người ta chỉ biết tới quân khu 
mà không biết tới sư đoàn, vì trên các văn 
kiện, các tư lênh quản khu chỉ ký đười ấn 
hiệu của quản khu mà không đã động gi tới 
sư đoàn. Nhưng ngược lại, viên tưởng De 
lange, tư lệnh quản đôi Pháp miền Cao 
Nguyên, mỗi khỉ gửi văn thư cho Bộ Tông 
Tham Mưu lại ký dưới danh hiệu là tư lệnh 
Sư đoàn 4 ViệU Nam. Quyền chỉ huy quân 
khu này vẫn do Pháp giữ trọn nẻn họ đ 
mượn danh nghĩa là tư lệnh Sư đoàn 4 Việt 
Nam đề tiện giao dịch vời các cơ quan: quản. 
sự người Việt, 


ä bao gồm tất cả 
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Các sự đoàn Việt Nam đã từ từ cải biến và 
không cỏ một văn kiện nào liên quan tới sự 
giải tần của các sử đoàn này đề lại. 


9. SƯ ĐOÀN BỘ BINH 


Sau ngày đình chiến, Bộ Tồng Tham Mưu 
đã nghĩ đến việc thành lập ra một bình đoàn 
chủ lực gồm có chin sư đoàn bộ bình và một 
sử đoàn nhảy đủ. 

Công việc này được dự trù từ giữa năm 
16õi với việc thành lập tiên khởi một số 
các trung đoàn bộ bình Việc rủi quân 
miền Bắc vào miền Nam cũng đáp ứng với kế 
hoạch này hầu làm sao tao cho việc phân phối 
ác đơn vị trên toàn quốc thích ửng được 
với kế hoạch thiết lập các trung và sử đoàn 
mà không gây nên một sự xáo trộn nào cho. 
công cuộc phòng thủ điện địa tại Nam vĩ 
tuyển 17. 

Khởi sự, cuối năm 1951, có rất nhiền 
văn kiện phồ biến liên quan tới việc thành lập 
sáu sư đoàn bộ bình, đặt theo đanh hiệu 
sau đây 


~ Sư đoàn 11 bộ bình 

~ Sư đoàn 21 bộ bình 

— Sự đoàn 31 bộ bình 

— Sư đoàn 4 bộ bình Sơn cước. 

— Sư đoàn 6 bộ bình Nùng 

— Sư đoàn 1 bộ binh Ngự làm quản. 


“CÁC ĐƠN VỊ BỘ BỊNH. 


Những sư đoàn này, theo thứ tự như trên, 
đã được dự trù phối trí tại Saigon, Huế, 
Quảng Ngãi, Pleiku, Sông Mao và Đà Lạt (46). 

Nhưng tới 15-12-1951, ý định thành lập 
những sử đoàn này phải tạm đời lại, với lý 
đo là tài khoản viện trợ quán sự niên khóa 
1955 chưa được Hoa Kỳ cho biết. Trong khi, 
chờ đợi các quyết định về quân số mới. Bộ 
Quốc phòng cho thành lập ba sử đoàn bộ 
bình thay vì sáu, và một liên đoàn nhảy đù, 
Do đó kề từ 1-1-1955, chỉ có ba sư đoàn bộ 
binh được xúc tiến thành lập với các danh 
hiệu được mang như sau: 

— Sư đoàn 21 bộ bình 

— Sư đoàn 31 bô bình. 


— Sự đoàn 32 bộ binh (47). 


Tời đây thì quân đội quốc gia phải trải 
qua một cơn khủng hoãng, vì người Mỹ muốn. 
tài giảm quân số của thời chiến xuống thời 
bình, tuy nhiên lại muốn thành lập một binh 
đoàn chủ lực, mà nòng cốt là việc thành lập 
các sư đoàn khả dĩ có thể chống được q 
xâm lăng, 

Tới tháng 2-1955, trong khi các phái đoàn. 
“Việt — Pháp — Mỹ còn đang bàn cấi về các kế 
hoạch quản số mới, một sư đoàn thử từ được. 
thành lêp ngoài chương trình quân số 90.000 
người, đó là 

— Sư đoàn 6 bộ bình tức sư đoàn Nùng. 

(ND số 00 QP/ND ngày 10-2-: 

Đây là một vấn đề bất khả kháng đối với 
Việt Nam lúc đó, bởi vi sư đoàn này đã được. 
thành hình từ sau đình chiến, buộc Mỹ phải 


(6) v8 tnng đoàn bộ bênh được dành lập cối năm sgy, 
sảm tong XẾ boyk s đhần kến; do đó Ảnh kiu ca mật 
ung đoàn to Nhi đị 4 có chững lên bệ với dánh Miu của 
cm đưa, 


(47) Các sơ đaàn sày được thành lập do nghị định số ox2 
CQPẾND sgy vat, Sơ đàa là ếo do ca Tin đền 
đưa động số sĩ thành lập tủ Huế, Sơ đoà -jà là biến. 
đà te đăng số vá được tì ịp ạï Quảyg Ng, 
cảnh lặp sơ đaào sy di mới có một tang đhần c bêu MẠ: 
“đe là nay đeề kệ ke s výế, sa được ứng phố Trang đoàn 
NV Bế Nhàn đà Ty sh 
ải đaìa thiết giấp để thm gia chiến dịch tí, Q 
Bà Đạt, § dd gà ae ri hoá vn Nha, Hả Ñ 
đại ở miềs Tương tất cũ các đơa vị chiến đấu cơ bờu, chỉ di chuyển. 
“Mộ tham mưu và một vài đơn vị chuyên môa, rồi kết hợp với các đơn. 
kiến đấu đã có sa ở trong Nam mà cÍu tạo sêa sơ đoần này. Sự 
đkệc lì dần đến la Lậc đao le động  g dành lp # Quay 
“Na, xgợ sa Lành lp ác di boy vn hành quân gí Qeie 
Ngồi. Các sơ đoàa gà và ya đều the hất các đơa vị xuất sứ từ miỀm. 
pưnn 


đồng ÿ cho thành lập. Sư đoàn Nùng được 
khai sinh tại Sông Mao với một số quân tập 
trung là 8.400 người toàn thuộc gốc Nùng và 
được đặt đưởi quyền chỉ huy của đại tá 
'Wôoòng a Sáng, 

Khi thành lập Ẩhêm sử đoàn này, cã hai 
bên Việt Mỹ đều thỏa thuận bố trí chiến lược 
các sư đoàn như sau 

~- Một sư đoàn ở bên kia đèo Hài Vân 
đề bảo vệ miền giới tuyến và các thành phố 
ở phía này, nhất là thành phố Huế 
thành phổ có tầm quan 
chính t 

— Hai sư đoàn ở tại các vàng Quảng 
Nam — Quảng Ngãi và Bình Định, đề tham 
gia công cuộc bình định những vùng đất mới 
tải chiếm. 

— Một sử đoàn được đặt là thành phần 
tồng trừ bị của Quân Khu 2 và Quân Khu 4, 
đề bảo vệ thành phố Nha Trang. 

Theo sự bổ trí chiến lược này, Sư đoàn 
2L sẽ đồng tại Huế, Sư đoàn 31 tại Quảng 
Ngãi, Sư đoàn 32 tại Quảng Nam và Sư đoàn 
6 tại sông Mao. Đồng thời, Mỹ chấp nhận 
quan điềm của Việt Nam, coi liên đoàn nhảy 
dù như một thành phần tồng trừ bị nhưng 
chỉ được lưu giữ bốn tiều đoàn. Liên đoàn 
nhảy đủ sẽ được đưa về đóng xung quanh 
vùng Saigon, đề vừa được hưởng các doanh 
trại và những phương tiện huấn luyện nhãy 
dù của Pháp để lạ, vừa được ở gần phí 
trường Tân sơn Nhữt, 

Tới I-7-155, kế hoạch quản số 150.000 
người được áp dung, và trong việc cải tỖ các 
đơn vị bộ bình theo kế hoạch mới, các sư 
đoàn bộ bình đã được thành lập chỉa ra làm 
hai loại 


— Loại đã chiến với tồng số là 4 sư 
đoàn. 
— Loại khinh chiến với tồn 
đoàn. 
1955, bốn sư đoàn bộ bình 
số 21, 3l, đ2 và 6 Nùng đã được thành lập 


đã chiến, 
tang từ 
Số 1 đến số 6 được thành lập (ND 612 QPI 
ND ngây 8-8-5). 

Trêu quan niệm chiến lược, hồn sư đoàn 
đã chiếu được phối trí hủ nhụ sau 


— Hai sư đoàn ở tại miền Bắc Trung 
Việt để đương đầu với mọi sự xâm lăng của 
địch từ phía bên kía vĩ tuyển l7 


CÁC ĐƠN VỊ BỘ BÌNH 


Trung 


— Một sứ đoä 


Viết 


tổng trữ" bị mà Việt, để 


ngân cần các địch tr vũng 
biên giới Tây Ninh có thề vẫy r 
Gón khinh chỉ 


đồng nh 


Hi sự đoàn tại 


ï sư đoàn thủ miền D 
Viết đồng đựa theo các quốc lô U 


Cao nguyễn 


hác, một ở vùng 
ở tại vũng địa đầu 
giới tuyển, được coi là địa điềm chiến lược 
quan trọng đề phụ giúp cho các sự đoàn đã 
chiến tại đỏ. 

Ấp đang theo kế hoạch này, các sư đoàn. 
đã chiến số 21, 32 và 6 Nùng đồng nguyên 
tại chỗ, riêng sơ đoàn đã chiến số 31 được 
lệnh chuyền vào Nam đi Hòa. 

Các sư đoàn khinh chiến số 1 được 
thành lập tại Long Xuyên sau chuyền về Ša 
Đéc — số 2 tại Kontum — số 3 tại Thủ Đầu. 
Một sau chuyền lên bến Kéo Tày Ninh — 
số 4 tại Ban mẻ Thuột sau đồi ra Qui Nhơn 
— số 5 tại Dục Mỹ, đầu quốc lộ số 21 và 
số 6 tại Quảng Trị. 


Q 


Một biến chuyển nhỏ về việc đồi danh 
số sư đoàn đã chiến đã xây ra ngay khi 
Sự đoàn đã chiến số 0 Núng dược đồi thành 
Sự đoàn đã chiến xố H1 và Sư đoàn đã chiến 


số 31 đồi thành sử đoàn đã chiến số 11 cho 
các Sự đoàn. 
như cũ. 


hợp với quản khả trì đóng. 
2L và 31 vẫn giữ nguyễn danh ví 

Tới thàng THỊ do một dị 
TRĂN trong Ệ hưởng muốn cả 
mã tỉnh chất này chỉ n 


TTMIUUSC 5G 
trung và tiều đoàn thuộc lực lượng chủ lực 
theo một phường phìp thống nhất nhự sau: 


r đoàn đã chiến = đánh số từ E 


e sư đoán khinh chiến = đánh số 
từ (1 đến 16, 


trung đoàn trong sử đoàn dã 
chiến = ¿ánh số từ 1 đến 


\ý đoàn trong sư đoàn khinh 
h số tứ 31 đến 18. 
tiều đ 
đảnh số từ 1 đến 3, 


trong mỗi trung đoàn = 


đơn vị 
la sự đị 


chuyên môn = đánh theo 


danh 


(Xem bằng hà phần kết hợp của 
các sự đoàn theo danh hiệu được sửa đồi). 


Thành phần kết hợp của sư đoàn với 
danh hiệu cũ 


Thành phần kết hợp của sử đoàn với 
danh hiệu mới 


Sự đoàn dã chiến số 31 


— Trùng đoàn bộ bình số 21 
— Tiền đoàn 8 
— Tiều doàn 28 
— Tiều đoàn ã6 

— Trung đoàn bộ binh số 22 
— Tiều đoàn 23 
— Tiều đoàn 27 
— Tiều đoàn 30 

— Trung đoàn bộ bình số 23 
— Tiều đoàn 7 
— Tiều đoàn 12 
— Tiều đoàn 21 

— Tiều đoàn pháo bình số 2 
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— Sư đoàn dã chiến số 1 
— Trung đoàn bộ bình số 1 
— Tiều đoàn ƯI 
\ụ đoàn 9fL 
— Tiều đoàn 3/1 
— Trung đoàn bộ bình số 2 
— Tiều đoàn 1/2 
— Tiều đoàn 2/2 
— Tiều đoàn 3/2 
— Trung đoàn bộ binh số ä 
— Tiều đoàn 1/3 
— Tiều đoàn 2/3 
— Tiều đoàn 3/8 
— Tiều đoàn pháo binh số 1 


— Sứ đo¿n dã chiến số 33 
hsố 32. 


— Trung đoàn bộ 


— Tiều đoàn 20, 


— Trung đoàn bộ binh số 155. 
— Tiêu đoàn L1 
— Tiều đoàn 18 


— Trung đoàn bỏ bình số 31 
Tiều đoàn 2 
— Tiều đoàn 9 
— Tiều đoàn 59 


đoàn phảo bình số õ 
— Sư đoàn đã chiến số 11 
bộ bình số 34 
w đoàn 57 

đoàn 86, 
lên đoán 87 


— Trung doà 


— Trung đoàn bỏ bình số đố. 
— Tỉ 


— Tiều đoàn 83 
— Trung đoàn bộ bình số 3ô. 


— Tiều đoàn 


đoàn 
— Tiểu đoàn 89 
— Tiêu đoàn pháo bình số 6 


— Sự đoàn dã chiến số 11 (31 cũ) 
— Trung đoàn bộ bình số 5L 
— Tiền đoàn 16 
— Tiều đoàn 50. 
— Tiều đoàn 719 
— Trung đoàn bộ bình - 52 
— Tiêu đoàn 54 
— Tiều đoàn 701 
— Tiều đoàn 713 
— Trung đoàn bộ bình số lỗi 
— Tiều đoàn 22 
— Tiều đoàn 58 
— Tiêu đoàn 76 
u đoàn pháo bình số 3 


— Sư đoàn dã chiến số 3 
— Trung đoàn bộ binh số 41 
— Tiều đoàn 1/4 
— Tiều đoàn 2/1 
— Tiều đoàn 3/1 
— Trung đoàn bộ binh số 5 
— Tiều đoàn J5 
— Tiều đoàn 2Jã. 
— Tiều đoàn 3ið 
— Trung đoàn bộ bình số 6 
— Tiều đoàn 1/6 
— Tiểu đoàn 2/6. 
— Tiều đoàn 3/6 
— Tiều đoàn pháo binh số 2 
— Sư đoàn dã chiến số 3 
— Trung đoàn bộ bình số 7 
— Tiều đoàn 17 
— Tiều đoàn 2f7 
— Tiều đoàn 3f7 
— Trung đoàn bộ binh số 8 
— Tiều đoàn 1/8 
— Tiều đoàn 2I8 
— Tiều đoàn 3/8 
— Trung đoàn bộ binh số 9 
— Tiều đoàn 19 
— Tiều đoàn 2I9 
— Tiều đoàn 3/9 
— Tiều đoàn pháo binh số 3 


— Sứ đoàn đã chiến số & 
— Trung đoàn bộ bình số 10 
— Tiều đoàn 110 
— Tiều đoàn 2/10 
— Tiều đoàn 3/10. 
~— Trung đoàn bộ binh số I1 
“iều đoàn H11 
— Tiều đoàn 2/11 
— Tiều đoàn 3/11 


— Trung đoàn bộ bình số 12 
— Tiều đoàn 1/12 
— Tiều đoàn 2/12 
— Tiều đoàn 3/12 

— Tiều đoàn pháo bình số 4 
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— Sự đoán khinh chiến số 1 
— Trùng đoàn bộ bình số 11 
— Tiều đoàn 1 
— Tiêu đoàn 3 
— Tiều đoàn 11 
— Trung đoàn bộ bình số 101 
— Tiều đoàn 5 
— Tiều đoàn 13 
— Tiều đoàn 66 
— Trung đoàn bộ bình số 102 
— Tiều đoàn 19 
— Tiều đoàn 515 
— Tiều đoàn 512 


— Sứ đoàn khinh chiến số 3 
— Trung đoàn bộ bình số 103 
— Tiều đoàn 15 
— Tiều đoàn 21 
— Tiều đoàn 511 
— Trung đoàn bộ bình số 10+ 
~ Tiều đoàn 507 
— Tiều đoàn 510 
— Tiều đoàn 5; 
— Trung đoàn bộ binh số 105 
— Tiều đoàn 518 
— Tiều đoàn 519 
— Tiều đoàn 520 


— Sw đoản khinh chiến số 3 
— Trung đoàn bộ bình số 15 


— Tiều đoàn 62 
— Tiều đoàn 63 
— Trung đoàn bộ bình số 12 
— Tiều đoàn 64 
— Tiều đoàn 65 
— Tiều đoàn 68 
— Trung đoàn bộ bỉnh số 10% 
— Tiều đoàn 50L 
— Tiều đoàn 503 
— Tiều đoàn 503 
— Sư đoàn khinh chiến số £ 
— Trung đoàn bộ bính số 401 
— Tiền đoàn 90 
— Tiều đoàn 91 
— Tiều đoàn 73 
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— Sư đoàn khinh chiến số 11 
— Trung đoàn bộ binh số 31 
ˆ — Tiều đoàn 1iãI 
— Tiều đoàn 2/31 
— Tiều đoàn 3/31 
— Trung đoàn bộ binh số 32 
— Tiều đoàn 1/32 
— Tiều đoàn 2/82 
— Tiều đoàn 3/32 
— Trung đoàn bộ bình số 33 
— Tiêu đoàn 183 
— Tiều đoàn 233 
—Tiều đoàn 3/33 
~= Sư đoàn khinh chiến số 13 
— Trung đoàn bộ bình số 34 
— Tiêu đoàn 1/31 
— Tiều đoàn 2f31 
— Tiều đoàn 3/31 
— Trung đoàn bộ bỉnh số 35 
— Tiều đoàn 1/35 
— Tiều đoàn 2/35 
— Tiều đoàn 3/85 
— Trung đoàn bộ binh số 36 
— Tiều đoàn 1/36 
— Tiều đoàn 2/36 
— Tiều đoàn 3/36 
— Sứ đoàn khinh chiến số 13 
— Trung đoàn bộ binh số 37 
— Tiều đoàn 1/37 
— Tiêu đoàn 2/37 
— Tiểu đoàn 3/37 
— Trung đoàn bộ bình số 38 
— Tiều đoàn 1/38 
— Tiều đoàn 2/38 
— Tiều đoàn 3/38 
— Trùng đoàn bộ bình số 39 
— Tiều đoàn 1/89 
— Tiều đoàn 2/89 
— Tiều đoàn 3/39 
— St đoàn khinh chiến số 15 
— Trung đoàn bộ bình số 40 
— Tiều đoàn 1/40 
— Tiều đoàn 2M0 
— Tiều đoàn 3/40 


— Trung đoàn bỏ bình số 402 
— Tiều đoàn 91 
— Tiều đoàn 95 
— Tiền đoàn 1 
— Trung đoàn bộ bình số 40? 
— Tiều đoàn 93 
— Tiều đoàn 93 
— Tiều đoàn 31 
— §ư đoàn khinh chiến số 5 
— Trung đoàn bộ bình số 404 
— Tiều đoàn 83 
— Tiều đoàn 81 
— Tiều đoàn 808 
— Trung đoàn bộ bình số 405 
— Tiều đoàn 
— Tiều đoàn 801 
— Tiều đoàn 807 
— Trang đoàn bộ bình số 409 
— Tiều đoàn 812 
— Tiều đoàn 708 
— Tiều đoàn 813 
— Si đoàn khinh chiến số 6 
đoàn bộ bình số 201 
— Tiền đoàn 2 
— Tiều đoàn 18 
— Tiều đoàn 601 
— Trung đoàn bộ bình số 156. 
— Tiều đoàn 4 
— Tiều đoàn 74 
— Tiều đoàn 53 
— Trung đoàn bộ bình số 203. 
— Tiêu đoàn 47 
— Tiều đoùn 702 


— Trun 


— Trùng đoàn bộ bình số 41 
— Tiều đoàn HH 
— Tiền đoàn 2/1 
— Tiều đoàn 31 


vung đoàn bộ bình số 


— Tiều đoàn 
— Tiều đuận 


Sự đoán khinh chiến số 15 

— Trung đoàn bộ bình số 43 
— Tiêu đoàn 1/13 

iêu đoàn 3/43 

— Tiêu đoàn 33 


— Trung đoàn bỏ binh số 42 
— Tiều đoàn ƯH 
— Tiểu đoàn 3⁄4 


w 


— Trung đoàn bộ bình số đỗ 
lêu đoàn 1/45. 


đoi 


— § đoán khinh chiến s 
— Trung đoàn bộ bình số 46 


— Tiều đoàn 3/46 


— Trung đoàn bộ bỉnh số 47 
— Tiều đoàn 1/47 
— Tiều đoàn 2/7 
— Tiều đoàn 3/17 
— Trung đoàn bộ bình 48 
— Tiều đoàn 1/48 
— Tiều đoàn 2/48 
— Tiều đoàn 3/48 


% 


A Vài điều chú thích oề các sr đoàn bộ 
bình — Tời cuối năm 1958, mười sư đoàn này. 
rút xuống còn bảy sư đoàn, lại được cải thành. 
bảy sư đoàn bộ bình giống nhau, không còn 
có các loại sư đoàn đã chiến và khinh binh 
khác biệt như trước nữa. 


Trong việc cải (ồ đó, Sư đoàn đã chiến 
số 3 đồi thành Sư đoàn 5 bộ binh — Sư đoàn 


dã chiến số 1 đồi thị 


lì Sứ đoàn 7 bộ bình. 
Số hiệu của các Sư đoàn 1 và 2 giữ nguyên 
như cũ. Các Sư đoàn khinh chiến số 12, 13 và 
16 bị giải tán. Còn các Sư đoàn khinh chi 
số 11, l4 và l5 được thâu nhận quân số cũ 
các sư đoàn giải tán đề cải tồ: — Sư đoàn 
khinh chiến 11 thành Sư đoàn 21 bộ bình — 
Sư đoàn khinh chiến số 14 thành Sư đoàn 22 
bộ bình — và Sư đoàn khinh chiến số T5 thành 
Sư đoàn 23 bộ bình. 


3.3 


“CÁC ĐƠN VỊ HỘ BÌNH. 


5. SO SÁNH THÀNH PHẦN TỔ CHỨC 
GIỮA HAI SƯ ĐOÀN: DÃ CHIẾN 
VÀ KHINH CHIẾN 


ảnh lắp hai sư đoàn đã chiến và 
được phát xuất từ quan niệm cho. 
\c chiến tranh sau này ngoài một 
công khai tất thế nào cũng đôi hồi 
đến sự phối hợp của du kích chiến. 


xư đoàn đã chiến thành lập đề đương, 
lầu với sự xâm Tăng từ bên ngoài, theo lối 
chiến tranh cồ điền và trân địa. Các sư đoàn 


khinh chiến chỉ được thành lập với mục đích 
chiến thuật là du kích và phân đu kích. 

Sư đoàn đã chiến được trang bị đầy đủ 
như một sử đoàn bộ binh bình thường, còn sưr 
đoàn khinh chiến lại trang bị rất nhẹ, bởi vì 
các sư đoàn này sẽ hoạt động ong những 
địa thế sinh lầy, núi rừng và giao thông hạn 
chế. 

Sự khác biệt giữa các sư đoàn đã chiến và 
khinh chiến rất rõ rệt. 


A Xem các sơ đồ tồ chức và quản số của 
các sư đoàn đã chiến và khinh chiến. 


so 38 
BTM /SD DẤ CHIẾN HẠO HA 
24 + 3L+ 0= 5% & bon 
s T 'Tổng cộng _ 8600 
[ T 1 
ĐẠI ĐỘI TỔNG HÃNH ĐINH 
24101 185 c 140 8TM/TRUNG ĐOẦN tế 
Xin siso 
ĐẠI BỘI THẤM BÁO. 
RKE= em xen 
4 VỊ vƯA C96 =——= 1 
9B/ CHCY 9D/TRỌNG PHÁO 
ĐẠI ĐỘI TRUYỂN TIN 3 36 4107 = 145 3 +12 +35 = 106 
mm 
_ Be tiểu đoõn bộ binh giống nheu. 
ĐẠI ĐỘI CÔNG BINH J8 3Ó + T0 = 209 
mm 
ñ Ää 
9ẠI ĐỘI VẬN TÁI mm. 
4 Đ 3 88 2TR te nS g0 
TP Tổng cộng: 20% 
ĐẠI ĐỘI SỬA CAỮA F—————' 
4 236 4 92 135 ĐB/CñcY 4 đại đại chiến đếu 
P |] Lí; » + ám giếng nhac 
ĐẠI ĐỘI GUẦN Y ¡¡ th 
đ 21375: 1i26— xố; scấi By, 4 SÉ7 SP ly 
PHÂN ĐỘI QUẦN NHU, Mối đại đội chiến đâu ¡ 4 + 80 + A6 = T30 chía ra 
Sóc 1 Sa ban — 1 trung đội chỉ huy 21 người 
— 1 tương đội yến trợ 25 người (3 cốt 60 + 3 đliển) 
— 8 tang dặi chiến đấu giống nhau với nỗi trung 
tội 3 tiểu đại, nối tiến đại 8 người đêm 1 tiểu đội trưởng, 
n 1ö Bình hạ số tổ tưởng hổa lực, 1 xạ thủ, Ì nạp đạn, ] hạ sĩ tổtrưổng| 
TIỂH/ĐĐARLHAB Bhữt ¡nh bình vã 3 khinh bình. 
2á + 68 + 3B < 410 
12 ĐẠT BẤC t6S LÝ 


DKI..EEmI 


Thành phân tổ chức và quân số của L 
Ôn để ching cv quán số Lrr 


Sư đoàn đã chiến cỏ quân số lý thuyết 
S600 người, trong khi đó sử đoàn khinh 
chiến chỉ cỏ 5.3ið người (48); mỗi trung 
doàn đã chiến có 273 người, trung đoàn khinh 
“hiến chỉ cô 1.630 ; tiên đoàn đã chiến có 706 


34 


người, tiêu đoàn khinh chiến chỉ có 450 người, 
Các tiền đoàn địa phương và giáo phải được 
hưởng quân số lý thuyết như các tiều đoàn 
khinh chiến. 

Các Sư đoàn đã chiến được tồ chức với 


- 
BTM/ SD KHÍNH CHIẾN mm T1 
E-2D0 ai). EẾ Bế1 . Tổng cộng r sa 
1 
ĐẠI ĐỘI TỔNG HÃNH DINH BTM/ TRUNG. ĐOÃN nR 
4 + 2L #60 5 109 h s 
R h 1L 
ĐẠI ĐỘI TRUYỄN TIM 
3 +38 183 = H2 4 3g +3ả CO 
ĐẠI ĐỘI THẤN BẢO 
4$ Bo tiểu đoän bộ bình giống nhau 


Á2 Ð 222 + 1086 = 1350 


BCH/ TIỂU ĐOÂN 
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Thành phần tổ chức và quân số của. 
sư đoàn khinh chiến 


Đ9/ CCV. 3 đại đội chiến đấu 
2938 + 98 = 123 giống nheu 
2 cối 8y 
2 SKZ S7 ly 
4 đi tiến 


Mỗi đại đội chiến đế : 3 +17 + 88 = 


— 1 trang độ 
~ 3 trang ái 


108 chia ra 


chỉ hay 24 người (2 cối 60 ly) 
chiến đấu giống nhau. 

Mỗi trung đội 28 người có 3 tiểu đội chiến đấu 
8 người gồm 1 tiểu đội trưởng, 1 hạ sĩ tổ trướng 


hỏa lực, 1 xạ thủ, Ì nạp đạo, Ì hạ sĩ tổ trưởng 
và 3 khinh bình, 
I 
T $7 + 73 + 1Ó) = lóậo 


bình 105 ly, trong khi đó sự đoàn. 
n chỉ có một đại đội truyền tin và 
một đại đội thám báo. 


Các trung đoàn dã chiến và khinh chiến 
đều có đại đội trọn ¿ pháo nhưng đại đội trọng 
pháo của trung đoàn khinh chiến có những 140 
người và 12 súng cối B11y, trong khi đồ đại đội 
trọng pháo cũa trung đoàn đã chiến chỉ có 100 
người với 8 súng cối 8l ly. Các đại đội trọng 
pháo của các trung đoàn địa phương và giáo 
phải (kề cä đại đội trọng pháo của các TRO. 
trước kia) cũng được tồ chức như các đại đội 
trọng phảo của sư đoàn khinh chiến. 
đoàn đã chiến có bổn đại đội chiến đấu, trong 
khi đỏ tiều đoàn khinh chiến chỉ có ba*dại 
đội. Nền tầng tồ chức của các đại đội đã chiến 
và khinh chiến đều giống nhau, vì mỗi trung: 
đội chiến đấu đều có ba tiều đ 
đội 8 nhân viên được chia làm hai 


tồ khinh 


binh và hỏa lực. Tuy nhiên, số vũ khí năng 
trang bị cho các đại đội đã chiến và khinh 
chiến này tương đối có khác nhau một chút. 

Các bằng cấp số của các sư đoàn dã chiến 
n cứu dựa theo cấp. 
n_ số 150.000 ngàn 
người đành cho, nên hiền nhiên là sẽ thiếu 
thực tế đối với chiến trường. Sau này, khi đã 
thành lập xong, các sư đoàn vẫn được một 
phái bộ Việt — Mỹ tiếp tục nghiên cửu và trắc 
nghiệm, đẻ tìm hiểu khả năng thực sự. Phải 
đoàn nghiên cứu và trắc nghiệm này đã chọn 
Sư đoàn đã chiến số 4 ở Biên Hòa đề làm 
thí điềm. 


48) Cha pha Mit với se dì bộ báh ổ đức đc m 
toi < ổn số ý hot chay gì BạE76pế k — suy 
X2 nh vay nh lá tị Euro ngài 

Thuk 


Phi công Việt Nam: đầu tiên thao đượt ni 
íe Marune. Satlnier trên bầu trời Nha 
Trang. 


Chương 
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A KHÔNG QUẢN A HÃI QUẢN A THIẾT GIÁP A PHÁO BÌNH A 
XA BINH A CÔNG BINH A TRUYỀN TIN 


CÁC QUẦN MỊNH CHÚNG CHIẾN ĐẤU VÀ YẾM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


CÁC 

QUẦN BINH CHỦNG 
CHIẾN ĐẤU 

VÀ 

YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


1 KHÔNG QUẦN 


N GÀNH không quân Việt Nam được 
thành lập bởi du số 9 ngày 25-6-1951. Tuy 
nhiên mãi đến ngày thành lập Bộ Tồng Tham. 
Mưu, một cơ quan phụ trách về không quân 
gọi là Ban Không quản (Secon Air) mới 
được (Ô chức trong thành phần của bộ tham 
mưu này. 


“Tháng 4-1952 trưng tâm huấn luyện không 
quân thành lập tại Nha Trang, thì ngành 
không quân mới được kề là thành hình qua 
việc tỒ chức hai khỏa boa tiêu và cơ khi viên. 
đầu tiên. Khóa hoa tiêu mở ngày 1-10-19! 
khóa sinh sĩ quan và 6 khỏa sinh hạ 
quan. Khóa cơ khi viên mở tháng 11 với 26 hạ 
Sĩ quan học viên. 


giai đoạn đầu, ngành không quân 
chỉ được quy định ở một mức quản số gồm 
có Á0 sĩ quan, 120 hạ sĩ quan và 500 bính 
sĩ. Quân số này sẽ sửa đủ đề tò chức một cơ. 
cấu không quản gồm có 


—Một cơ quản chỉ huy là Ban Không 
quản, sau đồi là Phòng Không quân (Dépar- 
tement Air) đất thuộc Bộ Tồng Tham Mưu, 
dưới quyền một sĩ quan Pháp. 

— Môi trùng Làm huấn luyện có nhiệm vụ 
đảo tạo phi công, quan sát và cơ khí viên. 


— Một phi đội liên lạe cỏ nhiệm vụ liên 
lạc và chuyên chở hàng không. 

Trung tâm huấn luyện không quân năm. 
1952 đào tạo được 40 vừa hoa tiêu và cơ khí 
viên; năm 1953 số lượng tăng lên gấp đôi. 
Cũng trong thời gian này, môL số sĩ quan và. 
hạ vĩ quan được gửi qua Pháp du học. 

Trong năm 1953 ngoài phí đội liên lạc tại 
“Tân Sơn Nhất, Phi đội quan sát và trợ chiến 
số 1 thành lập tại Tân Sơn Nhất và Phi đội 
qaan sắt và trợ chiến số 2 tại Nha Trang 
(1-3-1953). 

Những loại phí sơ thông thường mà sĩ 
quan không quân Việt Nam đầu tiên được 
sử dụng là các phí cơ MS.500, L 19 A, Morane 
Saulnier, Marcel Dassault 315. 


Đầu năm 1954, Ban Không quân đồi thành 
Phòng Không quân, nhưng cơ quan này cũng 
vẫn giữ nhiệm vụ quản trị nhân viên chử 
chưa có quyền hành gì cả. 
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không quản. 


Tai chuyên øiên cơ khí thực lập. 


“Tháng 7-55, ngành không quân Việt Nam 
mới được giao cho sĩ quan Việt điều kh 
Chức phụ tả Không quản được đề ra thay 
ho trưởng Phòng Không quản và chức vụ 
này tạm kiểm từ lệnh Không quân đề lo phát 
triển cho ngành này vào lúc quân Pháp đang 
rút khỏi. Bộ tr lệnh Không quân được coi 
như đã thành hình và hoạt động từ lúc này, 

“Trước khi ngành không quân được chuyền 
giao, Đệ nhất phi đoàn văn tải thành lập tại 
Tân Sơn Nhứt ngày 1-6-1955. Không phải là 
phí trường Tân Sơn Nhứt mà là phi trường 
Nha Trang được hân hạnh chuyền giao đầu 
(1-6-1955) được gọi là Căn cứ trợ lực 
không quân số I. Khi tiếp nhân phí trường 
Đà Nâng, Để nhất phí đội quan sảt và trợ 
chiến ở Tân Sơn Nhứi được chuyền ra đây 
trước đó Bộ tư lệnh không quân bối 
không íL, vì không cô phương tiện tiếp thụ, 
đã định giao phỉ trường này cho cơ quan 
hàng không dân sự đầm trách. Cuối năm 1955. 
không quản Việt Nam thành lập Đệ nhất phí 
đoàn tác chiến và liên lạc nhưng phi đoàn 
được thực hiện trên giấy tờ, sau đó 
ông có đầy đũ phương tiện. 
cứ trợ lực không quân. 
thành lập liên tiếp tại các phỉ 
trường Tân Sơn Nhứt và Biên Hòa, Mỗi căn 
cử lúc ấy được (ồ chức : một bộ chỉ huy, các 
cơ cấu hành quân, một ban công vụ và một 
bạn quản y. Ngoài ra, đẻ điều hành hệ thống 
không lưu, các phòng không lưu và các đải 
kiểm soát được thiết lập tại khẩp các phi 
trường, Ngành không quân đã có những hoạt 
động riêng biệt trên khòng kế từ chiến địch 
Định Tiên Hoàng, là. một chiến dịch tiêu trừ. 
phiến loạn tại miền Nam. 

Tinh tới cuối năm 1956, ngành không lực 
cũa quản đội quốc gia đã cò các căn cử, đơn 
Vị máy bay thuộc đủ mọi loại như sau 


1) Căn cử trợ lực không quân số 1 (Nha 


Tra 


Trung tâm huấn luyện không quản 
— Máy bay Morane Saulnier : 21 chiếc 
— cờ CessnaLIĐA :18 » 

b. G.Á.O.A.C. số 2 (1): 

— Mãy bay MS. 500 c8 
— cy CesnaLIOA :16 » 


) Phí đổi êo lạc — Eesdole de 
đi gan đt và rực điển = Gieupe ở 
đheeepageeeed, ít G.Ả.O.Á.C. 


3) Căn cử trợ lực không quân số 2 (Tân 
Sơn NhữI), 


Các sĩ quan không quân đần tiên tốt nghiệp 
tại Nha Trang. 


Trung tả Trần oăn Hồ, —— + , 


Phụ tả Không quản. 


Aáy bay Dakota DC3. 
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a- Phí đội liên lạc (E, 


Máy bay Dakota DC3 3 chiếc 
`.- 'chỉ craft 3» 
_— aLIĐA ; 2» 
¬ 500 1ờ 
— » MareelDassaulilB: 6 » 


Phí đoàn vận tả 


31 chiếc 


đoa), 
a. Căn cử Biến Hòa : 

— Máy bay Cessna L. 19 À 
» MS, 500 

Dakota DC3 32% 


13 chiếc 


lến đấu : 


S. 500, + 19 chiếc 
Cessna LIĐA :16 > 


'Tồng công : 69 Cessna L. 19 A, 26 Dakota 
Morane Sanlnier, 20 quan sát MS. 500, 
uIt và 3 eeh 


9 HÃI QUÂN 


Hải quân Việt Nam được thành lập ngày 
6-3-1952 bởi dụ số 3. Tới ngày 12-7-195 
trung làm huấn luyện hãi quản khởi công xây 
cất từ đầu năm 195i tú À ang, khánh 
thành đề đào tạo sĩ quan, bạ sĩ quan hãi quấi 


và thủy thủ chuyên nghiệp. 


Cũng như ngành không quân, ngành bải 
quân được chỉ huy đầu tiên bởi Ban Hải quân 
(Section Marine), sau đồi thành Phòng Hải 
quân (DéparlemmenL Narine), 
an luyện đầu tiên mở từ tháng: 
các tân sĩ 
quan và thủy thủ Việt Nam tập sự trên các 
chiến thuyền của Pháp. Một số sĩ quan được 
thí tuyên giữa năm 1959, du học tại Pháp. 

Cuối năm 1953, [lãi quần Việt Nam có hai 
đoàn tiêu đĩnh. 


Lễ chuyền giao L3 giang đỉnh đầu tiên cho 
Hài quận Việt nam (1935) 
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Tuy nhiên, cần phải kề đến một tỒ chức 
giang thuyền thành lập từ đầu năm 1951. Tộ 
chức này chưa thuộc hải quản mà thuộc 
bình quốc gia, bao trùm các hoạt động trên 
toàn thề các sông ngôi Việt Nam. Tò chức 
giang thuyền lúc đó gồm có hai liên đoàn. 
tuần giang biệt lâp Nam và Bắc Việt, và một 
đoàn tuần giang Trung Việt (Xem chỉ tiết tại 
chương 4 — Các đơn vị bộ bình). 

Tiên đoàn tuần giang Nam Việt thành lập 


Dã thuyền Hương, 


ốồ TWi! Bi 
àENiriBgTơï T8. 


ngày 1-3-1951, đầu tiên gồm có ba đoàn tuần 
giang, đến cuối năm tồ chức thêm đoàn tuần 
giang thứ tư. Mỗi đoán tuần giang gồm có ba 
trang đội, mỗi trung đội cỏ. hai tàu vơ đết, 
riêng đoàn tuần giang thứ tư có tới bốn trung. 
đội. Nhưng vào giữa năm 1953, qua các sự 
hiệt hại của những cuộc đụng độ tại rạch 
Ông Nghĩa và ở sông Thị Vải, đoàn thứ từ 
này phải trở lại tồ chức thông thường như các 
đoàn khác. 


lang của quốc trưởng Hảo. Dại (1951). 


Trung tá Lê quang AM, Phụ tá Hải quản. 


Liên đoàn tuần giang Bắc Việt cũng được 
thành lập kề từ 1-3-1951 bằng quân số của 
Bảo chính đoàn, lúc đầu có ba đoàn tuần. 
giang, nhưng sau các đoàn này bị thiệt hại và 
thiếu phương tiện giang thuyền nên phải rủt 
xuống còn hai đoàn. Đầu năm 1951, các đoàn 
p trung cä ở Nam|Định đề tăng cường 
cho mặt trận này. 

Đoàn tuần giang Trung Việt mãi 1-9-1951 
mới thành lập, và tuy chỉ là một đoàn nhưng, 
đoàn này đã được tăng thêm quân số cấp 
thêm phương tiện so với các đoàn khác. 

Các đoàn tuần giang tới 30-6-1951 giải 
tản và cải biến thành sảu đại đội tuần giang 
(eies fluviales). Sau ngày đính chiến, các đại 
đôi com măng đô Bắc Việt và lực lượng tuần 
giang (force fluviale) chuyền vào Nam vĩ 
tuyến 17, được lệnh phối hợp cùng các đại 
đội com măng đô Nam Việt đề thành lập lực 
lượng hãi quân bộ bính (infanterie marine). 
Lực lượng hải quân bộ binh thành lập do nghị 
định số #91/ND ngày 13-10-1954, và sau đó kề 
từ ngày I-I-1955 các đại đội tuần giang số 1, 
2, 3,4,6 và 7 được chính thức sát nhập vào 
lực lượng này, đề khởi đầu cho việc thành 
lập một đoàn quân lấy tên là « đoàn thủy 
quân lục chiến », trực thộc quân chủng hải 
quân. 

Hai đoàn tiều đĩnh của hải quân đầu năm 
1953 được biến thành hai hãi đoàn xung phong. 
đầu tiên, đó là : Hải đoàn xung phong Cần Thơ 
và Hải đoàn xung phong Vĩnh Long, được 
tạm đặt tên như vậy vì các đơn vị này đồng 
tại những nơi trên. Các hãi đoàn này bắt đầu 
hoạt động cuối năm 1953 và tiếp đến đầu năm 
1951, một hải đoàn xung phong thứ ba được 
thành lập và dự chiến tại miền trung chảu 
Bắc Việt. 


/# \ 
Thủy thĩ Việt Nam. 


Các thủy thủ. Việt Nam đang thao dượt. 


“CÁC QUẦN BINH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YẾM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


Đầu năm 1955, hải quân Việt Nam vẫn do. 
sĩ quan Pháp điều khiền, nhưng các chiến 
ham bắt đầu được chuyền giao, tới 20-8 phu 
tá Hải quân thuộc Bộ Tồng Tham Mưu mới 
nắm quyền điều khiền ngành hãi quân. Lần 
lần từ đó, quyền chỉ huy trên các chiến hạm 
đảnh cho Việt Nam được chuyỀn giao cho 
sĩ quan Việt điều khiền, nhưng sự chuyền 
quyền nảy so vời không quân châm hơn, bởi 
vi trong chiến dịch Rừng Sát (9-1955) hải quân. 
chưa hoàn toàn thoát ra khối sự lệ thuộc cña 
Pháp (2). 


Do sự chuyền giao của Pháp, tới cuối 

năm 19 
— Hải đoân xung phong số 31 (Mỹ Tho) 
— Hải đoàn xung phong số 23 (Vĩnh Long) 
— Hãi đoàn xung phong số 21 (Saigon) 
— Hải đoàn xung phong số 35 (Cần Thư) 

căn cứ hải quản : Saigon—Cát Lái— 
và Đà Nẵng 

— 4 đồn thũy quân : Mỹ Tho—Cần Thơ— 
Vĩnh Long—Long Xuyên 

— Trùng tâm huấn luy 

— Hãi quân công xưởng Ba Son 

— Kho đạn Thành Tuy Hạ 


n Nha Trang 


“Trước đó, có Hải đoàn xung phong số 22 
thành lập và di chuyền từ miền DÃc vào, 
những hải đoàn này bị tan nật không còn bao. 
nhiêu nên đã sát nhập vào Hải đoàn 21. 


Lúc đó, các hải đoàn không được tồ chức 
giống nhau, đại đề mỗi hải đoàn có từ 5 đến 7 
giang vân đĩnh, 1 giang vận bạm bay gian: 
pháo hạm v.v... Các hải đoàn khi mới thành 
ơi trủ đóng, sau đồi thành số 1, 
cùng đồi thành các đanh hiệu 


Rủt kinh nghiệm trong trận Rừng Sát, 
các đại đòi giang thuyền lần lần giải tán đề 
thành tiều đoàn thứ hai thủy quân lục 
chiến đầu tháng 2-1956. Vào lúc này, lực lượng 
thủy quân lục chiến gồm có hai tiền đoàn, 
một bộ chỉ huy, năm đại đội khinh binh trợ 
chiến, một biệt động đội (corps frane) và một 
phân thủy đội thao đượt (flottille. d'entraine- 
Tnent). 


Khi bảng cấp số lý thuyết chấp thuận 
tăng quân số hải quân lên 4.250 người vào 
tháng7-1955, hải quân đã có một quân số hiện. 
điện 3.858 người, phân chia ra như sau: 
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Mặt chiếc L.S.S. 


chữ một trung đội prợl sông. 
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“Mặt hải đoàn xung phong. 


— hải quân chính thức 2.567 gồm 190 sĩ 
quan, 2.377 hạ sĩ quan và thủy thủ ; 

— thủy quân lục chiến 1.291 gồm 43 sĩ 
quan, 257 hạ sĩ quan và 991 bình sĩ. 

Pháp trước khi rút lai đã đề lại cho hải 
quân Việt Nam một số giang và hãi thuyền, 
cộng thêm với những giang thuyền của các 
đoàn tuần gianø 4L nhập lại, đã lên tời những, 
son số như sau : 

— 3 hãi vận hạm (LSM = Landing ship 

médium) 

— 3 hộ tổng ham (PCE => Patrol crafL 
eseort)= (Landing ship infantry large) 

— 1 tâu đồ nước (bãtiment hydrographe) 

— 3 tân yết (dragueur) 

—? trợ chiến hạm, (LSSL —= Landing 
ship support large) 

— 5 đương vận hạm (LST== Landing 
ship tank) 

— 4lang vận 
crafL uy) 

— 2 tuần duyên hạm (garde côte) 

—T70 quân vận đĩnh (LCM =Landing 
crafL mechanized) trong số này c62 
tiền phong đĩnh (I.CM monitor), 4 chỉ 
huy đĩnh (LCM de commandemenD), 
58 quân vận đĩnh bọc thép (LCM 
Đlinđẻ) và 11 quẩn vận đĩnh loại nhẹ 
(1.CM lẻyer). 


hạm (TCU = anding 


Thấu quân lục chiến VN đang thao đượt tại 
bãi biền Nha Trang. 


— 95 vơ đết trong đó cô 17 loại ứng 
chiến (Vedetle d'interception), 1 vơ 
đt canh phòng (Vedette đe surveillan= 
ee), 6 loại Y, 36 loại STCAN, 12 loại 
TOM dài 8m và 23 loại FOM. đải 11m. 

— 100 1/CVP (loại tàu nhỏ tựa loại vơ 
đết chở được 6 người) trong đó có 81 
loại bình thường và 19 loại nhẹ. 


— 1õ sà lan trong đó một sà lan máy, 1 sÀ 
lan chở nước và 13 sã lan thường. 
— 3 thuyền kèm (remorqueur). 


Phần lớn chiến hạm đã cũ và có nhiều 
cải không dùng được. 


để keo vậy Kha, Rỳng Sắ, 
phong số tr theệc 
quền đấu khẩa ca người Việc de thấu d L? sung Mỹ Da 
Ki đoàs tường Các Mi đeần kho, tơ đỡ do người Vi chỉ 
COFFLUSIC của Pu 


sản Phấp, Cái cùng BTTM li phi 
đựng vài được Pp ấp du tếnh tống do 
ấp Nhg ch đặt tách đàn dhm đến dưới sơn 
cải kợ eo dời của tiếc d Mỹ, Sa oậc kh qua ch, tiến 
HÁ Mỹ ở thành nh Xữ quấn đu gần của Việt Nha 


CÁC QUẦN BÌNH CHỦNG CHÍ 


“ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN Ð/ 


————————————————— 


5. THIẾT GIÁP. 


Ngành thiết giáp Ý n bắt đầu có từ 
cuối năm 1850 tại trưởng Võ bị Liên quân Đá~ 
Lat, với một chỉ đội thâm thịnh xa huần luyện 
do một sĩ quan Việt tốt nghiệp tại trưởng ky 
bình Saumur chỉ huy. Sĩ quan này, từ tháng, 
8-1919, cùng mấy sĩ quan bạn đồng hương 
đã được gửi đi ta nghiệp lần đầu tiên tại Pháp. 
và mãi một năm sau mới trở về. Chỉ đội thám. 
thính xa đầu tiên lại trường Võ bị ĐảLat 
lệm vụ đảo lạo cản bộ hạ sĩ quan và 
bình sĩ thiết giáp, đồng thời côn làm đơc vi 
trừ bị tiếp ứng cho tiều khu Đũng Nai Thương 
trong hệ thống phòng thủ lĩnh thồ Cao 
Nguyên. Trường Võ bị DaLat là nơi đầu 
tiên đâm trách việc đào tạo cản bộ cho ngành. 
thiết giáp. Kế đó, trường sĩ quan trữ bị Thủ 
Đức tiếp tục được giao phó công việc này, 
tuyển chọn các khóa sinh xĩ quan trừ bị thiết 
giáp kề tử đầu năm 1953. Nơi học tập cho 
các tân xĩ quan này là trung tâm huấn luyện 


uc bản giao mặt chỉ đoàn thám thín/ 


nh cí 
là sử 


tấm T831, có tâm chỉ đoàn thâu: 
thính xa thành lạp theo thứ tự nhứ sau 


— Ghỉ đoàn thám thính xa 1, 1-1-L95l, 
Nam Việt, 
— Ghỉ đoàn thám thính xã 4, 1-3-1931, 


Cao Nguyên. 
n thấm thính x: 


— Chỉ đoàn thâm thính xa 5, 1-9-1952, 

Bắc Việ 

đoàn thắm thỉnh xa 6, I-12-19: 

Nam Việt. 

đoàn thám thính xa 7, 
Đắc Việt, 

— Ghỉ đoàn thâm thính xa 8, 


t9 


1-1-H5I, 


ta (30-0-1933) lại Hà. Đồng. 


'CÁC QUẢN BINH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YẾM TRỢ CHIẾN ĐẤU. 


Mỗi một chỉ đoàn được cấu tạo bởi một 
chí đội chỉ huy và ba chỉ đội thám thính xa ; 
mỗi một chỉ đội thảm thính gồm có 3 thiết 
giáp xa A.M. (auto mitrailleuse) và 3 vừa 
Seout cạr và Half track; mỗi một chỉ đoàn 
được sử dụng một quân số 140 người. 


Trước đòi hỏi của tình hình, binh chủng 
thiết giáp phát triền tới cấp trung đoàn đầu 
năm 1951, đó là Trung. đoàn 3 thám thính xa 
(3) thành lập 1-1-1951, do sự kết hợp bởi các 
Chỉ đoàn thám thính xa số 8,5 và7, sau đồi 
thành các Chỉ đoàn 1í3, 2/3 và 3/3 cho hợp 
,với tồ chức mới. 

Đối với tình hình miền Bắc, Trung đoàn 
3 thám thính xa do thiếu tá đe la Morsanglière 
chỉ huy. Sau nửa năm hoạt động, ông đơn 
vị trưởng này đã phát biều mấy kinh nghiệm 
về việc sử dung các thiết giáp xa như sau: 


« Kinh nghiệm cho ta thấu các œe Halƒ 


tracj; uä Scott car không còn thích ứng. uới 
chiến trường nữa. Nhiệm mụ của các chỉ đoàn 
thảm thình là yềm trợ cho các cuậc mở đường 
hộ tổng, can thiệp khỉ một đơn øị bộ bình bạn 
đụng độ, cứu oiện cho các đồn bót ban đêm 
đóng trên những trục lộ giao "hông lớn. Tất 
cả những nhiệm nụ này đều cần thiết có một 
#e thiết giáp có mổ thép dày, chạy nhanh, 
không gâu tiếng động oà được nã trang đầu 
đủ. Đoàn ze thiết giáp không cần phải có mật 
bộ phận tùng thiết cơ hiều, bãi øÌ tất cả những 
nhiệm oụ trên đều được tiền hành oới các đơn 
9ị bộ bình. 


Xe Halƒ tracR øà. e Seont car là những 
loại xe mỏng mảnh. Trung đoán có 31 xe 
thuộc các loqi này bị nồ mìn, thì có tới 20 xe 
phải bỏ không dùng lại được nữa. 

Yä nởi mỗi một ee này bị mhn, it nhất cũng 
có một ha hai người. chết mà từ ba đến bốn 
người bị thương nặng. 

Xe Hulƒ track côn thất lợi ở điềm lả khó 
sử: dụng, lại không chay nhanh mã còn gây 
tiếng động. 


Riêng chỉ có #e AM là liện lợi. Xe chạy 
oừa nhanh không gây tiếng động, lỉnh động 
đễ sử. dụng oà trơng đối không ngự hiềm. 


ÁQ), CÀi đa đến thính và — Eeslee đc moonmieanee, 
dt ERVN, Trơnc 


ồn rấgimentde 


code; Tương 


Một thám thính xa AM của chỉ đoàn Thám 
thính xa số 1 đi qua một khu phổ lại Mỹ Tho. 


Một scout car đang mở đường. 


CÁC QUẦN BINH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


Tiền 30 xe LÁM bị mìn nà bị bẫn, chỉ có 3 
xe ki bân bởi sân khỏng giết là phải loi hả, 
Cần tt cả những chiếc lhác đều sữa chữa lựi 
được (chi cản thay củu trước hay cầu trung 
gian). Với những xe bị mãn øã bị bản này, 
chỉ có những người bị. thương rất nhẹ. 

Đo đủ, trang đoàn chúng tỏi nhận thấy 
cần phải thay các IIelƒ traelk pà Scott car bằng 
các AAI loại M8, mỏi một chỉ đái cho 5 AM : 
nếu lời đề nghỉ nàg được chấp thuận, xin thay 
18 Scout car bằng f3 .LM loại A8 oà T3 HaiƑ 
tracl bằng 10 :ẤÁT loại A8... » 


Trước khi định chiến, chỉ có Đệ tam quân 
khu có cấp trung đoàn, còn ở các quân khu 
chỉ có các chỉ đoàn biệt lập. Ngoài xố cũ, 
có hai chỉ đoàn mới được thành lập, là các 
Chỉ đoàn thâm thính xa số 10 và số 11, được 
thành lập đề đấp ứng cho miền Trung và 
Nam Việt, 


Tời khi ngừng chiến, Đệ nhất trung đoàn 
thiết giáp hộ tống của Pháp được. chuyền giao; 
đây là một đơn vị cơ giới phức tạp, với đủ 
các loại xe, dùng đề hộ tổng các đoàn xe 
vận chuyền trên đường bộ và cả trên đường 
xe lửa. 


Các đơn vị thiết 
như sau : 


lấp lúc ấy phổi trí 


— Độ 3 trung đoàn thám thính xa, Đà Nẵng 
— Đệ 1 trung đoàn thiết giáp hộ tổng, 
Định 
— Chỉ đoàn thám thính xa 1, Cần Thơ. 
2, Văn Xã 
(Trang ViệU, 
4, Banmethuột 
8, Nha Trang 
6, Long Xuyên 
10, An Nong 
& 
11, Cai Lậy 


'Ngoài việc thay đồi tên gọi các trung đoàn. 
thâm thính là các trung đoàn ky bình thiết 
giáp, tồ chức này được duy trì tới khi cỏ kế 
hoạch quản số 1955, mới thay đồi. Theo kế 
hoạch mới, ngành thiết giáp được tồ chức 
lại như sau : 


— 4 trung đoàn ky bình thiết giáp. 


— Í liên đoàn thủy xa. 


955, hai trung đoàn ky bình 
öL liên đoàn thủy xa được 
thành Tập thêm ; đó là các Trung đoàn ký 
bình thiết giáp số 3 và số 4, và Để ngũ liên 
. Tất cả các đơn vị thiết giáp vì 
vậy phải trải qua một thời kỳ cải tồ đề tới 
cuối năm 1955 hoàn thành theo các sự kết 
hợp và phối trí như sau : D 


1) Đệ 1 trang đoàn ký bính thiết giáp 
đồng ở Gia Định, kết hợp bởi các đơn vị 
giáp thuộc Đệ 1 trung đoàn thiết giảp hộ Lồng; 
thực ra trung đoàn này đã giải tán đè tồ chức 
Tại khác hẳn; các cơ. 
như loại Wiekham và nhị 
võ trang đều trao cho 


2) Đệ 2 trung đoàn 
tại miền Tây Nam Việt, kết hợp bị 
đoàn 1,6 và 11, 


chạy: trên đường rày 


oa xe bọc thép, 
Sở Hỏa xa quản đôi. 


bình thiết giáp đồng 
sáo Chỉ 


3) Đệ 3 trung đoàn ky bình thiết giáp tại 
Đã Nẵng kết hợp với một phần của Trung 
đoàn 3 thám thính xa và một phần với các 
chỉ đoàn biệt lập tại miền Trung. 


4) Đệ 4 trung đoàn ky binh thiết giấp 
trước động tại Nha Trang sau chuyền lên Jan= 
mè thuội, kết hợp bởi các Chỉ đoàn 4 và 8 và 
cũa Trung đoàn 3 thám thính xa. 


n đoàn thủy xa đồng ở Nhà Bè, 
đoàn chiến xa con. 
\n chiến xa con cá. 
những chiến xa lội 
Pháp ; 
ảo tình 


của (crabes) 
sấu (allisalors). Đi 
nước xuất ha 
khi định chiến, các loại xen 
, Phập mới chuyỀn 


\ự đơn vị trên. 
xa chẳng duy 


biệt là khi thành lập các 
h thiết giáp, các chiến xa 
n trong thành phần tô chức 
của các đơn vị này. Các trung đoàn ky bình 
thiết giáp, với quân số 514 người, bao gồm 
một chỉ đoàn chỉ huy, một chỉ đoàn chiến xa 
và hai chỉ đoàn thám thính xa. Ngành thiết 
giáp kề cả liên đoàn thũy xa (120 người), có 
2.500 người. Trước năm 1960, các chiến xa 
M21 là loại cơ giới chính yếu của ngành thiết 
giáp, nhưng kề từ sau thời gian này, khi các 
hoạt động của Việt cộng tái phát, đã có những, 
loại cơ giới không kém phần quan trọng kháe, 
như các chiến xa MAI, thiết vận xa M113 và 
MII4, thám thính xa VI00 góp mặt vào gia 
đình thiết giáp Việt Nam. 


380 


hiền #a Cha[ee M.?1. 


Các crabes đụng lấn công q4 cấc ruộng nước. 


Thũy xa con cả sấu .AHligator 


hiến za con cua (crabes). 


“CÁC QUẦN BINH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


4. PHÁO BÌNH 


Pháo binh Việt Nam được thành hình 
vào cuối đơn vị đầu 
là các phảo đội biệt lập (baterie de 


sau đỏ được 
3, thành cáo 


autonoime). Các pháo đi 
tập trung, trong các năm 197 
tiều đoàn phảo bình (groupe điartillerie). 
Những tiêu đoàn pháo bình được Pháp gọi 
tắt là các GAVN, với mỗi tiều đoàn 
một bộ tham mưu, một đại đội chỉ huy và 
công vụ, và ba phảo đội, có một quân số 410 
người để sử dụng 1> ác 105 ly 

Phảo đội đầu tiên thành lập ngy I-11-51 
và tiều đoàn phảo bình đầu tiên ngày I~ 
7-1952. 

Tới năm 1953, ngành pháo bình vị trí 
được thành lập. 


Cũng như. ngành thiết giáp, ngành pháo 
bình cũng đào tạo sĩ quan qua các trường 
Đa Lat và Thủ Đức, rồi những người được 
tuyển chọn chuyền sang học tại trường pháo 
bình của Pháp tại Phú Lợi. Những khỏa đảo 
tạo đã theo như chương trình sau đầy : 

— Đã Lạt =8 tháng + 6 tháng thực tập 

=— l1 tháng 

— Thủ Đức — 6 tháng + 2 tháng thực tập 

08 tháng 


Bởi vậy, tướng Dennacchioni, tồng thanh. 
tra pháo bình Pháp và cũng là thanh tra của 
pháo bình Việt Nam trong kỷ viếng thăm các 
Tiều đoàn pháo bình số 3 và số 5 vào tháng 
10-1952, đã đưa ra những nhận xét về sự khó 
khăn thành lập và về tình trạng yếu kẽm. 
cản bộ như sau: 


« Tiều đoàn pháo bình số 3 chỉ: mới có hai 
pháo đội. Pháo đội 1 được thành lập đã trên 
một năm, hành quân rất tốt oà gặt hái được 
nhiều hiệu quả tại Tiều khu Hưng Yên. Pháo 
đội 2 còn đang thạ huẩn tại Quảng Yên à tới 
tháng 4 mới có thề tham dự hành quân. Sở đĩ. 
chậm: o\ pháo đội này đã nhận dụng cụ truyền 
tin trễ. 


Tiều đoàn pháo bình số 5 là hậu thân của 
Tiu đoàn l1 FTEO. Tiều đoàn này oẫn 
giữ được phong độ hành quân như xưa uà 
hiện côn gần đủ cán bộ người Pháp. Theo 
lịch trình, tới đầu tháng 1 năm 1953, tiỀu 
đoàn phải bản giao cho sĩ quan Việt Nam, 
nhưng hiện nay nhận thấu các sĩ quan này 
chưa có đủ khả năng øÌ chưa được huấn 
Huyện 0à thực tập đầu đủ. 


Các sĩ quan pháo bình Việt Nam được 
cung cấp do hai trưởng đảo tạo : trường. Võ 
bị Liên quân Đa La! nà. trường sĩ quan trừ 
bị Thủ Đức. Các sĩ quan Đalat được huần 
Huyện đầu đũ hơn nà một nài sĩ quan nâu đã 
tỏ ra xuất sắc nếu được huấn luyện ề tác 
+a đầu đủ. Những khóa huần lui 
bình này sẽ được mở mào năm 195: 
nhiên, phải công nhận là các sĩ quan nàụ có 
một nền học nấn lồng quát còn kém đề có thề 
chọn lựa thành những ĩ quan cao cấp sau 
này. Các sĩ quan Thủ Đức có một nền học 
uần cao hơn, nhưng sự đảo tạo chuyên môn 
lại không đủ. Tuy nhiền, có một số sĩ quan 
trừ bị đã lỗ ra bất lực đối oới cấp bậc sĩ 
quan...» 

Còn đối với việc đào tạo hạ sĩ quan và 
pháo thủ, trung tâm huấn luyện pháo bình 
của Pháp tại Hãnội đã gánh vác một phần 
lớn. Đối với những tiều đoàn mới tân lập, 
việc huấn luyện binh sĩ đã được thực hiện 
ngay Ở trong tiêu đoàn. Chương trình huấn 
luyện hạ sĩ quan cũng khả công phu : theo 
học bốn tháng một khỏa căn bản số 2 (pelo 
ton 2), rồi một khóa chuyên môn ba thẳng, 
và một hay hai tháng huấn luyện trong khuôn. 
khồ của tiều đoàn. 

Ngoài ra, kề từ đầu năm 1952, một cấp 
khoản đầu tiên gồm 5 sĩ quan được gửi đi du. 
học bên Pháp. 

Trước khi thành hình một số tiều đoàn 
đầu tiên, các pháo đội biệt lập đã được lần 
lượt thành lập như sau 


— Pháo đội 1 Tiều đoàn 3, 1-11-1951 
— Pháo đội 2 „ 1-08-1952. 
— Pháo đội 1 Tiều đoàn 1, 1-01-1952 
— Phảo đội 2 » „1-05-1982 
— Pháo đội 1 Tiêu đoàn 2, 1-05-1952 
— Pháo đội 2 »„ 1-10-1952 
-- Pháo đội L 'Tiều đoàn 4, 1-04-1952 
— Phảo đội 2 » ¿1-06-1982 


Tiều đoàn 5 pháo bình thành lập ngay 
ngày 1-7-1952 vì cả liều đoàn pháo binh Liên. 
Hiệp Pháp số 1/41 R.A.C. chuyên sang. 


“Trong năm 1958, các phảo đội biệt lập kết 
hợp thành bốn tiều đoàn như sau 
— Tiêu đoàn 3, 1-11-1952, Bắc Việt 


— Tiều đoàn 2, 1-02-1953, Trung Việt 
— Tiều đoàn 4, 1-03-1953, Cao Nguyên 
— Tiều đoàn 1, 1-05-1953, Nam Việt 


đó 


Afặt phần cũa một tiều đoản pháo bình 105 
HH đồng hoạt động. 


CÁC QUẦN BÌNH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


Pháo bính vị trí thành lập do quyết định 
của Hội đồng cao cấp Việt 
1958, và bất đầu kề từ 


giao thự. 
vậy các nhân viên Pháp vẫn được tạm thời 
lưo giữ đề cl & đơn vị này, 

Lần lượt, ngành Pháo bình vị trí trên toàn 
quốc phát triển đồ ứng phó với tính thế. 
Ngoài các khầu đội trên, sự thành lập và 
chuyền giao các phảo bình vị trí đã diễn ra 
như sau 

1) Pháo bình vị trị Đệ { quản khu 

— 5 khầu đội Pháp, chuyền giao 1-1-1953 

2) Pháo bình vị tứ _ 

1953 

a. BCH pháo bình vị trí Bắc Trung Việt 

— Pháo đội chỉ huy miền 

— 16 trung đội cố định (sections fixes) 

— 2 khẩu đội 25 pounders 

b. BCH pháo binh vị trí Nam Trung Việt: 

— Pháo đội chỉ huy Phân khu Nha Trang 

— 3 trung đội bản lưu động (sections AP 

semi~—mobiles) 

— 9 trung đội cố định 

— Pháo bình duyên hải (Cam Ranh) 

3) Pháo binh vị trí Đệ 3 quân khu : I-12- 

1953. 

— 4 khầu đội Phân khu Nam Định 
Cước chú : Tại Phân khu Nam Định vào 
tháng 3-1951, thêm 7 pháo đội vị trí 
được thành lập mang số từ 301 đến 307, 
nhưng vì thiếu súng chỉ có 1/3 thành. 
hình. 


9) Pháo bình vị trí Đệ Í quần khu 

a. BCH pháo bình vị trí miền Trung tâm 
(Zone Centre) 1-1-4. 

-- Pháo đội chỉ huy 

— 2 trung đội bản lưu động 

14 khầu đội (chuyền giao) 
CHỈ pháo binh vị trí miền Đông : 
1-8-1951 

— Phảo đội chỉ huy 

— ð trung đội bản lưu động 

— 18 khầu đội 


59 Pháo bỉnh vị trí Phản khu Qui Nhơn 
(chiếm đóng đầu năm 1954) : 1-4-1951. 


b. 


34 


— Pháo đội chỉ huy: 


— W trung đội cố định 
4 trung đôi bản lưu đồng 


Mỗi 1Ồ chức pháo bình vị trí miền thường 
gồm cỏ một ban chỉ huy 17 người (1 cấp tá+2 
cấp ty + 5 hsg + 9 bs) — một ban chỉ huy của. 
pháo đội chỉ huy 19 người (1 cấp ủy + 4 hsq 
+ 14 bs) — nhiều trung đội bán lưu động với 
mỗi trung đội 36 người (1sq + 5 hsg + 
30 bs) — nhiều trung đội cổ dịnh với mỗi 
trung đội 17 người ({hsq + 13 bs); mỗi khầu. 
đội cố định 7 người. 
Đề thuận tiện cho việc nhận danh, kề từ 
1-7-1954, các pháo bỉnh vị trí cải hiệu là : 
— Pháo bỉnh vị trí Transbassac thành 
PBVT số 51 


—  > miền Trungtâm — » 152 
# »— miền Đông » 168 
— + Bắc Trong Việt » 251 
+ » — Phân khu Qui Nhơn » 4ði 
= »— Nam Trung ViệU — » 462 


Phân khu Nam Định » 351 


Các pháo đội chỉ huy và các trung đội cố 
định hay bản lưu động thuộc trong thành. 
phần của mộ pháo binh vị trí đều mang 
chung một danh hiệu với một vài khác biệt ở 
cách sắp xếp, ví dụ : 

— Pháo đội chỉ huy lõI (thuộc PBVT 

số 1õI) 
~ Trung đội 1511/M := Trung đội 1 bán. 
lưu động PBVT TõL 

— Trung đội 151/IF = Trung đội 1 cố 

định » T61 


ĐPhìo bình vị trí đã sử đang những loại 
đại bác lỗi thời và hết sức phức tạp vì chỉ có 
cả thấy 175 khẩu mà có tới những sáu loại 
nhữ sau ; 


— Đại bác 105lyHM3 1 
— Đại bác 25 ly pounders 12 
— Đại bác 
— Đại bác 
— Đại bác 


— Đại bác 188, 6 mlm 

K từ tháng 9-1953, tất 
pháo binh hiện hữu được hệ thống hóa vào. 
các liên đoàn bộ binh, và vì sự xuất hiện cũa 
các liên đoàn bộ binh mà những tiều đoàn 
được thành lập sau đó đã mang những danh 
hiệu theo một thứ tự khác với những tiều 
w đoàn phảo bỉnh số 22 


CÁC QUẦN BÌNH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


h lắp ngày 1-12-1953 tại Huế đặt thuộc 
h phần cơ hữu của Liên đoàn bộ bình số 
sẽ thành lâp, tiều đoàn số 33 và 34 
thành lập ngày 1-1-1954 tại Hanoi đặt thuộc 
h phần cơ ác Liên đoàn bộ bình 
số 33 và 31 — - Tiều đoàn số 12 thành lập ngày 
15-8-1951 tại Nam Việt để đành cho Liên 
đoàn bộ bình số 

Những thực 
bộ bình số 11, 
thành lắp, còn các Ï 
29, 33 và 31 bị bãi bổ. 


iên đoàn. 
42 được 
n đoàn bộ bình số 12, 


Đứng trước sự hiện này, trong số bốn 
tiều đoàn tân lặp, chỉ có ba tiều đoàn được 
duy trì, còn Tiền đoàn số 33 phải giải tân 
(1-3-1955) 

Khi giải tân tiều đoàn trên này, quân đội 
ại phải chấp nhân thu nạp Tiều đoàn 3 pháo 
bịnh R.A.C.M. hoàn toàn gốc Nùng, do Pháp. 
chuyền giao ngày 1-4-1955, và tiều đoàn. này, 


được cải thành Tiều đoàn 6 pháo binh Việt 
Nam, 


€ 


cần kề là khi ngừng chiến, ngành 
pháo bình vị trí lần lượt bị giải tân và đến 
tháng 3-1955 thủ sự giải tân này hoàn tất. Vừa 
lủc này, quân đội lại tiếp nhận trung tâm 
huấn luyện phảo bình Phủ Lợi chuyển giao 
(16-3-1955). Pháo bỉnh Việt Nam lúc ấy gồm. 
có 9 tiều đoàn và một trung tâm huấn luyện. 
phân đồng như sau 


Tiều đoàn 1 (Bình Thủy), Tiều đoàn2 
(Đồng Hà), Tiều đoàn 3 (Khánh Hòa), Tiều 
đoàn 4 (Pleiku), Tiều đoàn 5 (Quảng Ngãi), 
Tiều đoàn 6 (Sông Mao), Tiều đoàn 12 (Di 
An), Tiều đoàn 22 (Huế), và Tiều đoàn 34 
(Bến. Tranh). 

Được biết đầu năm 1954, pháo binh Việt 
Nam kề cả pháo bình vị trí có được một quân. 
số 4.248 người, chia ra 163 sĩ quan, 732 hạ sĩ 
quan và 3.153 bình sĩ. 


Đai bác 103 lu HAM3. 


` 


Đạt bác 33 pounders hay củn gọi là đại bác 
3 lụ, 


Đại bắc 73 


“CÁC QUẦN RìNH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


RỀ từ 1-1-1951, trước một quản số pháo. 
bình cảng ngày cảng lớn lao cần được quản 
crị và huấn luyện một cách chu đáo, Phải bộ 
thanh tra Pháp của tưởng Pennacchioni đã 
phải đất riêng ra hai phòng thuộc lãnh vực 
thanh tra của họ đề chuyên trách về phảo bỉnh. 
Việt Nam; hai phòng đó là: 

1) Phòng tồ chức theo dõi những vấn đề 
liên quan tới tồ chức đơn vị, thực hiện quản 
số, vật liên, thăng thưởng và kỹ luật. 

3) Phòng nghiên cửu tồng quát theo đối 
những vấn đề liên quan tới việc sử dung đơn 
vi, huấn luyện đơn vị và cá nhân, kinh nghiệm. 
sử dụng vật liệu và kiềm soát điều hành (4). 


-...= 
Một phúo đội 103 lụ dài có hãm khầu (à [rcin 
đe bouche) đang trong øị thể tác +q. 


() Phi bà dụnh, và pháo binh Phíp cm đầu bi trếng 
ĐeseeMiei gồn mật dien mơa te lớn về ghé ii 
VÀ dam mưi nà bí khá nh tiên hái phồng đuyện tá về 
go ok Vi Nam. B dam mx sờy có mật tíag phía 
Kụh gồn những ec gu nhờ ma Các chỉ hay ường phác kh 
TTNV, FTCV, FTSV, di bợ vvờag gác hình GOMI, dị 
kơ tường BABM, dị key nướng 8GÄEO, cải bọ tvỳng 
CCHÀI dịch kợ tường ALOA, Bộ Ái bạ A.LO.A, ng My 
sgÖy cannggút sp rào bộ dom my danh ta phế báh, với 
cĂe „gũi sợết thùng những vín đt A.LO.A,vì lần dễ vn 
cáo tiếc trớng th và pho bai vĩ chống vấn kỹ đoật ôn 
ALOAA. 


66 


Trước đà tiến triền của các đơn vị pháo 
binh và cũng đề cho các tư lệnh quản khu Việt 
Nam có thề sử dung được các đơn vị này một 
cách để dàng, vào ngày 954, các bộ chỉ 
huy pháo bình quân khu được thành lầp, 
nhưng vẫn do sĩ quan Pháp điều khiền vì 
với tư cách cổ vấn và vừa là chỉ huy trưởng 
phảo: binh cho quân khu liên hệ. Việc tồ chức 
những bộ chỉ huy binh chủng quản khu này 
được áp dung cho cả các hinh chủng thiết giáp, 
công bình và xa Ì rng chỉ tới cuối 
thắng 1~ huy bình chủng 
của quân khu nãy ¡ tán, Tiếp sau đó, 
một cơ quan thanh tra các bình chủng tại Hội 
Tông Tham Mưu được thành lập vào thàng 


3-1955, trone đó. có. bình chủng pháo 
Chính cơ quan thanh tra này đã khai sinh ra 
Bộ chỉ huy phảo binh và các bọ chỉ huy thiết 
giáp, công bỉnh và xa binh, kề từ 1-12-19! 


'Ðo kế hoạch quản số 150.000 người, ngành 
phảo binh đang từ 9 tiều đoàn gia tăng 
thành 11 tiều đoàn, trong đó có một tiều 
đoàn pháo bình 155 ly đầu tiên được thành 
lập. Tiều đoàn số 34 được biến cải thành 155 
ly và phải di chuyền khôi miền Nam đề ra Đà 
ng trủ đồng, 


“CÁC QUẦN BINH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU. 


ũng cần kề là mãi tới thẳng 10-1951, các 
chức vụ tiều đoàn trưởng phảo bình mới 
được bắt đầu giao cho sĩ quan Việt Nam; 
3-1955, ngành phảo_ bình mới 
có vị chỉ huy trưởng đầu tiên (5). 


án đã chiết 
.danh theo 


thành pl 
còn các, 


13, 4, 22. 
w đoàn 2I, 


đoàn số 1, 
nh các Tỉ 


sỗa âe quôn. khủ. Riêng Tiêu đoân 9, 
155 ly được giữ nguyên danh hiệu. Ngoài các 
đại bác 10ố và 155 ly, người ta còn thấy một 
vải pháo đội súng cối 106 ly cũng cỏn được 
sử dụng 


5. BÌNH XA 

Xa bình là ngành chuyê 
xa Đến khi ngừng chiến, tất 
lược phản r 


chổ: bằng quân 
quản đội c‹ 
sx 3.590 


quản đội quốc gia bị 
\ 1951, với kế hoạch thành lập 
tâm đại dội vận tài loại xe 2 tấn 5, kế hoạch 
này đáp ứng cho tám sử đoàn Việt Nam thống 
c các quân khu. Các đại đội 
đã được thành lắp theo diễn tiến sau 


— Đại đội vận tải số 4, 1-5-1951, 
Banmêthuột. 


~ « 2, 1-9-1951, Huế 
= « 1, 1-4-1952, Cần Thơ 
_ « 3, 1-4-1952, Hà Nội 
_ « 5,1-81952, « 


_ « 6, 1-8-1952, Cholon 
7, 1-3-1953, Hà Nội 

Đại đôi số 8 phải bãi bỏ, bởi vì việc 
thành lập các sư đoàn Việt Nam cũng bãi bỏ. 
Lúc đó đề đáp ứng với nhu cầu, các đại đội 
vận tải vẫn được thành lập, nhưng được đặt 
tên với những danh hiệu khác, như : 


(0) Thứng se-ge,k 
an Vi Nam + TĐ 
Bùi bờ Nhen, TẾ xẻ 
Thứg, TP ¿của điển Meidei gho âm ýy Nguấn 
“Thịnh, TÐ s củ thiểu ứ Emeker giao đi ýy lầm qonng Thì 


tin đoÌsđồe ty đoẹc FHÍp che cơ 


— Đại đội vàn tải số 301, 1-8-1953, 

Phủ Thọ 
303, 1-8-1953, 

Gia Làm 
301, 1-4-1983, 

Pleiku 

Các đơn vị vận tải này thuộc thành phần 
trừ bị của các quân khu. Nhưng ngay sau đó, 
tất cả các đại đội vân tải được hệ thống thành 
các tiều đoãn (groupe đe transporl) ; mỗi tiều 
đoàn có một bộ chỉ huy, bai hoặc ba đại đôi; 
mỗi quân khu một tiều đoàn, riêng Đệ 3 quản 
khu có đến hai tiều đoàn. Danh hiệu và thành. 
phần cơ hữu của các tiều đoàn này được ấn 
ịnh như sau : 
lều đoàn vận tải! (Nam ViệU với 
các đại đôi 1, 6 và 301. 

-- Tiều đoàn vàn tải 3 (Bắc Việt) v. 
đại đội 3 và 5. 

— Tiều đoàn vận tải š (Bắc Việt) với các 
dại đội 7 và 303 
Tiều đoàn vận tải 4 (Banmêthuột) với 
các đại đội 4 và 304. 

Riêng Đệ 2 quân khu vẫn chỉ cỏ một đại 
đội (Đại đội 2), được thành lập thêm một phân 
đội vận tải tại Nha Trang. Lúc đó, mỗi đại đội 
vận tãi gồm ba phân đội, mỗi phân đội gồm 
{6 quân xa hữu ích2 tấn 5. Cuối năm 1953, 
các đại đội vận tải cải danh hiệutheotiều đoàn, 
ví dụ các Đại đội 1, 6 và 301 thuộc Tiêu đoàn 
1 vận tải đồi thành các Đại đội 1/1, 1/2 và 
1/3 v. 

Ngày 1-1-1954, các Tiều đoàn vận tải 6 và 
7 được thành lập theo thứ tự, ở Phú Thọ và 
Hà Nội. 


Trước sư phát trị 


Ác 


n của các tiền đoàn 
vận ải hai Đại đội lưa thông (C® đe eireula~ 
tien rouiẻre) số 3 và số 1 được liên tiếp 
thành lấp tại Hanoi và Saigon trong các ngày 
1-8-1953 và 1-3-1951. Mỗi đại đội này chỉ côi 
hai trung đội. 

Cũng cần kề lại, từ tháng 7-1952, lừa và 
mgựa được đùng vào việc vận tâi bằng việc 
thành lập ra một đại đội lừa ngựa (e 
muletitre) tại miền Thái, gồm có 50 con lừa 
ngừa địa phương chịu đựng được v 
phong thồ, đủ sức chuyền vận trên miền rừng 
núi. Việc dùng lửa ngựa cũng được áp dung 


tại miền Cao Nguyên với việc thành lập 
1953) một trung dội trong thành phần cơ 


n 4 pháo bỉnh đề tâi đạn ; 
3 miền này mới chính thức 


CÁC QUÂN BỊNH CHỦNG CHÍ 


ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN Ð, 


thành lập cho ngành xa bính một đại đội. 


Đại đội lừa miền Thái đã bị thất lạc trong. 
trận Điện Biên Phủ ; đại đội lừa miền Cao 
Nguyễn được duy trì tới khi đình chiến, sau 
được cải (ồ thành một đại đội mã vàn nhưng, 
cũng chẳng duy trì được bao lâu thì bãi bỏ. 
Đặc biệL hú Nam Việt, đề lợi dung sự 
chuyển vàn trên môi hệ thống sông ngôi 
chẳng chịt, ngành xa bình thành lắp ra một 
giang đeàn, đó là Giang đoàn vận tải số 1 
thành lắp ngày 1-1-1951 tại Khánh Hội. Giang 
đoàn được trang bị bởi những giang đĩnh, 
ghe thuyền máy và xã lan đề di chuyền người 


và hàng hóa nặng trong các công tác rỡ hàng 


ngoài khơi, chuyển vân trong các đường sông 
nội địa hay cản duyên. Giang đoàn này vừa 
mới thành lập, chưa được trang bị đầy đủ 
phương tiện thì đình chiến, nên sau đó cũng 
không thấy hoạt động. mãi đến năm 1959 
hình thức hoạt động của một giang đoàn mời 
được chủ ÿ. 


Tôm lại, ở vào đầu năm 1951, sự phát 
triền của ngành xa binh đã tiến tới cả trên 
các lãnh vực mã vận và giang vân, khiến cho 
danh từ « xa binh » trở thành hẹp nghĩa. 


Theo tính thần của kế hoạch quân số 
mới, ngành xa bình cãi (ồ với việc giải tân 
các tiều đoàn vận tải đồ trở lại thành các đại 
tải biệt lắp. Đề tiết kiệm quản số, các 
lưn thỏng bị bãi bỏ, các đơn vị mã 
vận và giang vàn không thấy được chú trọng. 


Cũng theo kế hoạch quân số nảy, nỗ lực hoạt 
động của ngành xa bỉnh chỉ còn tròng vào 16 
đại đội vận tải, phân chia như sau 

— 4 đại đội đặt thuộc thành phần cơ hữu 
của bốn sư đoàn đã chiến, 

— 4 đại đội đặt thuộc thành phần cơ hữu. 
của ba quân khu, riêng ĐIQK hai 
đại đội 

— 8 đại đội đặt thuộc thành phần tồng 
trừ bị của trung ương 


6. CÔNG BÌNH 


Cũng như Sở Hỏa xa quản đội không 
nằm trong thành phần tồ chức của ngành xa 
binh, ngành công bình với ngành công thự 
tạo tác là hai ngành riêng biệt nhau trong 
lúc ấy. 

Ngành công bình có từ năm I9ð1 qua việc 
thành lập liên Liếp những đơn vị như sau ; 


— Đại đội công bình chiến đấu 2, I-9-ð1 
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Huế 
3,1-09-51, Thái Bình 
= 4, 1-11-51, Banmêthuột 
11-06-52, LongXuyên 
lì Định 
2. Vĩnh Long, 

Tuy đã được thành lập nhưng các đại 
đội công bình chiến đấu vẫn hoạt động trong 
phạm vi của các tiều đoàn công bình Pháp. 
“Tới năm 1953, tò chức công binh chia làm hai 
địa hạt: các đơn vị công bình chiến đấu và 
các cơ sở công bỉnh về hành chánh và tiếp 
vận. Ngành tiếp vàn công binh được thành 
lập ngày 1-1-1958, tại trung ương có một cơ 
sở gọi là Nha vật liệu công binh trung ương 
(Direetion centrale đu serviee du génie) và tại 
mỗi quản khu có một cơ sở địa phương gọi 
là Nha vật liệu công binh quân khu (Direetion. 
du service du gónie de la rẻgion militaire). 
Các cơ sở này đều tủy thuộc vào sự điều 
khiền của Pháp. 


Cũng trong năm 1953, theo đà phát triền 
của các quân binh chủng bỉnh sở, các đại đội 
công bình chiến đấu biệt lập được đần dần 
tồ chức thành tiều đoàn. Đầu tiên là Tiều 
đoàn 3 công binh chiến đấu thành lặp nga 
1-1-1953 tại Nam Định, do sự kết hợp cỉ 
các Đại đội 3 và 5 có sản, và Đội đội 742 
O chuyền giao đồi thành 
công bình chiến đấu số 7 (1-7-1953). 
Kế tiếp, ngày 1-10-1953, Tiều đoàn Ï công bình. 
chiến đấu thành lắp tại Gia Định với sự kết 
hợp của các Đại đội số 1 và 6 có sản, và đại 
đội thử ba được tân lập (1-1-1954). Đầu năm 
1951, các đại đội công binh cải đanh theo tiều 
đoàn giống như các đơn vị vận tải 


Liên tiếp, Tiều đoàn 4 công bỉnh chiến 
đấu thành lập tại Banmethuột ngày 1-1-1964, 
với Đại đội 4 có sẵn và một đại đội được tân. 
lập; Tiều đoàn 2 công binh thành lập tại 
Huế ngày 1-2-1954, vời Đại đội số 2 có sàn và 
một đại đôi khác tân lấp; Tiều đoàn. 5 công 
bình chiến đấu thành lập 1-3-1951 tại Nha 
Trang, với những thành phần hoàn toàn tân 
lập, nhấm thỏa mãn cho nhiều đơn vị Việt 
Nam đang tham dự chiến dịch Atlante. 

Tới khi định chiến, tất cả c6 năm tiều 
đoàn với mỗi quân khu một tiều đoàn, trong 
đỏ kề cả vũng chiến dịch Atianle được coi 
như đang trở thành Đệ õ quân khu nhưng về 
sau ÿ định nảy bị bãi bỏ. Mỗi tiều đoàn công 
binh chiến đấu lúc đó có trên 500 người, vời 
những dụng cụ nặng gồm õ xe ủi đất (2 nhỏ. 


ông bình Việt Nam đúng phá: một chường 


ngại oái. 


và 3 trung), với 31 xe đồ đất cùng những 
dụng cụ thông thường của người bình sĩ công, 
bình. 

Phu thuộc vào các tiều đoàn này, người 
ta còn thấy tại mỗi quân khu có một đại đi 
dự trữ vật liệu và sửa chữa dung cu: Tại các 
Đệ 3 và 4 quân khu, người ta còn thấy ở mỗi 
nơi có mộL đơn vị công bình gọi là đại đội 
khai lộ (Cie de sapeurs routiers). 

Đầu năm 1955, bằng sự chuy 
Pháp, Tiễu đoàn 73 E.T.E.O. c 
đoàn 6 công bình chiến đấu, 


n giao của 
thành Tiều 
v L2 


từ ng 


Í-10-1955, theo tính thần kế hoạch. 
55, bằng cấp số công bình ra đời 
với sự iín định cho ngành này 7.487 người, 
chia thành 385 sĩ quan, 1.615 hạ sĩ quan, 4.999 
bình sĩ, 7 nữ phụ tá và 151 dân chính. Đứng 
đầu là bộ chỉ huy trang ương, kế là ba bộ chỉ 
huy công bình quản khu với các cơ cấu tiếp 
vận trực thuộc. Trong khi đô, ngành công 
trì biệt lập. Theo 
nh 


bình tạo tác vẫn được d 
tồ chức mới này, từ các tiều đoàn, 


công bình tiến tới việc đặt ra ba liên đoàn 
công bình chiến đấu, mỗi quân khu một liên 
đoàn ; ngoài ra còn có bốn đại đội công binh 
riêng biệt dành cho bốn. sử đoàn đã chiến. 


Một cây cầu nồi hằng vuồng 


Các đơn vi công bình được ồ chức tới 
cấp liên đoàn nhậm đề tập trung tất cả phương 
ện đủ đáp ứng cho những công tắc quy mồ, 
như mở mang đường x: lập phi trường, 
xây cất phảo đài, 
mà trước đỏ đo công bình của Pháp đẳn 


CÁC QUẦN BINH CHỦNG CHIẾN ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU 


Tây theo hoàn cảnh và điều kiện riêng 
của từng quân khu, Các liên đoàn công bình. 


nh chiến đấu, 1 tiều đoàn công bình 
kiến tạo, 1 đại đội cầu nồi, 1 đại đội xe 
ben, 1 đại đội công việc m 
lourde de travaux), 1 đại đội 
và 1 đại đi 


— Liên doàn 3 (Đ2QK) : 3 tiền đoàn công 
bình chiến đấu, 1 đại đội cầu nồi, 1 
đại đội Bailey, Ï đại đội công việc nhẹ 
(Cie légère de travaux), 1 đại đội xe 
ben, 1 đại đội sửa chữa và 1 đại đội 
kho, 

— Liên đoàn 4 (Đ1QK) : 2 tiều đoàn công 
bình chiến đấu, 1 đại đội cầu nồi, 1 
đại đội cầu Dailey, 1 đại đội công 
việc nhẹ, 1 đại đội xe ben, 1 đại đội 
sửa chữa, 1 đại đôi kho và 1 đại đội 
địa hình. 


7. TRUYỀN TIN 


n tin Việt Nam bắt đầu có từ. 
những đại đội truyền tin biệt 
lập lại các miền quân sự ; khác với các bình 
chũng chiến đấu khác, bộ chỉ huy của binh 
a tin được thành lập ngay với Bộ. 
Tông Tham Mưu và đồng thời các cơ quan 
truyền lin quản khu cũng được thành lập 
ngay với các quản khu. Lúc ấy các bộ chỉ huy. 
truyền tin gọi Jâ Bộ chỉ huy viễn thông trung 
tơng và các. Bộ chỉ huy viễn thông quân khu. 

Tời cuối năm 1952, những đại đội truyền 
tin sau đây cược thành lập : 


— Đại đội 1 truyền tin. 1-2 


— >8 3 22-105, 

— 4 3, Í-7-I05L Danmethuột 

^^... 

— y5 vs, 1-7-1953, Hà Nội 

— » 6» ,1-10-1952 GiaĐịnh 
Những đại đội sau chót mới đươ: thành 


Tập tại Hanoi và Gia Định cho ta hiễu rằng từ 
trước đó, Bộ Tồng Tham Mưu đã phải sử dụng, 
hệ thống truyền tin của Pháp. 

Tất cả các đại đội truyền tin Viết Nam 
đều được thành lập trên một khuôn. mẫu duy 
nhất phù hợp với một nhiệm vụ đơn giản, đề 
đâm trách truyền tin cho một str đoàn bộ binh. 
(Sư đoàn Việt Nam), không đảm trách những 
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nhiệm vụ lãnh thồ. Trên thực tố, những 
nhiệm vụ giao phó cho các đơn vị này khác 
hân, bởi vì mỗi đại đội đều có những nhiệm 
vụ khác nhau tùy theo vùng và tùy theo quân 
lực Việt Nam cô hoặc không có trách nhiệm 
lãnh thồ. Vào đầu năm 1953, tưởng Babet, 
tồng thanh tra truyền tia Pháp và cũng là 
thanh tra của quân đội Việt Nam đã đề nghị 
như sau :« Khỉ lâm không nên dự trà một 
khuôn mẫu đại đội dug nhất, như oậy có thề 
phải duy trì quân số một cách øỏ ích ở một 
oi nơi. Tuy nhiên, không thề ấn định cho mỗi 
đơn øị một tồ chức riêng biệt hẳn đề đáp ứng 
một cách trọn oẹn cho nhiệm øụ hiện hữu của 
mỗi đơn øị ; do đó sẽ xầ ra những trở ngại 
lớn lao uề các ấn đề bồ sung quản số oà tiếp 
liệu. Và lại, sự đặc hưởng sẽ là một oiệc hão 
huyền, o1 các nhiệm oụ thay đồi nhanh chóng 
theo thời gian ». 


Tưởng Babet đưa ra phương thức kiều 
gạch (brick system), nhằm với một số rất 
Ít gạch mà lại có thề xây hầu như vô số 
kiến trúc khác nhau, cũng như có thể tu bồ 
một kiến trùc khởi thủy một cách giản đị và. 
nhanh chóng. Như vậy, phải ấn định dùng 
những mẫu gạch nào và kế đó phải ấn định 
toàn bộ số gạch cần dùng đề thực hiện một 
kiến trúc sơ cấp. Trong tương lai, những mẫu 
sơ khởi có thề được sửa đồi theo nhu cầu 
bằng cách từng hoặc giảm. Những mẫu gạch 
này có thề là những toán mẫu : thiết lập 
đường dây, liên lạc tin tức, khai thác đường 
dây, tiếp liệu và sửa chữa, đài vô tuyến mạnh 
lưu động (station radio paissante mobile), 
đải vò tuyến mạnh cố định (slaion radio 
puissante fixe), đài vô tuyến trung bình lưu 
động, đài vô tuyến trung bình cố định, đải vô 
tuyến lưu động hỗn hợp SCR 193/SCR 512, 
đài vô tuyến lưu động nhẹ, trung tâm truyền. 
tín thuộc bộ tư lệnh sư đoàn hoặc khu chiến 
cỡ định, trung đội truyền tín thuộc liên đoàn 
lưu động, trung đội truyền tn tiều khu. v.v. 

Cũng như công binh, ngành tiếp vân 
truyền tin được thiết lắp cùng ngày 1-1-1953, 
tại trung ương có Nha vật liệu truyền tin 
(Đireetion centrale du servie du materiel des 
transmissious), ở cao quân khu có các Sở địa 
phương (Etablissements résionaux du serviee 
du mat6riel đes transmissions). 


Đầu nấm 1951, các phân đội tr 
cho các liên đoàn lưu đông (đétachements đe 
transrmissions) thành lập và đồng thời đề nới 
rộng tầm yêm trợ, một vài chỉ nhánh cơ xưởng 
sửa chữa và đơn vị tồn trữ tại Nam Định, 


CÁC QUẦN BINH CHỦNG CHIẾ 


'ĐẤU VÀ YỂM TRỢ CHIẾN ĐẤU. 


Hải Phòng, Đà Nẵng và Nha Trang được 
thành lập (6). 

Cho tới khi đình chiến, ngành truyền tin 
vẫn do sĩ quan Pháp điều khiỀn và mỗi tới 
thắng 4-1955, Pháp mới chuyỀn giao hoàn toàn. 
cho Việt Nam. 

Kế hoạch quân số I 


nh cho ngành. 
nan, 1.452 
hạ sĩ quan, 3.541 bình sĩ, 227 nữ phu tả và. 
300 dân chính. Đứng đầu là Độ chị lê 
thông trung ương, kế đỏ là ba bộ chỉ huy viễn 
thông quân khu. Trực thuộc Bộ chỉ huy viễn 
thông trung ương có đại đội khai thác võ 
tuyến điện trung ương cùng một tiều đoàn 
tồn trữ và sửa chữa vật liệu truyền tin trung 
trơng. Trực thuộc Bộ chỉ huy viễn thông quân. 
khu gồm có các đại đội khai thác điện thoại 
võ tuyến điện, các đại đội tồn trữ và sửa chữa. 
vật liệu truyền tin và các đại đội truyền tỉ 
Sự phân chia cho các quân khu được ấn định 
như sau ; 


1) Đệ 1 quân kha : 

— 2 đđ khai thác điện thoại và vô tuyến 
điện 

— 114đ sữa chữa vật liệu truyền tin dã 
chiến 

— 1 4đ tồn trữ vật liệu truyền tin 

— 2 đđ truyền tin địa phương (hệ thống. 
truyền tin lãnh thồ) 

2) Bệ 3 quân kh 

— 1 đđ khai thác điện thoại và vô tuyến 
điện 

— 1đ sửa chữa vật liệu truyền tin đÄ 
chiến. 

— 1 đđ tồn trữ vật liệu truyền ta 

— 1 4đ truyền tín địa phương. 


3) Đệ 4 quân khu : 

—2 đđ khai thác điện thoại và vô tuyến 
điện 

— 2 đá sửa chữa vật liệu truyền tin dã 
chiến. 

— 2đđ tồn trữ vật liệu truyền tin 

— 2 đđ truyền tin địa phương 


É) Anmeee tendt Eolisemen cấgieml da mụ 
ERMT — Assee test ERMT + Teunae, 
Phềng — Aeier ERMT + Nha Tang, ERMT 


Ngoài ra, còn có 10 đại đội truyền tia 
dành cho mười sư đoàn bộ binh dã chiến và 
khinh chiến. 


Đại đội khai thác: nỏ tuyến điện trung ương 
đã được thiết trí ở tầng cuổi của tòa nhá 
chánh Bộ TTM. 


Tòa nhà dùng cho truyền tỉn tại thành Mang 
Cá (1953). 


Tản bình tập họp tại nận động trưởng Quảng 
Yên (1953). 


CÁC ĐƠN VỊ QUÂN TRƯỜNG 


A DIỄN TIẾN THÀNH LẬP A QUÁ TRÌNH THÀNH HỈNH A CÁC 
QUÂN TRƯỜNG CỦA PHÁP A V TỒ CHỨC QU 
NGƯNG BẲN A BỘ PHÁP HUẤN LUYỆN THEO LỔI MỸ. 


CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜNG 


1.—. DIỄN TIẾN VỀ VIỆC THÀNH LẬP. 
CÁC QUÂN TRƯỜNG 


TVlÉC huấn luyện đơn vị và đảo tạo cán 
bộ cho quân lực Việt Nam đặt thuộc lãnh viec 
yễm trợ của các quản trường Liên Hiệp Pháp. 
“Tuy nhiên, kề từ nănm 1946, các quân trường 
riêng biệt của quản đôi Việt Nam được dần 
đần thành lập đề mở rông sự phát triền quân 
lực. Tính theo thứ tr thời 
chiến, các quân trường Việt Nam đã được 
thành lập như sau 

— Khóa Liên quản Viễn Đông (Peloton 
trême = Orienl), khai 
1016, thị Đà Lạt, 
— Trường sĩ quan hiện địch, thành lập 

1-12-1918, Huế 

— Các trường võ bị địa phương (éeole 


mílilaire nale), J5-9- 
Trung Chánh (Naon ViệU, Huế và Nam 
Định. 


— Ba trường thiếu sinh quân quân khu, 
1950, tại Gia Bịnh, Huế và Hà Nội. 

— Trường sĩ quan trữ bị, 1-10-1951, Thủ 
Đức. 


CÁC ĐƠN VỊ "."... ố ẽố 


ˆ ` pale du service đe santé, tắt là EPSS), 
QUẦN TRƯỜNG T l0 Hi, Hà Ni 
— Trung tâm huấn luyện Hiến bình quốc 

gia, 1-10-1951 Thủ Đức. 

— Các trường huấn luyện tài xế và thợ 
mây (centre đe forration rationnelle 
đes anto-conducteurs, tắt F.R.A.C.), 
1851, Huế và Đà Lạt. 

— Trung tầm huấn huyện không quân, 
3-1952, Nha Trang. 

— Trung tâm chiến thuật (centre de 
forimation tactique), 1-6-1952, Hà Nội 

— Trùng tâm huấn luyện sư đoàn (centre 
đinstruetion divisionnaire); 1-7-1952, 
tại bốn quân khu, 

— Trung tâm huấn luyện hải quân, 12- 
7-1952, Nha Trang. 
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CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜNG. 


— Trung tâm huấn luyện kỹ thuật quân 
khu (centres đinstruction technique 
rêgionaux. tất C.I.T.R,), 1-9-1952, tại 

Dây Điệp, Văn Thánh, Hà Nội và 
Bandon (Banmêthuột). 

— Trung tâm huấn luyện kỹ thuật truyền 
tin quản khu (centres đinstruetion 
techaique đes transmission rẻgionaux, 
tất C.LT.T.R.), 1-9-1952, Gia Định, 
Huế, Hà Nội và Banmethuột. 

trại huấn luyện tân bính (cemps 

đïnstruetion), 


9. QUÁ TRÌNH THÀNH HÌNH 
CỦA CÁC QUẦN TRƯỜNG 


Khóa Liên quản Đông là một khóa 
huấn luyện của quản đội Pháp, có khoảng 
10 khóa sinh sĩ quan người Việt, được mở 
với mực đích tăng thèm sĩ số người Việt 
trong quân đội Pháp, chứ người Pháp chưa 
cô ÿ đỉnh tao dựng một quân đội Việt Nam 


Lễ khánh thành trường 
Võ bị Liên quản 
Đà Lạt (5-11-1950) 


riêng biệt. 

Mãi tời cuối năm 1948, Pháp mới thực 
sự mở trường sĩ quan cho quân đội Việt 
Nam. Đô là trường sĩ quan Huế. Nhưng 
trường này lại được khai sinh do sảng kiến 
của ông Phan văn Giảo, đương kim tỒng trấn 
Trung phần, một phần tử rất được quốc 
trưởng Bảo Đại tin cây, cho mang hàm trung 
tưởng đề lập quân đội quốc gia, và tạm thời 
lãnh đạo lực lượng Việt binh đoàn. Lúc đó, 
ông Giáo còn có triền vọng được quốc trưởng 
bồ nhiệm làm tồng tr lệnh quân đội 
quốc gia do ông thành lập, vời những sảng 
kiến riêng biệt. Khi lập ra trường sĩ quan 
Huế, ông muốn tạo trường này làm nơi rèn 
luyện các cấp chỉ huy cho quản đội của ông. 
Nhưng, ý kiến của Ông không được người 
Pháp chiều theo, họ chỉ muốn trường này là 
nơi đào tạo chung cho cả quân đội, với nhiệm. 
vụ vừa đào tạo các sĩ quan trung đội trưởng 
cho các đơn vị chiến đấu, vừa đào tạo một 
số huấn luyện viên cho những khỏa sau này. 


'CÁC ĐƠN VỊ QUÂN TRƯỞNG. 


Mùa thu 1950, nhằm có những quân 
trường đào tạo cân bộ hạ sĩ quan, tại mỗi 
quân khu được phép mở một trường võ bị 
địa phương. Trường hạ sĩ quan Tr.ng Chánh 


đào tạo đa số cân bộ cấp nhỏ cho ngành vị 
bình Nam Việt. Trường hạ sĩ quan Huế khi 
mở, thì trường sĩ quan Huế chuyền về DaLat 
cải thành trường Võ bị Liên quản Dalat, 
khai mở khỏa thứ ba ngày 1-10-1950. Trường 
này được mang về DaLat là do ‡ kiến của 
quốc trưởng Bảo Đại. Lúc đỏ, quốc trưởng 
đang ở DaLat nên muốn quản trường chính 
này được dời về đảy. đề ỏng liên coi sóc. 
Trường sĩ quan hiện địch khi ở Huế đồn trả 
tại Đập Đá và trường võ bị địa phương 
nhận doanh trại này khi thành lập, nhưng 
thực ra hai trường này khác nhau. Trường 
võ bị địa phương có lúc đã phải đời ra Văn 
THănh đề sửa chữa ngồi trường ở Đập Đá, 
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Khỏa Trần Hưng Đạo điễn hành trước quốc . 
trưởng Bảo Đại. 


Tồi sau lại di trở về. Trường võ bị Nam Định 
đã cô vinh dự đảo tạo khóa 1 Nam Định cuối 
năm 9ðI, khi trường sĩ quan trừ bị xây trên 
đồi Tăng Nhơn Phủ ở quận Thủ Đức chưa 
hoàn tất. Tuy nhiên, khóa ! Thủ Đức cũng 
diễn ra tại đây, trong những căn nhà lá được 
đựng tạm thời làm chỗ cho khóa sinh lưu trả. 
Bởi vậy, khỏa 1 trừ bị đã diễn ra tại hai 
vào cùng ngày 1-10-1951. Các trường 
địa phương khi mới thành lập vì còn bị ảnh 
hưởng bởi trường sĩ quan Huế trước đây nèn 
còn được phép đảo. tạo cấp chuần úy, nhưng 
chỉ có hai khóa đầu, về sau chỉ được đảo tạo 
hạ sÏ quan cấp trung đội trưởng và cấp 
chuyên môn mà thỏi. 


——_ 1ã mãn khóa E'Thủ Đức 


"` 


Cồng trường. 


LẺ miãn khỏa 3 trước quốc trưởng Bảo Đại, 
tử đại lộ Thống Nh 


Một sĩ quan thủ khoa khỏa trữ bị 


Sinh miền sĩ quan Thủ Đức. 


“CÁC ĐƠN VỊ QUÂN TRƯỜNG. 


Trường võ bị địa phương Cao Nguyên, 
mãi tới thắng 10 năm 1952, mới được thành 
lập tại Le Lac, đề đảo tạo hạ sĩ quan gốc 
Thượng. Đồng thời, trường thiếu sinh quân 
Đệ 4 quân khu cũng được thành lập tại Le Lac. 

Các trường thiếu sinh quân thuộc các 
quân khu Nam Trung Bắc được thành lập 
trong năm 1950, song song với các trường võ. 
bị địa phương. Trường thiếu sinh quân Đệ 1 
quân khu là một trường cũ được thành lập 
từ năm 1911 tại Thủ Đầu Một, thâu nhận các 
con em quân nhân cả ba xứ Việt-Miên-Lào. 
Trường này năm 1946 được đồi về Gia Định, 
đề đến năm 1950 biến thành một trường thiếu 


sinh quân chính thức của Việt Nam, sau đô 
chuyền về Mỹ Tho rồi mới chuyền ra Vũng 
Tàu như ngày nay. Trường thiếu sinh quân 
Độ 2 quân khu thành lập tại thành Mang Cả. 
Còn trường thiếu sinh quân Đệ 3 quân khu 
cũng là một trường cũ được thành lập tại Đáp 
Cầu năm 1912, hồi Nhật thuộc đồi về nủi Đèo. 
thuộc Kiến An, tới năm 1950 chính thức 
thành lắp tại Hà Nội. Tới khi ngưng bản, 
trưởng này. dí chuyền vào Nam sắt nhập với 
trường thiếu sinh quân Đệ 1 quân khu. Ngoài 
xa, tại Bắc Việt còn có trường thiểu sinh quân 
Môn Cây, một trường nhỏ lập riêng cho con 
em quân nhân miền Thượng du Bắc Việt. 


Một thiếu sinh quản 
Việt Nam. 


CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜNG, 


Thiên sinh quản Vũng Tâu. 


Năm 1951, đảnh đấu việc động viên, không 
những động viên các thành phần sĩ quan 
nhằm vào các tư nhân, công tư chức, học sinh, 
sinh viên có cấp bằng văn hóa từ trung học 
đệ nhất cấp hoặc cấp tương đương trở lên, 
mà còn động viên các thành phần hạ sĩ quan. 
và bình sĩ khòng có căn bản văn hỏa như 
trên, hay cô văn hóa nhưng liệt vào loại không 
c6 sức khôe chiến đấu. Việc kêu gọi động viên 
những thành phần hạ sĩ quan và binh sĩ được 
dự trù tới 00.000 người, và được chia gọi 
thành bốn đợt, mỗi đợt 15.000 người: Bắc 
6/000, Trung 3.000 và Nam 6.000. Kết quả chỉ 
eo ba đợt được thỉ hành với một phân xuất 
nhập ngũ như sau: 


— Đợt 1: 16-10-1951 — 15.000 — trình. 
diện 13.906 
— Đợt 2 ¿` 16-12-1951 — 15.000 — trình. 
diện 14.063 
— Đợt 3 ¿` 16-01-1952 — 15.000 — trình 
diện 12.833. 


Đề thâu nhận những phần tử động viên 
này, tại Bắc Việt trung tâm huấn luyện Bắc 
Ninh được mở nhưng sau trung tâm này phải 
bãi bỏ vì không tiện lợi và mất an ninh. Tại 
Trung và Nam Việt, việc huấn luyện những 


tân bình động viên đã diễn ra ở thành Mang 
Cá và Cây Điệp. Vấn đề động viên bình sĩ 
lúc đó chỉ là một nhu cầu chính trị, bởi vậy 
sau hai tháng thu huấn, các học viên được 
thong thả trở về nhà đợi lệnh. Nhưng việc 
động viên sĩ quan lại không thể, những phần. 
tử tốt nghiệp sĩ quan được bồ nhậm ngay tới 
các đơn vị Liên Hiệp Pháp vừa được Việt hóa, 
đề đần đần thay thế các cản bộ Pháp. Việc 
động viên sĩ quan đã gây nên một vài vụ rắc 
rối, đỏ là vụ bãi khóa tại khóa I Nam Định, 
được cầm đầu bởi một số khỏa sinh là sinh 
viên và học sinh phản đối việc nhập ngũ mà 
họ coi là vô nghĩa. Một số khỏa sinh trong 
đâm đó bị bất giữ nhưng sau lại đưc đưa 
vào theo học khỏa I Thủ Đức, một s khác 
được phép thi vào khỏa 6 Đà Lại. Một vụ rắc 
rối khác xây ra tại khỏa 2 Thủ Đức nhưng 
đã bị đập tất ngay. 

Mùa hạ 1952, các sư đoàn Việt Nam xuất 
hiện và được thành lập trong thành phần của 
mỗi sư đoàn một trung tâm huấn luyện. Các 
trung tâm huấn luyện sử đoàn chỉ dạy bộ bình. 
Tháng 8-1952, khỏa sinh bộ binh ít nẻn Bộ 
Tồng Tham Mưu đã đồi thành các trung tâm 
huấn luyện kỹ thuật quân khu, đề cỏ thể dạy. 
được nhiều môn khác như pháo bình, bộ 
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“CÁC ĐỌN VI QUẦN TRƯỜNG. 


binh, công binh, thư kỷ, kế toán v.v... Nhiệm 
vụ của các trung tầm huấn luyện kỹ thuật là 
đảo tạo các cân hộ và chuyên viên cấp nhỏ 
cho các đơn vị, ngoài ra các trung tâm này 
nhiệm vụ tuyển mộ tân bình và phản 
sau khi huấn luyện. Tại Đệ 1 quân khu, 
trung tâm huấn luyện kỹ thuật số 1 kiêm cả 
những khóa huấn luyện về ml 


Ngoài các trung tâm huấn luyện kỹ thuật 
này, tại mỗi quân Khu còn cỏ một trung tâm. 


huấn luyện k 
lập trong 
huấn luyện kỹ 


n tin được thành 
với các trung tâm. 


& quản Kha và thường được gọi lH théo 
tên tiếng Pháp, ví dụ: C.IT.R, 1, 2, 3 và 4—- 
€.LT.T.R, 1,3, 3 và 4. 

Tóm lại, tới giữa năm 1952, các quân 
trường đã có đủ từ cấp sĩ quan, hạ sĩ quan 
đến bình sĩ đề đào tạo cán bộ và bình sĩ cho 
quân đội. Ở cấp cao hơn, có Trung tâm chiến 
thuật để đảo tạo các tiều đoàn trưởng bộ bình. 
Sự đào tạo này nhằm vào một muc đích thực. 
tế là đào tạo những cấp chỉ huy đơn vị với 
những vũ khí và phương tiện quen thuộc, có 
thề đối phỏ với một kề địch quen thuộc mà 
chiến trường miền Bắc là nơi áp đụng những 
chiến thuật giẳng dạy. Các trung tâm huấn 
luyện hải và không quân mới thành lập, còn 
trong giai đoạn phôi thai, chưa có một thành 
tích nào đáng kề. Đặc biệt, sự huấn luyện về 
truyền tỉn được chủ ÿ hơn những bộ môn khác, 
bởi đề có đủ chuyên viên cung cấp tới tận các 
đơn vị bộ binh cấp nhỏ. Trường đại học y khoa 
cũng được chủ ý, bởi vì việc đào tạo các quân 
y được sĩ phải qua các đại học đường Việt 
Nam, chứ không như những ngành bình 
chủng khác, việc đào tạo sĩ quan đã có quân 
trường Liên Hiệp Pháp yềm trợ. 

Tời đầu năm 1953, đề đáp ứng với như 
cầu thành lập các đơn vị khinh quân, các trại 
huấn luyện tân binh đã được xây cất khá Ö ạt, 

“Tại Bắc Việt, một trại huấn luyện tân bình. 
được thiết lập tại Quảng Yên. Trại này ở ngay. 
tỉnh ly, chia làm hai khu : một khu là trại 
lính cũ hồi Pháp thuộc sau là trại linh của 
Nhật, còn một khu ở trên một ngọn đồi phia 
Bắc tỉnh, cách xa khu trên khoảng một cây số. 
Ngoài trại chính Quảng Yên, còn có những trại 
phụ được thiết lập tại những nơi lấy đưc 
nhiều tân bình, như trại Vạn Bảo ở Nam Định. 
thâu nhận các tân binh công giáo tình nguyện. 
tại đây, như bãi tập tại sản bay Autrex (tên 
loại máy bay dân sư 8 chỗ sử đụng lúc ấy) ở 
Bùi Chủ luyện những tiều đoàn khinh quân 


380 


đầu tiên tại Bắc Việt, sau được đưa tới hành 
quân ở vùng Quần Phương Hạ. 

“Tại Trung Việt, ngoài trại tân binh ở thành 
Mang Cá, một trại khác được thiết lập ở, Suối 
Đầu đề huấn luyện những tiều đoàn khinh 
quân được thành lập tại miền Nam Trung 
Việt, 

'Tại miền Nam, trại tân binh chính là Quán 
Tre, những trại phụ được thiết lập tại Mỹ 
Tho và Sóc Trăng đề cấp thời thành lập 
những tiều đoàn khinh quân tại đây. 

Đợt đầu tồng đông viên thì hành ngày Í- 
4-1958, Lúc đó, sức chứa của các trại tần bình 
nh chưa đủ khả quan, tỉ dụ như trại Quảng 
500 người, Mang Cả 3.500 
. Đề mở mang 
khoản trị 
giá 230.000.000 phật lăng đã được dùng đề xây 
cấp tốc những căn nhà như sau :— Quảng Yên 
71 nhà 2õm><6m bằng gạch mái tòn, Huế và 
Suối Dầu 40 nhà như trên và Quản Tre 64 nhà 
như trên. 


Quảng Yên là trại quan trọng nhất ; trong, 
năm 1953 đã đảo tạo được: 1.700 hạ sĩ, 900 
trung sĩ và 7.500 bình sĩ, được kề như tương 
đương với quân số đề thành lắp 14 tiều đoàn 
khinh quân. 

Mỗi trại tân bình động viện lúc ấy tồ chức. 
gồm cỏ một bộ chỉ huy và nhiều toán, mỗi 
toán là một liên đoàn có nhiều đại đội huấn 
luyện và có khoảng 1.000 khỏa sinh; các đại 
đội sau khi huấn luyện xong được ghép luòn 
thành tiều đoàn. Chương trình huấn luyện các 
tiều đoàn khinh quản được vạch ra như sau: 
« Học về các môn chiến đấu trên diện đị 
hành quân bình định, chống du kích, di 
chuyền nhanh nhẹn trong đêm tối, phục kích, 
vấn tất tất cả các hình thức chiến đấu biệt 
kích được tăng cường tối đa bằng các hoạt 
động tuyên truyền; nỗ lực nhằm vào sự rèn 
Tuyện tâm lý, khái niệm về kỷ luật, huấn luyện 
căn bản cña người chiến bình, tập đi bộ, họ. 
tập các kỹ thuật chỉ của Việt Minh, 
tác chiến ban đêm ». 


Việc thành lập 54 tiều đoàn khinh quản. 
trong năm 1953 đôi hồi một số nhu cầu về cân 
bộ mọi cấp như sau: ð7 tiều đoàn trưởng, 
361 đại đội trưởng, 489 trung đội trưởng sĩ 
quan, 63 OT-OR (1), 1.900 trung đội trưởng. 
và trung đội phỏ hạ sĩ quan, 7.700 tiều đội 
trưởng, 03 bạ sĩ quan tế mục vụ (thường là 
thượng sĩ), 569 hạ sĩ quan kế toán v.v... Nhú 
cầu này đã đưa đến một sự phân công đào 
tuyện : 


Trại huấn luyện Quảng Yên. 


Mặt đơn øị huấn luyện đang diễn tập tại thị 
sũ Quảng Yên, 


CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜNG, 


lấp trung ương phụ trách đứo luyện 


đại đội trưởng đo trường Võ bị Liên 
quản Đàlạt 

:do trường sĩ quan 
trừ bị Thủ Đức từ 
khóa 2 


— Gấp địa phương phụ trách đũo lnyền 


ng vũ bị địa 


trưởng, trung đội 
phó, IISQ kế loân. 


— HSQ truyền tin, 
hiệu thỉnh viên, 


do các trại huấn 


luyện tân bình 


— tiền đội trưởng và 
bạ sĩ tiền đội phỏ 
— HSQ tế mục v 


do ngành quân nhụ 

địa phương 

— HS quân xa, 
thợ mây 


đo ngành quân cụ 
địa phương và các 


quản trường LHP 


:đo ác trung lâm 
F.R.A.C 

— HSQ và hạ sĩ y tả : đo ngành quân y địa 
phương 


Ngày 1-10-1953, Trung tâm chiến thuật 
đồi thành Viện nghiên cửa quản sự (Centre 
đ"êtudes militaires des FAVN) đề mở mai 
lãnh vực huấn luyên và đã nỗ lực thực hỉ 
chương trình niẻn khóa 1953-51, với nhữ 
khóa như sau 


~ khóa 
học ví 


u đoàn trưởng, mỗi khóa 
lâu ba tháng, kết quả 90 tốt 


nghiệp, 


khóa sĩ quan tham mưu, mỗi khóa 

35 học viên lâu 4 tháng, kết quả 2/3 
tốt rghiệp. 

— 3 khóa liên đoàn trưởng, phân và tiều 
khu trưởng, mỗi khóa 10 học viên lâu 
một tháng rưỡi, tốt nghiệp c; 


an đan 


tuyền ôm, dĩ quan tổn tốo là mật chức vụ d» mật 
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Khóa sinh lớp tiều đoàn trưởng Trung tâm 


chiến thuật Œ' 


ZÄ tơng bề ch: lay tấn đan thịnh ga để lề về 


tức đụh và em nh đem 


CÁC ĐƠN VỊ QUÂN TRƯỜNG. 


Trường Võ bị Liên quân Đa Lạt phụ 
trách mở 12 khóa đại đội trưởng, mỗi 
khóa 50 học viên lâu hai tháng, học xen kế 


mỗi tháng một khỏa, kết quả 500 tốt nghiệp. 
Trường sĩ quan trừ bị lúc ấy góp sức 
môn 


như pháo bình, 
bình, truyền 
Thời gian thụ hị 
giai đoạn bộ bình giai đoạn 
chuyên môn. Những khóa sinh nào được chọn 
theo ngành, sau khi học xong giai đoạn bộ 
bình, sẽ theo giai đoạn chuyên môn, và khỉ 
đã tốt nghiệp sĩ quan trú Thủ Đức, được gử 
học tiếp ở các quản trường chuyên môn Liên 
Hiệp Pháp. Còn những sĩ quan tốt nghiệp 
thuần túy bộ bình được gửi ngay tới các đơn 
vị đề phục vụ. 

Đề đáp ứng cho nhủ cầu Việt hóa cuộc 
chiến tranh, tới cuổi năm 1953, việc đào tạo. 
cân bộ sĩ quan có phần gấp rút, và đặc biệt 
đã đất trọng Lâm vào trường Thủ Đức. Trường. 
này đang từ sự thu nạp thông thường 500 
khóa sinh mỗi khỏa, đã phải tăng đến 1.000 
cho mỗi khóa. Với sự gia tăng số lượng 
khóa sinh này, giường bố đã. phải thay bằng 
giường tầng, các khóa sinh thụ huấn đã phả 
sống trong một hoàn cảnh chật chội quả 
đảng. Thế nhưng sự gia tăng này vẫn chưa 
đủ,do đó những khóa sĩ quan trừ bị phu 
được mở thêm tại trường Võ_ bị Liên quân 
Đa Lạt, đề kịp thời cung cấp cán bộ cần 
thiết cho quân đội. Do nhủ cầu này mà ngày. 
nay các sĩ quan trừ bị đã nắm giữ những 
mẫu chốt quan trọng trong hầu hết các ngành 
hoạt động quân đội, bởi vì khổi lượng 
sĩ quan trừ bị đông hơn sĩ quan hiện địch, 
khối lượng này lại có nhiều khả năng, và đa. 
số vì cuộc chiến tranh kéo đải nên đã phục. 
vụ vĩnh viễn cho binh nghiệp. Việc đào tạo 
qua ngã động viên đã một phần nào làm thay 
đồi bản chất của quản đội, đang từ tính cách 
thân binh sang tính cách quốc gia, bởi vì 
các. thành phần động viên có mặt trong quân 
đội tiêu biêu cho mọi giới quần chúng của 
quốc gia. 


5. CÁC QUÂN TRƯỜNG CỦA PHÁP. 
Việc đào tạo cản bộ thuộc lãnh vực yềm. 
trợ của các quân trường của Pháp được thực. 
hiện tại bên Pháp và tại những quân trường 
của Pháp ở Đông Dương. 
Những khóa sinh du học Pháp đều là 
thành phần tuyền chọn, mỗi mòn chỉ có một 


số ÍLngười được theo. Những khỏa ở bên. 
Pháp tất nhiên tồ chức đầy đủ, kỹ càng và. 
được theo học trong một thời gian khả lâu. 
Còn các khóa tại Đồng Dương, có tính cách 
bắt buộc cho những, cân bộ học chuyên môn, 
hoặc những cản bộ được chỉ định theo học 
đo nhụ cầu, những khỏa này c 
luyện cấp tốc những nguyên tả 
những dữ kiện thực hành cần thiết cho người 
cân bộ. 

Từ cuối năm 1949, các sĩ quan du học 
được gửi qua Pháp. Các khỏa học, và số học 
viên tới cuối năm 1951 được liệt kẻ như sau 


QUẦN TRƯỜNG SỐ LƯỢNG 
1) Lục quân 
— Elat major đe Paris (tham mưu) 11 
— Coetquidan. (bộ binh) 5 
— Chalon sur Marne (pháo binh) 5 
— Angers (công bình) 1 


— Eeole supérieure gênie Versailles 

(công chánh) 7 
— Montargis (truyền tin) 10 
— Fontainebleau (quân cu) 30 


—Eeole supẻrieure Intendanee 
(quân nhu) 15 


— Montpellier (hành chánh) — 15 
— A-B.C. Saumur (thiết giáp) — 15 
— Tours (xa bình) 5 
— Lyon (hành chảnh quân y) 5 
— Melun (hiến bình) 2 
— St Maivent 12 


nghiệm tâm lý) 2 
y) 9 
— Polyleehnique (bách khoa) 1 
3) Không quản 


— Sorbone (trả 


— Bordeaux (qu: 


— Salon (hoa tiêu) 
— Salon (kỹ sư cơ khí) 


— Matrakech (sĩ quan +-hạ sĩ 
quan hoa tiêu) — 8 


(hsq vô tuyến phi hành) —_ 26 
— Rochefort (hsq cơ khí} 180 
3) Hải quân 


tcole navale Drest (chỉ huy + 
cơ kh) 6 


đái 


CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜNG. 


— Eeole marine Cherbourg. 
(hạ sĩ quan) Ũ 

— Eeole marine Toulon (hạ 
xĩ quan) 4 

— Eeole de fusiliers Siroco 


(Alyer) (hạ sĩ quan) — 2 
Sự tuyển chọn khỏa sinh có những điềm 
Ÿ du như tuyền các khóa sinh theo, 
mưu tại Iialẽ, căn cử theo kết quả 
của các khóa chỉ huy chiến thuật để tuyển 
chọn (eours đe comunandement taetique Hà- 
nội) tuy nhiên khóa đầu tiên gồm có thiểu tá 
Lê văn Kim và các đại ủy Trần văn Đôn, Trần 
văn Minh, Lê văn Đức đã được chỉ định 
(4-1950). Còn trường Coeluidan là một 
trường đào tạo sĩ quan liên quân hiện địch, 
thường dành cho các sĩ quan Saint Cyr theo 
học. Các sĩ quan Việt phải dự một kỳ thỉ 
tuyển kỹ cảng mới được thâu nhận. Chương, 
trình học lâu bai năm, riêng trong năm đầu 
các khóa sinh theo học đặc biệL về các bình 
khoa truyền tin, pháo bình, công bình và 
quân cụ. Đề theo ngành quản nhu, các khóa 
sinh phải có bằng tiến sĩ hay cử nhân luật, 


vậy mà phải tuyển mộ tử. bèn ngoài vào. 
Việc tuyền mộ. khỏa sinh đã được thông cáo 
iều bào ở bên Pháp. Việc tuyển chọn 

các kỹ sư cho ngành công bỉnh cũng hết sức 
thân trọng, ngoài việc đảo tạo bên Pháp còn 
tuyền mộ từ bên ngoài quân đội vào. Những 
kỹ sư tốt nghiệp trường Cao. đẳng kỹ thuật 
công chánh Việt Nam được tuyỀn mộ và giao 
chức vụ quan trọng đều là những 
hiều kinh nghiệm chắc chẩn, có 
tuồi tác từ 30 đi t cả những sự tuyên 
chọn kỹ cảng này, cùng với các sự phổi hợp. 
và yÊm trợ của các quản trường bên Pháp 
là nhầm vào mục đích xây dựng cho quản 
ốc gia. một tầng lớp sĩ quan lãnh đạo 

năng. 

Côn các quản 
Đương có đủ mọi lo 
đàng đề đào tro q 
sau 


ởng tnap tại Đông 

quân trường này 
đòi Liên Hiệp Pháp vị 
m trợ cho quân đội Việt Nam. Khi 


ngừng chiến, một số lờn được giao chu 


cho quân đội Việt Nam, và số còn lai thì giải 
tân. Các quản trường Liên Hiệp Pháp với 
xôn học và thời gian theo học được liệt kẻ 
nhữ sau: 


ĐINH CHỦNG ồ 
Suầi (43 QUÂN TRƯỜNG MÔN HỌC 
BỘ bính Centre de perfeetionaement des sous officiers |_ Hoần hảo SĨ quan (4 thắng ) 
indechinois = C.P.&0.l. Cap SE Jaeques (4 thắng) 
Eeole des s/øff Bien Hoa. 
Biệt kiền (Centre dinatruetion fixe/Groapement de commal HS@vàBS (3 tháng) 
des mixtes adroportớs  = C.I.F,/G.C.M.A. sau 
đổi CI-E./G.M, Bạg:J000, 
Commando— | Eeole de commandos $9 +83 + BS (2 tháng ) 
Vat chay Hổn gay 
Thiết gáp — | Ceste dfiasraeton de lame bliadẻe  = sA +H$. 
C.LA.B. (8Q § tháng HSO 3 tháng) 
Cáp St Jacqees 
Phảo bính. 'Centre d”inst.de ]"artillerie =C.l.A. SĨ quan (5 tháng ) 
Phố Lái 
Côngbinn — | Cente đïast da gênie = C.LG. Sĩ gián (áthảng) 
Kiến An 
Xa bính Cente đïner-da tran = C.T.T, Số quan (4 tháng) 
“Cáp St Jacques 
Hành chẳnh  |F.T.E.O. Saigon SÃ quan hành chánh (5 tháng) 
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Trên đây chỉ kề những trường thiết thuực 
yêm trợ quân đội Việt Nam. 

“Trường C.P.S.O.. tuy đào tạo các hạ sĩ 
quan Liên Hiệp Pháp nhưng thự: ra đã đào 
tạo sĩ quan cho quân đội Việt Nam. Những 
hạ sĩ quan này phải thuộc nguồn gốc đơn vị 
Liên Hiệp Pháp, được Pháp chấp thuận cho 
theo học các khóa trên trước khi trở thành. 
sĩ quan chuyền sang quân đội Việt Nam đề 

iữ các chức vụ chỉ huy. Trường C.I.F. 


-M.A là: một quản trường huấn luyện phụ 
lực quản trở thành biệt kích hoạt động biệt 
Trường này được coi 
com măng đô, nên một. 
chỉ nhánh được thành lập tại Vatchay, gọi là 
trường com măng đô Vatch: 
luyện các đại đội com măng đỏ, kề từ giữa 
năm 1953 được dành riêng đề huấn luyện bồ. 
tủe cho các sĩ quan và hạ sĩ quan của các 
tiều đoàn khinh quân được cử theo học. Việc 
hoàn hảo các hạ sĩ quan phụ lực quân trước, 
được thực hiện tại các quân trường này, sau 
đo các CI.T.R. đảm trách. 


Việc đào tạo sĩ quan hảnh chảnh do các 
trung tâm hành chánh Pháp, các trưởng quân. 
xa do các đại đội C.M.R.M., các thợ sửa chữa 
chiến xa, thợ điện quân xa do C.L.A.N.V. tại 
Hà Nội, các chuyên viên lọc nước, máy đầy 
do các C.E.G. (Cie đes eaux du génie). 

Sự hoạt động của các quân trường đã thay: 
đồi sau khi ngừng chiến. Trường com măng đô 
'Vatchay di chuyền vào Suối Dầu, tới tháng 2 
1955 đời về Nha Trang biến thành trường Biệt 
động đội và Thè dục (Ecole đe Commandos 
eLđ'Educaion physique). Trường C..A. tại 
Phú Lợi chuyền giao Việt Nam tháng 3-1955. 
Các quân trường Liên Hiệp Pháp khác coi 
như hoàn toàn tê liệt trong lúc ấy, bởi vì chiến 
tranh đã chấm đứt, quân Pháp ra đi, và cũng 
bởi vì sự huấn luyện được chuyền sang một 
đường lối mới 


4. VIỆC TỔ CHỨC QUÂN TRƯỜNG. 
SAU NGỪNG BẤN 1954 
Đầu năm 1955, quân đội chỉ 
những quân trường chính như sau : 
— Trung tâm nghiên cứu quân sự quân 
đội Việt Nam (cũng có người gọi là 
Viện nghiên cứu quân sự). 
— Trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. 
— Trường Đại học y khoa 
— Trường thiếu sinh quân Vũng Tàu 


còn có 


— Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt 
— Trường Biệt động đội và Thề dục 
— Các trung tâm E.R.A.C và F.R.A.D 


(Formation raHonnelle đes auto- 
eondueteurs. eL đes auto-đépanneurs). 


— Các trung tâm huấn luyện số 1 và 4, 

— Các trung tâm huấn luyện kỹ thuật 
truyền lin số 1 và 2, 

— Trường Quân bảo và Chiến tranh 
tâm lý. 


Trung tâm nghiên cửu quân sự sau đồi 
thành trường Đại học quân sự (1-12-1955). 


Trường. Đại học quân sự (cạnh lọ Tong 


Tham Afưu). 


Trường sĩ quan trữ bị Thủ Đức phải tạm 
m nhiệm các chuyên khoa : bộ bình, 
thiết giáp, phảo binh, công bình, truyền tin, 
quân cụ, thông vận bỉnh (tức là xa bình) và 
quân chỉnh, nên. vào năm 1957 cải thành Liên. 
trường Võ khoa Thủ Đức. 

Trường Đại học y khoa tới năm 1956 gọi 
là Trung tâm huấn luyện quản ÿ. 

Trường Biệt động đội và Thề dục biến 
thành trường hạ sĩ quan QLVNCH. 

Các Trung tâm F.R.A.C và F.R.A.D, sau 
biến thành trường Thông vận bình vào tháng 
9 năm 1960. 

Các trung tâm huấn luyện (CTTR) lúc 
mới đình chiến còn duy trì đầy đủ cả ba (ngoại 
trừ trung tâm miền Bắc giải tán), nhưng sau đỏ 
lại bỏ trung tàm 2 và chỉ lưu giữ có hai trung 
tâm : Trung tâm số 1 ở Quản Tre và Trung 
tâm số 4 tại suối Dầu ; sau lại giải tán Trung 
tâm 4, chỉ còn lưu giữ lại một trung tâm duy 
nhất là Trung tâm huấn luyện số 1, cải thành 
Trung tâm huấn luyện Quang Trung (17-6- 
1957). 
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Đại tá 


ăn Kăm chỉ huy trưởng trường Đại học quân sự (đầu trần đeo huy chương) đang 


hưởng đẫn mặt sĩ quan Úc. quan sát một lớp tham mưu (1930). 


Các Trung tâm huấn luyện kỹ thuật truyền 
tin số 1 và số 2 lới cuối năm 1956 giải tán, 
đề thành lâp ra Trung tâm huấn luyện truyền 
tín (19-12-1956). 

Trường Quân bảo và Chiến tranh tâm lý 
được tân tạo tại Cây Mai, cuối năm 1955, đề 
đắp ứng cho nhụ cầu của các bộ môn này. 

Chung quy, khi ngưng chiến, vấn đề huấu 
luyện cho quản đội đã được tồ chức lại như 
sau ¿ 

1) Tất cả các trung tầm lẻ tế huấn luyện 
tân bình ở trên toàn quốc đều giải tản hết 
chỉ còn một trung tâm duy nhất là Trung 
tâm huấn luyện số 1 trở thành nơi huấn luyện 
tân bỉnh quân địch toàn quốc, và cũng là nơi 
hoàn hảo các đơn vị theo lề lối huấn luyện 
của Mỹ, 

2) Tất cã các trường huấn luyện chuyên 
môn hầu hết được tập trung về Liên Trường 
Võ Khoa Thủ Đức. 
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3) Tất cả các quản trường và trung tâm 
huấn luyện có tính cách địa phương cũng 
đều giải tán hết, đề tập trung trách nhiệm 
huấn luyện về cấp trung ương, với đủ các 
loại trường đào tạo hạ sĩ quan, sĩ quan hiệu 
dịch và trừ bị cho toàn thê quân đội. 

4) Các quân trường bắt đầu hoạt động 
theo lề lõi huấn luyện của người Mỹ. 


5. HUẤN LUYỆN THEO LỀ LỐI MỸ. 


Phải bộ T.R.LM ra đời nhằm nghiên cứu 
và hoạch thảo chương trình huấn luyện quân 
đội Việt Nam. Chương trình này đặt nặng vào 
hai lãnh vực 

— Huấn luyện tân bình, hoàn hảo cá nhân 
và đơn vị theo lõi huấn luyện của Mỹ. 

— Huấn luyện tại chỗ, thao đượt các đơn 
vị và đại đơn vị. 


“CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜI 


ø.. Huấn luyện tân binh. 

Các tân bình đây là tân bính quân dịch. 
Một chỉnh sách quân dịch đã được thí hành. 
trên toàn quốc sau ngày ngưng chiến. 

Chính sách quản dịch hoàn toàn khác với 
chính sách động viên ; chính sách quân dịch 
chỉ gọi nhập ngũ những thanh niên ở lớp tuồi 
20 đến 22, chứ không lấy trong nhiều loại 
tuồi. Việc thí bành quản địch lúc đỏ được coi 
như một nhiệm vụ thiêng liêng của thanh 
niên. Chính phủ đã phát động rằm rộ những, 
phong trào thì đua quản dịch, để khích lệ việc 
đi quản dịch. Trong kế hoạch tuyên truyền 
h thức đặc biệt được chủ ý 
đến, những buồi lễ tiễn đưa các thanh niên 
lên đường, những cuộc tiếp đón trang trọng 
và cởi mổ tại các trung tâm nhập nại 

Nhiệm kỹ quân địch được ấn định là 12 
tháng, nhưng kề từ đầu năm 1959, nhiệm kỳ 
này tăng thành 18 tháng. Thời gian thụ huấn. 
của người bính sĩ quản địch là 4 thắng ; trong 
12 tháng đầu, họ hưởng một quy chế lương 
riêng, trừ tiền Ầm thực và các thứ, chỉ còn 
tượng trưng 1204.00 (một trăm hai mươi đồng 
bạc). Trong 6 tháng chót của nhiệm kỷ, người 
bình sĩ quân địch mới được hưởng quy chế 
lương bồng tương đương như một bình sĩ 
thuộc ngạch hiện dịch. 

Le đó, Trung tâm huấn luyện số 1 được 
chọn làm nơi thụ huấn cho tân bình quản 
dịch toàn quốc. Vì vậy, quân trường này đã 
được nởi rộng và choáng hết các khoảng, 
của ba quân trường Trung Chánh, Cây Điệp. 
và Quản Tre cũ. 

Ngay từ đầu tháng 6-1955, Trung tâm 
huấn luyện số 1 đã thì hành cã hai nhiệm vụ: 
vừa huấn luyện tân bình toàa quốc và vừa 
mở các khỏa dẫn đạo chỉ huy. 


b. Hoàn hảo cá nhân và đơn vị. 

Các khóa dẫn đạo chỉ huy được mở đề 
huấn luyện những phương pháp quản sự căn 
bản theo lối Mỹ và dành cho tất cả các sĩ quan, 
hạ sĩ quan thuộc trong quân lực, Mỗi khóa lâu 
3 tuần lễ, với các học viên phải tháo bỗ cấp 
bạc. 

Nội dụng của khóa học là các môn học về 
thao điển, cần bản. tác chiến theo lối Mỹ, táo 
Đặc biệt là các học viên phải chịu đựng 
huấn luyện cực nhọc và máy móc hơn. 
lõi Pháp. Ngoài ra, các học viên còn phải chịu 
đựng một kỷ luật quân trưởng thực chặt chẽ, 
vì người Mỹ thường 


nhân có thể e 


thần kỷ luật cao. 
huy trưởng trung tâm lúc ấy là đại tá Trần 
ï. Ông đã lâm nồi vai trò của ông trong 
chức vụ này, vì đã áp dụng một kỷ luật tối đã 
tăng một cách rỡ rùng năng suất học 
tập của các học viên. Ban ngày, các học viên 
lâm việc liên miễn, íLthì giờ nghĩ ngơi, ban 
đêm sinh hoạt chính trị, kèm theo những 
chiến địch thỉ đua, như thi đua làm cổ, thi đua 
vệ sinh và thí đua khánh tiết, Học viên chẳng 
còn thì giờ đề nghỉ mà côn phải góp cả tiền 
bạc đề làm phương tiện thực hiện mới đạt 
được những mục tiêu đề ra. Bởi vậy vào 
thời gian ấy, những người được cử đi học 
n đạo chỉ huy bị coi như đi thí hành một 
Thực vậy, một vài sĩ quan học 

giảng cấp vì vô kỹ l 
lồng tham mưu rất khỏ giải 
quyết, bởi một phần không muốn lâm sứt 
mẺ uy tín của nhà trường, và một phần 
vũng việc giảng cấp là quá đáng, vi 
một quân nhân chỉ có thề bị giáng cấp bởi 
trạng như giao lân, thiếu trách 
khả năng trong sự thỉ hành nhiệm 
vụ. Khóa dẫn đạo chỉ huy sau đồi là khỏa 
hoàu bảo sĩ quan và hạ sĩ quan, đã từ 3 tuần 
tăng tới 6 tuần (12 ngày), mới có đủ thời gian 
huẩn luyện. Các khóa này chỉ đạt được tới 
khóa 21 thì bãi bỏ và giao trách nhiệm này 
cho các vị sử đoàn trưởng đảm trách. Cũng 
bởi vì vảy mà mỗi sử đoàn bộ binh được 
thành lập một trung tầm huấn luyện. Các 
trung tâm huấn luyện sử đoàn huốn Huyện cả 
nhân và đào tạo các cấp cân bộ nhỏ cho sư 
đoàn. Còn việc huấn luyện toàn thề:cả đơn 
vị đặt thuộc trách nhiệm của các đơn vị 
trưởng. 


e. Huấn luyện tại chỗ v` thao đượt các 
đơn vị và đại đơn vị. 
È từ ngày 11-7-1955, mội shương trình 
tồng quát được áp dụng, chia làm ba giai đoạn. 
huẩn luyện như sa 

—= Giai đoạn T: từ 10 đến 12 tuầu lễ huấn 
huyện căn bản các cấp trung, đại đội và tiều 
đoàn (7 tuần cho trung và đại đội, 5 tuần cho 
tiều đoàn). 

— Giai đoạn ®: 3 tuần thao dượt cấp 
trung đoàn. 

— Giai đoạn 3 : 3 tuần thao dượt cấp sư. 
đoàn. 

— Giai. đoạn 1: được đặc biệt đánh dấu 
bởi các cuộc đi hành tức là đi bộ. Tất cả các 
đơn vị đề tập đi bộ : đi ban ngày rồi 


MỘT VÀI iñÌNH ẢNH VỀ QUÂN DỊCH. 


“CÁC ĐƠN VỊ QUẦN TRƯỜNG, 


chuyền sang đi ban đêm, đi trên những quãng. 
đường ngắn rồi chuyền đến những quãng 
đường đài; có cuộc đi hành đài tới 30 cây số, 
đi theo men đường rồi tời đi băng đồng. TấU 
cả mọi quân nhân đều phải mang nặng từ 12 
đến lỗ ký. Người Việt Nam thường quen với 
việc đi bộ, nhưng theo phương pháp tập này, 
rất nhiều người bị kiệt sức, phải năm lại đọc 
đường vì thực tập thải qì 

— Giai đoạn 3: thao đượt cấp trang đoàn, 
chỉ đánh đấu bằng những công việc thực tập 
tham mưu trong phòng. 


— Giai đoạn 3: thao đượt sư đoàn,vừa tập 
tham mưu trong phòng và. vừa thực tập điều 
“quân ở bên ngoài.Giai đoạn thao đượt sư đoàn, 
mãi đến mùa thu năm 1956, mới bất đầu và 
kéo đài tới năm 1959 mới chấm dứt, vĩ các đơn 
vị bận hành quản đo sự tái hoạt động cũa 
Việt cộng. 

Khi một sư đoàn nào được thành lập là 
chương trình huấn luyện trên được xúc tiến 
ngay, cùng với việc thành lập bằng quản số. 
biệt phải một trung tâm huấn luyện, đề tự. 
đâm trách lấy việc huấn luyện cho đơn vị của 
mình. Phong trảo etre thịnh của sự huấn luyện 
tại sử đoàn điễn ra từ đầu năm 1956. Vào thời 
gian này, không khí huấn luyện thực là tưng 
bừng, đặc biệt với mỗi đơn vị huấn luyện, khí 
xuất trại ra bãi tập, mang theo một cây cời 
với những dụng cu huấn luyện. Tại bãi tập, 
các môn học được chia thành từng khu riêng, 
biệt với các trợ huấn cụ đầy đủ. 


Mỹ luôn luôn đặt việc huấn luyện 
lên hà - Lúc không bảnh quân, các cán. 
bộ cấp đại đội, trung đội phải tồ chức huấn 
luyện ön tập ngay tạ chỗ cho đơn vị mình 
hãng các phương tiện cơ hữu lự túc, và nếu 
không huấn luyện thì phải làm tạp địch trong 
doanh trại, ¡L có thì giờ nghĩ ngơi. 


thường xi 


Thực vậy 
đến vấn đề huấn l 
thành nhiều loại 
Tồ túc 
trc đơn Y 


người Mỹ chủ 


6. MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC. 
UẤN LUYỆN NGOÀI TÁC CHIẾN. 


Những hình ảnh huấn luyện ngoài tác 
n này đã trải ngược với các phương pháp. 
huấn luyện tại quân trường. Những phương 
pháp này hết sức thỏ sơ, nhưng vì được áp 
dụng vào thời chiến traoh, được hòa lần với 
kinh nghiệm thực tế nên đã gặt hải được 


những kết quả hết xức tốt đẹp. Đơn cử một 
luyện ở ngoài tác ch 
Vào các năm 1952-53 lâm thí du; — Trường 
hợp của các tiều đoàn khinh quản khi mời 
thành lập đều thiểu quân số và được phép) 
những nơi đồn trú. Không những, 
tuyên mô cho đầy đã cấp số, các 
tuyển mộ 
người, 


tiều đoàn này còn được quyền 
thăng dư cho mỗi tiều đoàn thêm 
dũng lâm khổ 


dự trữ bồ sun: 


nguyên, các tiều đoàn đã mặc sức 
ð đời 200 


mộ, có tiều đoàn tuyển n 


thuộc miền Nam châu thồ Hắc Vi 
Tuyên mộ xong là phải huấn l 
huấn luyện lại phải thích nghỉ với chiến 
trường, Một vài sảng kiến huấn luyện của các 
đơn vị trưởng đã được áp dung như sau 


«Điềm quan trọng trước nhất là dạy 
các tác động căn bản về thao điền, về làm 
quen với vũ khi tại các đường làng, bãi trồng, 
sản đình, sân chữa, Điềm quan trọng thứ bai 
là dạy cách tác xạ lý thuyết, rồi cách tác xạ 
thực hành ngay tại mặt trận, trong những 
cuộc mở đường, đừng quân lâu; xạ trường 
là các mô đất là những mo cau, là những 
gốc chuối và là mọi vật có thề đánh dấu 
được. Điềm quan trọng thứ ba là thực tập 
chiến thuật ngay trong các cuộc hành quân, 
eäe tân binh được phân phải tới các tiêu 
đội đề thực tập và tự mình tìm hiều lốy 
những kinh nạ của đản anh, và 
lâm quen với trận mạc ». 


Phương pháp huấn luyện nảy đã mang 
lại những kết quả rất (ớt, nhưng phải với 
điều kiện là các tiều đoán chủ xướng việo 
huấn luyện phải thực là thiện chiến. 
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TỔ CHỨC LÃNH THÓ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH 
TIẾP THU VÀ BÌNH ĐỊNH 


TỔ CHỨC LÃNH THỔ 
VỚI CÁC 

CHIẾN DỊCH 

TIẾP THU VÀ BÌNH ĐỊNH 


A. LÃNH THỔ QUÂN SỰ 
1. LÃNH THỔ QUÂN SỰ CỦA PHÁP 


HI sang Việt Nam, Pháp chia lãnh 
thề quân sự thành bốn miền (rẻgion) : 

— Bắc Việt 

— Trung Việt 

— Nam Việt 

— Cao Nguyên 

Mỗi miền này chia thành nhiều vùng 
(one); thấp hơn vùng có biệt khu (secteur 
autonome). Biệt khu đứng riêng biệt, trực 
thuộc miền và đôi khi trực thuộc cả vùng. 

Mỗi vùng chia thành nhiều tiều khu 
(seeleur). 

Đười tiều khu là các chỉ khu (sous seeteur). 
Ngang hàng với các chỉ khu, Pháp còn đặt” 
xa các quân trấn (quartier nửitaire). 

Pháp còn đặt ra một loại quân trấn gọi là 
(place militaire). 


A Xem sơ đồ tồ chức lãnh thồ quân sự 
Pháp năm 1953. 
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Sơ đồ tổ chức lãnh thổ quân sự của Pháp. 


(1959) 
|-Z9ne Autonone Nord Ouest (ZANO) 
| Lạ Cháu — Sm ba 
LZone Nord Š 
túng Yên - phần Hãi Dương — phấn Bắc Ninh và Bắc Giang 
Zone Ouest 
#êgien Nord Ắc Ninl 9n Tây — Vĩnh ~ Phúc Yên 
TM phấn Dắc Ninh ~ Són Tây ~ Vĩnh ~ Phúc Y 3C hy 
mià BI [2s ~ %eeler Phổ Lý. _|_ Đy Neml 


Phủ Lý — Nam Định ~ Thái Bĩnh ~ Ninh BÌnh — Secteur Nam Định |~ quarter 


— Secteur Thủi Bồn | Đáy suợ 


“NỘI —— |— Seeteur Autzuofne Mã Nột — Seeteur Phát Điện 
— Hà Đồng Ì— Secteur HÀ Đệng 
ecter Anphlle ek TL 18 
-— B/8ecieir liền Gợi 
TMADI HH ST CC có có.  NVNAERMERES.) 
Xiến An = Qung Yên ~ Hồn Gạy — 8/aectent Trịnh xế 


LZene côre. 
“Tiên Yên ~ Vông Cây 


h Giang (SANG) 
'h Giang ~ Vũh Bảo (hoậc Hi Dưỡng) 


'/ane Nard 
Án | nhẫn Quảng Neo — Đà Nẵng ~ Thần Thiên ~ Quảng Trị ~ phấn Quảng Bềh 
miển Trung | Zane suú 5 : 

Xhánh Hiêa ~ Phan BỈ ~ Phan Rang ~ Phan Thiết 


c7one Est 
Viển Đồng 


cZone Cente 


'Rẻylen Sud [ tiền Tiển Giang 
miễn Nam 


|-7one Ouest 
Viển Hậu Giang —8/Secteur. Gò Vấp 


-— 5/5£eteur La tyiễre 
XSecteur Aulonome Saigon ~ Cholon | rảnh 
Í ~ 5/8ecleur Đức tiền 


TT ———1 %cteir Pletiu 
TT TT ——| Seeletr BannBut 
—TT——-Ý Secleir Haut Damnai 


—1Plaee đe Đã Lạt 


vế 


bạp Phát Hiệp là 0Ểu khụ nà tấn lý Ninh Dnh chỉ 


2 


Sơ đồ tổ chức lãnh thể và phối trí các lực lượng. 
Việt — Pháp sau ngày 10-7-1954. 


c R 
VòNG BUẦN sự về sử: 
OÀN BỘ BINH LÃNH. 


TIỂU KHU |TỈNH CHẾT 


CÁC TIỂU ĐOẪN AỘ BINH 


mm 


PHẢO BINH 


TH (Secte) — | ĐƠN VỊ 
(2m anT — | 
mang D PETTDETTYT.m Sacaor 
Vâng Tây và 9ử đoàn } SAU — |— ——š1-EWN, 2a TRq, 3z, BMTR 22 TM. 
tế Một lấn nến | -Sh1ây | sa 73 B9 36 8AN, 11/2 SIA 
g =a=..m——— TH” 
2n grier D.A.T.) | tà sồng - P-T.OETTOX-TLEE 
Em 5 Bì, VN, lo ToES 
Tiarkho Hồ Nội Bay 8h 3A0F, S2 BTA = 
BE 7 BC, \ BAN, 3 89,7 BEYN 
(Secter auonome de =E— 
H0 ER 2/2An, 3⁄5 Re, 42 RTA 3 saea 
Tắc Ninh. + MU, 243 088, đút BTM. le 
1/4 RE, 1/4 EI, 3/3 RE, 1: 9G, 79T 
Vũng 2ắc và sự đaân ? < “ 
vụ bính lãnh ĐỂ - | sẹy magosee |—- 9% 4 81A, 12 BTA-1⁄48EL 2/ xe 
B2 C, là S15, V4 ST. 
(2ãneNord er 2/2 | KẾ SẾt cua. 2 B9, ayN,S BA " 
P.N.T.) 29 Bá, 7á, BVN, BỞI 
BÀ Nne PS 
SSTETSUEN E® 3⁄25YA, 12 RE, le Me [TC 
[Noo dU 5 và 4ý &ả,3 |— TP ĐC, MUá — | ——.— 14 BVN, lẽ BYN, §$ BYN-THỊĐ (0012250. 
b S sự đần3[ lung Xếp | —& “hạ, 284D. Ta T0 L0 T0 tIDTE7 
Đệ tính lãnh mổ n —— 
(zacsneeumealic | —SÊ tắc —[ —aán 281. 8VN, ĐA, 72 TP 
me opdrsHomnellc, [ Tự Trao _| — ụ 22 ĐA là Bì, g9, Tô, PT 
Su RN cí lề DMT) [  nàt phòng 2 TA, 38s Tô, 6, TÔ, 3 E8 
cả [ xnnox | s2 “1A th, L2 8TM, 8, 8T. “ha 
TT $ E1 tu lệ 8N 5E ĐỐI sử 
-4 kỳ bình lãnh thể Erng TT... 
h đã BVN, 4 EYN 7e ĐỊN, SE VN 
(73ne đe Hai Phong Ki Nhi 3l Bi, BỀN, S9 B4 29 8M 
si 4 DMT) Các Hồi lân 1YAB6, BhlA0, 3ìẠ6 8% 725 T5 = 
Trur 76g Tô,7ix TP, TP, 7M To 
uảng Yên Đã T8, 744 TD 
tiên GIy m=.A 
Yân; Duyên hồi 
Tiên Yên mr 
(2n chê) 
Mong CẢC 7A BVN 


* cưýc cHỦ : 


th lãnh thổ) 


Q)DĐVT — Difsio đe marcbe demilordalc. (Si đần bậ 
) GỌI,  —Gspenemtsobile (Liên đoän Na động) 
(6) GỌLL,— G0senest mobile láger (Liên Ấoần hữu động nhẹ). 
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TỔ CHỨC LÀNH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÀ IÌNH. ĐỊNH. 


Hệ thống lãnh thồ quản sự của Pháp đặc 
biệt khác với Việt Nam sau này, được đặt tùy 
theo tình hình của chiến sự đang diễn ra và 
không nhất thiết đặt căn cứ trên các đô tỉnh 
thị hay trên các phân ranh hành chánh. 

Tới tháng 7-1954, sau cuộc hành quân. 
Auvergne triệt thoái quân khỏi miền Nam châu. 
thồ Bắc Việt, Pháp phải duyệt xét lại hệ thống. 
lãnh thồ quân sự miền Bắc bằng cách đặt ra 
eäe sư đoàn bộ bình lãnh thỏ (division de 
marche territoriale gọi tắt là D.M.T,). 

Việc cải (Ồ này nhằm mục đích đề các 
giới chức thầm quyền quân sự miền Bắc vừa 
mm quyền chỉ huy lãnh thồ, vừa-nẩm cả 
quyền chỉ huy các đơn vị, hầu cấp thời đối 
phó với tình hình đang biến chuyền tại nơi đây. 

Mỗi sư đoàn bộ binh lãnh thồ được đặt 
trong khuôn khồ của một vùng quân sự (zône); 
tư lệnh vùng kiêm luôn tư lệnh sử đoàn chỉ 
huy tất cả các lực lượng lãnh thồ cũng nhự 
lưu động. Tuy lồng khuôn trong lãnh thô. 
nhưng bản chất của sư đoàn này là lưu động, 
nên các tiều đoàn bộ bình trực thuộc đều 
được ghép thành các liên đoàn lưu động và 
các liên đoàn lưu động loại nhẹ. 

Lúc đỏ, Pháp cải tồ lãnh thồ miền Bảo 
thành 5 vùng quân sự và một biệt khu. Cáo 
vùng quân sự này là: 

— Vùng Tây 

— Vùng Bắc 

— Vũng hành quân Nam quốc lộ 5 

— Vùng Hải Phòng. 

— Vùng Duyên hãi 
và một biệt khu duy nhất là Biệt khu Hà Nội. 

Ngoại trừ vùng Duyên hãi, nhờ có bải 
pháo yềm trợ, lại ở trong một tình hình 
tương đối an ninh nên đã không cần đến sư 
đoàn bộ bình lãnh thồ. 


A Xem sơ đồ tồ chức lĩnh thồ và sự phối 
trí các lực lượng Việt-Pháp sau ngày 10-7-1954. 


Các lãnh thồ quản sự khác của Pháp 


không có gì thay đồi quan trọng cho tới khỉ 
ngưng bắn. 


9. TỔ CHỨC QUẦN KHU VIỆT NAM 


Do sắc lệnh số 61-QP ngày 26-0-1953, các 
quân khu Việt Nam được thành lập kề từ 
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1-7-1952. Lãnh thồ Việt Nam được chia làm 
bốn quân khu như sau. 
— Để nhứt quân khu : Nam Việt 
— Đệ nhị quân khu; Trung Việt 
— Đệ tam quân khu : Bắc Việt và Cao 
nguyên Bắc (PMN: 
(Plateaux  mon- 
tagnards Nord (1). 
: Cao nguyên Nam 
(PMS `:  Plateaux 
montagards Sud). 


— Đệ tử quân khu 


Sơ khởi, mỗi quản khu được tồ chức một 
bộ tham mưu và một đại đội tồng hành dinh, 
Bần doanh của các quản khu trên được đặt 
theo thứ tự tại Saigon, Huế, Hà Nội và Ban 
miêthuột, 

ác quản khu Việt Nam lúc ấy làm việc 
song hành với các bộ tư lệnh luc quân miền 
liên hệ cña Pháp nên chưa có thực quyền. 
Trên thực tế, tất cã các đơn vị Việt Nam tại 
quản khu đều đo các tư lệnh luc quân Pháp 
chỉ huy. Các tư lệnh quân khu Việt Nam chỉ 
điều động và quản trị quản số, vật liệu và 
phụ trách việe huấn luyện. Các tiều khu, chỉ 
khu vẫn thuộc hệ thống lãnh thồ cũa Pháp. 

Các sĩ quan cấp tá đầu tiên được cử giữ 
chức tư lệnh quân khu 


— Đại tá Lê văn Ty : Đệ nhất quân khu 


— Trùng tá Nguyễn ngọc Lễ : Đệ nhị quân 
khu 


— Trung tá Nguyễn văn Vận : 

quân khu, 

Còn Đệ tứ quân khn vẫn đo viên thiếu 
trởng de Lange là tư lệnh lục quân miền 
Cao nguyên của Pháp đảm trách. Vấn đề 
thành lập bộ tham mưu cho Đệ tứ quản khu 
được hoãn tới năm 1953. Nhưng sau này khi 
có bộ tham mưu trên, người Pháp vẫn đề 
viên tưởng de Lange chỉ hủy. 


Đệ tam 


ah Sơn Lá và Lại Châu. Ở" 
c đc nấu ế các nh d 

vác ược thuc gốc tường gi là  Maộng viều sương thế + tức 
Tà vàng đất để động ca ti đhủ, Ở Bé Viết có nh Tạ 
Chu Sơn Là Lực Sơn, Hà Chag, Lẻ Kem Bế Kẹm Có 
Tùng, Ho Bìh và Hồ Nuh, Ở Thec Vật + ah Đăng 
Ni Thưng, Dabe, Pu và Kowvm. Những tịh ry được 
cai vi tho qơ để đền, Ông Nguyễn Đị được quắ tường Bo 
Đại cờ chức thân mg Hong ớ 
che lý ma Nam là Dhide và mi 


TỔ CHỨC LẠNH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÄ BÌNH ĐỊNH. 


Hộ tham mura Đệ 3 quản khu. 
giữa là đại tá Nghjễn pàn Vận. 


Sự kiện trên này chứng tỏ người Pháp 
ä lực lượng quân 
sự cho người Việt bấy giờ, đứng 
tước áp lực của Pháp, Tồng trưởng quốc 
phòng Phan huy Quảt đã phải đồng ÿ với 
viên tồng tư lệnh Pháp cho tưởng de Tange 
đang là tư lệnh lục quản Pháp mì 

ên kiêm luôn tư lệnh Đệ tử 
khu, kiêm luôn cả tư lệnh Sư đoàn 4 Vị 
Nam. Người Pháp lý luân rằng : «— bộ tham. 
mưu quân khu tại Banmethuôt cũng được 
(ồ chức như các bộ tham mưu quân khu 
khác, nhưng bộ tham mưu này tiền bộ hơn 
vi phải phu trách cä nhiệm vụ hành quân, 
trong khi đó các bộ tham mưu các quân khu 
kia không có (2). Với tồ chức mới này, từ 
lệnh Cao nguyên là đại diện cho tưởng tồng 
tư lệnh Pháp bên cạnh quốc trưởng, Đề đáp 
ứng với nhiệm vu đo người Pháp đề ra, bộ 
tham mưu nảy ngoài tướng de Lange là tư 
lệnh, được tồ chức với một đại tả Pháp làm 
tư lệnh phỏ phụ trách về hành quản, một 
đại tá hoặc trung tả Việt Nam phụ tả về tồ 
chức và tiếp vận riêng cho những vấn đề 
của Việt Nam. Dười các giới chức này mới 
e6 một bộ tham mưu hoàn toàn Việt Nam. 


Xem như vậy, những phần đất nào có 
những sũc tộc thiều số, Pháp thường tim cớ 
né tránh, không chịu giao vội cho quân đội 
Việt Nam. Âm mưu của Pháp tất đã lộ rõ ở 
đây, với sự tì hoãn này. 


Thiếu tả Lẻ oăn Rim, phụ tả tư lệnh 
Đệ 4 quân khu (1953). 
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TỔ CHỨC LÀNH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÂ tÌNH__ĐỊNH. 


5. VIỆC TRÁC NGHIỆM BÀN GIAO. 
LÃNH THỒ CHO VIỆT NAM 

Tiếp theo cáe thỏa hiệp Pháp-Việt, kề từ 
giữa năm 1952 Pháp bắt đầu nghĩ đến việc 
chuyền giao thầm quyền lãnh thồ và hành 
quân cho quân đội Việt Nam. Thoạt đầu, 
dường như Pháp chỉ muốn làm những cuộc. 
trắc nghiệm về chuyỀn giao, bởi các sự chuyền 
giao chỉ có nghĩa trên danh từ và tượng trưng 
bởi những sĩ quan Việt chỉ huy, còn trên thực. 
tế,các cơ cấu lãnh thồ của các khu vực 
chuyền giao không mấy thay đồi. 


Trong năm 1953, đã có hai cuộc chuyền. 
giao loại trên, đó là các cuộc chuyên giao : 


—Tiều khu Hưng Yên tại Bắc Việt: 
thắng 7-1952 ; 
—lLãnh thồ các tỉnh cũ Nam Việt: 


thắng 11-1952. 


a. Việc bàn giao Tiểu khu Hưng Yên. 

Tiều khu Hưng Yên được giao cho trung 
tả Dương quỷ Phan. Tiều khu nây có bốn 
chỉ khu 

— Chỉ khu Hưng Yên do Tiều đoàn4 

VN đồng. 

— Chỉ khu Lực Điền do Tiều đoàn 54 BVN 

— Chỉ khu Mỹ Trạch do Tiều đoàn 20 BVN. 

— Chỉ khu Lạc Đạo do Tiều 74 BVN (tiều 

đoàn này mãi 1953 mới thành lập). 

Tiều khu Hưng Yên, kề từ khi được 
chuyền giao, đã lần lượt được chỉ huy bởi 
trung tá Dương quý Phan, trung tả Hà trọng 
Tin (15-0-1953). Tới đầu năm 1951, lại được 
chỉ huy bởi trung tá Pháp lai đe Lorge, nhưng, 
thực là buồn cười với chuyện viên sĩ quan 
Pháp đã đồi thành tên Việt là Đỗ Lộc cốt đề 
giữ tỉnh chất Việt Nam cho khu chiến. Cấp 
Đậc và tên họ được dùng chỉnh thức ngay 
trên các văn kiện của quân đội. 


Tới đầu năm 1954, Tiều khu Hưng Yên 
là nơi đẫm mâu với những trân đánh khốc 
liệt của các tiều đoàn Việt Nam với Việt Minh. 


Trung tá Hoàng văn Lạc thay thế trung 


Nam Việt ». 
Lãnh thỒ các tỉnh cũ (Groupe de subdivi: 
sioas đes vieilles provinees) được giao cho viên. 
đại tá Pháp lại Le Roy chỉ huy. Thầm quyền. 
lãnh thỒ vẫn do Pháp và cũng không cô gì 
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thay đồi ngoài việc qui định một số các khu 
vực lãnh thỒ đặt thuộc nhỏm tông phân bộ 
những tĩnh cũ này. 

Nhóm tồng phân bộ các tỉnh cũ được 
thành lập do nghị định số 59IQP ngày 15-11~ 
1952, bao gồm phần đất của các tỉnh miền 
“Tiền Giang Nam Việt như sau 

— Tồng phân bộ Bến Tre gồm tỉnh Bến 

Tre và cồn An Hóa. 


— Tông phân bộ Gò Công gồm tỉnh Gò 
Công. 
— Phân bộ Cần Giộc gầm các quận Cần 


Đước và Cần Giộc (rừ miền 
Saigon đành cho lực lượng Bình 
Xuyên). 

— Phân bộ Tân An gồm các quận Bình 

Phước, Tân An và Thủ Thừa. 
— Phân bộ Chợ. Gạo gồm các quận Chợ. 
Gạo và Bình Đại. 

Nhóm tồng phân bộ những tỉnh cñ kề từ 
ngày thành lập, được đặt đưới quyền chỉ huy 
của quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh thỒ. 
này vẫn do người Pháp chỉ huy, chỉ khác 
là cô nhiều sĩ quan Việt Nam được bồ nhậm 
tới, đề giữ các chức vụ khả quan trọng tại 
lãnh thồ mới được chuyền giao này. 

A_ Xem sơ đồ tồ chức nhóm tồng phân. 
bộ những tỉnh cũ (Groupe đe subdivisions đes 
Vieilles provinccs). 


SAIGOM 


TỔ CHỨC LÃNH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÀ BÌNH ĐỊNH 


4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NGUYÊN 
TÁC CHUYỂN GIAO THẮM QUYỀN 


LÃNH THỔ 


thuật 


Trong phiên họp của Hội đồng tối cao 
Việt — Pháp ngày 2I-2-19: 


, Pháp đã thỏa. 


giao cho chính phũ Việt Nam thầm 


quyền lĩnh thồ và hành quản những vùng 
đất theo như lịch trình:ấn định dưới đây : 


Ngày Lãnh thổ quân sự. Tổ chức lãnh thổ mới Cước chú. 
chuyển giao. Pháp chuyến giáo. của Việt 
1) Đệ 1 quản khu : 
1-6-53- |— Seeteur Mỹ Tho. ~- Tồng phân bộ Mỹ Tho  |*Lãnh thồ Tồng 
— Seeteur Vĩnh Long, Phân bộ Tán An phân bộ Mỹ Tho. 
trữ S/secleur Sa Đéc| + MỹTho | gồm cả lãnh thồ 
» — Vĩnh Long | của các tỉnh cũ. 
» Trà Vinh Phân bộ Gò Công 
và Phản bộ Bến. 
“Tre. 
1-9-5 |— S/Seeteur autonoine | — Tồng phân bộ Sóc 
Cần Thơ Phản bộ C¡ 
— §eeleur Sóc Trang »— Sóc 
» Bạc Liêu. 
1-11-53 - |— §/Secteur Sa Đéc — Tồng phân bộ Long Xuyên| 
— Secleur Long Xuyên. Phản bộ Sa Đé: 
— Quartier autonome »— Long Nuyên| 
Hà Tiên » Châu Đốc 
»— Rạch Giá 
» Hà Tiên 
3) Bệ 3 quân khu : 
1-6-53 S/Secteut,Phan lang. bộ Phan Rang. 
te » Phan RÍ 
1-53 | — Secteur Truồi 
chưa định | — Secteur Phan Thiết | — Phản bộ Phan Thiết 
» — Secteur Nha. — Phân bộ Nha Trang |* Sẽ tồ chức thành. 
» — Secteur Huế Phân bộ Huế Tồng phản bộ 
Nha Trang 
3) Đệ 3 quản khu 
1-1053  |— SecteurHưngYên | — Phân bộ Hưng Yên 
15-11-53. — Secteur autonome — Phân bộ Vĩnh Ninh 
Ninh Giang, 
15-11-53  |— S/Seeteur BùiChu | — Phân bộ Bùi Chú 
chưa định | — Secteur Thái Bình 
— » Nam Định 
— »_ PhátDiệm 
— » PhùLÿ 
— » Hà Đông 
(phần phia Nam) 


397 
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Theo lịch trình nảy, các sự bàn giao sẽ 
đần đần diễn ra và trên nguyên tắc mỗi cuộc. 
bàn giao đều phải có biên bản. 


Đề chuần bị cho các cuộc bàn giao, tất cả 
các đơn vị đồn trủ trong lãnh thề phải được 
Việt hỏa, công việc này phải xúc tiến từ nhiều. 
tháng trước và phải do sự giải quyết giữa các 
tư lệnh quân khu Việt Nam và các tư lệnh lục 
quân của Pháp. 

Sau khi nhận chuyền giao, các tư lệnh 
quân khu Việt Nam sẽ phải đảm trách thêm 
phần hành quân lãnh thô. Và vì thế, sau này, 
do biến chuyền của tình hình chiến sự mỗi 
lúc một khẩn trương và do kết quả không tốt 
đẹp của việc thành lập các tiều đoàn khinh 
quân, chương trinh chuyền giao kề trên đã 
không đáp ửng được với mọi sự mong muốn. 


5. VIỆC ĐẶT TÊN CHO CÁC CƠ CẤU 
LÃNH THỒ VIỆT NAM. 

Đối với việc tồ chức lãnh thồ quân sự mới 
cho Việt Nam, đề tô ra có sự khác biệt vời các 
cơ quan lãnh thồ của Pháp, các giởi chức thầm. 
quyền Việt-Pháp lúc ấy đã đặt tên gọi cho các 
cơ cấu lãnh thồ Việt Nam như sau : 

— Subdivision. 'Tồng phân bộ. 

— Arrondissement Phân bộ. 

— Sous arrondissement: Tiều phản bộ 


Tồng phân bộ tương đương với vùng 
(zône) của Pháp, phản bộ ngang với tiền khu 
(seeteur) và tiều phân bộ ngang với chỉ khu 
(sous secteur). Các danh từ tông phân bộ, 
phản bộ và tiều phản bộ chỉ được dùng trong, 
một thời gian rất ngắn, tiếp sau đó được đồi 
là : Phân khu — Tiểu khu — Chỉ khu. 


6. CÁC DỊ 


TIẾN TRONG VIỆC CHUYỂN 
GIAO LÃNH THÓ. 


e. Chuyển giao miền Tiền và Hậu giang 

tại Nam Việt. 

Le Roy rời khôi lãnh thồ các tỉnh cũ đánh. 
đấu việc khởi đầu cho cuộc chuyền giao 
Tế Boy vời ngày 10-1-1953 thì tới ngày, 
tồng phản bộ các tỉnh cũ gi 
Hào rà Phản hú Mỹ “Tho (subải 
lon de AIỹ Tho), 


Phân khu Mỹ 


p đo nghị định 
số 387 CAHDN 5-1953, kể từ 1-6-1953, 
trên lãnh thổ Để 1 quân khu, gồm có sâu tiều 
khu quả sự phù hợp theo ranh giới hành 
chánh cửa các tỉnh sau 
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— Bến 1 

— Gò Công 

— Tân An 

—Mỹ Tho 

— Vĩnh Long 

— Trả Vinh 

Đối với Tiều khu Tân An, còn có thèm. 
phần đất của hai quản Cần Giộc và Cần Đước 
được cất từ tỉnh Saigon — Cholon_ sang cho. 

Đối với Tiều khu Vĩnh Long cũng được 
cất một phần đất của tỉnh Cần Thơ ở phía 
Đông sông lBassac. 

Phân khu Mỹ Tho được giao cho đại tả 
Trần văn Minh chỉ huy. Đối với việc chuyền 


huy phân khu, lại có những sĩ quan và 
hạ sĩ quan Pháp được đặt tại các tiều khu, 
nhất là tạt các văn phòng phu trách về phụ 
lực quân của các tiều khu này. 

Kế tiếp tới 1-9-1953, các Tiều khu Sóc 
“Trăng và Bạc Liêu được chuyền giao, tạm thời 
đặt dười sự chỉ huy trực tiếp của đại tả tư 
lệnh Đệ 1 quản khu. 

Tời 16-10-1953, Việt Nam tiếp nhận thêm. 
các tỉnh Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, 
Rạch Giá và Hà Tiên. 

Kề từ 1-11-1953, đo. các nghị định số 766, 
707 và 768 CAIJDN ngày 31-10-1953, lãnh thồ 
quận sự được bàn giao trở thành ba phân khu 
nhữ sau 

~= Phân khu Cisbassae. 

— Tiều khu Trả Vinh 
Vĩnh [Long (một phần tỉnh 
Cần Thơ ở phía Đông sông Bassac 
thuộc tiều khu Vĩnh Long) 
— Tiều khu Sa Đéc 


— Phân khu Transbassae ; 
— Tiều khu Cần Thơ 


— »_ SỏeTrăng 
— c> Bqmliêu 

— > Long Xuyên 
— » RạchGiá 

— > Châu Đốc 
— »_ HảTiên 


— Phân khu Mỹ Tho: 
— Tiều khu Bến Tre 
— Tiều khu Gò Công 


TỔ CHỨC LANH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÀ BÌNH ĐỊNH 


— Tiều khu Tân An 
— Tiều khu Mỹ Tho. 


Đến 1-12-1953, đảo Phú Quốc được 
chuyền giao và lập thành Tiều khu Phú Quốc (3) 


b. Chuyển giao hai tiểu khu tại Trung Việt. 


Tiêu khu Phan Rang thành lập 1-6-1953 
và Tiều khu Truồi ở Bắc Trung Việt thành lập. 
1-7-1953. Mỗi nơi này đều có hai tiều đoàn 
khinh quân được đưa đến đề đảm trách việc 
bình định. 


e Chuyển giao khu chiến Bài Chu tại 
Bác Việt. 

Chỉ khu Bùi Chu đáng lẽ bản giao ngày 
16-11-1953 đã được bàn giao sớm hơn, từ 
ngây 1-9-1953 cho một sĩ quan Việt Nam là 
trung tá Phạm văn Đồng. Chỉ khu Pháp này. 
được cải thành tiều khu Việt, được nới rộng 
trách nhiệm lãnh thồ tới cả Hải Hậu, một 
huyện từ lâu đặt dưới sự kiềm soát của Việt 
Minh. 


Sau khi nhận bàn giao, một chiến địch 
bình định đại quy mô với sự tham dự của 
nhiều tiều đoàn khinh quản, đã diễn ra tại 
đây. 

Ở đây, cũng xin nhắc lại, chiếu theo lịch 
trình chuyền giao,các Tiều khu Hưng Yên và 
Khu chiến Ninh Giang sẽ được bàn giao trong 
các ngày 1-10-1953 và ngày 15-11-1953, nhưng 
vi tình hình chiến sự tại các nơi này rất khần 
trương nên Pháp đã hoãn tới một thời gian 
vô hạn định. Trước đây, Pháp có chuyền 
quyền chỉ huy Tiều khu Hưng Yên cho người 
Việt nhưng các cơ cấu lãnh thồ vẫn do Pháp 
nên không thề coi là thực sự bàn giao được. 

Tương tự như trường hợp cũa Tiều khu 
Hưng Yên, người Pháp đã tạm thời đặtra 
Phân khu Nam Định đề chỉ huy các đơn vị 
Việt Nam, khi họ muốn thực sự chuyền giao 
Chỉ khu Bủi Chu cho Việt Na 

Phân khu Nam Định được khai sinh ngày 
1-7-1953, do đại tá Dương quỷ Phan vừa 
được tân thăng, thuyền chuyền từ Tiều khu 
Hưng Yên về làm chỉ huy trưởng 


Phân khu Nam Định chẳng có quyền 
vì tất cä các hoạt đông đều nâm. 
n điều khiền của Phân khu Nam 
(ông Suđ) của Pháp. Phân khu trưởng Việt 
Nam chỉ cỏ quyền thanh tra và đón đốc các 
đơn vị Việt Nam. Có tất cả tới 18 tiều đoàn 
bộ bình của Việt Nam hoạt động trong phân 
khu này(4) 


trong quy 


d- Thiết lập lãnh thổ quân sự trong chiến 
dịch Atlame. 

mùa xuân năm 1951, một số các tiều 

nh quản của miền Nam và miền 

Trung được đưa vào chiến địch bình định 

Atlante. 


Yẽ trách nhiệm hành chánh, ông Phan 
văn Giáo, thủ hiến Trung Việt nhận lãnh và 
dự trù đưa các cản bộ tới đề thành lập lực 
lượng võ trang địa phương, đề thiết lập các 
eơsở hành chánh và bình định miền chiếm. 
đóng với sự hỗ trợ của các tiều đoàn khinh. 
quân. Ông Phan văn Giáo đã cho Nghĩa dũng. 
đoàn và kề cả các đoàn quân thứ lưu động 
mới được vội vã thành lập đến, đồng thời 
cử ông Nguyễn văn An đương kim tỉnh trưởng 
Khánh Hòa (5) giữ chức vụ Chỉ huy xứ Trung 
Nam trấn. 


Yè trách nhiệm quân sự, các giới chức 
thầm quyền Việi-Pháp cho thiết lập một lãnh. 
thồ quân sự mới là Phản khu Duyên hải 
(Subdivision côtiere). Phản khu này lại đặt 
trực thuộc Đệ tứ quân khu chứ không thuộc 
Đệ nhị quản khu, gồm các tỉnh từ Bình 
Định tới Phan Thiết, nghĩa là sái nhập 
thêm hai tỉnh Bình Định và Phú Yên vào 
miền Nam Trung Việt. 


Ngoài Phân khu Duyên hải, Đệ tứ quân. 
khu còn một phân khu khác là› Phân khu Cao 
nguyên Nam, gồm bốn tĩnh miền Cao nguyên. 
Các phân khu này được thành lập kề tử 1-5- 
1951, 


Giữa lúe chiến địch Atlante đang diễn tiến, 
nhiều phân khu và tiều khu Việt Nam như 
hàn khu Bình Định và Tiều khu Phú Yên đã 
được thành lập. 


) Việ đợc go địo Phí Quốc đi gập phi khế khí vì 
không đ: đường tới Đũng Hì Tiên (iường bò không cử dụng 


lệ qua Có Nga kùy kh 
Phí Quấc lóc & gen trag li vc dập truy mật d lớn 
kh Tang Hs địa quí, sa Bộ Tổng Tham Mưu đã cỡ 
định đi  Ngễc Ngọ Lễ ¬ lần tu khu trường, 


(9 Cứ Pha bu Nha Tang và Nam Định được dành lập 
do shị địh sổ sợ CABIDN, ngày sạ-ếnnog; từ sếy vợ 
s9, để hy de óc Phêo khu Naa (êoe.Se) ca ET,C.V, và 
E.TLNLV, (ven ko Cete de Vi Nam st Ge erete 
NNexd dụ Việt Na) nhơng tê ực ở đi kâng đo m sh vậy. 

(G9 Ông Nguy văn Ân mạ bị ín dt đết tử Qui Nhơn —. 
Trang Nan vấn + ồu vực a đông từ Bình Định tới Pha Tiết, 
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TỔ CHỨC LÀNH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÃ BÌNH. ĐINH 


e. Chuyển giao khi đình chiến. 


khi đỉnh chiến, quản Pháp rút khi 
Pháp đề một ít quân bố trí tại 
miền giới tuyến, còn bao nhiều đưa vào Nam. 
và tập trung đọc theo quốc lộ 15, lấy Vũng Tàu 
lâm địa điểm rũt quân cuối cùng. 


Pháp chuyền (tháng 8-1951) các tiều khu 
miền Nam Trung Việt cho Việt sớm bơn hết vì 
là miền quân Pháprút đi trước nhất, 

Chinh phủ Việt Nam muốn Pháp chuyền. 
giao ngay tức khác tất cả các chủ quyền lãnh. 
thồ và đơn vị. Một cuộc thương thuyết đã mở 
xa. Nhưng Pháp chỉ đồng ý chuyỂn giao từ từ 
theo đà triệt quân của họ. 

Cuộc thương thuyết Việt-Pháp vì vậy bị 
bế tắc và tới cuối năm 1951 không có một sự 
thỏa hiệp nào giữa hai bèn được ký kết. 

Đề chuần bị cho việc tiếp thu, một dự án 
tồ chức lãnh thồ Đệ 1 quân khu được thiết 
lập cuối năm 1951 và đã được Bộ Quốc phòng 
chấp thuận bằng nghị định số 28 QP-ÑD ngày. 
4-2-1955, áp dụng kỒ từ 1-1-1955, chia làm 
sâu phân khu gồm các tiều khu như sau : 

— Phân khu Mỹ Tho : Mỹ Tho, Tân An, 

Gò Công và Bến Tre 
Vĩnh Long:Trà Vinh, Vĩnh 
Long và Sa Đéc 
Sóc Trăng :Sóc Trăng, Bạc 
Liêu và Rạch Giá 


—_ » CầnThơ:Cần Thơ, Long 
Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên 

_— * Đôn| n Hòa thêm 
quân Thủ Đức, Thủ Đầu Một, Bù Rịa 


và Vũng Tàu. 
—- > Saigon Chợlớn : Tây Ninh, Chợlớn, 
Gia Định (kề cả hai quận Cần Đước 
và Cần Giộc). 

— Tiều khu biệt làp : Phú Quốc. 

— Tiều khu biệt lập : Côn Đảo. 

Thông cáo chung Việt Pháp xố 8l 
CEC và 165 TTMICAP ngày 10-2-1955 ất 
thề thức chuyền giao. 

Kề từ sau thông cáo này, lãnh thồ Nam 
Việt được bàn giao, ngoại trừ các vùng đỏng 
quân Vũng Tâu, quốc lộ l5, căn cứ không 
quân Tân sơn Nhữt. 

Xế hoạch (ồ chức lãnh thỒ trên được áp 
dụng kề từ tháng 3-1955 và sau này là một 
tô chức lãnh thồ được duy trì khá lâu. 

Các chỉ huy trưởng phân khu được lần 
lượt chỉ định như sau 


Z0 


— Phân khu Mỹ Tho : trung tá Ngụ 
văn Hai 

— Phân khu Vĩnh Long: trung tá Nguyễn 

văn Quan. 

—- Phân khu Sóc Trăng: đại tả Dương 

văn Đức. 

— Phân khu Cần Thơ 

+ Khánh, 

— Phân khu Đông 

Đông. 
— Phân khu Saigon Chợlớn : 
Đương văn Minh, 
Đẹ2 quân khu được phân chia làm hai 
phân khu do nghị định số 421 QPIND ngày 
5-10-1951. Các phân khu và các tiểu khu 
được chỉ định như sau: 
— Phân khu Huế : Quảng Trị và Thừa 
"Thiên. 

— Phân khu Tourane : Quảng Nam (bốn 
chỉ khu Tourane, Quảng Nam, Hà Lam 
và Tam kỳ) và Quảng Ñ¡ 

Nghị định ghỉ rõ là việc thành lập các 
phân khu và tiểu khu sẽ được xúc tiến tuần 
tự theo đà chuyển giao của Pháp và theo đà 
tiếp thu tỉnh Quảng Ngãi của Việt Minh. 

“Thông cáo chung Việt — Pháp số 198 EM 
CEM và đi4 TTMICAB ngày 23-3-1955 ấn 
định việc chia lãnh thồ Đệ 2 quân khu làm 
hai khu Vực : 


trung tá Nguyễn 
trung tả Hồng sơn. 


đại tá 


— Khu vực A. nằm tại giới tuyến được 
giới hạn theo đường ranh Bến Hải vi 
một phần phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. 

— Khu vực B, phần còn lại về phía Nam 
của quân khu. 


Việc bàn giao khu vực B được thực hiện. 
cuối tháng 3-1955, tuy nhiên Bộ từ lệnh lục 
quân Pháp vẫn còn được duy trì và Pháp vẫn 
sử dụng một phần sân bay Đà Nẵng. 

Việc bản giao khu vực A ấn định ngày 
1-11-1655 và sau ngày này, Pháp vẫn duy trì 
một toán hiến binh và sĩ quan Pháp đóng 
tại Đồng Hà, đề còn làm việc chung vời Việt 
Minh ở trong tiền ban hỗn hợp đình chiến. 


Phân khu Huế còn gọi là Phân khu Bắc 
và Phân khu Tourane là Phân khu Nam. 


Các chỉ huy trưởng đầu tiên : 
— Phân khu Huế : trung tả Lê văn Nghiêm 


—Phân khu Tourane: trung tá Nguyễn 
thế Nhụ. 


THỦ VÃ BÌNH. ĐỊNH 


Phân khu Cao Nguyên Nam được bàn 
giao cuối tháng 3-1955. Khi bàn giao phản 
Khu này, Pháp bản giao cả Đệ tử quân khu 
và đại tả Linh quang Viên đã được cử làm 
tư lệnh quân khu này thay thế người Pháp. 


Tôm lại, quân đội quốc gia đã thâu hồi 

Tĩnh thồ quản sự kề từ đầu tháng 

trong khi đỏ Pháp chỉ côn giữ lại một 
hư đã kề ở trên. Và tất cị 


mà Hộ tưlịnh quân sự Pháp tại 
Dương giải tần. 


7. VẤN ĐỀ THÀNH LẬP QUÂN KHU THỨ 5. 


Bất nhiều văn kiện n dã được phồ biến 
Nếu được thành hình, trụ sở, 
đặt tại Qui Nhơn, và trách 
tư 


Đệ ngũ quận kh t ũ 
nhiệm trên phần đất của Nam Trung V 


Bình Định tới Phan Thiết. Lúc đó, Đệ tử quản. 
khu cải tồ và được sát nhập thêm miền Nam 
'Trung Việt nên vấn đề thành lập Đệ ngũ quân 
khu bị gác. 

Cuối năm 1951, vấn đề này được đề cấp 
trở lại. Bởi vì, bộ tham mưu của Đè tam quân 
khu đi chuyền vào Nam tạm đóng ở Nha Trang, 
đợi chuyền thành bộ tham mưu của Đệ ngũ 
quân khu, đồng thời vẫn do thiếu tưởng 
Nguyền văn Vận làm tr lệnh. 

Nếu thành lắp Đè ngũ quân khu thì Đệ 
tử quân khu sẽ trở lại tình trạng cñ trong 
khuôn khỒ của miền Cao nguyên. 

Cũng cần kề là khi tất cả các đơn vị Đè 
tam quân khu đã phân tán và đặt đười trách 
nhiệm của các quân khu khác, thiếu tưởng 
Nguyễn văn Vận vẫn được Bộ Tồng Tham. 
Mưu tế nhị ra văn thư cho ông có quyền tới 
thanh tra những đơn vị này. 

Tới đầu năm 1955, việc thành lập Đệ ngũ. 
quân khu mới bị hủy bỏ hẳn, và từ lúc ấy tất 
cả các cơ quan trực thuộc Đệ tam quản khu 
mới phải giải tân hay biến cải thành những cơ 
quan khác. 


8. LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ CỦA MỖI 
TIỂU KHU VIỆT NAM 


Mỗi tiều khu quân sự Việt Nam thường 
được thiết lập song hành với một tỉnh hành 


chánh. Nhất là đối với các tỉnh thuộc miê 
Nam, nơi mà các công tác bình định được 
là xúc tiến mạnh mẽ, mỗi tĩnh hay tiều khu, 
không kể lực lượng chỉnh quy, trung bình 
đều có: 


— I đại đội hoặc 2 hay 3 đại đội vệ binh 
Nam Việt 

— 1 đại đội hoặc 2 hay 3 đại đội com 
măng đô 

— Phụ lực quân khoảng 2.000 người 

— Cảnh vệ tỉnh (GAP) khoẩng 200 người 

— Cảnh sát hương thôn 100 người 

— Cảnh sát 50 người 

— Công an quốc gia 40 người. 


9. ĐOÀN QUÂN THỨ LƯU ĐỘNG 


Một tồ chức bản quân sự gọi 
quân thứ lưu động » có liên qu 
với vấn đề bình định và an t 
được thiết lập cuối năm 1951 tại Bác rà 
Trung Việt. 


Đoàn quân thử lưu động (groupe admi- 
aistratif mobile en opérations, tất là Œ.A.M.0). 
có nhiệm vụ thay thế các đơn vị hành quản. 
trong một miền mới được giải phỏng đề duy 
trì an nĩnh trật tự và thiết lập các cơ sở hành 
chánh hạ tầng cho miền mới chiếm đóng n^. 


Mỗi một đoàn quân thử lưu động gósn 
khoảng 60 người chia thành : 


— Một ban hành chánh 
— Một ban quân sự. 

— Một ban y tế và xã hội 
— Và một ban thông tin 


Khi đến một nơi vừa chiếm đóng, ".a 
hành chánh tồ chức đời sống đân sự, kiểm 
tra các nhu cầu cần thiết. Ban quán sự thanh. 
lọc đề tìm bắt những quân địch nâm vùng và 
bảo đâm an ninh cho mọi người. Ban y tế và 
xã hội lo phát thuốc và cửu trơ đồng bảo. 
Còn ban thông tin lợi dụng sự làm việc của 
các ban trên, tập họp dân chủng đề thông tin. 
và giải thích đường lối của chính phủ qu: 
gia. 


Riêng tại Bắc Việt có tới bốn đoàn quân 
thứ lưu động và được đất dưới sự điều khin 
của ông Đỏ đình Đạo. 
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Các đoàn quản thúc leu động Đắc. Việt. 


B. CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP 
THU VÀ BÌNH ĐỊNH 


Sau khi ngưng bắn, việc tiếp thu các 
phần đất nằm trong khu vực kiềm soát của 
Việt Minh được xúc tiến theo một chương 
trình ấn định như sau. 

.A Sau 15 ngày ngưng bắn, chiếm lại 

— Tỉnh Kontam 
— Tỉnh Quầng Nam. 
— Phần Bắc của 
— Thị trấn Long Mỹ 
.A Sau 80 ngày, chiếm lại : 
— Vùng Hàm Tân và Xuyên Mộc 
— Phần Bắc tỉnh Quảng Ngãi tới sông 
Trà Khúc 
Ä Sau 100 ngày, chiếm lại 


Phú Yên 


— Vũng Đồng tháp Mười 
— Phầm Nam tỉnh Quảng Ngãi nằm 
giữa sông Trả Khúc và sông Vệ 


.A Sau 200 ngày, chiếm lại 
— Mũi Cả Mau 
A) Và sau 300 ngày, chiếm lại 


— Phần chót của tỉnh Quảng Ngãi và 
tĩnh Bình Định 


1. HÀNH QUÂN LAM SƠN : 51-8-1954 


Tiếp thu phần phía Nam của tỉnh Quảng 

Nam. Phần đất này có thề chia làm bai vùng 
— Vũng đồng bằng rất đông đàn cứ và 
— Vũng đồi nú 
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Quân tiếp thu được chia làm hai cảnh : 

— Cảnh Bắc do Liên đoàn bộ bình 21 

— Cảnh Nam do Liên đoàn bộ binh 22 

Một căn cử tiếp liệu được đặt tại tỉnh 
Quảng Nam và một kho tiền phương đặt tại 
chợ Đước. 

Ngày 4-9-1951, một biến cố đấm máu đã 
ïều đoàn 611 khi tời chợ Đước, cách 
Nam Faifoo 15 cây số, gặp một đảm đông 
dân chủng bị cộng sản xủi giục vây lại phản. 
đối. Sau đó, đám dân chúng bạo động, bắt một 
sĩ quan và bổn binh sĩ. Rốt cục, các bình sĩ 
của tiều đoàn này phải nồ súng đề tự vệ và 
vày cho đồng đội. Kết quả 31 đân chúng 
chết và 1Ú bị thương. 


Phải viên của Ủy hội quốc tế đình chiến 
và đại diện của ViệL Minh được điều động tới 
can thiệp, và đều tỏ ra vô thầm quyền trong 
trường hợp phả rối an ninh này. Ngoài biến 
cố đỏ, cuộc hành quản đã kết thúc vô sự. 


9. NHỮNG VỤ SÁCH ĐỘNG CỦA. 
VIỆT MINH SAU ĐÌNH CHIẾN 


Sau ngày đình chiến, Việt Minh đã tồ 
chức nhiều vụ sách động được biến đạng dưới 
nhiều hình thức, 

Tại Bắc Việt, khi mới ngưng chiến được 
vài ngày, Việt Minh tồ chức nhiều đảm phụ 
nữ tới sát các nơi đóng quân của quản đội 
quốc gia đề tuyên truyền binh sĩ trốn ở lại. 
Những người này trước hết còn dùng lời dụ 
dẫm, sau đã nhờ ở sức đông bắt cóc những 
quân nhân lễ tế. Những đám người này mỗi 
lúc một tu tập đông đảo và dám ngăn căn cả 
những đoàn quân xa sắp chuyền bánh. 


Trong một vài trường hợp, quân đội quốc. 
gia đã phải sử dụng lựu đạn cay đề giải tán 
các đám đông này, 

Tại Nam vĩ tuyến 17, Việt Minh áp dụng 
những hình thức sácn động khác. Họ tuyên 
truyền trong đân chúng rằng quốc gia nay đã 
hết chiến tranh, đã độc lập và tự do rồi, 
không có một chính quyền nào có quyền nồ 
súng, xâm phạm vào lãnh vực cư trủ cũng 
như bắt bớ, giam cầm bất cứ một người đân 
nào. 

Với những lý do trên và đười sự sách 
động dân chủng của cán bộ cộng sản, một vài 
trường hợp tương tự vụ chợ Đước đã xây ra 
như sau ; 


A Trường hợp Tân an Đông. 


TỔ CHỨC LÀNH THỔ VỚI CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THU VÀ BÌNH. ĐỊNH. 


Tại Tân an Đông phía Nam Quảng Nam, 
ngày 28-9-1954, một cuộc sách động dân chúng, 
ngăn cấm Tiều đoàn 23 BVN vào vùng hànlr 
quân. Dân chủng địa phương bạo động, gây 
cho một binh sĩ tử thương. Tiều đoàn này 
được lịnh giải tỏa khiến 53 dân chúng vừa 
chết và bị thương. 


A Trường hợp Vĩnh Xuân. 


Tại gần đồn Vĩnh Xuân thuộc quận Trà 
Ôn, tỉnh Cần Thơ, vào thượng tuần tháng 10- 
1954, một cán bộ cấp xã cộng sản bị lính quận 
theo đối từ lâu, nay bất chợt bị bắt gặp tại 
chợ Vĩnh Xuân. Linh quận bắt cán bộ này về 
quận. Dọc đường, người cán bộ tìm cách bổ. 
chạy. Lính đuồi theo không được nên đã bắn 
theo làm quê chân. Không được cửu cấp, viên. 
căn bộ này chết. 


Lập tức, các vùng xung quanh bị cán bộ 
cộng sản nằm vùng sách động. Từng đấm. 
đông thay phiên phau đánh mổ, đánh mẹt 
tuần hành phản đối. Ban đêm, các đảm biều 
tình còn thấp đuốc bao vây quanh xác chết 
được ướp bằng những tẳng nước đả. 

Chính quyền địa phương không tải nào. 
ï tổa được, sau phải dùng đến biện pháp nồ 
súng mới dẹp yên được. 


A Trường hợp Xuân Ô. 

Tại đồn Xuân Ô tỉnh Thừa Thiên ngày 
27-10-1954, một cuộc biều tình sách động 
tương tự đã xây ra, khiến binh sĩ trong đỗn 
phải nồ súng, một thường dân bi thương. 

Những trường hợp như trên còn xảy lễ 
tế ở một vài nơi khác và sau đó không côn 
thấy xây ra mí 


5. HÀNH QUÂN TÁI CHIẾM KONTUM : 
51-8-1954 


Đề tái chiếm thành phố Kontam bị mất 
về Việt Minh, Bộ tư lệnh Đệ tử quân khu đã 


dung các 'Tiều đoàn sơn cước số 5, 6 và 
Tiều đoàn vệ bỉnh số 454 chiếm lại tỉnh ly và 
các đồn Dak Bot và Cy. 


Cuộc hành quân đã diễn ra vô sự 


4. HÀNH QUÂN TIẾP THU HÀM TÂN VÀ 
XUYÊN MỘC: 
11-10-1954 


Cuộc hành quân Hàm Tân dơ Bộ tư lệnh. 
Đệ tử quân khu đảm trách. 


Cuộc hành quân Xuyên Mộc do Bộ tr lệnh. 
Pháp tại Nam Việt phụ trách. Một đại đội bội 
binh và một đại đội công binh Việt Nam đông 
góp tượng trưng. 

Các cuộc hành quân này đều vô sư. 


5. HÀNH QUÂN TIẾP THU KHU 
ĐỒNG THÁP : 
51-10-1954 
Cuộc hành quân này chỉ được điển ra 


rất hạn chế, bởi vì khu Đồng Tháp ở vào một 
địa thế di chuyền rất khó khăn, 


'6. HÀNH QUÂN TIẾP THU CÀ MÂU 


8-9-1955 

Cuộc hành quân này mệnh danh là cuộc 
hành quân Tự do và do Phân khu Sóc Trang 
phụ trách thí hành. 

Phân khu Sóc Trang đã phải vội chiếm 
các địa điềm quan trọng và trù mật của khu. 
vực này, vì lúc đó Ha Cụt cũng định mang 
quán chiếm khu này đề lập căn cứ riêng. 


Lúc cuộc hành quân Tự do vưa bắt đầu, 
quân đội quốc gia được sự hợp tác của ông 
Lâm quang Phòng đã gom trên B00 người, vừa 
là trai tráng của các đoàn thề Việt Minh, vừa 
là cựu chiến sĩ Việt quốc đoàn, thành lập ra 
một đội vệ binh. Đội vẻ binh này ra mắt ở 
Chắc Băng thuộc tỉnh Rạch Giá và tại Cà Mâu 
trước sự hiện diện của thủ tướng chính phủ. 
Đội vệ bình này được thành lập với muc đích 
bảo vệ hương thôn, giúp chính quyền xây dựng, 
lại các cơ sở hành chánh hương thôn trong 
những vùng Việt Minh vừa rút đi, Đội vệ bình 
của ông Lâm quang Phòng đã tiếp tay một 
cách đắc lực trong việc lâm văn hồi trảt tự 
trong nhiều vùng thuộc miền Tây. 


Ông Lâm quang Phòng là cựu cân bộ 
Minh khi về hợp tác được mang hàm thiếu tá. 


Ông Lâm quang Phòng sinh ở An Biên 
thuộc tỉnh Rạch Giá, tham gia kháng chiến 
từ năm 1945. Tới năm 1947, vì có chuyện bất: 
bình với một chính trị viên của đơn vị, ông 
trở về thành vào lúc mà cha ông đang làm 
quận trưởng quản Ấn Biên. Sau vì chân nẵn, 
ông lại trở ra và tới khi tập kết thì ông Phòng 
đã ở lại hợp tác với chính phủ quốc gia, đã 
đứng ra xin lập đội vệ binh kề trên. 
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7. HÀNH QUÂN TẢO THANH BA LÒNG 
96-9-1955 — 15-5-1955 

Mục đích của cuộc hành quân là tiều trừ 
ác phần tử Nghĩa đũng đoàn ly khai và lùng 
bất binh sĩ đào ngũ thuộc Tiều đoàn 610. 

Các phần tử này đã nghe theo Quốc dân 
đẳng và Đại việt miền Trung, ly khai với chính 
quyền, vào lập chiến khu ở Ba Lòng thuộc 
tĩnh Quảng Trị. 

Trung đoàn 22 bộ bình được sự phối hợp 
của pháo bình, thiết giáp và công binh mở 
cuộc hành quân này. Trung đoàn 21 bộ binh 
làm trữ bị tại Hạ Lan. 

Trung đoàn 22 đã chiếm toàn thề chiến 
khu Ba Lòng. 

Kết quả: 

— Quân đội quốc gia: 3 chết, 21 bị 

thương, 5 vũ khí đủ loại bị mất 

— Đối phương : đầu thủ cơ quan hành 

chánh 101, đầu thú quân đội quốc gia 
657, bị chết 17, bị bắt 62 và 346 vũ khí 
đủ loại bị tịch thu. 


Sau trân này, số còn lại tản mát thành 
từng toán nhỏ lẫn trốn vào các chiến khu của 
Việt Minh như Khe Tre, Khe Tro, Dương 
Hoa hoặc vào các làng hẻo lành ranh hai tỉnh 
Quảng Trị và Thừa Thiên. Các hoạt động của. 
Quốc đân đẳng và Đại Việt còn lan rộng ra 
cả các quận Bến Hiền, Bến Giang, Duy Xuyên, 
Quế Sơn, Tiên Phước, Phước Sơn, Thanh 
Bình, Trà My và Tam Kỷ. 

Do nhiều cuộc hành quân được tồ chức 
liên tiếp, song song với các công tác tuyên 
truyền của quản đội quốc gia, các phần tử ly 
khai Quốc dân đẳng và Đại Việt đã quy thuận 
ngày 10-12-19: quy thuận được chấp. 
thuận ngày. 

Lễ thâu nhân và tuyên thệ được cử hành 
trọng thể ngày 10-1-1956, tại sản bay Hội An, 
đưới sự chủ tọa của ông tỉnh trưởng Quảng 
Nam. 

Quân số quy thuận là 608 người gồm có 

— 8 chỉ huy cao cấp 

— 152 bình sĩ 

— 448 các bô 

8. CUỘC HÀNH QUÂN TIẾP. THỦ 

LIÊN KHU 5 VIỆT CỘNG : 
19-4-1955 — 17-5-1955 


Cuộc hành quân này được mệnh danh là 
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hành quân Giải phóng, nhằm tiếp nhận sự 
chuyền giao phần đất cuối cùng của Việt Minh 
nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Ngãi và toàn 
tỉnh Bình. Định. 

Trước khi hành quân vào chiếm đồng, 
quân đội quốc gia đã phải chấp nhận bản văn 
kiện quy định cách thức chuyền giao do Pháp 
và Việt Minh đã ký. Văn kiện này là bản nghỉ 
thức số 27 (protoeole no27) đề ngày 12-4-1955. 

Nội dụng bản ghí thức trên gồm năm mục. 
chính: 


3) Nêu nguyên tắc căn bản của cuộc tiếp 
thủ là phải tôn trọng lệnh ngưng bắn, nghĩa 
là các cuộc chuyền giao phải diễn ra trong 
ông trật tự, Cấm chỉ mọi cuộc xung đột, mọi 
sự phá hoại đù đối với tài sản của công hay 
đối với tài sản và tính mạng của dân. 

3) Quy định các cuộc chuyền giao thành. 
chín chặng như sau 


—Chặng 1, chuyền giao Mộ Đức 


ngày 22-4-55 
— Chặng 2, chuyền giao Ba Tơ 

ngày 24-4-55 
— Chặng 3, chuyền giao Đức Phổ 

ngày 25-4-55 
— Chàng 4, chuyền giao Bồng Sơn 

ngày 28-4-55. 
— Chặng 5, chuyền giao Vĩnh Phước 

ngày 10-5-55 
— Chăng 6, chuyền giáo Phù Mỹ 

ngày 12-85-55, 
— Chăng 7, chuyền giao Phù Cát 


ngày 18-5-65 
chuyên giao Qui Nhơn 
ngày 16- 
chuyền giao Binh Khẻ, 
ngày 17-8-55 

A Xem sơ đồ ranh giới và thời hạn 
chuyển giao. 

Giữa chặng 4 và 5 có một khoảng cách 
những 12 ngày vì phải dùng thời gian này đề 
bác một chiếc cầu mới có thề vượt sông TẠi 
Giang được. 

3) Đề cập tới việc đặt các toán cảnh sát 
tiền nhậm (đếtachements précucseurs đe garde. 
cet de poliee). Con số chung các toán cảnh sát 
tiền nhậm được ấn định là 420 người, gồm 
380 cảnh sắt quân nhân và 40 cảnh sát thường. 
Các toán này có nhiệm vụ tời trưởc đề duy 
trì trật tự chuần bị cho các công việc bàn 
giao. Các toán này phải đeo dấu hiệu riêng, 


— Chặng 8, 


— Chặng 9, 


TỔ CHỨC LÀNH THỔ VỚI CÁC CHIẾ DỊCH TIẾP THU VÀ HÌNH_ ĐỊNH. 


được mang mỗi người một khầu tiều liên với 
hai băng đạn, được quyền vào các khu vực 
của mỗi chăng trước 48 tiếng đồng hồ. 

4) Nhấn mạnh việc bàn giao nền hành 
chánh địa phương phải dựa trên căn bản lệnh. 
ngưng bản, nghĩa là không được phá ho: 
tiêu hỗy tài sản công, như từ, Tất 
công sản đều được phải bộ Việt Minh lập 
thành danh sách đề sản sảng chuyền giao; 
ngược lại, quân đội tiếp thu có thề đề cử 
những toán tiền nhậm hành chánh đề nghiên 
cửu việc điều hành và sử dụng guồng máy 
hành chánh tại những địa phương này, ngay 
sau khi được bản giao. 

5) Nói về sự kiềm soát các công việc 
chuyền giao của hai bèn và đề đạt lời yêu cầu 
cử bốn toán viên đến giảm sắt với Ủy hội 
quốc tế. 


Bản nghỉ thức với năm mục chính trên 
còn được kèm ba phụ đính. 

Phụ định 1 — Ghi các số lượng cảnh sát 
phân phối cho các chặng. 

Phụ định 3 — Ghỉ các thề thức dĩ chuyền, 
liên lạc và trủ ngụ của các toán tiền nhậm. 

Phụ đính 3 — Ghi các thề thức dành cho. 
các phải viên hành chánh tiền nhàm và các 
thể thức giao chuyền công sở. 


(Bình Khô 


Cuộc hành quản tiếp thu Nam Ngãi và 
Bình Định được chuẦn bị từ đầu năm 1955 

Le đầu, Bộ Tồng Tham Mưu định giao 
cho đại tả Nguyễn quang Hoành, tư lệnh Đệ 
nhị quân khu dùng các đơn vị cơ hữu, được 
tăng cường thêm một trung đoàn thuộc Sư 
đoàn 31 bộ binh đề mở cuộc hành quân chiếm. 
đóng phần phía Nam tỉnh Quảng Ngãi. Trong 
khi đô, đại tá Linh quang Viên, tư lệnh Đệ tứ 
quân khu sẽ điều khiên một đoàn quản khá» 
chiếm tĩnh Bình Định. 


Việc tồ chức các cuộc hành quân như vậy 
sẽ thuận lợi về mặt tiếp vận, vì cứ điềm Đà 
Nẵng sẽ yêm trợ cho đoàn quân tiến vào Nam. 
Quảng Ngãi, và cứ điềm Nha Trang sẽ yêm 
trợ cho đoàn quân tiến vào Bình Định. 


Nhưng sau này, vì các cuộc tiếp xúc giữa 
'các phái bộ Pháp và Việt Minh đã đi đến một 
sự thỏa thuận là đề sự tiếp thu được khai diễn 
theo lừng chặng, nên kế hoạch trên đã phải 
bủy bồ. 

Việc tiếp thu khai diễn thÈo từng chặng 
từ miền Bắc xuống miền Nam, với y giả là 
Việt cộng muồn sử dụng hải củng Qui Nhơn 
tới giờ chót, đề tiện di lần 


Cuộc hành quân này không phải chỉ đơn 
thuần quân sự mà có nhiều tính chất hành 
chánh và chính trị. Do đó, chính quyền trung 
tương đã phải tự đâm trách lấy cuộc hành 
quân này, giao trách nhiệm cho đại tá Lê văn 
Kim đang giữ chức đồng lý văn phòng của Bộ 
Quốc phòng chỉ huy, vừa với thầm quyền 
hành quân và vừa phối hợp với các cơ quan. 
bành chánh đề thiết lập các cơ sở miền đất tái 
chiếm này. 

Cuộc hành quân Giải phóng bắt đầu kể tức 
ngày 16-4-1955. Nhiệm vụ chính của cuộc hành. 
quân là : 

— Cho quân chiếm đỏng phần Nam tỉnh. 
Quảng Ngãi và toàn ứnh Bình Định — Tiêu 
diệt ác phần tử chống đối — Trấn an dân 
chúng — Tôn trọng lịch trình chuyển giao của 
phái bộ đình chiến. 


Vị tư lệnh của cuộc hành quản được toàn 
quyền sử dụng tất cả những phương tiện đành 
cho cuộc hành quân đề thực hiện công cuộc 
chiếm đóng. 

Sau khi các đơn vị đã hoàn tất công việc 
chiếm đông, công việc bình định được giao 
cho các tư lệnh Đệ nhị và Đệ tứ quản khu đề 
thì hành theo huấn thị bình định của thủ tưởng, 


Qua các giai đoạn hành quản, vị tư lệnh 
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chiến địch cũng như các vị tưlệnh quân khu 
đều có toàn quyền trên cả hai phương điện 
quân sự và đân sự. 

Ông Kiều công Cung, công cản ủy viên 
của Bộ Quốc phòng được giao trách nhiệm 
phối hợp giữa các giới chức đân và quân sự, 
đề thiết lắp các cơ sở hành chảnh. 


Cuộc hành quân Giải phóng chia làm hai 
giai đoạn : 


Giai đoạn 1 


— Chiêm đóng vùng Nam Quảng Ngãi 
bằng đường bộ tiến từ sông Vẻ, đồ bộ lên 
cửa Sa Huỳnh. 

— Tiếp chiếm đóng vùng Tam Quan — 
Bồng Sơn phát xuất từ Sa Huỳnh, rồi từ Bồng, 
Sơn chiếm đồng các huyện Phù Mỹ và Phù Cát. 

— Chiến đóng tỉnh ly Qui Nhơn và cảnh. 
đồng sông Cái bằng đường bộ từ. sông Cầu 
đi xuống. 

— Chiếm đóng huyện Bình Khê bằng 
đường bộ phát xuất từ An Khê. 


Giai đoạn 3 


bình định và công 
e tư lệnh quân khu đẫm trách 
h thồ trách nhiệm. 


trong phần HÃ 


— Ngoài ra, tư lệnh Đệ tử quân khu phải 
lồ chức các cuộc hành quân án ngữ tại phía 
Đắc miền Cao nguyên đề ngăn chặn các phầm 
trần sang 
sơn mang 
liên lạc chặt 


do các cuộc bảnh quân tại miền c 
ứ quản khu phải 


chế với toán quản cũa Độ nhị quân khu khỉ 
tiền vào khu lòng chảo la Tơ và thung lũng 
sông Hà Giao và sông Lớn, 


Điện tiến hành quân Giải phỏng đã điền 
Tả như sau 

— Thoạt đầu, Liên đoàn chiến thuật số 
31 xuất phát từ sông Về, chiếm thung lũng 
sông Vệ và b 


— Kế tiếp, Liên đoàn chiến thuật số 32 
đồ hộ lên Sa Huỳnh chiếm đóng phủ Bồng 
Sơn, các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và bảo vệ 
cho công bình sửa chữa quốc lộ 1 từ Tam. 
Quan tới Phù 
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— Liên đoàn chiến thuật số 34 tiến từ 
Sông Cầu theo quốc lô 1 chiếm đồng tỉnh ly 
Qui Nhơn, phủ Tuy Phước, huyền An Nhơn 
và bảo vệ công bình sửa chữa quốc lộ I và 
tỉnh lô 6. 

— Cuối cùng, Liên đoàn chiến thưết số 
38 tiến từ An Khê theo quốc lộ 19, chiếm 
đóng huyện Bình Khê và bảo vệ công bính tụ 
bồ quốc lộ nà 

Cuộc hành quân Giải phỏng đã diễn tiến 
trong võng trật tự và không đề xảy ra môt 
biến động đồ mâu nào. 


Tiền phươn 
tiếp vận 


Phần =C Xã 


CUỘC CHIẾN TRANH ĐÁNH BÌNH XUYÊN 
VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VÕ TRANG HÒA HẢO 
CÚA TRẦN VĂN SOÁI VÀ BA CỤT 
C1955 .1956) 


@ Các cuộc hành quân đánh Bình Xuyên 
@ Các cuộc hành quân đánh các lực lượng Hòa Hảo. 
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Tồng thống Ngô dịnh Diệm và phó lồng thống 
Nguyễn ngọc Thơ. 


Các tướng lãnh : Hàng đầu : đại tướng Lê văn Ty 
— hàng nhì : các trung tướng Dương văn Minh, 
Trần văn Đền, Trân văn Minh, các thiếu tướng + 
Lê văn Nghiêm, Mai hữu Xuân, Trần tử Oai, Nguyễn 
giác Ngộ, Văn thành Cao v.v.. 


CÁC CUỘC HÀNH QUÂN ĐÁNH BÌNH XUYÊN 


A LƯỢC SỬ LỰC LƯỢNG BÌNH XUYÊN A TỒ CHỨC QUÂN ĐỘI BÌNH 

XUYÊN A NGUYỀN DO GÂY HẤN A SÚNG 'NỒ Ở ĐÔ THÀNH A CÁC 

HÀNH ĐỘNG KHIỀU KHÍCH A TRẬN ĐÁNH ĐÔ THÀNH A TRẬN 
ĐÁNH CẦU CHỮ Y A CHIẾN DỊCH HOÀẢNG DIỆU 
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CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐÁNH BÌNH XUYÊN. 


] RONG các lực lượng võ trang chống lại 
những quyết định thống nhất mọi lực lượng, 
cũng cổ chính quyền về một mối, Bình Xuyên. 
là lực lượng đầu tiên tỏ ra sẵn sàng gây hấn. 
với chính phủ Diệm. Bởi vì Bình Xuyên cô 
cả một lực lượng hùng hàu tại thủ đỏ, đang 
nắm nhiều quyền hành cũng như nhiều cơ sở 
thu lợi và đặc quyền thương mại. Nếu thuận 
theo các quyết định của thủ tưởng Diệm, 
Bình Xuyên sẽ đần đần mất hết ưu thế về 
quyền hành cũng như tiền bạc. Đỏ là những 
lý do khiến Bình Xuyên đi vào con đường 
mạo hiểm, đã nồ súng mở đầu cho cuộc chiến 
giữa chính phủ và các lực lượng võ trang của 
giáo phái sau này. 


1. LƯỢC SỬ LỰC LƯỢNG BÌNH XUYÊN 


Lực lượng Bình Xuyên đã được nói tời 
từ mùa hè năm 1945, khi quân Anh - Ấn tới 
tiếp nhận Nhật đầu hàng, chấm đứt thế chiến 
thử hai tại Á Châu. 


Bình Xuyên đo ông Ba Dương cầm đầu, 
là một nhóm người xuất thân từ giới chuyên. 
sống ngoài vòng pháp luật, có một cuộc sống 
chịa ảnh hưởng của các nhân vật trong cá 
chuyện của Tàu như Thủy Hử với nhóm 
Lương Sơn Bạc. 


Trong các năm 1945-1946, Bình Xuyên 
hoạt động công khai tại Saigon và các vùng 
phu cận. Những người này sinh sống bằng 
cách bẫt các nhà giầu nộp tiền đóng thuể. Họ 
sẵn sàng áp dung các hình phạt nặng nề đối 
với những người không chịu tuân theo mệnh 
lệnh của họ. Tới khi quân Pháp theo chân 
quân Anh - Ấn vào Nam Kỷ để mưu đồ tái 
chiếm Đông Dương, Bình Xuyên đã tấn công 
lén vào các toán quân này. 


Tháng 2-1946, các cuộc giao tranh giữa 
Bình Xuyên và quân đội Pháp ngày một gia 
tăng, thủ lãnh Ba Dương bị chết trong một 
cuộc đụng độ. Từ đấy, việc chỉ huy qua tay 
em của Ba Dương là Dương văn Hà, nhưng 
mọi thực quyền lại do tay Bảy Viễn, tức Lê 
văn Viễn nắm giữ. Không bao lâu, Bảy Viễn 
thực sự trở nên thủ lãnh của Bình Xuyên 
chống Pháp. 


CÁC CUỘC 
HÃNH QUÂN 
ĐÁNH BÌNH XUYÊN 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẤNH HĨNH XUYÊN 


Rhi quân Pháp lâm chủ tỉnh hình Saigon, 
các lực lượng kháng Pháp đều rút khôi thành. 
phố, về các vùng thôn quê, đồng ruộng, bưng, 
biền, (ồ chức chống gi h Xuyên lúc nà: 
trở thành một lực lượng võ trang cộng,lắc 
với 'mặt-trận Việt Minh, không phải là một tồ 
chức thảo khấu phi pháp như xưa. Đây là 
thời kỳ Tồng bộ Việt Minh gửi tưởng Nguyễn 
Bình vào Nam Việt, tồ chức cuộc kháng chiến 
cho có hệ thống, quy 

Thâm ÿ của Nguyễn Bình là tìm cách 
thống nhất các lực lượng dưới quyền chỉ huy: 
của mình. Vì thế, sau khi gây được cơ sở, 
Nguyễn Bình bất đầu tìm cách sắt nhập các 
lựể lượng liên kết vào mặt trận Việt Minh. 
Những ai không chịu sát nhập thì Nguyễn 
Bình tìm cách tiêu diệt. 

Đối với Bình Xuyên, Nguyễn Bình tìm 
cách c@lập Bảy Viễn với các thuộc hạ của 
ông, đề nấm lấy toàn thề lực lượng này. 

Bảy Viễn biết rõ ÿ đồ này. Bởi vậy, nhân 
một cuộc viếng thăm của Nguyễn Bình tại khu 
Rừng. Sát, Bảy Viên công kích dữ đội và hai 
người này đã cãi nhau kịch liệt khiến Lê Đuẫn 
phải can khuyên và, đồng thời lấy lòng, bằng 
cách cất Bảy Viên lên lâm khu trưởng Khu 7. 


Nguyễn Bình vẫn tìm cách điệt trừ Bảy 
Viễn. Đầu năm Ï9Ẩ8, trong một cuộc hội họp 
được tò chúc tại Đồng “Phấp Mười, Bảy Viên 
nhờ có một số bộ đội thân tín thấp tùng, để 
trảnh thoát một cuộc mưu hại do Nguyễn. 
Bình chủ trương. 

Sau khi thoát hiềm, Bảy Viễn kéo quản 
về hợp tác ngay vớfPháp, đã hoạt động rất 
đắc lực trong việc phá vỡ các cơ sở nâm vùng 
và kinh tài của Việt Minh trong vùng Saigon 
— Chợ-Lển, phần lớn do các phần tử Bình 
Xuyên tạo nên. 

Pháp rất tin trởng nên đã giao cho. Bình 
Xuyên trọn quyền kiềm soát vùng Saigon — 
Chợ-Lớn và cả khu vực Rừng Sát, căn cứ cũ 
của Bình Xuyên, đề chồng lại Việt Minh, đồng 
thời giao cho cả việc bảo vệ thủy lộ từ biền 
vào thương cảng Saigon. 

Vùng Saigon — Chợ Lớa bấy lâu đã phải 
đồng thuế cho Bình Xuyên đề có thề yên ồn 
làm ăn, từ nay họ lại phải sống dười áp lực 
của Bảy Viên. 

Bình Xuyên được hưởng rất nhiều đặc 
quyền về thương mại, khu vực lan rộng đến 
tận Vũng Tàu. Bảy Viễn được phép đốn cây 
trong rừng, thiết lập các đoàn tâu vận tải, thiết 
lập các công ty xe- đồ trên lộ trình từ Saigon 
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Ong Lê mãn Viễn khỉ ề hợp tác oởi Phúp 
mang cấp trung tả. 
đi lục tỉnh và Vũng Tàu. Có thê nói răng tren 
thực tế tại Nam Việt, Binh Xuyên đã có một 
hệ thống độc quyền về vận tải đường bộ. 
Bảy Viễn còn được phép mở sông bạc 
Đại Thế Giới ở Chợ lớn. sòng bạc Kim.Chung, 
ở Saigon và nhà chứa Bình:Khang ở Vườn 
TÀi. Số tiền thu được đều được sung vào quỹ' 
riêng của Bình Xuyên, phần lớn ngân khoản 
đều dành vào việc phát triển tồ chức quân 
đội của họ. 


9. TỐ CHỨC QUÂN ĐỘI BÌNH XUYÊN 

Quản số đích xác quân đội Bình Xuyên. 
có bao nhiêu và được tồ chức ra sao không. 
được rõ. 

Dựa trên một bản nghiên cứu của Bộ 
'Tồng Tham Mưu về tình hình quân đội Bình. 
Xuyên, vào lúc quân đội này đang chuần bỉ 
chống chính phủ, Bình Xuyên có khoảng 

— 3000 quản 

— 800 công an xung phong 

— 10.000 đẳng viên « mặt trận bình dân » 

a. Quân đội chính thức 

S8 2.000 người được chia thành nằm. tiêu 
đoàn đánh số từ 1 đến 5. 

Các tiều đoàn này chia đóng tại bản doanh. 
cầu chữ Y, Rừng Sát và đôi khi ở Bà Rịa, 

TTồng chỉ huy lực lượng này là thiếu tưởng. 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH BÌNH XUYÊN 


Là văn Viễn. Tham mưu trưởng : đại tá ThÁI 
heàng Minh. Chỉ huy khu vực Rừng Sát: 
trung tả Nguyễn văn Hiều. Chỉ huy khu cầu 
Nhị Thiên Đường và Rạch CÁ : trung tá Tư 
Đen. Những cấp chỉ huy quan trọng khác như. 
trung tả Mười Lực, trung tá Phước và thiếu tả 
Bảy Môn v.v... 

Vào tháng 3-1955, nghĩa là thời gian trước. 
khi xảy các trận đánh, tỉn tình báo Bộ Tồng 
Tham Mưu cho biết Bình Xuyên đang lo tồ 
chức thêm hai tiều đoàn liên quân Bình Xuyên. 
— Hòa Hảo, dùng lâm lực lượng tấn công đô. 
thành Saigon — Chợ Lớn, trong trường hợp 
gây hấn với chính phủ. 

“Tủy nhiên, trong v 
Xuyên phải đợi các đơn vị Hòa Hảo 
Tây lên. Còn súng ống trang bị thì Đình 
Xuyên đã sẵn có. 

Tin tình báo cho biết, ngày 25-3-1955, một 
đại đội Hỏa 
Nguyên chở đến khu vực Bình Xuyên. Nhưng 
tn tức này không cỏ gì là xác thực, bởi khỉ 
cuộc chiến xây ra, người ta không thấy một 
đấu vết nào chứng tô là có quân Hòa Hảo 
tham chiến. 


ệc tỒ chức 


b. Công an xung phong. 

Lợi dụng chức tồng giám đốc cảnh sát và 
công an. Lai văn Sang đã tò chức cho Hình 
Xuyên một lực lượng công an xung phong có 
tếi 1500 ngườ 
c lại, ông Lai văn Sa 
từ lúc còn kháng 
. Sang là cổ vấn quản sự cho Bị 
Vào thắng 4-1955, do đề nghị của Bị 
Bảo Bại cử Lai văn Sang giữ chức tồng giám 
đốc cảnh sát và công an toàn quốc thay thế 
ông Mai hữu Xuân. Lai văn Sang cử ông 
Nguyễn văn Tôn giữ chức giảm đốc công an 
Việt Nam thay ông Trần bá Thành. 

Lai văn Sang thành lập ra công an xung 
phong và dùng đảng viên Mặt trận bình dân 
làm nòng cối. Lực lượng công an xung phong, 
được tồ chức thành hai tiều đoàn : 


— Tiều đoàn 1 CAXP. 
— Tiều đoàn 2 CAXP. 


Hai tiều đoàn này chia thành các đại đội, 
trung đội đóng rải rác trong 21 đồn thuộc 
đô thành, kề cả 350 công an xung phong 
đông tại Đà Lạt. 

Những đồn bót quan trọng được chia 
đông như sau: 


cánh tay. 
trong 


— 1 đại đ ï Mát Đã Lạt 
— 1 đại đội bót Théophile Đa Kao. 
táo sông bạc | 


tăng cường Tr 


m chủng 
— 1 đại đội iới 
— 1 đại đội gác trường đua Phú Thọ 

lại đường làng số 22 Phủ 


sông bạc Đại Thể 


— 1 đại đội cầu Tân Thuận, Khánh Hội 
—1 trung đội khu trường Pêtrus Ký 
— 1 trung đội bót Hàng Xanh Thị Nghè 


— 1 trang đội bói Hoàng Hưng đường 
Bi 


— 1 trùng đội bôi Nguyễn văn Cứ, Phú 
Thọ Hòa. 

Ngoài các đơn vị trên, Bình Xuyên còn có : 

— 1 toán thiết giáp gồm 5 xe dodge 4X4 

gân đại liên 12,7 và 132 

LCVP, vơ đết, 

u Cybrẻs mũi nhọn, sơn trắng làm 

tồng hành đình cho Bảy Viễn. 


— 1 số tậu thường, 


e- Đăng viên mặt trận bình đân. 


Có tấLcả 13 chỉ bộ trong đỏ cô cả những 
chỉ bộ người Hắc di cứ với một ban chấp 
hành mặt trận được đặt tại Hổ Nai. 


5. NGUYÊN DO GÂY HẤN. 


Khi thủ tướng Ngõ đình Diệm lên chấp 
chánh, công việc đầu tiên của ông là thống 
nhất quyền hành, thống nhất quản đội và 
điệt trừ mọi tế đoan xã hội. 

Đo đỏ, trước nhất ngày I-1-1955, ông 
Điệm đã buộc Bảy Viễn phải đóng cửa hai 
sông bạc Kim Chung, Đại Thế giới và nhà 
chứa Vườn Lài. Ông bằng lòng bồi thường 
cho Bảy Viễn một số tiền lớn đề khuếch 
trương công việc làm ăn đứng đẩn, 

Từ việc làm ăn bất chánh một cách dể 
đàng, kiếm tiền như nước, Bảy Viễn và 
đoàn đã sống một cuộc đời đế vương, xa 
Cho nên, khỉ quyền lợi này bị va chạm, Bây 
Viễn bất đầu bất bình với ông Diệm. 

Tử khi quyền lợi bị va chạm đến việc 
quyền hành mỗi ngày bị hạn chế, Bấy Viễn 
đã s kết với những ai cũng cô 
quyền lợi bị xâm phạm như mình, đề gây 
nên một thế lực lật đồ chính quyền. 
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Thiếu tŒðmy=Min tiếp thủ trứng Tảm lại Tầng hành dinh Bình Nuyên (1953). 
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Mặt đơn øị C.LXP dân cháo trong suọt buồi lề. eúA tớtnúh AtỤeh (19212 


CÁC CUỘC HÃNH QUẢN ĐÁNH BÌNH XUYÊN. 


Z Trước hết là Pháp, Pháp không muốn 
“ảnh hưởng và quyền lợi bị trao sang tay Mỹ, 
nên đã xúi giục và hậu thuẫn ngầm cho những, 
cả nhân và đoàn thề chống đối lại chánh 
quyền của thủ tưởng Diệm. 
<—_ Kế đến là những phe nhởm thân Pháp và 
đối lập với chính quyền, những người này 
không muốn chính quyền Diệm được duy trì. 
Bởi vi nếu chính quyền này vững bền thì 
họ mất hết quyền lợi. 


+# SaurốLlà các lực lượng giáo phải. Bởi 
vì thủ tưởng Diệm đã đề nghị cắt những 
khoản tiền tải trợ cho các giáo phải mà còn. 
muốn biến các lực lượng võ trang của họ 
thành một quản đội đuy nhất, đồng thời còn. 
muốn xóa bỏ tất cả những đặc quyền địa 
phương đo Pháp trước đây dành cho họ. 

éu quả của sự liên kết này là việc 
thành lấp ra « MẶT PRẬN THỐNG NHẤT 
'TOÀN LỰC QUỐC GIÁ ». Trong một cuộc. 
họp bảo ngày 428-1955, Hộ Pháp Phạm công 
“Tác, giáo chủ Cao Đài, công bố là đã có sự 
liên kết của các giáo phải thể hiện trong mặt 
trân trên. 


Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG. 


€ 


Ngày 21-3, trong một bản kiến nghị được. 
Xem như một tối hậu thư, Mặt trận thống 
nhất toàn lực quốc gia yêu cầu thủ tưởng 
Ngô đỉnh Diệm trong kỳ hạn-năm ngày phải 
cải tồ toàn điện nội các. Bản kiến nghị đã 
được kỷ bởi các ông: Hộ Pháp Phạm công 
Tắc, trung tưởng Trần văn Soái, Nguyễn 
thánh Phương, thiểu tưởng Lẻ văn Viễn, 
Lâm thành Nguyên, Lê quang Vĩnh và Trịnh 
mình Thế. 


Riêng thiếu tưởng Trịnh mình Thế, là 
¡ về hợp tác với chính phủ Diệm ngày. 
đã có lời ghỉ thêm trong bản kiến 
nghị này như sau:«—- Tôi là thiếu tưởng 
quân đội quốc gia cố nhiên không có quyền 
làm chính trị. Nhưng vì nhận rõ nguy cơ 
chung của dân tộc, tôi tản thành bản quyết 
nghị này ». 

Phân ứng đầu tiên của thủ tướng Ngô 
đình Diệm đối với bản kiến nghị này là ông 
xác nhận lại lập trường của chính phủ : 

«— Phải. thống, nhất quản đội sau khỉ 
chiến tranh chấm dit — Không còn lụ do tồn 
tại của các lực lượng uõ trang riêng biệt — 
Phải thống nhất-hành. chánh, không thÈ nào 
duy trì tình trạng địa phương tự trị... » 

Ngày 2Ä-8¿ ngày áp chót của thời hạn 
trong tối hậu thư của mặt trân thống nhất 
toàn lực quốc gia, thủ tưởng Diệm lên đài 
truyền thanh đọc một bản tuyên bố kêu gọi 
đồng bào và tỏ lời với các giáo phải, ông nói 

«+... Trong thời kỳ người Pháp còn giữ 
quyền điều. khin chiến cuộc ở Việt Nam, øì 
những quan niệm øề hoàn cảnh hồi đỏ, nên 
bên cánh đạo quản oiễn chính Pháp, ngoài 
quân đội quốc gia còn có những lực lượng bồ 
túc. Nhưng naụ nước nhà đã độc lập. Dù ai 
lãnh đạo chính quyền, cũng phải hợp. nhất 
các lực lượng mồ trang hiện nằm trên lãnh 
thồ đề tao thành một quân đội quốc gia duy 
, dưới một quyền chỉ huy duụ nhất, theo 
ÿ tôi, những đoàn thề nố (rang, sau khỉ tngên 
bố hợp tác, nều nẫn kiềm soát những khu nực, 
những địa điềm riêng biệt trên lãnh thồ ta, 
là trải pới nguyên tắc thống nhất quân đội nà 
quyền lợi của quốc gia ». 

“Thủ tưởng Diệm nói rõ : 

&— Hãy giải quyết dứt khoái sấn đề 
thắng nhất quản đội, rồi sau đỏ sẽ giải quyết 
các oấn đề chính trị ». 

Sau cũng bản tuyên bố, thủ tưởng Diệm. 
mời các lãnh tu giáo phái và đoàn thề võ 
trang đến đỉnh Độc lắp thảo luận. 


Ngày 25-3, ngày cuối cùng của tối hậu 
thư, mặt trận họp phiên đặc biệt đề nghiền. 
cửu bản tuyên bố của thủ tưởng Diệm. 
Đưồi hội này đã chia ra làm ba-phẹ rổ 
rệt: — Một phe ôn-hỏa chủ trương thương 
thuyết vời chánh quyền. Phe này gồm các 
tưởng Trịnh minh Thế và Lâm thành Nguyên 
—Một phe đẻ dặt ít phát biều ý kiến là 
tưởng Nguyễn thành Phương — và phe quyết 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH BỈNH XUYÊN 


liệt chống chính phủ, sẵn sảng dùng vũ lực 
nói chuyện, đó là các tưởng Lẻ văn Viễn và 
Tê quang Vĩnh. 

Buồi chiều, cuộc thương thuyết giữa mặt 
trận và m diễn ra ở dinh Độc 
lập. H hỉ có tướng Lâm thành 


Nguyên là người có chân trong chủ tịch đoào, 
ồn các vị kia thì nhờ. đại diện đi thay. 


MT 


€ác đại diệ 
iệm 
“Thủ tưởng Diệm tuy không bằng lòng 
trận vẫn đỏi cải tỒ 


TLQG họp uới thủ trởng 


nhưng vẫn nói chủ: 

toàn diện nội các với các 
thành phần được mặt trận chấp thuàn. Thủ 
tưởng Di lập trường đã tuyên bố 


thực hiện sự thống nhất quản đội xong sẽ 
bản tới chính trí ». 

Cuộc thương thuyết không đi đến một 
kết quả nào, tuy nhiên bai bên đều hẹn nhau. 
sẽ bàn lại trong một cuộc -hội khác. 

-20-3, tình hình đỏ thành cực kỷ nghiềm 
trọng. Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia 
lại gửi cho thủ tưởng Diệm một giác thư nhắc: 


«& đến 15 giờ hôm naụ là mãn hạn 5 ngà, bắt 
buộc TRũ Tưởng phải cải tồ toàn diện nội các 
như đã ghỉ trong bản kiến nghị gửi hỏm 
trước ». 

Ngày 27-3, thủ tưởng Diệm gửi một bức 
thư cho ðng Trần văn Soái, Quốc vụ khanh 
ủy viên quốc phòng, đại diện Mặt trận thống 
nhứt toàn lực quốc gia. Trong thư, thủ tường, 
Diệm viết 

«— Đề chứng tỏ một lần nữa rằng tỏi 
chỉ biết phụng sự quyền lợi tối cao của tồ 
quốc à nhân đân, tỏi tuyên bố sẵn sảng 
đề cho các nị mà người ta ngờ rằng thân 
in của tôi, rút ra khối. chính quyền. Đề loại 
trừ hết các đẳng phải, tòi trởng oề phần các 
đoán thề chỉnh trị, quản. sự cũng phải có một 
thải độ như oậy. Như thể, tối sẽ lập một nội 


ch: 


các mỏ “tự gầm những người có tài đức, chỉ 
iết phụng sự quyền lợi quốc gi oà đân tộc. 
Phi mặt trận phồ biến thông c&ế lêm-đ&. 
thủ tưởng Diệm tham quyền cố vị, và phải 
chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc. 

Một quyết định quan trọng tiếp đỏ, của 
thủ tưởng Ngô đỉnh Diệm như eö ÿ: thách thức 
Bình Xuyên. Dinh Độc lập cho phồ biến sắc 
Tếnh ñgâÿ “97-3-1955 của thủ tưởng Ngô đình 
Điệm kỷ thay quốc trưởng, tách cảnh sắt đô, 
thành khỏi hệ thống chỉ huy của tỒng giám 
đốc cảnh sát công an toàn quốc, và đặt dưới 
quyền điều khiền trực tiếp của ông đô:trưởng 
SálgöR © Chợ Lớn. Bình Xuyên chỉ có phản 
ứng yếu ớL: một mặt, dọn trự sở cảnh sắt đồ 
thành thường gọi là cảnh sát trung ương tại 
đại lộ Trần hưng Đạo sang trường huấn luyện. 
cảnh sát kế cân, và mặt khác, ông tỒng giảm. 
đc Lai văn Sang đánh điện sang Cannes phản. 
đổi với quốc trưởng Bảo Đại. 

Cùng ngày 27-3, thiếu tưởng Trịnh minh. 
'Thế-tuyên bố rút khỏi Mặt trận thống nhữt 
toàn lực quốc gia của các giáo phải. Ông tuyên 
bố :«— Tôi gia nhập mặt trận này chỉ là đề 
làm trung gian hòa giải các giáo phái nà chính 
phủ. này. Naụ, sau lời cạm kết của thử trớng 
Ngõ đình Diệm sẽ hoàn toàn cải tồ chính phủ 
hiện hữu, là sử mạng của tôi chấm dứt đối oới 
mặt trận». 

'Ngày'28-3, ngoài thiếu tưởng Trịnh minh 
'Thế rút tên khôi mặt trận, trung tưởng NguyỄn 
thành, Phương chống đối đường lối cương 
quYẾt của mặt trận, tức là đường lối chủ 
trương đến cũng của Bình Xuyên. 


Sau đó mặt trận đã phải họp bản và 
quyết định : « Chủ trương bắt bạo động và 
dùng thế nhân dân hậu thuẫn cho chỉnh trị». 
Đến 12 giờ trưa, đài phát thanh Bình Xuyên 
loan bảo vừa thành lắp ủy ban phong tỏa kinh. 
tếsđo-thành. Ủy ban này Khủyên đồng bào 
hãy chuần bị bằng cách tích trữ thực phầm, 
nước uống đề đối phỏ với những biến cố 
xây ra. 

Ngày 20-3, một loạt các tỒng bộ trưởng, 
„ nội các từ-chức. Ông Hồ-thông Minh, 
trưởng phụ tả Quốc phòng, từ chức vì 
không tản thành các biện pháp quản sự củ 
thủ tưởng Diệm nhằm đối phỏ với các 
phải và Bình Xuyên. 


áo 


Ông Trần văn Soái, nhân danh lãnh tụ giáo. 
phải Hòa Hảo tham chánh, gối thư cho thủ 
tưởng bảo tin sự từ chức của bốn ỏng tồng bộ. 
trưởng Hòa Hảo : Trung tướng Trần văn Soái 


CÁC CUỐC HÃNH QUẦN ĐÁNH HÌNH XUYÊN 


Quốc vụ khanh kiêm ủy viên quốc phỏ 
Lương trọng Tường lồng trưởng Kinh tế 
uyên công Hầu tồng trưởng Canh nông, 
và ông Huỳnh yăn Nhiệm bộ trưởng Nội vu. 


Hộ Pháp Phạm công Tắc nhân danh giáo 
chủ Gao-Đải, gửi thư cho thủ tưởng bảo tin 
sự từ chức của bốn nhân viên nội các thuộc 
giảo phải Cao Đài : Trung tưởng Nguyên 
thành Phương Quốc vụ khanh kiêm ủy viên 
quốc phòng, ông Phạm xuân Thải tồng trưởn 
n mạnh Bảo tòng trưởn 


lên ngoâi. Lễ suất quản oà khánh thành Tòa 
Thánh (29-1-1955). 


Nguyễn văn Cói thứ trưởng 


Thủ tưởng Diệm chấp thuận sự từ chức 
của ông Hồ thông Minh và bốn vị Hòa Hảo, 
song không .chấp thuận. sự -từ chức của bốn 
vị Cao. Đài, viện lẽ trong thư tử chức chỉ có 
chữ kỷ của Hộ Pháp Phạm công Tác mà không 
eö chữ kỷ của bốn vị-ka. 


Đúng 12 giờ khuya, súng nồ tại đỏ 


thành (1). 


“Vật Nem sa Tấn Quốc, 


" 


“CÁC CUỐC HÃNH QUẦN ĐÁNH tĨNH XUYÊN 


4. SÚNG NÓ TẠI ĐÔ THÀNH : 
99, 50-5-1955 

Vụ khiêu khích đầu tiên của Bình Xuyên. 
là cuộc nồ súng vào Bộ Tồng Tham Mưu, đêm. 
29 rạng ngày 30-3-1955 tại đường Trần Hưng 
Đạo, để thị uy. 

Vào đêm đó, C¡ an xung phong bố trí 
ở đường Trần Hưng Đạo, từ ngã tư đường 
nhà thờ Chợ Quản đến ngũ tư đường Kerga- 
radee để chuẩn bị tấn công. 


ng nỗ đà phát ra lúc 124 khuya. 
ở đại lộ Trần Hưng Đạo. Đó là tiếng nồ của. 
tuột TẾ m xung phong, 
đồng ở trường huấn luyện cảnh sát ở sát bên 
liệng vào sản bót cảnh sát trung ương do một 
đại đội thuộc Tiều đoàn 1 nhảy dù và một chỉ 
đội thảm thính xa đồng giữ. 


Sau tiếng nồ, công an xung phong bắt đầu 
trăn vào bót cảnh sát trung ương và Bộ Tồng 
Tham Mưu dưới sự yềm trợ của một đại liên 
12, 7, bốn trung liên và một khầu 57 SKZ đặt 
Trên các tầng lần những nhà kế cận. 

Nhưng chỉ đội thám thính xa chân đứng 
được. 

Vào lúc 0430, viện bính của Phản khu 
Saigon — ChoLon đến. Sau một giờ giao tranh 
quân đội quốc gia không những Ñlâi tỏa áp 
Tực đối phương mà còn chiếm luôn trung tâm. 
huẩn luyện cảnh sát vào lúc 01g30. 

Đồng thời trong biến cố này, dinh Độc 
lập, căn cứ đồng quản của Tiều4Đoàn 5 nhảy 
dù và Sở quản. y bị pháo kich bằng súng cối 
51 ly. 

Lệnh ngừng bắn được ban hành vào hồi 

„23g90. Tuy nhiên, nhiều cuộc chạm súng lễ tổ 
Sốn xây ra trong đỏ thành đến 5g sảng. 


Kết quả : 

-~ Quân đội quốc gia : 5chốt, 31 bị thương. 

— Bình Xuyên : 5chết,7 súng trường, 1 
số đạn và lựu đạn đề lại. 


5. CÁC HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH 

Sáng hôm sau, chỉnh phủ cho nhân dân. 
toàn quốc biết ; « công an xung phong đã tấn. 
công các cơ sở của quốc gia và bị quân đội 
anh dũng đầy lui». Thủ tưởng hứa : « sẽ 
-ường trị nghiềm khắc những kể chủ trương 
gây rối ». lên mặt trận, ngược lại, ra thông. 
cáo đồ cho chỉnh phủ dùng võ lực khiêu 
klfeh- mặt trận. 


Từ hôm đó trở đi, dài phát thanh Bình. 
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“Xuyên liên tiếp loan đi những bài có nội dung 
công kích nặng nề thủ tưởng Diệm. 


Đề tạo cho tỉnh thế thêm cẻ 
đêm tấn công, các bót công an xung phong 
trong vùng Saigon rút bới quản số về khu 
;ên để chuẩn bị chống chính phủ một 

mô. Trước đỏ, ngày 20-3, Hình 
Xuyên ra lệnh cho 350 công an xung phong 
khác từ. Dalat rút Về Saigon đề lăng cường. 

Ngày đl-3, trùng tưởng Nguyễn H 
Phương, tồng tư lệnh quân đôi 
thuận việc quốc gia hóa thêm 
Đài trong một. buôi lễ tồ chức lon; 

ính Độc lập. Ngoài việc vận động riêng với 
o Đài này, thủ tướng Diệm đã lôi kéo được 
nhóm lực lượng,Hòa Hảo của trung tá Huê và 
thiếu tả Tự Đây. Ngày 10-3-1955, một buôi lễ 
được (ồ chức trọng th tạ Thơ đề 
p nhân nhỏm lực lượng Hóa Hảo này sát 
nhập quân đội quốc g 

Một sự kiện xây ra trong cùng ngày là sự 
từ chức của bốn vị tồng bộ trưởng Cao Đải. 
“Trong thư từ chức tập thể, có câu : «— Chúng, 
tôi từ chức đề thủ tưởng đễ đàng trong vi 
lập một tân nội các gồm những phần tử ái 
quốc cÌẦ\n chánh... 

Ngày 3-4, thủ tướng Ngõ đình Diệm hiệu 
triệu đồng bào trên đài phát thanh, lên án 
hành động phản trắc của bọn công an xung 
phong Bình Xuyên, nhưng không đả động tời 
các giáo phải Hòa Hão, Cao Đài và mặt tràn, 
cổt ý đề sau này dễ tiêu diệt nhỏm Bình Xuyên. 
mà không va chạm đến hai tôn giáo. 

Ngày 3-1, Mặt trận thống nhất toàn lực, 
quốc gia đãng yếu thế, lại được tướng Nguyễt 
văn Thành rời bỏ quân đội quốc gia sang 
- Tưởng Nguyễn văn Thành trước là 
trung tưởng, tồng tư lệnh quân đội Cao Đài, 
vi bất hòa nội bộ, được chuyền sang quân đội 
quốc gia nhưng chưa được giao phỏ nhiệm 
vu gì cả. 

Ngày -1, ông Trần văn Hương từ chức 
đỏ trưởng Šaigon — Chợ Lớn. 

Ngày6-1, từ Saigon, nhiều điện văn gửi 
qua Pháp cho ông Bảo Đại. Phần nhiều là 
điện văn của mặt trận và của Bình Xuyên yêu 
cầu ông Bão Đại can thiệp bằng cách bắt buộc 
chính phũ Ngỏ đình Diệm từ-bỏ-hinh. sách 
võ lực nhằm tiêu diệt các giáo phải và đoàn 
th đối làp. Ngược lại, Phong trào cách mạng 
quốc gia, mọi phong trào mới được sảng 
lây €ñtZ gửi điện văn sang Cannes yêu cầu. 
ng Bảo Đại chấm đứt nạn thập nhị sử quân. 
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Ngày 12-1, Mặt trân thống nhất toàn lực 
quốc gia thành lập « Ủy ban chỉ đạo dân quân 
cách mạng» với bộ ba Trịnh khánh Vàng — 
Hồ hữu Tường — và tưởng Nguyễn văn Thành 
lãnh đạo. Tại Chánh Hưng, Bình Xuyên lâm 
lễ thượng cờ Mặt trận thống nhất toàn lực 
quốc gia, như một hành động chứng tỏ quyết 
tâm ly khai và chống lại chính phủ. 

Ngày 19-4, hồi 15g30, Bình Xuyên cho một 
xe díp mang số IC (infanteriecoloniale) của 
Pháp đến ö Bộ Tồng Tham Mưu ở Chợ 
Quản, và ba trải phông lựu vào văn phòng 
Tồng thanh tra quản lực đặt cạnh Bộ Tồng 
Tham Mưu. 


Ngày 20-1, Bình Xuyên chạy xe dịp và 
bản lộn với toàn quân nhây dù ở trước trường 
học Tôn thọ Tường, trên đường Trần Hưng 
Đạo. 

Buồi chiều, chúng bản vào xe chở nhân 
viên quân đòi của Bộ Tồng Tham Mưu, nhưng, 
không gây thiệt hại gì. 

Bình Xuyên ngày cảng gia tăng các hoạt 
động khủng bố trong đỏ thành, nhất là nhằm 
vào các quân nhân thuộc quân đội quốc gia. 
Số bình sĩ chung cuộc bị mất tích lên đến 30 
người, trong đô có 8 sĩ quan. 

Cũng ngày 20-1, một vài phần tử Bình 
Xuyên tấn công tư thất đại tá Mai hữu Xuân 
tại phố Maree Riehard, 

Ngày 26-1, trong lúc cuộc tranh chấp mỗi 
ngày thêm quyết liệt giữa chính phủ và Mặt 
trận thống nhứt toàn lực quốc gia, thủ tưởng, 
chính phủ kỹ sắc lệnh huyền chức tồng giám 
đốc cảnh sát và công an quốc gia của Lai 
văn Sang, đồng thời bồ nhậm đại tá Nguyễn. 
ngọc LẺ giữ chức vụ quan trọng này. Mặt 
khác, ông bộ trưởng nội vụ ký nghị định bồ 
nhậm thiếu tá Trần Vĩnh Đắc giữ chức giảm 
đốc công an Nam Việt thay thế ông Nguyễn 
văn Tòn. 


Lai văn Sang viện lẽ quốc trưởng Bảo Đại 
đã bồ nhậm ông ở chức này, thì chỉ có quốc 
trưởng mời đủ tư cách thay đồi. Do đó, Lai 
văn Sang đùng lực lượng công an xung phong, 
chiếm giữ trụ sở công an trung ương tức bót 
Catnat, 


Đề sửa soạn chiến đấu cùng gây hoang 
mang và lạo sự căng thẳng tại đô thành, Bình. 
Xuyên ra lệnh cho đân chúng sống xung quanh. 
vùng Bộ Tông Tham Mưu, đường Nancy, Cổng 
Quỳnh, Xóm Củi phải tản cư đề tránh các vụ 
phảo kích của họ. 
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Bình Xuyên còn kiềm soát xóm Chợ Lá 
khoảng giữa đại lộ Trần Hưng Đạo và các 
đường Lê quang Liêm, Kháng chiến và Nguyễn 
văn Của, 

Đề phòng xa, Bảy Viễn cho di chuyền bộ 
chỉ huy về Bến Đồ, cách cầu chữ Y ba cây số. 
Riêng Phòng 2 của Bình Xuyên vẫn đóng cách. 
cầu chữ Y 200 thước. Tại khu Chánh Hưng, 
Bình Xuyên ra sức đào các công sự chiến đấu. 
Pháp đưa một đại đội nhây dù tới đồng ở xóm 
Chùa Phật thuộc trong khu vực Bình Xuyên 
cổ ý cồ võ tính thần của phe này. 

“Tại Saigon, Bộ tư lệnh Pháp viện lý do bảo 
vệ các cơ sở và Pháp kiều, đã yêu cầu chính 
phủ Việt Nam được lạm thời trọn quyền giữ 
trật tự trong một khu vực quy vuông như 
sau: 

— Về phía Đông tới sông Saigon ; 

— Về phi Bắc từ con kinh Thị Nghè, 
những con đường Maruin đes Palliêres, Le 
Grand đe la Liraye, Paul Blanchy cho tới 
đường Mayer ¡ 

— Về phía Tây giới hạn bởi các đường 
Mayer, de Gaulle, Champagne, Verdun, Chasse~ 
lop-Laubat, Blanesubé, Catinat, Lê Lợi ; 

— Về phía Nam bởi các đường Pellerin, 
đe la Marne, Guillauane, Charles de Corps và 
Jean Eudel. 

Xung quanh Saigon, Pháp vẫn đóng ở 
những địa điêm xung yếu. 

28-4, việc phải đến đã đến ; quân đội của 
chính phủ và lực lượng Bình Xuyên đánh 
nhau ngay tại đô thành. 


6. TRẬN ĐÁNH ĐÔ THÀNH : 
98-4-1955 


Tình hình đô thành Saigon — Chợ lớn 
thực sự căng thẳng từ khi chính phủ cất chức 
tồng giám đốc cảnh sát công an toàn quốc 
của Lai văn Sang. 

Dân chúng sống trong cảnh đợi chờ. 
Đông 13g00 ngày 28-4-1955, hai bèn nỒ súng 
dữ đội. 

«— «. Trước đó, hồi 13g15, công an 
ung phong Bình Xuyên đồng tại trường 
trung học Pétrus Kụ đã nồ súng uô cớ oảo một 
toán bình sĩ quốc gia di chuyền trên đường 
Naneu ngaụ trước uọng gác của họ. Một binh 
1 quốc gia ngã gục quần quai trên oũng máu. 
Không một ai can thiệp ! Không mặt ai dám 
đến cửu cấp !!! ». 
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Trung tá Đỗ Cao Trí, tư lệnh Liên đoàn 
nhấy dù tường thuật như thế, trước diễn 
đàn của trường Đại học quản sự vào tháng 
7-1956 tại Saigon. 

Trung tá Trí nói tiếp : 

&— Tôi oừa ở trại nề ăn cơm tì 
Bất ngờ được chứng kiến nụ trên. Tỏi dừng 
xe lại nử cho máy gọi oề trại ra lệnh cho tiều 
đoàn ứng chiến tập họp. Bởi øl từ ngàu tình 
hình đỏ thành căng thẳng, tỏi luôn luôn đặt 
một tiều đo in dã ở trong tình trạng *ảo động 
đề cấp thời ứng. phó ới mọi biến cố xâu ra. 
Sau đó, lỏi. liên lạc bằng truyền tin oới đại tá 
Trần oăn Minh, tư lệnh Đệ Ï quản khu bảo cáo 
tình hình mà xin ông cho quyết định hành 
động. Đại tá Minh còn phải đợi quyết định ở 
trên. 

Lúc ấu, tôi cứ cho tiều đoàn dù đến chỗ 
hẹn oà khí đến nơi tôi cho tiều đo ¬ nìụ mởi 
ngay cu:c tấn công oào triờng Pếtrus Ký. 
Lúc đó là 13g00, đề trả lời cho lực lượng 
của Bình Xuyên tại nơi đâu biết tà hành đụng. 
bạo lực của họ oừa rồi phải được trừng phạt 
đích đăng ngay lập tức. Tỏi cho rằng cần 
phải chứng tỏ cho Bình Xuyên biết, quân đội 
quốc gia không yếu hèn như họ trởng. Và 
ẩn đề tôn trọng kỷ luật cũng chỉ có thề giới 
hạn tởi một nưc nào thôi chứ, không thề kìm 
mất sáng kiến của cấp chỉ huụ, đề quản đối 
phương có thề lộng hành øà coi thường sinh 
mạng của bình sĩ như nậu được... ». 

Trung tả Đổ Cao Trí còn cho biết là ông 
đã hành động trước khi có quyết định của đại 
tả Trần văn Minh. 

'Tuy nhiên, hành động này cũng phù hợp 
đúng theo đường lối hành động của chính phủ. 
Bởi vì từ hơn một tháng trước, chỉnh quyền 
đã chuỀn bị mang lực lượng nhảy dù ở Nha 
Trang vào cả Saigon. Đến khi nồ súng. cả 
liên đoàn đù gồm bốn tiều đoàn đều có mặt 
ở quanh thủ đô. 

Khi tới công trường Khải Định, tiều đoàn. 
nhảy dù kề trên xuống xe và lấy công trường, 
này làm tuyến xuất phát, đề mở cuộc tấn công 
vào trường Pétrus Kỷ. 

Bình Xuyên có chừng một đại đội công 
an xung phony;, chia chiếm các khu nhà gạch. 
của trường P¿trus Kỷ và Cân sự công chánh. 


Quân nhả y dù gan dạ và liều lĩnh mở các 
đợt xung phong vào căn cứ Bình Xuyên. Song 
suốt cả buồi chiều vẫn không chiếm được mục 
tiêu nào. Có một lần, một đơn vị đã xung 
phong tới sát căn nhà chính do nhiều công an 


xung phong chiếm giữ, nhưng vẫn bị đánh 
bật ra. 

Bên quân nhảy dù, có các chiến xa loại 
nhẹ được đưa tới yềm trợ, một chiếc bị 
bazooka bản chảy, rốt cuộc vẫn không chiếm 
được mục tiêu nào khi đêm đến. 

Bạn đêm, vài quả bích kích pháo 81 ly 
bắn vào khuôn viên định Độc lắp, không gây 
nên một thiệt bại nào. 

Đến sảng 29-4, quân nhảy đà tiếp tục tấn 
công vào trường Pêtrus Ký, nhưng công an 
xung phong đã rút theo ngà sau đường Trần 
Bình Trọng, về bên kia cầu chữ Y từ nửa đêm. 

Trong ngày này, lực lượng nhảy đà kiềm 
soát trọn cả khu vực Chợ. Lớn và dân quân 
đổi diện với quân Bình Xuyên ở Kinh Đôi. 

Tại Sa tán chính phũ cñng làm chữ 
được tỉnh hình. Các bót Théophile ở Đa Kao. 
và Catinat bị cô lập và bị bao vây, Còn tại 
những bói khác, công an xung phong Hình 
Xuyên đều bỗ trốn hay ra quy thuận. 

Ngày 30-4, tình hình thắt nghiêm trọng. 


Quân đội và lực lượng Bình Xuyên đánh 
nhau tại đỏ thành ngày 28-4, thì ngày 20-4, 
thủ tưởng Ngô đình Ù) p nhận được hai 
điện văn từ quốc trưởng Bảo Đại ở Cannes 
gửi về. 

Bức thứ nhất : Quốc trưởng mời thủ 
tưởng Diệm và thiếu tưởng tồng tham mưu 
trưởng Lẻ văn Ty sang Pháp lập tức, đề quốc 
trưởng tham khảo ý kiến và dự cuộc hội họp 
đặc biệt ở Cannes. 

Bức thứ hai : Đạo dụ của quốc trưởng bồi 
nhậm thiếu tưởng Nguyễn văn Vỹ giữ chức 
tồng tư lệnh quân đội quốc gia. 

Dư luận chính giới tổ ý xôn xao. Dư luận 
bên các giáo phái và Bình Xuyên tổ ý vui mừng, 

'Thủ trớng Diệm triệu tập phiền họp bất 
thường và quyết định : 

— Giữa tình thế này, thủ tướng và tồng 
tham mưu trưởng không thể rời khỏi nước 
nhà được. 

— Việc bồ nhậm tưởng Nguyễn văn Vỹ ở 
chức tồng tư lệnh chỉ làm cho tình thế rối 
thêm. 

Ba tưởng lãnh giáo phải Nguyễn thành 
Phương, Nguyễn giác Ngộ và Trịnh minh Thế 
kỷ tên trên một bản tuyên cáo chung, phần. 
đối việc ông Bảo Đại bồ nhậm tưởng Vỹ vào. 
chức tồng tư lệnh quân đội quốc gia. 
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Ngày 30-1, lối 200 người họp tại phòng, 
Khánh tiết Saigon, lấy danh nghĩa là « Đại hội 
các hực lượng quốc gia » làp kiến nghị truất 
phế Bảo Đại. Đại hài 
quốc gia đồng thanh cử bàn thườn: 
có ich, đại tá Hồ 
hàn Sơn ( h và ông Nhị 
Lang tồng thư kỷ. 


Buổi chiều, thiếu tưởng 0 văn VỆ 
có đại tá Nguyễn Tuyển chỉ huy trưởng lực 
lượng ngự làm q Lạt xuống thả 


từng, đã vào định Độc Lắp để nhậm chức mới 


Tưởng Vỹ bị tưởng Trịnh minh Thế và 
lực lượng cách mạng quốc gia (sau đồi là Hội 
đồng nhân đản cách mạng) áp đủo, nên hôm 
sau phải lên phi cơ sang Pháp, 


7. TRẬN ĐÁNH CẦU CHỮ Y : 
50-4-55—5-5-55. 

Liên đoàn nhảy đà bố trí đoe theo Kinh 
Đôi đối điện với Chánh Hưng, Trong khi đó, 
Trung đoàn 60 « tưởng Trị 
Ninh về đồng 


đọc theo lộ 
Nhà Bê, Ngoài r 
còn có các đơn vị khí 
huấn luyện Quang Trung và một vài tiều 
đoàn của Phản khu Saigon — Chợ Lớn và 
Phân khu Mỹ Tho than dự. 


Đêm 30-1, quân đội chính phủ bắt đầu 
cho bắn đại bao vào khu Bình Xuyên, 


Tin tỉnh bảo cho biết quân đội Bình 
Xuyên mất hẳn tỉnh thần. Các cấp chỉ huy 
đều tin đường lành nạn. Bình sĩ còn ở lại 
ngoại ö đô thành chỉ chờ có cuộc lồng tấn 
công của quân đội quốc gia đề rút lui hoặc 
đầu hàng. Tất cả đều sống trong cảnh php 
phồng lo sợ, không biết sống chết lúc nào. 
Tất cả các khí giới tối tân đều được trung tá 
Bình Xuyên Tư Đen tháo. gỡ trong ngày I-5 
đem xuống Rừng Sát, rồi thay vào đó một số 
súng cũ kỹ, nhằm mục đích sẽ kéo dài sự 
khoa chiến ở Rừng Sát. 

Cán cứ chính và bộ chỉ huy tác chiến Bình 
Xuyên được đặt ở Rạch Cát. Cuộc phòng thủ 
từ cầu Tân Thuận chạy về cầu chữ Ÿ sút kém. 
rõ rệL. Họn chúng chỉ đề chút ít cầm chừng, 
côn bao nhiều đều đưa về Rừng Sát. 

Tại cầu Nhị thiên Đường và Rạch Cát, Tư 

số sĩ quan côn lại. Các ban công 
tác tình bảo và công an xung phong cũng đều 
đồn hết về nơi này. 
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Đo sự kêu gọi bằng phát thanh của quân 
đội chính phũ, một nhỏm Bình Xuyên cầm 
đầu bởi đại úy Bình Xuyên Trịnh hy Quang, 
đã vượt sông đêm 30-1 về quy thuận, Đại úy 
Quang là giảm đốc trung tâm huấn luyện của 
Bình Nuyên @). 

Ngày I-õ, quân nhảy dù tấn công đối 
phương theo hai mặt :— một mặt, dùng hòa 
lực yêm trợ vượt thẳng qua cầu chữ Y 
mẶI, cho quân xuất phát từ phía 
thành bảng qua cảnh đồng tiến cj 
Chánh Hưng. Tời ngày 2-5, các mục tiêu trên 
đều đạt được một cách khá để. dàng, 

Quân Bình Nuyên chỉ chống cự yếu ớt 
Quả thực họ đã được chuẩn bị từ trước đề rút 
xuống khu Rững Sát, 

Theo dân chủng kề lại, quân Bình Xuyên. 
đã rút theo đường thũy bằng ba tàu LCVP, 4 
vợ đết, 15 tàu nhố đồng theo 30 ghe chải, đi 
từ rừng Phước Long đài theo mương Chuối, 
ra sông Soài Háp, đến cũ lao An Thới, rồi từ. 
đó đến Rừng Sát. 


Kế đó, các đơn vị dù được tăng cường các 
đơn vị khóa sinh thuộc Trung tâm huấn luyện 
Quang Trung và các tiều đoàn của các phản 
Khu, mở các chộc lục soát vào những nơi trủ 
đồng của Bình XuyelNở vũng Nam Kinh Đôi 


Một tin đột ngôỀ đưa đến thiếu tướng 
Trịnh mỉnh Thế bị tử tràn tại đốc cầu Tân 
Thuận, buồi chiều ngày 3-5-1955, trong lúc 
ông từ Saigon dùng xe tới nơi đây thăm mặt 
trần. 

Việc tử trân của thiếu tự: 
“thế khiển cho quản đội lúc ấy luyễn tiếc 
không Ít, 


Ông là một nhân vật thuộc Cao Đài nhưng, 

lại không chịu đất mình trong hè thống qỊ 

hợp tác với Pháp. Ông tách riêng. 

xa, lập quân đội gọi là « Quản đội Cao Đài liên 

mỉnh » chủ trương chống cộng và chống cả 
thực dân. Pháp. 

Sau hiệp định Geneve, ông Thế vẫn tiếp 
tụe chiến đấu tại các chiến khu miền Đông. 
Tô lòng khâm phục, ông Ngô đình Diệm khi 
làm thủ tưởng đã cho sứ giả đến thuyết phụ 

tường Ngõ đình Diệm đích thân 
õ, đề mời ông về 
về hợp tác, được phong cấp 
n đội quốc gia. 


thiếu trởng qu 


(Ê) Đẹ íợ Trịnh by Quang na được trọng dụng tong quấn 
HH quốc gia với ấp bậc sơ khối thag Ớc 


Đầm tang Thiếu tướng Trịnh minh Thế tại Saigon. 


Chân dung thiếu tướng 
Trịnh Xinh Thế (truy 
(hăng trang trởng)- 
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ảo phải thành lập mặt trân 
lực quốc gia chống lại ông 
ạ đứng Ở trong hàn: ngũ 
Điệm nên chỉ 
nh hồn của 
Hội đồng nhân dân cách mạng, tuy ông không 
có lên chính thức ở trong ban chấp hành. 
'Trong cuộc đánh đuồi Bình Xuyên ra khôi 
độ thành, ông hăng hái tham gia và mang các 
đơn vị bản bộ của ông về dự Írân. Chẳng may 
ông bị tử tràn bằng một viên đạn lạc. Ông 
được truy phong trung tướng và. được quốc 
sdầu đốc Tân 


nơi ông đ 
lặt mang lên ong. 

h quản vùng độ thành chấm đứt 
Bói Catinal quy thuận ngày 8-õ 
"xung phong và bót Thêophile 
với một vải công an, còn. 


với BS công. 
quy thuận ngày 10 
bao nhiều bỏ trốn. 

Quân đội Bình Xuyên sau khi bị đảnh 
tan rũ tại đô thành đã mất trên một nửa lực 
lượng, còn khoảng chừng I.ö0U người kéo 
về Rừng Sát. Tại đây, họ đã có các đồ lương 
thực được dự trữ từ trước và một phần 
dường như được quản đội Pháp dùng tàu 
tiếp tế thêm cho (3). Các hực lượng này được 
tạm yên cho đến ng 
địch Hoàng Diệu. 

“Tỉnh đến ng 


y 108-1055 có 650 Bình 


Chinh phủ công bố sự thiệt hại của dân 
như sau 


— 7.836 nhà 
nhất là vùng Nan‹ 


chún 


chảy hay bị phá, nhiều 
~Chợ Quán. 


— 88 thường đân chết, 
592 thường đân bị thương. 


8. CHIẾN DỊCH HOÀNG DIỆU : 
91-9-55 — 94-10-55 
Sau khi bị quản đội quốc gia đánh bật 


€9) Ngy sg.3-37, lãt quấn để bút gập Hị khúc sông goi 


Hà Qauyc bạn > cốc LCVP ca Bình Xuyên được điếc tàn 
TẾT hoế của Pháp duyên đe đề tấp ế. Ta đi the chong 
dc dán tế te dây vận đE ác to Bình Xuyế chạy theất 


vế ó Piếp ên gấp ky Bịh Xuyê hùng 
lách dhe phe hay) vấn các tàu chến của quấn dính, phủ đi 
Mc Mậu vịwí đo quên Bùh Xuyên. Nhng người Phấp chỉ 
tiếp đỡ ngàn ương mật phạm vất lạo đế. Họ cóng đi khên 
Vồ mg mật đu bu khiếu ch nào đối với quân dính phủ để cế 
cả kho che mốt lang ga» Việt Phấp uờ ổn dng tông 


khôi đô thành, tàn quân Bình Xuyên kéo về 
ân nău tại Rừng Sát. Đây là một vùng đồng 
bằng đầy rừng và xông ngôi, rấL ầm thấp và 
sinh lầy. Sự quan trọng của Rững Sát là kiềm 
soát đường thủy vận từ Vũng Tàu vào thương, 
cảng Saigon. 

'Từ ngày rút về đây, tàn quân Bình Xuyên. 
thường quấy rối những đồn quân chính phủ 
đông bao quanh khu rừng này, làm cần trở 
ghe thuyền qua lại trên sông Saigon. Sở dĩ 
đâm tàn quân Bình Xuyên có thể hoành hành 
trong một thời gian nữa vì chính phủ chuyền. 
các nỗ lực quản sự xuống miền Tây đề đánh 
các lực lượng giáo phái Hòa Hảo. 

Mãi đến ngày 2I-9-55, chiến dịch Hoàng 
Điệu mới được khởi đien đo đại tả Dương 
văn Minh, chỉ huy trưởng Phân khu Saigon — 
Chợ Lớn điều khiền. 

Bộ chỉ huy chiến dịch đông ở Rạch Cát, 

Nhiệm vụ chính của chiến dịch là : 

— Tiêu diệt hoàn toàn đảm tàn quân 
Bình Xuyên, bằng cách chiếm đóng các căn cứ. 
và hủy diệt các cơ sở, kho tàng dự trữ của 
đảm quân này. 

— Giải tổa con sông Saigon từ Nhà Bè 
đến Vũng Tâu đề cho sự lưu thông của dân. 
chúng và các tàu buôn được dễ đàng. 

Đề tiêu diệt đâm tàn quân đông trong 
vùng rừng râm và lầy lội ở Rừng Sát, trước 
hết bộ chỉ huy chiến địch cho phong tỏa toàn 
thề khu rừng bằng một vòng đai với các cánh 
quân của Phản khu miền Đông : 

— Một cảnh là Liên đoàn Biên Hòa gồm 
quân số 2 tiêu đoàn có một chí đội thiết giáp 
tăng cường án ngữ phí Tảy Bắc khu rừng. 


— Một cảnh là Liên đoàn Bà Rịa gồm 
quân số 2 tiều đoàn, có một chỉ đội thiết giáp 
tăng cường án ngữ phía Đông khu rừng. 

Một đơn vị địa phương thuộc Phân khu 
Mỹ Tho cũng được điều động đến, phối hợp 
án ngữ phía Tây Rừng Sát. 

Dưới sông, có hai hải đoàn xung phong 
được tùng tháp thũy quân lục chiến, tuần soát 
và chiếm cử những đồn cũ của Bình Xuyên. 
trên sông Lòng Tảo. 

ĐỀ có khả năng tiến sâu vào đất địch, 
quân chính phủ đã huy động một lực lượng 
xung kích hùng hậu gồm có : 

— Các Tiêu đoàn 1, 5 và 6 do thiếu tả 
Nguyễn Chánh Thí (chỉ huy phó Liên đoàn 
đà) chỉ huy. 
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— Trung đoàn bộ binh 154 với các Tiều 
đoàn 58 và 22 được tăng phải các Tiều đoàn 
33 và 809 do thiếu tá Đỗ hữu Độ (trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 154) chỉ huy. 

— Tiều đoàn 3 pháo binh tăng cường 2 
pháo bình vị trí 152 và một pháo đội của Tiều 
đoàn 31 phảo bình đo thiếu tả Nguyễn xuân 
Thịnh (tiều đoàn trưởng TĐ3PB) chỉ huy. 

— Một đại đổi xuồng M2 công bình dùng 
lâm phương tiện tiếp tế, liên lạc và tải nước 
ngọt. 

ch 
sát, 


dịch được sử dụng 4 mây bay quan 


Sau khi các đơn vị án ngữ thiết lắp xong 


vòng đai bao vày, lực lượng xung kích chia 
làm nhiều toán, được tàu hải quản chở đến 
đồ bộ lên vùng đất địch. 

Các cuộc đồ quân vào Rừng Sát diễn ra 
trong các ngày 23 và 24-9-55 một cách an 
toàn, không xây ra một vụ đụng độ nào cả. 

Các cảnh quân nhảy dù đồ xuống miền 
sông Lòng Tảo và sông Đồng Tranh. Các cánh. 
quản của Trung đoàn 154 đồ xuống miền 
sông Vàm Sắt. Trong giai đoạn đầu này, các 
cuộc hành quân dien ra ở phần phía Tây 
Rừng Sắt. 


A Xem sơ đồ hành quân chiến dịch 
Hoàng Diệu. 


Sơ đồ hành quân Rừng Sát. 


Giai đem 1 

Hưng tiến quân của nhảy dữ. 
==H0ổng tiễn quên của bộ bình. 

Giới domn 2 

Ÿ Hưởng tiễn quên của nhảy dũ. 


LONG THÃNH 


4“ 
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Quân đồ bộ men theo các cửa sông tiến 
vào. Sự di chuyên rất khó khăn, binh sĩ đỉ 
chuyền mỗi giờ không quá 500 thước vì bị 
sinh lún quá đầu gối. Các cánh quân chỉ đi 
sâu vào khoảng một hay hai cây số rồi hiếm 
chỗ cao đóng quân và kiềm soát các cửa sông 
lạch. 

'Theo lệnh của bộ chỉ huy chiến dịch, các 
cảnh quân phải phong tổa các cửa sông lạch. 
Hàng ngày các cánh quân này chỉ tuần tiều 
sâu vào bên trong đề nghe ngông, đặt các 
vọng kiềm soát ở các cửa sông đề ngăn chặn 
không cho bất cứ một thuyền bè nàoở bên 
ngoài được đi vào bèn trong, đồng thời khám 
xét kỹ càng những thuyền bè từ trong Rừng 
Sát đi ra. 

Phần lớn các thuyền bè đi lại trong khu 
này là của dân chúng đi đốn củi đước đem về 
làm than. Bình Xuyên lợi dung sư đi lại của 
các thuyền bè này đề tiếp tế và liên lạc với 
Saigon. 


Ngày 27-9 một trân duy. nhất xảy ra ở 
Rạch Lá (Ban de Corail) Bình Xuyên đã dùng 
súng SKZ ð7 bắn vào các tàu bãi quân. Một 
tàu trúng đạn bị chìm. Sau đó một đơn vị 
thủy quản lục chiến đồ bộ vào chính nơi phát 
ra tiếng sủng, một trung đội Bình Xuyên bị 
tiêu diệt, 

Chiến thuật đánh Rừng Sát của quân vội 
là bao vây và dùng pháo bình ngày đêm bắn 
Vào các cửa sông, các ngã ba sông lạch và 
đọc theo kinh rạch có thủy lộ tốt. Trung bình 
mỗi ngày đêm pháo bình bắn khoảng 700 quả 
đạn, phần nhiều là loại đạn nỒ cao. Các phi cơ 
quan sát bay thường xuyên trên trời và hướng, 
dẫn cho phảo binh bản vào những tàu bè xuất 
hiện trong vũng địch. Nhiều tàu Bình Xuyên. 
bị bắn đấm bằng bỏa lực vòng cầu của pháo 
bình. 

Quân đội còn tạo được một ưu thế chiến. 
thuật khác là biết sử dụng gò An Thịt làm địa 
điềm pháo binh. An ThịLià một gò cao ráo ở 
giữa khu Rừng Sát mênh mông sinh lầy. Một 
pháo đội 105 ly được tàu LCM di chuyển tới 
đây, và từ đó đã có thề tác xạ khắp cả khu 
Rừng Sát, Việc tác xạ này khiến Bình Xuyên 
không còn chỗ an toàn nào nữa. 

Cuộc phong tỏa thí hành được một tuần 
thì các đơn vị Bình Xuyên lần lần ra đầu hàng. 
Đơn vị ra hàng đầu tiên là đồn quân đóng 
sâu trong cửa sông Vàm sắt khoảng 2 cây số. 

Những người quy thuận này kề lại, từ 
khi rút về Rừng Sát, họ thiếu thốn và xa gia 


đình nên đều chắn nản. Các cấp chỉ huy nghỉ 
ky lẫn nhau, và chỉ những phần tử có tội lỗi 
mới còn ý chỉ chiến đấu. 


Cũng theo những người này cho biết, khi 
về Rừng Sát,Bảy Viễn (ồ chức lại lực lường 
thành bốn tiều đoàn chiến đấu mang số từ Ì 
đến 4 khoảng 1.200 người — 2 di ap 
và 2 đại đội bảo vẻ bô chỉ huy khoảng 230 
người. Bảy Viễn thường ở trên mội tàu cây 
(lầu Cyprès). 

Những người này 
về Rừng Sát, quản P 


sâu vào bẻn trong rừng: vưởng sinh. 
không tiên cho việc tiếp (ế, đi chuyển v 
phải ở gần sông đề để quan sát. Các vị h 


của họ đều làm khuất vào bên trong cÁc 
sông, cửa lạch khoảng từ 10 đến 50 thước 
đưới các làm cây. Ho phải ở trên các nhà. 
sản lâm rất mông manh đề tránh mưa nắng, 
nước sông và Âm th VÂY, các điềm 
tắc xạ cũa phảo bình v: cửa sông. cửa 
lạch, đọc theo kinh rạch. ở những nị 

ngã tư sông đã rất trủng đích. Vì vi 


hàng một cách nhanh chóng, 


Không riêng gì quản Bình Xuyên phải 
chịu gian khồ, mà quâp đôi hành quân vào 
Rừng SáL cũng vậy. Bình sĩ hành quân không 
sinh, muốn nghĩ ngơi, họ 
phải chịu vất vả làm các sản trên các cảnh. 
cây đề ở. Đó là chưa kề đến muỗi rừng, 
thiếu nước uống mỗi ngày tại Hững Sát và 
phải chịu hai chiều nước lên xuống. Nước 
lên cũng nhanh và xuống cũng rất nhanh. 
Khi nước lên chỉ vài tiếng đồng hồ sau ,nếu 
bình sĩ không kịp trèo lên cây họ sẽ bị ngập 
tới đầu, nếu không kịp chuần bị các bữa ăn 
trước đó thì bị đổi. Khi nước xuống cũng 
nhanh như vậy. Chỉ sau, các bãi sinh 
đã hết nước, các bình sĩ cô thề đi tát, xúc 
ở những con rạch nhỏ đề bắt tôm cả một 
cách để dàng. 


Sự khỏ khăn khi sống ở trong Rừng SáL 
ñ không có một cuộc 
đụng đô nào xây ra giữa các đơn vị bộ bình 
bai bên. Các cuộc di chuyền xa phải dùng 
đến thuyền, tàu chứ không tải nào có thể 
đi bò được. Như vậy, sống an toàn tại Rừng 


Sát chỉ thích hợp cho các đơn vị nhỏ, sống 
lên lút và di chuyền trên những thuyền con 
lần tránh trong rừng. Đẳng này, Bình Xuyên 


mang cả những đơn vị lớn, cồng kềnh xuống 
Rừng Sát khiến cho sự nuôi ăn và tiếp tế 
nước ngọt rất khó khăn. Không những vậy 
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họ còn bị cô lập vì là một địa thê toàn nước, 
sình gà rừng nên không thể hoạt động và di 
chuyền được. Họ lại bị phong tỏa về mọi 

mặt, bị phảo bình bắn trủng vào khu vực 
đồng quân thì làm sao còn có đủ tỉnh thần 
đề chiến đấu. 


Ngày 7-10, các đơn vị nhảy dù và Trung 
đoàn lõi được rút ra khỏi phần phía Tây 
Rừng Sát, Phần này được coi như bình định. 
đã xong. Các cánh quân chuyển sang các mục 
tiêu phia Đông Rừng Sát đề mở các cuộc 
lúc soát, 


Trong giai đoạn này, các đơn vị nhảy đủ 
án ngữ và hành quản tại vùng núi Thị Vải, 
Trung đoàn lãi với bai Tiều đoàn 58 và 22 
được hải quản chở đến cửa Cần Giờ rồi từ 
đây tiến ngược theo sông Ngã Bảy lên phía 
Bắc đề mở các cuộc lục soát rộng ra hai bèn. 

Khi các cuộc hành quản thuộc giai đoạn 
đai được mổ, thì hực lượng Bình Xuyên đã 
tan rã, Đa số quy thuận. Một số nhỏ bị bẮt, 
Trong số bị bắt này có cả các ông Hồ hữu 
Tường, Trịnh khánh Vàng và Nguyễn hữu 
Vào cuối giai đoạn một, khi biết thất 
bại, Bảy Viễn có cho một phải đoàn gồm các 
ông Trần văn Ân, Hồ hữu Tường và tưởng 
Nguyễn văn Thành ra thương thuyết, Đại tá 
Dương văn Minh, tư lệnh chiến địch, đã được 
chỉ thị của thủ lưỡng không chấp thuân, và 
buộc phe đối phương phải đầu hàng vô điều 
kiện. Chuyện bất thành, các ông Trần văn Ấn 
và Nguyễn văn Thành xin hồi chánh. Riêng 
eö ông Hồ hữu Tường, một mình trở lại Rừng 
Sất, đề rồi bị bất như trên. 


Các cuộc hành quân lục soát thuộc giai 
đoạn hai đã khiến những tàn bình cuối cùng 
của Bình Xuyên bị bắt hết. 


Tuy nhiên, Bảy Viễn cùng một số công 
sự viên thân ta như các ông Lai hữu Tài, 
văn Sang, Tư Hiều cùng con là Lê Paul 
đã mạo hiểm thoát ra khôi Rừng Sát, tới 
quốc lộ 15, định mượn đường xe chạy thoát 
va Vũng Tâu, nơi có rất đông quân Pháp trú 
đông đề đợi tàu về nước. 

Bây Viễn và Lai hữu Tài đã trốn thoát vô, 
sự. Ông Lai văn Sang bị một tiều đội tuần 
tiều của Tiều đoàn 520 phát giác ở gần đồn 
Ông Trịnh. Tuy nhiên, ông này đã thoát hiểm 
nhờ quăng lại chiếc cặp đa. Sang ăn mặc 
thường đân nẻn khí xem cặp mới biết chủ 
nhân của nó là Lai văn Sang. 


Lê Paul không chạy thoát theo cha được, 
bị bắt ở khu rừng Hát Dịch trong khi đang 
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Tần trốn. Số là anh bị một cán bộ Bình Xuyên 
bị quân đội quốc gia bắt, phát giác, nên Phân 
khu miền Đông liền cho một tiều đoàn vào 
sâu trong khu rừng này lùng bắt, đồng thời 
ho một đơn vị khác bao vậy ở ngoài. Khi 
anh vừa định vượt một con đường mòn đề 
lên Hát Dịch thì bị một đại đội gốc Thái, do 
trung ủy Đèo Văn Dũng chỉ huy, bẮt được. 
Thực ra, Lẻ Paul định trốn quanh quần ở 
cạnh quốc lộ 15 đề tìm cơ hội quá giang xe đò 
xa Vũng Tàu. 


Còn trung tả Tư Hiều, chỉ huy trưởng 
Bình Xuyên khu Rừng Sát cũng bị bắt vào 
ngày cuối cùng của chiến dịch. Chiến dịch 
Hoàng Diệu chấm dứt ngày 24-10-55. 

Kết quả được tồng kết như sau : 

1) Tồn thất của Bình Xuyên : 

— 20 chất 

— 22L cầm tù 

— 1.199 quy thuận 

— 11SKZ. 6 súng cối 81 ly, 10 súng cối 

60 ly, 14 bazooka, 4 đại bác 20 ly, 35 
đại liền, 11Ó trang liên, 313 tiều Mên, 
1.016 súng trường, 4 phông lựu và 78 
súng lục. 

— 30 vừa ghe vừa tàu. 

— 01 đãi phát thanh. 

3) Tồn thất của quán đội quốc gia. 

— 10 chết 

— 58 bị thương, 

—ỦI tàu bị bắn chím và 4 tâu bị hư 

trận Bane đe Corail) 

Sau chiến thắng Hoàng Diệu, Đại tả 
Đương văn Minh được vinh thăng thiếu tưởng. 

Đoàn quân chiến thắng trở về thủ đô 
ngày 6-11-1955, được đón tiếp rất tưng bừng 
và trọng thẻ. Đoàn quân diễn qua các đường, 
phố trước sự hoan hô của đồng bào và trước 
sự chững kiến danh dự của tồng thống Ngô 
đình Diệm cùng hội đồng chỉnh phủ trước 
thềm dinh Độc lập (4). 

Đêm đỏ các chiến sĩ Rừng Sát được mời 
tới dự tiệc vui tại vườn Tao Đàn. 


(Q Ngày si-tesgss, trưng cu dị ý về vậc tất phế 
Ba Đụ vì dọn ông Ngà Đình Diện địa tách chức quấc 
gờng — Kế qui 382 số phấu día thịnh quấc ường Ngô 
"Đình Diện tợia kể bến vóc tạo tời vị danh Độc Lập: — Vi: 
Na là ước Cặag Hàa = Quấc tưởng lí dịnh kiệu là Tổng 
diếng Vịt Nam Cộng Hào 


Mừng tân chế độ Cộng Hòa, tổng thống Ngô. 
đình Diệm ban gắn huy chương cho các cấp 
(24-10-1955). 


Các sĩ quan cao cấp được tưởng thưởng trườc 


sản cổ dinh Đặc Lập. 
ven6: Trung tưởng L2 oũn Thị gắn huy chương cho 


một sĩ quan nhẫy dù. 


Tản thiểu lường ương oán Minh, tự lệnh 
chiến dịch Hoäng Diệu nhận hoa của đồng bao 
thủ đó nưềng chiến thông. 


Đoán quản chiến thẳng Hừn 
thêm dinh Độc Lập (0711-1935) 


Sảt diễn qua 


Kể từ đây, lực lượng Bình Xuyên bị tan 
rã hoàn loàn sau hơn.10 năm hoạt động 
ngang trời dọc đất. Tắt e#-cán bộ cao cấp. 

kò \ quân sự Sã chính trị của Bình Xuyên lớp chạy 
qua Pháp, lớp bị bắt bị đây ra Côn đảo cho. 
mãi đến ngày đảo chính I-11-1963-mới được 
thả về. 
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NHỮNG CUỘC HÀNH QUÂN ĐÁNH CÁC LỰC LƯỢNG 
VÕ TRANG HÒA HẢO 


A LƯỢC SỬ GIÁO PHÁI HÒA HẢO A QUẢN BỘI HÒA HẢO A 
CHIẾN DỊCH ĐINH TIỀN HOÀNG A CHIẾN DỊCH NGUYÊN HUỆ 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH CÁC LỰC LƯƠNG HÕA HẢO. 


CÁC CUỘC 

HÃNH QUẦN ĐẤNH 
CÁC 

LỰC LƯỢNG HỒA HẢO 


1. LƯỢC SỬ GIÁO PHÁI HÒA HẢO. 


tu bờ tạo Cáo bá, phát giáo Hòa 


Hảo là một tôn giáo trẻ ở Việt Nam vì mới 


được khai sinh trong thời Pháp thuộc lại 
Nam Việt, 

Xết theo giáo lý thì đây chỉ là một chỉ 
phải của phật giáo. Xét theo Ì 


trị thị đây là một tôn giáo chính trị (Polieo- 
ligieux), do đó phât giáo Hòa Hảo mang 
thái đặc biệt là sự dấn thân của đạo. 


Giảo chủ phật giáo Hòa Hảo là ông 
Huỳnh Phú Sồ, sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỹ 
Mùi tức 15-1-1920, con của ông Huỳnh Công 
Bộ và bà Lê thị Nhậm, quê ở làng Hòa Hảo 
thuộc quận Chợ Mới tỉnh Long Xuyên. Lúc 
nhỏ, Huỳnh Phú SỐ nhà nghèo lại mắc chứng 
bệnh động kinh chữa mãi không khỏi, cậu bèn 
lên nủi Thất Sơn tim thầy đi tú, 
đã gặp một nhà sư thu nạp lâm đệ tử và cùng 
tụ với ông trí am nhố. 


ng một cả 


ĐỨC HUỲNH PHÚ SỐ 


Là 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH CẤC LỰC LƯỢNG HÕA HẢO 


Đến năm 1939, tức năm Kỹ Mão, nhà sư 
này chết, cảu bắt đầu xuống núi và tự xưng 
là hiện thân của « Phát thầy Tây An ». Từ đồ 
câu bắt đầu đấn thân truyền đạo. MỌi người 
đều lấy làm đã hoàn toàn, từ tư chất 
tầm thường đến một tâm hồn đầy quảng đại 
và thống quát, 

Căn bản giáo lý của ông là phật giáo 
nhưng là một giáo lý đã được đơn giản hóa, 
bình đân hóa đến mức tối đa. Ông đề cao tử 
ân là : ân tồ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam. 
lo (phật, pháp, tăng), ân đồng bào và ân 
nhân loại, như là đạo đức căn bản của đạo làm 
người. Ngoài Lứ an, ông còn đưa ra bát giới đề 
cho các tín đồ làm khuôn mẫu cho đời sống. 

Quacác buồi thuyết pháp như có phép 
nhiệm màu lôi cuốn, dân chủng miền Hậu 
Giang càng tổ lòng sùng kính tôn ông lên bị 
« Đức Thầy », ví người như làhiện thân của 
Đức Phật giáng lâm tế độ chúng sanh. Vì thế 
ảnh hưởng của Đức thầy Huỳnh Phú Sồ ngày 
một thêm rộng tại miệt Hậu Giang. 


Vào kho 
Huỳnh gì 
tít 
giảng giáo lý 


ng trung tuần tháng 8-1910, Đức 
chủ bị nh quyền Pháp bắt 
nhà thương Chợ Quản vì truyền 
và có hoạt động cách mạng. 
ù đỏ, Thủy được ông kỷ Giỏi bảo lãnh trở 
Bạc Liêu vào khoảng cuối thắng 6 

TH và ở đây: cho đến th 
trở lên Saigon hoạt động. chỉnh 
khoảng thời gi 
h đất Pháp v 


a quản Đức, 
ä quản Nhật đã vào Đông 


tơng với sự hàng phục của toàn quyền 
Catroux, 
“Tới năm 1915, phật giáo Hòa Hảo cô tờ i 


trên một triệu tín đồ. 


n 9-3-1915, Nhật đảo chính Pháp thì 
vẫn đang bí mật ở Saigon. Trước. 
chuyên cị Đức thầy vội ra 
hiệu triệu khi 
đừng tứ 
quối 
danh cho «Việt Nam độc lập vận động hội» 
kiêm cổ ví 
kỷ tên Hòa Ï 


Trung tuần tháng 8-1945, Nhật đầu bàng 
đồng minh vỏ điều kiện, rồi Việt Minh cướp. 
chính quyền và cho lập ủy ban hành chánh ở 
khắp ba kỳ. Đức Huỳnh giáo chữ cũng tham 
gia Ủy ban hành chảnh Nam Bộ. với tư cách 
ủy viên trong ủy ban nhân dân, 

Những nhóm Trần văn Giảu vẫn tìm cách 
triệt hạ Đức thầy tuy tất cả đều ở trong Ủy 
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Xhun \ Hành chánh Nam bộ. Sau cuộc họp của 
tÑy ban ngày 7-9-1945 thì Trần văn Giàu định 
cho người bất Ngài, nhưng không được, vì 
trong buồi họp này hai bên đã có xích mích 
với nhau. Vì những mổi bất bình giữa Việt 
Minh và Đức thầy mà nhiều vụ tranh chấp 
đấm mâu giữa Việt Minh với giáo phái Hòa 
Hảo tại Cần Thơ, làm mất sự đoàn kết cần 
có của dân tộc trong lúc nghiêm trọng này. 

Sau đó phe Trần văn Giàu lại toan ám hại. 
nên Đức thầy phải bôn đào lên ần náu tại 
vùng Biên Hòa. Cuối năm 1945, Trần văn Giàu 
bị triệu hồi ra Bắc vì những sai lầm của y, thì 
Đức thầy trở về Chợ Lớn rồi liên lạc với các 
tín đồ và chiến hữu của mình ở miền Tây. 
Mặc nhiên từ đây, Đức thầy đã rút lụi khỏi 
Ủy ban hành chánh Nam bô. 

“Từ thảng 4-1916, Mặt trận quốc gia liên. 
hiệp ra đời với Đức Huỳnh giáo chữ làm chủ 
lủa mặt trận 

ăn Viễn, tự 
nh Xuyên, làm chủ tịch. 
viễn quân sự mặt trận. Ít 
yyễn Bình và Ứng văn. 
tách rời khỏi mặt trận theo lệnh. 
Việt Minh, rồi nhân danh chính quyền Việt 
AHinh ra lệnh giái tân Mặt trận quốc gia liên 
hiệp và thay vào đó, họ thành l 
quối tam. Nhưng nhóm Đức thầy từ 
chối không hợp tác với tồ chức mới này. 

Ngày 21-9-1946, Đức thầy cùng với ông 

ẻ Sâm và một số trí thức thành lập. 
am dân chủ xã hội, gọi tắt là 
Xã Đằng, Chẳng bao lâu, đẳng. 
này bành trưởng rắt mạnh và được hậu thuẫn. 
xấtLin tại miền Tây, tức là miền có rất nhiều 
tín đồ Hòa Hảo. Các đẳng viên Dân Xã Đăng 
chính là thành phần nòng cốt trong lực lượng 
võ trang của giáo phải Hòa Hảo. 

“Tháng 10-1946, để tìm hậu thuẫn trong 
đân chúng và bành trưởng lực lượng chống 
Pháp, Việt Minh lại cho mời Huỳnh giáo chủ: 
ra hợp tắc với tư cách ủy viên đặc biệt, Đề 
tỏ rõ chủ trương đoàn Kết quốc gia trong cuộc 
đấu tranh giành độc lắp, ngài nhân lời và đi 
công cán ở miền Đông. Tháng 3-1917 ngài 
viếng tòa thánh Tày Ninh để siết chặt mối 
giao hảo với giáo phải Cao_ Đài, 

Những cuộc xô xát giữa Dân Xã Đăng và 
nh ngày một gia tăng tại Cần Thơ, 
| Lấp Vò, Núi Sập... nên khiến cho Đức thầy 
{ phải trở về miền Tây vào đầu thàng 4 năm 
| đ817 đề trấn an tin đồ và hòa giải các Su 
Vũng đột. 


"Bủy Viễn thủ lãnh 


NV 


ủa Tông bộ ¿ 


#¬ 
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CÁC CUỘC HÃNH QUÂN ĐẨNH CÁC LỰC LƯỢNG HÒA HẢO. 


Ngày 15-4-1947, Đức thầy cùng Trần văn 
Nguyên, đắc phí n kiêm thanh tra chính 
trị miền Tây Nam bộ đi hiệu triệu dân chúng 
ở Ba Răng. Ngày hôm sau, 16-4-1917, Đứ 
thầy đi ghe đến Đốc Vàng tìm gặp Bửu Vinh 
là ủy viên quân sự trong ủy ban hành chảnh 
tỉnh Long Xuyên đề cùng Vinh đến Lấp Vò, 

¡ Vâm Cống dân xếp các vụ lôi thôi vì chiều 
(hôm trước Vinh có gặp Đức thầy và phản 
Ì nàn là anh em Dân Xã Đảng giết hại bên 
Việt Minh quá nhiều. Khi ghé đến văn phòng. 
Bửu Vinh vào lúc 19g20 tối thì Vinh mời 
Đức thầy lên văn phòng của y ở trong một 
ngôi nhà ngói. Cùng đi với Đức thầy đến 
gặp Bửu Vinh còn cô ông Huỳnh hữu TÌ 

{[ thư kỷ riêng và bốn vệ sĩ. Đền 72 giớ 30 đèn 
8 linh Việt Minh ởggoài vào bạ sát vệ sĩ của 
Đức thầy, chỉ còn một vệ sĩ là anh Phan văn 
Tỷ chạy thoát, ông Huỳnh hữu Thi hờ 
nhảy xuống rạch nên cũng thoát chết. Còn 
Đức thầy không rõ tính mạng ra sao. Tin này 
truyền đi đã làm xúc động mạnh giới tía đồ 
PGHH. Có tin là Đức thầy sau đỏ đã bị 
“Nguyễn Bình hạ sát trong một cuộc phục kích. 
Nhưng vì lòng tìn mãnh liệt, họ vẫn tin rằng 
Đức thầy còn sống vì thầy là biện thân của. 
Phật thầy Tây An, là Phật sống thì không thề 
chết được. 


Còn Bửu Vinh sau ngày đó đã chu 109 
người đười quyền rút về Phong Mỹ. 


„“ ( Sau một thắng chờ đợi mà không có tia. 
T 


& 


4 


Đức thầy, ông Trần văn Soái qua sự trung 
gian của viên trung úy Campadieu đã về đầu 
Pháp. Pháp chịu đài thọ phí khoản cho số 
quân được ấn định là 100 đại đội, gọi là lực 
lượng bồ túc. Ông Nguyễn Giác Ngộ vẫn ở 
lại trong bưng kháng chiến chống Pháp và cã 
(Việt Minh và đã về hợp tác với chánh quyền 

(Í khí Nfãi pháp Bảo Đại ra đời. Còn ông Lê 

Quang Vinh tự Ba Cut thì vẫn chống Việt 

Minh nhưng cô lúc cñng về hợp tác với Pháp. 

ZZ lúe lại rút ra bưng,biền. Nhưng đầu sao, KẾ 
| „ t đây Pháp để Thnh công trong việc ly giảa 
Í giữa Hòa Hảo và Việt Minh, khiến cho hai 
.. ( lượng này chống đối nhau mà Pháp là 


kê hưởng lợi. 
| 9. QUÂN ĐỘI HÒA HẢO. 

Lực lượng võ trang của Hòa Hảo chia 
lâm 4 phải : 

1) Trần văn Soái tức Năm Lửa đặt bản 
doanh tại Cái Vöp.(Cần Thơ). Vợ ông là Lê 
thị Gấm cũng là một nữ tưởng cố đạo bỉnh. 
'Yợ chồng ông Soái chiếm vùng tỉnh Cần Thơ, 


Vĩnh Long và Sa Đéc. 


/2) Lâm thành Nguyên tức Hai Ngoán 
kiểm soát hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc 
đóng bản doanh tại Cá Dầu (Châu Đốc). 

8) Lê quang Vinh tức Ba Cụt đóng bản. 
doanh tại Thốt Nốt (Long Xuyên). Kiềm soát 
vùng Rạch Giá và Long Xuyên. 

4) Nguyễn Giác Ngộ đặt bản doanh tại 
Chợ Mời, đồng tại một vài khu vực trong 
tỉnh Long Xuyên. Ñ 
ä bốn phải trên có một quân số võ trang 
ảng 30.000 người, Thực ra, người ta không 


dân, 
Me là lĩnh khó ai có thề kiềm điềm được. ./ 


Sau Đức thầy biệt ch, tin đồ có bình 
lực trong tay mạnh nhất là ông Trần văn Soi 
Ông tự coi mình là tồng tư lệnh quản đội Hòa. 
Hảo. Nhưng các phải khác không phục và 
sinh ra tranh chấp nhau. 

Phe ông Nguyễn Giác Ngô tự cho là đệ tử 
chân chỉnh của Đức thầy và theo họ nói họ. 

nổi chính là người được Đức thầy giao 
nhiệm vụ chỉ huy quân lực. Và vi tự cho là 
chính thống nên không chịu kết hợp với ông 
Năm Là 

Vì nội bộ lũng cũng, h lấn át 
và ở bên ngoài bị quân Pháp đánh rát, Ông 
Trần Văn Soái đã bắt liên lạc với viên trung 
tủy Pháp Campadieu thuộc một đơn vị Pháp. 
hành quân tại Cần Thơ và sau đó đã về hợp. 
tác với Pháp vào ngày 15-3-1917. 

Ông Lâm Thành Nguyên đã kịch liệt phẩm. 
đối ông Trần văn Soải nhưng tới tháng 2 
năm 1949 cảm thấy bị cỏ lập nên cũng về hợp. 
tác với Pháp. 

Ông Lê Quang Vinh từ tháng giêng năm. 
1948 đã về hợp tác với Pháp nhưng cũng từ 
ngày này đến cuối tháng 6-1953, ông đã ba lần, 
quy thuận và ba lần ly khai. Cứ mỗi lần quy: 
tận và ly khai như vậy, Ba Cụt lại lấy thêm, 
được tiền tài và vũ khi đề bồi bề cho binh lực. 
của ông. 

Cũng lạ thay, người Pháp không lấy thế 
làm tức giận mà vẫn kiên nhẫn đón nhận mỗi 
lần trở về của ông, chỉ cốt kim hãm ông 
không theo cộng sản, mà ngược lại còn lợi 
dụng quâa lực cña ông đề đánh kẻ địch chính 
và lợi hại là Việt Minh. 
` Riêng còn ông Nguyễn Giác Ngộ không 
chịu về hợp tác với Pháp. Bộ đội của ông còn 
mang biệt danh là bộ đội Nguyễn Trung Trực. 

_là tên mộtliệt sĩ miền Nam hồi tiền kháng 
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Pháp. Ông Ngộ còn cất đứt cả sự liên lạc với 
ông Năm Lửa. 
Vào cuối năm 1949, nghĩa là sau ngày ông 
Lâm Thành Nguyên về quy thuận, ông Năm 
ử hỗ trợ của người Pháp định quy 
tụ các phải võ trang Hỏa Hảo đề thành lập 
«Mật trận Hòa Hảo chống Công ». 


Ông đã được sự hợp tác của Lâm Thành 
Nguyên và bí mật bắt tay được với Ba Cút, 
những đã thất bại trước sự ương ngạnh của 
ông Nguyễn Giác Ngộ. Ông Soái tiếp xúc mấy. 
phen nữa với ông Ngô nhưng ông này vẫn 
không chịu hợp táe, cho rằng ông Soái đã lợi 
dụng danh nghĩa đồ bán đứng giáo hội cho 
Pháp, 

Thất bại, Năm Lửa bèn phối hợp với lực Ì 
lượng của Lâm Thành Nguyên và Ba Cụt tiến 
đánh quản của ông Ngộ đồng tại quận Chợ” 
Mới. 

Bị bao vây và đánh rát, ông Nguyễn Giác 
Ngộ đã cho người ra xin quy thuận quốc 


trưởng Bảo Đại. 


Ngày 20-2-1950, ông Nguyễn Giác Ngô về ` 


hợp tác với chính phủ đo ông Nguyễn Phan 
| dong làm thủ tưởng hồi bấy giờ. Ông Ngộ là 
người đầu tiên đưa lực lượng giáo phải về 
hợp tác với chỉnh quyền quốc gia. 
Sau ngây kỷ kết hiệp định Genève, các 

phe võ trang vẫn chia rẽ nhau. 

Z Ông Ngô đình Diệm đã biết khai thắc 
những mối bất hòa này và tách được ông 
Nguyễn ra khôi ảnh hưởng tranh chấp của 
Ì giảo phái với chính quyền. 


5. CHIẾN DỊCH ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỢT1: 
95-5-1955 — 19-8-1955 


Sau ngày Bình Xuyên bị quản đội chính 
phủ đảnh bật khôi đỏ thành, các nhóm chống 
đối chính phủ đã cho các lực lượng cña mình 
rút bỏ những địa điềm khó chống giữ đề tập 
trung về những điềm then chốt. Các lực lượng, 
này ân bình bất động. 

Tuy nhiên, tình hình các tình miền Tây 
kề trên trở nên bất an. Quân chính phủ không, 
đám đi lẻ tổ. Các cuộc di chuyền xa phải có 
hộ tổng. Bởi vì bên Hòa Hảo thường đe dọa 
cất đứt giao thông và cô lập các tĩnh này. 

Tại tỉnh ly Cần Thơ, thường có những 
vụ đụng chạm giữa quân đội và Hòa Hảo, 
bởi vì tại nơi đây quân Hòa Hảo đóng ngay 
trong thành phố. Các vụ đụng chạm đã đưa 
tới việc quân đội quốc gia dùng áp lực bất tất 


cä các cơ quan Hòa Hảo phải ra khỏi tỉnh ly. 
Đây là một hành động đầu tiên bằng sức 
mạnh đối với giáo phải và đã khiến tình hình 
miền Tây ngày càng thêm căng thẳng. 


Ngày,23-5, Khu chiến miền Tây được 

¡ thành lập và bao trùm các phần đất thuộc ba 

Í Phân khu Vĩnh Long, Cần Thơ và Sóc Trăng. 

| Trách nhiệm của khu chiến được giao cho 

,đại tả Dương văn Đức trước đó là chỉ huy 
trưởng Phân khu Sóc Trăng. 

Khu chiến có nhiệm vụ mở một chiến 
địch nhằm tải lập an ninh trong khu trách 
nhiệm và giải tỏa các trục lỌ giao thông : 

— Cần Thơ — Vĩnh Long 

— Châu Đốc — Long Xuyên 

Khu chiến được sử dụng 12 tiều đoàn bộ 
bình ghép hai tiều đoàn thành một liên đoàn. 
Tất cả có sáu liên đoàn như sau: 

— Liên đoàn Vĩnh Long. 

~—- Liên đoàn Huấn. 

— Liên đoàn Bài 

— Liên đoàn Thao 

— Liên đoàn Cách 

— Liên đoàn. Luông (1) 

Các tiều đoàn thuộc thành phần của các 
liên đoàn là các BVN và TBKQ được sử dung 
như những lực lượng xung kích làng đảnh 
địch. Ngoài ra, các phân và.tiều khu sử dụng 
các lực lượng địa phương liên hệ trong việc 
tăng cường và ân ngữ những địa điềm thiết 
yếu của chiến dịch. 

Chiến dịch này được mệnh danh là chiến 
địch Định Tiên Hoàng — Đợt 1 

Dười đây là những cuộc hành quan quan. 
trọng cña chiến dịch : 


A CUỘC HÀNH QUÂN ĐẦU TIỀN 


phản quản lâu, êm nấy: mã ma 


_đứng ngày: 
— Chiế _Yön của ông Trần 
văn Soái 


— Chiếm căn cứ Cải Dầu của ông Lâm 
thành Nguyên 


Q) Các in đeo sy de đc trang ứ. Nggễn de Ho, 
Wermssd Bùi Lê loỳng The vì đc tấu Nguyễn vn Cáh 
Ngoễn va Luông dĩ kỹ vì được lÚ to ca đc vị sà đự tên 
seợ đe lo đols, Riag Liên đen Vik Log do hiếu ú Đã 
lêu Độ di key lệ đc ổn theo phẩu khu. 


CÁC CUỘC HÃNH QUÂN ĐẤNH CÁC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


ải tổn các trục giao thông, phá bỏ 
các chưởng ngại vật trên các quãng đường 
từ Cần Thơ đến Vĩnh Long và từ Châu Đốc 
đến Long Xuyên. 


Quân chính phủ mở nhiều cuộc tấn công 


— Một cảnh quân tiến từ Vĩnh Long đến 
Cần Thơ. Dọc đường tiến quán, các đồn bót 
Hòa Hảo đều bỏ trồng và không có một sự 


— Một cảnh quân được chuyền vận bằng 
tàu hải quân xuất phát từ Cần Thơ vượt sông 
đồ bộ lên mẻ phải căn cứ Cải Vồn từ khi trời 
chưa sáng. Cánh quân này có nhiệm vụ đảnh 
úp Cải Vồn đề bắt ông Trần văn Soái. Trong 
đồn Cải Vồn chỉ chừng 200 quản. Khi bị động, 
quân trong đồn bắn bích kích về phía quân 
chính phũ đang tập trung đề mở cuộc tấn 
công vào đồn. Quân chính phũ bị lúng túng bởi 
một con rạch và các lẫn đạn trọng pháo rất 
chính xác nên đã không thề mở được cuộc 
tấn công đúng lúc (2). Ông Trần văn Soái 
và gia đình cùng đại đội cận vệ mở đường 
máu chạy thoát. Sau khi chiếm được mục 
tiêu Cải Vồn, cảnh quân này tiếp xúc với cánh 
quân từ Vĩnh Long xuống. 


Căn cứ Cải Vồn bị tàn phả sau trận đánh. 


— Một cảnh quân xuất phát từ Sa Đéc 
qua quản Đức Thành tới Long Xuyên. Trước. 
nự uy hiếp của cánh quân này, hai trung đoàn. 
Bắc Tiến và Quang Trung của ông Ba Cụt 
đang đóng ở rạch Cái MÍt tại vùng Lai Vung, 
đã tự ý bỏ căn cứ rút về kinh Thốt Nõt và 
uy hiếp thị trấn này rất nặng nề. 

— Một cảnh quân có chiến xa tăng 
cường từ Long Xuyên tiến chiếm căn cứ Cái 
Đầu của ông Lâm thành Nguyên. Khi cách Cái 
Đầu khoảng non một cây số, cảnh quân này 


(@) Thường hợp của Tu đùa ;ể BỀN. 


bị quản Hòa Hảo từ trong một đồn quân 
kháng ett lại. Chiến xa đã làm chủ tình hình. 
- tiến thẴng tới căn cứ Cải Dầu ở ngay sát 
liên tỉnh lộ số 10 và bắn vào căn cử này. 
Quân đồn trú trong căn cứ hốt hoãng bỗ chạy. 
Một cảnh quân (một tiều đoàn) của 
Phân khu Mỹ Tho giải tổa quốc lộ4 từ An 
Hữu tời Bắc Mỹ Thuận. Cánh quân này không 
gấp một sức khẳng cự nào của địch có khoảng 
200 người bỏ rút về Đồng Tháp. 

Cuộc hành quân đại quy mô này kết thúc 
ngày 14-5-1953. Bên chính phủ đã làm chủ 
được tình hình trên các trục ]Q giao thông của 


( vũng hành quân. 


(Ông Lâm thành Nguyên cho người ra liên. 
lạc xin quy thuân chính phủ và đã gom góp 
lực lượng tại núi Cấm đề quân đội quốc gia 
tới thay thế. Ông và bộ chỉ huy đã được trở 
lóng tại căn cử Cải Dầu, 


ÔNG LẦM THÀNH NGUYÊN 

Ông Trần văn Soái sau trận này đã cho 
lực lượng của mình rút vào Đồng Tháp Mười 
đề cũng cố lại. 


A HÀNH QUẦN THỐT NỐT : 
18-0-55 — 19-6-55. 
liên quân chính phủ huy động trên một 
sư đoàn quân, chia thành từng liên đoàn như 
đã nói ở trên đề tham gia vào cuộc hành quân 
này nhằm tiêu diệt các đơn vị của ông Ba Cụt. 
Vùng hành quân là một vùng đầy kinh 
rạch và sinh lầy không rộng quá 10 cây số 


xế. 


“CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẤNH CÁC LỰC LƯỢNG HÕA HẢO. 


Các liên đoàn chia tiến trên kinh rạch và 
đã không gặp một sức kháng cự nào. 


Sau cuộc hành quân này, quân chính phũ 


mở tiếp các cuộc hành quân Tân Quới, Thới 
Tại và Cờ Đô. 


Riêng 


iên đoàn Vĩnh Long đã 
đụng độ dữ dội với đối là lần 
đầu tiên, một đơn vị của quân chính phủ chạm 
một đơn vị của Ba Cụt. Họ đã nồ. 
mọi thứ hỏa lực kề cã súng cối 81 ly 
bản vào hậu quân của chính phủ. Tác chiến 
trong vòng một giờ, đơu vị Ba CụL trên bỏ 
trân địa rút lui. 


là HÃNH QUẦN RẠCH GIÁ — NAM 
THÁI SƠN ¡ 4-7-55 — 20-7-55 
San các cuộc hành quân của quân chính 
phủ, mớt phần lực lượng của Ha Cụt rút về 


hướng Hắc vượi qua ranh giới Cao Miễn, phần 
còn lại lui về kinh Trị Tôn cố thủ tại vùng 


« định cứ Bảo Việt » (easier tonkinois) nằm 
ở khoảng giữa tình ly Rạch Giá và tỉnh ly Hà 
Tiên, Khú định cư này gồm phần đông là dân 
hai tỉnh Nam Định và Thầi Bình nên mới 


Sơn. Chữ « Sơn » ở sau 


Khu đồng bằng này là một khu địa thế 
hiểm trở có nhiều kinh rạch, ruộng nước 
ngập thênh thang và đầy rừng tràm. 

Đề mở cuộc hành quân nảy, Bộ chỉ huy 
tĩ sử dụng cả 6 liên đoàn kề trên 
tăng cường thêm một số chiến xa lội nước ; 
ngoài ra, côn có 2 tiều đoàn lấy từ Cần Thơ, 
và Châu Đốc dùng làm lực lượng bồ vày đề 
bắt các toàn địch chạy lễ tế về phía Nam Long, 
Xuyên hay hoặc trở về khu Thốt Nöt. 


Quân đội quốc gia chia ra làm 2 trục 
chính 

— MộL trục xuất phát từ: Rạch Giá tiến 
theo liền tỉnh lộ 8 xuống Hà Tiên, con lộ này: 
bị Việt Minh phá hoại chưa sửa chữa dùng lại 
được. 

— Một trục khác xuất phát từ quận Trị 
qua một khu rừng trằm ngập nước. 
đề tiến tới vùng « định cư Bắc Việt ». 

Một truc phụ có chiến xa lội nước tiến 
vào kiềm soát núi Ba “Thẻ. 


Ngoài ra, còn có hai tiều đoàn pháo bình. 
yêm trợ tông quát cho các cánh quân. Những, 


dc 


đơn vị phảo bình này chỉ có thề đóng tại 
ngoài đường nên tầm hoạt động bị hạn chế 
rất nhiều. 

Cảnh quân tiến theo ngã rừng tràm bị 
đối phương bản sảng cối 81 ly không gây một 
thiệt hại nào, bèn dùng súng cối phản pháo 
lại cũng chẳng có kết quả gì. 

VI lại rừng trằm mênh mông nước, 
không cô chỗ đặt súng, nên muốn bẫn, quân. 
chính phủ phải lấy cỏ đệm dưới bàn tiếp 
hậu. Làm theo cách này rất nguy hiểm vì khi 
bản bàn tiếp hậu bị lún bởi không dựa vào 
đất cứng, đạn đi không trúng đích mà còn 
rời ngay trước mặt. Tại đây, phảo bình đã 
quả tầm hoạt động cho nên bai bên thấy nhau 
mà không làm gì được nhau cả. 

Tiên Hòa Hảo chỉ có ÿ chạy đề giữ an toàn. 
nên chỉ tần rộng ra hai bên nhường đường 
tiến cho quân chính phủ. 

Cảnh quân này ngay từ khi bước chân vào 
rừng trầm đã thiếu tiếp tế, không có gạo phải 
đào cũ chuối trên một khu vườn hoang đề ăn, 

lại còn thiếu nước ngọt đề uống nên chỗ 
còn bung da nào đề săn giặc hầu thoát khi 
khu rừng hiềm hóc này. 


Khi gần tới khu định cư Bắc Việt, mới 
có cuộc đụng độ xầy ra. Nhờ có phỉ cơ quan. 
sát bảo rõ vị trí đối phương và có phảo bình 
yềm trợ, quân chính phủ bỏ vày:Địch chỉ bắn 
qua loa rồi rút lai ngay. 

'True quản xuất phát từ Rạch Giá đã chia 
quân lâm nhiều cánh : — cánh tiến theo trục. 
lộ Rạch Giá - Hà Tiên — cánh dùng tầu đồ bộ 
từ biền vào đề phối hợp tiêu diệt đối phương. 
Một trận đụng độ khá dữ đội đã xẦy ra khiến 
Tiều đoàn 66 BVN bị thiệt hại khá nặng khí 
hành quản đến một khoảng đất trống. Đối 
phương ngược lại cũng bị tiêu diệt rất nhiều. 


Cảnh quân tiến vào núi Ba Thẻ cũng 
đụng trận. Nhưng vì chiến xa lội nước 
(alligator) bị sinh lún không thÈ hoạt động 
được nên hơn 100 Hòa Hảo bị vây ở núi này 
đã nhờ đêm tối trốn thoát. 

Tuy cuộc hành quản đầy vất vả này 
không có kết quả khả quan nhưng quân chính. 
phủ đã đặt chân tới các căn cứ địa của đối 
phương khiến họ phải phân tản dấu sũng và 
cải trang làm thường dân đề lần trốn. 


Bên chính phủ đã đề một số đơn vị nghỉ 
ngơi và hoạt động ngay trong kinh Nam Thái 
Sơn. 


Một thủy lộ tiếp tế bằng xuồng máy M2 


CÁC CUỘC HÀNH QUẦN ĐÁNH CÁC LỰC LƯỢNG HÒA HẢO. 


được thiết lập và liên lạc hàng ngày từ Rạch 
Giá vào Nam Thái Sơn. 


A HÀNH QUẦN THỐT NỐT VÀ THỚI LO 
9-8-55 — 12-8-55 

Quân chính phủ trở lại hành quân ở 
Thốt Nốt. 

Đây là cuộc hành quân chót của chiến 
dịch Định Tiên Hoàng Đợt 1. 

Cuộc hành quân này chỉ có tỉnh cách yềm. 
trợ đề giúp các đơn vị đến lập các căn cử 
chiếm đông. 


— Thiệt hại bên chính phủ : 

— tử thương : sĩ quan 6, hạ sĩ quan 15, 
bỉnh sĩ 108 

— bị thương : sĩ quan 24, hạ sĩ quan 89, 
bình sĩ 417 

— mất tích : 11 bình sĩ 
Tồng cộng: 665 người 

— vũ khi mất; 33 trong đô có 4 cộng đồng, 

— máy truyền tin : 1 AN/PRC, 3SCH 300, 
1SCR 508 

— Thiệt hai của Hòa Hảo : 

— tử thương : 463 

—bjbất — :289 

— quy thuận : 1.823 

— vũ khí tịch thu trong lúc hành quân 
299 trong đỏ có 1 đại liên, 4 súng cối 
§L ly, 2 súng cối 60 ly 

— vũ khi nộp đo qui thuận : 1.15 trong 
đồ có 20 đại liên, 27 sử" ‡ cối 81 ly, 3 
súng cối 00 ly 

— quân xa tịch thụ :25 xe nhỏ, 10 dịp, 2 
dodge 4x4, 21 camions 

— tàu thuyền tịch thụ 
ghe máy 

— phá hãy : 10 tàu, 2 xã lan, 66 thuyền, 
1 xưởng đạn dược, biệt thự của Ba Cụt. 


+ Nhận xét 

Các cuộc tấn công của quân đội quốc gia 
vào sảng sớm ngày 5-õ-ö5 là một sự bất ngờ. 
Không hiều là Hòa Hảo có phòng bị từ trước 
không, nhưng quả là họ đã chống cự rất yếu 
ớt ngay từ phút đầu tiên của các cuộc tấn 
công này. Các đơn vị của ông Năm Lửa đóng, 
theo trục Vĩnh Long — Cần Thơ đã bị tan rã 
ngay, một lớp quy thuận, còn một lớP heo. 


2 tàu nhỏ, 2 


ông lánh sang Đồng Tháp Mười. Các đơn vị 
của ông Lâm thành Nguyên đã cùng ông quy 
thuận sau khi bản doanh Cải Dầu bị chiếm. 
Riêng chỉ có lực lượng của òng Ba Cụt đã 
thoát ra vùng kinh Thốt Nốt và tỒ chức lại lực 


Ì lượng chống lại quân chính phủ khá lêu. 


N 
bèn chính phủ đã huy động trí 


lắm tiêu điệt mau chóng đâm quấn này, 
một sử đoùn 
ìm trợ, mở liên tiếp 


gồm có cả pháo bình 
các cuộc hành quân quy mô. Rút cuộc những, 
cuộc hành quân này đã không mang lại kết 
quả khả quan. Bởi vi, quân đội quốc gia vẫn 
không có những chiến thuật mới, thường đề 
các đoàn quân tiến theo các con kinh đưa vào. 
khu vực địch đề lùng kiếm. Khu vực địch chỉ 
là một vùng nông thỏa rộng bát ngất, kinh 
rạch chẳng chịt, cây cỏ rậm rạp, không biết 
rõ địch ở tại nơi nào. 

Còn lực lượng Hòa Hảo thời dường như 
áp dung chiến tranh du kích n hẳn 
là du kích vì không bám vào xã ấp, mà chỉ 
là những đoàn quân sống lưu động nay chỗ 
này mai chỗ khác. Quân Hòa Hảo thường nẻ 
các mũi tấn công : 

— Bằng cách phân tán ra hai bên bờ 
kinh núp vào các gò đồng ở xa, khi quân đội 
quốc gia đi khỏi họ lại trở về ấp xã. 

— Hoặc bằng cách thoát ra khỏi khu vực 
hành quân nhờ đêm tối và nhờ trang bị nhẹ 
nên đi rất nhanh. 

Ngược lại, bèn quân đội quốc gia đã có 
những nhược điềm khiến cho các cuộc hành. 
quân trở nên không hiệu quả 


— BI bình sĩ đi quá một mỗi theo các 

con kinh (cỏ khi phải đi xa hàng 20 cây số 
một ngày). 
Không xác định rõ mục tiêu nơi nào 
„ nên các đơn vị thường tiến theo các 
con kinh đi cho chóng xong không cần khám 
phá hai bèn bờ và cũng không có thì giờ đề 
khám phá vì lộ trình hành quân quá dài. 


— Binh sĩ phải mang đồ cồng kềnh theo 
và phải vượt qua nhiều cầu khi khó khăn 
nên địch kịp thời trốn chạy. 

Khi vượt qua rừng tràm, quân chỉnh phủ 
hết gạo và nước uống, không được tải tiếp 
tế, lại thiếu yềm trợ của không quân, ngoài 
tầm của pháo binh, một đoàn quản đói khát 
và mệt mỗi, phải vượt qua một khu rừng 
trảm đầy nước mênh mông, không có đ 
thế ằn núp, chỉ cần một toán quản nhỏ của 
địch lợi dung được địa thế thuận lợi là có 
thể gây khó một cách dễ dàng. 
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CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH CẤC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


Qua một vài trận đụng độ với quân đội 
Hòa Hảo, nhận thấy họ đã sử dung hỏa lực 
bừa phứa, nghĩa là khi chạm sủng, họ bắn 
tối đa hỏa lực sẵn có, bẫn độ một lúc rồi rút 
chạy. Do đó, chỉ những toán quân đi đầu 
của'bèn chính phủ chạm súng, các đơn vị đi 
sau ít khi phải sử dụng đến vũ khí. 

Lần đầu tiên chạm một đơn vị chủ lực. 
của Ba Cụt, một đơn vị hành quân của quản 
đội quốc gia đã mất bình tĩnh vì hỏa lực bắn 
ra rất dữ dội, tưởng như địch đang chuần bị 
cho một cuộc xung phong theo kiều phục 
kích của, Việt Minh. Bởi vì đối với Việt Minh 
Tủe còn chiến tranh Việt Pháp họ rất tiết kiệm. 
hỏa lực và chỉ khai hỏa tối đa khi mở một 
trân đảnh quyết định còn thường thường họ 
chỉ bắn lẽ tế rồi rút li. 

Sau khi rút được kình nghiệm này, các 
quân đội quốc gia đã tỏ ra bình tĩnh. 
mỗi lần chạm súng với lực lượng Hòa Hảo. 


Một kinh nghiệm khác được rút ra trong 
các cuộc hành quân này là thường thường 

lài phải mở sâu vào các con kinh 
vượt qua nhiều 
Quân Hòa Hảo thường lợi dụng 
những chưởng ngại yật này nỗ súng vào quản. 
đội quốc gia. Bên quản đội quốc gia muốn 
vượt qua phải bắn trọng phảo yềm trợ, cho. 
nên khi đi hành quản các đơn vị phải mang 
theo bích kích pháo 81 ly và một số khả nhiều 
đạn được. Vì không thể mỗi lúc mã tiếp tế 
được, mỗi tiều đoàn với bốn đại đội chiến 
đấu, thường phải đành riêng ra một đại đội 
làm trừ bị và mỗi binh sĩ thuộc đại đội nà 
phải cô nhiệm vụ mang theo mỗi người ha 
quả đạn bích kích pháo 81 ly trong suốt 
các guộc hành quân. ĐỀ di chuyỀn cho nhẹ 
nhàng, mỗi bình sĩ có một đòn tre đề gánh 
các viên đạn. 


4. CHIẾN DỊCH ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỢT 9: 
99-9-55 — 19-1955 


Qua chiến địch Đình Tiên Hoàng — Đợt 1, 
lực lượng Hòa Hảo phân tán. Quân chính 
phủ bèn đồn nỗ lực vào hành quân Rứng Sát 
đề tiêu điệt đám tàn quân Bình Xuyên. 

Đầu tháng 9-1955, quân Hòa Hảo của ông 
Ba Cụt trước đó đã tản mát khắp nơi, nay đã. 
tập trung về vùng Nam Thải Sơn và Ba Thê, 
ty hiếp trầm trọng khu này. 

Tại Nam Thái Sơn, các Tiều đoàn 54 và 
508 bị cô lập, Quân đối phương đắp.u phong 
tỏa và bắn vào những binh sĩ ra khỏi đồn. 
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Ban đêm, Hòa Hảo pháo kích. 


Theo tin tức, Trung đoàn Lẻ Quang của 
Ba Cụt cùng các Tiều đoàn Hồng Ngự và Tiều 
đoàn 7 đã hiện diện đề mở cuộc công hãm. 

Ngày 15-9, Bộ chỉ huy Khu chiến đã phải 
lều động hai tiều đoàn đến đề hành quân 
vây. Nhưng cuối cũng chỉ có Tiều đoàn 
713 mà vị tiều đoàn trưởng là đại ủy Nguyễn 
văn Tư đã xung phong nhận nhiệm vụ tấn 
công để giải tỏa. 

Tiều đoàn này cũng như tiều đoàn trưởng 
là người gốc Lạng Sơn, mỗi lần trong các 
trân đảnh, đại úy Nguyễn văn Tư đều đi đầu 
dân quân thành hàng ngang rồi ồ ạt tiễn quân 
tời mục tiêu theo tiếng kèn đồng mà tiều đoàn 
thường mang theo. Với lõi đảnh của đại ủy 
Nguyễn văn Tư, những người lính nhất sợ 
thường đào ngũ hết và chỉ còn lại những 
người thực can đảm ở lại với tiều đoàn. 

Đánh vào mục tiêu Nam Thái Sơn đề 
giải tỏa áp lực địch cho các đơn vị bạn bị 
Đao vây, đại ủy Nguyễn văn Tư đã áp dụng 
chiến thuật sở trường này của mình. 


Quân dền theo hàng ngang và bỏ đường 
Đăng qua các ruông lúa xanh che khuất, Tiều 
đoàn 713 trong vòng hai ngày đã băng qua 
những cảnh đồng của bảy con kinh xáng, tràn 
ngập lên các thôn làng chạy đài theo những 
con kinh này và đã mở những trận đánh xáp 
lá cà với đối phương. Quân Hòa Hảo hoảng 
sợ phải bỏ chạy hết. 

Riêng trong trận này, Tiều đoàn 713 tiêu 
diệt trên 100 quản địch và về phần mình cả 
chết lẫn bị thương lên tới 70 người (3). 


Trước áp lực của địch đè nặng xuống 


nhiều khu vực của miền Tây, chiến dịch Đinh 
Tiên Hoàng đợt 2 đã được tái khai diễn dưới 
quyền chỉ huy của đại tả Dương văn Đức. 


A HÀNH QUẦN RẠCH GIÁ — HÀ TIỀN 
29-9-55 — 17-10-55. 


Đây là cuộc hành quân đầu tiên trong 
chiến dịch Đinh Tiên Hoàng — Đợt 2. 


Cuộc hành quân này có mục đích tiêu 
điệt lực lượng Hòa Hảo, đồng thời chiếm đông 
truc Rạch Giá — Hà Tiên để phá hủy các cơ 
sở của đối phương. 


(0) Cánh đế củ đ óy Nggễn de Tr ở dĩ túng l 
shờ đính Ái hy đẹ Mật củ đng. Lên tới ấp đại ứ vì thị 
cải hơi mật ng đào kệ Mb, g dũng mự đi ph y dat 


tong hận Dì Tiếng gí Tây Nẵah năm sg66. 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẤNH CÁC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


Tin tình bảo cho biết có Trung đoàn Bắc 
Tiến của Hỏa Hảo khoảng 400 người hoạt 
động trong khu vực này. Vì lúc này đang mùa 
mưa, toàn thẻ những cảnh đồng tại đây đều 
ngập nước, đầy rấy những rạch nước khó 
bãng qua, nên các truc đều phải 
theo sát đọc theo các con. yên qua các 
rừng trầm chen lắn lau xây 

Nhưng c „ sau trận chiến quyết 
liệt ở khu định cư Bắc Việt, địch đã rời bỏ 
khu này nên không một trận đụng độ nào xầy 
rả. 


Ông Ba Cụt khi được tín quân chính phù 
lại tiếp tụe mở các cuộc hành quân tại miền 
Tây. Ông quyết sống mái với quân đội quốc 
gia và đã thảo một bản quân lịnh gửi cho các 
eơ quan quân sự trực thuộc ở trong các 
vùng ảnh hưởng của ông, để theo thế mà thí 
hành. Quân đội quốc gia íL lâu sau đó có bắt 
được bản quân lệnh này được phò biến dưới 
sỡ 306QL/TLB đề ngày 0-11-1955 nguyễn 
văn như sau : 


«Mặt trận giải phóng quốc gia 
Quân lực Dân Xã Đẳng 

Tông tư lệnh bộ 

gửi 

Các cơ quan quản sự trực thuộc 


Quý Ông, 

Xét øì bạn ngụy quyền Ngõ đình Diệm sau 
trận tấn công cản quét ở Rừng Sát oáo thiếu 
tưởng Lê oăn Viễn quân đội Bình Xuyên, địch 
quay mii nhọn lại định tiêu diệt ta, địch quyết 
định cản quét khu Long-Châu-Hà, nhất là kinh 
xốp, Ba Thẻ. 


Nhân danh tồng tư lịnh quân đội Dân Xã 
Việt Nam : 

Tôi quụết định chiến đầu oới địch đề giữ 
danh dự cho đẳng oà quân đội bằng cách chiến 
đầu toàn diện. 

Các đơn uị khi nhận lịnh này hãy chuần 
bị hẳn hỏi khi nghe tiếng sùng khu Long-Chau- 
Hà uừa nỗ hoặc thấy địch huy động bình đến 
thì phải lập tức thí hành theo lịnh phản công 
đề hiệp lực uới. các đơn oị chiến đầu giữ gìn 
khu, đũng theo sự phân công dưới đâu : 

1) Trung đoàn Lê Quang chịu trách nhiệm 
mặt Mốp Văn hướng oề mặt Sóc Xoùi nà kinh 
Tân Hội đề chiến đầu, chiến đấu cuối cùng 
Xuuết chiến tại Ba Thé. 


3) Tiều đoàn 305 Lê Lợi chịu trách nhiệm 
chiến đầu tại củn ba kinh Ba Thế Mới, quyết 
chiến tại mặt trận Núi Tróc, Núi Tượng. 

3) Tiêu đoàn 310 chịu trách nhiệm ch 
đấu kinh Mốp Văn tại cần ba. hướng nề cầu 
số õ, quyết tứ tại cần Dừa nã. lần ldn nô mặt 
trận tại miếu Thần Nông, cuối cùng không 
còn chiến đấu được thì qua tại Núi Tróc phụ 
lực oới bộ tham muru. 

4) Tiều đoàn 306 Lê Lợi chỉu trách nhiệm 
phá con đường từ cầu số 5 đến ngã ba lộ cái 
Long Xuyên — Châu Đốc, phá cầu, đào đâp, 
lộ oà bắn « mortier ø 60m[nt nào các ồ trọng 
pháo của địch. Cách đóng bình : 

— 3 đại đội ở Vĩnh Hanh. 

— 1 đại đội đồng ở ngọn Hang Tra. 

5) Trung ủụ Lạp có bồn phận điều đồng 
hộ phận bazooka, bẫn tàu kình Nắng Cúụ 
Dương oố cầu số 5 Nam. 

6) Đại đội Sáu Gương øà đại đội Maxime 
chịu trách nhiệm chiến đắu tại kinh Bốn Tồng. 

7) Đại đội 30 chịu trách nhiệm từ kinh 
Ông €ö uà Vĩnh Chánh đem súng cối bân oán. 
3 súng đồng của địch tại « poste » Cái Vồn. 

8) Liên đội dân quân Núi Sáp, Đại đội 
tồng hành dinh Trung đoàn Lê Lợi uà trung 
đội của Xua (phòng ø) chịu trách nhiệm chiến 
đấu tại. Ba Dầu, quết chiến. 

9) Ông Trung đoàn Lê Lợi có bồn phận tồ 
chức cho 2 đơn oị có súng cối bẫn uào các. bộ 
phận «Ca nông » địch tại Núi Sập nà tại 
«&posle » số 1, đầu kinh Ba Thẻ cũ, đến cho 
địch phải chịu bất lực khi nã sủng đồng oào 
Ba Thê. 

10) Chỉ huy khu oực Thốt Nốt hợp uởi 
ban tình báo Ba Keo cùng các đại đội Dân zä 
đào đường phá cầu lộ, đột kích ze tâu, làm 
chướng ngại con đường Rạch Giá — Long 
Xuyên, lộ Cái Sẵn, đường thủy cũng như 
đường bộ. 

11) Ông phó tư lịnh điều động Tiều đoàn 7 
oà đại đại Dân xã thón Thới Long, Thuận 
Hưng, Thới Thanh, Thới Lai, phá lộ phá 
cầu, đánh ze nhả bình, chặn œe.nhà binh, 
chặn ze đò lộ Thốt Nối uống Ô Món oà bẫn 
«&mortier » oảo châu thành Thốt Nối. 

13) Tiều đoàn Năm Núi đảo lộ đánh 
nhà bính, chặn ze đỏ, phá cầu làm chướng 
ngại sự lưu thông của địch trên con đường 
từ Ô Món xuống Cần Thơ. 

13) Đại đội anh Tư Liên chặn ze đò, đánh 
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#e nhà bình, phá cầu, phá lộ từ Tản Hội záp 
uề Rạch Giá. 


18) Tiều đoàn 20 đem bình đóng tại Ô 
Long Vĩ (Cháu Đốc) chịu trách nhiệm đúo lộ 
bẩn trọng pháo oảo Châu thành châu Đốc và 
con lộ Vĩnh Tre lên Châu Đốc, từ Châu Đốc 
9ô Nhà Bảng, từ Nha Bảng uề Xà Tôn. 


18) Tiều đoàn Hồng Châu hợp uới đại đội 
phòng uệ quận Lai Vung, chịu trách nhiệm 
phả cầu, đảo lộ từ Sa Đéc đến Vàm Cống nà 
nã trọng pháo nào châu thành Sa Đéc. 


16) Trung tụ Tre, giám đốc công an xung 
2ng chịu trách nhiệm nã 100 trái « mortier » 
00 oào châu thành Long Xuyên. 


17) Trung đoàn trưởng Lê Lợi chịu trách 
nhiệm điều động đội trọng phảo 81 nà «eanons 
$7 đề bẫt tàu bình đường Long Xuyên — Núi 
Sáp uà lưu động bẩn các ồ trọng pháo địch 
đề làm « canon » bất lực sự yềm hộ khỉ tấn 
công (ta. 

18) Tiều đoàn 19 của Hồng tồ chức đột 
nhập, đốt phá châu thành Châu Đốc uới mọi 
hình thức. 

19) Đại đội 43 cùng chỉ huy khu nực Châu 
Đốc hoạt động trên đường Tân Châu qua Châu 
Đốc đề làm gián đoạn con đường nà. 

30) Đại đội 3 phòng nệ của Triêu chịu 
trách nhiệm huy động đào đất đào lộ, phá cầu, 
kích đánh ze nhà bình, chăn ze đỏ từ cầu 
+ả Vĩnh Tre đến cầu chữ S gần tồng hành 
dinh Lâm Thành Nguyên. 


31) Đại đội trình sát của thiếu tá Khương 
chịu trách nhiệm huụ động dân rất khéo, đảo 
lộ đâp mô thật lớn, đánh ze nhà bình, chặn 
sắc ze đò từ cầu Cây Dương đến nhà ông 
Phó Qu. 

33) Trung đoàn Nguyễn Huệ phải cấp tốc 
bố trÌ cáè đồng rừng Giồng Riêng Gò Quéo. 

29) Tiều đoàn chủ lực Thất Sơn phân ra 
hai bộ phận : 

4) bắn trọng pháo øề Xã Tón. 

Ð) cho nã trọng phóng oà đột kích kinh 
Trí Tôn, 

34) Trung đoàn Bắc Tiền cho đội kích ngã 
ba kinh Tảm Ngàn, liên tiếp nữ trọng pháo. 

35) Hiến bình đội cho đột kích nà bao oáu 
các đồn địch ở Núi Tượng. 

36) Đại đội 31 cho đột kích. nà nã trọng 


pháo 0ô ngã ba Núi Trầu uà châu thành 
Hà Tiên. 
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37) Trung đội phỏng oệ Be đến bao uâu 
các đồn địch ở Chợ Vàm, phá các câu cầu từ 
Chợ Vàm đến Tân Cháu. 

28) Tiều đoàn đại ủụ Tính cho bao uâu 
các đồn ở Hồng Ngự sô đột kích dữ đội 
liên tiếp. 

30) Đại đội cảnh sát tỉnh Châu Đốc đột 
kích chợ Tân Châu. 

Các đơn uj quân sự trên đây có bồn phận 
triệt đề thí hành uà thì đua điệt địch. 

Chiến khu Giải Phóng ngàu 6-11-1955 
Trung tướng Lê Quang Vinh 

Tồng tư lịnh Quán Đội Dân Xã Việt Nam ». 

* Cước chủ : Đọc qua bản quân lịnh này 
ta được biết một phần nào về quân lực của 
ông Ba Cụt và được biết Ba Cụt rất am tường 
về địa thế cũng như về sự nắm vững bình đội 

ng. 


A HÀNH QUẢN VĨNH PHI 
17-11-56 — 25-11-55 


Quân chính phủ, chiếm đóng thường trực. 
trên trục Rạch Giá — Hà Tiên và trong khu 
Nam Thải Sơn, buộc đối phương phải rủt 
khỏi khu an toàn đề di chuyền về Long Xuyên. 

Từ trung tuần tháng 11-1955, chủ lực 
quân Hòa Hảo lần lượt tập trung về núi Ba 
Thẻ, Vĩnh Chánh và Vĩnh Phú khiến dân. 
chúng trong vùng đã lục tục tần cư ra tỉnh ly. 


Cuộc hành quân Vĩnh Phú của ta được 
phỏng ra với mục đích tiêu diệt địch, xây 
dựng các cơ sở hành chánh và đồng đồn 
trong vùng này, 

Quân Hòa Hảo đã tránh chạm sủng vời 
quân chỉnh phủ, phân tán lần lút trong những. 
vùng lau sây hoặc giả dạng thường dân sau 
khi đã chôn đấu vũ khi. 


A HÀNH QUẦN CẢI DẦU: 
26-11-55 — 8-12-55. 


Một phần lớn các đơn vị Hào Hảo lại tập 
trung về vùng Cải Dầu, đóng quân rải rác từ. 
Ấp Thanh Lợi đến xỏm Lắng. 

Bộ chỉ huy Khu chiến giao cho Sư đoàn 
11 Khinh chiến tồ chức một cuộc hành quản 
tiêu điệt đối phương trong vùng này. 

Khác với những cuộc hành quân trước, 
bên quân chính phủ đòt nhập bằng xuồng và 
di chuyển ban đêm đã gây cho đối phương 
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một vài thiệt hại vì bị đảnh bất ngờ. 


Đồng thời cũng vào thời gian này, Liên 
đoàn nhảy dù với các Tiều đoàn 3 và 6, có 
háo bình yềm trợ đã hành quân đánh Trung 
đoàn Lẻ Quang và Trung đoàn Nguyễn Huệ của 
Ba Cụt ở vùng Thốt Nốt. 


Sau các trận này, các lực lượng Hòa Hảo 
rút chạy xuống Giồng Riềng và đông quân. 
trong khu tam giác Giồng Riềng — Hòa Hưng 
— Thời Lai. 


A HÀNH QUẦN GIỒNG RIỀNG 
6-12-55 


Bên phía chính phủ đã sử dụng lối hai 
trung đoàn vào cuộc hành quân này. 


Trung đoàn Lê Quang, đơn vị thiện chiến 
nhất của Ba Cụt lần quất trong vùng này. 
Một tiêu đoàn thủy quân lục chiến bị rơi vào 
một ồ phục kích của Hòa Hảo khiến đơn vị 
này bị thiệt hại khả nặng. 

Số là vào buồi chiều 6-12-55, một đại đội 
của Ba Cụt núp trong một khu vườn cây xung 
quanh là ruộng bỏ trống. Bọn chúng đảo công 
sự chiến đấu theo hình tam giác đề để phòng. 
thủ và yềm trợ lẫn nhau. Quân thủy quân lục 
chiến tới sát, đơn vị đối phương mới nỒ súng, 
vào những trung đội tiền phong. Thủy quân 
lụe chiến cố gắng mở những đợt tấn công khác 
vào các phía sườn của địch, nhưng vì chiến 
đấu dựa theo một thế trận hình tam giác cỏ 
thề bao quát đượo cả 4 phía, đơn vị Hòa Hảo 
mày đã chống trả ti chiều rồi nhân đêm tối 
thoát đi. 


Sau trận chiến thắng này, Trung đoàn L4 
Quang rút theo kinh Xã No về rừng U Minh 
Thượng, có thề đề hợp tác với Việt Cộng. 
Trung đoàn Nguyễn Huệ trốn về hướng đầm 
Cô Túc và lần theo thường dân. 

Cũng vào tháng 12-1955, bên chính phủ 
còn mở một cuộc hành quân vào Cái Cái đề 
giải tổa cho Tiều đoàn 508 khinh quân bị quân 
của Năm Lửa về quấy rối. Một cuộc hành 
quân khác vào Lấp Vò cũng đề giải tỏa áp 
lực đối phương và là cuộc hành quản chót kết 
thúc chiến địch Đinh Tiên Hoàng Đợt 2. 


+ Kết quả hành quân Định Tiên Hoàng 
đợt 9: 

“Thiệt hại của lực lượng Hòa Hảo : 

— chết : 300 người trong đó có 4 sĩ quan 

— thbinh: 202 người 

— quy thuận : 24 người 


— vũ khí tịch thu : 382 trong đô có 14 vũ 
khi cộng đồng. 

Thiệt hại của quân chính phủ: 

— chết: 117 người trong đô có 6 sĩ quan 

— bị thương : 225 người 

— mất tích : 9 người 

— vũ khi mất : 60 trong đó có 2 đại liên 
và 10 trùng liên 

— tàu bị bắn chìm : 1 LCVP 


5. CHIẾN DỊCH NGUYÊN HUỆ 
1-1-56 — 51-5-1956 

sa. Lý do thành lập chiến dịch Nguyễn Huệ 

Vào khoảng tháng chạp năm 1955, sau 
“những cố gắng hành quản liên tiếp của chiến 
“dịch Định Tiên Hoàng, quân chính phủ vẫn 
không tiêu diệt được chủ lực đối phương. 

Các đơn vị giáo phái đã tránh đụng độ, 
tản mát lần trốn tại khắp nơi trong các làng 
mạc xa xôi hẻo lánh đề chỉnh đốn lại hàng 
ngũ. 

Thêm vào các lực lượng nói trên, nhiều 
phần tử Việt Cộng cØ tâm duy trì tình trạng 
bất an trong miền Nam sẵn sàng liên kết với 
quân giáo phải đề giàp đỡ về cán bộ và chiến 
thuật. 

Nhìn vào địa thế miền Hậu Giang, ta có 
thể chia làm hai vùng bị ảnh hưởng một cách. 
rõ rệt của giáo phái. 


Đỏ là miền Tây và miền Đồng Tháp. 


Miền Tây thuộc ảnh hưởng của Ba Cụt. 
Mặc dù bị săn đuồi và phải chạy trốn liên 
miền, các đơn vị chủ lực của ông chưa bị tiêu 
diệt, vẫn, còn khả năng khuấy rối các đồn bót 
và các thôn xóm, nhất là tại vùng biên thuy 
Miền — Việt, gây bất an trên các trục lộ giao 
thông bằng lối đánh du kích. 


„ Miền Đồng Tháp Mười thuộc ảnh hưởng 
của ông Trần văn Soải. Từ sau khí bị tấn 
công, các quân của ông Soái được thâu góp về 
đây lập lại cơ sở mới, nhờ sự giúp đỡ của 
Việt Cộng và của Pháp đã chấn chỉnh lại bàng, 
ngũ khá vững chức. 

Thêm vào, một số quân Cao Đài ly khai 
chừng một tiều đoàn thuộc lực lượng Liên 
Minh hoạt động tại vùng Giồng (Đồng Tháp 
Mười) và lối một đại đội khác tại tỉnh Châu 
Đóc. 

Tình hình lại thêm rắc rối với những đơn. 
õ trang Việt Minh tải xuất hoạt động tại 
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Đồng Tháp và U Minh, mỗi nơi lối một tiều 
đoàn, phâu tân mống và đang lợi dung sự 
chống đổi của Soái — Cạt với chính quyền để 
hợp tác uyên. truyền gieo bầu khòng khí bất 
lớp dân chủng tại nông thôn. 


ơn nữa, người Pháp vẫn còn chen lấn 
vào nội hộ Việt Nam, tiếp tuc tiếp tế cho Năm 
Lửa bằng đạn dược và vũ khí qua ngà biên 
giới Miền- Việt và với nhiều lần bằng cách 
thả dù. 


Do đó, ngoài v 


mẫu trong tài 


đề giải quyết việc Soái—- 
CụL, nhiều vấn đề khác không kém phần quan. 
trọng cũng cần phải được giải quyết cấp thời 
như việc kiềm soát biên giới đề ngăn chặn 
mọi sự tiếp tế từ bên ngoài vào và việc tiễn 
trừ các phần tử Việt Minh để tái lắp nền hành. 
chánh nông thôn. 

Đại tá Dương văn Đức là người được 
giao trách nhiệm bình định, đã không lâm cho 
tình hình miền Hậu Giang được sảng sữa theo. 
như mong (muốn, đường như đã bị mất một 
phần nảo sự tin nhiệm với tồng thống Ngô. 
đình Diệm và không làm sao đề ông thông cảm. 
những nổi khó khăn hầu giúp thèm chọ 
phương tiện. Ông Ngô đình Diệm đã nghĩ đến. 
việc chọn một người khác đề đảm trách công 
Việc bình định này. 


VI vậy, mới có việc chỉ định thiếu tưởng, 
Đương văn Minh xuống miền Tây, thiếu 
tưởng Minh mới tân thăng là người vừa chiến. 
thẳng trước quân Bình Xuyên ở Rừng Sát. 

Tưởng Minh được chỉ thị sắp xếp lại 
đường lối bình định, được giao nhiều quyền 
hành với nhiều phương tiện được cung cấp, 
không phải là đề thay đại tá Dương văn Đức 
mã còn ở trên quyền chỉ huy của ông này, 

Hiền nhiên, đây là một vấn đề mà chính. 
quyền muốn đồn mọi nỗ lực đề sớm giải quyết 
và đã dành tối đa phương tiện kề cả việc 
chuyền thêm quân từ miền Cao Nguyên và 
miền Trung vào, tăng cường cho chiến dịch, 
mệnh danh là chiến địch Nguyễn Huệ. 


b. Nhiệm vụ về tổ chức. 
Chiến dịch Nguyễn Huệ khởi diễn ngày 
1-1-1956, có 3 nhiệm vụ chính: 

— Giải quyết vấn đề Soái — Cụt và các 
lực lượng giáo phái ly khai. 

— Giữ vững biên gi ệt không 
cho loạn quản chạy sang từ Hà Tiên 
đến sông Vàm Cỏ. 

— Cắt đứt liên lạc loạn quân giữa hai khu 
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Ngoài những nhiệm vụ trên, chiến dịch 
Nguyễn Huệ còn có nhiệm vụ tiêu điệt những, 
cơ cấu của Việt Cộng trong vùng hành quân, 
tải lập hành chánh khai thác vùng Đồng Tháp 
Mười, Cà Mau, mở mang đường xá, cầu cống 
và xây cất đồn bói. 

Bộ tham mưu chiến dịch được thành lập 
kề từ ngày 29-12-1955 và đặt tại Long Xuyên. 

Đặt dưới quyền chỉ huy quân sự và hành. 
chánh của thiểu tưởng Dương văn Minh, các 
lãnh thồ thuộc : 

— Phân khu Mỹ Tho (không có với Khu 

chiến Miền Tây) 

— Phân khu Cần Thơ. 

— Phân khu Vĩnh Long 

— Phân khu Sóc Trang. 

'Y¡ vùng hành quân quá rộng và mỗi nhóm. 
quân địch đều có tính cách khác nhau nên 
chiến dịch Nguyễn Huệ phân chia ra nhiều 
vùng hành quản và nhiều giai đoạn. Vùng 
hành quân được chia làm hai khu chiến và 
một trái độn : 


— Khu chiến miền Tây 
— Khu chiến Đồng Tháp Mười 
— Khu trải độn thuộc Phân khu Vĩnh 
Long. 

1) Khu chiến miền Tây dưởi quyền chỉ 
huy của đại tá Dương văn Đức vẫn tiếp tục 
bình định miền Tây sau cuộc hành quân Đỉnh 
Tiên Hoàng đợt 2. Khu chiến này được cha 
xa làm 3 vùng hoạt động : 


— Vùng Bắc  :trục Long Xuyên — 
Rạch Giá — Châu Đốc 
— Vùng Nam :lrục Long Xuyên — 


Rạch Giá —Cần Thơ 


— Vùng Cả Mau : trong đó chía ra khu 
Cả Mau Nam và Cà 
Mau Bắc ; Cả Mau Bắc 
do các lực lượng của 
thiếu tá Trần Thanh 
Bền và thiếu tá Làm 
quang Phòng. 

2) Khu chiến Đồng Tháp, đười quyền chỉ 
thuy của trung tả Nguyễn văn Là, được chía ra 
làm hai vùng hành quản dành cho bai giai 
đoạn : vùng tạm an và vùng bất an. 


3) Khu trái độn tức là Phân khu Vĩnh 
Long, dưới quyền chỉ huy cửa đại tá Nguyễn. 
văn Quan, với phương tiện địa phương của 
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phản khu, hoạt động ngăn ngừa mọi đột nhập. 
của đối phương để liên lạc giữa hai khu 
chiến nói trên. 

Đề tồng hợp hoạt động hành quân và 
điều hòa lực lượng của hai khu chiến và khu. 
trải độn, bộ tham mưu chiến địch gọi là Bộ 
tư lệnh Liên Khu chiến miền Tây và Đồng 
Tháp. 


Các giai đoạn chiến thuật sẽ nhằm vào 
những mục tiêu đặt ưu tiên theo thứ tự 
sau đây : 

1) Mục tiêu thứ nhất : giải quyết vấn đề 
Trần văn Soái, dùng một lực lượng hai sử 
đoàn bộ bình và các đơn vị địa phương bao 
vây và đánh bật các sư đoàn của ông Soái ra 
khỏi các căn cứ đóng quân hoặc giải quyết 
bằng tâm lý hay hoặc bằng tiêu diệt. 

3) Mục tiêu thứ nhỉ : giải quyết vấn đề Ba 
Cụt sau khi giải quyết vấn đề Trần văn Soái, 
những hoạt động của quân chính phủ nhằm. 
vào miền Tây đề tiêu điệt quân Ba Cụt. 

3) Mục tiêu thức ba: giải quyết vấn đề 
'Việt Cộng đề ngăn ngừa hậu quả sau này. Chiến. 
địch Nguyễn Huệ còn trù liệu tiêu điệt những, 
cơ cấu Việt Cộng, những cán bộ nằm vùng. 
ngấm ngầm hoạt động trong chiến dịch nhứt 
là vùng Cả Mâu và Ú Minh. 

Bên chính phủ đã huy động vào chiến 

địch một lực lượng khá hùng hậu gồm cả hãi 
Tục không quân như sau : 
. — Bộ bình : 4 sư đoàn phân cha : — Các 
Sự đoàn 4 đã chiến +Sư đoàn 11 khinh chiến. 
cho Khu chiến miền Tây — Các Sư đoàn l4 
và lỗ khinh chiến (lấy từ miền Trung, Phân 
khu Duyên hải vào) cho Khu chiến Đồng 
Tháp — Các trung đoàn địa phương, cảnh sát 
và công an lưu động trong các lãnh thồ thuộc 
vùng hành quân. 

— Hải quán : 4 hải đoàn xung phong số. 
21, 22, (4), 23, 21 và 2 1SIL, 1 LSSL, 3 LCU, 
riêng Khu chiến Đồng Tháp được phân chia 
ba hải đoàn, Í LCU và 20 xuồng M2. 

— Không quản : 1 phân đội của Phi đội 
2 quan sắt (Sóc Trang +Long Xuyên) — 8 phí 
cơ oanh tạe Maroel Dassault (Sóc. Trang). 

— Thiết giáp : 6 chỉ đoàn thảm thính xa. 


— Pháo bình : Các Tiều đoàn 21, 22, 24, 
3 và 4 phảo bình (Tiều đoàn 3 và 4 phân chỉa 
cho Khu chiến Đồng Tháp.) 


— Trừ. bị nhầ đủ : 1 tiều đoàn nhẦy dù 
đồng tại Sa Đéc. 

Ngoài những đơn vị tác chiến này, một số. 
các đơn vị yêm trợ và chuyên mỏn được đặt 
sử dụng dười quyền của tư lệnh chiến địch. 


e. Tình hình dân chúng vùng Hậu giang 

trước khi mở chiến dịch. 

Khối dân chúng thiên về chính phủ đều 
tập trung tại các thị trấn, các vùng phụ cân, 
các thỏn xã đã được chính quyền và quân đội 
kiềm soát và bảo đảm an ninh cho đời sống 
của họ thoát khỏi những hăm đọa hay khủng 
bố trực tiếp hay giản tiếp của loạn qi 
giảo phải, ngoài ra, còn khối người nạn nỉ 
của giáo phải hay Việt Cộng. 

Khối đân chủng thiên về đối phương 
phần đông là những tln đồ phật giáo Hòa 
Hảo, dễ bị lôi cuốn vì quá sùng bái cuồng tín. 
vào đạo, những người thuộc các vùng xa xôi 
chính quyền cũng như quân đội chưa 
kiềm soát chặt chẽ, và những khối đân chúng 
nhát sợ trước áp lực hăm dọa phá hoại mùa. 
màng, quyền lợi của lực lượng ly khai này. 

Còn có khối đân chủng thiên về Việt 
Công, phần đông là những người bị tiêm 
nhiễm ảnh hưởng cộng sản từ lầu ở lại các 
vùng Cả Man, U Minh cùng Đồng Tháp, và 
những người có con em trong gia đỉnh tập 
kết ra Bắc. 

Những tín đồ Hòa Hảo, vẫn tiếp giúp cho. 
lực lượng Hòa Hảo về mọi mặt, nhất là vấn 
đề lương thực, thuốc men. Khối đân chúng 
này, có thề nói chiếm gần nửa dân chúng 
miền Tây, phần đông thuộc các vùng Châu 
Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc. 

Đoàn thề võ trang Nguyễn Trung Trực 
của thiếu tưởng Nguyễn Giác Ngộ tuy đứng. 
tách ra khỏi ảnh hưởng tranh chấp với chính 
quyền, vẫn không đứt hẳn được tình đồng 
đạo. Bề ngoài vẫn tuyên bố oán ghét những. 
vẫn âm thầm giúp đỡ cho đối phương về 
thuốc men và lương thực (5). Sự ủng hộ gián 
tiếp của đoàn thể trên đây đã giúp họ một 
phần nào kéo dài sự chống trả với chính 
quyền và làm hoang mang dân chúng không 
4L, Phe Lâm Thành Nguyên cũng thế. 

Cũng do vấn đề dàn chúng, người la thấy 
râng, với chiến thuật vũ bão của chiến địch 
Định Tiên Hoàng, tuy đem lại một vài kết 
quả về mặt quân sự như : — làm tan rã lực 


(Q TP đền say phong tì mất chập 
nhe bộ 


Hã đần sự 


(G) The dù lậu ca Phòng + Chếo dị Ngoc Hư 


CÁC CUỘC HÃNH QUÂN ĐẨNH CÁC LỰC LƯỢNG HOA HÃO. 


lượng của đối phương — làm lũng đoạn tỉnh 
thần hiếu chiến của họ — và phá hủy mọi cơ 
sở vững chắc của chủng. Nhưng cũng vì chiến 
thuật có tính cách cứng rấn này mà đã làm 
mất thiện cảm IL nhiềa của dân chúng, vì cho 
rũng chính quyền đang ra tay tận diệt các 
giáo phái. 

VI nhận thức và rút được những kinh 
nghiệm quỷ báu này, bộ tham mưu chiến dịch 
Nguyễn Huệ sau này để có những biện pháp. 
nặng về phần tàm lÿ và chính trị nhiều hơn, 


d. Cuộc hành quân đánh lực lượng của 
ông Trần văn Soái. 


A TRẦN VĂN SOÁI VÀ KHU CHIẾN 
ĐỒNG THÁP 


Đồng Tháp Mười là một vùng đồng lầy 
hoang vu rộng lõi 70.000 mẫu tây, Đông giáp 
sông Vàm Cổ, Tây giáp sông Cửa Long, Nam: 
giáp với quốc lộ4 và Bắc giáp biên giới 
Miễn — Việt. 

Đồng Tháp Mười rộng lớn, nhưng Ít sông 
ngôi cho nên nước thường ngập hàng năm. 

Mỗi năm lối thắng 6 nước sông Cửu Long. 
đảng lên và đồ vào sông Sở Thượng và sông. 
Trabek. Một phần nước đô chẩy trởra sông 
Cửu Long theo một nhánh của sông SỞ 
“Thượng, một phần theo rạch Cải Trốt đồ ra 
sông Vàm Cỏ Tây. Nhưng phần lớn nước 
tràn vào trung tâm Đồng Tháp theo rạch Sở 
Hạ và rạch Cải Cái và biến cánh đồng thành 
một biền nước, 


Người ta có thề dùng ghe thuyền nhỏ đi 
băng qua suốt từ biên giới Miễn — Việt tới 
miền tỉnh Mỹ Tho. 

Đến tháng 10, mức nước ở vùng Thông 
Bình (Tân Thành) sâu lõi 3 thước và trong 
trung tâm kinh Lagrange trên 1 thước. Từ. 
tháng 12 sắp lên, nước rút xuống dần đần và 
đến tháng 2 hoàn toàn rút hết. Về phia Đông, 
vị rất thấp nên phần lớn cảnh đồng còn lầy. 

VI trạng thải địa hình của Đồng Tháp, 
ta cô thể chia ra những vùng sau đây : 

1) Lưu oực sông Vàm Cổ Tâu : Một vùng 
eð nhiều kinh rạch làm cho sự lưu thông được 
dễ dàng. Dân cư trú ngụ đông đảo sinh sống 
về nghề ruộng rẫy. Sự tiến binh của bộ binh 
được để dàng. Tầu lớn có th lưu thông trong, 
các kinh lớn khi nước lớn. Mực nước đồng 
ruộng : mùa khô độ 3, 4 tấc — mùa mưa ngập 
khỏi đầu người. 

3) Trung lâm Đồng Tháp : Một vùng đồng 


““ 


lầy nhiều cổ lác từ 1 đến 2 thước. Sự quan 
sát bằng tầm mất nhiều khí bị che khuất. 
Trong mùa khô, sự đi bộ rất cực nhọc vì 
không có bông mát và bị bùn lầy. Trong mùa 
nước, cảnh đồng biến thành như biển mênh 
mông, chỉ có xuồng là phương tiện di chuyền 
duy nhất và tiện lợi. Tầu các loại không thề 
vào trung lâm được, có những « giồng >là 
những gò đất cao lên có cát trắng và một vài 
nhà dân chúng ở trên đó. Nước phèn, nhiều. 
đỉa, muỗi, rắn là chưởng ngại cho bình sĩ khi 
hành quân, 

3) Vùng Tân Thành : Từ Thông Bình ngã 
ba sông Sở Hạ tới rạch Cải Cái và đến ngọn 
rạch này có một con đường rất khô ráo có thề 
đi được từ thắng 12 đến tháng 4 đương lịch. 
Ngoài ra, mấy tháng mùa mưa đều ngập lụt 
không thẻ lưu thông bằng đường bộ được. 

4) Vàng Tuyên Thạnh : Từ trạm Bình 
Đông trở lên phía Bắc có nhiều sông ngôi chỉ 
chít, hai bèn bờ sông có bờ khô rào có thề đi 
được từ tháng 12 đến tháng 4 dương lịch. Mùa 
mưa không thề đi bộ được vì ngập nước. 

5) Lưu mực sông Cửu Long : Từ bờ sông 
Cửu Long trở về trung tâm Đồng Tháp độ 10 
cây số giữa khoảng Hồng Ngự tới Cao lãnh, 
vùng đồng khô ráo. Rất nhiều kình nhổ, sự 
lưu thông bộ bình rất tiện lợi. Về mùa khô, 
pháo binh điều động rất để dàng trên đồng áng, 
của vùng ni 

"Nhờ Pháp tiếp tế và V' 


lại hàng ngũ khá vững chắc. 

Lực lượng Soải còn độ 3.800 người, chia 
vùng đóng binh ra lâm hai khu vực : 

— Liên khu Tiền Giang, bao gồm Đồng 
Tháp Mười lấy sông Tiền Giang làm ranh giới. 

— Liên khu Hậu Giang từ sông Tiền Giang 
về hướng Tây. 


Tại mỗi liên khu, Soái tð chức một hệ 
thống binh bị riêng biệt, Bối vời Liên khu 
Tiền Giang được coi như là vùng căn cứ địa, 
Soái bổ trí 5 trung đoàn và 5 tiêu đoàn phòng, 
vệ cổ một quân số cao hơn Liên khu Hậu 
Giang tới ba lần vào khoảng trên 3.000 người. 
Mỗi trung đoàn chỉ có quân số độ trên 400 
người. Đó là các trung đoàn : Thiên Hộ — Lê 
Lợi — Nguyễn Trãi — Thường Kiệt— Quang 
'Trung, Bộ chỉ huy, các tiều đoàn phòng vệ 500, 
người, riêng Tiều đoàn 21 là tiền thân của 
Tiều đoàn 541 ly khai. 200 người. 


“CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẤNH CÁC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


Liên khu Hậu Giang chỉ bao gồm một số. 
quản lối 800 người. Soái định tỒ chức đảm 
quân này thành quản du kích hoạt động trong, 
địa bàn những vùng ảnh hưởng cũ do quân 
đội quốc gia mới kiểm soát. 

Đo đó, Liên khu này được tỒ chức thành. 
nhiều chiến khu. Theo nguyên tắc, mỗi chiến 
khu có một trung đoàn hoạt động. Nhưng vi 
gặp nhiều khó khăn, Soái chỉ mới thành hình. 
trên danh từ nhiều trung đoàn, nhưng thực 
lực của các đơn vị này rất yếu kém. Như tại 
Chiến khu 1 nâm trong vùng Cải Vồn, có sự 
hoạt động của Trung đoàn Quốc Tuấn với 
quân số vốn vẹn 65 người. Tại Chiến khu 2 
vùng Sa Đéc, có Trung đoàn Huỳnh Đức 350 
người. Tại Chiến khu 3 vùng Vĩnh Long, có 
một trung đoàn đang được thành lập với quân 
số 120 người và tại Chiến khu 4 vùng Cần Thơ. 
một số người đã được đưa về để thành lập 
một trung đoàn khác nhưng chưa thành. 

Tuy nhiên vào cuối thắng 12-1955, sau 
một thời gia , quân đội của ông Trần. 
văn Soải đã có một vài hoạt động quân sự yếu 
ớt nhưng đủ sao cũng chỉ phối được một 
phần khả nắng của chiến địch Đỉnh Tiên 
Hoàng vào việc tiều đẹp. 

A CUỘC HÀNH QUẦN TIẾN VÀO 

ĐỒNG THÁP : 9-L-ã 56 

Như trên đã nói, Bộ chỉ huy chiến địch 
chia Khu chiến Đồng Tháp Mười làm hai giai 
đoạn hành quân dành cho hai vùng khắc nhau 


— Vùng lạm an, 

— Và vùng bất an 

1) Vùng tạm an được giới hạn từ Gò Bắc 
Chiên (nh ly Mộc Hóa) đến sông Vàm Cổ 
Đông, nghĩa là vùng đất giáp ranh với tỉnh 
Tây Ninh, cỏ các phần tử Cao Đài ly khai 
hoạt động ở vùng đất phụ cận Gò Dầu Hạ. 
Lực lượng Cao Đài này đặt dưới quyền chỉ 
huy thống nhất của một đại tá Cao Đài lên. 
Đặng Thành Sử tự Phụng và đơn vị ly khai 
này lại mang danh hiệu là Trung đoàn Trịnh. 
Minh Thế (). 

2) Vùng bất an được giới hạn từ Gò Bắc 
Chiên — Mỹ An qua tới Hồng Ngự nghĩa là 
vùng đất thuộc phía Tây của tỉnh ly Mộc Hóa. 


Trong vùng này, quản Trần Văn Soái với 5 
trung đoàn và nhiều tiều đoàn đã chiếm đóng : 
Tuyên Bình — Vĩnh Lợi — Vĩnh Thạnh — 
Cải Cải — vùng giồng phía Tây Mộc Hóa — 
và vùng Cao Lãnh. Quân Trần Văn Soái hoạt 
động với tinh cách du kích nên không có vị trí 


nhất định. 

Với tình hình này và địa thế hiềm trở của 
Đồng Tháp, Bộ tư lệnh Liên Khu chiến đã đưa 
ra một ý niệm điều quân như sau : 


1) Thời kỳ thứ nhất : Bổ trị tất cả các 
nẻo xuất nhập Đồng Tháp, nhất là vũng biên 
giới Miễn -— Việt hầu cô lắp hoàn toàn đối 
phương về mặt tiếp tế cũng như tiếp viện từ 
bèn ngoài, đồng thời cho quân tảo thanh 
chiếm vùng xung quanh Gò Búc Chiên và vùng 
Cao Lãnh. 

3) Thời kỳ thứ: hai : Xoay mặt trận từ Gò 
Bắc Chiên sang Hồng Ngự đề đánh ép đối 
phương đồn về trung tâm vùng bất an đẻ dễ 
bề tiêu diệt hay bắt họ phải bế tắc mà đầu hàng. 

3) Thời kỳ thứ ba: Sau khí giải quyết 
xong vấn đề Soái, sẽ xoay sang vùng Đông Bắc. 
Đồng Tháp là vùng tạm an đề tiêu điệt những, 
phần tử Cao Đài ly khai 

Ngày 9-1-1956, Hộ chỉ huy Khu chiến 
Đồng Tháp và Bộ tham mưu Sư đoàn lỗ khinh 
chiến di chủyên đến đặt tại Gò Đắc Chiên. 

(Quản chính phủ chia lâm nhiều cảnh : 

— Cảnh « A » gồm các Trung đoàn 43, 44 
và một pháo đội di chuyền lên Gò Bắc Chiên 
đo các Hải đoàn xung phong 21 và 23 đảm 
nhận. Cảnh quân này từ ngày 12-1-56, bát đầu 
tiến quân từ Gò Bắc Chiên về phía Tây Bắc. 

— Cánh «B» gồm có Trung đoàn 39 và 
“Tiều đoàn 581 tại Cao Lãnh thành lập một hệ 
thống ản ngữ hoạt động tảo thanh quanh Chỉ 
khu Cao Lãnh. 


— Cảnh «C» do lực lượng của thiếu 
tường Nguyễn Giác Ngộ và Trung đoàn 42 từ. 


Sa Đéc di chuyên lên, án ngữ chặn đường rút 
lai của đối phương về miền Tây. 


— Trung đoàn 45, lực lượng trừ bị hoạt 
động xung quanh Gò Đắc Chiên. 

Cuộc hành quân đại quy mô này đã diễn 
tiến rất tốt đẹp, chỉ xây ra một vài cuộc đụng 
độ mà phần thiệt hại đều do phía lực lượng 
ly khai phải gảnh chịu. 


“Thoạt khởi, các Trung đoàn 43 và 44 tiến 
quân lên Bình Châu dọc theo sông Vàm Cỏ 
Tây. Trung đoàn 39 án ngữ dài theo kinh 
Đồng Tháp. Trung đoàn 44 từ Bình Châu tiến 
làn rạch Lọng Khốt. Khi toán tiền phong của. 
'Trung đoàn 44 chiếm Long Khốt, Trung đoàn. 
43 theo chân lên chiếm xóm Keo Gia. Quân 
ông Soái rút lui về Vĩnh Trị. 
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Sơ đồ hành quân Đồng Tháp. 


Tiếp đó Trung đoàn 41 từ Long Khót tiến 
quân chiếm Hưng Điền. Trung đoàn đ3 từ xóm 
Keo Gia cũng tiến lên chiếm Lò Gạch. 


Được tin đối phương đóng bản doanh tại 
Vĩnh Thạnh, Sư đoàn 15 thay chiều trục nỗ 
lực tiến về hưởng Tây Nam. Cảnh thử nhất 
đo Trung đoàn 44 cỏ pháo bình yêm trợ dàn 
tại Bình Châu tiến chiếm điềm Vĩnh Trị và 
Vĩnh Thạnh. Cánh. thứ hai do Trung đoàn 43 
€6 pháo bỉnh yêm trợ tiến quân chiếm 
h Lợi. 

Trung đoàn 44 chạm trán mạnh mẽ với 
đổi phương lần đầu tiên sau năm ngày hành 
uuân (16-1-1956). 

“Trung đoàn 39 tiếp tục tảo thanh tại khu 
Cao Lãnh và đã chạm súng một vài lần và 
thủ được một vài kết quả. Đề phản ứng lại, 
đối phương pháo kísh Chỉ khu Cao Lãnh 
khiến một thường dân tử thương. 


Sau cuộc chiếm đóng Vĩnh Thạnh, Vĩnh 
Trị, Vĩnh Lợi, Trung đoàn 43 và Trung đoàn 
44 hoạt động mở rộng quanh các vị trí vừa 
chiếm và thường chạm lẻ tẻ. 

Hai tiều đoàn của Trung đoàn 45 được 
gửi lên tĩng cường cho các Trung đoàn 43 
Và đá, 


Hải đoàn xung phong 21 tuần tiểu đài 
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theo sông Vàm Cỏ Tây từ Gò Bắc Chiên đến 
Bình Châu. 

Ngày 23-1-1956, Trung đoàn 39 hoạt 
động quanh vùng Cao Lãnh bắt sống được 
trung đoàn trưởng Trung đoàn Thường Kiệt 
tên là Phùng. 

Ngày 21-59, Sư đoàn 15 mở một 
cuộc tảo thanh ngược lại về phía Tây Nam 
Gò. Bảo Chiên đẻ chiếm địa điềm « Gậy Cờ 
đen » (dinh điền Phước Xuyên). Trung đoàn 
43được tăng cường di chuyền về Gò Bắc 
hiên chia quân làm 3 cảnh : — Cảnh l tiến 
theo rạch Bắc Chan quân lên Gây Cờ 
đen — Cảnh thứ 2có hải quân trợ lực tiến 
theo kinh Lagrange cũng tiến lên Gậy Cờ 
đen — Cảnh thứ ba đề tại ấp Bắc Chan để 
sẵn sàng trợ lực. Cuộc hành quân này vô sự. 
Trung đoàn 43 liếp tục tảo thanh ấp Tháp 
Mười. 


Từ ngày này về sau, không ngày nào là 
không có đụng độ xầy ra : — ngày 25-1, Tiên 
đoàn 581 phục kích đụng tại Phong Mỹ — 
ngày 20-1, Trung đoàn 43 đụng ở ấp Tháp 
Mười — ngày 28-1, Tiêu đoàn 581 đi phục 
kích lại chạm súng — ngày 29-1, Trung đoàn 
41 đã chạn sửng dữ đội với quản đối phương 
tại Vĩnh Thạnh khiến Hòa Hảo bị loại tới 80 
người chết 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẤNH CÁC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


Thời kỷ thứ nhất nhằm bổ trí bao mặt 
Đông Bắc và Đông Nam khu bất an vừa hoàn. 
tất, quân chính phủ chuyền sang thời kỷ thú 
hai bằng cách đưa thêm Sư đoàn 14 khinh 
chiến vào tham chiến. Cánh này được mệnh 
danh là Cảnh « D ». 

Hành quản thời kỳ hai khởi diễn lúc 06 
giờ ngày 5-2-56, Sư đoàn 14 từ khởi điềm 
Bình Thạnh ở phía Bắc Hồng Ngự tiến quản 
theo trục {nỗ lực rạch Sở Hạ— Cái Cải án 
ngữ dọc theo biên giới Miên — Việt, Hải đoàn 
2i tiến theo sông đề giữ an ninh sườn phía 
Bắc. Quân chính phủ đã chạm trần mạnh mẽ 
với đối phương. Trên đọc đường liến quản, 
quân Hòa Hảo gài rất nhiều mìn và có một 
sân mìn dài tới 1 cây số. 

Binh sĩ chính phủ chạm mìn bị thương 
rất nhiều. Đối phương thiết lập một vị trí 
phòng thủ rất kiên cố tại ngấ ba Sở Hạ — Cải 
Cải khiến quân chính phủ không vượt sông 
được và đã dùng pháo bính và trọng pháo 
bắn phá dữ dội. 

Ngày 7-5-56, chỉ huy trưởng khu chiến 
Đồng Tháp đã phải dùng tới lực lượng trừ bị 
là Tiều đoàn 5 nhảy dù trợ chiến, 

Tiều đoàn 5 nhảy đủ dùng suồng M2 
vượt sông Cải Cái tấn công thình linh, đánh. 
thủng vị trí đối phương khiến họ phải rủ, 
sâu vào trung tâm Đồng Tháp, 


Sư đoàn 14 lại tiếp tục tiến quân rượt 
theo. Tại rạch Cái Cái, đối phương làm nhiều 


rào cần, quân chính phủ phải mất công phá. 
đồ cho Hải đoàn xung phong 2Í tiến vào 
yêm trợ. 


Riêng trận quyết liệt xảy ra tại ngĩ ba 
rạch Sở Hạ — Cải Cải, bên chính phủ bị 
thương tới 56 người phần nhiều do mìn, 13 
chết trong đó cõ một thiếu ủy. Đối phương 
bị chết khoảng 50 người. Đây là một cuộc 
đụng độ lờn nhất đổi với tàn quân của ỏng 
Năm Lửa và là một trận có hầu hết các đơn. 
vị nông cốt của họ tham dự. 

Sau khi thua trận này, tính thần quân 
;ông Soái trở nên rời rạc. Các đơn vị của ông 
bị bao vậy trong khu Đồng Tháp đã bị thất 
thế ở giữa một vùng sinh lầy và nước đọng, 

Tời ngày 17-2-56, qua nhiều lần tiếp xúc 
với đại diện chính quyền, ông Trần văn Soái 
đã thỏa thuận mang bộ đội ra quy thuận. Các 
đoàn quân quy thuận được lần lượt đưa về 
tập trung lại trại chiêu an của chiến địch đặt 
tại Cải Vồn, 


Kết quả hành quân trong thời kỳ 
thứ nhất (9-1-56—5-9-56) 

— Tần thất đối phương 

— Chết 12 trong đó có 4 sĩ quan. 

Quy thuận : 15 

khí tịch thu : 52 đủ loại, trong đó có 

1 cối 8L ly và 3 cối 60 ly. 


~ Tần thất quân chính phủ 


~ Chết. 08 

— Bị thương 1 

— Mất tích 0 
— Vũ khí mất 11 vũ khi cả 
nhân 


x Kết quả hành quân trong thời kỳ 
thứ nhì 4-9:56 — 17-9-56: 

— Tòn thất đối phương : 

— Chết : 198 

— Quy thuận 3/785 

— Vũ khi tịch thu ; 2.071 súng trường, 
34 các bin, 85 trung liên, 85 súng cối 
330 tiều liên, 21 đại liên, 41 sửng lục. 


Tồn thất quản chính phủ : 


— Chết r8 
-— Bị thương r8 
— Vũ khí 00 


e. Xung quanh vấn đề ông Trần văn Soái 
về quy thuận. 


Ngay khi cuộc hành quân Đồng Tháp 
được điều động, Bộ tư lệnh Liên Khu chiến 
đã nghĩ đến việc đồn ép quân ông Soái vào 
một tình thế hị cỏ lập, để rồi lần lần đùng 
chính trị lỏi kéo họ về. 


Do đó, bên chính quyền đã thực hiện một 
cuộc vận động thương thuyết với ông Trần. 
văn Soái. 

Ngày (91-56, nghĩa là sau 10 ngày có 
cuộc tấn công vào Đồng Tháp, một đại diện 
của chính quyền đã bí. mật liên lạc được với 
một đại điện của Trần văn Soái. Đỏ là ông 
Phan Hà, đại tà đồng lý văn phòng của 
ông Soái. Cuộc gặp gỡ đã điển ra tại đồn 
Cây Tre làng Tân Phú (Đồng Tháp). Đại diện 
chính quyền đã giải bày sự khoan hồng của 
chính phủ và sẵn sàng tiếp nhận ông Trần 
văn Soải trở về với đại gia đình quốc gia. 
Trong việc gấp gỡ đầu tiên nảy, đại diện của 
Trần văn Soái cũng hoan hỉ tổ bày sự ham. 
muốn trở về của họ. Cả hai bên đều đi đến 


+. 


Núi trụ (tr của ông: Trần oăn Soái 
ng thuận. 


Ung Soát cùng đi uới. thiếu trợng Dưỡng oãn 
Mứ (đọi mũ nồi), tư lệnh chiến dịch Nguyễn 
luẻ. 8 


Thời oanh liệt của ông Trân oãn Soái, nà uợi 
bà Lê thị Gấm. 


chỗ đồng ý đề một đại điện chính thức của 
chính phủ được gặp ỏng Trần văn Soái đề 
trao đồi ý kiến và quyết định những điều kiện 
thỏa thuận. 


Ngày 31-1-56, phải đoàn chính phũ không 
gặp ông Soái nhưng đã gặp bà Lê thị Gấm, vợ 
của ông đề bàn luận thêm. Bà Gấm tỏ vẻ sốt 
sắng nên phải đoàn có nhờ bà thuyết phục đề 
ông Soái sớm đưa bỉnh đội trở về. 


Ngày 11-3-56, sau bao lần liên lạc và 
thảo luận, ông Soải đã chịu cùng ông đại sử 
lưu động của tồng thống là ông Nguyễn ngọc 
Thơ được đề cử xuống Hậu Giang tiếp xúc 
với òng Soải về vấn đề này. Ông Soái đưa ra 
một số điều kiện và những điều kiện này đã 
được chính phủ chấp thuận. 


"Ngày 17-2-56, ông Soài và bộ đội của ông 
đã chịu buông súng quy thuận. 


Ngày 19-2-56, những điều kiện của ông 
đã được chính thức công bố và được các bảo 
chỉ đăng tải. 

Những điều kiện này đại đề gồm có 
những điềm như sau : 

1) Ông Trần Văn Soái sẽ giao trọn lực 
lượng võ trang của ông đặt dưới quyền sử 
dung của chính phủ. 

2) Tài sản đã tịch thu thời thuộc về chính 
phủ, chưa bị tịch thu thời ông Soái được toàn. 
quyền sử dụng. 

3) Binh sĩ Hòa Hảo được tự do lựa chọn. 
tùy theo ÿ muốn của mình hoặc : — trở về 
với gia đình làm ăn, buôn bản, an ninh tính. 
sang sẽ được bảo đảm — hoặc xin gia nhập 
hàng ngũ quản đội Cộng Hòa Việt Nam, sẽ có. 
ban tuyên trạch lựa chọn và sẽ được đi huấn 
luyện tại Quân Tre. 


Ngày 2-3-56, lời tuyên bố của ông Trần 
văn Soái được chính thức phồ biến với đầy 
đã nội dung như sau : 

«San một thời gian lụ khai đứng đối lập oới 
chính phủ là øk trước đâu bởi một ngộ nhận 
xì ra đảng tiếc, làm lũng đoạn khối đoàn kết 
của dân tộc mà lỗi ấy do thực dân oà Việt Cộng 
Đâu kế lụ gián gây thẳm họa đau thương chơ 
đồng bảo, điều mà chính phủ Cộng Hòa Việt 
Nam không bao giờ. muốn. 

Thời gian lụ khai ấu, tôi đã nhận thấu sự 
đã tâm của bọn Việt Cộng lợi dụng đạo giáo 
đề muru nồi loạn, cũng như thực dân đã gián 
tiếp phá hoại nền an ninh oà trật tự của xứ sở' 
Việt Nam. 


CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH CÁC LỰC LƯỢNG HỒA HẢO. 


Đã quá rõ ràng bọn Thực-Cộng là những 
kể ngoan cố, khoác chiêu bải liên kết lợi dụng 
danh nghĩa đạo, phá hoại nền an ninh, chặn 
ngăn sức tiến triền của chánh thề Cộng Hòa, 
thêm nào đó cổ tình gâu hố chia rẽ giữa chánh 
phủ, nhân dân oà chúng tôi, đề hầu có cơ hội 
thôn tính Miền Nam. 

Töi đã nô tình hiều lầm bọn trên, nên đã 
đi trải oới nguyện oọng cũa toàn đân. Ngàu naụ 
chính nghĩa Cộng Hòa trên mục tiêu CHỐNG 
THỰC BÀI CỘNG TIỂU DIỆT BỌN PHIẾN 
LOẠN đo oị lãnh tụ cương quụết nà sáng suốt 
NGÔ ĐÌNH DIỆM dẫn đt đã đi đúng oởi 
nguyện uọng của toản dân, nà hợp uới giáo lý 
chân truyền của Đức. Huỳnh Giáo Chủ, øì thế 
tôi càng toàn bộ sĩ quan, hạ sĩ quan oà bình sĩ 
tử naụ nhận thấu lỗi lầm ấu, nên quyết định 
trở nề phụng sự oới chính phủ. 


Tôi cần phải có bồn phận sác nhận lập 
trường của tôi lẫn chung quản sĩ thuộc hạ đối 
øới chính phủ do Ngõ tồng thống lãnh đạo nà 
đồng thanh tuyên bố : 

Trên đường kiến quốc chung bằng j thức 
phụng sự Dân tộc nà Tồ quốc chúng tôi 
nguyện hứa : 

— Triệt đề chống Cộng, bài Thực đề đưa 
đồng bảo đến chỗ an ninh, trật tự. suốt uùng. 
Đồng Tháp Mười oà trên toàn cõi Việt Nam. 

— Triệt đồ ủng hộ chính phả do Ngô 
tồng thống lãnh đạo. 

— Đập tan mưu mô hiệp thương tồng 
tujền cử của bọn Việt Cộng độc tải khát máu. 

— Đặt toàn bộ quân sĩ thuộc hạ của tôi 
dưới quyền sử dụng của chỉnh phủ. 

— Thành khần phụng sự cho chỉnh phủ oà 
nhất định thẳng tay trừng trị lẫn tiêu điệt dự. 
đẳng phiền loạn còn trong nước nà ngoài ranh 
giới bè lũ tag sai cho bọn thực dân oà để 
quốc đỏ. 

— Tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của 
chánh phủ đề tiêu diệt bọn người. phá đạo, 
phần Thầy, phân cách mạng øã phản dân tộc. 

— Triệt đề tham gia cuộc tồng tuyền cử 
quốc hội ngày 4-3-1956. 

— Quuết tâm tranh đấu đứng trên lập 
trường của Nụỏ tồng thống đề zưởng đề xứng 
đăng là mọt tín đồ trang thành của Đức Thầy. 

Tỏi tha. thiết kẻu gọi anh em phật giáo 
Hỏa Hảo hãy đoán kết lại. noi theo lời tuyên 
bố cũa Đức thân sinh của Đức Thầụ, đứng 
sau lưng Ngỏ tồng thống đồ cương quyết 


thanh trừng bọn phản đạo nà tiêu diệt bạn 
Thực-Cộng đề xâg đấp nền tự do dân chủ uà 
đặc lập phú cường cho đất nước ». 

Tời ngày 7- một buồi lễ tiếp thâu 
ông Trần văn Soái và bình đội của ỏng đã 
được tỒ chức tại Cải Vồn đề chấm đứt cuộc 
đời hoạt động quân sự và chính trị của ông. 
Ít lâu sau, ông Soái và gia đình trở lên Saigon 
sổng bình thường như những người đản khác. 


Cuộc trở về của ông Soái đã làm cho 
tình hình miền Tây lắng dịu hẳn. 


Cuộc hành quân đánh lực lượn ly 
khai Cao Đài : 11-5-56 — 94-5-56 
Sư đoàn 15 khinh chiến được chỉ định 
mở cuộc hành quản chót về phía Đồng Bắc 
Đồng Tháp mệnh danh là hành quân Thăng 
Long khai diễn ngày 11-3-56. Cuộc hành quân 
này có mục đích tiêu diệt những phần tử 
Cao Đài ly khai tại vùng bất an. 
Vài cuộc đụng độ khá quan trọng đã xầy 
xa quanh vùng Trả Củ Thượng. Ngày 15-3-56, 
quản đội chính phủ bắt được một trung tá 
Cao Đài tên Huỳnh văn L¡ 
Từ ngày 19-3-56 dẫn về sau, các cuộc 
hành quân của quân đội quốc gia tại vùng 
tạm an chuyển thành các hoạt động tảo thanh. 
địa phương và các hoạt động hành chánh 
nhằm kêu gọi dân chúng hồi cứ. 
+ Kết quả hành quân Thăng Long : 
— Tồn thất đối phương : 
— Chết 68 
— Tủ bình +60 
— Vũ khí tịch thu : 33 súng đủ loại 
— Tồn thất quán chính phủ : 


— Chết 1 
— Bị thương — :20 
— Mất tích :Ð 
— Vũ khí mất :22 súng trong đó 


có 1 súng cối 

Ngày 2I-3-56, một số tủn quân Cao Đải 
ly khai ra quy thuận gồm 56 người mang 
theo 47 vũ khí đủ loại. 

Sau vụ quy thuận tập thể này, cuộc hành. 
quân Thăng Long chấm đứt. Nhưng chiến 
trường Đồng Tháp chưa yên hẳn và luôn 
luôn sỏi động với các hoạt động của Việt 
Cộng cấu kết với các phần tử ly khai còn 
lại. Tại đây, bọn chúng đã lợi dung được 
miền biên giới bao la và bỏ ngỏ làm nơi trú 
ân và hoạt động. Các đơn vị quân đội quốc 
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CÁC CUỘC HÀNH QUẦN ĐẨNH CÁC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


gia đã phải vất vã thường xuyên đề mở các 
cuộc hành quân tảo thanh nhưng không sao 
tiêu trừ tiết được, 


Ngoài 
gia ra công thiết lập các t 
đường lộ giao thông đề để cai trị và phát triền 
Yồ nông nghiệp tại những cảnh đồng bát ngất 
và phẳng phía của miền Đồng Tháp vậy. Các 
tỉnh Kiến Tường, Phong Thạnh cùng con 
đường chiến lược và kinh tế từ Cai Lậy vào. 
Mộc Hóa đã được thiết lập và mở mang vào. 
thời gian này 


h. Các cuộc hành quân đánh lực lượng 
Ba Cụt : 5-1-56 — 51-5-56. 
A LỰC LƯỢNG BA CỤT. 

Mặc dù bị phân tán bởi chiến địch Đinh 
“Tiên Hoàng, quản Ba Cụt vẫn còn khả năng 
hoạt động và vẫn là một lực lượng võ trang 
đăng ngại cho chiến địch Nguyễn Huệ. 

Đề chỉnh đốn tồ chức và phân định chiến 
trường hoạt động, Ba Cut cho chia vùng Hậu 

ng ra làm bốn khu chiến với sự bổ trí lực 
lượng như sau 

1) Kha Giồng Riêng (Rạch Giả) : khí 
rời cô Tiều đoàn 2L đóng tại Bắc 
ồng liêng. 

3) Khu Da Thế : khoảng 400 người có 
Tiều đoàn Hồng Châu đóng vùng Thới Long 
(Cñn TÌ ông trên kinh 
Bốn Tồng, đại đôi đặc biệt đông trên kinh 
"Tri Tôn, 

3) Khu Ha Tì 
“Tiêu đoàn chủ lực 

1) Khu Chả 
đoàn 19 đóng tại Tân An,T 


ón ; khoảng 200 người có 
hất Sơn đồng tri Vĩnh Phả, 


Đốc : khoảng 400 người có 
đoàn 7 


đội 2 phòng 
h Thần Nông, Tiều đoàn. 
Phan Thanh Giản tại Mương Kinh đọc theo bờ. 
xỏng Tiền Giang, Tiều đoàn Lẻ Văn Du) 
đồng vùng rạch Sở Thượng. 

Ngoài s 
đoàn chủ lực đóng 
mình. Đỏ là: 


— Trung đoàn Bắc Tiến còn khoảng trên 
200 người. 

— Trung đoàn Nguyễn Huệ gồm cả vào 
Tiều đoàn 202, vì các Tiểu đoàn 201, 202, và 
201 sau các lần thất bại đã bị giải thể, còn lối 
200 người. 


450 


— Trung đoàn Lê Quang còn lối trên 
300 người. 

— Trung đoàn Lê Lợi khoảng 100 người. 

Ba Cụt gọi bộ đội của mình là lực lượng 
Nghĩa quản cách mạng hoạt động trong Việt 
Nam Dân chủ Xã hội đẳng gọi tất là Dân Xã 
Đẳng. Ông tự phong cho mình là trung tướng 
giữ chức tồng tư lệnh quân lực Dân Xã Đẳng. 
Điềm này cho thấy là ông đã hoàn toàn 
nghịch ý với ong Trần văn Soái vì ông đã có 
một lập trường riêng và m^! tư tưởng chính 
trị riêng. 

Vào lúc chưa xây ra cuộc chiến tranh với 
chính phủ, ông đã cũng cố lực lượng Dân Xã 
Đảng, Lực lượng này đã có ở các tỉnh đẳng bộ 
và quận bộ thuộc 6 tỉnh miền Tây : Châu Đốc, 


Long Xuyên, Cần Thơ, Sa Đéc, Rạch Giá và 
Hà Tiên. Nghĩa là ông đã lập đẳng bộ cả tại 


những vùng thuộc sự thống quản của ông Soái. 

Ông lại còn có tham vọng lập ra một mặt 
trận mang danh là Mặt trận giải phông quốc 
gia Việt Nam (6) đề chống đối ông Diệm. Trong 
sựy chống đối này, ông không nhìn nhận hiệp. 
định Geneve mà chỉ yêu cầu ông Diệm phải 
chấp nhận quyền hợp pháp hoạt động chính. 
trị cho toàn thê đẳng phải quốc gia đề qui 
hoàn sự chiến đấu trên mọi phương diện cho. 
việc thống nhất đất nước. Ông được sự gi 
đỡ đắc lực của người vợ thứ lên là Cao thị 
Nguyệt lả con một nhà đanh gia vọng tộc quê 
ở Thốt Nốt. 

Sau các cuộc hành quân của chiến dịch 
Định Tiên Hoàng, lực lượng của ông bị tan 
rã khô nhiều, chỉ còn khoảng 3.000 người. 

Đảm tàn quản này đã mệt mỗi lại không 
nghĩ ngơi phải hứng chịu liên tiếp các cuộc 
tấn công của trên hai sư đoàn được tăng 
cường thêm nhiều phương tiện khác nữa, 


A HÃNH QUÂN GIỒNG RỊ 
5-1-56 — 8-1-6, 


Sư đoãn 11 khinh chiến được giao phó 
mở cuộc hành quân vùng Giồng Riềng đề tiêu 
điệt các Trung đoàn Lê Quang và Nguyễn Huệ. 

Vì cuộc. hành quân t chức quá gấp rút, 
thiếu phương tiện vận tải, nên cuộc tấn công 
bị trì châm khiến quản của Ba Cut nhờ thể 
trốn thoát. 


(6) Đừng 
Cũng mỗi ới ng 
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A HÃNH QUÂN CẢ MÂU BẮC 
10-1-56, 


Sau khi bị Liên đoàn nhầy đà truy kích 
ngày 12-12-55, Trung đoàn Lê Quang trốn thoát 
về Ấn trú tại vùng U Minh Thượng. 

Trung đoàn 33 và các đơn vị địa phương 
cùng tiều đoàn Bảo an đoàn của ông Lâm. 
quang Phòng cỏ nhiệm vụ làm một phòng 
tuyến chặn ngoài khu rừng U Minh Thượng. 
không cho đối phương thoát về vùng Giồng 
Riềng. 

Vào đêm 8-1-56, quân Ba Cụt đột nhập 
xöim Thầy Quân bẫU mất thiếu ủy Bùi quang 
Thừa và các nhân viên hành chánh mang 
đi mồ bụng. 

Sảng ngày 10-1-56, Tiều đoàn 1/36 được. 
phải đi tìm xáe, bất đồ lọt vào ồ phục kích 
khiến cho : 

— 40 chết trong đó có 3 sĩ quan. 

— 44 bị thương trong đó có 2 sĩ quan 


— 8õ vũ khí bị mất trong đỏ có 2 cối 
81 ly, 2 cối 60 ly và 1 đại liên 

— 1 máy truyền tin SCR 300 và 3 ANI 
PRC 6 bị mất. 

Quân Ba Cụt còn bắt được một số bình 
sĩ nhưng thả ngay sau đó, 

Đây là trân thứ hai sau trân Giồng Riềng 
(tháng 12-1955), quân của Trung đoàn Lê 
Quang đã chiến thẳng trước quân đội quốc 
gia. Trung đoàn này được coi là một đơn 
vị thiện chiến nhất của Ba Cut và thuộc 
quyền chỉ huy của trung tá Hòa Hảo Nguyễn 
Thời Rẻ. 

ĐỀ biện minh trước sự thất bại này, 
trung đoàn trưởng Trung đoàn 33 cho biết: 
« Tiều đoàn trưởng Tiều đoàn 1/36 là đại ủy 
Trần Hữu Hạnh đã khinh xuất tiến quản quá 
mục tiêu ấn định tới 11 cày số, nên khi bị 
đánh các đơn vị bạn không hay biết đề tiếp 
viên ». Nhưng đây là một cuộc hành quản 
mà nhiệm vụ chính được ấn định là đi tìm 
xác bạn. Do đó, cấp chỉ huy thừa hành khỏ 
lường được giới hạn hoạt động của mình. 
Các binh sĩ dưới quyền đại ủy Hạnh cho 
rẳng vị tiều đoàn trưởng của họ không cho. 
binh sĩ lục soát cần thận nên đơn vị mới bị 
lọt vào ð phục kích. Cuộc giao tranh đã diễn 
ra rất mau lẹ vì hỗa lực địch rất mạnh mẽ 
từ ba mặt bản vào một chỗ. lên quản chính 
phủ vì bị bất ngờ nên đã bị thiệt hại 
như vậy. Đây là một trận thua lớn 


đội quốc gia vào thời kỳ nảy trước quản 
vũa ông Ba CụL. 


A HÀNH QUẢN THANH MỸ TÂY 
13-1-56 — TẾ 


tư lệnh Sư đoàn 1 đã ch 


tảo thanh vũng này, 


được giao phỏ 


Lực lượng hành quản chia làm õ cảnh 


theo các bở kinh tiên vào rạch Cần Thảo. 

Đây là một cuộc hành quân đêm, đi từ 
điềm xuất phát tới vùng hành quân phải 
qua một lộ trình đài lỗ cây số. 

Đề giữ bí mật, cánh quân được xe chở 
đến điềm xuất phát lúc chiều mở tối ngày 
13-1-56 và đi chuyên ban đêm không được 
nghĩ. 

Tiều đoàn 2/12 do đại ủy Bài Đức Điềm. 
là tiều đoàn trưởng đã tời mục tiêu là rạch 
“Thảo lúc lờ mở sảng ngày I4-I-ð6, Trong, 
khi đó những cảnh quản khác không tới 
được các mục tiêu ấn định bởi vì các cánh 

nên đã lới 


quân này dừng nghĩ đọc đười 
trẻ 


Vào lúc này, lúa vừa gặt xong. Các cảnh 


đi 
bờ lạch. 


Tại rạch Cần Thảo, một đơn vị cân vệ 
của Ja CuL nằm ngủ rải rác trong những 
đống lúa và đồng rạ, đến nỗi khi một đại 
đội của tiều đoàn trên bước qua cũng không 
biết hoặc nếu có một vài tên biết th 
âm. trên vượt gì 

2/12 đi qua 
gì cổ, vì trời 


ôn cho đơn, 


„ cả đơn vị thuộc Tiêu đ 


địch mà khôi bí 
còn tối. 

Khi trời vừa lờ mờ sáng, đơn vị cạn vệ 
Hòa Hảo này bắt buộc phải nỒ sửng vì bị lô. 
Phát nồ đầu tiên của chúng đã sảL hại một 
trung ủy của tiêu đoàn. Một trận cản chiến đã 
xây ra với bộ chỉ huy tiều đoàn đi sau đại đội 
kề trên. Bộ chỉ huy tiều đoàn bị cô thế như 
nhờ đại đội đi phía trên kịp quay trở lại đánh. 
áp đối phương vào giữa. Đơn vị của Ba CụL 
không chịu đựng nồi phải chạy tản ra đồng, 
Nhờ đồng quang, Tiêu đoàn 3/13 đã tiêu d 
gần trọn đại đội cân vệ kề trên. 

Nết quả: bên Ba. CúL 30 chết, vũ khí bị 
tịch thú 17 khẩu trong đỏ cỏ 1 bích kích pháo 
L6 50 — bên quản chính phũ 4 chết trong đó, 


“â 
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cố 1 trung ủy, 1Ó bị thương, 


Đây là một trận đánh đêm có kết quả 
nhất, 


A HÀNH QUẦN CHẦU PHÚ BẮC : 
2I-1-56 — 25-1-56 


Trung tuần thắng 1-1956, vùng Châu Phú 
Bắc, khu đất phia Bác Châu Đốc giáp ranh 
Cao Miền bị áp lực mạnh của quản Da Cụt lợi 
dụng địa thế thuận lợi quấy rối các đồn 
giới. 

Sư đoàn 4 được chỉ thị mở cuộc tảo thanh 
chia quản làm hai cánh mỗi cảnh 1 trung đoàn. 

Ngày thứ nhất tảo thanh khu vực sông 
Châu Đốc và khu vực đọc theo kinh xáng 
Châu Đốc tới quận Tân. Châu, 

Ngây thứ hai tảo thanh khu tả ngạn sông 
Bassae lừ đồng Cô Vì đến kinh xăng Tân 
€ 


Ngày thứ ba tảo thanh vùng phía Bắc 
quận Tân Châu, 

Chỉ cô một cuộc đung độ nhỏ xây ra. 
Cuộc hành quản coi như đã thất bại theo như. 
tờ trình của Sư đoàn 4 đã chiến : 

“Ta không đủ phươi 
mau đến bị chăn 


n đề đưa quân 
âu địch. 

— địa thế lại rất khó khăn, chỗ thì toàn 
là lau chỗ thì sinh lầy nước ngập. 


Những yấu tố ä làm cho các cảnh 
quân không bao giờ vây kín được quản đổi 
phương khiến họ có đủ thì giờ vượt qua biên 
giới (Âu thoát hoặc ân núp trong các khu rừng 
lau rằm rập. 


“Tôm lại, cuộc hành quản này chỉ đạt được 
mục đích giải tỏa các đồn địa phương khỏi 
áp lực của đối phương. Một khi chủ lực 
khôi thì chỉ trong một thời gian 
ngắn quân địch lại từ biên giới Cao Miễn kéo 
về hoạt động như trước. 


A HÀNH QUẦN TÂY NAM SA ĐÉC 
23-1-56 — 25-1-50 


Sau những tộc hí 
đo chiến dịch Đỉnh Tiên Hoàng tung ra, tỉnh 
hình trong Tiêu khu Sa Đéc tiến triền rất khả 
quan, những còn một vùng rộng lớn giữa 
khu tứ giác : Cái Dừá — Tân Phú Trung — 
Lai Vụng — Hòa Long chưa kiềm soát được. 


Quân Hòa Hảo có khoảng 350 người thuộc 
Trung đoàn Huỳnh Đức do một thiếu tả Hòa 


Ho tên là Huỳnh văn Đây chỉ huy, Vùng này 
là Chiến khu 2 thuộc Liên khu Hậu Giang 
của Soái. 

Ở trong vùng tử giác này có một tiều 
đoàn Hòa Hảo thuộc quyền chỉ huy cỗa trung 
tả Nguyễn văn Huẻ. Bộ chỉ huy hành quân. 
được chỉ thị khỏng được phạm vào khu vực 
chiếm đóng này. 

Cuộc hành quân đặt thuộc quyền chỉ huỷ 
của Phân khu Vĩnh Long với một lực lượng 
tham chiến gồm có Trung đoàn 40 thuộc Sư 
đoàn 11, 1 tiều đoàn thủy quân lục chiến và 
các đơn vị Bảo an đoàn của Tiều khi Đéc. 

Cuộc hành quân chia làm hai giai đoạn : 


lni đoạn 1: hoàn thành vòng vây bao, 
quanh khu tứ giác một cách âm thầm. 

— điai đoạn 3 : tấn công vào vị trí đối 
phương, càn quét vùng Long Thàng đài theo 
rạch Cải Răng và rạch Cái Chanh, thâu hẹp 
vào địa Xanh đề cần quét và truy nã những 
phần tử lẻ lễ, giai đoạn thứ hai sẽ làm đối 
phương chạy tán loạn mất tỉnh thần và đấu 
súng lên trốn, 
lai đoạn hai này chia làm ba thời kỹ : 


— Thời kỳ một : tấn công vị trí địch ở 
ấp Long Thàng vá kinh Pellê thâu hẹp vòng 


vậy quanh địa Xanh. 

— Thời kỳ hai : Cân quét và tiêu: diệt 
địch quanh vùng địa Xanh. 

— Thời kỳ ba : Dừng quân ở những 
điềm trọng yếu, ban đêm tung ra các Ồ phục 
kích đề truy nã những phần tử đối phương 
Tế tế và khai thác tỉn tức tìm vũ khi. 

Đề thực hiện ÿ đị 
quân chia qu 
nhiệm vụ bao 
của đối phương. 


h trên, lực lượng hành 
bầy cảnh đồ vừa lâm 
ây vừa tấn công vào 


Trong cuộc hành quân này, quản chính 
phủ chỉ đụng trận cỏ ba lần 

— lần thứ nhất xẩy ra tại Tân Phủ Trung, 
khiến cả hai bên đều thiệt hại nhẹ. 


— lần thứ nhì, đo một cánh quân khác 
chạm súug tại vùng kinh Bông Súng, tịch thu 
được một vài vũ khí. 

— lần chót, đo một cánh quân hoạt động, 
lục soát tại rạch Cái Mít tịch thu được 9 
khẩu súng, thực ra không có đụng độ. 

Cuộc hành quân, xem như vậy, không có. 
kết quả khả trợ, vì các đơn vị đối phương đã 
kịp thời tầu tán hết. Theo như lời nhận xét 
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của thiếu tả Huỳnh văn Tồn, tiều khu trưởng 
Tiều khu Sa Đéc, ông cho rằng bên quân đội 
chính phủ đã phạm vào ba khuyết điềm 
chính 

1) Lệnh hành quân không được triệt đề 
thí hành : trường hợp một cảnh quân nhờ 
GAO (7) báo cáo lão là đã đến điềm ấn định, 
phưng thực ra còn cách điềm này rất xa, nên 
khi một cảnh quân khác đụng địch ở kinh 
Bông Súng, bộ chỉ huy hành quân chỉ thị cánh. 
quân ở trên tiếp ứng chặn địch. Cảnh quân 
này đã không thỉ hành được mệnh lệnh đề 
địch chạy mất vì còn Ở rất x 

2) Chiến đấu không quen của binh sĩ 
“Trung đoàn 40 : đơn vị này ở miền Trung đưa 
vào hành quản ở miền Nam nên không quen 
.đja thế, không quen chiến đấu trong miền 
sông rạch và lội nước nèn đã rất chậm chập 
lâm ngưng trệ cuộc hành quân. 

3) Thời gian hành quân quá ngắn : không 
giúp ta tiêu điệt và tìm đoạt vũ khí của loạn 
quân. 


A HÀNH QUẦN GIỒNG RIÊNG 
1-2-56 — 8-2-56. 


Trong các chiến địch đẹp loạn, đây là 
cuộc hành quản thứ ba được mở tại đây. 

Trung đoàn Lê Quang từ vùng U Minh 
Thượng đã rút về đóng chung với một phần 
của Trung đoàn Nguyễn Huệ trong khu tứ 
giác : Giồng Riềng — Ngọc Hà — Hòa Lợi — 
Chùa Thọ tạm gọi là vùng Bàn Cờ. 

Vị trí cũa Trung đoàn Lê Quang đóng đọc 
theo kinh Thầy Cai và kinh Tư Thăng. 


Bộ chỉ huy Khu chiến miền Tây giao phó 
cho Sư đoàn 11 mở cuộc hành quân. 

'Việc chuần bị hành quân và cách thức giữ 
gln bí mật so với những lần trước đã có nhiều. 
kinh nghiệm. Vị sư đoàn trưởng là trung tá 
Lê Quang Trọng chỉ họp hành quân sau đỏ, 
ra lệnh viết vẫn tất đề bảo toàn bí mật. 

“Theo quan niệm hành quân, bên chính 
phủ cho một bộ phân quấy rối lục soát ồ ạt 
đề đối phương chú ÿ và lầm tưởng chỉ có một 
mặt, trong khi đó các cảnh quân chủ lực của 
chính phủ di chuyền tới bằng mặt khác. ĐỀ 
bảo mật lực lượng bành quân chỉ di chuyền 
ban đêm còn ban ngày ần núp nghỉ. 

Các cánh quân chủ lực được chia làm ba. 
cảnh ; 


1) Liên đoàn Cảnh do thiếu tá Cảnh chỉ 
huy gồm các Tiều đoàn 1, 19 và Tiêu đoàn. 
Chà (8). 

2) Liên đoàn Lương do thiếu tả Lương: 
chỉ huy gồm các Tiều đoàn 5, 13 và 3. 

3) Liên đoàn Thanh do thiếu tả Thanh. 
chỉ huy gồm các Tiêu đoàn 11, 520. 


Liên đoàn Cảnh từ Cái Trầu di chuyề 
bằng xuồng đến ấp Hòa Đông. Liên đoàn 
Lương từ kinh Cải Bé di chuyền bằng xuồng 
đến ấp Hòa Mỹ. Liên đoàn Thanh từ ThốL 
Nốt dichuyền ngang Cờ Đỏ, tảo thanh vùng 
Thới Đông. 

“Tuy nhiên, chung cả cuộc hành quân cũng 
chỉ có ba cuộc chạm súng không quan trọng 
lần thử nhất tại ấp Hòa Mỹ, lấy được 3 súng 
trường — lần thứ bai tại ấp Hòa An, lấy được 
1súng trường — và lần thử ba theo kinh Ô 
Môn đến kinh Bầy Ngàn, giao phong khả dữ 
dội khiến đối phương tử thương 2 tại chỗ, bỏ 
lại hai súng cối 81 ly và 60 ly với một tiều 
liên. 

Kết quả không lấy gì làm khả qua là vì 
binh sĩ của lực lượng hành quản di chuyền 
ban đêm rất kém, không quen thuộc đường, 
lối và không nhận định được địa bình. 


A HÀNH QUẢN CHÂU PHÚ BẮC 
LẦN THỨ HAI 
22-2-56 — 24-2-50 


Cần nói rõ vùng Châu Phú Bắc là một 
khu tứ giác giới hạn bởi các sông Dassac, 
Mekông, kinh xáng mới Tân Châu và biên 
giới Miễn- Việt, 

Nếu tấn công từ kinh xáng mới Tân Châu 
lên phia Bắc, quân Hòa Hảo ở phía Đóng 
“Tân An và Núi Nồi sẽ rút qua sông sang vùng, 
Thường Phước hay là rút về kinh Thần Nông 
vùng Hòa Hảo ; quân ở phía Tây sẽ rút qua 
biên giới Cao Miễn về hưởng núi Angkor 
Boroy. 

Nếu dùng cầu đề đồ bộ lên hai bờ sông 
phía Tây sông Mékông và phia Đông sông 
Bassac, quân Hòa Hảo ở các vùng Phú. Hữu: 
đồng Cô Vi sẽ rút theo ngọn rạch Cổ Lau 
sang biên giới Cao Miễn. 

Theo địa thế đối với tháng 2 dương lịch 
này, các vùng trên đã khô ráo, nên sự di 
chuyền bằng đường bộ của địch quân rất dễ 


0) Phi c- qua dt bên và kưếng địc đo ác đn vị 
kệ kín eo di dị củn bộ dĩ bợ Đình quên. 
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uy vảy, sự rằm rạp của cây cô rất 
quan sât của tầm mắt 


dàng, 
nhiều, đã hạn chế s 


uộc hành quản ngày 2I-1-56, tình 

h trọng, Các đơn 
giới kêo về tiếp tục ny 
$ đồn ÍL khi đi ra 


hiếp các đồn bói. Qu 
ngoài được. Cách trước cuộc hành quân trên 
một tuần lẻ, loạn qì bản chết viên thiếu 
ủy đồn trưởng Tân An, là một đồn ở sát biên 
giới trên bờ sông Mêkông, khi vị sĩ quan này 
vừa rời khỏi đồn ra tới chợ chỉ cách đồn có 
200 thước. 

“Tuy tỉnh hình nghiêm trọng như vậy mà 
hàng ngày chợ vẫn họp đồng, sinh hoạt đân 
chủng bình thường như không. cỏ gì xảy r: 
là xứ mà dân chúng sống nghề chăn t 
dệt cửi. Suốt đọc sông Mêkông từ đồn biên giới 
tới quận Tân Châu đều trồng dâu. Các luống 
đâu luôn luôn xanh mơn mởn vì đất phù sa 
màu mỡ vun bỏn; trong làng các cô con 
gải hiền dịu suối ngày ngồi trên khung cử 
Nghề chăn tâm đột cửi là 


Có ai ngờ đã 
đẹp và nên thơ này, mộ cuộc cl 
khủng khiếp đã diễn ra 


v giữa những khung cảnh 
n tranh 


Guọc chiền tranh không khiếp này là một 
thứ chiến tranh du kích mã Hòa Hảo đã áp 
dụng nhứ sau 


ếu quân chính phủ dàng bộ bình 
tiến vào vũng này, họ dùng ghe thuyền đánh 
cả trốn ra các củ lao trên sông Mékông. 

— Nến quân chính phủ đàng đường thủy, 
bọ từ các cồn trốn lên đất liền, và nếu 
chính phủ mở một cuộc hành quân lớn gồm 
cả thủy bô, họ kéo qua biên giới. 


— Nếu quản chính phñ đóng đẻm ở trên 
mảnh đất này thì phải coi chừng các phần tử. 
Hòa Hảo núp trong các luống đâu rậm rạp đề 
bắt cóc các qu n đi lê tổ, hay họ còn 
bò Với vị trí đóng quân đề bắt hay ám sát 
Thững bình sĩ ngũ mệt. Thực là khỏ đồng 
đêm tại nơi đây nếu không nhẫn tâm phá 
những luống đâu của dân, 

Đề mở cuộc hành quân vào vùng Châu 
Phủ. Bắc lần thứ hai này, Sư đoàn 1 đã chiến 
tá Tôn ứng làm tư lệnh lại được 
nh nhận lãnh nhiệm vụ. Rút kinh nghiệm 
thất bại lần trước, lần này sư đoàn trù liệu 
thêm nhiều quản đề cỏ thể chặn hậu địch tại 
biên giới. 


ä ba trung đoàn cơ hữu được điều động 


tham đự, chia quân làm ba cảnh : 

— Trang đoàn 10 xuất phát từ phía Tây 
kinh xăng mới Tân Châu tiến lén phía Bắc. 

— Trùng đoàn {1 xuất phát từ phía Đông 
kinh xảng mới Tân Châu cũng tiến ngược lên 
phía Đắc, 

— Trung đoàn 12 chia làm hai toán : — 1 
toán được tàu hãi quân chuyên chở đồ quân 
lên phía Đông khu tử giá gần đồn biên giới 
Tân An; — 1 toán được đưa xuồng đồ quản 
lên Tây sỏng Bassac ngang phía biên giới. Cả 
2 toán này có nhiệm vụ tiến dọc theo 
biên giới rồi mở cuộc cản quét về phía nội đị 

Mục đích của cuộc hành quân này là bao 
vây và lùa đối phương vào khu trung tâm tứ 
giác đề tiêu điệt. 

Nhờ địa thế rậm rạp khó di chuyền, quân 
đối phương đã kịp thời lần trốn, chỉ có một 
cuộc đụng độ khả quan trọng xẦy ra tại rạch 
Cö Lau. 

“Thực ra, cuộc đung độ này xầy ra do một 
sự tỉnh cờ buộc họ phải giao chiến, chử không. 
phải lực lượng hành quân đã bồ vảy được đề 
buộc họ phải chấp nhận giao tranh. 


Câu chuyện đã xÂy ra như sau: 


« Một tiều đoàn thuộc Trung đoàn 12 được 
đồ quân lên phía Tâu khu tứ giác, tiến theo 
đọc biên giới, bình #ĩ đi theo một con đường 
mòn đã có nhẫn uết chán người đề oừa làm 
chuần khỏi bị lạc sang bên kia biên giới nà đề 
vừa dễ đi. 

Khoảng 10g sáng, đơn øị tới rạch Cỏ Lau 
sau hơn hai tiếng đồng hồ di chuyền, uà chỉa 
quân tiến theo hai bẻn bờ rạch ề phía nội địa. 
Một loán tiền phong gấp một øài bóng địch 
chạ, nhưng, oi cổ lau dâu đặc che khuất tầm 
mất nên bẩn không trừng. Tuy nhiên, những 
người bỏ chạy này đã nếm lqi các xách nai 
đựng toàn âu dược. Cuộc hành quản theo con 
rạch oỏ sự. Các cảnh quản được thu oề đồng 
xát biên giới đề chờ lệnh. 

Buồi trưa khí cơm nước xong xuôi, ị tều 
đoàn trưởng thấu khủe ngọn rạch Cổ Ủau ăn 
sề phía Cao Miên chưa được khảm phá. Ông 
liền ra lệnh cho một đại đội làm công oiệc nảy. 
Đại đội nàụ  oửa suất quân khỏi nơi đồng 
chừng 300 thước, bất đồ súng nồ tới tấp. Đại 
đội bị bất ngờ nhưng nhờ được súng cối 81 lụ 
của tiều đoàn cấp thời uềm trợ nên thoát hiềm. 
Các làn đạn trọng. pháo tuụ oậu cũng không 
đảm bắn. oảo mục tiêu bởi øÌ các mục tiêu bị 
che khuất trong lau sậy nên chỉ bẵn phía za 


“CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẤNH CẤC LỰC LƯỢNG HỒA HẢO. 


sợ lầm oảo quân bạn. Một đại đội khác được 
chỉ: định mượt bên bờ đối nghịch oới bên bờ 
đang tác chiến đề bọc hậu. Nhờ được sự rậm 
rạp của cổ lau che khuất, đại. đội này đã tiến 
tới nơi địch một cách đễ dàng. Từ ngọn rạch 
Cö Lau bên nà không thề băng qua được, đại 
đội tiếp cứu đã đặt được một khầu đại liên 
bân chận hậu oào địch một cách hiệu quả. 

Trước tình hình này, đám quân Hòa Hảo. 
nao núng. Bỗng nhiên, bên quân chính phủ 
thấy một người đản ông oạm øỡ bên địch cầm 
puông oäi trằng. phất ra hiệu đầu hàng. Rồi 
trong đám sậu, người đản ông này suất hiện 
nguyên hình bên cạnh một người đân bà mặc. 
đồ đen oà. một con chó béc gi. Một số người 
khác lố nhố ở phía sau. 


Bên quán đội cho ngưng bẵn đề bằt đầu 
chuần bị cho một sự tiếp nhận đầu hàng. 

Đám Hòa Hảo nhờ một oài phút ngưng bẫn 
nàu đã thoát khỏi uùng đạn đạo nguụ hiềm của 
khầu đại liên trên. Những người đứng lộ ra 
phất cờ sa đó. cũng lần oào cổ lau trấn mắt 
sang biên giới. Người đàn ông nhanh trí trả 
hàng của đối phương là ông Trương Kim Củ, 
tiều đoàn trưởng Tiều đoàn 7 Hòa Hảo. Cũng 
khen thay cho ông này can đảm. 


Tuy nhiên, trong trận này, đối phương 
cũng bỏ tại trận 11 xác, 3 øũ khí bị tịch thư 
cùng nhiều đạn dược oà thuốc men, có lẽ số 
người chết còn nhiều hơn øì các đơn uị quân 
đội không thề oượt biên giới đề phối kiềm. Bên 
chính phủ có 1 chết uới 10 người khác bị thương. 


1. Các cuộc thương thuyết với ông Ba Cụt. 

Những nơi nào có tin loạn quân Hòa Hảo 
tời là lập tức quân chính phủ. mở ngay cuộc 
hành quản vào. Những cuộc hành quân này 
thường ít chạm súng nhưng đã gây cho tỉnh 
thần quân đối phương hết sức căng thẳng, 
những bình sĩ Hòa-Hảo nhát sợ đần đần đào 
ngũ về quy thuận đề cầu an. 

Ba Cụt cảm thấy lực lượng của mình mỗi 
ngày một suy yếu xuyên qua những cuộc hành 
quân mỗi lúc một gia tăng của quân đội quốc 
gia. 

Sự quy thuận của khối ông Trần văn Soái 
làm cho khối nghĩa quân cách mạng của ông 
cảng thêm hoang mang. 

Cũng như đối với ông Trần văn Soái, 
chính phủ quốc gia vẫn tìm cách đưa Ba Cụt về. 

Do đó, giữa hai bèn chính phủ và ông Ba 
Cạt đã có những sự liên lạc đề tìm cách đưa 


quân của ông về hợp tác. 

Một mặt, Ba Cụt tiếp tục điều định. 

Nhưng một mặt vời đầy tự Ái và kiêu 
hãnh cá nhân, ông vẫn nuôi đưỡng một ÿ chỉ 
chiến đấu tích cực, vẫn bí mậtcho di một số 
chủ lực về khu Đồng Tháp chiếm lại một số 
đất đai do quân của ông Soái vừa bỗ về quy. 
thuận. Tại đây, ông cho thiết lập một khu 
chiến thử 5 mang tên là Khu chiến Đồng Tháp. 
Mười do ông Nguyễn thời Rệ, trung đoàn 
trưởng nồi danh của Trung đoàn Lê Quang 
phụ trách thành lập. 

Những đơn vị được di về Đồng Tháp 
gồm có : Trung đoàn Lê Quang, một tiêu đoàn 
của Trung đoàn Lê Lợi, Tiều đoàn Lê ,Văn 
Duyệt, Đại đội 43 Dân xã, các Đại đội 1, 2, 3 
và 4 phòng vệ phối hợp với những đơn vị cũ. 
như Tiều đoàn 7 của Trương Kim Cù v.v... 
thường trú đóng trong các vùng Châu Phú Bắc 
và Thường Phước. Nhờ địa thế, quân của 
ông có thề lợi dụng sự rậm rạp của rừng sây 
ở cạnh biên giới để tầu thoát khi quân chính 
phủ điều động tới và còn có thề lợi dụng 
được làn ranh giới không địa hình địa vật 
thiên nhiên và khỏ nhận định này đề quân 
đội của chính phũ phải đè đặt không đám. 
xâm phạm hầu trành những rác rối có thể 
xẩy ra với nước láng giềng. 

Sau bao nhiều ngày vận động, lần đầu 
tiên tức là ngày 29-2-56, ông Ba Cụt đã đến 
gấp đại sử Nguyễn ngọc Thơ tại Cồn Tảo nâm 
trên sông Mếkỏng cách quận Tân Châu lối 
15es về hưởng Bát 

Như trên đã kề, một số lờn các đơn vị 
của Ba Cụt được đồn về khu vực này đề ủng 
hộ cho cuộc thương thuyết. Dường như bộ 
chỉ huy của Ba CuL được đặt tại Thường 
Phước là một địa điềm ở sát biên giới. Tại 
đây họ đễ dàng vượt qua Cao Miễn nếu quân 
chính phũ hành quân tới. 

Yề phía quản đội quốc gia, Hộ tư lệnh 
chiến địch Nguyễn Huệ cũng mang quân bố. 
trí một vòng đai bao vây đề chặn các đường 
rút lúi của quân Ta CụL và đề sẵn sàng tấn 
công vào khu Châu Phú Bắc—Thường Phước 
một khi cuộc thương thuyết trở nên bất thành, 

Bên chỉnh phủ đã huy động hai trung 
đoàn và một số tẤu bè của hải quận vào, 
nhiệm vụ này, 

Cuộc hội thứ nhì được định vào ngày 
4-4-56, nhưng cuộc bội này đã bất thành và 
công Ba Cụt đã đưa ra những đôi hồi quá đáng 
khiến bèn chính phủ không thể chấp nhận 


há: 


“CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐĂNH CÁC LỰC LƯỢNG HÖA HẢO. 


được. 
* Bản điều kiện của ông Ba Cụt. 


Ông Ba Cụt đưa ra một bản «điều kiện » 
đề hưởng ứng sự quay trở về với chính phủ 
quốc gia nếu những điều nêu ra này đều được 
chấp nhận. 

Nguyên văn bản « điều kiện» được viết 
như sau và do chính ông Lê quang Vinh tức 
Ba Cút kỷ lên 

1) Chánh phủ thừa nhận đẳng VIỆT NAM 
DÂN” CHỦ. XÃ. HỘI là mớt chánh đẳng hợp 
pháp, được quuền hoạt động chánh trị theo 
nguyên tắc tịc do, dân chủ trên toàn lãnh thồ 
Việt Nam (có tujên ngôn, chương. trình, điều 
lệ, mộc oà cờ đính hậu) nà ban hành chỉ dụ 
1oàn quốc. 

3) Chánh phủ oà Dân Xã Đẳng cùng nhau 
thủa thuận công bố một bản thông cáo ề lý do 
s£ hợp tác. Thông cáo này được đăng tải trên 
Liệt tấn sữ, phát. thanh nả bảo chỉ quốc nội 
cùng nHưc quốc ngoại, thời gian một tuần lễ 
trước khử làm lễ hợp tác. 

3) 


Chánh phủ bảo đảm. an ninh cho toàn 
HHỀ cán bộ chánh trị của đẳng VIỆT NAM 
DÂN CHỦ XÃ HỘI. 

1) Phóng, thích tắt cả. chánh trị phạm do 
đẳng 1.N.Ð.C.X.H. nhìn nhận, 
3) Không nhìn nhận hiệp định Geneoe, 
lầy ban kiềm xoất đính: chiến ra khối nước 
Việ Nam. Tích cực chiến đẩu trên mọi 
phương điện đề qui hoán nền thống nhất quốc 
gia Củng Hỏa, từ Cả Mau đến ải. Nam Quan. 

6) Với số øä khí hiện có của lực lượng 
D.X.D. chẳnh phủ bồ sung thêm, đề thành lập 
hai sự đoán, đũm biên chế tồ chức hiện 
hành của Quân Đặi Càng Hỏa Việt Nam, 

— 1s đoàn Thắc Tỉ 


— 1 sử đoàn địa phương lấy danh hiệu là 
Bảo an đoàn chịu trách nhiệm : đóng đồn, giữ 
an ninh, trật tục nà lieu thông khẩp Miền Tây 
đề dẹp cộng xản địa phương. 


Hai s đoán nâu chịu dưới sự chỉ huy 
trực tiếp của trung tướng Lẻ Quang Vinh nà 
rang tưởng Lê Quang Vinh chịu hệ thống trực 
tiếp Hộ Quốc phòng. 

7) Chánh phủ thừa nhận các cấp bậc : 
thượng, hạ šĩ quan œi cấp hiệu huy chương 
của quân lực Dân Xã Đảng tha uảo cấp hiệu 
hay chương của chánh phủ hiện hữu uà sĩ 
quan trực (huộc sử đoàn Bảo an đoàn cũng 
được mang. cấp bắc, phủ hiệu j như sĩ quan 
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sứ đoàn chánh quy Cộng Hóa Việt Nam. 

8) Chánh phủ cung cấp số sĩ quan chuyên 
món do irung trớng Lê Quang Vinh đề nghị 
xin, đề bồ sung thành lập hai sư đoàn kề trên. 

9) Thiết lập trung tâm huấn luyện tại 
Miền Táu đề huấn luyện binh sĩ hai sư đoản 
nà, số sĩ quan Dán Xã Đẳng được giới thiệu 
lùng học lại trường Quân. Chính thống nhất 
của chánh phủ mới có đủ số sĩ quan thành 
lập hai sử đoan. 


10) Khi đã thanh toán uấn đề cộng sản 
ở miền Tâu, s đoàn địa phương sẽ được luân 
phiên thay thể cho Sư đoàn Bắc Tiến. 

11) Chánh phủ nhìn nhận trung trởng Lê 
Quang Vinh là là ĩ quan quản đội quốc gia 
V.N.C.H. kiêm g iên trung tương: đẳng 
V.N.D.C.X.H. 

13) Lương bồng của hai sr đoản: ndụ, 
chánh phủ phải cung cấp ngay kề từ ngày kỹ 
kết oà cấp riêng một tháng tiền lương cho hai 
sư đoàn nà, đề an ủi bình sĩ. 


13) Tải nð (rang cho một số Bảo an Hòa 
Hảo đề giữ an nỉnh trật tự nùng thánh địa: 
Hòa Hảo, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Bình 
Thanh Đông, Phủ An, gọi danh là Bảo an 
thánh địa Hòa Hảo. 

14) Chánh phủ trợ cấp cho gia đình các 
1 sĩ nà thương bình đã chiến đầu chống Thực 
Cộng dười quuền chỉ huy của. trung trớng 
Tê Quang Vinh, từ năm 1915 tới ngày naụ. 

15) Hưu chiến ngaụ khỉ có cuộc thương 
thuyết chánh thức của đối bên chánh phủ. nà 
Đân Xã Đẳng. 

16) Bẫn doanh trung tướng Lê Quang Vinh 
đặt tạÍ Long zuyên oà Saigon uà một bản 
doanh lưu động. 


Ngày 2 tháng 4 năm 1956 
Â tên : 
Trung tướng Lê Quang Vinh: 
Tồng tư lệnh Quân Lực Dán Xã Việt Namo.. 


k- Ba Cụt bị bất : 15-4-56, 

Sau cuộc thương thuyết bất thành, bên 
chính phủ mở cuộc hành quân Sở Hạ. 

Một trung đoàn của quân chính phủ bố trí 
trong khu Châu Phú Bắc và một trung đoàn 
khác tấn công vùng Thường Phước xuất phát 
từ Hồng Ngự đi lên. 

Cuộc tấn công này mở ra ngày 8-4-56, 
Trung đoàn được lệnh tấn công vào Thường 


CÁC CUỘC HÃNH QUÂN ĐẨNH CÁC LỰC LƯỢNG HÕA HẢO. 


Phước là Trung đoàn 41, tiến quân làm ba 
cánh ; — 1 cảnh từ rạch Sở Thượng tiến lên 
đề khỏa vòng vây : — 1 cảnh khác bọc hậu 
tiến dọc theo sông Tiền Giang càn quét vùng 
kinh Bủi văn BảL— và cảnh thử ba tấn công 
vùng kinh Thường Phước. 

Cuộc tấn công này chỉ gặp một vài tiếng. 
súng lễ tẻ. 

Tuy nhiên, các trung đoàn trên đã kéo 
đài sự đông quân đúng một tháng mãi tới 
ngày 8-5-56 mới chấm dứt. 


“Trong suốt thời gian trên, lực lượng 
quân tuần tiễu thường xuyên trên sông Tiền 
Giang từ Hồng Ngự đến biên giới Miền — Việt. 

Từ những ngày đầu của cuộc hành quân, 
ông Ba Cụt đã vượt ra khỏi vòng vậy đề bị 
bắt tại Chắc Cả Đao cách Long Xuyên 7 cây 
số vào ngày 13-4-86. 


Tướng Ba Cụt đang bị tạm giam tại bộ tư lệnh 
chiến địch: ý ° & THẾ” 


Người ta bảo rằng do kết quả của cuộc. 
bành quân vày bắt nảy mà ông Ba Cụt đã bị 
sa lưới chính phủ, Thực ra, đây chỉ là một 
cuộc hành quân tảo thanh thông thường như. 
những cuộc hành quân đã điễn ra từ trước 
đây, chỉ có một điều khác là bắt được ông 
giữa lúc có cuộc hành quân nây và do ông 
từ khu vực bành quân này thoát ra. 


Việc ông bị bắt hoàn toàn là một sự 
ngẫu nhiên, ngoài vòng phong tỏa của quân 
chính phủ. 


Theo báo cáo của Bộ tư lệnh chiến 
Nguyễn Huệ, cuộc bắt Ba Cụt này đã được 
thuật như sau : 


«... Cuộc thương thuyết thất bại, Ba Cụt 
len lỗi cùng một số sĩ quan cận uệ oà tù tùng 
trốn thoát oùng. phong tổn của. quản ta. Từ 
oùng Thường Phước, Ba Cụt rút xuống Đồng. 


Tháp oà trú ần oới lực. lượng quân sự nghĩa 
quân cách mạng đỏng tại oùng rạch Ba Ităng. 

Ngày 11-4-56. nào lắc tối lâu, Ba Cụt ba 
Thế Xương (đồng lý măn phòng Dán Xã 
Đăng) thiếu ủụ Vinh (bi thư của Ba. Cụ0), 
thiếu úy Tốc (#ĩ. quan cận oệ) oà một số nhân 
niên cận oệ rời Đồng Tháp đề nề khu mực 
Long Xuyên oới mục đích trốn thoát oừng 
phong lổa. 


bạn dùng một xuồng oà một ghe khởi 
hành từ ngọn rạch Ba Răng oà tiến oề phía 
Nam dọc theo sông Hậu Giang đến đồn Hòa 
Hảo (7 câu số Tây Bắc Chợ Mới) sáo lúc 3% 
giờ oà số cận nệ được đề nghỉ đêm tại nơi 
đầu. 

Sảng ngày 19-4-56, Ba Cụt cùng Thế 
Xương qua sông, ngừng tại Xẻo Dưng (ấp Mỹ 
Thuận) đề gặp người cậu. ruột tên là. Hoành 
uả mội số người khác bản luận oiệc mua oữ 
khi nà đạn dược. 

Chiều hôm đó nào khoảng 18g, toán cặa 
oệ còn lại rời khỏi cồn Hỏa Hảo đề theo 
Ba Cụt. 

Khi toán này, rời khối cồn Hỏa Hảo độ 3 
cấu số nà đang qua xông thà bị nhân oiên biệt 
động đội Phòng Nhì trồng thấu, xả sửng bằm 
theo. Được báo động, quản đội quốc gia đồng 
ở Chợ Mới liền lồ chức ruồng hố đề tìm bẫt 
loạn quản. 

Bị động, Ba Cụt càng. đoàn tủ tùng rút 
xuống phía Nam ảo lúc 31g00, riêng Thế 
Xương được lệnh Ba Cụt trở lên Đồng Tháp. 

Xuồng øà ghe chờ Ba Cụt cập theo hữu 
ngạn sông Hậu Giang nà đúng nữa đêm thì cả 
bọn rẻ nào Đồng Xúc (Mỹ Hỏa). 

Nghĩ lại nơi đâu, coi rằng đã ra. khỏi 
cuộc ruồng bổ cũa quân đội chính phủ, không 
ngờ đến 0g00 sáng 13-1-56, Ba Cụt nà toán cận 
sệ bị quản đội quốc gia truy kích, nên nửa 
bằng qua sông ngang nảm Chắc Cả Đao (trên 
bản đồ gọi Chắc Cần Đảo), uửa cập bến thì 
bị tiều đội tình bảo Bảo an bắt được. 

Biết trước không thề chống cự được, Ba 
Cạt ra lệnh đầu hàng. 

Ngoại trừ. một ä quan mà một bình sĩ 
chạy thoát, quân ta bẫt được Ba 
cận oệ gồm hai thiểu ủụ uà sảu nhân oiên, 
tịch thu được 3 súng lục, & các bỉn, một số. tải 
liệu quan trọng oới một số bạc tới bốn trăm 
ngàn đồng. » 

Tại sao Ba Cut lại đề bị bắt một cách 
khá để dàng như vậy? 


'CÁC CUỘC HÃNH QUẦN ĐẨNH CÁC LỰC LƯỢNG HÕA HẢO. 


Có lẽ trước hết, ông không ngờ rằng ở 
đây chỉ có một tiều đội. Là một chiến sĩ gan 
dạ như ông, lại côn có những người cận vệ, 
theo nghĩa mà nói, phải là những phần tử 
thật đũng cẩm đề bảo vệ Ông, chẳng lẽ ông 
chịu buông sủng một cách dễ đàng như vậy, 

Ít ra phải cỏ một nguyên nhân nào đã 
thúc đầy ông sớm cô thải độ ấy. 

Có thề tâm thần ông đã từ lâu bị mệt 
mỗi sau bao nhiều ngày chỉnh chiếi và lần 
trốn gian lao. 

C6 thề tâm óc ông còn bị âm ảnh bởi 
hình bỏng của các cuộc thương thuyết vừa 
qua, tuy chưa thành yu, nhưng cũng cỏ thề 
thành tựu nếu ông chịu đẹp tự ái quay về 
với chỉnh phủ quốc gia. 

Bởi vậy, ông đã buông súng và nói với 
trung sĩ I Giầu là tiều đội trưởng tiều đội Bảo 
an đã bắt ông, là ông là trung tưởng Lẻ quang 
Vinh về Long Xuyên đề thương thuyết. 

Đo đó, mới cỏ tin đồn trong hồi bấy giờ 
là ông về thương thuyết rồi bị bắt. 

Bộ tr lệnh chiến dịch Nguyễn Huệ xác 
nhận ông chỉ là một tà bình vì không có một 
cuộc thương thuyết nào với ông được trù li 
trong lúc ấy. 

Tuy nhiên ông Ba Cụt vẫn tin tưởng vơi 
thành ích là một chiến sĩ quốc gia chống 
Công, sẽ được hưởng khoan hồng rộng rãi c 
chính phủ, nhưng cỏ lẽ vì thành tích về thành 
ra bừng của ông quá nhiều khiến ông phải lên 
máy chém tại Cần Thơ sảng thứ sâu ngày 13- 
7-1956 sau ba lần ra trước tòa đại hình và 
tòa án quân sự (9). 

Sau khi ông Soái trở về với chính phủ, ông 
Ba Cụt bị bắt, tỉnh hình Miền Tây lắng dịu rõ 
rệt. 


Ông Ba Cụt oảo những giờ phút chói. 


Sự an ninh đã được bảo đảm. Ngoại trừ 
những vùng xa xôi hẻo lánh, Việt Cộng còn 
hoạt động lễ tÈ và chúng cố gắng vận động 
cho bằng được đề len lỗi vào các cơ quan 
hành chánh, tìm mọi cách trực tiếp hay gián 
tiếp bảo vệ cho khối cán bộ của chủng ngấm 
ngầm hoạt động và âm mưu phá rối chính 
quyền. 

Do đó, vào. những. ngày cuối của chiến 
dịch Nguyễn Huệ, quân chính phủ đã mở một, 
cuộc hành quân trong vùng U Minh đề tranh. 
thủ nhân ân và tải lập hành chánh cho vùng, 
này. 

Yề phần quân Ba Cụt, ngày 24-4-56, Phan 
công Cần tức Ba Bung phó tồng tư lệnh quân. 
đội Ba Cụt và một số đồng bọn bị quân chỉnh 
phủ bản, chết tại Châu Đốc khiến cho nội bộ 
đã lũng củng lại lũng cũng thêm vì rắn bị 
mất đầu. Lại thêm Nguyễn Văn Ca, chánh trị 
bộ chủ nhiệm nghĩa quân cách mạng bị bắt 
tại kinh Thần Nông và Dương Thế Xương 
đồng lý văn phòng của Ba Cụt bị bắt tại Báo 
Mỹ Thuận sau đó. Các cấp chỉ huy chẳng aị 
chịu nhường nhịn ai, tranh nhau làm thủ lãnh. 
Các đơn vị mạnh ai nấy tự lo lấy chẳng cần, 
liên lạc vời nhau. Cũng vì vậy, mà chính họ. 
đã tự phân tản nhau và tự lạo cho mình một 
tính thần chán nãn. 

Cho nên đảm tàn quân này hoạt động yếu 
ớt, chỉ còn một số các đơn vị khoảng 600 
tgười Ấn nâu tại vùng biên giải Miên — Việt, 
còn những người khác thời tự ý bỗ hàng ngũ 
Yề nhà làm ăn, một sở ra quy thuận với quản, 
chính phủ (10) và cũng có một số bị Việt Cộng 
lôi cuốn vào hàng ngũ của chủng. 

Chiến dịch NGUYỄN HUỆ chỉ là một 
chiến dịch bình định nhằm vào công tác chính 
là tiêu trữ lực lượng giáo phải ly khai được 
coi như thành công rực rỡ trong nhiệm vụ 
giao phó. Chiến dịch này chấm đứt ngày 31- 
§-56 đề đánh dấu một mục tiêu đã hoàn thành, 
đồ là việc mang ðng Soải về quy thuận vẻ 
việc bắt được ông Ba Cụt tại trân tiền. 


(Đ) S cặc dch mạng veii-ngốy lật để đế đề củ tổng 
ciếng Ngê định Diệm, vyín T2 Quag Vinh tr Ba Cụt được 
đến mi thếm theo đơn ca tho nhân đương sự vì được tài 
ấn phán qot hữy bồ vs năm gối. 

Go) Tư st đến địh Ngy‡n Hệ n8 ngời (ì 
$O + Boy HSO và B9) của lực lượng Rạ Cụt về qọy thâm, 


MỤC LỤC 


LỚI NÓI BẦU 
TỰA 
PHẦN NHẤT 
CHƯƠNG 1 
Sự chỉ đạo chiến tranh cũa Pháp 
tại Đông Dương từ 1955 đến 1951 
— Đại cương 
— Pháp chuần bị tái chiết 
— Thierry đ'Argenlieu 
— Emile Bollaert 
— Lêon Pignon 
— De Lattre de Tassigny 


11 


Đông Dương 12 


16 
28 
4 
4 


— Cuộc bình định cũa Pháp tại miền Nam 5† 


— I£etourneau. 
— Mauriee Dejean 
— Paul Ely 
CHƯƠNG 
Tôm lược các biến cố nã tình hình 
chiến sự từ 1915 đến 195+ 

— Năm 1915 
— Năm 1916 
— Năm 1047 
— Năm 1948 
— Năm 1949 
— Năm 1950 
— Năm 1931 
— Năm 1! 
— Năm 1953 
— Năm 1954 


CHƯƠNG 1H 
Các trận đánh quan trọng 
— Trận Cao-Bắc-Lạng 
— Trận Vĩnh Yên 
— Trân Mạo Khê 
— Trận Bờ sông Đây 


67 
7 
s0 


PHẦN: NHÌ 
CHƯƠNG 1 
Những hoàn cảnh: phảt sinh 
Ta quân đội quấc gia 
— Những cảm nghĩ về cúc tồ chức 
quân đội Việt Nam giữa thế kỹ 20 
— Những căn nguyên phát xuất quân 
đội quốc gia 
— Cơ hội kết hợp sắc vũ lực chống 
Cộng thành một tồ chức quân đội 
duy nhất 


Sự thành hình của quân đội quốc 


CHƯƠNG H1 
Cúc điễn liến trong oiệc hình 
thánh. quân đội quốc gia 
— Quân đội qui 
thuộc 


gia dưới thời bản 


đoạn sơ khai 


— Giai đoạn chỉnh thức 
thành hình 
— Giai đoạn phát triền 
— Quần đội quốc gia vào thời kỳ 
độc lập 
— Giai đoạn chuyền tiếp 
ai đoạn độc lập 
CHƯƠNG II 
Các cơ cầu đầu não 
— Bộ Quốc phòng 
— Lược sử nhân vật 
— Bộ Quếc phòng và guồng 
máy hoạt động 


Treng 
130 
14 
152 
176 


182 


183 


185 


1Rõ 


Trang rang. 


— Hội đồng quốc phòng z4 CHƯƠNG V 
— HIệ thống liên lạc và phối Các quản bình chủng chiến đầu 
hợp với Pháp z4 tả. yềm trợ chiến đấu 
— Các mối liên lạc với HoaKỳ 226 — Không quán. 
— Các nha sở trung ương 229 — Hải quân 
— Một vài ý niệm về việc — Thiết giáp 
tồ chức các nha sở. k1) — Phảo binh 
— Nha Quân pháp và Hiến — Binh xa 
bình — Công bình 
— Nha Tồng nghiên huấn 22 — Truyền ta 
— Nha Cựu chiến binh và G 
th dụ NG, Các đơn dị quân trưởng 
— Nha Chiến tranh tâm lý, : 5 
Me đông tỉnh Đần d = KÉng bi SG thànH Mp 4s vế 
chính trị _ „ C 
— Nha Xã hội và Văn hóa 231 — S TH HH GIEO KH 1983 
lệ Ð — Việc tồ chức quân trường sau 
— Nha An ninh quân đội — 237 ngừng bần 1951 đế 
— Nha Công thự và tạo tác 237 — Huấn luyện theo lối Mỹ 386 
Ề Quận cự 289 — Một vải kỉnh nghiệm 380 
Äha Quản nhu 210 CHƯƠNG VII 
— Nhà Quận y P Tồ chức lãnh thờ oới các chiến dịch 
Yha Quân bưu 21 tiếp thu nã bình định 
— Viên Trắc nghiệm tâm lý — Lãnh thồ quân sự 391 
quản đội 2JÌ  —CäechiếndihlỂpthuvabinhdinh 402 
— Nha Địa dư quốc gia. 21 
— Sở Hỗa xa quân đội 2 TH BÀ 
HƯƠNG' I 
=% K7 nà Si Cúc cuge hành quản đúnh Bình Xuyên 
— Tồ chức — Điều hành — — Lược sử Bình Xuyên 400 
các phương pháp thanh tra 245 — Tồ chức quân đội Bình Xuyên 410 
— Vấn đề tài giảm quân số — Nguyên do gây hấn. 41 
năm 1955 27 — Súng nồ tại đô thành 4I6 
— Kế hoạch quân số 1955 — 251 — Các hành động khiêu khích 416 
— Vải nhận xét 237 — Trận đánh đô thành 418 
CHƯƠNG IV — Trân đánh cầu chữ Y 420 
Các đơn øị bộ bình — Chiến dịch Hoàng Diệu. 423 
— Những ý niệm tông quát về việc CHƯƠNG H 
hình thành đơn vị bộ bình 200 Các cuộc hành quân đảnh 
— Lực lượng phụ lực quân 20 các lực lượng uö trang Hòa Hảo 
— Lực lượng vệ bình quốc gia 283 — Lược sử giáo phái Hòa Hảo đâL 
— Tiều đoàn bộ binh. 300 — Quân đội Hòa Hảo 433 
— Liên đoàn lưu động, 319. — Chiến dịch Đinh tiên Hoàng đợt! 434 
— Trung đoàn bộ bính 326 — Chiến dịch Định tiên. lloang dợt 2 438 
— Sư đoàn bộ binh 387 — Chiến dịch Nguyễn Huệ 1H 


HHERNAND FAHL ——— — Điển Điển Phố, mm mắn đen 
— The to 
— Minh uc 
_— Đệ Fimticiae a Mi « Mar- 


Hạc ức Rarec [mmeniee, 


BỘ THÔNG TÚ 
'BOYER ĐẸ LA TOUR. 


€LACDE PAILLAT 
ĐĂNG QUỐC HẢO, 


C— z Master sư ác Pimlnehie- 
chữa 
Tránh điện địm lại đồ, bồng 


— Mi, Gim mí Phập t 


Bài tung Tập San Quên Xe s23, 
MEN, XAYAHRE. 

INDOCHINE SƯD-EST. 
ASIATIQUE (Revee,) 
EAN FERNANDI 


_— Minh ảnh à ái Ho. 
"`... 
TRAN 1 ROY 
JEAN SAINTENV, 
JUÚS ROY 


"`"... 


Hi mangdk. 
"`... 


KUCIEN HODAND—— —12zee đimớnghim «sai 


"`". 


_— ernlue, đệ Jahpe lá Vi, 


LOCIS SAUREL, 
MICHEL, CAPLY 
"NGHIÊN KẾ TÔ 
Phu 


— Hà guere timlochie, 
— Buênh sa Lưc 
ĐEVILLERS — Vướớc đủ 


Vilsam ác 


THÂN TẤN QUỐC 
THẦN VĂN ĐÓN, 


“RUN TÂM VĂN Khố 
“QUẦN Đột 


— HH năm chiến trai, 
-— VU Na qua 39 nơm iêncí. 


— Minh ảnh, lồ sơ 


VÕ NGUYÊN GIÁP —__ — CHếm trunà nhân dân nà giêm 


đá nhân dân. 


ĐÍNH CHÍNH 


